
uigeli.xyzNgày soạ n:Ngày dạ y:Tuần 1  – Tiế t 1, 2:       TỔ NG QUAN VĂ N HỌ C VIỆ T NAMI. MỤ C TIÊ U:1. Kiến thứ c:  - Nhậ n biế t: VHVN và  quá  trình phá t triển củ a văn họ c viế t Việ t Nam.- Thô ng hiểu: Nắm vữ ng hệ  thố ng vấn đề  về : + Thể  loạ i củ a VHVN.+ Con ngườ i trong VHVN.         - Vậ n dụ ng thấp: Họ c sinh có  niềm tự  hào về  truyền thố ng văn hó a củ a dân tộ cqua di sản văn hó a đượ c họ c.- Vậ n dụ ng cao: Có  lò ng say mê  vớ i văn họ c Việ t Nam.2. Năng lự c a. Phá t triển năng lự c chung:  Năng lự c tự  họ c, năng lự c sáng tạ o, năng lự c giả iquyế t vấn đề , năng lự c thẩm mĩ, năng lự c hợ p tá c, năng lự c cô ng nghệ  thô ng tinvà  truyền thô ng.b. Năng lự c riêng: - Nă ng lự c thu thậ p thô ng tin liên quan đến lịch sử  vă n họ c Việ t Nam- Nă ng lự c đọ c – hiểu  cá c tá c tá c phẩ m vă n họ c Việ t Nam (Vă n họ c dâ n gian vàvă n họ c viế t)- Nă ng lự c trình bà y suy nghĩ, cả m nhậ n củ a cá  nhâ n về  cá c thờ i kì vă n họ c.- Nă ng lự c hợ p tá c khi trao đổ i,  thả o luậ n về  thà nh tự u, hạ n chế ,  nhữ ng đặ cđiểm cơ bả n, giá  trị củ a nhữ ng tá c phẩ m vă n họ c Việ t Nam;- Nă ng lự c phâ n tích, so sá nh sự  khá c nhau giữ a vă n họ c dâ n gian và  vă n họ cviế t- Nă ng lự c tạ o lậ p vă n bả n nghị luậ n3. Phẩm chấ t- Giú p họ c sinh rèn luyện bản thân phá t triển cá c phẩm chấ t tố t đẹp: yêu nướ c,nhân á i, chăm chỉ, trung thự c, trá ch nhiệm II. THIẾ T BỊ DẠ Y HỌ C VÀ  HỌ C LIỆ U - Phương tiện, thiế t bị: + SGK, SGV, Tư liệu Ngữ  Văn 11, thiế t kế  bà i họ c.+ Máy tính, máy chiếu, loa...- PPDH:  Phá t vấn, thuyế t trình, nêu vấn đề , thảo luậ n nhó m, trò  chơiIII. TIẾ N TRÌNH DẠ Y HỌ CA. HOẠ T ĐỘ NG KHỞ I ĐỘ NG (MỞ  ĐẦ U)a) Mụ c đích: HS biế t đượ c cá c nộ i dung cơ bản củ a bà i họ c cần đạ t đượ c, tạ o tâmthế  cho họ c sinh đi vào tìm hiểu bà i mớ i.b) Nộ i dung: Hs dự a vào hiểu biế t để  trả  lờ i câu hỏ i.c) Sản phẩm: HS vậ n dụ ng kiến thứ c để  trả  lờ i câu hỏ i GV đưa ra.d) Tổ  chứ c thự c hiện: 
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uigeli.xyz Bướ c 1: Chuyển giao nhiệm vụ : GV giao nhiệm vụ  - Chia lớ p thành 2 nhó m: + Nhó m 1: Kể  tên nhữ ng tá c phẩm văn họ c dân gian  ở  bậ c THCS mà  em yêu thíchnhấ t? + Nhó m 2:  Kể  tên nhữ ng tá c phẩm văn họ c viế t ở  bậ c THCS mà  em yêu thíchnhấ t?.Bướ c 2: Thự c hiện nhiệm vụ  Bướ c 3: Báo cáo, thảo luậ n: GV gọ i mộ t số  HS trả  lờ i, HS khá c nhậ n xé t, bổ  sung. Bướ c 4: Kế t luậ n, nhậ n định: GV đánh giá  kế t quả  củ a HS, trên cơ sở  đó  dẫn dắ tHS vào bà i họ c mớ i.Cá c tá c phẩm văn họ c dân gian ở  THCS là :- Truyện cổ  tích Thạ ch sanh, Bánh trưng bánh dày; Truyền thuyế t  Thánh gió ng,Sơn tinh – thủ y tinh…. - Các tá c phẩm củ a văn họ c viế t:  bà i thơ Sang thu củ a Hữ u Thỉnh, truyện ngắnBến quê  củ a Nguyễn Minh Châu…=> Đó  là  nhữ ng tá c phẩm thuộ c văn họ c dân gian và  văn họ c viế t Việ t NamB. HÌNH THÀ NH KIẾ N THỨ C MỚ IHoạ t độ ng 1: HD HS tìm hiểu cá c bộ  phậ n hợ p thành củ a văn họ c Việ t Nam (20phú t)a) Mụ c đích: Tìm hiểu về  cá c bộ  phậ n hợ p thành củ a văn họ c Việ t Namb) Nộ i dung: HS quan sá t SGK để  tìm hiểu nộ i dung kiến thứ c theo yêu cầu củ aGV.c) Sản phẩm: HS hoàn thành tìm hiểu kiến thứ cd) Tổ  chứ c thự c hiện: Hoạ t độ ng củ a GV và  HS Sản phẩm dự  kiếnBướ c 1: Gv giao nhiêm vụ  cho họ csinh- GV chia lớ p thành 6 nhó m1: Tìm hiểu văn họ c dân gian:Nhó m 1: VHDG là  gì ?Nhó m  2:  VHDG  gồ m  nhữ ng  thểloạ i nào?Nhó m  3:  Nêu  đặ c  trưng  củ aVHDG ?2. Tìm hiểu văn họ c viế t :Nhó m 4: Văn họ c viế t là  gì ?Nhó m 5: Văn họ c viế t đượ c ghi lạ ibằng nhữ ng thứ  chữ  nào ?Nhó m 6: Nêu cá c thể  loạ i củ a vănhọ c viế t?Bướ c 2: Họ c sinh thự c hiện nhiệmvụ- HS tiếp nhậ n nhiệm vụ .

I . Cá c bộ  phậ n hợ p thành củ a VHVN:
Gồ m hai bộ  phậ n: Văn họ c dân gian và  vănhọ c viế t. Hai bộ  phậ n này có  mố i quan hệmậ t thiế t vớ i nhau.
1.Văn họ c dân gian :- Khá i niệm: VHDG là  nhữ ng sáng tá c tậ pthể  và  truyền  miệng  củ a  nhân  dân  laođộ ng.  Cá c  tri  thứ c  có  thể  tham gia sángtá c. Song nhữ ng sáng tá c đó  phả i tuân thủnhữ ng đặ c trưng củ a VHDG và  trở  thànhtiếng nó i tình cảm chung củ a nhân dân.+ Gồ m cá c thể  loạ i như thần thoạ i, sử  thi,truyền thuyế t, truyện cổ  tích, truyện ngụngô n, truyện cườ i, tụ c ngữ , câu đố , ca dao,
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uigeli.xyzBướ c  3:  Họ c  sinh  báo  cáo  thự chiện kế t quảCá c  nhó m  báo  cáo  kế t  quả  thảoluậ nBướ c 4: Nhậ n xé t, đánh giá  kế t quảthự c hiện nhiệm vụGv:- Nhậ n xé t đánh giá  kế t quả  củ a cá c nhó m- Chố t kiến thứ c

dân ca, vè , truyện thơ, chèo .-  Đặ c  trưng  củ a  VHDG  là  tính  truyềnmiệng, tính tậ p thể , và  sự  gắn bó  vớ i cá csinh hoạ t khá c nhau trong đờ i số ng cộ ngđồ ng.2. Văn họ c viết :- Khá i niệm: Là  sáng tá c củ a tri thứ c đượ cghi lạ i  bằng chữ  viế t,  là  sáng tạ o củ a cánhân. Tá c phẩm văn họ c viế t mang dấu ấncủ a tá c giả . - Hình thứ c văn tự  củ a văn họ c viế t đượ cghi  lạ i  chủ  yếu  bằng  ba  thứ  chữ :  Hán,Nô m, Quố c ngữ  . - Thể  loạ i:  + Từ  thế  kỉ  X -XIX có  ba nhó m thể  loạ ichủ  yếu:* Văn xuô i ( truyện, kí tiểu thuyế t chươnghồ i).*  Thơ  (  thơ  cổ  phong  đườ ng  luậ t,  từkhú c).* Văn biền ngữ  ( phú , cáo, văn tế ).*  Chữ  Nô m có  thơ  Nô m đườ ng  luậ t,  từkhú c, ngâm khú c, há t nó i…  + Từ  đầu thế  kỉ  XX đến nay: Loạ i  hìnhthể  loạ i văn họ c có  ranh giớ i tương đố i rõràng hơn: loạ i hình tự  sự , trữ  tình, kịch.Hoạ t độ ng 2: HD HS tìm hiểu quá  trình phá t triển củ a văn họ c viế t Việ t Nam (40phú t)a) Mụ c đích: Nắm đượ c quá  trình phá t triển củ a văn họ c viế t Việ t Namb) Nộ i dung: Giáo viên hướ ng dẫn họ c sinh đọ c hiểu văn bản c) Sản phẩm: HS hoàn thành tìm hiểu kiến thứ cd) Tổ  chứ c thự c hiện: Hoạ t độ ng củ a GV và  HS Sản phẩm dự  kiếnBướ c 1: Chuyển giao nhiệm vụ  họ c tậ p:GV nêu câu hỏ i : Văn họ c viế tViệ t  Nam  có  mấy  thờ i  kìlớ n?GV  chia  lớ p  thành  6  nhó mthảo luậ n:1: Tìm hiểu về  văn họ c trungđạ i Việ t Nam(từ  thế  kỉ X đến

II.  Quá  trình  phá t  triển  củ a  văn  họ c  viế t  Việ tNam:- Quá  trình phá t triển củ a văn họ c Việ t Nam gắnchặ t vớ i lịch sử  chính trị, văn hó a, xã  hộ i củ a đấ tnướ c- Có  ba thờ i kì lớ n: + Từ  thế  kỉ X đến XIX. + Từ  đầu thế  kỉ XX đến CMT8/ 1945 + Sau CMT8/ 1945 đến hế t thế  kỉ XX.
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uigeli.xyzhế t thế  kỉ XIX)Nhó m 1 : Trình bày bố i cảnhxã  hộ i,đặ c điểm củ a văn họ cviế t  Việ t  Nam giai  đoạ n  từthế  kỉ X đến hế t XIX ?Nhó m 2 : Nêu nhữ ng tá c giả ,tá c  phẩm  tiêu  biểu  củ a vănhọ c giai đoạ n từ  thế  kỉ X đếnhế t XIX ?2. Tìm hiểu về  văn họ c hiệnđạ i Việ t  Nam (từ  đầu thế  kỉXX đến hế t thế  kỉ XX)Nhó m 3 : Trình bày bố i cảnhlịch  sử ,  cá c  giai  đoạ n  phá ttriển  củ a  văn  họ c  viế t  Việ tNam giai đoạ n từ  đầu thế  kỉXX đến hế t XX ?Nhó m  4 :  Nêu đặ c điểm củ avăn họ c giai đoạ n từ  đầu thếkỉ XX đến hế t XX  chia thànhcá c giai đoạ n nào?3. So sánhNhó m  5,6:  ?  Trình  bày  sựkhá c biệ t củ a văn họ c trungđạ i và  văn họ c hiện đạ i Việ tNam ? (về  tá c gỉ, về  đờ i số ngvăn  họ c,  về  thể  loạ i,  về  thipháp)Bướ c 2: Thự c hiện nhiệm vụ* Hoạ t độ ng cá  nhân: HS đọ c lạ i văn bản, suy nghĩ.* Hoạ t độ ng nhó m:- HS thảo luậ n cặ p đô i, ghi câu trả  lờ i vào giấ y nháp.- HS trong từ ng nhó m thố ng nhấ t ý  kiến và  ghi câu trả  lờ i vào bảng phụ .Bướ c 3: Báo cáo kế t quả  và  thảo luậ nHs báo cáo kế t quả  trên 

- Văn họ c từ  thế  kỉ X đến hế t thế  kỉ  XIX là  vănhọ c trung đạ i- Hai thờ i kì sau (đầu thế  kỉ  XX đến hế t thế  kỉXX) tuy mỗ i  thờ i  kì  có  nhữ ng đặ c  điểm riêngnhưng đều nằm chung trong xu thế  phá t triểnvăn họ c theo hướ ng hiện đạ i hoá  nên có  thể  gọ ichung là  văn họ c hiện đạ i. 1.Văn họ c trung đạ i: (từ  thế  kỉ X đến hế t thế  kỉXIX) :+ XHPK hình thành ,phá t triển và  suy thoá i,cô ngcuộ c  xây  dự ng  đấ t  nướ c  và  chố ng  giặ c  ngoạ ixâm- Chữ  Hán du nhậ p vào VN từ  đầu cô ng nguyênnhưng đến thế  kỷ  X khi dân tộ c Việ t Nam giànhđượ c  độ c  lậ p,  văn  họ c  viế t  mớ i  thự c  sự  hìnhthành .- Văn họ c thờ i kì này đượ c viế t bằng chữ  Hán vàchữ  Nô m do ảnh hưở ng chủ  yếu văn họ c trungđạ i Trung Quố c (Phong kiến xâm lượ c). Văn họ cchữ  Hán là  cầu nố i để  dân tộ c ta tiếp nhậ n cá chọ c thuyế t Nho giáo, Phậ t giáo, Lão Tử . Sáng tạ ocá c thể  loạ i trên cơ sở  ảnh hưở ng cá c thể  loạ icủ a  văn  họ c  Trung  Quố c.  Văn  họ c  Chữ  Nô mphá t triển là  bằng chứ ng hù ng hồ n cho ý  thứ cxây dự ng 1 nền văn họ c độ c lậ p củ a dân tộ c ta.- Tá c phẩm, tá c giả  tiêu biểu:  + Chữ  Hán.  + Chữ  Nô m.=> Sự  phá t triển chữ  Nô m và  văn họ c chữ  Nô mluô n gắn vớ i nhữ ng truyền thố ng củ a dân tộ c:lò ng yêu nướ c, tinh thần nhân đạ o và  hiện thự c.Nó  thể  hiện thinh thần ý  thứ c dân tộ c đã  phá ttriển cao2.Văn họ c hiện đạ i : (đầu thế  kỉ XX đến hế t thếkỉ XX) :* Bố i cảnh lịch sử :   Mở  rộ ng giao lưu quố c tế ,tiếp  xú c  và  tiếp  nhậ n  tinh hoa củ a  nhiều nềnvăn họ c để  đổ i mớ i. Đặ c biệ t là  tiếp xú c và  tiếpnhậ n  tinh hoa củ a  nền  văn  họ c  Â u  –  Mĩ,  làmthay đổ i nhậ n thứ c, cá ch nghĩ, cá ch cảm và  cá chnó i củ a ngườ i Việ t Nam.
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uigeli.xyzbảng phụ , treo kế t quả  cá c nhó m khá c quan sá t, nhậ n xé t, phản biệnGv quan sá t, hỗ  trợ , tư vấnBướ c 4: Nhậ n xé t, đánh giá  kế t quả  thự c hiện nhiệm vụGv:- Nhậ n xé t đánh giá  kế t quả  củ a cá c nhó m- Chố t kiến thứ c

* Chia 4 giai đoạ n:+ Từ  đầu XX đến năm 1930+ Từ  1930 đến năm 1945+ Từ  1945 đến năm 1975+ Từ  1975 đến nay*  Đặ c điểm chung:- Văn họ c hiện đạ i  Việ t  Nam mộ t mặ t  kế  thừ atinh hoa củ a  văn họ c  truyền  thố ng,  mặ t  khá ctiếp  thu tinh hoa củ a  nhữ ng nền văn họ c  lớ ntrên thế  giớ i để  hiện đạ i hoá .* Sự  khá c biệ t củ a văn họ c trung đạ i và  văn họ chiện đạ i Việ t Nam:-  Về  tá c  giả :  Đã  xuấ t  hiện  nhà  văn  nhà  thơchuyên nghiệp, lấ y việ c viế t văn, sáng tá c thơ lànghề  nghiệp.- Về  đờ i số ng văn họ c: Nhờ  có  báo chí, kĩ thuậ tin ấn hiện đạ i, tá c phẩm văn họ c đi vào đờ i số ngnhanh hơn, mố i quan hệ  giữ a độ c giả  và  tá c giảmậ t  thiế t  hơn, đờ i số ng văn họ c sô i  nổ i,  năngđộ ng hơn.- Về  thể  loạ i:  Thơ mớ i,  tiểu thuyế t,  kịch nó i…thay thế  hệ  thố ng thể  loạ i cũ .- Về  thi pháp: Lố i viế t ướ c lệ , sù ng cổ , phi ngã ,củ a VHTD khô ng cò n thích hợ p và  lố i viế t hiệnthự c đề  cao cá  tính sáng tạ o, đề  cao “cá i tô i” cánhân dần đượ c khẳng định.Hoạ t độ ng 3: Con ngườ i Việ t Nam qua văn họ c (20 phú t) a) Mụ c đích: Cảm nhậ n đượ c hình tượ ng con ngườ i Việ t Nam qua văn họ cb) Nộ i dung: HS đọ c SGK và  hoàn thành nhiệm vụ  GV giaoc) Sản phẩm: HS hoàn thành tìm hiểu kiến thứ c:d) Tổ  chứ c thự c hiện: HĐ củ a GV và  HS Sản phẩm dự  kiếnBướ c 1: Chuyển giao nhiệm vụ  họ c tậ pGV nêu câu hỏ i:1.  Hình ảnh con ngườ i  Việ tNam  đượ c  thể  hiện  trongvăn  họ c  qua  nhữ ng  mố iquan hệ  nào ?2.  Nêu  nhữ ng  biểu  hiện  cụthể  về  hình  ảnh  con  ngườ i

III.Con ngườ i Việ t Nam qua văn họ c  :  
Văn họ c Việ t Nam thể  hiện tư tưở ng, tình cảm,quan niệm chính trị, văn hoá , đạ o đứ c, thẩm mĩcủ a ngườ i Việ t Nam trong nhiều mố i quan hệ :1.  Con ngườ i Việ t  Nam trong mố i quan hệ  vớ i
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uigeli.xyzVN qua mố i  quan hệ  vớ i  tựnhiên ? Lấy ví  dụ  minh hoạqua nhữ ng tá c phẩm văn họ c?3. Nhữ ng biểu hiện cụ  thể  vềhình ảnh con ngườ i VN quamố i quan hệ  xã  hộ i ? Lấy vídụ  minh hoạ  qua nhữ ng tá cphẩm văn họ c ?- HS tiếp nhậ n nhiệm vụ .Bướ c 2: Thự c hiện nhiệm vụ* Hoạ t độ ng cá  nhân: HS đọ c lạ i văn bản, suy nghĩ.Bướ c 3: Báo cáo kế t quả  và  thảo luậ nHs báo cáo kế t quả  trên bảng phụ , treo kế t quả  cá c nhó m khá c quan sá t, nhậ n xé t, phản biệnGv quan sá t, hỗ  trợ , tư vấnBướ c 4: Nhậ n xé t, đánh giá  kế t quả  thự c hiện nhiệm vụGv:- Nhậ n xé t đánh giá  kế t quả  củ a cá c nhó m- Chố t kiến thứ c:1. Đố i  tượ ng  củ a  văn  họ c:con  ngườ i  và  xã  hộ i  loà ingườ i   văn  họ c  là  nhânhọ c.-  Qua cá c mố i  quan hệ :  Vớ ithế  giớ i  tự  nhiên,  quố c  gia,dân tộ c, xã  hộ i, và  ý  thứ c vềbản thân.Nêu nhữ ng biểu hiện cụ  thểvề  hình  ảnh  con  ngườ i  VNqua  mố i  quan  hệ  vớ i  tựnhiên ? Lấy ví  dụ  minh hoạqua nhữ ng tá c phẩm văn họ c?2.  VD:  Cô n  Sơn ca (Nguyễn

thế  giớ i tự  nhiên:    - Văn họ c dân gian:+Tư  duy  huyền  thoạ i,  kể  về  quá  trình  nhậ nthứ c, ... tích lũ y hiểu biế t thiên nhiên. +Con ngườ i và  thiên nhiên thân thiế t.- Thơ ca trung đạ i:  Thiên nhiên gắn lý  tưở ng,đạ o  đứ c, thẩm mỹ- Văn họ c hiện đạ i: hình tượ ng thiên nhiên thểhiện qua tình yêu đấ t nướ c, cuộ c số ng, lứ a đô i→Con ngườ i Việ t Nam gắn bó  sâu sắ c vớ i thiênnhiên  và  luô n  tìm thấy  từ  thiên  nhiên  nhữ nghình tượ ng thể  hiện chính mình.2.  Con ngườ i Việ t  Nam trong mố i quan hệ  vớ iquố c gia, dân tộ c:   -  Ngườ i  Việ t  Nam mang mộ t  tấm lò ng yêunướ c thiế t tha.   - Biểu hiện củ a lò ng yêu nướ c: + Yêu làng xó m, quê  hương. + Tự  hào về  truyền thố ng văn họ c, lịch sử  dự ngnướ c và  giữ  nướ c củ a dân tộ c. + Ý  chí  căm thù  quân xâm lượ c  và  tinh thầndám hi sinh vì độ c lậ p tự  do dân tộ c.    - Tá c phẩm kế t tinh từ  lò ng yêu nướ c “Namquố c sơn hà ”, “Bình ngô  đạ i cáo”,“Văn tế  nghĩasĩ Cần Giuộ c”,“Tuyên ngô n độ c lậ p”3.  Con ngườ i  Việ t  Nam trong mố i  quan hệ  xãhộ i:   - Ướ c mơ xây dự ng mộ t xã  hộ i cô ng bằng, tố tđẹp hơn.   - Phê  phán, tố  cáo cá c thế  lự c chuyên quyền,cảm thô ng vớ i số  phậ n con ngườ i bị áp bứ c.   - Nhìn thẳng vào thự c tạ i để  nhậ n thứ c, phêphán, cả i tạ o xã  hộ i cho tố t đẹp.→Chủ  nghĩa hiện thự c và  chủ  nghĩa nhân đạ o.4. Con ngườ i Việ t Nam và  ý  thứ c về  cá  nhân:Văn họ cdân tộ c thể  hiện nhữ ng phẩm chấ t tố tđẹp  củ a  con  ngườ i  Việ t  Nam  (nhân  á i,  thủ ychung, tình nghĩa, vị tha, đứ c hi sinh,…), đề  caoquyền  số ng  củ a  con  ngườ i  cá  nhân  nhưngkhô ng chấp nhậ n chủ  nghĩa cá  nhân cự c đoan…-> Văn họ c dân tộ c tậ p trung xây dự ng mộ t đạ o
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uigeli.xyzTrã i),  Qua  đèo  Ngang (Bàhuyện  Thanh  Quan),  Thivịnh,  Thu  điếu,  Thu  ẩm(Nguyễn  Khuyến),  Rằmtháng giêng củ a Bá c.3.  - Thể  hiện qua ý  thứ c xâydự ng và  bảo vệ  nền độ c lậ p,tự  chủ  về  lãnh  thổ  (Namquố c  sơn  hà ,  Bình  Ngô  đạ icáo...).-  Lò ng  yêu  nướ c  thể  hiệnqua  tình  yêu  quê  hương,lò ng  căm thù  giặ c,  niềm tựhào  dân  tộ c,  lò ng  tự  trọ ngdanh dự  quố c gia (Nam quố csơn hà ,  Hịch tướ ng sĩ,  BìnhNgô  đạ i  cáo...).,   lò ng  cămthù  quân  xâm  lượ c  (BìnhNgô  đạ i cáo, Văn tế  nghĩa sĩCần  Giuộ c...).   Khẳng  địnhtruyền thố ng văn hoá , quyềnlợ i củ a nhân dân... (Bình Ngôđạ i cáo)...

lí làm ngườ i tố t đẹp.

C. HOẠ T ĐỘ NG LUYỆ N TẬ Pa) Mụ c đích: Làm bà i tậ p củ ng cố  kiến thứ cb) Nộ i dung: HS sử  dụ ng SGK và  vậ n dụ ng kiến thứ c đã  họ c để  trả  lờ i câu hỏ i.* Tự  luậ n:+ Câu 1: Nêu giá  trị củ a bà i Phú ?+ Câu 2: Hào khí Đô ng A qua bà i thơ* Trắ c nghiệm: Câu hỏ i 1: Ðặ c trưng nào sau đây khô ng là  đặ c trưng củ a văn họ c dân gian a. Văn họ c dân gian là  nhữ ng tá c phẩm nghệ  thuậ t ngô n từ  truyền miệng .b. Văn họ c dân gian đượ c tậ p thể  sáng tạ o nên.c. Văn họ c dân gian gắn bó  và  phụ c vụ  trự c tiếp cho cá c sinh hoạ t khá c nhau trong đờ i số ng cộ ng đồ ngd.Văn họ c dân gian mang đậ m dấu ấn và  phong cá ch cá  nhân củ a ngườ i nghệ  sĩ dân gian.Câu hỏ i 2: Văn họ c dân gian có  tấ t cả  bao nhiêu thể  loạ i? a. 12b. 13c.14d.15
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uigeli.xyzCâu hỏ i 3: Nhữ ng truyện dân gian ngắn, có  kế t chặ t chẽ , kể  về  nhữ ng sự  việ c, kể  về  nhữ ng sự  việ c, hành vi, qua đó  nêu lên bà i họ c kinh nghiệm về  cuộ c số ng hoặ c triế t lí nhân sinh nhằm giáo dụ c con ngườ i thuộ c thể  loạ i nào củ a văn họ c dân gian ?a. Truyện thần thoạ i.b. Truyện cổ  tích.c. Truyện cườ i d. Truyện ngụ  ngô n.Câu hỏ i 4: Ðặ c điểm nào sau đây khô ng phả i là  đặ c điểm củ a văn họ c viế t ?a. Là  sáng tá c củ a tri thứ c.b. Ðượ c ghi bằng chữ  viế t.c. Có  tính giản dị.d. Mang dấu ấn củ a tá c giả .Câu hỏ i 5: Nền văn họ c Việ t Nam từ  xa xưa đến nay về  cơ bản ít sử  dụ ng nhữ ng loạ i chữ  ?a. Chữ  Quố c ngữ  b. Chữ  Hánc. Chữ  Nô md. Chữ  tượ ng hình ngườ i Việ t Cổ  c) Sản phẩm: HS hoàn thành cá c bà i tậ pCâu 1: dCâu 2: bCâu 3: dCâu 4: cCâu 5: dd) Tổ  chứ c thự c hiện: GV: Gọ i HS nêu cá c kiến thứ c trọ ng tâm trong bà i.HS: Hoạ t độ ng cá  nhân và  đạ i diện HS lên bảng chữ a bà i.D. HOẠ T ĐỘ NG VẬ N DỤ NGa) Mụ c đích: Họ c sinh đượ c củ ng cố  lạ i kiến thứ c thô ng qua bà i tậ p ứ ng dụ ng.b) Nộ i dung: HS sử  dụ ng SGK và  vậ n dụ ng kiến thứ c đã  họ c để  trả  lờ i câu hỏ i.Vẽ  sơ đồ  tư duy bà i Tổ ng quan văn họ c Việ t Nam c) Sản phẩm: HS làm cá c bà i tậ p 
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d) Tổ  chứ c thự c hiện: Làm bà i tậ p vậ n dụ ng* HƯỚ NG DẪ N VỀ  NHÀ- Hoàn thành bà i tậ p và  đọ c thêm TLTK- Chuẩn bị bà i:  Hoạ t độ ng giao tiếp bằng ngô n ngữ.....................................................................................................................................Ngày soạ n:Ngày dạ y:Tuần 1  – Tiế t 3:     HOẠ T ĐỘ NG GIAO TIẾ P BẰ NG NGÔ N NGỮ  (TIẾ T 1)I. MỤ C TIÊ U:1. Kiến thứ c:  Sau khi họ c xong bà i này HS-  Nhậ n biế t: Nhậ n biế t khá i niệm về  hoạ t độ ng giao tiếp bằng ngô n ngữ- Thô ng hiểu: Hiểu về  mụ c đích và  nắm đượ c 2 quá  trình trong hoạ t độ ng giaotiếp bằng ngô n ngữ .- Vậ n dụ ng thấp: Nhậ n diện đượ c biểu hiện củ a hoạ t độ ng giao tiếp bằng ngô nngữ .- Vậ n dụ ng cao: Vậ n dụ ng linh hoạ t, sáng tạ o.2. Năng lự c - Năng lự c tự  họ c - Năng lự c giả i quyế t vấn đề  và  sáng tạ o- Năng lự c giao tiếp - Năng lự c thẩm mĩ- Năng lự c sử  dụ ng ngô n ngữ - Năng lự c hợ p tá c3. Phẩm chấ t- Giú p họ c sinh rèn luyện bản thân phá t triển cá c phẩm chấ t tố t đẹp: yêu nướ c,nhân á i, chăm chỉ, trung thự c, trá ch nhiệm II. THIẾ T BỊ DẠ Y HỌ C VÀ  HỌ C LIỆ U GV: SGK, SGV Ngữ  văn 10, Tà i liệu tham khảo, Thiế t kế  bà i giảngHS: GK, vở  soạ n, tà i liệu tham khảoIII. TIẾ N TRÌNH DẠ Y HỌ CA. HOẠ T ĐỘ NG KHỞ I ĐỘ NG (MỞ  ĐẦ U)a) Mụ c đích: b) Nộ i dung: Hs dự a vào hiểu biế t để  trả  lờ i câu hỏ i.c) Sản phẩm: HS vậ n dụ ng kiến thứ c để  trả  lờ i câu hỏ i GV đưa ra.d) Tổ  chứ c thự c hiện:  Bướ c 1: Chuyển giao nhiệm vụ : Chuyển giao nhiệm vụ  họ c tậ pGV nêu yêu cầu: Ca dao có  câu:
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uigeli.xyzĐêm trăng thanh anh mớ i hỏ i nàng - Tre non đủ  lá  đan sàng nên chăng?Câu hỏ i  1: Nếu em là  chàng trai trong câu ca dao trên,  trong mộ t  “đêm trăngthanh”,  em  “đặ t  vấn  đề ’  vớ i  ngườ i  mình  yêu:  “Tre  non  đủ  lá  đan  sàng  nênchăng?”, thì cô  gá i ấ y sẽ  phản ứ ng bằng nhữ ng lờ i nó i nào? Câu hỏ i 2: Sự  phản ứ ng củ a cô  gá i có  làm thỏ a mãn mong muố n củ a em khô ng?Hãy trả  lờ i hai câu hỏ i trên bằng hình thứ c tiểu phẩm.Bướ c 2: Thự c hiện nhiệm vụ : HS thảo luậ n và  trả  lờ i Bướ c 3: Báo cáo, thảo luậ n: GV gọ i mộ t số  HS trả  lờ i, HS khá c nhậ n xé t, bổ  sung. Bướ c 4: Kế t luậ n, nhậ n định: GV đánh giá  kế t quả  củ a HS, trên cơ sở  đó  dẫn dắ tHS vào bà i họ c mớ i.- GV dẫn dắ t vào bà i:Trong cuộ c số ng hàng ngày, con ngườ i khô ng thể  số ng màkhô ng có  sự  giao tiếp. Giao tiếp làm cho con ngườ i nâng cao hiểu biế t, tiếp nhậ nđượ c tri thứ c, thố ng nhấ t đượ c hành độ ng. Để  giú p cá c em nâng cao khả  năng sửdụ ng ngô n ngữ  trong giao tiếp,  bà i  họ c hô m nay, cô  và  cá c em cù ng tìm hiểu“hoạ t độ ng giao tiếp bằng ngô n ngữ ”. B. HÌNH THÀ NH KIẾ N THỨ C MỚ IHoạ t độ ng 1:  Giáo viên hướ ng dẫn họ c sinh tìm hiểu hoạ t độ ng giao tiếp bằngngô n ngữa) Mụ c đích: Họ c sinh nắm đượ c hoạ t độ ng giao tiếp bằng ngô n ngữ .b) Nộ i dung: HS quan sá t SGK để  tìm hiểu nộ i dung kiến thứ c theo yêu cầu củ aGV.c) Sản phẩm: HS hoàn thành tìm hiểu kiến thứ cd) Tổ  chứ c thự c hiện: Hoạ t độ ng củ a GV và  HS Sản phẩm dự  kiếnBướ c  1:  Chuyển  giao  nhiệmvụ  họ c tậ pGV  chia  lớ p  thành  4  nhó m,thảo luậ n theo câu hỏ i đã  ghitrong phiếu họ c tậ p  ( 5 phú t)Nhó m 1,2 tìm hiểu ngữ  liệu 1:Văn bản hộ i nghị Diên Hồ ngNhó m  3,4 tìm  hiểu  ngữ  liệu2  :  Văn  bản  Tổ ng  quan  vănhọ c Việ t Nam.- HS tiếp nhậ n nhiệm vụBướ c 2: Thự c hiện nhiệm vụ* Hoạ t  độ ng cá  nhân:  Mỗ i  cánhân đọ c phần tiểu dẫn trongSGK, quan sá t  thô ng tin trênmáy chiếu.* Hoạ t  độ ng nhó m: Họ c  sinh

I.  Thế  nào  là  hoạ t  độ ng giao tiếp  bằng ngô nngữ1. Đọ c và  tìm hiểu cá c ngữ  liệua. Ngữ  liệu 1: văn bản hộ i nghị Diên Hồ ngNhân vậ t: vua và  cá c bô  lão.- Mỗ i bên có  cương vị khá c nhau: vua là  ngườ ilãnh đạ o tố i  cao củ a đấ t nướ c, cá c bô  lão thìđạ i diện cho cá c tầng lớ p nhân dân.Hai bên lần lượ t đổ i vai giao tiếp cho nhau
- Lượ t lờ i 1: Vua Trần nó i. các vị bô  lãonghe
- Lượ t lờ i 2: Các vị bô  lão nó i. nhà  vua nghe
- Lượ t lờ i 3: Nhà  vua hỏ i. các vị bô  lão nghe- Lượ t lờ i 4: Các vị bô  lão trả  lờ i nhà  vua ngheỞ  điện Diên Hồ ng. Lú c này quân Nguyên Mô ngđang ồ  ạ t kéo 50 vạ n đạ i quân xâm lượ c nướ cta? Nộ i dung: giặ c xâm lượ c đấ t nướ c, ta nên hò a

                                                                uigeli.xyz                                      Trang 10



uigeli.xyzthảo  luậ n  và  ghi  lạ i  nhữ ngthô ng tin cơ bản về  cuộ c đờ itá c giả  vào bảng phụ .Bướ c  3:  Báo  cáo  kế t  quả  vàthảo luậ n
- HS trả  lờ i câu hỏ i.
- Gv quan sá t, hỗ  trợ , tư vấnBướ c  4:  Nhậ n  xé t,  đánh  giákế t quả  thự c hiện nhiệm vụGV: nhậ n xé t đánh giá  kế t quảcủ a  cá c  cá  nhân,  chuẩn  hó akiến thứ c.

hay đánh  Nhân dân đồ ng lò ng đánh. Mụ c đích: bàn bạ c để  tìm và  thố ng nhấ t cá chđố i  phó  giặ c.   Cuố i  cù ng  mụ c  đích  đã  đạ tđượ c.Ngô n ngữ  nó i vớ i sắ c thá i vừ a trang trọ ng vừ agần gũ ib. Ngữ  liệu  2:Nhân vậ t giao tiếp: tá c giả  SGK (ngườ i viế t : ởtuổ i  cao hơn, có  vố n số ng, trình độ  hiểu biế tcao hơn ) và  HS lớ p 10  ngườ i  đọ c:  trẻ  tuổ ihơn, có  vố n số ng, trình độ  hiểu biế t thấp hơn)Trong hoàn  cảnh củ a  nền  giáo  dụ c  VN  (nhàtrườ ng, có  tính tổ  chứ c cao ).ND giao tiếp thuộ c lĩnh vự c văn họ c, vớ i đề  tà i“Tổ ng quan văn họ c việ t nam”.- Nhữ ng vấn đề  cơ bản:  + Cá c bộ  phậ n hợ p thành củ a nền VHVN.  + Quá  trình phá t triển củ a VH viế t.+ Con ngườ i VN qua VH.Mụ c đích giao tiếp:  + Ngườ i viế t: trình bày nhữ ng vấn đề  cơ bảnvề  VHVN cho HS lớ p 10.  + Ngườ i đọ c: tiếp nhậ n nhữ ng vấn đề  đó .Ngô n  ngữ  viế t  dù ng  mộ t  số  lượ ng  lớ n  cá cthuậ t ngữ  văn họ c, cá c câu mang đặ c điểm củ avăn bản khoa họ c, kế t cấu văn bản mạ ch lạ c, rõràng.Hoạ t độ ng 2: Tổ ng kế ta) Mụ c đích: Họ c sinh nắm đượ c khá i niệm, quá  trình củ a hoạ t độ ng giao tiếpb) Nộ i dung: HS quan sá t SGK để  tìm hiểu nộ i dung kiến thứ c theo yêu cầu củ aGV.c) Sản phẩm: HS hoàn thành tìm hiểu kiến thứ cd) Tổ  chứ c thự c hiện: Hoạ t độ ng củ a GV và  HS Sản phẩm dự  kiếnBướ c 1: Chuyển giao nhiệm vụ  họ ctậ pGV đặ t câu hỏ i:- Từ  hai ngữ  liệu trên, anh/ chị hiểuthế  nào là  hoạ t độ ng giao tiếp bằngngô n ngữ ?-  Mỗ i  HĐGT  gồ m  mấy  quá  trình?Cá c  quá  trình có  mố i  quan hệ  vớ i

2. Kế t luậ n-  Khá i  niệm  hoạ t  độ ng  giao  tiếp  bằngngô n  ngữ :Là  hoạ t  độ ng  trao  đổ i  thô ngtin củ a con ngườ i trong xã  hộ i, đượ c tiếnhành  chủ  yếu  bằng  phương  tiện  ngô nngữ  (nó i,  viế t),  nhằm thự c  hiện  nhữ ngmụ c đích về  nhậ n thứ c, tình cảm, hànhđộ ng...
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uigeli.xyznhau như thế  nào?-  Xá c  đinh  cá c  nhân  tố  chi  phố iHĐGT bằng ngô n ngữ ?- HS tiếp nhậ n nhiệm vụBướ c 2: Thự c hiện nhiệm vụ* Hoạ t  độ ng cá  nhân:  Mỗ i  cá  nhânđọ c  SGK,  quan  sá t  thô ng  tin  trênmáy chiếu và  trả  lờ iBướ c  3:  Báo  cáo  kế t  quả  và  thảoluậ n
- HS trả  lờ i câu hỏ i.
- Gv quan sá t, hỗ  trợ , tư vấnBướ c 4: Nhậ n xé t, đánh giá  kế t quảthự c hiện nhiệm vụGV: nhậ n xé t đánh giá  kế t  quả  củ acá c cá  nhân, chuẩn hó a kiến thứ c.

- Hoạ t  độ ng giao tiếp bao gồ m hai quátrình:  tạ o  lậ p  văn  bản  (do  ngườ i  nó i,ngườ i  viế t  thự c hiện),  lĩnh hộ i  văn bản(do ngườ i  nghe,  ngườ i  đọ c  thự c  hiện).Hai  quá  trình  này  diễn  ra  đồ ng  thờ i,trong sự  tương tá c vớ i nhau.-  Hoạ t  độ ng  giao tiếp  chịu  sự  chi  phố icủ a cá c nhân tố : nhân vậ t giao tiếp, hoàncảnh giao tiếp,  nộ i  dung giao tiếp,  mụ cđích giao tiếp, phương tiện và  cá ch thứ cgiao
-  Nhậ n  thứ c  đượ c  nhiệm  vụ   cần  giả iquyế t củ a bà i họ c.-  Tậ p  trung cao và  hợ p  tá c  tố t  để  giả iquyế t  nhiệm vụ .- Có  thá i độ  tích cự c, hứ ng thú .-  Nhậ n  thứ c  đượ c  nhiệm  vụ   cần  giả iquyế t củ a bà i họ c.-  Tậ p  trung cao và  hợ p  tá c  tố t  để  giả iquyế t  nhiệm vụ .- Có  thá i độ  tích cự c, hứ ng thú .Bà i  ca  dao là  mộ t  hoạ t  độ ng giao tiếp:-  Nhân  vậ t  giao  tiếp:  Ngườ i  nô ng  dânđang  cày  ruộ ng  nó i  vớ i  nhữ ng  ngườ ikhá c (Đạ i từ  “Ai”: chỉ tấ t cả  mọ i ngườ i)- Hoàn cảnh giao tiếp: Ngườ i  nô ng dâncày  ruộ ng  vấ t  vả  giữ a  buổ i  trưa  nó ngnự c.- Nộ i dung giao tiếp: Nó i về  mố i quan hệgiữ a bá t cơm đầy, dẻo thơm và  sự  làmviệ c  vấ t  vả ,  đắng  cay.- Mụ c đích: Nhắ c nhở  mọ i ngườ i phả i cóý  thứ c  trân  trọ ng,  nâng  niu  thành  quảlao  độ ng  mà  mình  đã  đổ  ra  biế t  baonhiêu cô ng sứ c để  có  đượ c thành quả  đó .=> Cá ch nó i cụ  thể , có  hình ảnh nên hấpdẫn và  có  sứ c thuyế t phụ c.C. HOẠ T ĐỘ NG LUYỆ N TẬ Pa) Mụ c đích: Hs luyện tậ p để  nắm đượ c nhữ ng né t cơ bản nhấ t về  bà i họ cb) Nộ i dung: HS sử  dụ ng SGK và  vậ n dụ ng kiến thứ c đã  họ c để  trả  lờ i câu hỏ i.
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uigeli.xyzHS tự  tạ o lậ p văn bản ngắn vớ i hình thứ c và  đề  tà i tự  chọ n.Và  trả  lờ i câu hỏ i: vănbản đó  đượ c viế t để  làm gì?c) Sản phẩm: HS hoàn thành cá c bà i tậ p- Nhậ n thứ c đượ c nhiệm vụ   cần giả i quyế t củ a bà i họ c.- Tậ p trung cao và  hợ p tá c tố t để  giả i quyế t  nhiệm vụ .- Có  thá i độ  tích cự c, hứ ng thú .- Nhậ n thứ c đượ c nhiệm vụ   cần giả i quyế t củ a bà i họ c.- Tậ p trung cao và  hợ p tá c tố t để  giả i quyế t  nhiệm vụ .- Có  thá i độ  tích cự c, hứ ng thú .d) Tổ  chứ c thự c hiện: GV: Gọ i HS nêu cá c kiến thứ c trọ ng tâm trong bà i.HS: Hoạ t độ ng cá  nhân và  đạ i diện HS lên bảng chữ a bà i.D. HOẠ T ĐỘ NG VẬ N DỤ NGa) Mụ c đích: Họ c sinh đượ c củ ng cố  lạ i kiến thứ c thô ng qua bà i tậ p ứ ng dụ ng.b) Nộ i dung:  GV Yêu cầu HS tìm hiểu và  làm bà i tậ p thu hoạ ch ở  nhà . Nộ p sảnphẩm vào buổ i họ c sau.Phân tích nhân tố  giao tiếp (nhân vậ t, hoàn cảnh, nộ i dung, mụ c đích, cá ch thứ c)thể  hiện qua bà i ca dao: Cày đồ ng đang buổ i ban trưaMồ  hô i thánh thó t như mưa ruộ ng càyAi ơi ,bưng bá t cơm đầyDẻo thơm mộ t hạ t đắng cay muô n phầnc) Sản phẩm: Bà i ca dao là  mộ t hoạ t độ ng giao tiếp:- Nhân vậ t giao tiếp: Ngườ i nô ng dân đang cày ruộ ng nó i vớ i nhữ ng ngườ i khá c (Đạ i từ  “Ai”: chỉ tấ t cả  mọ i ngườ i)- Hoàn cảnh giao tiếp: Ngườ i nô ng dân cày ruộ ng vấ t vả  giữ a buổ i trưa nó ng nự c.- Nộ i dung giao tiếp: Nó i về  mố i quan hệ  giữ a bá t cơm đầy, dẻo thơm và  sự  làm việ c vấ t vả , đắng cay.- Mụ c đích: Nhắ c nhở  mọ i ngườ i phả i có  ý  thứ c trân trọ ng, nâng niu thành quả  lao độ ng mà  mình đã  đổ  ra biế t bao nhiêu cô ng sứ c để  có  đượ c thành quả  đó .=> Cách nó i cụ  thể , có  hình ảnh nên hấp dẫn và  có  sứ c thuyế t phụ c.d) Tổ  chứ c thự c hiện: GV thu sản phẩm củ a HS chấm cho điểm vào đầu tiế t sau.* HƯỚ NG DẪ N VỀ  NHÀ- Nắm vữ ng lí thuyế t và  hoàn thành bà i tậ p.- Chuẩn bị bà i: Khá i quá t VHDGVN. .....................................................................................................................................Ngày soạ n:Ngày dạ y:Tuần 2  – Tiế t 4: KHÁ I QUÁ T VĂ N HỌ C DÂ N GIAN VIỆ T NAMI. MỤ C TIÊ U:
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uigeli.xyz1. Kiến thứ c:  Sau khi họ c xong bà i này HS- Nhậ n biế t: - Hiểu và  nhớ  đượ c nhữ ng đặ c trưng cơ bản củ a VHDG.- Thô ng hiểu: -  Nắm đượ c khá i niệm về  cá c thể  loạ i củ a VHDG.- Vậ n dụ ng thấp: Họ c sinh có  thể  nắm bắ t cá c thể  loạ i VHDG vớ i cá c thể  loạ i VHkhá c.- Vậ n dụ ng cao: Phân tích đượ c nộ i dung và  nghệ  thuậ t độ c đáo trong VHDG.- Hiểu và  nhớ  đượ c nhữ ng đặ c trưng cơ bản củ a văn họ c dân gian.- Hiểu đượ c nhữ ng giá  trị to lớ n củ a văn họ c dân gian. Đây là  cơ sở  để  họ c sinh cóthá i độ  trân trọ ng đố i vớ i di sản văn hó a tinh thần củ a dân tộ c, từ  đó  họ c tậ p tố thơn phần văn họ c dân gian trong chương trình. - Nắm đượ c khá i niệm về  cá c thể  loạ i củ a văn họ c dân gian Việ t Nam. Họ c sinh cóthể  nắm bắ t cá c thể  loạ i, biế t phân biệ t sơ bộ  thể  loạ i này vớ i thể  loạ i khá c tronghệ  thố ng. 2. Năng lự c a. Phá t triển năng lự c chung-Năng lự c tự  họ c, năng lự c sáng tạ o, năng lự c giả i quyế t vấn đề , năng lự c thẩm mĩ,năng lự c hợ p tá c, năng lự c cô ng nghệ  thô ng tin và  truyền thô ng.b. Năng lự c riêng- Năng lự c đọ c hiểu văn bản, năng lự c cảm thụ  thơ văn, năng lự c tự  nhậ n thứ c,năng lự c giả i quyế t mộ t số  vấn đề  đặ t ra từ  văn bản.  3. Phẩm chấ t- Giú p họ c sinh rèn luyện bản thân phá t triển cá c phẩm chấ t tố t đẹp: yêu nướ c,nhân á i, chăm chỉ, trung thự c, trá ch nhiệm II. THIẾ T BỊ DẠ Y HỌ C VÀ  HỌ C LIỆ U GV: SGK, SGV Ngữ  văn 10, Tà i liệu tham khảo, Thiế t kế  bà i giảngHS: SGK, vở  soạ n, tà i liệu tham khảoIII. TIẾ N TRÌNH DẠ Y HỌ CA. HOẠ T ĐỘ NG KHỞ I ĐỘ NG (MỞ  ĐẦ U)a) Mụ c đích: HS biế t đượ c cá c nộ i dung cơ bản củ a bà i họ c cần đạ t đượ c, tạ o tâmthế  cho họ c sinh đi vào tìm hiểu bà i mớ i.b) Nộ i dung: GV trình chiếu trích đoạ n phim tà i liệu về  chiến thắng củ a cuộ c khở i nghĩa Lam Sơn để  từ  đó  dẫn dắ t, tạ o tâm thế  cho HS vào bà i mớ i.c) Sản phẩm: HS vậ n dụ ng kiến thứ c để  trả  lờ i câu hỏ i GV đưa ra.d) Tổ  chứ c thự c hiện:  Bướ c 1: Chuyển giao nhiệm vụ : GV: Trình chiếu Video về  truyền thuyế t An Dương Vương…, truyện cổ  tích TấmCám; tranh ảnh truyện cườ i+Chuẩn bị bảng lắp ghépBướ c 2: Thự c hiện nhiệm vụ : + Xem video trích đoạ n
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uigeli.xyz+ Lắp ghép tá c phẩm vớ i nộ i dung trích đoạ n đã  xem để  nhậ n biế t thể  loạ i truyệndân gianBướ c 3: Báo cáo, thảo luậ n: Bướ c 4: Kế t luậ n, nhậ n định: GV nhậ n xé t và  dẫn vào bà i mớ i:Khi nó i về  VHDG, Lâm Thị Mĩ Dạ  đã  từ ng có  câuthơ làm xú c độ ng lò ng ngườ i:Tô i yêu truyện cổ  nướ c tô i Vừ a nhân hậ u lạ i tuyệ t vờ i sâu saThương ngườ i rồ i mớ i thương taYêu nhau mấy nú i cá ch xa cũ ng tìmỞ  hiền rồ i lạ i gặ p lànhNgườ i ngay lạ i gặ p ngườ i tiên độ  trì.Và  cho đến nhữ ng câu ca dao:Trên đồ ng cạ n dướ i đồ ng sâuChồ ng cày vợ  cấ y con trâu đi bừ aTừ  truyện cổ  đến ca dao dân ca, tụ c ngữ … Tấ t cả  đều là  biểu hiện cụ  thể  củ aVHDG. Để  hiểu rõ  chú ng ta cù ng tìm hiểu bà i “KHÁ I QUÁ T VHDG VN”B. HÌNH THÀ NH KIẾ N THỨ C MỚ IHoạ t độ ng 1:  Giáo viên hướ ng dẫn họ c sinh tìm hiểu cá c đặ c trưng cơ bản củ avăn họ c dân gian Việ t Nam (15 phú t)a) Mụ c đích: Giú p họ c sinh nắm đượ c cá c đặ c trưng cơ bản củ a văn họ c dân gianViệ t Nam.b) Nộ i dung: HS quan sá t SGK để  tìm hiểu nộ i dung kiến thứ c theo yêu cầu củ aGV.c) Sản phẩm: Họ c sinh làm việ c độ c lậ p d) Tổ  chứ c thự c hiện: Hoạ t độ ng củ a GV và  HS Sản phẩm dự  kiếnBướ c 1: Chuyển giao nhiệm vụ  họ c tậ pGV chuyển giao nhiệm vụ :GV đặ t câu hỏ i:1. Văn họ c dân gian là  nhữ ng tá c phẩmnghệ  thuậ t ngô n từ  truyền miệng+ Em hiểu thế  nào là  truyền miệng? Tạ isao truyền miệng là  phương thứ c sángtá c  và  lưu truyền cơ bản củ a văn họ cdân gian?+  Theo  em,  quá  trình  truyền  miệngđượ c  thự c  hiện  thô ng  qua  hình  thứ cnào?2.  Văn  họ c  dân  gian là  sản  phẩm củ aquá  trình sáng tá c tậ p thể  (tính tậ p thể )

I. Đặ c trưng cơ bản củ a văn họ c dângian Việ t Nam1.  Văn  họ c  dân  gian  là  nhữ ng  tá cphẩm  nghệ  thuậ t  ngô n  từ  truyềnmiệng- Truyền miệng:  là  sự  ghi nhớ  theokiểu nhậ p tâm và  phổ  biến bằng lờ inó i  hoặ c  bằng trình diễn cho ngườ ikhá c nghe, xem.- Văn họ c dân gian ra đờ i từ  rấ t sớ m,từ  khi chưa có  chữ  viế t nên đượ c lưutruyền  chủ  yếu  bằng  phương  thứ ctruyền  miệng.  Mặ t  khá c,  phươngthứ c truyền miệng cũ ng xuấ t phá t từchính  nhu  cầu  sáng  tá c  và  thưở ng
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uigeli.xyzEm hiểu thế  nào về  khá i niệm tậ p thể?Vì sao văn họ c dân gian lạ i là  sản phẩmcủ a  quá  trình  sáng  tá c  tậ p  thể?  Theoem, tính tậ p thể  và  tính truyền miệngcủ a văn họ c dân gian có  mố i  quan hệvớ i nhau như thế  nào?Bướ c 2: Thự c hiện nhiệm vụ* Hoạ t độ ng cá  nhân: HS đọ c phần tiểudẫn suy nghĩ, trả  lờ iBướ c 3: Báo cáo kế t quả  và  thảo luậ n
- HS trả  lờ i câu hỏ i.
- Gv quan sá t, hỗ  trợ , tư vấnBướ c  4:  Nhậ n  xé t,  đánh  giá  kế t  quảthự c hiện nhiệm vụGV: nhậ n xé t  đánh giá  câu trả  lờ i  củ acá c cá  nhân, chuẩn hó a kiến thứ c.

thứ c văn họ c mộ t cá ch trự c tiếp củ angườ i  dân  lao  độ ng  xưa.  Đây  cũ ngchính  là  điểm khá c  biệ t  rấ t  cơ bảngiữ a  văn  họ c  dân  gian  và  văn  họ cviế t.- Quá  trình truyền miệng đượ c thự chiện thô ng qua hình thứ c diễn xướ ngdân  gian  (trình  bày  tá c  phẩm  mộ tcá ch  tổ ng  hợ p  thô ng  qua  cá c  hìnhthứ c nó i, kể , há t, diễn).

2. Văn họ c dân gian là  sản phẩm củ aquá  trình sáng tá c tậ p thể  (tính tậ pthể )- Tậ p thể : mộ t nhó m ngườ i, mộ t cộ ngđồ ng ngườ i.- Văn họ c dân gian là  sản phẩm củ aquá  trình sáng tá c tậ p thể  vì:+ Trong quá  trình sáng tá c, lú c đầu,tá c phẩm có  thể  do mộ t cá  nhân khở ixướ ng.+  Khi tá c phẩm đượ c hình thành, nósẽ  đượ c tậ p thể  đó n nhậ n và  tiếp tụ clưu  truyền  qua  nhiều  địa  phương,nhiều thế  hệ  khá c nhau.+  Trong  quá  trình  lưu  truyền,  tá cphẩm văn họ c dân gian tiếp tụ c đượ ccá c thế  hệ  ngườ i  dân bổ  sung,  biếnđổ i  nhằm  giú p  cho  tá c  phẩm  hoànthiện hơn về  nộ i dung cũ ng như hìnhthứ c nghệ  thuậ t.+ Dần dần, qua lưu truyền, ngườ i takhô ng nhớ  đượ c và  cũ ng khô ng cầnnhớ  ai  đã  từ ng là  tá c  giả ,  tá c phẩmvăn  họ c  dân  gian  trở  thành  củ achung.=> Tính truyền miệng và  tính tậ p thểlà  hai  đặ c  trưng  cơ  bản,  chi  phố i,
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uigeli.xyzxuyên suố t quá  trình sáng tạ o và  lưutruyền  tá c  phẩm  dân  gian.  Hai  đặ ctrưng này có  quan hệ  mậ t  thiế t,  thểhiện sự  gắn bó  củ a văn họ c dân gianvớ i  cá c  sinh  hoạ t  khá c  nhau  trongđờ i số ng cộ ng đồ ng.Hoạ t độ ng 2: Hướ ng dẫn họ c sinh tìm hiểu hệ  thố ng thể  loạ i củ a văn họ c dân gianViệ t Nam (10 phú t)a) Mụ c đích: Hiểu đượ c hệ  thố ng thể  loạ i củ a văn họ c dân gian Việ t Namb) Nộ i dung: HS quan sá t SGK, hoạ t độ ng nhó m để  tìm hiểu nộ i dung kiến thứ ctheo yêu cầu củ a GV.c) Sản phẩm: HS hoàn thành tìm hiểu kiến thứ cd) Tổ  chứ c thự c hiện: Hoạ t độ ng củ a GV và  HS Sản phẩm dự  kiếnBướ c 1: Chuyển giao nhiệm vụhọ c tậ p* Hoạ t độ ng nhó m:GV đặ t  câu hỏ i:  Dự a vào  sá chgiáo  khoa,  em hãy  kể  tên  cá cthể  loạ i  củ a văn họ c  dân gianViệ t  Nam  và  hãy  định  nghĩathậ t  ngắn  gọ n  khá i  niệm  cá cthể  loạ i?  Kể  tên  mộ t  số  tá cphẩm thuộ c nhữ ng thể  loạ i vănhọ c dân gian mà  em biế t ?Bướ c 2: Thự c hiện nhiệm vụ* Hoạ t độ ng cá  nhân: HS đọ c lạ ivăn bản, suy nghĩ.* Hoạ t độ ng nhó m:- HS thảo luậ n cặ p đô i, ghi câutrả  lờ i vào giấ y nháp.-  HS  trong  từ ng  nhó m  thố ngnhấ t  ý  kiến  và  ghi  câu trả  lờ ivào bảng phụ .Bướ c  3:  Báo  cáo  kế t  quả  vàthảo luậ nHs báo cáo kế t  quả  trên bảngphụ ,  treo  kế t  quả  cá c  nhó mkhá c quan sá t,  nhậ n xé t,  phảnbiệnGV quan sá t, hỗ  trợ , tư vấnBướ c 4: Nhậ n xé t, đánh giá  kế t

II. Hệ  thố ng thể  loạ i củ a văn họ c dân gian Việ tNam-  Văn họ c dân gian Việ t  Nam bao gồ m 12 thểloạ i  chính:  thần  thoạ i,  truyền  thuyế t,  sử  thi,truyện cổ  tích, truyện ngụ  ngô n, truyện cườ i,tụ c ngữ , câu đố , ca dao, vè , truyện thơ, chèo.- Thần thoạ i:+ Tá c phẩm tự  sự  dân gian.+ Thườ ng kể  về  cá c vị thần nhằm giả i thích cá chiện tượ ng tự  nhiên, thể  hiện khá t vọ ng chinhphụ c tự  nhiên củ a con ngườ i thờ i cổ  đạ i.- Sử  thi:+ Tá c phẩm tự  sự  dân gian có  quy mô  lớ n.+ Sử  dụ ng ngô n  ngữ  có  vần,  nhịp,  xây  dự ngnhữ ng hình tượ ng nghệ  thuậ t hoành tráng.+ Kể  về  mộ t hoặ c nhiều biến cố  diễn ra trongđờ i số ng cộ ng đồ ng củ a cư dân cổ  đạ i.- Truyền thuyế t:+ Tá c phẩm tự  sự  dân gian.+ Kể  về  cá c sự  kiện hoặ c cá c nhân vậ t lịch sửcó  thậ t theo hướ ng lí tưở ng hó a.+ Thể  hiện sự  ngưỡ ng mộ  và  tô n vinh củ a nhândân.- Truyện cổ  tích:+ Tá c phẩm tự  sự  dân gian.+ Cố t truyện và  hình tượ ng đượ c hư cấu có  chủđịnh.+ Kể  về  số  phậ n ngườ i dân lao độ ng trong xã
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uigeli.xyzquả  thự c hiện nhiệm vụGV:-  Nhậ n  xé t  đánh  giá  kế t  quảcủ a cá c nhó m- Chố t kiến thứ c:   Văn họ c dângian Việ t Nam bao gồ m 12 thểloạ i  chính:  thần  thoạ i,  truyềnthuyế t,  sử  thi,  truyện  cổ  tích,truyện ngụ  ngô n, truyện cườ i,tụ c  ngữ ,  câu  đố ,  ca  dao,  vè ,truyện thơ, chèo.

hộ i,  thể  hiện tinh thần nhân đạ o và  tinh thầnlạ c quan củ a ngườ i lao độ ng.-  Truyện ngụ  ngô n:+ Tá c phẩm tự  sự  dân gian ngắn.+ Kế t cấu chặ t chẽ .+ Thô ng qua cá c ẩn dụ  để  kể  về  nhữ ng sự  việ cliên quan đến con ngườ i.+  Nêu  lên  cá c  bà i  họ c  kinh  nghiệm  về  cuộ csố ng hoặ c triế t lí nhân sinh.- Truyện cườ i:+ Tá c phẩm tự  sự  dân gian ngắn.+ Kế t cấu chặ t chẽ , kế t thú c bấ t ngờ .+ Kể  về  nhữ ng sự  việ c xấu, trá i tự  nhiên để  gâycườ i nhằm mụ c đích giả i trí, phê  phán.- Tụ c ngữ :+ Câu nó i ngắn gọ n, hàm sú c.+ Có  hình ảnh, vần, nhịp.+ Đú c kế t kinh nghiệm thự c tiễn.- Câu đố :+ Bà i văn vần hoặ c câu nó i có  vần.+ Mô  tả  đồ  vậ t bằng cá ch ám chỉ để  ngườ i nghelí  giả i,  nhằm rèn luyện tư duy, khả  năng liêntưở ng, suy đoán.- Ca dao, dân ca:+ Tá c phẩm trữ  tình dân gian.+ Thườ ng kế t hợ p giữ a lờ i thơ và  điệu nhạ c.+ Thể  hiện tư tưở ng, tình cảm củ a con ngườ i.- Vè :+ Tá c phẩm tự  sự  dân gian bằng vần.+ Kể  lạ i hoặ c bình luậ n nhữ ng sự  kiện có  tínhthờ i sự  hoặ c nhữ ng sự  kiện lịch sử  đương thờ i.- Truyện thơ:+ Tá c phẩm tự  sự  dân gian bằng thơ.+ Giàu chấ t trữ  tình.+  Phản  ánh  số  phậ n  và  khá t  vọ ng  củ a  conngườ i khi hạ nh phú c lứ a đô i và  sự  cô ng bằngbị tướ c đoạ t.- Chèo:+ Tá c phẩm sân khấu dân gian.+ Kế t hợ p cá c yếu tố  trữ  tình và  trào lộ ng để  cangợ i nhữ ng tấm gương đạ o đứ c và  phê  phán,đả  kích cá i xấu trong xã  hộ i.
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Hoạ t độ ng 3: Giáo viên hướ ng dẫn họ c sinh tìm hiểu nhữ ng giá  trị cơ bản củ a vănhọ c dân gian Việ t Nam (10 phú t)a) Mụ c đích: Họ c sinh nắm đượ c nhữ ng giá  trị cơ bản củ a văn họ c dân gian Việ tNam b) Nộ i dung: HS đọ c SGK và  hoàn thành nhiệm vụ  GV giaoc) Sản phẩm: HS hoàn thành tìm hiểu kiến thứ c:d) Tổ  chứ c thự c hiện: Hoạ t độ ng củ a GV và  HS Sản phẩm dự  kiếnBướ c 1: Chuyển giao nhiệm vụhọ c tậ pGV:  chia  họ c  sinh  thành  3nhó m.Nhó m 1: Tạ i  sao  nó i  văn  họ cdân  gian  là  kho  tri  thứ c  vôcù ng  phong  phú  về  đờ i  số ngcá c dân tộ c? Lấy ví dụ .Nhó m 2: Tạ i  sao  nó i  văn  họ cdân gian có  giá  trị giáo dụ c sâusắ c về  đạ o lí làm ngườ i? Lấy vídụ .Nhó m 3: Tạ i  sao  nó i  văn  họ cdân gian có  giá  trị  thẩm mĩ tolớ n, gó p phần tạ o nên bản sắ criêng cho nền văn họ c dân tộ c?Lấy ví dụ . - HS tiếp nhậ n nhiệm vụBướ c 2: Thự c hiện nhiệm vụ*  Hoạ t  độ ng  nhó m:  Họ c  sinhthảo luậ n và  ghi lạ i câu trả  lờ ivào bảng phụ .Bướ c  3:  Báo  cáo  kế t  quả  vàthảo luậ n
- HS trả  lờ i câu hỏ i.
- Gv quan sá t, hỗ  trợ , tư vấnBướ c 4: Nhậ n xé t, đánh giá  kế tquả  thự c hiện nhiệm vụGV: nhậ n xé t đánh giá  kế t quảcủ a  cá c  cá  nhân,  chuẩn  hó akiến thứ c.

III. Nhữ ng giá  trị cơ bản củ a văn họ c dân gianViệ t Nam1. Văn họ c dân gian là  kho tri thứ c vô  cù ngphong phú  về  đờ i số ng cá c dân tộ c-  Tri thứ c  trong văn họ c dân gian thuộ c  đủmọ i lĩnh vự c củ a đờ i số ng: tự  nhiên, xã  hộ i,con ngườ i. Đó  là  nhữ ng kinh nghiệm lâu đờ iđượ c  nhân  dân  lao  độ ng  đượ c  đú c  kế t  từthự c tiễn.- Văn họ c dân gian có  thể  cung cấp cho chú ngta nhữ ng hiểu biế t rấ t phong phú  và  đa dạ ngvề  đấ t nướ c, lịch sử , văn hó a, con ngườ i Việ tNam.2. Văn họ c dân gian có  giá  trị giáo dụ c sâu sắ cvề  đạ o lí làm ngườ i- Văn họ c dân gian gó p phần bồ i dưỡ ng chochú ng ta nhữ ng phẩm chấ t tố t đẹp, mang lạ icho ta nhữ ng bà i họ c về  đạ o lí, về  lẽ  số ng, vềcá ch ứ ng xử , làm ngườ i; hướ ng ta đến nhữ ngtình cảm cao đẹp.3. Văn họ c dân gian có  giá  trị thẩm mĩ to lớ n,gó p phần tạ o nên bản sắ c riêng cho nền vănhọ c dân tộ c- Trả i qua bao thăng trầm củ a lịch sử , cá c tá cphẩm văn  họ c  dân  gian  đã  đượ c  mà i  giũ a,chắ t lọ c, trở  thành nhữ ng viên ngọ c sáng, cógiá  trị thẩm mĩ to lớ n.- Từ  lâu, văn họ c dân gian đã  trở  thành nguồ ncảm hứ ng sáng tạ o vô  tậ n cho văn họ c viế t, làmảnh  đấ t  màu  mỡ  cho  văn  họ c  viế t  hìnhthành và  phá t triển.
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uigeli.xyzC. HOẠ T ĐỘ NG LUYỆ N TẬ Pa) Mụ c đích: HS luyện tậ p để  nắm đượ c nhữ ng né t cơ bản nhấ t về  bà i họ cb) Nộ i dung: GV yêu cầu HS trả  lờ i trắ c nghiệmCâu hỏ i 1:"….là  nhữ ng tá c phẩm nghệ  thuậ t ngô n từ  do nhân dân sáng tá c và  lưu truyền". Ðó  là  định nghĩa về :?a. Ca dao.b. Truyện cổ .c. Tụ c ngữ .d. Văn họ c dân gian. Câu hỏ i 2:Văn họ c dân gian ra đờ i:a. Từ  thờ i kì xã  hộ i cô ng xã  nguyên thuỷ .b. Ở  thờ i phong kiến khi xã  hộ i phân chia giai cấpc. Ở  thế  kỷ  X cù ng mộ t lú c vớ i văn họ c viế td. Từ  Cá ch mạ ng Tháng 8-1945Câu hỏ i 3:Câu đánh giá  : văn họ c dân gian là  nhữ ng hò n ngọ c quý  là  củ a :a. Nguyễn Trã í.b. Hồ  Chí Minh.c. Nguyễn Du.d. Phạ m Văn Ðồ ngCâu hỏ i 4:Văn họ c dân gian đượ c truyền miệng bằng hình thứ ca. Nó i -kểb. Há tc. Diễnd. Tấ t cả  cá c hình thứ c trênc) Sản phẩm: Cá c nhó m thảo luậ n thố ng nhấ t đáp án: 1d, 2a, 3b, 4dd) Tổ  chứ c thự c hiện: GV nhậ n xé t chố t đú ng/ sai, cho điểm.D. HOẠ T ĐỘ NG VẬ N DỤ NGa) Mụ c đích: Họ c sinh đượ c củ ng cố  lạ i kiến thứ c thô ng qua bà i tậ p ứ ng dụ ng.b) Nộ i dung: HS sử  dụ ng SGK và  vậ n dụ ng kiến thứ c đã  họ c để  trả  lờ i câu hỏ i.GV giao nhiệm vụ : Đọ c bà i văn bản sau và  trả  lờ i câu hỏ i:Tô i mê  ca dao từ  nhữ ng ngày cò n nhỏ . Trướ c khi biế t Xuân Diệu nó i “Ca dao làmáu củ a Tổ  quố c”,trướ c khi nghe Tế  Hanh nó i  “ Tô i lớ n lên bằng ca dao và  sữ amẹ”, tô i đã  sữ ng sờ  trướ c nhữ ng lờ i ru củ a má  tô i. Mỗ i lần ru con, bà  cầm hai taonô i, hoặ c mộ t tay chụ m cả  bố n tao nô i vừ a đưa vừ a há t. Lạ  thay, má  tô i làm lụ ngsuố t ngày đầu tắ t mặ t tố i mà  khi chạ m vào tao nô i củ a con thì ca dao tuô n ra nhưsuố i, bà i nọ  nố i bà i kia tưở ng chừ ng như vô  tậ n. Tràn ngậ p trong âm thanh dudương huyền hoặ c là  cả  mộ t thế  giớ i lạ  lù ng, thế  giớ i củ a mồ  hô i nướ c mắ t, thếgiớ i củ a tình thương, củ a tình yêu, củ a cá i thiện, củ a sự  huyền ảo mộ ng mơ...( Trích Lờ i ngỏ  Vẻ  đẹp trong ca dao- Nguyễn Đứ c Quyền)
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uigeli.xyz1/ Xá c định câu chủ  đề  củ a văn bản. Ngườ i viế t sử  dụ ng thao tá c diễn dịch hayquy nạ p?2/ Tế  Hanh nó i“ Tô i lớ n lên bằng ca dao và  sữ a mẹ”. Ý  nghĩa củ a câu nó i này làgì?c) Sản phẩm: Cá c nhó m thảo luậ n thố ng nhấ t đáp án.1.Câu chủ  đề  củ a văn bản: Tô i mê  ca dao từ  nhữ ng ngày cò n nhỏ . Ngườ i viế t sử  dụ ng thao tá c diễn dịch .2.Tế  Hanh nó i “ Tô i lớ n lên bằng ca dao và  sữ a mẹ”. Ý  nghĩa củ a câu nó i này làbên cạ nh sữ a mẹ  nuô i lớ n phần xá c thì ca dao cũ ng là  nguồ n sữ a ngọ t ngào nuô ilớ n tinh thần củ a con ngườ i trong cả  cuộ c đờ i. Qua đó , câu nó i ca ngợ i vẻ  đẹp củ aca dao, củ a tình mẫu tử  thiêng liêng.d) Tổ  chứ c thự c hiện: Làm bà i tậ p vậ n dụ ngHS: Nhó m có  đáp án nhanh nhấ t  cử  đạ i diện trình bày.GV: nhậ n xé t chố t đú ng/ sai, cho điểm hoặ c gọ i nhó m khá c.* HƯỚ NG DẪ N VỀ  NHÀ
- Họ c và  hoàn thành bà i tậ p. 
- Chuẩn bị bà i: Hoạ t độ ng giao tiếp bằng ngô n ngữ ( tiếp)......................................................................................................................................Ngày soạ n:Ngày dạ y:
Tuần 2  – Tiế t 5: HOẠ T ĐỘ NG GIAO TIẾ P BẰ NG NGÔ N NGỮ  (TIẾ T 2)I. MỤ C TIÊ U:1. Kiến thứ c:  Sau khi họ c xong bà i này HS- Nhậ n biế t:  Nhậ n biế t khá i niệm về  hoạ t độ ng giao tiếp bằng ngô n ngữ

 Khá i niệm cơ bản về  hoạ t độ ng giao tiếp bằng ngô n ngữ : mụ c đích (trao đổ ithô ng tin về  nhậ n  thứ c,  tư tưở ng tình cảm,  hành độ ng,…)Hai  quá  trìnhtrong hoạ t độ ng giao tiếp bằng ngô n ngữ : tạ o lậ p văn bản (nó i hoặ c viế t) vàlĩnh hộ i văn bản (nghe hoặ c đọ c)
 Cá c nhân tố  giao tiếp: nhân vậ t, hoàn cảnh, nộ i  dung, mụ c đích, phươngtiện và  cá ch thứ c giao tiếp.-  Thô ng hiểu: Hiểu về  mụ c đích và  nắm đượ c 2 quá  trình trong hoạ t độ ng giaotiếp bằng ngô n ngữ .- Vậ n dụ ng thấp: Nhậ n diện đượ c biểu hiện củ a hoạ t độ ng giao tiếp bằng ngô nngữ .- Vậ n dụ ng cao: Vậ n dụ ng linh hoạ t, sáng tạ o.2. Năng lự c a. Phá t triển năng lự c chung: Năng lự c tự  họ c, năng lự c sáng tạ o, năng lự c giả iquyế t vấn đề , năng lự c thẩm mĩ, năng lự c hợ p tá c, năng lự c cô ng nghệ  thô ng tinvà  truyền thô ng.
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uigeli.xyzb. Năng lự c riêng: Năng lự c đọ c hiểu văn bản, năng lự c cảm thụ  thơ văn, năng lự ctự  nhậ n thứ c, năng lự c giả i quyế t mộ t số  vấn đề  đặ t ra từ  văn bản.  3. Phẩm chấ t- Giú p họ c sinh rèn luyện bản thân phá t triển cá c phẩm chấ t tố t đẹp: yêu nướ c,nhân á i, chăm chỉ, trung thự c, trá ch nhiệm II. THIẾ T BỊ DẠ Y HỌ C VÀ  HỌ C LIỆ U GV: SGK, SGV Ngữ  văn 10, Tà i liệu tham khảo, Thiế t kế  bà i giảng- SGK, thiế t kế  bà i họ c, giáo án- Hình ảnh hộ i nghị Diên Hồ ng (nếu có ) - Phiếu họ c tậ p: phiếu ghi câu hỏ i, bà i tậ p để  kiểm tra.HS: SGK, vở  soạ n, tà i liệu tham khảoIII. TIẾ N TRÌNH DẠ Y HỌ CA. HOẠ T ĐỘ NG KHỞ I ĐỘ NG (MỞ  ĐẦ U)a) Mụ c đích: HS biế t đượ c cá c nộ i dung cơ bản củ a bà i họ c cần đạ t đượ c, tạ o tâmthế  cho họ c sinh đi vào tìm hiểu bà i mớ i.b) Nộ i dung: Hs dự a vào hiểu biế t để  trả  lờ i câu hỏ i.c) Sản phẩm: HS vậ n dụ ng kiến thứ c để  trả  lờ i câu hỏ i GV đưa ra.d) Tổ  chứ c thự c hiện:  Bướ c 1: Chuyển giao nhiệm vụ : GV: Chia họ c sinh thành 3 nhó m.Phân tích cá c nhân tố  giao tiếp trong hoạ t độ ng giao tiếp sau:Hỡ i cô  yếm thắm lò a xò aLạ i đây đậ p đấ t trồ ng cà  vớ i anh.Bướ c 2: Thự c hiện nhiệm vụ- HS thảo luậ n và  trả  lờ i- Yêu cầu trình bày: chuẩn xá c, rõ  ràng, chặ t chẽ  và  hấp dẫn.Bướ c 3: Báo cáo kế t quả  và  thảo luậ n(nhó m trưở ng báo cáo)- Yêu cầu trình bày: chuẩn xá c, rõ  ràng, chặ t chẽ  và  hấp dẫn.- Kế t quả  mong đợ i:- Nhân vậ t giao tiếp: Nhân vậ t “cô  yếm thắm” và  nhân vậ t “anh”- Hoàn cảnh giao tiếp: Đậ p đấ t trồ ng cây (cô ng việ c lao độ ng)- Nộ i dung giao tiếp: Cầu khiến- lạ i đây đậ p đấ t trồ ng cà  vớ i anh.- Mụ c đích giao tiếp:  Lờ i tỏ  tình- Phương tiện và  cá ch thứ c giao tiếp: Từ  ngữ , hình ảnh giản dị, gần gũ i nhưngchàng trai lạ i bày tỏ  đượ c tình cảm, mong muố n củ a mình.Bướ c 4: Nhậ n xé t, đánh giá  kế t quả  thự c hiện nhiệm vụ- GV nêu vấn đề- HS đàm thoạ i, phá t biểu- GV chuyển vào bà iB. HÌNH THÀ NH KIẾ N THỨ C MỚ IHoạ t độ ng 1:  Giáo viên hướ ng dẫn họ c sinh tìm hiểu hoạ t độ ng giao tiếp bằngngô n ngữ  và  luyện tậ p
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uigeli.xyza) Mụ c đích: Giú p họ c sinh hiểu thế  nào là  hoạ t độ ng giao tiếp bằng ngô n ngữb) Nộ i dung: HS quan sá t SGK để  tìm hiểu nộ i dung kiến thứ c theo yêu cầu củ aGV.c) Sản phẩm: HS hoàn thành tìm hiểu kiến thứ cd) Tổ  chứ c thự c hiện: Hoạ t độ ng củ a GV và  HS Sản phẩm dự  kiếnBướ c  1:  Chuyển  giao  nhiệmvụ  họ c tậ pGV  -  Chia lớ p thành 5 nhó mmỗ i nhó m thự c hiện 1 bà i tậ pNhó m 1: Em hãy nghiên cứ uvà  trả  lờ i cá c câu hỏ i củ a bà itậ p  1.  Nộ i  dung  giao  tiếp  làvậ y  thế  nhưng mụ c  đích củ achàng trai có  phả i là  ở  chuyện“đan sàng” hay khô ng? Căn cứvào đâu?
Nhó m 2: Trong cuộ c giao tiếptrên,  cá c  nhân  vậ t  đã  thự chiện  bằng  ngô n  ngữ  nhữ nghành  độ ng  nó i  cụ  thể  nào?Nhằm mụ c đích gì? Cả  ba câutrong lờ i nó i củ a ô ng già  vớ i ACổ  đều có  hình thứ c  củ a câuhỏ i nhưng mụ c đích có  phả i làđể  hỏ i khô ng? Các  từ  ngữ  đượ c  dù ng  chothấy  quan  hệ ,  thá i  độ ,  tìnhcảm củ a hai nhân vậ t như thếnào?Nhó m 3: Làm bà i tậ p 3Khi làm bà i thơ  này HXH đãgt vớ i ngườ i đọ c về  vấn đề  gì?Nhằm mụ c đích gì? Bằng cá cphuơng tiện từ  ngữ , hình ảnhnào?Ngườ i đọ c căn cứ  vào đâu đểtìm  hiểu  bà i  thơ?  Cảm nhậ n

Luyện tậ p1. Bà i tậ p 1 (SGK, tr. 20)- Nhân vậ t giao tiếp: nam, nữ  trẻ  tuổ i (qua từxưng hô : “anh”, “nàng”).- Hoàn cảnh giao tiếp: đêm trăng thanh (đêmthanh vắng và  có  trăng sáng)-> Thích hợ p cho nhữ ng cuộ c trò  chuyện mangtính tâm tình, nhấ t là  chuyện tình yêu củ a namnữ  trẻ  tuổ i.- Nộ i dung giao tiếp: chàng trai nó i về  việ c “trenon đủ  lá ” và  đặ t ra vấn đề  “nên chăng” tínhđến chuyện “đan sàng”.-  Mụ c  đích:  hỏ i  ý  củ a  cô  gá i  về  chuyện  kế tduyên (Căn cứ  vào nhân vậ t,  hoàn cảnh giaotiếp).- Cách nó i củ a chàng trai phù  hợ p vớ i nộ i dungvà  mụ c đích giao tiếp: mượ n hình ảnh “tre nonđủ  lá ” (họ  đã  đến tuổ i trưở ng thành) và  mượ nchuyện “đan sàng” (kế t  duyên) -> Mang màusắ c văn chương, vừ a có  hình ảnh, vừ a đậ m sắ cthá i tình cảm  nên dễ  đi vào lò ng ngườ i.2. Bà i tậ p 2 (SGK, tr. 20 – 21)a) Cá c hành độ ng nó i  cụ  thể :  Chào, chào đáplạ i, khen, hỏ i, trả  lờ ib) Cả  ba câu trong lờ i củ a ô ng già  đều là  câuhỏ i nhưng có  sự  khá c nhau về  nộ i dung:+ Câu 1: “ A cổ  hả ?” -> Hình thứ c là  hỏ i, mụ cđích chào lạ i+ Câu 2: “lớ n tướ ng rồ i  nhỉ-> Hình thứ c  hỏ i,mụ c đích khen+ Câu 3: Bố  cháu có … ko ? -> hình thứ c là  hỏ i,có  mụ c đích hỏ i-  Các  nhân  vậ t  có  tình  cảm  chân  thành  vớ inhau.  Có  thá i  độ  tô n  trọ ng  nhau  theo  đú ngcương vị “ vai” giao tiếp củ a mình.
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uigeli.xyzbà i thơ?Nhó m 4: Làm bà i tậ p 4Viế t  1  đoạ n  thô ng  báo  ngắncho  cá c  bạ n  họ c  sinh  toàntrườ ng biế t về  hoạ t độ ng là msạ ch  mô i  trườ ng  nhân  ngàymô i trườ ng thế  giớ i.

Nhó m 5: Làm bà i tậ p 5Thư viế t cho ai? Ngườ i viế t cótư  cá ch  và  quan hệ  như  thếnào vớ i ngườ i nhậ n. Hoàn cảnh củ a ngườ i viế t vàngườ i  nhậ n  thư  đó  như  thếnào? Thư viế t về  chuyện gì? Có  nộ idung gì? Thư viế t để  làm gì? Thư viế t như thế  nào?Bướ c 2: Thự c hiện nhiệm vụ*  Hoạ t độ ng cá  nhân: HS đọ clạ i văn bản, suy nghĩ.* Hoạ t độ ng nhó m:- HS thảo luậ n cặ p đô i, ghi câutrả  lờ i vào giấ y nháp.-  HS trong từ ng nhó m thố ngnhấ t ý  kiến và  ghi câu trả  lờ ivào bảng phụ .Bướ c  3:  Báo  cáo  kế t  quả  vàthảo luậ nHs báo cáo kế t quả  trên bảngphụ ,  treo  kế t  quả  cá c  nhó mkhá c quan sá t, nhậ n xé t, phảnbiện

3. Bà i tậ p 3 (sgk/ tr 21).- HXH giao tiếp vớ i bạ n đọ c về  vẻ  đẹp, về   thânphậ n chìm nổ i củ a ngườ i  phụ  nữ  trong xã  hộ iphong kiến, đô ng thờ i khẳng định phẩm chấ ttrong sáng củ a ngườ i phụ  nữ  và  củ a bản thânmình- Ngườ i  đọ c căn cứ  vào cá c từ  “trắng, trò n->nó i về  vẻ  đẹp”; thành ngữ  “bảy nổ i ba chìm->nó i  về  sự  chìm  nổ i”,  “tấm  lò ng  son->  phẩmchấ t cao đẹp bên trong”, đò ng thờ i liên hệ  vềcuộ c đờ i tá c giả  để  hiểu và  cảm nhậ n bà i thơ.4.  Bà i tậ p 4 (sgk/ tr 21).THÔ NG BÁ O- Nhân ngày mô i trườ ng thế  giớ i, ĐTNCS HCMnhà  trườ ng  tổ  chứ c  buổ i  tổ ng  vệ  sinh  toàntrườ ng  để  làm  cho  trườ ng  thêm  xanh  sạ chđẹp.- Thờ i gian làm việ c: từ  7h sáng chủ  nhậ t ngày05 tháng 06 năm 2017.- Nộ i dung cô ng việ c: thu dọ n rá c, khai thô ngcố ng rãnh, phá t quang cỏ  dạ i, trồ ng thêm câyxanh…- Lự c  lượ ng tham gia:  toàn thể  họ c  sinh củ atrườ ng.-  Dụ ng cụ :  mỗ i  họ c  sinh khi  đi  mang theo 1dụ ng cụ : cuố c, xẻng, chổ i, dao,…- Kế  hoạ ch cụ  thể : cá c lớ p nhậ n tạ i văn phò ngđoàn trườ ng.- Nhà  trườ ng kêu gọ i toàn thể  họ c sinh trongtrườ ng hãy nhiệ t tình hưở ng ứ ng tích cự c buổ itổ ng vệ  sinh này.Ngày.......  tháng ........ năm .....BGH nhà  trườ ng5.  Bà i tậ p 5 (sgk/ tr 21)..- Nhân vậ t giao tiếp: Bác Hồ  vớ i tư cá ch là  chủtịch nướ c,  viế t  thư cho họ c  sinh- thế  hệ  chủnhân tương lai củ a nướ c VN.- Hoàn cảnh giao tiếp: Đấ t nướ c vừ a giành độ clậ p, HS bắ t đầu nhậ n đượ c mộ t  nền giáo dụ choàn toàn VN- Nộ i dung: Thư nó i tớ i niềm vui sướ ng vì HSđượ c  hưở ng  nền  độ c  lậ p  củ a  đấ t  nướ c,  tớ i
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uigeli.xyzGv quan sá t, hỗ  trợ , tư vấnBướ c  4:  Nhậ n  xé t,  đánh  giákế t quả  thự c hiện nhiệm vụGv:-  Nhậ n  xé t  đánh giá  kế t  quảcủ a cá c nhó m- Chố t kiến thứ c:

nhiệm vụ  và  trá ch nhiệm củ a HS đố i  vớ i  đấ tnướ c. Cuố i thư là  lờ i chú c củ a Bá c đố i vớ i HS-  Mụ c  đích:  Bá c  viế t  thư  để  chú c  mừ ng  HSnhân ngày khai trườ ng đầu tiên , để  xá c địnhnhiệm vụ  nặ ng nề  nhưng vẻ  vang củ a HS- Thư Bá c viế t lờ i lẽ  vừ a chân tình, gần gũ i, vừ anghiêm tú c xá c định trá ch nhiệm củ a HS.Cá c nhân tố  giao tiếp thể  hiện trong câu ca daosau-  Nhân  vậ t  giao  tiếp  :  Cô  gá i  đang  nó i  mọ ingườ i- Hoàn cảnh giao tiếp: Trong xã  hộ i phong kiến - Nộ i dung giao tiếp : Nó i lên vẻ  đẹp và  thânphậ n bị phụ  thuộ c, lên án sự  bấ t cô ng củ a xãhộ i phong kiến đố i vớ i ngườ i phụ  nữ-  Cá ch nó i: Mở  đầu bằng cấu trú c quen thuộ c,thể  thơ lụ c bá t, hình ảnh so sánh, ẩn dụ .Nhậ n thứ c đượ c nhiệm vụ  cần giả i quyế t củ abà i họ c.-  Tậ p trung cao và  hợ p tá c  tố t  để  giả i  quyế tnhiệm vụ .- Có  thá i độ  tích cự c, hứ ng thú .* HƯỚ NG DẪ N VỀ  NHÀ+ GV tó m lạ i nộ i dung chính củ a bà i.+ Yêu cầu HS về  nhà  làm cá c bà i tậ p + Yêu cầu: HS chuẩn bị bà i sau Văn bản.....................................................................................................................................
Ngày soạ n:Ngày dạ y:
Tuần 2  – Tiế t 6: VĂ N BẢ N (TIẾ T 1)I. MỤ C TIÊ U:1. Kiến thứ c:  Sau khi họ c xong bà i này HS- Nhậ n biế t: Nắm đượ c khá i niệm về  văn bản- Thô ng hiểu: Có  đượ c nhữ ng kiến thứ c thiế t yếu về  văn bản, đặ c điểm về  vbản vàkiến thứ c kquá t về  cá c loạ i vbản xé t theo phong cá ch chứ c năng ngô n ngữ .
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uigeli.xyz- Vậ n dụ ng thấp: Nhậ n biế t, phân biệ t đượ c cá c loạ i văn bản- Vậ n dụ ng cao: Á p dụ ng viế t đượ c cá c loạ i văn bản- Năng lự c chung: Năng lự c tự  họ c, năng lự c tự  giả i quyế t vấn đề  và  sáng tạ o,năng lự c thẩm mỹ , năng lự c thể  chấ t, năng lự c giao tiếp, năng lự c hợ p tá c, nănglự c tính toán, năng lự c cô ng nghệ  thô ng tin và  truyền thô ng- Năng lự c riêng:Rèn luyện năng lự c giao tiếp, năng lự c sử  dụ ng ngô n ngữ . 3. Phẩm chấ t- Giú p họ c sinh rèn luyện bản thân phá t triển cá c phẩm chấ t tố t đẹp: yêu nướ c,nhân á i, chăm chỉ, trung thự c, trá ch nhiệm II. THIẾ T BỊ DẠ Y HỌ C VÀ  HỌ C LIỆ U GV: SGK, SGV Ngữ  văn 10, Tà i liệu tham khảo, Thiế t kế  bà i giảngHS: SGK, vở  soạ n, tà i liệu tham khảoIII. TIẾ N TRÌNH DẠ Y HỌ CA. HOẠ T ĐỘ NG KHỞ I ĐỘ NG (MỞ  ĐẦ U)a) Mụ c đích: HS biế t đượ c cá c nộ i dung cơ bản củ a bà i họ c cần đạ t đượ c, tạ o tâmthế  cho họ c sinh đi vào tìm hiểu bà i mớ i.b) Nộ i dung: Hs dự a vào hiểu biế t để  trả  lờ i câu hỏ i. GV trình chiếu nhữ ng hình ảnh về  việ c khuyến họ c, khuyến tà i, trọ ng dụ ng hiền tà i củ a nhà  nướ c ta, đặ c biệ t ở  địa phương mìnhc) Sản phẩm: HSvậ n dụ ng kiến thứ c để  trả  lờ i câu hỏ i GV đưa ra.d) Tổ  chứ c thự c hiện: Bướ c 1: Chuyển giao nhiệm vụ :. GV yêu cầu HS đọ c và  trả  lờ i câu hỏ i:Dịu dàng là  thế  Tấm ơiMà  sao em phả i thiệ t thò i, vì sao?Phậ n nghèo hô m sớ m dã i dầuHóa bao nhiêu kiếp, ngọ t ngào, đa đoan.Ngườ i ngoan ở  vớ i ngườ i gianDẫu hiền như  bụ t cũ ng tan ná t lò ng.- Đoạ n thơ trên có  thể  đượ c xem là  mộ t văn bản khô ng? Vì sao?- Mụ c đích củ a đoạ n thơ trên?- Văn bản trên thuộ c PCNN nào?Bướ c 2: Thự c hiện nhiệm vụ : HS thự c hiện nhiệm vụ  Bướ c 3: Báo cáo, thảo luậ n: GV gọ i mộ t số  HS trả  lờ i, HS khá c nhậ n xé t, bổ  sung.Dự  đoán kế t quả :- Đoạ n thơ đượ c coi là  văn bản vì nó  là  sản phẩm củ a hoạ t độ ng giao tiếp bằngngô n ngữ , gồ m nhiều câu.-  Mụ c đích giao tiếp: Ca ngợ i về  phẩm chấ t tố t đẹp củ a cô  Tấm, sứ c số ng mãnhliệ t  củ a Tấm. Đồ ng thờ i  thể  hiện sự  cảm thô ng, trân trọ ng củ a tá c giả  đố i  vớ iTấm.- Văn bản thuộ c PCNN nghệ  thuậ t.Bướ c 4: Kế t luậ n, nhậ n định: GV đánh giá  kế t quả  củ a HS, trên cơ sở  đó  dẫn dắ t 
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uigeli.xyzGV: Nhậ n xé t đánh giá  kế t quả  và  dẫn dắ t vào bà i:Trong hoạ t độ ng giao tiếp dướ ihình thứ c viế t, ta thườ ng có  cá c văn bản để  thự c hiện cá c hoạ t độ ng giao tiếp.Vậ y văn bản là  gì, đặ c điểm củ a văn bản ntn chú ng ta cù ng tìm hiểu trong bà i họ c.B. HÌNH THÀ NH KIẾ N THỨ C MỚ IHoạ t độ ng 1: Giáo viên hướ ng dẫn họ c sinh tìm hiểu khá i niệm, đặ c điểm củ a vănbản (20 phú t)a) Mụ c đích: Giú p họ c sinh hiểu khá i niệm, đặ c điểm củ a văn bản b) Nộ i dung: HS quan sá t SGK để  tìm hiểu nộ i dung kiến thứ c theo yêu cầu củ aGV.c) Sản phẩm: HS hoàn thành tìm hiểu kiến thứ cd) Tổ  chứ c thự c hiện: Hoạ t độ ng củ a GV và  HS Sản phẩm dự  kiến Bướ c 1: Chuyển giao nhiệm vụ  họ c tậ pGV gọ i  HS đọ c  ngữ  liệu  1,  2,  3  trongsá ch giáo khoa (tr.23).GV chia HS thành 4 nhó m.Cá c nhó m họ c sinh bầu nhó m trưở ng,thư kí và  tiến hành thảo luậ n để  trả  lờ icá c câu hỏ i trong sá ch giáo khoa.Nhó m 1: Văn bản 1.Nhó m 2: Văn bản 2.Nhó m 3: Văn bản 3.Nhó m 4: Nêu khá i niệm, đặ c điểm củ avăn bảnBướ c 2: Thự c hiện nhiệm vụ* Hoạ t độ ng cá  nhân: Mỗ i cá  nhân đọ cphần tiểu dẫn và  khá i quá t ý .Bướ c 3: Báo cáo kế t quả  và  thảo luậ n
- HS trả  lờ i câu hỏ i.
- Gv quan sá t, hỗ  trợ , tư vấnBướ c  4:  Nhậ n  xé t,  đánh  giá  kế t  quảthự c hiện nhiệm vụGV: nhậ n xé t đánh giá  kế t quả  củ a cá ccá  nhân, chuẩn hó a kiến thứ c.GV: Chuẩn hó a kiến thứ cKhá i niệm:- Văn bản là  sản phẩm củ a hoạ t  độ nggiao tiếp bằng ngô n ngữ , gồ m mộ t hoặ cnhiều câu, nhiều đoạ n.Đặ c điểm:- Mỗ i  văn bản tậ p  trung thể  hiện  mộ t

I. Khá i niệm, đặ c điểm1. Phân tích ngữ  liệu- Văn bản 1:+ Đượ c tạ o ra trong hoạ t độ ng giao tiếpchung,  nhằm  đáp  ứ ng  nhu  cầu  truyềncho nhau kinh nghiệm số ng.+ Dung lượ ng: 1 câu.+  Đề  cậ p  đến  mộ t  kinh  nghiệm  số ngthô ng qua mộ t  hình ảnh cụ  thể ,  có  tínhhình tượ ng.+ Văn bản đượ c tạ o ra nhằm truyền đạ tkinh nghiệm số ng.- Văn bản 2:+ Đượ c tạ o ra trong hoạ t độ ng giao tiếpgiữ a cô  gá i và  mọ i ngườ i.+ Dung lượ ng: 4 câu.+ Nộ i  dung củ a văn bản hướ ng đến thểhiện thân phậ n phụ  thuộ c củ a ngườ i phụnữ  trong xã  hộ i  phong kiến  thô ng  quamộ t hình ảnh cụ  thể , có  tính hình tượ ng.+ Bố  cụ c triển khai: cô  gá i ví  mình nhưhạ t mưa => hạ t mưa khô ng thể  tự  quyế tđịnh  nơi  mà  nó  sẽ  rơi  xuố ng  =>  cũ nggiố ng như thân phậ n củ a ngườ i phụ  nữtrong xã  hộ i phong kiến, họ  khô ng thể  tựquyế t định số  phậ n củ a mình.+ Mụ c đích: là  tiếng ca than thân, nêu lênmộ t hiện tượ ng bấ t cô ng trong đờ i số ngxã  hộ i  để  mọ i  ngườ i  thấu  hiểu,  cảmthô ng.
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uigeli.xyzchủ  đề  và  triển khai chủ  đề  đó  mộ t cá chtrọ n vẹn.- Cá c câu trong văn bản có  sự  liên kế tchặ t  chẽ ,  đồ ng thờ i,  cả  văn  bản  đượ cxây dự ng theo mộ t kế t cấu mạ ch lạ c.-  Mỗ i  văn  bản  có  dấu  hiệu  biểu  hiệntính hoàn  chỉnh  về  nộ i  dung (thườ ngmở  đầu bằng mộ t nhan đề  và  kế t thú cbằng cá c hình thứ c thích hợ p vớ i từ ngloạ i văn bản).-  Mỗ i  văn  bản  nhằm  thự c  hiện  mộ thoặ c  mộ t  số  mụ c  đích  giao  tiếp  nhấ tđịnh .

- Văn bản 3:+ Văn bản đượ c tạ o ra trong hoạ t độ nggiao tiếp giữ a chủ  tịch nướ c vớ i toàn thểđồ ng bào.+ Dung lượ ng: 15 câu.+  Nộ i  dung củ a  văn  bản  là  lờ i  kêu  gọ itoàn dân Việ t Nam đứ ng lên kháng chiếnchố ng Pháp bằng cá ch sử  dụ ng lí  lẽ , lậ pluậ n trự c tiếp.+  Bố  cụ c  củ a  văn  bản:   mở  đầu:  lậ ptrườ ng  chính nghĩa  củ a  ta,  dã  tâm củ athự c dân Pháp => chân lí  số ng củ a dântộ c:  thà  hi  sinh  tấ t  cả  chứ  nhấ t  địnhkhô ng chịu mấ t  nướ c,  nhấ t  định khô ngchịu  làm  nô  lệ  =>  kêu  gọ i  mọ i  ngườ iđứ ng lên đánh thự c dân Pháp bằng mọ ivũ  khí có  thể  => khẳng định niềm tin vàothắng lợ i tấ t yếu củ a dân tộ c.+ Mụ c đích củ a văn bản: kêu gọ i, khích lệđồ ng  bào  toàn  quố c  quyế t  tâm  khángchiến chố ng thự c dân Pháp.2. Khá i niệm và  đặ c điểm củ a văn bảna. Khá i niệm-  Văn  bản  là  sản  phẩm  củ a  hoạ t  độ nggiao tiếp bằng ngô n ngữ , gồ m mộ t hoặ cnhiều câu, nhiều đoạ n.b. Đặ c điểm- Mỗ i văn bản tậ p trung thể  hiện mộ t chủđề  và  triển khai chủ  đề  đó  mộ t cá ch trọ nvẹn.-  Các  câu trong văn bản có  sự  liên  kế tchặ t chẽ , đồ ng thờ i, cả  văn bản đượ c xâydự ng theo mộ t kế t cấu mạ ch lạ c.- Mỗ i văn bản có  dấu hiệu biểu hiện tínhhoàn chỉnh về  nộ i dung (thườ ng mở  đầubằng mộ t nhan đề  và  kế t thú c bằng cá chình  thứ c  thích  hợ p  vớ i  từ ng  loạ i  vănbản).- Mỗ i văn bản nhằm thự c hiện mộ t hoặ cmộ t số  mụ c đích giao tiếp nhấ t định .Hoạ t độ ng 2: Giáo viên hướ ng dẫn họ c sinh tìm hiểu cá c loạ i văn bản (15 phú t)a) Mụ c đích: Cảm nhậ n đượ c vai trò  củ a tìm hiểu cá c loạ i văn bản
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uigeli.xyzb) Nộ i dung: HS quan sá t SGK để  tìm hiểu nộ i dung kiến thứ c theo yêu cầu củ aGV.c) Sản phẩm: HS hoàn thành tìm hiểu kiến thứ cd) Tổ  chứ c thự c hiện: Hoạ t độ ng củ a GV và  HS Sản phẩm dự  kiếnBướ c  1: Chuyển giao nhiệm vụhọ c tậ pGV yêu cầu HS hoạ t độ ng nhó m:GV chia lớ p thành 4 nhó m:+ Nhó m 1, 2: Làm bà i tậ p số  1/sgktr 25 và  hãy cho biế t có  mấy loạ ivăn bản ?+ Nhó m 3, 4: Làm bà i tậ p số  2/sgk tr25, và  hãy cho biế t có  mấyloạ i văn bản ?Bướ c 2: Thự c hiện nhiệm vụ* Hoạ t độ ng cá  nhân: HS đọ c lạ ivăn bản, suy nghĩ.* Hoạ t độ ng nhó m:-  HS thảo luậ n  cặ p đô i,  ghi câutrả  lờ i vào giấ y nháp.-  HS  trong  từ ng  nhó m  thố ngnhấ t ý  kiến và  ghi câu trả  lờ i vàobảng phụ .Bướ c 3: Báo cáo kế t quả  và  thảoluậ nHs  báo  cáo  kế t  quả  trên  bảngphụ , treo kế t quả  cá c nhó m khá cquan sá t, nhậ n xé t, phản biệnGv quan sá t, hỗ  trợ , tư vấnBướ c 4: Nhậ n xé t,  đánh giá  kế tquả  thự c hiện nhiệm vụGV:- Nhậ n xé t đánh giá  kế t quả  củ acá c nhó mGV: Chuẩn hó a kiến thứ c

II. Cá c loạ i văn bản1. Phân tích ngữ  liệua. So sánh văn bản 1, 2 vớ i văn bản 3 ở  mụ cI- Vấn đề  đượ c đề  cậ p trong văn bản 1 là  mộ tkinh nghiệm số ng,  thuộ c  lĩnh vự c  quan hệgiữ a con ngườ i vớ i hoàn cảnh xã  hộ i; vấn đềđượ c đề  cậ p trong văn bản 2 là  thân phậ nngườ i  phụ  nữ  trong  xã  hộ i  phong  kiến,thuộ c lĩnh vự c tình cảm; vấn đề  đượ c đề  cậ ptrong văn bản 3 là  lờ i kêu gọ i toàn dân Việ tNam đứ ng dậ y chố ng Pháp, thuộ c  lĩnh vự cchính trị, tư tưở ng.- Từ  ngữ  đượ c sử  dụ ng trong văn bản 1 vàvăn bản 2 là  từ  ngữ  thô ng thườ ng, giàu hìnhảnh cò n từ  ngữ  đượ c sử  dụ ng trong văn bản3 là  từ  ngữ  chính trị.- Cá ch thứ c thể  hiện củ a văn bản 1 và  vănbản 2 là  thô ng qua mộ t hình ảnh cụ  thể , cótính  hình  tượ ng  cò n  cá ch  thứ c  thể  hiệntrong văn  bản  3 là  sử  dụ ng lí  lẽ ,  lậ p  luậ ntrự c tiếp.b.  So  sánh  văn  bản  2,  3  vớ i  mộ t  bà i  họ ctrong sá ch giáo khoa, mộ t đơn xin nghỉ họ choặ c giấ y khai sinh.- Văn bản 2 thuộ c  lĩnh vự c  giao tiếp  nghệthuậ t,  văn  bản  3  thuộ c  lĩnh  vự c  giao  tiếpchính trị, văn bản sá ch giáo khoa thuộ c lĩnhvự c  giao tiếp  khoa họ c,  văn  bản giấ y  khaisinh, đơn xin nghỉ  họ c thuộ c  lĩnh vự c giaotiếp hành chính.- Văn bản 2 có  kế t cấu củ a ca dao, thể  thơlụ c bá t; văn bản 3 có  kế t cấu ba phần (mởbà i, thân bà i, kế t bà i); văn bản trong sgk cókế t  cấu  mạ ch  lạ c,  chặ t  chẽ ;  văn  bản  hànhchính có  mẫu hoặ c in sẵn.- Mụ c đích giao tiếp củ a văn bản 2 là  bộ c lộ
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uigeli.xyzcảm xú c, mụ c đích củ a văn bản 3 là  kêu gọ itoàn  quố c  kháng  chiến;  mụ c  đích  củ a  vănbản sgk là  truyền thụ  kiến thứ c  khoa họ c;mụ c đích củ a đơn xin phép, giấ y khai sinh làtrình bày   kiến,  nguyện vọ ng,  ghi nhậ n  sựviệ c, hiện tượ ng đờ i số ng.- Cá ch thứ c sử  dụ ng từ  ngữ : văn bản 2 dù ngnhiều  từ  ngữ  nghệ  thuậ t,  văn  bản  3  dù ngnhiều  từ  ngữ  chính  trị,  văn  bản  sgk dù ngnhiều từ  ngữ  khoa họ c,  văn bản giấ y  khaisinh, đơn xin phép nghỉ họ c sử  dụ ng nhiềutừ  hành chính.2. Cá c loạ i văn bản- Theo lĩnh vự c giao tiếp, ngườ i ta phân biệ tcá c loạ i văn bản sau:+  Văn bản thuộ c  phong cách ngôn ngữ  sinhhoạt.+ Văn bản thuộ c  phong cách ngôn ngữ  nghệthuậ t.+ Văn bản thuộ c  phong cách ngôn ngữ  khoahọc.+ Văn bản thuộ c  phong cách ngôn ngữ  hànhchính.+ Văn bản thuộ c phong cách ngôn ngữ  chínhluận.+ Văn bản thuộ c phong cá ch ngô n ngữ  báochí.C. HOẠ T ĐỘ NG LUYỆ N TẬ Pa) Mụ c đích: Luyện tậ p củ ng cố  nộ i dung bà i họ cb) Nộ i dung: HS sử  dụ ng SGK và  vậ n dụ ng kiến thứ c đã  họ c để  trả  lờ i câu hỏ iĐọ c bà i ca dao sau và  trả  lờ i câu hỏ i:“Ướ c gì anh hoá  ra hoaĐể  em nâng lấ y rồ i mà  cà i khănƯớ c gì anh hoá  ra chănĐể  cho em đắp em lăn ra nằm.”- Bà i ca dao trên có  thể  đượ c xem là  mộ t văn bản khô ng? Vì sao?- Mụ c đích củ a bà i ca dao trên?- Văn bản trên thuộ c PCNN nào?c) Sản phẩm: HS hoàn thành cá c bà i tậ p- Bà i ca dao có  đượ c coi là  văn bản vì nó  là  sản phẩm củ a hoạ t độ ng giao tiếpbằng ngô n ngữ , gồ m nhiều câu.
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uigeli.xyz-  Mụ c đích giao tiếp: Bộ c lộ  tình cảm.- Văn bản thuộ c PCNN nghệ  thuậ t.- Bà i ca dao có  đượ c coi là  văn bản vì nó  là  sản phẩm củ a hoạ t độ ng giao tiếpbằng ngô n ngữ , gồ m nhiều câu.-  Mụ c đích giao tiếp: Thô ng qua hình thứ c đố i đáp, ướ m hỏ i củ a hai nhân vậ t trữtình để  bộ c lộ  tình cảm, tình yêu.- Văn bản thuộ c PCNN nghệ  thuậ t.Đoạ n văn trên đượ c coi là  văn bản vì  nó  là  sản phẩm củ a hoạ t độ ng giao tiếpbằng ngô n ngữ , gồ m nhiều câu.-  Mụ c đích giao tiếp: Miêu tả  tà i năng mú a khiên củ a Đăm Săn- Văn bản thuộ c PCNN nghệ  thuậ t.d) Tổ  chứ c thự c hiện: HS: Cá c nhó m thảo luậ n thố ng nhấ t đáp án.Nhó m có  đáp án nhanh nhấ t cử  đạ i diện trình bày,nhó m khá c nhậ n xé t bổ  sung.GV nhậ n xé t chố t đú ng/ sai, cho điểm..D. HOẠ T ĐỘ NG VẬ N DỤ NGa) Mụ c đích: Họ c sinh đượ c củ ng cố  lạ i kiến thứ c thô ng qua bà i tậ p ứ ng dụ ng.b) Nộ i dung: HS sử  dụ ng SGK và  vậ n dụ ng kiến thứ c đã  họ c để  trả  lờ i câu hỏ i.Đọ c bà i ca dao sau và  trả  lờ i câu hỏ i:Bây giờ  mậ n mớ i hỏ i đàoVườ n hồ ng đã  có  ai vào hay chưaMậ n hỏ i thì đào xin thưaVườ n hồ ng có  lố i nhưng chưa ai vào- Bà i ca dao trên có  thể  đượ c xem là  mộ t văn bản khô ng? Vì sao?- Mụ c đích củ a bà i ca dao trên?- Văn bản trên thuộ c PCNN nào?c) Sản phẩm: HS làm bà i tậ p: d) Tổ  chứ c thự c hiện: Hs báo cáo kế t quả  trên bảng phụ , treo kế t quả  cá c nhó m khá c quan sá t, nhậ n xé t,phản biệnGv quan sá t, hỗ  trợ , tư vấn* HƯỚ NG DẪ N VỀ  NHÀ-    Họ c và  hoàn thành BT.-    Soạ n : Chiến thắng MTao Mxây.

Ngày soạ n:Ngày dạ y:
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uigeli.xyzTuần 3 – Tiế t 7, 8: CHIẾ N THẮ NG MTAO MXÂ Y (TRÍCH SỬ  THI ĐĂ M SĂ N)I. MỤ C TIÊ U:1. Kiến thứ c:  Sau khi họ c xong bà i này HS- Nhậ n biế t: + Nêu đượ c cá c thô ng tin  về  tá c giả  (cuộ c đờ i, sự  nghiệp);+ Nêu đượ c ngắn gọ n thô ng tin cơ bản về  tá c phẩm (Xuấ t xứ , đề  tà i, bố  cụ c)+ Liệ t  kê  đượ c nhữ ng từ  ngữ ,  hình ảnh, biện pháp nghệ  thuậ t  đượ c sử  dụ ng trong văn bản.- Thô ng hiểu: Làm rõ  hiệu quả  củ a cá c từ  ngữ , hình ảnh và  cá c biện pháp tu  từnghệ  thuậ t đượ c sử  dụ ng trong văn bản.- Vậ n dụ ng thấp:  Xá c định tâm sự  về  con ngườ i và  thờ i thế  đậ m chấ t nhân vănqua cá c văn bản sử  thi.- Vậ n dụ ng cao: Phân tích đượ c hiệu quả  nghệ  thuậ t củ a việ c sử  dụ ng từ  ngữ  (haynhữ ng sáng tạ o về  hình ảnh, ngô n ngữ  ) độ c đáo trong văn bản sử  thi.2. Năng lự c - Năng lự c chung: Năng lự c tự  họ c, năng lự c tự  giả i quyế t vấn đề  và  sáng tạ o,năng lự c thẩm mỹ , năng lự c thể  chấ t, năng lự c giao tiếp, năng lự c hợ p tá c, nănglự c tính toán, năng lự c cô ng nghệ  thô ng tin và  truyền thô ng- Năng lự c riêng: Năng lự c tự  họ c, năng lự c hợ p tá c…3. Phẩm chấ t- Giú p họ c sinh rèn luyện bản thân phá t triển cá c phẩm chấ t tố t đẹp: yêu nướ c,nhân á i, chăm chỉ, trung thự c, trá ch nhiệm II. THIẾ T BỊ DẠ Y HỌ C VÀ  HỌ C LIỆ U GV: SGK, SGV Ngữ  văn 10, Tà i liệu tham khảo, Thiế t kế  bà i giảngHS: SGK, vở  soạ n, tà i liệu tham khảoIII. TIẾ N TRÌNH DẠ Y HỌ CA. HOẠ T ĐỘ NG KHỞ I ĐỘ NG (MỞ  ĐẦ U)a) Mụ c đích: HS biế t đượ c cá c nộ i dung cơ bản củ a bà i họ c cần đạ t đượ c, tạ o tâmthế  cho họ c sinh đi vào tìm hiểu bà i mớ i.b) Nộ i dung: GV cho HS xem trích đoạ n video về  sử  thi Đăm-săn.Nêu nộ i dung củ a đoạ n video ?c) Sản phẩm: HS vậ n dụ ng kiến thứ c để  trả  lờ i câu hỏ i GV đưa ra.d) Tổ  chứ c thự c hiện: Bướ c 1: Chuyển giao nhiệm vụ : Nhữ ng hiểu biế t củ a bản thân về  hai vị anh hù ngdân tộ c.Bướ c 2: Thự c hiện nhiệm vụ : HS thự c hiện nhiệm vụ  Bướ c 3: Báo cáo, thảo luậ n: GV gọ i mộ t số  HS trả  lờ i, HS khá c nhậ n xé t, bổ  sung.Bướ c 4: Kế t luậ n, nhậ n định: GV đánh giá  kế t quả  củ a HS, trên cơ sở  đó  dẫn dắ tHS vào bà i họ c mớ i.GV dẫn dắ t vào bà i mớ i:Đố i vớ i đồ ng bào cá c dân tộ c Tây Nguyên, sử  thi Đăm sănthể  hiện bứ c tranh về  con ngườ i và  thiên nhiên hù ng vĩ, bứ c tranh về  nhữ ng biếncố  dữ  dộ i trong cuộ c số ng củ a đồ ng bào Ê  đê , thể  hiện khá t vọ ng lớ n lao củ a họ
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uigeli.xyztrong buổ i đầu lịch sử . Bà i họ c hô m nay, cô  và  cá c em cù ng tìm hiểu sử  thi nàyqua mộ t đoạ n trích tiêu biểu nhấ t – “Chiến thắng Mtao Mxây”B. HÌNH THÀ NH KIẾ N THỨ C MỚ IHoạ t độ ng 1: Giáo viên hướ ng dẫn họ c sinh tìm hiểu mụ c tiểu dẫn(15 phú t)a) Mụ c đích: Giú p họ c sinh hiểu đượ c nhữ ng né t cơ bản nhấ t về  thể  loạ i sử  thi.b) Nộ i dung: HS quan sá t SGK để  tìm hiểu nộ i dung kiến thứ c theo yêu cầu củ aGV.c) Sản phẩm: HS hoàn thành tìm hiểu kiến thứ cd) Tổ  chứ c thự c hiện: Hoạ t độ ng củ a GV và  HS Sản phẩm dự  kiến Bướ c 1: Chuyển giao nhiệm vụ  họ ctậ pGV chuyển giao nhiệm vụ :GV gọ i HS đọ c phần Tiểu dẫn trongSgk và  yêu cầu họ c sinh lần lượ t trảlờ i cá c câu hỏ i sau:- Em hiểu thế  nào là  sử  thi? Có  mấyloạ i sử  thi? Đó  là  nhữ ng loạ i nào?- Sử  thi Đăm săn thuộ c thể  loạ i  sửthi anh hù ng hay sử  thi thần thoạ i ?-  Em hãy  tó m tắ t  nộ i  dung sử  thiĐăm săn.-  Nêu  vị  trí  củ a  đoạ n  trích Chiếnthắng  Mtao  Mxây  và  phân  tích  bốcụ c củ a đoạ n trích này.Bướ c 2: Thự c hiện nhiệm vụ*  Hoạ t  độ ng  cá  nhân:  Mỗ i  cá  nhânđọ c phần tiểu dẫn và  khá i quá t ý .Bướ c  3:  Báo  cáo  kế t  quả  và  thảoluậ n
- HS trả  lờ i câu hỏ i.
- Gv quan sá t, hỗ  trợ , tư vấnBướ c 4: Nhậ n xé t, đánh giá  kế t quảthự c hiện nhiệm vụGV:  nhậ n  xé t  đánh giá  kế t  quả  củ acá c cá  nhân, chuẩn hó a kiến thứ c.

I. Tìm hiểu chung1. Khá i quá t về  sử  thia. Khá i niệm- Sử  thi là  thể  loạ i tá c phẩm tự  sự  cỡ  lớ n,có  vần và  nhịp, xuấ t hiện sớ m trong lịchsử  văn họ c củ a cá c dân tộ c nhằm ngợ i casự  nghiệp  anh  hù ng,  nhữ ng  sự  kiệntrọ ng  đạ i  có   nghĩa  vớ i  toàn  dân  tộ ctrong buổ i bình minh củ a lịch sử .b. Phân loạ i- Có  hai loạ i sử  thi: sử  thi thần thoạ i  vàsử  thi anh hù ng.+  Sử  thi  thần  thoạ i:  đi  vào  cá c  đề  tà ichính củ a thần thoạ i như sự  hình thànhvũ  trụ ,  sự  ra đờ i củ a muô n loà i,  nguồ ngố c dân tộ c, sự  sáng tạ o văn hó a.+ Sử  thi anh hù ng: miêu tả  sự  nghiệp vàchiến  cô ng  củ a  ngườ i  anh  hù ng  trongkhung cảnh nhữ ng sự  kiện lớ n có   nghĩaquan trọ ng đố i vớ i toàn thể  cộ ng đồ ng.2. Sử  thi “Đăm săn”- Là  bộ  sử  thi anh hù ng củ a ngườ i Ê  đê .- Tó m tắ t (sgk).3. Đoạ n trích “Chiến thắng Mtao Mxây”- Đoạ n trích nằm ở  phần giữ a tá c phẩm,kể  chuyện Đăm săn đi đánh  Mtao Mxâyđể  cứ u vợ  về .- Bố  cụ c: 3 phần+ Trậ n đánh giữ a hai tù  trưở ng.+  Cảnh  Đăm săn  cù ng  nô  lệ  ra  về  sauchiến thắng.
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uigeli.xyz+ Cảnh Đăm săn ăn mừ ng chiến thắngHoạ t độ ng 2: Hướ ng  dẫn đọ c hiểu văn bản (50 phú t)a) Mụ c đích: HS nắm đượ c nộ i dung, ý  nghĩa văn bản.b) Nộ i dung: HS quan sá t SGK để  tìm hiểu nộ i dung kiến thứ c theo yêu cầu củ aGV.c) Sản phẩm: HS hoàn thành tìm hiểu kiến thứ cd) Tổ  chứ c thự c hiện: Hoạ t độ ng củ a GV và  HS Sản phẩm dự  kiếnBướ c 1: Chuyển giao nhiệm vụhọ c tậ pGV chuyển giao nhiệm vụ :* Hoạ t độ ng nhó m:GV chia lớ p thành 4 nhó m:GV  chia  họ c  sinh  thành  3nhó m.Nhó m 1: Hãy tó m tắ t diễn biếntrậ n đánh và  so sánh tà i năng,phẩm chấ t củ a hai tù  trưở ng.Nhó m 2: Phân tích nhữ ng câunó i và  hành độ ng củ a đô ng đảodân  làng  đố i  vớ i  việ c  thắngthua củ a hai tù  trưở ng để  chỉra thá i độ  và  tình cảm củ a cộ ngđồ ng  E  đê  vớ i  mụ c  đích  củ acuộ c  chiến  nó i  chung,  đố i  vớ ingườ i  anh  hù ng  sử  thi  nó iriêng.Nhó m  3:  Phân  tích  cảnh  ănmừ ng  chiến  thắng  củ a  Đămsăn và  dân làng để  làm rõ  thá iđộ , cá ch nhìn nhậ n củ a tá c giảvề   nghĩa  thờ i  đạ i  củ a  cuộ cchiến tranh bộ  tộ c và  tầm vó cngườ i anh hù ng trong sự  phá ttriển củ a cộ ng đồ ng.Bướ c 2: Thự c hiện nhiệm vụ* Hoạ t độ ng cá  nhân: HS đọ c lạ ivăn bản, suy nghĩ.* Hoạ t độ ng nhó m:-  HS thảo luậ n cặ p đô i, ghi câutrả  lờ i vào giấ y nháp.

II. Đọ c hiểu văn bản1. Cuộ c chiến giữ a hai tù  trưở ng- Đăm săn khiêu chiến:  thá ch đấu (ta thá chnhà  ngươi đọ  dao vớ i ta), đe dọ a (ta sẽ  lấ y cá isàn hiên nhà  ngươi ta bổ  đô i, ta sẽ  lấ y cá i cầuthang nhà  ngươi ta chẻ  ra), sử  dụ ng cá ch nó ikhinh miệ t, coi thườ ng Mtao Mxây (đến contrâu  củ a  nhà  ngươi  trong  chuồ ng,  ta  cũ ngkhô ng thèm đâm nữ a là ).- Mtao Mxây đáp lạ i, bộ c lộ  rõ  sự  run sợ  (sợbị  đâm lén, dáng tần ngần do dự ,  mỗ i  bướ cmỗ i đắn đo).- Diễn biến cuộ c chiến:* Hiệp 1:ta bổ  đô i, ta sẽ  lấ y cá i cầu thang nhà  ngươi tachẻ  ra),  sử  dụ ng  cá ch  nó i  khinh  miệ t,  coithườ ng  Mtao  Mxây  (đến  con  trâu  củ a  nhàngươi  trong  chuồ ng,  ta  cũ ng  khô ng  thèmđâm nữ a là ).- Mtao Mxây đáp lạ i, bộ c lộ  rõ  sự  run sợ  (sợbị  đâm lén, dáng tần ngần do dự ,  mỗ i  bướ cmỗ i đắn đo).- Diễn biến cuộ c chiến:* Hiệp 1:- Mtao Mxây mú a khiên trướ c. Khiên hắn lạ chxạ ch như quả  mướ p khô  => bộ c lộ  rõ  sự  kémcỏ i.- Đăm săn đứ ng xem Mtao Mxây mú a khiên,khô ng nhú c nhích => thá i độ  bình tĩnh, thảnnhiên, bộ c lộ  rõ  bản lĩnh củ a chàng.* Hiệp 2:- Đăm săn mú a: mộ t lần xố c tớ i chàng vượ tđồ i  tranh; chạ y vun vú t qua phía đô ng, vun
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uigeli.xyz-  HS  trong  từ ng  nhó m  thố ngnhấ t  ý  kiến  và  ghi  câu  trả  lờ ivào bảng phụ .Bướ c 3: Báo cáo kế t quả  và  thảoluậ nHs  báo  cáo  kế t  quả  trên  bảngphụ ,  treo  kế t  quả  cá c  nhó mkhá c  quan sá t,  nhậ n  xé t,  phảnbiệnGv quan sá t, hỗ  trợ , tư vấnBướ c 4: Nhậ n xé t, đánh giá  kế tquả  thự c hiện nhiệm vụGV: Nhậ n xé t, rú t kinh nghiệmvề  kế t  quả  củ a  từ ng nhó m vàchuẩn hó a kiến thứ c.

vú t qua phía tâ y.-  Mtao Mxây:  bướ c  cao bướ c  thấp chạ y  hế tbã i tâ y sang bã i đô ng.- Mtao Mxây đuố i  sứ c,  cầu cứ u Hơ Nhị  chomiếng  trầu  nhưng  Đăm  săn  đã  đớ p  đượ cmiếng trầu, sứ c mạ nh củ a chàng tăng lên gấpbộ i.* Hiệp 3:- Đăm săn mú a khiên:  chàng mú a trên  cao,gió  như bão, chàng mú a dướ i thấp, gió  nhưlố c. Chàng dù ng cây giáo thần đâm vào MtaoMxây nhưng khô ng đượ c  => cầu xin sự  trợgiú p củ a thần linh.* Hiệp 4:-  Đượ c  sự  trợ  giú p  củ a  thần  linh,  Đăm sănđuổ i theo và  giế t chế t kẻ  thù .=> Cuộ c giao chiến cho thấy bản lĩnh, tà i năngcủ a  Đăm  săn  cũ ng  như  sự  kém  cỏ i,  huênhhoang củ a Mtao Mxây. Làm nên chiến thắngcủ a Đăm săn, có  sự  trợ  giú p củ a miếng trầucủ a  Hơ nhị,  sự  ủ ng  hộ  củ a  thần  linh.  Trênthự c tế , sự  trợ  giú p, ủ ng hộ  này chính là  biểutượ ng cho sự  tiếp sứ c, ủ ng hộ  củ a cộ ng đồ ngđố i vớ i ngườ i anh hù ng củ a mình.2. Cảnh Đăm săn cù ng nô  lệ  ra về  sau chiếnthắng- Cảnh Đăm săn cù ng nô  lệ  ra về  sau chiếnthắng  đượ c  thể  hiện  rõ  qua  cuộ c  đố i  thoạ igiữ a Đăm săn vớ i dân làng (nô  lệ ) củ a MtaoMxây  khi  chàng  đến  từ ng  nhà  kêu  gọ i  mọ ingườ i đi theo mình.- Số  lần đố i đáp: 3 => trong tá c phẩm tự  sựdân  gian,  con  số  3  tiêu  biểu  cho  số  nhiều,khô ng tính xuể .- Ba lần đố i đáp có  sự  khá c nhau:+ Lần 1: Đăm săn gõ  vào 1 nhà .+ Lần 2: Đăm săn gõ  vào tấ t cả  cá c nhà .+ Lần 3: Đăm săn gõ  vào mỗ i nhà  trong làng.=> Cả  ba lần,  dân làng đều ủ ng hộ ,  đi  theoĐăm săn => Mọ i ngườ i ra về  đô ng và  vui nhưđi hộ i.- Ý  nghĩa:
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uigeli.xyz+ Thể  hiện sự  thố ng nhấ t cao độ  giữ a quyềnlợ i,  khá t  vọ ng củ a cá  nhân anh hù ng sử  thivớ i quyền lợ i, khá t vọ ng củ a cộ ng đồ ng.+ Thể  hiện sự  yêu mến, tuân phụ c củ a tậ p thểcộ ng đồ ng đố i vớ i cá  nhân anh hù ng.3. Cảnh Đăm săn ăn mừ ng chiến thắng-  Phần  cuố i  củ a  đoạ n  trích  chủ  yếu  hướ ngđến miêu tả  cảnh ăn mừ ng chiến thắng vớ inhữ ng trườ ng đoạ n dà i, nhữ ng câu cảm thán,hô  ngữ , nhữ ng kiểu so sánh trù ng điệp liệ t kêsự  vui sướ ng, tấp nậ p, giàu có=> sự  lự a  chọ n  củ a  nghệ  nhân sử  thi  là  códụ ng ý : kể  về  chiến tranh mà  lò ng vẫn hướ ngvề  cuộ c số ng thịnh vượ ng, no đủ , giàu có , sựđoàn kế t và  thố ng nhấ t,  lớ n mạ nh củ a cộ ngđồ ng tộ c ngườ i.=> Sự  lự a chọ n ấ y nó i lên khá t vọ ng lớ n laomà  tộ c  ngườ i  cù ng  thờ i  đạ i  gử i  gắm  vàonhữ ng  cuộ c  chiến  tranh  bộ  tộ c,  vào  ngườ ianh hù ng sử  thi.  Trong cảnh ăn mừ ng chiếnthắng,  hình tượ ng  Đăm săn  trở  thành  hìnhtượ ng trung tâm miêu tả  củ a bứ c tranh vớ isự  lớ n lao cả  về  hình thể , tầm vó c lẫn chiếncô ng.III. Tổ ng kế t1. Nộ i dung: Trọ ng danh dự , gắn bó  vớ i hạ nhphú c gia đình và  thiế t tha vớ i cuộ c số ng bìnhyên củ a thị tộ c, đó  là  nhữ ng tình cảm cao cảnhấ t  thô i  thú c  Đăm săn chiến  đấu và  chiếnthắng kẻ  thù .2.  Nghệ  thuậ t:  Ngô n  ngữ  trang  trọ ng,  giàuhình ảnh,  giàu  nhịp  điệu  vớ i  phép  so sánh,phó ng đạ i  đượ c sử  dụ ng có  hiệu quả  cao lànhữ ng đặ c điểm nghệ  thuậ t tiêu biểu củ a sửthi.Gợ i ý :-> Thần linh và  con ngườ i gần gũ i mậ t thiế t.Đó  là  dấu vế t củ a tư duy thần thoạ i cổ  sơ.->Vai  trò  củ a  con ngườ i  và  thần  linh trongcuộ c chiến đầu củ a Đămsăn: Trờ i  gó p  ý ,  phú t  loé  sáng  củ a  ngườ i  anhhù ng,  vừ a  là  sự  thô ng  minh,  khéo  léo  củ a
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uigeli.xyznhân dân chỉ vẽ  cho chàng.Ô ng trờ i- sứ c mạ nh củ a thần linh, vừ a là  trítuệ  củ a nhân dân. Trong  cuộ c  chiến  này  có  sứ c  mạ nh  conngườ i,  thần  linh,  tâm  hồ n  và  trí  tuệ  ngườ ianh hù ng. Tuy nhiên vai trò  đó  chỉ mang tính gợ i ý  chứkhô ng quyế t định
Gợ i ý :- Tinh thần trá ch nhiệm- Trọ ng danh dự-  Biế t  tậ p  hợ p sứ c  mạ nh và  tinh thần đoànkế t toàn dân- Dám đương đầu vớ i khó  khăn, thử  thá chHoạ t độ ng 3: GV hướ ng dẫn hs tổ ng kế ta) Mụ c đích: HS nắm đượ c nộ i dung và  nghệ  thuậ t vă  bản. b) Nộ i dung: HS đọ c SGK và  hoàn thành nhiệm vụ  GV giaoc) Sản phẩm: HS hoàn thành tìm hiểu kiến thứ c:d) Tổ  chứ c thự c hiện: Hoạ t độ ng củ a GV và  HS Sản phẩm dự  kiếnBướ c 1: Chuyển giao nhiệm vụGV chuyển giao nhiệm vụ :GV đặ t  câu hỏ i:  Em hãy  khá i  quá t  nhữ ngné t đặ c sắ c về  nộ i dung và  nghệ  thuậ t củ ađoạ n trích “Chiến thắng Mtao Mxây”.Bướ c 2: Thự c hiện nhiệm vụ* Hoạ t độ ng cá  nhân: HS đọ c lạ i văn bản, suy nghĩ.* Hoạ t độ ng nhó m:- HS thảo luậ n cặ p đô i, ghi câu trả  lờ i vào giấ y nháp.- HS trong từ ng nhó m thố ng nhấ t ý  kiến và  ghi câu trả  lờ i vào bảng phụ .Bướ c 3: Báo cáo kế t quả  và  thảo luậ nHs báo cáo kế t quả  trên bảng phụ , treo kế t quả  cá c nhó m khá c quan sá t, nhậ n xé t, phản biệnGv quan sá t, hỗ  trợ , tư vấn

III. Tổ ng kế t1. Nộ i dung: Trọ ng danh dự , gắnbó  vớ i  hạ nh  phú c  gia  đình  vàthiế t tha vớ i cuộ c số ng bình yêncủ a thị tộ c, đó  là  nhữ ng tình cảmcao  cả  nhấ t  thô i  thú c  Đăm  sănchiến đấu và  chiến thắng kẻ  thù .2.  Nghệ  thuậ t:  Ngô n  ngữ  trangtrọ ng,  giàu  hình  ảnh,  giàu  nhịpđiệu vớ i phép so sánh, phó ng đạ iđượ c sử  dụ ng có  hiệu quả  cao lànhữ ng đặ c điểm nghệ  thuậ t  tiêubiểu củ a sử  thi.
Gợ i ý :- Tinh thần trá ch nhiệm
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uigeli.xyzBướ c 4: Nhậ n xé t, đánh giá  kế t quả  thự c hiện nhiệm vụGv:- Nhậ n xé t đánh giá  kế t quả  củ a cá c nhó m- Chuẩn kiến thứ c:Gợ i ý :->  Thần  linh  và  con  ngườ i  gần  gũ i  mậ tthiế t. Đó  là  dấu vế t củ a tư duy thần thoạ icổ  sơ.-> Vai trò  củ a con ngườ i và  thần linh trongcuộ c chiến đầu củ a Đămsăn: Trờ i gó p ý ,  phú t loé  sáng củ a ngườ i  anhhù ng, vừ a là  sự  thô ng minh, khéo léo củ anhân dân chỉ vẽ  cho chàng.Ô ng trờ i- sứ c mạ nh củ a thần linh, vừ a là  trítuệ  củ a nhân dân. Trong cuộ c  chiến  này  có  sứ c  mạ nh  conngườ i, thần linh, tâm hồ n và  trí tuệ  ngườ ianh hù ng. Tuy nhiên vai trò  đó  chỉ mang tính gợ i ýchứ  khô ng quyế t định

- Trọ ng danh dự- Biế t tậ p hợ p sứ c mạ nh và  tinhthần đoàn kế t toàn dân- Dám đương đầu vớ i  khó  khăn,thử  thá ch+ Đề  nghị vua chọ n mộ t trong haianh em ô ng làm tướ ng, nếu cả  hai cù ng cầm quyền sẽ  chia bè  kéo cánh làm rố i loạ n việ c triều chính. Ô ng đặ t việ c cô ng lên hàngđầu, khô ng tư lợ i, gây bè  kéo cánh.=> Trần Thủ  Độ  là  ngườ i bản lĩnhvà  nhân cá ch: thẳng thắn cầu thị, độ  lượ ng, nghiêm  minh đặ c biệ t là  chí cô ng vô  tư.b. nghệ  thuậ t kể  chuyện củ a Ngô  Sĩ Liên:- Tạ o tình huố ng  giàu kịch tính;- Chọ n chi tiế t đắ t giá  cho nhữ ng tình huố ng truyện đẩy đến cao trào và  giả i quyế t bấ t ngờC. HOẠ T ĐỘ NG LUYỆ N TẬ Pa) Mụ c đích: Luyện tậ p củ ng cố  nộ i dung bà i họ cb) Nộ i dung: HS sử  dụ ng SGK và  vậ n dụ ng kiến thứ c đã  họ c để  trả  lờ i câu hỏ iCâu hỏ i: Trong đoạ n trích có  nhắ c đến việ c Đăm Săn gặ p ô ng Trờ i, đượ c ô ng bàycho cá ch đánh thắng Mtao Mxây. Theo em, vai trò  củ a thần linh trong cuộ c chiếnđấu là  gì? c) Sản phẩm: HS hoàn thành cá c bà i tậ pd) Tổ  chứ c thự c hiện: - Gv đặ t câu hỏ i- HS thảo luậ n, trả  lờ iD. HOẠ T ĐỘ NG VẬ N DỤ NGa) Mụ c đích: Họ c sinh đượ c củ ng cố  lạ i kiến thứ c thô ng qua bà i tậ p ứ ng dụ ng.b) Nộ i dung: HS sử  dụ ng SGK và  vậ n dụ ng kiến thứ c đã  họ c để  trả  lờ i câu hỏ i.- Là  mộ t  nhà  lãnh đạ o trong tương lai,  em cần họ c đượ c từ   Đăm Săn nhữ ngphẩm chấ t nào?c) Sản phẩm: HS làm cá c bà i tậ pd) Tổ  chứ c thự c hiện: Làm bà i tậ p vậ n dụ ng* HƯỚ NG DẪ N VỀ  NHÀ- Đọ c lạ i đoạ n trích, họ c thuộ c cá c dẫn chứ ng tiêu biểu
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uigeli.xyz- Chuẩn bị bà i văn bản –tiế t 2 ô n lạ i kiến thứ c văn bản ở  THCSNgày soạ n:Ngày dạ y: Tuần 3  – Tiế t 9: VĂ N BẢ N (TIẾ T 2)I. MỤ C TIÊ U:1. Kiến thứ c:  Sau khi họ c xong bà i này HS- Nhậ n biế t:Nắm đượ c nhữ ng hiểu biế t thiế t yếu về  văn bản.- Thô ng hiểu: Nắm đượ c đặc điểm của văn bản và  kiến thứ c khái quát về  các loạ i vănbản xét theo phong cách chứ c năng ngôn ngữ .- Vậ n dụ ng thấp: Nhậ n biế t, phân biệ t đượ c cá c loạ i văn bản- Vậ n dụ ng cao: Á p dụ ng viế t đượ c cá c loạ i văn bản2. Năng lự c - Năng lự c chung: Năng lự c tự  họ c, năng lự c tự  giả i quyế t vấn đề  và  sáng tạ o,năng lự c thẩm mỹ , năng lự c thể  chấ t, năng lự c giao tiếp, năng lự c hợ p tá c, nănglự c tính toán, năng lự c cô ng nghệ  thô ng tin và  truyền thô ng- Năng lự c riêng:Rèn luyện năng lự c giao tiếp, năng lự c sử  dụ ng ngô n ngữ .  3. Phẩm chấ t- Giú p họ c sinh rèn luyện bản thân phá t triển cá c phẩm chấ t tố t đẹp: yêu nướ c,nhân á i, chăm chỉ, trung thự c, trá ch nhiệm II. THIẾ T BỊ DẠ Y HỌ C VÀ  HỌ C LIỆ U GV: SGK, SGV Ngữ  văn 10, Tà i liệu tham khảo, Thiế t kế  bà i giảngHS: SGK, vở  soạ n, tà i liệu tham khảoIII. TIẾ N TRÌNH DẠ Y HỌ CA. HOẠ T ĐỘ NG KHỞ I ĐỘ NG (MỞ  ĐẦ U)a) Mụ c đích: HS biế t đượ c cá c nộ i dung cơ bản củ a bà i họ c cần đạ t đượ c, tạ o tâmthế  cho họ c sinh đi vào tìm hiểu bà i mớ i.b) Nộ i dung: Hs dự a vào hiểu biế t để  trả  lờ i câu hỏ i.c) Sản phẩm: HS vậ n dụ ng kiến thứ c để  trả  lờ i câu hỏ i GV đưa ra.d) Tổ  chứ c thự c hiện: Bướ c 1: Chuyển giao nhiệm vụ : GV đặ t câu hỏ i:Kể  tên cá c loạ i văn bản mà  em biế t ?Bướ c 2: Thự c hiện nhiệm vụ : HS thự c hiện nhiệm vụ  Bướ c 3: Báo cáo, thảo luậ n: GV gọ i mộ t số  HS trả  lờ i, HS khá c nhậ n xé t, bổ  sung.Cá c loạ i văn bản- Theo lĩnh vự c giao tiếp, ngườ i ta phân biệ t cá c loạ i văn bản sau:+ Văn bản thuộ c phong cách ngôn ngữ  sinh hoạt.+ Văn bản thuộ c phong cách ngôn ngữ  nghệ  thuậ t.+ Văn bản thuộ c phong cách ngôn ngữ  khoa học.+ Văn bản thuộ c phong cách ngôn ngữ  hành chính.+ Văn bản thuộ c phong cách ngôn ngữ  chính luận.
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uigeli.xyz+ Văn bản thuộ c phong cá ch ngô n ngữ  báo chí.Bướ c 4: Kế t luậ n, nhậ n định: GV đánh giá  kế t quả  củ a HS, trên cơ sở  đó  dẫn dắ tGV dẫn dắ t vào bà i mớ i:Ở  tiế t trướ c cá c em đã  nắm đượ c nhữ ng kiến thứ c cơ bản về  văn bản. Vậ y đểkhắ c sâu hơn nhữ ng kiến thứ c đó  chú ng ta tiến hành làm mộ t số  bà i tâp.B. HÌNH THÀ NH KIẾ N THỨ C MỚ IHoạ t độ ng 1: Tìm hiểu chunga) Mụ c đích: Giú p họ c sinh nhậ n thứ c đượ c lịch sử  phá t triển củ a tiếng Việ tb) Nộ i dung: HS quan sá t SGK để  tìm hiểu nộ i dung kiến thứ c theo yêu cầu củ aGV.c) Sản phẩm: HS hoàn thành tìm hiểu kiến thứ cd) Tổ  chứ c thự c hiện:  Hoạ t độ ng củ a GV và  HS Sản phẩm dự  kiếnBướ c 1: Chuyển giao nhiệm vụ  họ c tậ pGV : giao việ c cho HS theo nhó m:Nhó m 1: Bà i tậ p 1/ sgk- tr 37Phân tích tính thố ng nhấ t về  chủ  đề  củ ađoạ n văn?Hãy đặ t nhan đề  cho đoạ n văn?Nhó m 2: Bà i tậ p 2/ sgk – tr 38Sắp xếp cá c câu văn theo trình tự  hợ p lývà  giả i thích vì sao em chon cá ch sắp xếpđó ? Đặ t nhan đề  cho văn bản?Nhó m 3: Bà i tậ p 3/ sgk tr 38GV: Hướ ng dẫn HS đọ c phần gợ i ý  trongSGK để  viế t hai văn bản theo yêu cầu.Nhó m 4: Bà i tậ p 4/ sgk – tr 38GV: Hướ ng dẫn HS đọ c phần gợ i ý  trongSGK để  viế t văn bản theo yêu cầu – đú ngbố  cụ c củ a mộ t lá  đơnBướ c 2: Thự c hiện nhiệm vụ* Hoạ t độ ng cá  nhân: HS đọ c bà i tậ p vàthự c hiện yêu cầu.* Hoạ t độ ng cặ p đô i: Họ c sinh thảo luậ nvà  trả  lờ i câu hỏ i.Bướ c 3: Báo cáo kế t quả  và  thảo luậ n(Hình  thứ c  hoạ t  đọ ng  nhó m,  kĩ  thuậ tphò ng tranh, kĩ  thuậ t  thong tin – phảnhồ i)

III. Luyện tậ p:1. Bà i tậ p 1:a.  Đoạ n  văn  có  mộ t  chủ  đề  thố ngnhấ t,  câu  chủ  đề  đứ ng  đầu  đoạ n:giữ a  cơ thể  và  mô i  trườ ng có  ảnhhưở ng qua lạ i vớ i nhau.b. Sự  phá t triển chủ  đề :*  Câu  chủ  đề :  Giữ a  cơ thể  và  mô itrườ ng  có  ảnh  hưở ng  qua  lạ i  vớ inhau.* Cá c luậ n cứ :- Hai luậ n cứ  lí lẽ :+ Mô i trườ ng có  ảnh hưở ng tớ i mọ iđặ c tính củ a cơ thể .+ So sánh cá c lá  mọ c trong cá c mô itrườ ng khá c nhau.- Bố n luậ n chứ ng (dẫn chứ ng):+ Lá  câ y đậ u Hà  Lan tua cuố n.+ Lá  câ y mây tua mó c có  gai bám.+ Lá  câ y xương rồ ng gai.+ Lá  câ y lá  bỏ ng chứ a nhiều nướ c.c. Nhan đề :-  Mố i  quan hệ  giữ a  cơ thể  và  mô itrườ ng.- Ả nh hưở ng qua lạ i giữ a cơ thể  vàmô i trườ ng.- Mô i trườ ng và  sự  số ng.2. Bà i tậ p 2:
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uigeli.xyz-HS  treo  bảng  phụ  lên,  đạ i  diện  nhó mbáo  cáo  kế t  quả ,  cá c  nhó m  khá c  quansá t, thảo luậ n, đánh giáCá c  nhó m  khá c  thảo  luậ n,  chuẩn  bịphương án phản biện-GV  quan  sá t  cá c  nhó m  hoạ t  độ ng,  hỗtrợ , tư vấn HSBướ c 4: Nhậ n xé t, đánh giá  kế t quả  thự chiện nhiệm vụGV nhậ n xé t thá i độ , kế t quả  làm việ c cá cnhó m.  Nếu  cá c  kế t  luậ n  củ a  cá c  nhó msai,  thiếu,  GV gợ i  dẫn để  HS tìm ra kế tluậ n đú ng nhấ tCộ ng hò a xã  hộ i chủ  nghĩa Việ t NamĐộ c lậ p- tự  do- hạ nh phú cĐƠN XIN PHÉ P NGHỈ HỌ CKính gử i: - Ban giám hiệu trườ ng…….. - Cô  giáo chủ  nhiệm lớ p 10... - Cá c thầy cô  giáo bộ  mô n....  Em tên là : ........Họ c sinh lớ p 10..............  Hô m nay, em viế t đơn này xin trình bàysự  việ c sau:   Hô m qua em đi họ c về  khô ng may bịố m và  hô m nay  khô ng thể  tiếp tụ c đếnlớ p đượ c.  Vậ y,  em viế t  đơn này kính mong quýthầy  cô  và  lớ p  cho  em đượ c  nghỉ  họ cngày ...  Em hứ a sẽ  chép bà i  và  làm bà itậ p đầy đủ .Em xin chân thành cảm ơn.Hả i Phò ng , Ngày..                         Họ c sinh đã  kí

 Sắp xếp cá c câu văn thành mộ t vănbản hoàn chỉnh.- Thứ  tự  đúng: (1), (3), (5), (2), (4).- Nhan đề: Hoàn cảnh ra đờ i của bàithơ Việt Bắc.3. Bài tập 3:- Câu chủ  đề : Mô i trườ ng số ng củ aloà i  ngườ i  hiện  nay  đang  bị  huỷhoạ i nghiêm trọ ng.- Cá c luậ n cứ :+ Rừ ng đầu nguồ n đang bị chặ t phá ,khai  thá c  bừ a  bã i  là  nguyên  nhângây ra lũ  lụ t, hạ n hán kéo dà i.+  Cá c  sô ng  suố i  ngày  càng  bị  ônhiễm.+ Rá c thả i, chấ t thả i cô ng nghiệp vàsinh hoạ t chưa đượ c xử  lí.+  Cá c  loạ i  thuố c  trừ  sâu  sử  dụ ngkhô ng  theo  quy  định  đảm  bảo  antoàn cho mô i trườ ng...- Tiểu kế t: Thự c trạ ng trên làm chonạ n ô  nhiễm mô i trườ ng số ng đangở  mứ c báo độ ng.- Tiêu đề : Mô i trườ ng số ng kêu cứ u.4. Bà i tậ p 4:Đơn xin phép nghỉ  họ c là  mộ t  vănbản hành chính.- Đơn gử i  cho: BGH, GVCN, GVBM,Tậ p thể  lớ p.- Ngườ i viế t ở  cương vị là  họ c sinh.- Mụ c đích viế t đơn: xin nghỉ họ c.-  Nộ i  dung cơ bản:  Họ  tên;  Lý  donghỉ họ c; Thờ i gian nghỉ; Lờ i hứ a.- Kế t cấu :+ Quố c hiệu, tiêu ngữ .+ Họ  tên ngườ i nhậ n+ Nộ i dung đơn+ Ký  tên.
D. HOẠ T ĐỘ NG VẬ N DỤ NG
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uigeli.xyza) Mụ c đích: Họ c sinh đượ c củ ng cố  lạ i kiến thứ c thô ng qua bà i tậ p ứ ng dụ ng.b) Nộ i dung: HS sử  dụ ng SGK và  vậ n dụ ng kiến thứ c đã  họ c để  trả  lờ i câu hỏ i.Đọ c đoạ n văn bản sau và  thự c hiện  yêu cầu Ví dụ :   " Hú t thuố c là  nguyên nhân củ a 90% cá c ca ung thư phổ i, 75% cá c cabệnh phổ i tắ c nghẽn mãn tính, 25% ca bệnh tim thiếu máu cụ c bộ . Theo Tổ  chứ clao độ ng quố c tế , hàng năm trên thế  giớ i có  khoảng 200.000 ca tử  vong do phả itiếp xú c thụ  độ ng vớ i khó i  thuố c lá  tạ i  nơi làm việ c.  " (Theo chuyên mụ c sứ ckhỏ e, Báo tuổ i trẻ . net)Hãy xá c định phong cá ch ngô n ngữ  củ a văn bản?Nêu nộ i dung củ a văn bảnc) Sản phẩm: HS làm cá c bà i tậ p Đáp án:- Dự a vào nguồ n trích dẫn: Văn bản thuộ c phong cá ch ngô n ngữ  báo chíNộ i dung: Văn bản đã  cung cấp cho ngườ i đọ c thô ng tin thờ i sự  cậ p nhậ t về  tá chạ i củ a thuố c lá , đảm bảo chấ t lượ ng thô ng tind) Tổ  chứ c thự c hiện: Làm bà i tậ p vậ n dụ ng* HƯỚ NG DẪ N VỀ  NHÀ
- Họ c và  hoàn thành BT.
- Soạ n : Truỵ ên An Dương Vương và  Mị Châu -  Trọ ng Thủ y......................................................................................................................................

Ngày soạ n:Ngày dạ y:
Tuần 4 – Tiế t 10,11: TRUYỆ N AN DƯƠNG VƯƠNG VÀ  MỊ CHÂ U -  TRỌ NG THỦ YI. MỤ C TIÊ U:1. Kiến thứ c:  Sau khi họ c xong bà i này HS- Nhậ n biế t: - Nắm đượ c đặ c trưng cơ bản củ a truyền thuyế t.- Hiểu đượ c bà i họ c giữ  nướ c, nguyên nhânn mấ t nướ c mà  ngườ i xưa gử i gắmtrong câu chuyện về  thành Cổ  Loa và  mố i tình Mỵ  Châu - Trọ ng Thuỷ- Thô ng hiểu: Làm rõ  hiệu quả  củ a cá c từ  ngữ , hình ảnh và  cá c biện pháp tu  từnghệ  thuậ t đượ c sử  dụ ng trong văn bản.
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uigeli.xyz- Vậ n dụ ng thấp: Hiểu đượ c bà i họ c giữ  nướ c, nguyên nhânn mấ t nướ c mà  ngườ ixưa gử i gắm trong câu chuyện về  thành Cổ  Loa và  mố i  tình Mỵ  Châu - Trọ ngThuỷ- Vậ n dụ ng cao: Phân tích đượ c hiệu quả  nghệ  thuậ t củ a việ c sử  dụ ng nhữ ng sángtạ o về  hình ảnh, ngô n ngữ  độ c đáo trong văn bản 2. Năng lự c a. Phá t triển năng lự c chung:  Năng lự c tự  họ c, năng lự c sáng tạ o, năng lự c giả iquyế t vấn đề , năng lự c thẩm mĩ, năng lự c hợ p tá c, năng lự c cô ng nghệ  thô ng tinvà  truyền thô ng.b. Năng lự c riêng: Năng lự c đọ c hiểu văn bản, năng lự c cảm thụ  thơ văn, năng lự ctự  nhậ n thứ c, năng lự c giả i quyế t mộ t số  vấn đề  đặ t ra từ  văn bản.  3. Phẩm chấ t- Giú p họ c sinh rèn luyện bản thân phá t triển cá c phẩm chấ t tố t đẹp: yêu nướ c,nhân á i, chăm chỉ, trung thự c, trá ch nhiệm II. THIẾ T BỊ DẠ Y HỌ C VÀ  HỌ C LIỆ U GV: SGK, SGV Ngữ  văn 10, Tà i liệu tham khảo, Thiế t kế  bà i giảngHS: SGK, vở  soạ n, tà i liệu tham khảoIII. TIẾ N TRÌNH DẠ Y HỌ CA. HOẠ T ĐỘ NG KHỞ I ĐỘ NG (MỞ  ĐẦ U)a) Mụ c đích: HS biế t đượ c cá c nộ i dung cơ bản củ a bà i họ c cần đạ t đượ c, tạ o tâmthế  cho họ c sinh đi vào tìm hiểu bà i mớ i.b) Nộ i dung: Hs dự a vào hiểu biế t để  trả  lờ i câu hỏ i. c) Sản phẩm: HS vậ n dụ ng kiến thứ c để  trả  lờ i câu hỏ i GV đưa ra.d) Tổ  chứ c thự c hiện: Bướ c 1: Chuyển giao nhiệm vụ : GV cho HS xem phim về  Loa Thành.Em hãy cho biế t nộ i dung củ a đoạ n phim ?Bướ c 2: Thự c hiện nhiệm vụ : Hoạ t độ ng cá  nhân: Mỗ i cá  nhân đọ c SGK, quan sá tthô ng tin trên máy chiếu. Bướ c 3: Báo cáo, thảo luậ n: GV gọ i mộ t số  HS trả  lờ i, HS khá c nhậ n xé t, bổ  sung.Ca dao có  câu:“Ai về  qua huyện Đô ng Anh,Ghé  thăm phong cảnh Loa Thành, Thụ c Vương”Đó  là  nhữ ng địa  danh, nhữ ng di  tích gắn liền  vớ i  mộ t  truyền thuyế t  mà  mỗ ingườ i Việ t Nam khô ng thể  nào quên :  Truyện An Dương Vương và  Mỵ  Châu -Trọ ng ThuỷBướ c 4: Kế t luậ n, nhậ n định: GV đánh giá  kế t quả  củ a HS, trên cơ sở  đó  dẫn dắ tHS vào bà i họ c mớ i.Trên cơ sở  câu trả  lờ i củ a họ c sinh, giáo viên dẫn dắ t vào bà i họ c: Ca dao có  câu:“Ai về  qua huyện Đô ng Anh,Ghé  thăm phong cảnh Loa Thành, Thụ c Vương”
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uigeli.xyzĐó  là  nhữ ng địa  danh, nhữ ng di  tích gắn liền  vớ i  mộ t  truyền thuyế t  mà  mỗ ingườ i Việ t Nam khô ng thể  nào quên :  Truyện ADV và  Mỵ  Châu - Trọ ng Thuỷ . Bà ihọ c hô m nay chú ng ta sẽ  tìm hiểu về  truyền thuyế t nàyB. HÌNH THÀ NH KIẾ N THỨ C MỚ IHoạ t độ ng 1: Giáo viên hướ ng dẫn họ c sinh tìm hiểu chung (10 phú t):a) Mụ c đích: Giú p họ c sinh tìm hiểu thể  loạ i văn bản.b) Nộ i dung: HS quan sá t SGK để  tìm hiểu nộ i dung kiến thứ c theo yêu cầu củ aGV.c) Sản phẩm: HS hoàn thành tìm hiểu kiến thứ cd) Tổ  chứ c thự c hiện: Hoạ t độ ng củ a GV và  HS Sản phẩm dự  kiến Bướ c  1:  Chuyển  giao  nhiệm  vụhọ c tậ pGV chuyển giao nhiệm vụ : GV chialớ p  thành  4  nhó m,  chuyển  giaonhiệm vụ  họ c tậ p:Cá c nhó m đọ c SGK và  thảo luậ n trảlờ i cá c câu hỏ i.GV: Chia lớ p thành 4 nhó mNhó m  1:  Nêu  định  nghĩa  về  loạ itruyền  thuyế t? Thể  loạ i  truyềnthuyế t  có  sự  kế t  hợ p giữ a nhữ ngyếu  tố  nào? Truyền  thuyế t  ghinhậ n,  phản  ánh  nhữ ng  gì? Cá ctruyền  thuyế t  thườ ng  đượ c  diễnxướ ng  tạ i  đâu?  Vào  nhữ ng  dịpnào?Nhó m 2: Nêu xuấ t xứ  củ a văn bảnNhó m 3:  Có  thể  chia văn bản làmmấy đoạ n, nộ i dung chính củ a mỗ iđoạ n là  gì?Nhó m 4: Nêu chủ  đề  củ a văn bản?Bướ c 2: Thự c hiện nhiệm vụ*  HS:  suy nghĩ,  ghi câu trả  lờ i vàogiấy nháp.Bướ c  3:  Báo cáo kế t  quả  và  thảoluậ n
- HS trả  lờ i câu hỏ i.
- GV quan sá t, hỗ  trợ , tư vấnBướ c 4: Nhậ n xé t, đánh giá  kế t quảthự c hiện nhiệm vụ

I. Tìm hiểu chung:1. Thể  loạ i: Truyền thuyế t - Định nghĩa: Là  truyện kể  dân gian về  sựkiện có  ảnh hưở ng lớ n lao đến lịch sử  dântộ c.- Đặ c trưng: có  sự  kế t hợ p+ Yếu tố  lịch sử+ Yếu tố  hư cấu- Giá  trị, ý  nghĩa:+ Phản ánh nhữ ng vấn đề  nổ i bậ t củ a lcịhsử  dân tộ c+ Phản ánh theo quan điểm, tư tưở ng tìnhcảm củ a nhân dân.- Mô i trườ ng diễn xướ ng:+ Tạ i cá c địa danh có  liên quan+ Trong cá c dịp sinh hoạ t văn hoá  (lễ  hộ i)->  Muố n  hiểu  rõ  tá c  phẩm  phả i  đặ t  nótrong  mố i  quan  hệ  giữ a  lịch  sử  và  đờ isố ng.2. Văn bản:a. Xuấ t xứ :Truyện  đượ c  trích  từ  Truyện  Rù a  Vàngtrong Lĩnh  Nam trích  quá i.  Đây  là  1 tậptruyện ra đờ i vào cuố i thế kỉ XV.b. Bố  cụ c:* Phần 1: Từ  đầu …. “bèn xin hoà ”-> Quátrình  xây  thành  chế  nỏ  củ a  An  DươngVương* Phần 2: Cò n lạ i -> Bi kich nướ c mấ t nhàtan và  bi kịch tình yêu tan vỡ .c. Chủ  đề :
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uigeli.xyzGV: nhậ n xé t đánh giá  kế t quả  củ acá c cá  nhân, chuẩn hó a kiến thứ c. - Miêu tả  quá  trình xây thành chế  nỏ  bảovệ  đấ t  nướ c  và  bi  kịch  củ a  An  DươngVương- Thá i độ , tình cảm củ a nhân dân đố i vớ itừ ng nhân vậ t.
Hoạ t độ ng 2: Giáo viên hướ ng dẫn họ c sinh tìm hiểu quá  trình xây thành, chế  nỏ ,đánh thắng Triệu Đà  (20 phú t)a) Mụ c đích: Giú p họ c sinh  hiểu đượ c  quá  trình xây thành, chế  nỏ , đánh thắngTriệu Đà .b) Nộ i dung: HS quan sá t SGK để  tìm hiểu nộ i dung kiến thứ c theo yêu cầu củ aGV.c) Sản phẩm: HS hoàn thành tìm hiểu kiến thứ cd) Tổ  chứ c thự c hiện: Hoạ t độ ng củ a GV và  HS Sản phẩm dự  kiến Bướ c  1:  Chuyển  giao  nhiệm  vụhọ c tậ pGV đặ t câu hỏ i:
 Quá  trình  xây  thành  củ a  AnDương  Vương  đượ c  tá c  giảmiêu tả  như thế  nào ? Từ  quátrình  xây  thành,  em  có  cảmnhậ n như thế  nào về  nhân vậ tAn Dương Vương ?
 Sau  khi  xây  thành  xong,  nhàvua cò n băn khoăn điều gì? Nỗ ibăn khoăn đó  đượ c đáp lạ i nhưthế  nào?
 Khi Triệu Đà  sang xâm lượ c, AnDương Vương chiến thắng là  donhữ ng  yếu  tố  nào?  Theo  em ,đây là  mộ t vị vua như thế  nào?
 Ý  nghĩa việ c An Dương Vươngđượ c thần linh giú p đỡ  ? Nhậ nxé t về  nghệ  thuậ t kể  truyện ?Bướ c 2: Thự c hiện nhiệm vụ*  HS:  suy nghĩ,  ghi câu trả  lờ i vàogiấy nháp.Bướ c  3:  Báo cáo kế t  quả  và  thảo

II. Đọ c hiểu văn bản1.  Quá  trình  xây  thành,  chế  nỏ ,  đánhthắng Triệu Đà :a . Xây thành:+ Thành xây tớ i đâu lở  tớ i đó . + Lậ p đàn trai giớ i, giữ  mình trong sạ ch,cầu đảo bá ch thần. + Nhờ  cụ  già  má ch bảo, sứ  Thanh Giang -tứ c  Rù a  Vàng  giú p  nhà  vua  xây  thànhcô ng Lao Thành.-> có  lò ng kiên trì quyế t tâm xây dự ng đấ tnướ c, có  ý  thứ c đề  cao cảnh giá c vớ i kẻthùb. Chế  nỏ :+ Nỗ i băn khoăn:“Nhờ  ơn thần,  thành  đã  đượ c  xây  xong.Nay  nếu  có  giặ c  ngoà i  biế t  lấ y  gì  màchố ng?” -> đượ c  Rù a Vàng tặ ng mó ng vuố t  làmlẫy nỏ  thầnc. Đánh thắng Triệu Đà :+ Nhờ  có  thành ố c kiên cố+ Nhờ   có  nỏ  thần lợ i hạ i+ Nhờ  có  ý  thứ c đề  cao cảnh giá c vớ i kẻthù
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- HS trả  lờ i câu hỏ i.
- GV quan sá t, hỗ  trợ , tư vấnBướ c 4: Nhậ n xé t, đánh giá  kế t quảthự c hiện nhiệm vụGV: nhậ n xé t đánh giá  kế t quả  củ acá c cá  nhân, chuẩn hó a kiến thứ c.

-> ADV  là  vị vua anh minh sáng suố t, cólò ng yêu nướ c sâu sắ c.=> ADV đượ c thần linh giú p đỡ  vì đã  có  ýthứ c đề  cao cảnh giá c, lo xây thành, chuẩnbị  vũ  khí  từ  khi  giặ c  chưa  đến.  Tưở ngtượ ng ra sự  giú p đỡ  củ a thần linh là  cá chđể  nhân dân ca ngợ i nhà  vua, tự  hào vềchiến cô ng xây thành, chế  nỏ , chiến thắngngoạ i xâm củ a dân tộ c-> Nghệ  thuậ t: Kể  vớ i giọ ng tự  nhiên, cá cchi tiế t đượ c sắp xếp logic, có  sự  xen lẫnyếu tố  hoang đườ ng vớ i yếu tố  hiện thự c.
Hoạ t độ ng 3: Giáo viên hướ ng dẫn họ c sinh tìm hiểu Bi kich nướ c mấ t, nhà  tan vàbi kịch tình yêu tan vỡ  (30 phú t)a) Mụ c đích: Giú p họ c sinh  hiểu đượ c Bi kich nướ c mấ t, nhà  tan và  bi kịch tìnhyêu tan vỡ  b) Nộ i dung: HS quan sá t SGK để  tìm hiểu nộ i dung kiến thứ c theo yêu cầu củ aGV.c) Sản phẩm: HS hoàn thành tìm hiểu kiến thứ cd) Tổ  chứ c thự c hiện: Hoạ t độ ng củ a GV và  HS Sản phẩm dự  kiến Bướ c  1:  Chuyển  giaonhiệm vụ  họ c tậ pGV chia lớ p thành 3 nhó mNhó m  1:  Hãy  tìm  nhữ ngnguyên nhân khiến cho AnDương  Vương  rơi  vào  bikịch mấ t nướ cNhó m  2: Chỉ  ra  nhữ ngnguyên  nhân  dẫn  đến  bikịch làm mấ t  nướ c củ a MịChâu ?Nhó m  3:  Kế t  quả  mà  vuaADV và  MC gặ p phả i là  gì?Bướ c  2:  Thự c  hiện  nhiệmvụ*  HS:  suy nghĩ,  ghi câu trảlờ i vào giấ y nháp.Bướ c 3: Báo cáo kế t quả  và

 2. Bi kich nướ c mấ t, nhà  tan và  bi kịch tình yêutan vỡa. Bi kịch nướ c mấ t nhà  tan:* Nguyên nhân:-  Do ADV:+ Nhậ n lờ i cầu hò a củ a Triệu Đà+ Nhậ n lờ i cầu hô n và  cho con trai Trọ ng Thủ ycủ a Triệu Đà  ở  rể  ngay trong thành+ Trọ ng Thủ y  tráo  lẫ y  thần,  nỏ  thần  mấ t  cô nghiệu mà  ADV khô ng biế t+ Cho Trọ ng Thủ y về  thăm cha mà  khô ng nghivấn-> ADV mơ hồ  về  bản chấ t ngoan cố  và âm mưuthâm độ c củ a kẻ  thù .+ Quân Đà  đã  tiến sá t thành, ADV vẫn ung dungngồ i chơi cờ , ỷ  thế  có  nỏ  thần, khô ng lo lắng tìmkế  đánh giặ c- Do Mị Châu:+ Tin Trọ ng Thủ y cho Trọ ng Thủ y xem nỏ  thần,
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- HS trả  lờ i câu hỏ i.
- GV quan sá t,  hỗ  trợ ,  tưvấnBướ c 4: Nhậ n xé t, đánh giákế t quả  thự c hiện nhiệm vụGV:  nhậ n  xé t  đánh giá  kế tquả  củ a cá c cá  nhân, chuẩnhó a kiến thứ c.

Trọ ng Thủ y tráo lẫ y thần mà  khô ng biế t+ Mị Châu chưa ý  thứ c đượ c đầy đủ  vị  thế  mộ tcô ng chú a, về  bí mậ t quố c gia.* Kế t quả :- ADV mấ t nướ c, chém đầu con gá i, cầm sừ ng tê  7tấ c đi sâu vào lò ng biển.-  MC  chế t  dướ i  lưỡ i  gươm  củ a  cha  trong  tâmtrạ ng đau khổ  dằn vặ t.-> Như vậ y nguyên nhân dẫn đến mấ t nướ c nhàtan là  do cả  2 cha con ADV và  MC đều chủ  quan,mấ t cảnh giá c vớ i kẻ  thù , khô ng nhậ n ra dã  tâmnham hiểm củ a kẻ  thù . Hậ u quả  là  ADV tự  đánhmấ t mình, khô ng cò n là  nhà  vua anh minh. Cò nMC bị  trừ ng trị  nghiêm khắ c,  đích  đáng và  rấ tđau đớ n.=>Tó m lạ i: 1 ngườ i có  cô ng lớ n trong việ c dự ngnướ c và  giữ  nướ c nhưng do lơ là , thiếu cảnh giá cđã  để  mấ t nướ c, nhưng nhân dân Â u Lạ c đờ i sauvẫn kính trọ ng, biế t ơn điều này chứ ng tỏ  ADVđã  đượ c nhân dân tha thứ , ô ng vẫn bấ t tử  tronglò ng dân chú ng.b. Bi kịch tình yêu tan vỡ :- Mộ t mố i tình éo le, chứ a đầy bi kịch.+ Mị Châu tin tưở ng chồ ng nên đã  để  lộ  và  làmmấ t vũ  khí linh thiêng củ a quố c gia dẫn đến mấ tnướ c-> Mị  Châu phả i chế t dướ i lưỡ i  gươm củ avua cha.+ Trọ ng Thủ y rấ t yêu Mị Châu nhưng buộ c phả ilừ a Mị Châu, vì âm mưu chính trị mà  Triệu Đà  -cha chàng đã  giao phó  -> chàng đã  đẩy vợ  mìnhvào  chỗ  chế t  và  chàng cũ ng phả i  chế t  bi  thảmtrong sự  dày vò , nhung nhớ  Mị Châu.=> KL: Cả  2 nhân  vậ t  đều có  cá i  chế t  bi  thảm.Tình yêu éo le củ a họ  đượ c nảy mầm trên mảnhđấ t chứ a đầy âm mưu và  thù  hậ n,  họ  là  nhữ ngnạ n nhân củ a nhữ ng âm mưu chiến tranh.Hoạ t độ ng 4: Giáo viên hướ ng dẫn họ c sinh tìm hiểu thá i độ  củ a nhân dâna) Mụ c đích: Giú p họ c sinh  hiểu đượ c thá i độ  củ a nhân dân b) Nộ i dung: HS quan sá t SGK để  tìm hiểu nộ i dung kiến thứ c theo yêu cầu củ aGV.c) Sản phẩm: HS hoàn thành tìm hiểu kiến thứ c
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uigeli.xyzd) Tổ  chứ c thự c hiện: Hoạ t độ ng củ a GV và  HS Sản phẩm dự  kiến Bướ c 1: Chuyển giao nhiệm vụhọ c tậ pGV đặ t câu hỏ i:+  Nhân dân ta có  thá i  độ  nhưthế  nào vớ i cả  3 nhân vậ t trongtruyện, thể  hiện ở  chi tiế t nào?+  Thá i  độ  củ a  nhân  dân  thểhiện truyền thố ng nào củ a dântộ c ta?+ Bà i họ c lịch sử  đượ c rú t ra?Bướ c 2: Thự c hiện nhiệm vụ*  HS:  suy nghĩ,  ghi câu trả  lờ ivào giấ y nháp.Bướ c  3:  Báo  cáo  kế t  quả  vàthảo luậ n
- HS trả  lờ i câu hỏ i.
- GV quan sá t, hỗ  trợ , tư vấnBướ c 4: Nhậ n xé t, đánh giá  kế tquả  thự c hiện nhiệm vụGV: nhậ n xé t đánh giá  kế t quảcủ a  cá c  cá  nhân,  chuẩn  hó akiến thứ c.

c. Thá i độ  củ a nhân dân- Nhân dân khô ng đồ ng tình vớ i sự  chủ  quan,mấ t cảnh giá c củ a ADV và  MC.- Phê  phán hành độ ng vô  tình phản quố c củ aMC,  đồ ng  thờ i  rấ t  độ  lượ ng  vớ i  nàng,  hiểunàng là  con gá i nhẹ  dạ  cả  tin, ngây thơ nên bịlợ i dụ ng.-  Nhân  dân vừ a  nghiêm khắ c,  vừ a  độ  lượ ng,nhân á i đố i vớ i cá c nhân vậ t trong truyện.- Nhân dân đã  đưa ra bà i  họ c lịch sử  về  việ cgiữ  nướ c, cù ng cá ch xử  lí đú ng đắn mố i quanhệ  giữ a nướ c vớ i nhà , riêng vớ i chung, cá  nhânvớ i cộ ng đồ ng

Hình ảnh ngọ c trai – giếng nướ c:-  Khô ng nhằm ca ngợ i  kẻ  thù  cũ ng như tìnhyêu chung thủ y- Là  sự  minh oan cho tấm lò ng trong sáng củ aMị Châu-  Nhân  dân  mong  muố n  hó a  giả i  tộ i  lỗ i  choTrọ ng Thủ y
 Cá ch ứ ng xử  thấu lí đạ t tình củ a nhân dânC. HOẠ T ĐỘ NG LUYỆ N TẬ Pa) Mụ c đích: Luyện tậ p củ ng cố  nộ i dung bà i họ cb) Nộ i dung: HS sử  dụ ng SGK và  vậ n dụ ng kiến thứ c đã  họ c để  trả  lờ i câu hỏ iCó  ý  kiến cho rằng hình ảnh ngọ c trai - giếng nướ c dù ng để  ca ngợ i mố i  tìnhchung thủ y củ a hai ngườ i. Ý  kiến củ a em như thế  nào?c) Sản phẩm: HS hoàn thành cá c bà i tậ pGợ i ý : Mị Châu giớ i thiệu đượ c về  mình và  kể  lạ i câu chuyện tình yêu và  hô n nhânvì nền hoà  bình củ a hai nướ c.- Câu chuyện tình nghĩa vợ  chồ ng: tâm trạ ng cả  tin khi tiế t lộ  bí mậ t nỏ  thần, sựnhớ  nhung đợ i chờ  khi xa chồ ng và  nỗ i lo lắng khi nhớ  tớ i lờ i chồ ng dặ n. 
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uigeli.xyz- Câu chuyện về  cuộ c chiến giữ a hai quố c gia và  niềm đau xó t khi phả i cù ng chachạ y trố n. - Sự  thứ c tỉnh theo tiếng thé t củ a rù a vàng: Hiểu mình đã  là  nạ n nhân củ a âmmưu chiến tranh thô n tính, khô ng cò n cơ hộ i để  làm lạ i, chấp nhậ n cá i chế t vì tộ ilỗ i vớ i gia đình, đấ t nướ c quê  hương, nhưng vẫn khẳng định tình cảm và  tâm hồ ntrong sáng củ a mình qua lờ i nguyềnd) Tổ  chứ c thự c hiện: D. HOẠ T ĐỘ NG VẬ N DỤ NGa) Mụ c đích: Họ c sinh đượ c củ ng cố  lạ i kiến thứ c thô ng qua bà i tậ p ứ ng dụ ng.b) Nộ i dung: HS sử  dụ ng SGK và  vậ n dụ ng kiến thứ c đã  họ c để  trả  lờ i câu hỏ i.Từ  câu chuyện củ a cá c nhân vậ t trong tá c phẩm, em rú t ra cho mình bà i họ c gìtrong việ c giữ  gìn và  bảo vệ  đấ t nướ c hiện nay?c) Sản phẩm: HS làm cá c bà i tậ p d) Tổ  chứ c thự c hiện: Làm bà i tậ p vậ n dụ ng* HƯỚ NG DẪ N VỀ  NHÀ
- Họ c và  hoàn thành BT.
- Soạ n : Lậ p dàn ý  bà i văn tự  sự.....................................................................................................................................Ngày soạ n:Ngày dạ y:
Tuần 4 – Tiế t 12: HƯỚ NG DẪ N TỰ  HỌ C: LẬ P DÀ N Ý  BÀ I VĂ N TỰ  SỰRA ĐỀ  BÀ I VĂ N SỐ  1 ( VĂ N BIỂ U CẢ M – VIẾ T Ở  NHÀ )I. MỤ C TIÊ U:1. Kiến thứ c:  Sau khi họ c xong bà i này HS- Nhậ n biế t: Nắm đượ c khá i niệm tìm hiểu đề , lậ p dàn ý  cho bà i văn tự  sự- Biế t cá ch dự  kiến đề  tà i và  cố t truyện cho mộ t bà i văn tự  sự .- Nắm đượ c kế t cấu và  biế t cá ch lậ p dàn ý  bà i văn tự  sự .- Thô ng hiểu: Xá c định đú ng vấn đề  cần tự  sự .- Vậ n dụ ng thấp: Xây dự ng đượ c dàn ý  cho bà i văn tự  sự .- Vậ n dụ ng cao:Viế t đượ c bà i văn tự  sự  từ  dàn ý  đã  đượ c lậ p.2. Năng lự c - Năng lự c sáng tạ o: có  thó i quen lậ p dàn ý  trướ c khi viế t mộ t bà i văn tự  sự  nó iriêng, cá c bà i văn khá c nó i chung.- Năng lự c hợ p tá c: Thảo luậ n nhó m để  thể  hiện cảm nhậ n củ a cá  nhân và  lắngnghe ý  kiến củ a bạ n để  tự  điều chỉnh cá  nhân mình.3. Phẩm chấ t- Giú p họ c sinh rèn luyện bản thân phá t triển cá c phẩm chấ t tố t đẹp: yêu nướ c,nhân á i, chăm chỉ, trung thự c, trá ch nhiệm II. THIẾ T BỊ DẠ Y HỌ C VÀ  HỌ C LIỆ U 
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uigeli.xyzGV: SGK, SGV Ngữ  văn 10, Tà i liệu tham khảo, Thiế t kế  bà i giảngHS: SGK, vở  soạ n, tà i liệu tham khảoIII. TIẾ N TRÌNH DẠ Y HỌ CA. HOẠ T ĐỘ NG KHỞ I ĐỘ NG (MỞ  ĐẦ U)a) Mụ c đích: HS biế t đượ c cá c nộ i dung cơ bản củ a bà i họ c cần đạ t đượ c, tạ o tâmthế  cho họ c sinh đi vào tìm hiểu bà i mớ i.b) Nộ i dung: GV đặ t câu hỏ i:c) Sản phẩm: HSvậ n dụ ng kiến thứ c để  trả  lờ i câu hỏ i GV đưa ra.d) Tổ  chứ c thự c hiện: Bướ c 1: Chuyển giao nhiệm vụ : GV đặ t câu hỏ i:Văn bản nào sau đây đượ c xếp vào văn bản tự  sự ? Tạ i sao?a. Cô ng cha như nú i Thá i SơnNghĩa mẹ  như nướ c trong nguồ n chảy ra.b. Truyện ADV-MC và  TTc. Viếng lăng Bá c ( Viễn Phương)d. Phong cá ch Hồ  Chí MinhBướ c 2: Thự c hiện nhiệm vụ : HS thự c hiện nhiệm vụ  Bướ c 3: Báo cáo, thảo luậ n: GV gọ i mộ t số  HS trả  lờ i, HS khá c nhậ n xé t, bổ  sung.- Phương án a .Vì đây là  văn bản kể  lạ i sự  việ c ADV xây thành giữ  nướ c và  để  mấ tnướ c.Bướ c 4: Kế t luậ n, nhậ n định: GV đánh giá  kế t quả  củ a HS, trên cơ sở  đó  dẫn dắ tHS vào bà i họ c mớ i.GV nhậ n xé t và  dẫn vào bà i mớ i: Như vậ y, chú ng ta đã  xá c định đượ c lí do để  xếptruyện Truyện ADV-MC và  TT vào văn bản tự  sự . Vậ y văn bản tự  sự  là  gì? Lậ pdàn ý  bà i văn tự  sự  gồ m nhữ ng bướ c nào chính là  nộ i dung bà i họ c hô m nay. B. HÌNH THÀ NH KIẾ N THỨ C MỚ IHoạ t độ ng 1:  Hướ ng dẫn họ c sinh hình  thành ý  tưở ng, dự  kiến cố t truyện (15phú t)a) Mụ c đích: Họ c sinh nắm đượ c cá ch hình thành ý  tưở ng, dự  kiến cố t truyện b) Nộ i dung: HS quan sá t SGK để  tìm hiểu nộ i dung kiến thứ c theo yêu cầu củ aGV.c) Sản phẩm: HS hoàn thành tìm hiểu kiến thứ cd) Tổ  chứ c thự c hiện: Hoạ t độ ng củ a GV và  HS Sản phẩm dự  kiến Bướ c  1:  Chuyển  giao nhiệm vụ  họ ctậ pGV  gọ i  họ c  sinh  lần  lượ t  đọ c  đoạ ntrích củ a nhà  văn Nguyên Ngọ c .GV  chia  HS  thành  4  nhó m  và  giaonhiệm vụ :
I.  Hình  thành  ý  tưở ng,  dự  kiến  cố ttruyện:
1.Ví dụ-  Nhà  văn  Nguyên  Ngọ c  nó i  về  quá
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uigeli.xyzNhó m 1: Trong văn bản trên, nhà  vănNguyên Ngọ c nó i về  việ c gì ?Nhó m 2: Để  viế t truyện ngắn “Rừ ng xànu”,  nhà  văn  Nguyên  Ngọ c  đã  chọ nnhữ ng nhân vậ t nào? Sau đó , nhà  vănđã  chọ n  cá c  chi  tiế t,  sự  kiện  nào  đểmở  đầu và  kế t thú c câu chuyện?Nhó m 3: Các nhân vậ t, cá c chi tiế t cómố i liên quan vớ i nhau như thế  nào?Nhó m 4: Qua lờ i kể  củ a tá c giả , em họ ctậ p đượ c điều gì trong quá  trình hìnhthành ý  tưở ng, dự  kiến cố t truyện?GV đặ t câu hỏ i chung cả  lớ p: Theo em,để  hình  thành  ý  tưở ng,  dự  kiến  cố ttruyện,  chú ng  ta  cần  thự c  hiện  cá cbướ c nào?Bướ c 2: Thự c hiện nhiệm vụ* Hoạ t độ ng cá  nhân: Mỗ i cá  nhân đọ cphần  tiểu  dẫn  trong  SGK,  quan  sá tthô ng tin trên máy chiếu.* Hoạ t độ ng nhó m: Họ c sinh thảo luậ nvà  ghi lạ i  nhữ ng thô ng tin cơ bản vềtá c giả , tá c phẩm vào bảng phụ .Bướ c 3: Báo cáo kế t quả  và  thảo luậ n
- HS trả  lờ i câu hỏ i.
- Gv quan sá t, hỗ  trợ , tư vấnBướ c  4:  Nhậ n  xé t,  đánh  giá  kế t  quảthự c hiện nhiệm vụGV: nhậ n xé t đánh giá  kế t quả  củ a cá ccá  nhân, chuẩn hó a kiến thứ c

trình suy nghĩ,  chuẩn  bị  để  sáng tá ctruyện ngắn “Rừ ng xà  nu”.- Chọ n nhân vậ t:+ Từ  nhân vậ t  Anh Đề  -> Tnú ,  mangcá i tên rấ t miền nú i.+ Dít đến và  là  mố i tình sau củ a Tnú  .+ Như vậ y phả i có  Mai (chị củ a Dít)+ Cụ  già  Mế t  phả i  có  vì  là  cộ i  nguồ ncủ a bản làng, củ a Tây Nguyên mà  nhàvăn đã  thấy đượ c, cả  thằng bé  Heng.- Chọ n sự  việ c, chi tiế t:+ Mở  đầu và  kế t thú c truyện là  cảnhrừ ng xà  nu.+ Cá i chế t củ a vợ  và  con Tnú+ Sự  kiện Tnú   tiêu diệ t cả  10 tên á cô nvà  10 đầu ngó n tay củ a Tnú  bị đố tcháy.-> Cá c chi tiế t đó  gắn vớ i số  phậ n mỗ icon ngườ i.- Qua lờ i kể  củ a tá c giả , có  thể  rú t rabà i họ c:+ Để  chuẩn bị viế t mộ t bà i văn tự  sự ,cần hình thành ý  tưở ng và  dự  kiến cố ttruyện.  Sau  đó ,  suy  nghĩ  và  tưở ngtượ ng  về  cá c  nhân  vậ t  theo  nhữ ngmố i quan hệ  nào đó  và  nêu nhữ ng sựviệ c, chi tiế t tiêu biểu, đặ c sắ c tạ o nêncố t truyện.- Cần lậ p dàn ý  cho bà i  văn: mở  bà i,thân bà i, kế t bà i.
2.  Cá ch hình thành ý  tưở ng,  dự  kiếncố t truyện-Dự  kiến đề  tà i.- Xá c định cá c nhân vậ t.- Chọ n và  sắp xếp cá c sự  việ c, chi tiế ttiêu biểu mộ t cá ch hợ p lí.

Hoạ t độ ng 2: GV hướ ng dẫn họ c sinh cá ch lậ p dàn ý  cho bà i văn tự  sự  (10 phú t)
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uigeli.xyza) Mụ c đích: Biế t cá ch lậ p dàn ý  cho bà i văn tự  sựb) Nộ i dung: HS quan sá t SGK để  tìm hiểu nộ i dung kiến thứ c theo yêu cầu củ aGV.c) Sản phẩm: HS hoàn thành tìm hiểu kiến thứ cd) Tổ  chứ c thự c hiện: Hoạ t độ ng củ a GV và  HS Sản phẩm dự  kiếnBướ c 1: Chuyển giao nhiệm vụ  họ c tậ pGV: Yêu cầu họ c sinh đọ c ngữ  liệu và  yêucầu củ a ngữ  liệuGV: Nêu yêu cầu: lậ p dàn ý  cho mộ t tronghai câu chuyện  nó i  về  hậ u  thân củ a ChịDậ u?Bướ c 2: Thự c hiện nhiệm vụ*  Hoạ t độ ng cá  nhân: HS đọ c lạ i văn bản,suy nghĩ.* Hoạ t độ ng nhó m:- HS thảo luậ n cặ p đô i, ghi câu trả  lờ i vàogiấy nháp.- HS trong từ ng nhó m thố ng nhấ t ý  kiếnvà  ghi câu trả  lờ i vào bảng phụ .Bướ c 3: Báo cáo kế t quả  và  thảo luậ nHs báo cáo  kế t  quả  trên  bảng phụ ,  treokế t quả  cá c nhó m khá c quan sá t, nhậ n xé t,phản biệnGv quan sá t, hỗ  trợ , tư vấnBướ c 4: Nhậ n xé t, đánh giá  kế t quả  thự chiện nhiệm vụGV:- Nhậ n xé t đánh giá  kế t quả  củ a cá c nhó m- Chố t kiến thứ c:

II -Lậ p dàn ý1. Tìm hiểu ví dụ- Mở  đầu:+  Chị  Dậ u  hố t  hoảng  chạ y  vềhướ ng làng mình trong đêm tố i+ Vợ  chồ ng chị gặ p lạ i nhau+ Chị gặ p mộ t ngườ i khá ch lạ .+ Ngườ i khá ch lạ  chính là  mộ t cánbộ  Việ t  Minh  đến  thăm  hỏ i  giađình chị.+Anh ta  giảng  giả i  cho  vợ  chồ ngchị nghe về  nỗ i khổ  củ a nhân dânta và  cá ch thoá t khỏ i điều đó .+ Ngườ i khá ch lạ  thỉnh thoảng ghéthăm gia đình chị và  mang nhữ ngtin tứ c mớ i, khuyến khích gia đìnhchị tham gia cá ch mạ ng.+ Chị Dậ u đượ c cảm hoá  và  đi vậ nđộ ng nhữ ng ngườ i chung quanh.+ Chị Dậ u dẫn đầu đoàn dân cô ngđi phá  kho thó c củ a Nhậ t chia chodân nghèo.Kế t bà i: + Chị Dậ u và  mọ i ngườ i chuẩn bịtổ ng khở i nghĩa. + Chị Dậ u đi đó n cá i Tí trở  về .2. Cá ch lậ p dàn ý  bà i văn tự  sự :- Mở  đầu: Giớ i thiệu câu chuyện + Nhân vậ t +  Hoàn  cảnh  khô ng  gian,  thờ igian.-  Thân  bà i:  Kể  diễn  biến  câuchuyện + Sự  việ c mở  đầu +  Cá c  sự  việ c  phá t  triển  câuchuyện
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uigeli.xyz + Sự  việ c kế t thú c - Kế t bà i: Chọ n mộ t hình ảnh, chitiế t có  ý  nghĩa.C. HOẠ T ĐỘ NG LUYỆ N TẬ Pa) Mụ c đích: Hs luyện tậ p để  nắm đượ c nhữ ng né t cơ bản nhấ t về  bà i họ cb) Nộ i dung: HS sử  dụ ng SGK và  vậ n dụ ng kiến thứ c đã  họ c để  trả  lờ i câu hỏ i trắ cnghiệmGv yêu cầu HS đọ c và  làm bà i tậ p 1/ sgkc) Sản phẩm: HS hoàn thành cá c bà i tậ pIV- Luyện tậ p:1. Bà i tậ p 1:- Tên truyện: Sau mộ t lần lầm lỗ i,...- Xá c định đề  tà i: Mộ t hs tố t, nhấ t thờ i phạ m lỗ i lầm nhưng kịp thờ i tỉnh ngộ .- Dự  kiến cố t truyện:+ Sự  việ c 1:Nguyệ t, 1 hs khá , đạ o đứ c tố t đang phả i chịu mộ t hình phạ t nghiêm khắ c do lỗ ilầm, sa ngã  nhấ t thờ i.+ Sự  việ c 2:Tình huố ng Nguyệ t bị ngộ  nhậ n, sa ngã , lầm lạ c.+ Sự  việ c 3: Các tá c độ ng tích cự c củ a thầy cô , bố  mẹ  giú p Nguyệ t kịp thờ i tỉnh ngộ , sử a chữ a.- Lậ p dàn ý :MB: Giớ i thiệu Nguyệ t, 1 hs khá , đạ o đứ c tố t đang ngồ i mộ t mình ở  nhà  vì bị đìnhchỉ họ c tậ p.TB: - Nguyệ t nghĩ lạ i cá c việ c làm sai lầm củ a mình:+ Buồ n bự c vì bị mẹ  mắng giậ n, Nguyệ t nghe lờ i rủ  rê  củ a Nam (mộ t hs cá  biệ t)bỏ  họ c đi chơi game.+ Biế t rồ i ham, Nguyệ t đã  trố n tiế t nhiều hô m sau đó . Nguyệ t nó i dố i bố  mẹ  đểxin tiền chơi điện tử .+ Giờ  sinh hoạ t, cô  chủ  nhiệm phê  bình, Nguyệ t quanh co trố i cã i. Cô  đưa ra bằngchứ ng mà  ban quản sinh thu thậ p đượ c và  nghiêm khắ c đọ c quyế t định củ a bangiám hiệu nhà  trườ ng đình chỉ hai bạ n mộ t tuần họ c.- Sử a lỗ i, tiến bộ :+ Sự  nghiêm khắ c, ân cần củ a cô  chủ  nhiệm và  bố  mẹ  khiến Nguyệ t hiểu rõ  sailầm củ a mình.+ Nguyệ t cố  gắng họ c tậ p, khuyên nhủ , giú p đỡ  Nam cù ng tiến bộ .+ Kế t quả  cuố i năm hai bạ n đạ t hs tiên tiến. KB: Suy nghĩ củ a Nguyệ t sau lễ  phá t thưở ng.Gợ i ý :
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uigeli.xyz-  Nhiều  năm qua,  bó ng  áo  xanh củ a  cá c  bạ n  thanh niên,  sinh viên  (SV)  tìnhnguyện tham gia giữ  gìn trậ t tự  an toàn giao thô ng trên cá c ngả  đườ ng, trướ ccổ ng cá c trườ ng họ c đã  trở  nên quen thuộ c vớ i nhiều ngườ i…- Tham gia vào độ i giữ  gìn trậ t tự  giao thong, bạ n Mai Tấn Quý , lớ p 11D, trườ ngthpt Lương Văn Bằng cho biế t, mớ i đầu chưa quen cô ng việ c, cá c bạ n khô ng khỏ ilú ng tú ng khi cầm cờ  hiệu đứ ng trướ c dò ng ngườ i ở  cổ ng trườ ng. “Lú c đó  hàngchụ c đô i mắ t đổ  dồ n vào nhìn, mặ t  mình đỏ  nhừ ,  nhưng đến bữ a sau là  quenngay. Rồ i mỗ i ngày 2 ca, buổ i sáng bắ t đầu từ  6h 30 đến 7h, buổ i chiều từ  h30đến 5h.- Theo bạ n thì vấ t vả  nhấ t là  giữ  gìn trậ t tự  trướ c cổ ng trườ ng họ c. Vì trong lú cđợ i họ c sinh tan trườ ng, nhiều phụ  huynh đậ u xe sá t cổ ng hay để  xe trướ c nhữ ngquán nướ c ven cổ ng trườ ng, đứ ng tràn xuố ng lò ng đườ ng khiến tình trạ ng ù n tắ cxảy ra. “Nhó m mình đã  phố i hợ p, cù ng nhau phân luồ ng giao thô ng, khô ng đểphụ  huynh đứ ng xuố ng lò ng đườ ng, phương tiện đượ c sắp xếp lạ i. Cả  khá ch uố ngnướ c đậ u xe khô ng đú ng quy định tụ i mình cũ ng nhắ c nhở  để  khô ng lấn chiếmlò ng lề  đườ ng”, Quý  cho biế t.- Nhiều bạ n trả i qua mộ t thờ i gian làm cô ng tá c điều tiế t và  xử  lý  giao thô ng cù ngvớ i  lự c  lượ ng Cảnh sá t  giao thô ng đã  trưở ng thành hơn,  có  thêm nhiều kinhnghiệm bổ  ích, mở  rộ ng thêm nhiều kiến thứ c xã  hộ i; hiểu biế t nhiều hơn về  luậ tgiao thô ng, bở i “muố n hướ ng dẫn mọ i ngườ i đi đú ng lề  đườ ng, ngườ i hướ ng dẫncũ ng phả i hiểu về  luậ t an toàn giao thô ng”.- Khi có  sự  “xuố ng đườ ng” phân luồ ng củ a lự c lượ ng thanh niên tình nguyện, tìnhhình giao thô ng ở  trườ ng họ c trở  nên ổ n định hơn rấ t nhiều.- Nhậ n thứ c đượ c nhiệm vụ   cần giả i quyế t củ a bà i họ c.- Tậ p trung cao và  hợ p tá c tố t để  giả i quyế t  nhiệm vụ .- Có  thá i độ  tích cự c, hứ ng thú .d) Tổ  chứ c thự c hiện: D. HOẠ T ĐỘ NG VẬ N DỤ NGa) Mụ c đích: Họ c sinh đượ c củ ng cố  lạ i kiến thứ c thô ng qua bà i tậ p ứ ng dụ ng.b) Nộ i dung: HS sử  dụ ng SGK và  vậ n dụ ng kiến thứ c đã  họ c để  trả  lờ i câu hỏ i.Gv yêu cầu HS đọ c và  làm bà i tậ p 2/ sgkViế t câu chuyện về  độ i tình nguyện tham gia cô ng tá c trậ t tự  an toàn giao thô ng…giú p đỡ  cá c gia đình thương binh, liệ t sĩ …c) Sản phẩm: HS làm cá c bà i tậ p d) Tổ  chứ c thự c hiện: Làm bà i tậ p vậ n dụ ng* HƯỚ NG DẪ N VỀ  NHÀGiao bà i tậ p và  hướ ng dẫn làm bà i, chuẩn bị bà i ở  nhàBÀ I VIẾ T SỐ  1 (VĂ N BIỂ U CẢ M – VIẾ T Ở  NHÀ )I. Mụ c đích: - Kiểm tra mứ c độ  đạ t  chuẩn kiến thứ c,  kĩ  năng đượ c qui định trong chươngtrình mô n Ngữ  văn lớ p 10
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uigeli.xyz-  Hình thứ c kiểm tra tự  luậ n. Họ c sinh làm ở  nhà+ Thờ i gian: 45 phú t- Yêu cầu ra đề  đảm bảo:1.Kiến thứ c:- Ô n tậ p, củ ng cố  kiến thứ c về  văn biểu cảm - Tích hợ p vớ i tiếng Việ t ở  bà i Văn bản và  đặ c điểm củ a văn bản2. Kĩ năng:- Kĩ năng viế t văn biểu cảm- Rèn luyện kĩ năng tạ o lậ p văn bản có  đủ  bố  cụ c ba phần, có  liên kế t về  hình thứ cvà  nộ i dung3. Thá i độ , phẩm chấ t:- Thá i độ : Có  tình cảm chân thành trướ c nhữ ng vấn đề  có  ý  nghĩa trong cuộ c số ng- Phẩm chấ t: Số ng yêu thương, số ng tự  chủ  và  số ng trá ch nhiệm...4. Phá t triển năng lự c:- Năng lự c chung: + Năng lự c tự  họ c, năng lự c tự  giả i quyế t vấn đề  và  sáng tạ o, năng lự c thẩm mỹ ,năng lự c thể  chấ t, năng lự c giao tiếp, năng lự c hợ p tá c, năng lự c tính toán, nănglự c cô ng nghệ  thô ng tin và  truyền thô ng- Năng lự c riêng:+ Năng lự c sử  dụ ng ngô n ngữ  trong giao tiếp hàng ngày+ Năng lự c giả i quyế t vấn đề  thô ng qua mô n họ c+ Năng lự c vậ n dụ ng kiến thứ c văn họ c vào cuộ c số ng…II. Thiế t lậ p ma trậ n      Mứ c độNLĐG Nhậ n biế t Thô ng hiểu Vậ n dụ ng Vậ n  dụ ngcao Cộ ngI. Đọ c hiểuSố  câu 0 0 0 0Số  điểm 0 0 0 0Tỉ lệ 0% 0% 0% 0%II.  Tạ o  lậ pvăn bản Viế t  bà i  vănbiểu cảmSố  câu 0 1 0Số  điểm 0 10 0Tỉ lệ 0% 100% 0%Tổ ng cộ ngSố  câu 0 0 0 1 1Số  điểm 0 0 0 10 10Tỉ lệ 0% 0% 0% 100% 100%III. Thiế t lậ p đề  bà i
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uigeli.xyzĐề  bà i: Cảm nghĩ  chân thự c  củ a  anh (chị)  về  nhữ ng ngày  đầu tiên  bướ c  vàotrườ ng trung họ c phổ  thô ng.IV. Hướ ng dẫn chấmPhần Câu Nộ i dung ĐiểmLàmvăn 1 Cảm nghĩ về  nhữ ng ngày đầu tiên bướ c vào trườ ng trunghọ c phổ  thô ng.a. Đảm bảo cấu trú c củ a mộ t bà i văn nghị luậ n: Có  đầy đủMở  bà i, Thân bà i, Kế t bà i. Mở  bà i giớ i thiệu đượ c tá c giả ,tá c phẩm, đoạ n trích; Thân bà i triển khai đượ c cá c luậ nđiểm thể  hiện cảm nhậ n về  đoạ n trích; Kế t bà i khá i quá tđượ c nộ i dung nghị luậ n về  đoạ n trích.
0,5

b. Xá c định đú ng vấn đề  để  viế t 0,5c. Triển khai cá c luậ n điểm: vậ n dụ ng tố t cá c thao tá clậ pluậ n, kế t hợ p chặ t chẽ  giữ a lí lẽ  và  dẫn chứ ng 8,0Họ c sinh có  thể  sắp xếp cá c luậ n điểm theo nhiều cá chnhưng về  cơ bản, cần đảm bảo nhữ ng yêu cầu sau - Giớ i thiệu và  nêu cảm nghĩ chung khi đượ c trở  thànhhọ c sinh trung họ c phổ  thô ng.- Cảm nghĩ khi mớ i đặ t chân đến trườ ng (thầy cô , bạ n bè ,lớ p họ c, khung cảnh trườ ng)- Cảm nghĩ về  buổ i chào cờ  đầu tiên, buổ i lao độ ng, sinhhoạ t tậ p thể .- Cảm nghĩ về  nhữ ng buổ i họ c đầu tiên.-  Nhữ ng suy nghĩ  ướ c  mơ tương lai,  niềm tin vào  bảnthân và  ngô i trườ ng…+ Cảm xú c đọ ng lạ i từ  ngô i trườ ng mớ i.+ Ý  thứ c trá ch nhiệm họ c tậ p, rèn luyện đạ o đứ c củ a bảnthân trong ba năm họ c.d. Sáng tạ o: có  cá ch diễn đạ t độ c đáo; suy nghĩ, kiến giả imớ i mẻ  về  nộ i dung hoặ c nghệ  thuậ t đoạ n trích 0,5e. Chính tả , dù ng từ  đặ t câu: đảm bảo chuẩn chính tả , ngữpháp củ a câu, ngữ  nghĩa tiếng Việ t. 0,5Tổ ng điểm 10.0*Lưu ý  chung:1. Do đặ c trưng củ a mô n Ngữ  văn, bà i làm củ a thí sinh cần đượ c đánh giá  tổ ngquá t, tránh đếm ý  cho điểm..2. Chỉ cho điểm tố i đa theo thang điểm vớ i nhữ ng bà i viế t đáp ứ ng đầy đủ  nhữ ngyêu cầu đã  nêu ở  mỗ i câu, đồ ng thờ i phả i chặ t chẽ , diễn đạ t lưu loá t, có  cảm xú c.3. Khuyến khích nhữ ng bà i viế t có  sáng tạ o. Bà i viế t có  thể  khô ng giố ng đáp án,có  nhữ ng ý  ngoà i đáp án, nhưng phả i có  căn cứ  xá c đáng và  lí lẽ  thuyế t phụ c.
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uigeli.xyz4. Khô ng cho điểm cao đố i vớ i nhữ ng bà i chỉ  nêu chung chung, sáo rỗ ng hoặ cphần thân bà i ở  câu 2 phần làm văn chỉ viế t mộ t đoạ n văn.5. Cần trừ  điểm đố i vớ i nhữ ng lỗ i về  hành văn, ngữ  pháp và  chính tả .
Ngày soạ n:Ngày dạ y:  Tuần 5 – Tiế t 13,14:UY – LÍT – XƠ TRỞ  VỀ  ( TRÍCH SỬ  THI Ô  – ĐI – XÊ )Hô  – me - rơI. MỤ C TIÊ U:1. Kiến thứ c:  Sau khi họ c xong bà i này HS-  Nhậ n biế t: +  Nêu đượ c cá c thô ng tin  về  tá c giả  (cuộ c đờ i, sự  nghiệp); Nêu đượ c ngắn gọ nthô ng tin cơ bản về  tá c phẩm (Xuấ t xứ , đề  tà i, bố  cụ c)+ Liệ t  kê  đượ c nhữ ng từ  ngữ ,  hình ảnh, biện pháp nghệ  thuậ t  đượ c sử  dụ ng trong văn bản.- Thô ng hiểu: Làm rõ  hiệu quả  củ a cá c từ  ngữ , hình ảnh và  cá c biện pháp tu  từnghệ  thuậ t đượ c sử  dụ ng trong văn bản.- Vậ n dụ ng thấp:  Xá c định tâm sự  về  con ngườ i và  thờ i thế  đậ m chấ t nhân vănqua vănbản- Vậ n dụ ng cao: Phân tích đượ c hiệu quả  nghệ  thuậ t củ a việ c sử  dụ ng từ  ngữ  (haynhữ ng sáng tạ o về  hình ảnh, ngô n ngữ  ) độ c đáo trong văn bản 2. Năng lự c - Năng lự c chung: + Năng lự c tự  họ c, năng lự c tự  giả i quyế t vấn đề  và  sáng tạ o, năng lự c thẩm mỹ ,năng lự c thể  chấ t, năng lự c giao tiếp, năng lự c hợ p tá c, năng lự c tính toán, nănglự c cô ng nghệ  thô ng tin và  truyền thô ng- Năng lự c riêng:+ Năng lự c sử  dụ ng ngô n ngữ  trong giao tiếp hàng ngày+ Năng lự c giả i quyế t vấn đề  thô ng qua mô n họ c+ Năng lự c vậ n dụ ng kiến thứ c văn họ c vào cuộ c số ng… 3. Phẩm chấ t- Giú p họ c sinh rèn luyện bản thân phá t triển cá c phẩm chấ t tố t đẹp: yêu nướ c,nhân á i, chăm chỉ, trung thự c, trá ch nhiệm II. THIẾ T BỊ DẠ Y HỌ C VÀ  HỌ C LIỆ U GV: SGK, SGV Ngữ  văn 10, Tà i liệu tham khảo, Thiế t kế  bà i giảngHS: SGK, vở  soạ n, tà i liệu tham khảo
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uigeli.xyzIII. TIẾ N TRÌNH DẠ Y HỌ CA. HOẠ T ĐỘ NG KHỞ I ĐỘ NG (MỞ  ĐẦ U)a) Mụ c đích: HS biế t đượ c cá c nộ i dung cơ bản củ a bà i họ c cần đạ t đượ c, tạ o tâmthế  cho họ c sinh đi vào tìm hiểu bà i mớ i.b) Nộ i dung: GV trình chiếu mộ t đoạ n văn thuyế t minh có  lỗ i cả  về  hình thứ c và  nộ i dung, yêu cầu HS chỉ ra lỗ i củ a đoạ n văn. Từ  đó  GV dẫn dắ t vào bà i.c) Sản phẩm: HSvậ n dụ ng kiến thứ c để  trả  lờ i câu hỏ i GV đưa ra.d) Tổ  chứ c thự c hiện: Bướ c 1: Chuyển giao nhiệm vụ : GV cho HS xem phim sử  thi Ô -đi-xê , đoạ n nó i về  Uy-lit-xơ. Hãy nêu nộ i dung củ a đoạ n phim ?Bướ c 2: Thự c hiện nhiệm vụ : HS thự c hiện nhiệm vụ  Bướ c 3: Báo cáo, thảo luậ n: GV gọ i mộ t số  HS trả  lờ i, HS khá c nhậ n xé t, bổ  sung.Bướ c 4: Kế t luậ n, nhậ n định: GV đánh giá  kế t quả  củ a HS, trên cơ sở  đó  dẫn dắ tHS vào bà i họ c mớ i.GV dẫn dắ t vào bà i mớ i: “Ô  – đi – xê” là  mộ t trong nhữ ng bộ  sử  thi nổ i tiếng củ avăn họ c Hy Lạ p. Tá c phẩm kể  về  cuộ c hành trình trở  về  quê  hương củ a ngườ i anhhù ng Uy – lít – xơ, từ  đó  khẳng định và  ngợ i ca sứ c mạ nh củ a dân tộ c. Để  cá c emhiểu hơn về  giá  trị củ a bộ  sử  thi này, hô m nay, chú ng ta sẽ  cù ng nhau tìm hiểu vềđoạ n trích “Uy – lít – xơ” trở  về .B. HÌNH THÀ NH KIẾ N THỨ C MỚ IHoạ t độ ng 1: Hướ ng dẫn họ c sinh tìm hiểu chung về  tá c giả , tá c phẩm (15 phú t)a) Mụ c đích: Giú p họ c sinh nắm đượ c tá c giả , tá c phẩmb) Nộ i dung: HS quan sá t SGK để  tìm hiểu nộ i dung kiến thứ c theo yêu cầu củ aGV.c) Sản phẩm: HS hoàn thành tìm hiểu kiến thứ cd) Tổ  chứ c thự c hiện: Hoạ t độ ng củ a GV và  HS Sản phẩm dự  kiến Bướ c 1: Chuyển giao nhiệm vụ  họ c tậ pGV chuyển giao nhiệm vụ : GV chiếu mộ t số  hình ảnh về  tá c giả  vàtá c phẩm.GV: Phần Tiểu dẫn cung cấp cho cá c emnhữ ng kiến thứ c cơ bản gì về  tá c giả  Hô– me – rơ và  bộ  sử  thi “Ô  – đi –xê ”?Bướ c 2: Thự c hiện nhiệm vụ* Hoạ t độ ng cá  nhân: Mỗ i cá  nhân suy nghĩ, tìm ra đặ c điểm củ a đoạ n văn.* Hoạ t độ ng nhó m:- HS thảo luậ n và  thố ng nhấ t ý  kiến, ghi lạ i kế t quả  củ a cả  nhó m vào giữ a bảng 

I. Tìm hiểu chung1.Tá c giả-  Số ng  vào  khoảng  thế  kỷ  IX-VIIItrướ c CN- Xuấ t thân trong 1 gia đình nghèo ởven  bờ  Tiểu  Á ,  đượ c  sinh  ra  bêndò ng sô ng Mê  – lé t.-  Là  mộ t  nghệ  sĩ  mù  thô ng  thá i,thườ ng đi qua nhiều bang để  kể  vềtruyện thơ củ a mình, và  đượ c coi làcha đẻ  củ a thơ ca Hi Lạ p.2. Sử  thi “Ô  – đi – xê”- Nguyên gố c: Cũ ng giống như sử  thi
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uigeli.xyzphụ .Bướ c 3: Báo cáo kế t quả  và  thảo luậ nHS trả  lờ i câu hỏ i.Gv quan sá t, hỗ  trợ , tư vấnBướ c 4: Nhậ n xé t, đánh giá  kế t quả  thự c hiện nhiệm vụGV: nhậ n xé t đánh giá  kế t quả  củ a cá c cá  nhân, chuẩn hó a kiến thứ c.

“I – li – á t”, sử  thi “Ô  – đi – xê” là  tá cphẩm  đượ c  khai  tá c  từ  truyềnthuyế t  về  cuộ c  chiến  tranh  thànhTơ – roa.-  Chủ  đề :  Khá t  vọ ng  chinh  phụ cthiên nhiên để   khai sáng, mở  rộ nggiao lưu; tá i hiện xung độ t giữ a cá cnền văn minh, cá c trình độ  văn hó a;là  cuộ c đấu tranh bảo vệ  hạ nh phú cgia đình.- Tó m tắ t tá c phẩm: (sgk)3. Đoạ n trích “Uy – lít – xơ trở  về ”- Thuộ c khú c ca thứ  XXIII củ a sử  thi“Ô  – đi – xê”.-  Bố  cụ c: 2 đoạ n  + Đoạ n 1: Từ  đầu.... “kém gan dạ ”-> Tâm trạ ng củ a Pênê lố p khi nghetin chồ ng trở  về , và  khi gặ p chồ ng.  + Đoạ n 2: Phần cò n lạ i->  Thử  thá ch  và  sum họ p  củ a  haingườ i.Hoạ t độ ng 2: Gv hướ ng dẫn hs tìm hiểu tâm trạ ng củ a Pê  – nê  – lố p khi nghe tinchồ ng trở  về  (20 phú t)a) Mụ c đích: HS hiểu đượ c tâm trạ ng củ a Pê  – nê  – lố p khi nghe tin chồ ng trở  về  b) Nộ i dung: HS quan sá t SGK để  tìm hiểu nộ i dung kiến thứ c theo yêu cầu củ aGV.c) Sản phẩm: HS hoàn thành tìm hiểu kiến thứ cd) Tổ  chứ c thự c hiện: Hoạ t độ ng củ a GV và  HS Sản phẩm dự  kiếnBướ c 1: Chuyển giao nhiệm vụ  họ c tậ pGV  chuyển  giao  nhiệm  vụ :GV:  Chia  họ c  sinh  thành  3nhó m.Nhó m 1: Nêu hoàn cảnh củ anhân vậ t Pê  – nê  – lố p trướ ckhi Uy – lít – xơ trở  về .Nhó m 2: Khi nghe nhũ  mẫubáo  tin  chồ ng  nàng  đã  trởvề , đã  trừ ng trị bọ n cầu hô n ,thá i độ  Pênê lố p ra sao?- Vì sao Pê  – nê  – lố p lạ i hoà i

II- Đọ c - hiểu:1. Tâm trạ ng củ a nàng Pê  - nê  - lố p khi nghe tinchồ ng trở  về :a. Hoàn cảnh củ a nàng: Xa chồ ng, chờ  đợ i chồ ng20 năm…, phả i chố ng chọ i vớ i 108 kẻ  cầu hô n,cha mẹ  giụ c tá i  giá ,  xa Uylítxơ lâu ngày  khiếnnàng  tuyệ t  vọ ng → phả i  kiên  trinh,  vữ ng vàngnàng mớ i vượ t qua đượ c hoàn cảnh ấ y.b.  Tâm  trạ ng  Pênê lố p  khi  nhũ  mẫu  báo  tinchồ ng trở  về  và  trừ ng trị bọ n cầu hô n:- “Già  ơi … nhưng câu chuyện già  kể  khô ng hoàntoàn đú ng sự  thự c”-> suy tư, thậ n trọ ng, tỉnh táo, khô ng vộ i vàng
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uigeli.xyznghi như vậ y? Tâm trạ ng vàsự  hoà i  nghi  củ a  Pê  –  nê  –lố p  giú p  cá c  em  hiểu  thêmđiều gì về  nhân vậ t này?Nhó m 3: Tìm hiểu tâm trạ ngcủ a Pê   - nê  – lố p khi gặ p Uy– lít – xơ.Bướ c 2: Thự c hiện nhiệm vụ* Hoạ t độ ng cá  nhân: Mỗ i cá  nhân đọ c yêu cầu.* Hoạ t độ ng nhó m:- HS thảo luậ n và  thố ng nhấ t ý  kiến, ghi lạ i kế t quả  củ a cả  nhó m vào giữ a bảng phụ .Bướ c 3: Báo cáo kế t quả  và  thảo luậ n
- HS trả  lờ i câu hỏ i.
- Gv quan sá t, hỗ  trợ , tư vấnBướ c 4: Nhậ n xé t, đánh giá  kế t quả  thự c hiện nhiệm vụGV:  nhậ n  xé t  đánh  giá  kế tquả  củ a cá c cá  nhân,  chuẩnhó a kiến thứ c.

hấp tấp - “Đây là  1 vị  thần đã  giế t  bọ n cầu hô n danhtiếng, mộ t  vị  thần bấ t bình vì  sự  láo xượ c bấ tkham  và  nhữ ng  hành  độ ng  nhuố c  nhơ  củ achú ng”->khô ng cương quyế t  bá c  bỏ  mà  chuyển sangthần bí hó a câu chuyện(sự  lí giả i củ a lí trí để  trấn an nhũ  mẫu, cũ ng làđể  tự  trấn an mình).- “Cò n về  phần Uy-lít-xơ … chính chàng cũ ng đãchế t rồ i.”-> hoà i nghi và  tự  trấn an minh: chồ ng nàng đãchế t- Khi nhũ  mẫu đưa bằng chứ ng thuyế t phụ c: vế tsẹo ở  chân:“Dù  già  có  sáng suố t  đến đâu,  già  cũ ng khô ngsao hiểu thấu nhữ ng ý  định huyền bí củ a thầnlinh bấ t tử ”->  lờ i  thề  củ a  ngườ i  nhủ  mẫu  vẫn  khô ng  laychuyển đượ c sự  nghi ngờ=> Tâm trạ ng mâu thuẫn: vừ a hi vọ ng, vừ a sợthấ t vọ ng.c. Khigặ p ngườ i hành khấ t (Uy - lít – xơ):- “Lò ng nàng rấ t đổ i phân vân”, “ khô ng biế t nênđứ ng  xa hay lạ i  gần  ô m lấ y  đầu,  cầm lấ y  tayngườ i mà  hô n”-> phân vân, lung tú ng trong ứ ng xử-  “Ngồ i  lặ ng thinh,  khi đăm đăm âu yếm nhìnchồ ng,  khi  lạ i  khô ng  nhậ n  ra  chồ ng  dướ i  bộquần áo rá ch mướ p”-> tình cảm và  lí trí có  sự  đố i lậ p nhau. - Trướ c lờ i trá ch cứ  củ a con:+ Phân vân cao độ  và  xú c độ ng “lò ng mẹ  kinhngạ c quá  chừ ng…”+  Sáng  suố t,thô ng  minh  gử i  thô ng  điệp  thửthá ch mộ t cá ch kín đáo vớ i chồ ng qua đố i thoạ ivớ i con trai “Nếu quả  thậ t đây là  Uylixơ thì thếnào cha mẹ  cũ ng nhậ n ra nhau” -> con ngườ ithậ n trọ ng, biế t kìm nén tình cảm Tó m lạ i:  Pênê lố plà  ngườ i phụ  nữ  khô n ngoan,sắ c sảo.
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uigeli.xyzHoạ t độ ng 3: GV hướ ng dẫn họ c sinh tìm hiểu cuộ c thử  thá ch và  sum họ p củ a hainhân vậ t (20phú t).a) Mụ c đích: HS hiểu đượ c cuộ c thử  thá ch và  sum họ p củ a hai nhân vậ t.b) Nộ i dung: HS quan sá t SGK để  tìm hiểu nộ i dung kiến thứ c theo yêu cầu củ aGV.c) Sản phẩm: HS hoàn thành tìm hiểu kiến thứ cd) Tổ  chứ c thự c hiện: Hoạ t độ ng củ a GV và  HS Sản phẩm dự  kiếnBướ c 1: Chuyển giao nhiệm vụ  họ c tậ pGV chuyển giao nhiệm vụ : V:Chia họ c sinh thành 4 nhó m.Nhó m  1  -2: Tìm  hiểu  thửthá ch củ a Pê  – nê  – lố p.Nhó m  3  -  4: Tìm  hiểu  tâmtrạ ng  củ a  cá c  nhân  vậ t  khisum họ p.Bướ c 2: Thự c hiện nhiệm vụ* Hoạ t độ ng cá  nhân: Mỗ i cá  nhân đọ c yêu cầu.* Hoạ t độ ng nhó m:- HS thảo luậ n và  thố ng nhấ t ý  kiến, ghi lạ i kế t quả  củ a cả  nhó m vào giữ a bảng phụ .Bướ c 3: Báo cáo kế t quả  và  thảo luậ n
- HS trả  lờ i câu hỏ i.
- Gv quan sá t, hỗ  trợ , tư vấnBướ c 4: Nhậ n xé t, đánh giá  kế t quả  thự c hiện nhiệm vụGV:  nhậ n  xé t  đánh  giá  kế tquả  củ a cá c cá  nhân,  chuẩnhó a kiến thứ c.

2. Thử  thá ch và  sum họ pa. Thử  thá ch:- Ngườ i đưa ra lờ i thử  thá ch: Pê -nê -lố p: Sai  nhũ  mẫu  khiêng chiếc  giườ ng  kiên  cố  rakhỏ i phò ng-> lờ i thử  thá ch, buộ c Uylixơ phả i lên tiếng.- Ngườ i chấp nhậ n thử  thá ch: Uylixơ + Khi nghe lờ i thử  thá ch:“Uy – lít- xơ cao quý  và  nhẫn nạ i mỉm cườ i”-> đồ ng tình, chấp nhậ n và  tự  tin vào trí tuệ  củ amình.+ Nó i vớ i con trai: “Tê  – lê  – mac con, đừ ng làmrầy mẹ , thế  nào cha con và  mẹ  cũ ng sẽ  nhậ n rađượ c nhau, chắ c chắn như vậ y”-> bình tĩnh, nhẫn nạ i và  khô n khéo (thự c chấ tlà  nó i vớ i vợ ).+ “Nhưng về  phần cha con ta, cha con ta … chakhuyên con nên suy nghĩ”-> khô n ngoan, sáng suố t khi tìm cá ch đố i phótrướ c cá i chế t củ a bọ n cầu hô n.+ Nó i vớ i vợ :“Hẳn là  cá c vị thần trên nú i Ô -lem-pơ đã  ban cho nàng mộ t trá i tim sắ t đá  … nhưvậ y”-> trá ch cứ  vợ  và  thanh minh về  sự  chng thủ ycủ a mình suố t 20 năm qua.- Sự  thử  thá ch:+ Uy – lít – xơ : nhờ  nhủ  mẫu khiêng cho mìnhmộ t  chiếc  giườ ng:  “Già  ơi,  già  hãy  kê  cho tô imộ t chiếc giườ ng để  tô i ngủ  mộ t mình như bấylâu nay”-> gợ i ý  vợ  nó i lên điều thử  thá ch.+  Pê  –  nê  –  lố p:  sai  nhủ  mẫu  khiêng  chiếcgiườ ng kiên cố  ra khỏ i gian phò ng: “Già  hãy saingườ i khiêng chiếc giườ ng kiên cố  ra khỏ i gian
                                                                uigeli.xyz                                      Trang 61



uigeli.xyzphò ng do chính tay Uy- lít – xơ xây nên”-> trự c tiếp đưa ra lờ i thử  thá ch.+ Uy – lít – xơ : giậ t mình và  miêu tả  chi tiế t, tỉmỉ chiếc giườ ng đầy bí mậ t->Mụ c đích:+ Nó i lên bí mậ t, mộ t trong bố n chân giườ ng làmộ t gố c cây nên khô ng thể  xê  dịch đượ c + Gợ i  nhắ c  lạ i  tình yêu,  tình vợ  chồ ng chungthủ y 20 năm qua=> Uy – lít – xơ thô ng minh, trí  tuệ  nên nhanhchó ng giã i mã  đượ c lờ i thử  thá ch.b. Sự  sum họ p:- “Pê  – nê  – lố p bủ n rủ n cả  chân tay”, “ chạy lạ inướ c mắ t chan hoà  , ô m lấ y cổ  chồ ng, hô n lêntrán chồ ng”,-> cảm độ ng, hạ nh phú c tộ t cù ng.- Bày tỏ  lí  do mà  nàng tỏ  ra thậ n trọ ng:“Thiếpluô n  luô n  lo  sợ  có  ngườ i  đến  đây  dung  lờ iđườ ng mậ t để  đánh lừ a vì trên đờ i chẳng thiếugì ngườ i tai á c”-> minh chứ ng cho tấm lò ng trong sạ ch,  thủ ychung củ a mình.- Uy – lít – xơ: “Ô m lấ y ngườ i vợ  siế t bao chungthủ y củ a mình mà  khó c dầm dề”=> tình cảm chan chứ a yêu thương dành cho vợTó m lạ i:Cảnh vợ  chồ ng đoàn tụ  sau 20 năm xacá ch thậ t  xú c  độ ng,  qua đó  thấy  đượ c  vẻ  đẹpcủ a tấm lò ng thuỷ  chung son sắ t, trí tuệ  và  lò ngdũ ng cảm củ a hai ngườ i Uy - lít - xơ và  Pê  - nê  -lố p. Đồ ng thờ i qua đó  ta cũ ng thấy  Uy - lít - xơlà  1  ngườ i  chồ ng  ,  ngườ i  cha  ,  cao  quý ,  luô nbình tĩnh, nhẫn nạ i, hế t lò ng vì vợ  con. Pê  - nê  -lố p là  hình ảnh ngườ i phụ  nữ  Hilạ p cổ  đạ i thô ngminh,  nghị  lự c,  thậ n  trọ ng  và  khô n  ngoan,chung thuỷ  trong việ c giữ  gìn và  bảo vệ  phẩmgiá  củ a mình và  hạ nh phú c gia đình.
Hoạ t độ ng 4: Tổ ng kế t (10 phú t).a) Mụ c đích: HS nắm đượ c nộ i dung và  nghệ  thuậ t văn bản.b) Nộ i dung: HS quan sá t SGK để  tìm hiểu nộ i dung kiến thứ c theo yêu cầu củ aGV.
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uigeli.xyzc) Sản phẩm: HS hoàn thành tìm hiểu kiến thứ cd) Tổ  chứ c thự c hiện: Hoạ t độ ng củ a GV và  HS Sản phẩm dự  kiếnBướ c 1: Chuyển giao nhiệm vụ  họ c tậ pGV đặ t câu hỏ i:     Em hãy khá i quá t nhữ ngné t đặ c sắ c về  nộ i dung và  nghệ  thuậ t củ ađoạ n trích.Bướ c 2: Thự c hiện nhiệm vụ* Hoạ t độ ng cá  nhân: Mỗ i cá  nhân đọ c yêu cầu.* Hoạ t độ ng nhó m:- HS thảo luậ n và  thố ng nhấ t ý  kiến, ghi lạ i kế t quả  củ a cả  nhó m vào giữ a bảng phụ .Bướ c 3: Báo cáo kế t quả  và  thảo luậ n
- HS trả  lờ i câu hỏ i.
- Gv quan sá t, hỗ  trợ , tư vấnBướ c 4: Nhậ n xé t, đánh giá  kế t quả  thự c hiện nhiệm vụGV: nhậ n xé t  đánh giá  kế t  quả  củ a cá c cánhân, chuẩn hó a kiến thứ c.

III. Tổ ng kế t1. Nộ i dung-  Qua  đoạ n  trích,  tá c  phẩm  đãkhắ c  họ a  vẻ  đẹp  tâm hồ n và  trítuệ  củ a Uy – lít – xơ và  Pê  – nê  –lố p.2. Nghệ  thuậ t- Miêu tả  tâm lí nhân vậ t đơn giảnnhưng  bộ c  lộ  chiều  sâu  (chỉthô ng  qua  cử  chỉ,  thá i  độ ,  dángđiệu)-  Lố i  miêu  tả  chi  tiế t,  cụ  thể( chiếc giườ ng)-  Lố i  so  sánh  có  đuô i  dà i  sinhđộ ng,  giàu  hình  ảnh:  “...  dịuhiền...mong đợ i” Hiệu quả :  ngườ i  đọ c hình dungđượ c nỗ i vui sướ ng tộ t cù ng củ ahai ngườ i.- Cách kể  chuyện chậ m rã i  cù ngngô n ngữ  trang trọ ng tạ o “sự  trìhoãn sử  thi”.
C. HOẠ T ĐỘ NG LUYỆ N TẬ Pa) Mụ c đích: Giú p họ c sinh rèn kĩ năng viế t  đoạ n văn thuyế t minh.b) Nộ i dung: HS sử  dụ ng SGK và  vậ n dụ ng kiến thứ c đã  họ c để  trả  lờ i câu hỏ iTừ  nhân vậ t Pê  nê  lô p, hãy cho biế t điểm giố ng nhau nào trong phẩm chấ t ngườ iphụ  nữ  Việ t Nam và  Hy Lạ p. Hãy rú t ra bà i họ c cho mình sau khi đọ c xong vănbản?c) Sản phẩm: HS hoàn thành cá c bà i tậ pGợ i ý :- Điểm giố ng nhau: Sự  chung thủ y, bền bỉ, giàu tình yêu thương- Phẩm chấ t cần họ c tậ p:+ Chung thủ y+ Nhẫn nạ i, thậ n trọ ng, bản lĩnh+ Khô n ngoan+ Giàu tình yêu thươngd) Tổ  chứ c thự c hiện: 
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uigeli.xyzD. HOẠ T ĐỘ NG VẬ N DỤ NGa) Mụ c đích: Họ c sinh đượ c củ ng cố  lạ i kiến thứ c thô ng qua bà i tậ p ứ ng dụ ng.b) Nộ i dung: HS sử  dụ ng SGK và  vậ n dụ ng kiến thứ c đã  họ c để  trả  lờ i câu hỏ i.Thử  nhậ p vai Uy-lít-xơ để  kể  lạ i câ u chuyệ n.c) Sản phẩm: HS làm cá c bà i tậ p Gợ i ý :- Sau khi tiêu diệ t hế t bọ n cầu hô n và  cù ng vớ i con trai Tê -lê -má c yêu quý  trừ ngphạ t nhữ ng lũ  đầy tớ  vong ân phản chủ , ta hồ i hộ p đợ i mong thờ i khắ c Pê -nê -lố pnhậ n mình.- Thế  nhưng hô m ấy, sau khi đã  ngồ i đợ i rấ t lâu, ta mớ i thấy nà ng yên lặ ng bướ cvào. Nàng ngồ i đố i diện vớ i ta nhưng lặ ng thinh khô ng nó i. Có  lú c ta thấy nàngđăm đăm âu yếm nhìn ta nhưng có  lú c lạ i thấy nàng thờ  ơ lạ nh nhạ t.- Trong lú c đang băn khoăn quá  đỗ i thì Tê -lê -má c lên lờ i. Ta chờ  đợ i sự  phản ứ ngcủ a nàng sau nhữ ng lờ i con trai trá ch mẹ  nhưng nàng vẫn khô ng vồ  vậ p. Nàngkhẳng định vớ i con trai nếu ta đú ng là  chồ ng nàng thậ t thì hẳn sẽ  có  nhữ ng dấuhiệu riêng để  nhậ n ra nhau. - Nghe nàng nó i vậ y ta đã  hiểu nàng muố n nó i điều gì. Ta bèn vừ a an ủ i vừ a nhắ cnhở  con trai Tê - lê -má c hãy đề  phò ng sự  trả  thù  củ a bọ n cầu hô n, nhắ c nhở  mọ ingườ i mặ c quần áo đẹp ca mú a làm ngườ i ngoà i lầm tưở ng trong nhà  đang làmlễ  cướ i, rồ i ta cũ ng đi tắm rử a.- Ta trở  về  chỗ  cũ  ngồ i đố i diện vớ i Pê -nê -lố p trên chiếc ghế  bành rồ i nhắ c nhũmẫu Ơ- ri-clê  chuẩn bị kê  riêng cho mình mộ t chiếc giườ ng để  ngủ . Khô ng ngờngay lú c ấ y ngườ i cũ ng bạ o dạ n nó i vớ i u già : Già  hãy khiêng chiếc giườ ng chắ cchắn ra khỏ i gian phò ng vá ch tườ ng kiên cố  do chính tay Uy-lít-xơ đã  kê  nó  ngàyxưa. - Nghe Pê -nê -lố p nó i vậ y, ta bỗ ng giậ t nẩy mình bở i ta nghĩ rằng bí mậ t về  chiếcgiườ ng xưa khô ng cò n nữ a. Buộ t miệng ta đã  nhắ c lạ i tấ t cả  bí mậ t về  quá  trìnhchế  tá c chiếc giườ ng. - Nhưng vừ a mớ i nó i dứ t lờ i xong, bỗ ng dưng ta thấy Pê -nê -lố p chạ y đến ô m chầm lấ y cổ  ta và  nó i  bao lờ i  yêu thương nghẹn ngào trongnướ c mắ t. Lú c ấ y ta mớ i chợ t hiểu ra sự  thô ng minh và  sắ c sảo củ a vợ  mình. Taô m chặ t lấ y nàng, ngườ i vợ  xiế t bao thân yêu, ngườ i bạ n đờ i thuỷ  chung sau baonhiêu năm xa cá ch.- Nhậ n thứ c đượ c nhiệm vụ   cần giả i quyế t củ a bà i họ c.- Tậ p trung cao và  hợ p tá c tố t để  giả i quyế t  nhiệm vụ .- Có  thá i độ  tích cự c, hứ ng thú .d) Tổ  chứ c thự c hiện: Làm bà i tậ p vậ n dụ ng4. Giao bà i và  hướ ng dẫn họ c bà i, chuẩn bị bà i ở  nhà- Họ c + hoàn thành BT.-  Soạ n bà i Ra – ma buộ c tộ i
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Ngày soạ n:Ngày dạ y: Tuần 5 – Tiế t 15: Đọ c thêm:RA – MA BUỘ C TỘ I (TRÍCH SỬ  THI RA – MA – YA – NA)I. MỤ C TIÊ U:1. Kiến thứ c:  Sau khi họ c xong bà i này HS-  Nhậ n biế t: - Thấy đượ c vẻ  đẹp tinh thần củ a ngườ i Ấ n Độ  cổ  đạ i trong cuộ c chiến vì danhdự , nghĩa vụ  và  tình yêu.- Thấy đượ c nghệ  thuậ t thể  hiện nhân vậ t củ a sử  thi Ra ma ya na.  -  Thô ng hiểu: Làm rõ  hiệu quả  củ a cá c từ  ngữ , hình ảnh và  cá c biện pháptu từnghệ  thuậ t đượ c sử  dụ ng trong văn bản.-Vậ n dụ ng thấp: Xá c định tâm sự  về  con ngườ i và  thờ i thế  đậ m chấ t nhân văn quavănbản- Vậ n dụ ng cao: Phân tích đượ c hiệu quả  nghệ  thuậ t củ a việ c sử  dụ ng từ  ngữ  (haynhữ ng sáng tạ o về  hình ảnh, ngô n ngữ  ) độ c đáo trong văn bản 2. Năng lự c - Năng lự c chung: + Năng lự c tự  họ c, năng lự c tự  giả i quyế t vấn đề  và  sáng tạ o, năng lự c thẩm mỹ ,năng lự c thể  chấ t, năng lự c giao tiếp, năng lự c hợ p tá c, năng lự c tính toán, nănglự c cô ng nghệ  thô ng tin và  truyền thô ng- Năng lự c riêng:+ Năng lự c sử  dụ ng ngô n ngữ  trong giao tiếp hàng ngày+ Năng lự c giả i quyế t vấn đề  thô ng qua mô n họ c+ Năng lự c vậ n dụ ng kiến thứ c văn họ c vào cuộ c số ng… 3. Phẩm chấ t- Giú p họ c sinh rèn luyện bản thân phá t triển cá c phẩm chấ t tố t đẹp: yêu nướ c,nhân á i, chăm chỉ, trung thự c, trá ch nhiệm II. THIẾ T BỊ DẠ Y HỌ C VÀ  HỌ C LIỆ U GV: SGK, SGV Ngữ  văn 10, Tà i liệu tham khảo, Thiế t kế  bà i giảngHS: SGK, vở  soạ n, tà i liệu tham khảoIII. TIẾ N TRÌNH DẠ Y HỌ CA. HOẠ T ĐỘ NG KHỞ I ĐỘ NG (MỞ  ĐẦ U)
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uigeli.xyza) Mụ c đích: HS biế t đượ c cá c nộ i dung cơ bản củ a bà i họ c cần đạ t đượ c, tạ o tâmthế  cho họ c sinh đi vào tìm hiểu bà i mớ i.b) Nộ i dung: Hs dự a vào hiểu biế t để  trả  lờ i câu hỏ i.c) Sản phẩm: HS vậ n dụ ng kiến thứ c để  trả  lờ i câu hỏ i GV đưa ra.d) Tổ  chứ c thự c hiện: Bướ c 1: Chuyển giao nhiệm vụ : GV cho HS xem trích đoạ n phim về  Ra-ma cù ngnhữ ng hình ảnh về  đấ t nướ c Ấ n Độ .Nêu nộ i dung đoạ n trích phim vừ a xem ?Bướ c 2: Thự c hiện nhiệm vụ : HS thự c hiện nhiệm vụ  Bướ c 3: Báo cáo, thảo luậ n: GV gọ i mộ t số  HS trả  lờ i, HS khá c nhậ n xé t, bổ  sung.Bướ c 4: Kế t luậ n, nhậ n định: GV đánh giá  kế t quả  củ a HS, trên cơ sở  đó  dẫn dắ tHS vào bà i họ c mớ i.GV dẫn dắ t vào bà i mớ i:  Nếu ngườ i anh hù ng Ô đixê  trong sử  thi Hilạ p đượ c cangợ i về  sứ c mạ nh củ a trí tuệ , lò ng dũ ng cảm, Đăm Să n trong sử  thi Tây NguyênViệ t Nam là  ngườ i anh hù ng chiến đấu vớ i cá c tù  trưở ng thù  địch, vì mụ c đíchriêng giành lạ i vợ  đồ ng thờ i bảo vệ  cuộ c số ng bình yên củ a buô n làng thì Rama làngườ i anh hù ng trong sử  thi Ấ n Độ  lạ i đượ c ca ngợ i bở i sứ c mạ nh củ a đạ o đứ c vàdanh dự  cá  nhân. Để  thấy rõ  điều này, chú ng ta tìm hiểu đoạ n trích “Ra ma buộ ctộ i” trích sử  thi Ramayana củ a Vanmiki. B. HÌNH THÀ NH KIẾ N THỨ C MỚ IHoạ t độ ng 1: Hướ ng dẫn họ c sinh tìm hiểu chung về  đoạ n trích (10 phú t)a) Mụ c đích: Giú p họ c sinh nắm đượ c thô ng tin về  đoạ n tríchb) Nộ i dung: HS quan sá t SGK để  tìm hiểu nộ i dung kiến thứ c theo yêu cầu củ aGV.c) Sản phẩm: HS hoàn thành tìm hiểu kiến thứ cd) Tổ  chứ c thự c hiện: Hoạ t độ ng củ a GV và  HS Sản phẩm dự  kiến Bướ c  1:  Chuyển giao nhiệmvụ  họ c tậ p GV chiếu mộ t số  hình ảnh  vềđấ t nướ c Ấ n Độ  và  tá c phẩm.GV:  Phần  Tiểu  dẫn  cung cấpcho cá c  em nhữ ng kiến  thứ ccơ  bản  gì  sử  thi  “Ra-ma-ya-na”Bướ c 2: Thự c hiện nhiệm vụ* Hoạ t độ ng cá  nhân: HS đọ cSGK,  tìm  hiểu  yêu  cầu  củ atừ ng câu hỏ i.Bướ c  3:  Báo  cáo  kế t  quả  vàthảo luậ n
- HS trả  lờ i câu hỏ i.

I. Tìm hiểu chung:1. Về  sử  thi “Ra-ma-ya-na”-  Cù ng  vớ i  “Ma-ha-bha-ra-ta”,  “Ra-ma-ya-na”là  mộ t  trong 2 bộ  sử  thi  Ấ n Độ  nổ i  tiếng,  cóảnh hưở ng sâu rộ ng,  lâu  bền trong văn hó a,văn  họ c  Ấ n  Độ  cũ ng  như  nhiều  nướ c  Đô ngNam Á- Bộ  sử  thi này đượ c hình thành khoảng TK IV-III TCN. Sau đó  đượ c đạ o sĩ  Vanmiki ki hoànthiện cả  về  nộ i dung và  hình thứ c nghệ  thuậ t.- “Ra-ma-ya-na” gồ m 24.000 câu thơ đô i, đượ cxưng tụ ng như kiệ t tá c thi ca đầu tiên củ a Ấ nĐộ .- Tó m tắ t:+ Khú c ca 1: Thờ i niên thiếu củ a Ra –ma.
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- Gv quan sá t, hỗ  trợ , tư vấnBướ c  4:  Nhậ n  xé t,  đánh  giákế t quả  thự c hiện nhiệm vụGV: nhậ n xé t đánh giá  kế t quảcủ a  cá c  cá  nhân,  chuẩn  hó akiến thứ c

+ Khú c ca 2:Nguyên nhân cuộ c lưu đày củ a Ra–ma.+ Khú c ca 3: Nàng Xi – ta bị quỷ  vương Ra-va-na bắ t.+ Khú c ca 4: Ra – ma liên kế t vớ i vua khỉ Xu-gri-va.+ Khú c ca 5: Cuộ c do thám củ a tướ ng khỉ Ha-nu-man.+ Khú c ca 6: Cuộ c giao tranh giữ a Ra –ma vàquỷ  vương Ra-va-na.+ Khú c ca 7: Cuộ c đoàn viên.2 Đoạ n trícha) Vị trí  :  Đoạ n trích “Rama buộ c tộ i” nằm ởkhú c ca thứ  6 đượ c lấ y ở  chương 79 củ a bộ  sửthi.b) Bố  cụ c: Đoạ n trích gồ m 2 phần- Phần 1 : Từ  đầu đến “Ravana đâu có  chịu lâuđượ c” -> Cơn giậ n dữ  và  diễn biến tâm trạ ngcủ a Rama.- Phần 2 :  Cò n lạ i  -> Tự  khẳng định mình vàdiễn biến tâm trạ ng Xita.Hoạ t độ ng 2: Giáo viên hướ ng dẫn họ c sinh đọ c hiểu văn bản / Tìm hiểu nhân vậ tRa-ma (25 phú t)a) Mụ c đích: Giú p họ c sinh nhậ n thứ c đượ c nộ i dung, ý  nghĩa văn bảnb) Nộ i dung: HS quan sá t SGK để  tìm hiểu nộ i dung kiến thứ c theo yêu cầu củ aGV.c) Sản phẩm: HS hoàn thành tìm hiểu kiến thứ cd) Tổ  chứ c thự c hiện: Hoạ t độ ng củ a GV và  HS Sản phẩm dự  kiếnBướ c 1: Chuyển giao nhiệm vụhọ c tậ p GV:  chia  họ c  sinh  thành  4nhó m.Nhó m  1-  2:  Tìm  hiểu hoàncảnh tá i hợ p và  lờ i buộ c tộ i củ aRa –ma.Nhó m  3  –  4:  Tìm  hiểu  tâmtrạ ng củ a Ra – ma trướ c hànhđộ ng củ a Xi –ta.Bướ c 2: Thự c hiện nhiệm vụ*  Hoạ t  độ ng  cá  nhân:  HS  đọ c

II. Đọ c hiểu văn bản1. Nhân vậ t Ra-maa.Hoàn cảnh tá i hợ p củ a Ra – ma và  Xi – ta.- Sau chiến thắng, Ra – ma và  Xi – ta gặ p lạ inhau  nhưng  khô ng  phả i  trong  mộ t  khô nggian riêng tư mà  mộ t khô ng gian cộ ng đồ ng,trướ c sự  chứ ng kiến củ a rấ t  nhiề u anh em,bạ n hữ u trung thà nh củ a Ra – ma.- Lú c này,  Ra – ma khô ng chỉ  đứ ng trên tưcá ch mộ t ngườ i chồ ng mà  cò n là  mộ t ngườ ianh  hù ng,  mộ t  vị  vua.  Điều  đó  khiến  chochàng  ở  trong mộ t  ràng  buộ c:  yêu  thương,
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uigeli.xyzSGK, tìm hiểu yêu cầu củ a từ ngcâu hỏ i.*  Hoạ t  độ ng  cặ p  đô i:  Họ c  sinhthảo luậ n và  trả  lờ i câu hỏ i.*  Hoạ t  độ ng  nhó m:  Họ c  sinhthảo luậ n, thố ng nhấ t đáp ánBướ c 3: Báo cáo kế t quả  và  thảoluậ nHS trả  lờ i câu hỏ i.Gv quan sá t, hỗ  trợ , tư vấnBướ c 4: Nhậ n xé t, đánh giá  kế tquả  thự c hiện nhiệm vụGV: nhậ n xé t đánh giá  kế t quảcủ a  cá c  cá  nhân,  chuẩn  hó akiến thứ c

xó t xa cho ngườ i vợ  nhưng vẫn phả i giữ  bổ nphậ n gương mẫu củ a mộ t vị vua anh hù ng.b.  Lờ i buộ c tộ i củ a Ra – ma. - Lờ i lẽ  trịnh trọ ng, thá i độ  xa cá ch, lạ nh lù ngkhi tuyên bố : Chàng giao tranh vớ i quỷ  Ra –va –na, tiêu diệ t  hắn để  giả i cứ u Xi – ta vớ iđộ ng cơ là  bảo vệ  danh dự ,  vì  danh dự  củ angườ i anh hù ng bị xú c phạ m.-  Chàng liên  tụ c  nhắ c  tớ i  “danh dự ”,  “nhânphẩm”,  “tiếng tăm”,  “gia đình cao quý”,  “trảthù  sự  lăng nhụ c”, “xó a bỏ  vế t ô  nhụ c” => Đặ tdanh dự  củ a mộ t vị vua anh hù ng lên cao hơntấ t cả .- Lí do khiến chàng ruồ ng bỏ  Xi – ta:+ Sự  ghen tuô ng củ a mộ t ngườ i chồ ng.+ Bổ n phậ n củ a mộ t vị vua anh hù ng khô ngcho phép chàng chấp nhậ n mộ t ngườ i phụ  nữđã  chung chạ  cù ng kẻ  khá c làm hoàng hậ u.=> Ra – ma yêu thương, lo lắng cho Xi – tanhưng chàng cũ ng hiểu  sâu  sắ c  vai  trò  củ achàng đố i vớ i cộ ng đồ ng: Chàng là  mộ t hìnhmẫu đạ o đứ c mà  nhân dân sẽ  soi ngắm vào,noi theo.- Giọ ng điệu từ  trịnh trọ ng đến lạ nh lù ng, phũphàng,  ẩn  chứ a  nố i  xó t  xa,  ngờ  vự c,  ghentuô ng:  “Ngườ i  sinh  trưở ng  trong  mộ t  giađình cao quý  có  thể  nào lấ y về  mộ t ngườ i vợđã  từ ng số ng trong nhà  kẻ  khá c, đơn giản chỉvì mụ  ta là  mộ t vậ t để  yêu thương? Nàng đãbị quấy nhiễu khi ở  trong vạ t áo củ a Ra- va-na, đô i  mắ t tộ i  lỗ i  củ a hắn đã  nhìn hau háukhắp ngườ i nàng, vậ y ta làm sao có  thể  nhậ nnàng về  khi nghĩ tớ i gia đình cao quý  đã  sinhra ta?”- Trướ c mặ t nhữ ng ngườ i khá c, Ra – ma đãtiếp tụ c buộ c tộ i Xi - ta bằng nhữ ng lờ i lẽ  tànnhẫn  chưa từ ng có ,  nhữ ng  lờ i  lẽ  xú c  phạ mđến  cả  danh  dự  và  nhân  phẩm  củ a  Xi  –ta:“Nàng có  thể  để  tâm đến Lắ c - ma - na, Bha –ra –ta,  Xa –  tru  –  na,  Xu –gri  –va,  hay nếunàng thích, nàng có  thể  đi theo Vi –phi – sa –na”.
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uigeli.xyzc. Tâm trạ ng củ a Ra – ma trướ c  hành độ ngcủ a Xi –ta.- Khi Xi – ta yêu cầu Lắc –ma –na lậ p dàn hỏ athiêu và  bướ c lên giàn lử a, Ra – ma cũ ng chịuthử  thách dữ  dộ i như nàng: “Ra -ma vẫn ngồ i,mắ t dán xuố ng đấ t”, “lú c đó  nom chàng khủ ngkhiếp như thần chết vậ y”.- Ra – ma vẫn để  danh dự  và  sự  ghen tuô ngthắng thế .- Khi Xi – ta tỏ a sáng trong ngọ n lử a củ a thầnA nhi, Ra – ma thứ c tỉnh, chàng nhậ n ra mộ tXi –ta thủ y chung, kiên trinh, trong trắng.=> Tâm trạ ng Rama là  sự  đan xen giữ a tìnhyêu và  lò ng ghen, giữ a tình cảm đờ i thườ ngvà  phong thá i  cao quý  củ a bậ c quân vương.Do đó  nó  diễn ra phứ c tạ p, nhiều cung bậ c,nhiều sắ c thá i.Hoạ t độ ng 3: hiểu nhân vậ t Xi-ta (10phú t)a) Mụ c đích: Giú p họ c sinh nhậ n thứ c đượ c tính cá ch, tâm trạ ng nhân vậ tb) Nộ i dung: HS quan sá t SGK để  tìm hiểu nộ i dung kiến thứ c theo yêu cầu củ aGV.c) Sản phẩm: HS hoàn thành tìm hiểu kiến thứ cd) Tổ  chứ c thự c hiện: Hoạ t độ ng củ a GV và  HS Sản phẩm dự  kiếnBướ c 1: Chuyển giao nhiệm vụhọ c tậ pGV:  chia  họ c  sinh  thành  4nhó m.Nhó m 1- 2: Tìm hiểu tâm trạ ngvà  lờ i đáp củ a Xi – ta trướ c lờ ibuộ c tộ i củ a Ra – ma.Nhó m  3  –  4:  Tìm  hiểu  hànhđộ ng bướ c  lên  giàn  hỏ a  thiêucủ a Xi - ta.Bướ c 2: Thự c hiện nhiệm vụ*  Hoạ t  độ ng  cá  nhân:  HS  đọ cSGK, tìm hiểu yêu cầu củ a từ ngcâu hỏ i.*  Hoạ t  độ ng  cặ p  đô i:  Họ c  sinhthảo luậ n và  trả  lờ i câu hỏ i.*  Hoạ t  độ ng  nhó m:  Họ c  sinhthảo luậ n, thố ng nhấ t đáp án

2. Nhân vậ t Xi – taa. Tâm trạng và  lờ i  đáp củ a Xi – ta trướ c lờ ibuộ c tộ i củ a Ra – ma- Nghe nhữ ng lờ i buộ c tộ i củ a Ra – ma, Xi  tađau đớ n vô  cù ng. Bở i có  lẽ  nàng không ngờ  đếnđây, số  phận vẫn tráo trở  vớ i nàng, đỉnh caocủ a hạnh phú c và  vinh quang tưở ng chừ ng sá tkề  bỗ ng chố c sụ p đổ  thành vự c thẳm cay đắng.- Nỗ i đau khổ  như tràn ra, khô ng cá ch gì kiềmchế : Gia – na – ki đau đớ n đến nghẹ t thở , nhưmộ t cây dây leo bị vò i voi quậ t ná t; Nướ c mắ tnàng đổ  ra như suố t.- Khi cấ t tiếng nó i đáp lạ i lờ i buộ c tộ i củ a Ra –ma, Xi – ta dần tìm lạ i đượ c sự  tự  chủ : Lấy tàá o lau nướ c mắ t, bằng giọ ng dịu dàng, nghẹnngào, nàng thanh minh mộ t cá ch rành rẽ , vừ ađạ t lí, vừ a thấu tình.+ Nàng khẳng định tư cá ch, phẩm hạ nh củ a
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uigeli.xyzBướ c 3: Báo cáo kế t quả  và  thảoluậ nHS trả  lờ i câu hỏ i.Gv quan sá t, hỗ  trợ , tư vấnBướ c 4: Nhậ n xé t, đánh giá  kế tquả  thự c hiện nhiệm vụGV: nhậ n xé t đánh giá  kế t quảcủ a  cá c  cá  nhân,  chuẩn  hó akiến thứ c

mình.+ Trá ch Ra – ma đã  khô ng suy nghĩ chín chắnmà  đánh  đồ ng  nàng  vớ i  hạ ng  phụ  nữ  tầmthườ ng.+ Nàng phân biệ t giữ a điều tù y thuộ c vào sốmệnh củ a nàng,  vào  quyền lự c  củ a  kẻ  khá c(thân thể ) và  điều trong vò ng kiểm soá t củ anàng (trá i tim).b. Hành độ ng củ a Xi – ta trướ c lờ i  buộ c  tộ icủ a Ra – ma- Chọ n hành độ ng quyế t  liệ t:  Bướ c  lên giànhỏ a thiêu.- Cầu khấn thần A – nhi chứ ng giám, lự a chọ ncá i chế t để  chứ ng minh phẩm hạ nh.- Ý  nghĩa củ a chi tiế t Xi – ta bướ c lên giàn hỏ athiêu:+ Đố i  vớ i  Xi – ta,  Ra – ma là  tấ t  cả  ý  nghĩacuộ c số ng, bị Ra – ma ruồ ng bỏ  chẳng khá c gìcá i chế t.+ Bướ c lên giàn hỏ a thiêu cũ ng có  nghĩa là  Xi– ta đã  bướ c qua mạ ng số ng củ a chính mình,chấp  nhậ n  thử  thá ch  để  chứ ng minh phẩmtiế t thủ y chung.-  Thá i  độ  củ a  cô ng  chú ng:  mọ i  ngườ i  đềuthương cảm cho nàng: “Ai nấy, già  cũ ng nhưtrẻ  đau lò ng đứ t ruộ t,...”, “cá c phụ  nữ  bậ t lêntiếng khó c thảm thương, cả  loà i Rắ c – sa – xalẫn loà i Va – na – ra cù ng kêu vang trờ i”.=> Hình ảnh Xi – ta bướ c qua ngọ n lử a là  củ athiên tình sử .  Hình ảnh đó  đã  nó i  lên phẩmchấ t đáng quý  củ a Xi – ta: thủ y chung, mộ t chitiế t  huyền  thoạ i  tô  đậ m  chấ t  bi  hù ng  kiêntrinh  và  bản  lĩnh.  Nàng  đã  trở  thành  hìnhtượ ng ngườ i phụ  nữ  Ấ n Độ  cổ  đạ i toàn thiện,toàn mĩ, đáng đượ c ngưỡ ng mộ .Hoạ t độ ng 2: Giáo viên hướ ng dẫn họ c sinh đọ c hiểu văn bản / Tìm hiểu nhân vậ tRa-ma (25 phú t)a) Mụ c đích: Giú p họ c sinh nhậ n thứ c đượ c nộ i dung, ý  nghĩa văn bảnb) Nộ i dung: HS quan sá t SGK để  tìm hiểu nộ i dung kiến thứ c theo yêu cầu củ aGV.c) Sản phẩm: HS hoàn thành tìm hiểu kiến thứ c
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uigeli.xyzd) Tổ  chứ c thự c hiện: Hoạ t độ ng củ a GV và  HS Sản phẩm dự  kiếnBướ c 1: Chuyển giao nhiệm vụhọ c tậ p GV:  chia  họ c  sinh  thành  4nhó m.Nhó m  1-  2:  Tìm  hiểu hoàncảnh tá i hợ p và  lờ i buộ c tộ i củ aRa –ma.Nhó m  3  –  4:  Tìm  hiểu  tâmtrạ ng củ a Ra – ma trướ c hànhđộ ng củ a Xi –ta.Bướ c 2: Thự c hiện nhiệm vụ*  Hoạ t  độ ng  cá  nhân:  HS  đọ cSGK, tìm hiểu yêu cầu củ a từ ngcâu hỏ i.*  Hoạ t  độ ng  cặ p  đô i:  Họ c  sinhthảo luậ n và  trả  lờ i câu hỏ i.*  Hoạ t  độ ng  nhó m:  Họ c  sinhthảo luậ n, thố ng nhấ t đáp ánBướ c 3: Báo cáo kế t quả  và  thảoluậ nHS trả  lờ i câu hỏ i.Gv quan sá t, hỗ  trợ , tư vấnBướ c 4: Nhậ n xé t, đánh giá  kế tquả  thự c hiện nhiệm vụGV: nhậ n xé t đánh giá  kế t quảcủ a  cá c  cá  nhân,  chuẩn  hó akiến thứ c

II. Đọ c hiểu văn bản1. Nhân vậ t Ra-maa.Hoàn cảnh tá i hợ p củ a Ra – ma và  Xi – ta.- Sau chiến thắng, Ra – ma và  Xi – ta gặ p lạ inhau  nhưng  khô ng  phả i  trong  mộ t  khô nggian riêng tư mà  mộ t khô ng gian cộ ng đồ ng,trướ c sự  chứ ng kiến củ a rấ t  nhiề u anh em,bạ n hữ u trung thà nh củ a Ra – ma.- Lú c này,  Ra – ma khô ng chỉ  đứ ng trên tưcá ch mộ t ngườ i chồ ng mà  cò n là  mộ t ngườ ianh  hù ng,  mộ t  vị  vua.  Điều  đó  khiến  chochàng  ở  trong mộ t  ràng  buộ c:  yêu  thương,xó t xa cho ngườ i vợ  nhưng vẫn phả i giữ  bổ nphậ n gương mẫu củ a mộ t vị vua anh hù ng.b.  Lờ i buộ c tộ i củ a Ra – ma. - Lờ i lẽ  trịnh trọ ng, thá i độ  xa cá ch, lạ nh lù ngkhi tuyên bố : Chàng giao tranh vớ i quỷ  Ra –va –na, tiêu diệ t  hắn để  giả i cứ u Xi – ta vớ iđộ ng cơ là  bảo vệ  danh dự ,  vì  danh dự  củ angườ i anh hù ng bị xú c phạ m.-  Chàng liên  tụ c  nhắ c  tớ i  “danh dự ”,  “nhânphẩm”,  “tiếng tăm”,  “gia đình cao quý”,  “trảthù  sự  lăng nhụ c”, “xó a bỏ  vế t ô  nhụ c” => Đặ tdanh dự  củ a mộ t vị vua anh hù ng lên cao hơntấ t cả .- Lí do khiến chàng ruồ ng bỏ  Xi – ta:+ Sự  ghen tuô ng củ a mộ t ngườ i chồ ng.+ Bổ n phậ n củ a mộ t vị vua anh hù ng khô ngcho phép chàng chấp nhậ n mộ t ngườ i phụ  nữđã  chung chạ  cù ng kẻ  khá c làm hoàng hậ u.=> Ra – ma yêu thương, lo lắng cho Xi – tanhưng chàng cũ ng hiểu  sâu  sắ c  vai  trò  củ achàng đố i vớ i cộ ng đồ ng: Chàng là  mộ t hìnhmẫu đạ o đứ c mà  nhân dân sẽ  soi ngắm vào,noi theo.- Giọ ng điệu từ  trịnh trọ ng đến lạ nh lù ng, phũphàng,  ẩn  chứ a  nố i  xó t  xa,  ngờ  vự c,  ghentuô ng:  “Ngườ i  sinh  trưở ng  trong  mộ t  giađình cao quý  có  thể  nào lấ y về  mộ t ngườ i vợđã  từ ng số ng trong nhà  kẻ  khá c, đơn giản chỉ
                                                                uigeli.xyz                                      Trang 71



uigeli.xyzvì mụ  ta là  mộ t vậ t để  yêu thương? Nàng đãbị quấy nhiễu khi ở  trong vạ t áo củ a Ra- va-na, đô i  mắ t tộ i  lỗ i  củ a hắn đã  nhìn hau háukhắp ngườ i nàng, vậ y ta làm sao có  thể  nhậ nnàng về  khi nghĩ tớ i gia đình cao quý  đã  sinhra ta?”- Trướ c mặ t nhữ ng ngườ i khá c, Ra – ma đãtiếp tụ c buộ c tộ i Xi - ta bằng nhữ ng lờ i lẽ  tànnhẫn  chưa từ ng có ,  nhữ ng  lờ i  lẽ  xú c  phạ mđến  cả  danh  dự  và  nhân  phẩm  củ a  Xi  –ta:“Nàng có  thể  để  tâm đến Lắ c - ma - na, Bha –ra –ta,  Xa –  tru  –  na,  Xu –gri  –va,  hay nếunàng thích, nàng có  thể  đi theo Vi –phi – sa –na”.c.  Tâm trạ ng củ a Ra – ma trướ c  hành độ ngcủ a Xi –ta.- Khi Xi – ta yêu cầu Lắc –ma –na lậ p dàn hỏ athiêu và  bướ c lên giàn lử a, Ra – ma cũ ng chịuthử  thách dữ  dộ i như nàng: “Ra -ma vẫn ngồ i,mắ t dán xuố ng đấ t”, “lú c đó  nom chàng khủ ngkhiếp như thần chết vậ y”.- Ra – ma vẫn để  danh dự  và  sự  ghen tuô ngthắng thế .- Khi Xi – ta tỏ a sáng trong ngọ n lử a củ a thầnA nhi, Ra – ma thứ c tỉnh, chàng nhậ n ra mộ tXi –ta thủ y chung, kiên trinh, trong trắng.=> Tâm trạ ng Rama là  sự  đan xen giữ a tìnhyêu và  lò ng ghen, giữ a tình cảm đờ i thườ ngvà  phong thá i  cao quý  củ a bậ c quân vương.Do đó  nó  diễn ra phứ c tạ p, nhiều cung bậ c,nhiều sắ c thá i.Hoạ t độ ng 4: Giáo viên hướ ng dẫn họ c sinh tổ ng kế ta) Mụ c đích: Giú p họ c sinh nhậ n thứ c đượ c nộ i dung, ý  nghĩa văn bảnb) Nộ i dung: HS quan sá t SGK để  tìm hiểu nộ i dung kiến thứ c theo yêu cầu củ aGV.c) Sản phẩm: HS hoàn thành tìm hiểu kiến thứ cd) Tổ  chứ c thự c hiện: Hoạ t độ ng củ a GV và  HS Sản phẩm dự  kiếnBướ c 1: Chuyển giao nhiệm vụ  họ c tậ p GV hướ ng dẫn hs tìm hiểu nhữ ng né t đặ c sắ cvề  nộ i dung và  nghệ  thuậ t xây dự ng sử  thi quađoạ n trích
III. Tổ ng kế t1. Nộ i dung:-  Đoạ n  trích  “Ra  –  ma  buộ ctộ i” đặ t cá c nhân vậ t vào tình
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uigeli.xyzBướ c 2: Thự c hiện nhiệm vụ* Hoạ t độ ng cá  nhân: HS đọ c SGK, tìm hiểu yêucầu củ a từ ng câu hỏ i.* Hoạ t độ ng cặ p đô i: Họ c sinh thảo luậ n và  trảlờ i câu hỏ i.* Hoạ t  độ ng nhó m: Họ c sinh thảo luậ n,  thố ngnhấ t đáp ánBướ c 3: Báo cáo kế t quả  và  thảo luậ nHS trả  lờ i câu hỏ i.Gv quan sá t, hỗ  trợ , tư vấnBướ c 4: Nhậ n xé t, đánh giá  kế t quả  thự c hiệnnhiệm vụGV: nhậ n xé t đánh giá  kế t quả  củ a cá c cá  nhân,chuẩn hó a kiến thứ c

thế  thử  thá ch ngặ t nghèo, đò ihỏ i sự  lự a chọ n quyế t liệ t, bộ clộ  sâu sắ c bản chấ t con ngườ i.Ra- ma vào sinh ra tử ,  chiếnđấu vớ i  yêu quỷ  để  giành lạ ingườ i vợ  yêu quý  nhưng cũ ngdám hi  sinh tình  yêu  vì  bổ nphậ n, danh dự  củ a mộ t ngườ ianh hù ng,  mộ t  đứ c  vua mẫumự c.- Như mộ t ngườ i vợ  lí tưở ng,xứ ng đáng vớ i Ra – ma, Xi – tacũ ng sẵn sàng đem thân mìnhthử  lử a  để  chứ ng  minh  tìnhyêu và  đứ c hạ nh thủ y chung.2.  Nghệ  thuậ t-  Sử  dụ ng hìnhảnh, điển tích- Xây dự ng nhân vậ t lí  tưở ngvớ i  tâm lí,  tính cá ch,  triế t  lí,hành  độ ng.  ,  ngô n  ngữ  miêutả  và  đố i  thoạ i,  giọ ng  điệu,xung độ t  kịch tính,  giàu  tínhsử  thi
C. HOẠ T ĐỘ NG LUYỆ N TẬ Pa) Mụ c đích: Giú p họ c sinh nhậ n thứ c đượ c yêu cầu sử  dụ ng tiếng Việ t, rèn luyệnkĩ năng sử  dụ ng tiếng Việ t trong giao tiếp hàng ngày.b) Nộ i dung: HS sử  dụ ng SGK và  vậ n dụ ng kiến thứ c đã  họ c để  trả  lờ i câu hỏ iHs so sánh sử  thi Ramayana vớ i sử  thi Ô  đi xê  và  sử  thi Đăm săn?c) Sản phẩm: HS hoàn thành cá c bà i tậ pGợ i ý :- Sử  thi Đăm săn chú  trọ ng vào hành độ ng nhân vậ t, mọ i diễn biến câu chuyệnđều xoay quanh mụ c đích hò a hợ p thố ng nhấ t cộ ng đồ ng, ít chú  ý  đến tâm lýnhân vậ t; - Sử  thi Ô  đi xê  lạ i chú  trọ ng nhiều vào diễn biến tâm lý  nhân vậ t, đặ c biệ t chútrọ ng đến lờ i nó i có  cánh củ a nhân vậ t để  làm bộ c lộ  tính cá ch; - Sử  thi Ramayana kế t hợ p miêu tả  thiên nhiên và  nộ i tâm nhân vậ t sâu sắ cd) Tổ  chứ c thự c hiện: Hoạ t độ ng cá  nhân: HS đọ c SGK, tìm hiểu yêu cầu củ a từ ng câu hỏ i. Hoạ t độ ng cặ p đô i: Họ c sinh thảo luậ n và  trả  lờ i câu hỏ i.Hoạ t độ ng nhó m: Họ c sinh thảo luậ n, thố ng nhấ t đáp án
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uigeli.xyzGV: nhậ n xé t đánh giá  kế t quả  củ a cá c cá  nhân, chuẩn hó a kiến thứ cD. HOẠ T ĐỘ NG VẬ N DỤ NGa) Mụ c đích: Họ c sinh đượ c củ ng cố  lạ i kiến thứ c thô ng qua bà i tậ p ứ ng dụ ng.b) Nộ i dung: HS sử  dụ ng SGK và  vậ n dụ ng kiến thứ c đã  họ c để  trả  lờ i câu hỏ i.Diễn lạ i mộ t và i cảnh trong trích đoạ n vừ a họ cc) Sản phẩm: HS làm cá c bà i tậ p Diễn cảnh Rama xử  tộ i.Gồ m cá c nhân vậ t:- Nhân vậ t Rama- Nhân vậ t Xita- Thần lử a A nhi- Cô ng chú ngd) Tổ  chứ c thự c hiện: Làm bà i tậ p vậ n dụ ng* HƯỚ NG DẪ N VỀ  NHÀ
- Họ c bà i + làm BT trong SBT
- Soạ n : Tấm Cám.
- Giờ  sau: Chọ n sự  việ c, chi tiế t tiêu biểu trong bà i văn tự  sự ......................................................................................................................................Ngày soạ n:Ngày dạ y:   Tuần 6 – Tiế t 16:           CHỌ N SỰ  VIỆ C, CHI TIẾ T TIÊ U BIỂ U TRONG BÀ I VĂ N TỰ  SỰI. MỤ C TIÊ U:1. Kiến thứ c:  Sau khi họ c xong bà i này HS-  Nhậ n biế t: Nhậ n biế t thế  nào là  sự  việ c, chi tiế t tiêu biểu trong văn bản tự  sự .- Biế t chọ n sự  việ c chi tiế t tiêu biểu để  viế t bà i văn tự  sự .- Thô ng hiểu: Hiểu cá c sự  việ c, chi tiế t tiêu biểu trong văn tự  sự- Vậ n dụ ng thấp: Nhậ n diện đượ c cá c sự  việ c, chi tiế t trong mộ t bà i văn tự  sự  cụthể .- Vậ n dụ ng cao:Vậ n dụ ng linh hoạ t, sáng tạ o.2. Năng lự c - Năng lự c chung: + Năng lự c tự  họ c, năng lự c tự  giả i quyế t vấn đề  và  sáng tạ o, năng lự c thẩm mỹ ,năng lự c thể  chấ t, năng lự c giao tiếp, năng lự c hợ p tá c, năng lự c tính toán, nănglự c cô ng nghệ  thô ng tin và  truyền thô ng- Năng lự c riêng:+ Năng lự c tá i hiện và  vậ n dụ ng kiến thứ c,+ Năng lự c đọ c – hiểu, giả i mã  văn bản, + Năng lự c sáng tạ o, Năng lự c tạ o lậ p văn bản, + Năng lự c vậ n dụ ng kiến thứ c văn họ c vào cuộ c số ng…
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uigeli.xyz3. Phẩm chấ t- Giú p họ c sinh rèn luyện bản thân phá t triển cá c phẩm chấ t tố t đẹp: yêu nướ c,nhân á i, chăm chỉ, trung thự c, trá ch nhiệm II. THIẾ T BỊ DẠ Y HỌ C VÀ  HỌ C LIỆ U 1.  Giáo viên:  - Thiế t kế  giáo án, SGK ngữ  văn 10, sá ch giáo viên ngữ  văn 10 tậ p 2, cá c tà i liệu tham khảo.- Soạ n giáo án giảng dạy. 2. Họ c sinh: - Vở  soạ n - sá ch giáo khoa ngữ  văn 10 tậ p 2.III. TIẾ N TRÌNH DẠ Y HỌ CA. HOẠ T ĐỘ NG KHỞ I ĐỘ NG (MỞ  ĐẦ U)a) Mụ c đích: HS biế t đượ c cá c nộ i dung cơ bản củ a bà i họ c cần đạ t đượ c, tạ o tâmthế  cho họ c sinh đi vào tìm hiểu bà i mớ i.b) Nộ i dung: Hs dự a vào hiểu biế t để  trả  lờ i câu hỏ i.c) Sản phẩm: HSvậ n dụ ng kiến thứ c để  trả  lờ i câu hỏ i GV đưa ra.d) Tổ  chứ c thự c hiện: Bướ c 1: Chuyển giao nhiệm vụ : Hãy chỉ ra nhữ ng sự  việ c, tình tiế tvà  nhân vậ t củ a truyện ngắn “Làng”  củ a KimLân ở  THCS cá c em đã  đượ c họ c?Bướ c 2: Thự c hiện nhiệm vụ : HS thự c hiện nhiệm vụ  Bướ c 3: Báo cáo, thảo luậ n: GV gọ i mộ t số  HS trả  lờ i, HS khá c nhậ n xé t, bổ  sung.- Nhân vậ t chính: ô ng Hai- Sự  việ c: Ô ng Hai yêu làng, luô n khoe về  làng- Theo lệnh tản cư: + Luô n nhớ  về  làng+ Buồ n khi nghe tin làng theo giặ c+ Sung sướ ng khi hay tin làng khô ng theo giặ c.Bướ c 4: Kế t luậ n, nhậ n định: GV đánh giá  kế t quả  củ a HS, trên cơ sở  đó  dẫn dắ tHS vào bà i họ c mớ i.GV dẫn vào bà i mớ i: Tự  sự  khô ng chỉ là  nhu cầu giao tiếp trong cuộ c số ng mà  nócò n là  nhu cầu thưở ng thứ c nghệ  thuậ t. Tá c phẩm tự  sự  có  thể  mang lạ i giá  trịthẩm mĩ  cũ ng như nhữ ng rung cảm củ a ngườ i đọ c thô ng qua cá c tình tiế t,  sựkiện, nhân vậ t. Hô m nay, chú ng ta cù ng nhau tìm hiểu bà i họ c về  chọ n sự  việ c chitiế t tiêu biểu để  viế t bà i văn tự  sự .B. HÌNH THÀ NH KIẾ N THỨ C MỚ IHoạ t độ ng 1: hướ ng dẫn họ c sinh tìm hiểu khá i niệm sự  việ c, chi tiế t trong văn tựsự  (10 phú t)a) Mụ c đích: HS nhậ n biế t thế  nào là  sự  việ c, chi tiế t trong văn tự  sự . b) Nộ i dung: HS quan sá t SGK để  tìm hiểu nộ i dung kiến thứ c theo yêu cầu củ aGV.c) Sản phẩm: HS hoàn thành tìm hiểu kiến thứ c
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uigeli.xyzd) Tổ  chứ c thự c hiện: Hoạ t độ ng củ a GV và  HS Sản phẩm dự  kiến Bướ c 1: Chuyển giao nhiệm vụ  họ c tậ pGV: Chia họ c sinh thành 4 nhó m.Nhó m 1: Trình bày khá i niệm tự  sự .Nhó m 2: Trình bày khá i niệm sự  việ c.Nhó m 3: Trình bày  khá i  niệm sự  việ ctiêu biểu.Nhó m 4: Trình bày khá i niệm chi tiế t.Bướ c 2: Thự c hiện nhiệm vụMỗ i cá  nhân đọ c SGK, trả  lờ i.Bướ c 3: Báo cáo kế t quả  và  thảo luậ n
- HS trả  lờ i câu hỏ i.
- Gv quan sá t, hỗ  trợ , tư vấnBướ c 4: Nhậ n xé t, đánh giá  kế t quả  thự c hiện nhiệm vụGV: nhậ n xé t đánh giá  kế t quả  củ a cá c cá  nhân, chuẩn hó a kiến thứ c.

I.  Khá i  niệm  sự  việ c,  chi  tiế t  trongvăn tự  sự .1. Tự  sự-  Tự  sự  là  kể  chuyện,  phương thứ cdù ng ngô n ngữ  kể  chuyện trình bàymộ t chuỗ i sự  việ c, từ  sự  việ c này tớ isự  việ c kia, cuố i cù ng dẫn tớ i mộ t kế tthú c, thể  hiện mộ t ý  nghĩa.2. Sự  việ c:-   Sự  việ c  là  cá i  xảy  ra  đượ c  nhậ nthứ c có  ranh giớ i rõ  ràng, phân biệ tvớ i nhữ ng cá i xảy ra khá c.. - Sự  việ c đượ c diễn tả  bằng lờ i nó i,cử  chỉ, hành độ ng củ a nhân vậ t trongquan  hệ  vớ i  nhân  vậ t  khá c.  Ngườ iviế t chọ n mộ t số  sự  việ c tiêu biểu đểcâu chuyện thêm hấp dẫn.3. Sự  việ c tiêu biểu: Là  sự  việ c quan trọ ng gó p phần hìnhthành cố t truyện. Mỗ i sự  việ c có  thểcó  nhiều chi tiế t.4. Chi tiế t: - Là  tiểu tiế t củ a tá c phẩm mang sứ cchứ a lớ n về  cảm xú c và  tư tưở ng- Chi tiế t có  thể  là  mộ t cử  chỉ, mộ t lờ inó i, mộ t hành độ ng củ a nhân vậ t. . .-  Chi  tiế t  tiêu  biểu:  là  chi  tiế t  quantrọ ng trong sự  việ c.=> Chọ n sự  việ c chi tiế t tiêu biểu làkhâu quan trọ ng trong quá  trình viế thoặ c kể  lạ i mộ t câu chuyệnHoạ t độ ng 2:  Hướ ng dẫn họ c sinh tìm hiểu cá ch chọ n sự  việ c, chi tiế t tiêu biểu(15 phú t) a) Mụ c đích: Giú p họ c sinh biế t cá ch chọ n sự  việ c, chi tiế t tiêu biểu cho bà i văn tựsự . b) Nộ i dung: HS quan sá t SGK để  tìm hiểu nộ i dung kiến thứ c theo yêu cầu củ aGV.c) Sản phẩm: HS hoàn thành tìm hiểu kiến thứ c
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uigeli.xyzd) Tổ  chứ c thự c hiện: Hoạ t độ ng củ a GV và  HS Sản phẩm dự  kiếnBướ c 1: Chuyển giao nhiệm vụ  họ c tậ pGV: Chia họ c sinh thành 4 nhó m.Nhó m 1 - 2: Làm bà i tậ p số  1.Nhó m 3 - 4: Làm bà i tậ p số  2.Bướ c 2: Thự c hiện nhiệm vụ* Hoạ t độ ng cá  nhân: HS đọ c lạ i văn bản, suy nghĩ.* Hoạ t độ ng nhó m:- HS thảo luậ n cặ p đô i, ghi câu trảlờ i vào giấ y nháp.- HS trong từ ng nhó m thố ng nhấ t ý  kiến và  ghi câu trả  lờ i vào bảng phụ .Bướ c 3: Báo cáo kế t quả  và  thảo luậ nHS báo cáo kế t quả  trên bảng phụ , treo kế t quả  cá c nhó m khá c quan sá t, nhậ n xé t, phản biệnGV quan sá t, hỗ  trợ , tư vấnBướ c 4: Nhậ n xé t, đánh giá  kế t quả  thự c hiện nhiệm vụGV:- Nhậ n xé t đánh giá  kế t quả  củ a cá c nhó mGiáo  viên  chuẩn  hó a  kiến  thứ c,chuyển  giao  nhiệm  vụ  họ c  tậ pkhá c- Để  viế t mộ t  bà i  văn tự  sự ,  cầnlự a chọ n cá c sự  việ c, chi tiế t tiêubiểu.- Sự  việ c, chi tiế t tiêu biểu có  tá cdụ ng dẫn dắ t câu chuyện, tô  đậ mtính cá ch nhân vậ t và  làm nổ i bậ tchủ  đề  câu chuyện.- Cá ch chọ n sự  việ c, chi tiế t  tiêubiểu trong văn tự  sự .- Xá c định đề  tà i, chủ  đề .- Dự  kiến cố t truyện.-  Triển  khai  cá c  ý  bằng  cá c  chi

II. Cá ch chọ n sự  việ c, chi tiế t tiêu biểu.1. Văn bản truyện An Dương Vương và  MịChâu – Trọ ng Thủ y:+ Trong câu chuyện, tá c giả  dân gian kể  về :-  Cô ng việ c  xây  thành,  chế  nỏ  bản vệ  đấ tnướ c củ a ADV.-> Đó  là  nhữ ng sự  việ c,  chi tiế t  tiêu biểu.Nếu  thiếu  nhữ ng  chi  tiế t,  sự  việ c  ấ y  câuchuyện sẽ  kém hấp dẫn và  ý  nghĩa.+ Chi tiế t: Mị Châu và  Trọ ng Thủ y chia taynhau:-  Câu  nó i  củ a  Trọ ng Thủ y:  Dự  báo  trướ ccho cuộ c chiến tranh- Câu đáp củ a Mị Châu: Đưa tớ i kế t cụ c bithảm cho hai cha con.=>Cá c sự  việ c nó i trên nố i tiếp nhau bằngquan hệ  mó c xích, nhân quả . Như vậ y,  sựviệ c  Trọ ng Thủ y chia tay Mị  Châu và  đặ cbiệ t chi tiế t Mị Châu rắ c lô ng ngỗ ng có  vaitrò  quan trọ ng, tiêu biểu khô ng thể  bỏ  quavì chi tiế t này làm nền cho cá c sự  việ c, chitiế t nố i tiếp nhau.2. Câu chuyện về  ngườ i con trai lão Hạ c trởvề  làng:- Sự  việ c 1: Anh con trai tìm gặ p ô ng giáovà  đượ c ô ng kể  cho nghe về  cuộ c đờ i củ alão Hạ c.- Sự  việ c 2: Anh con trai cù ng ô ng giáo điviếng mộ  lã o Hạ c.- Sự  việ c 3: Anh con trai gở i lạ i  nhữ ng kỉvậ t cho ô ng giáo và  ra đi.- Sự  việ c 2: Anh tìm gặ p lạ i ô ng giáo, đượ cnghe kể  về  cha mình, rồ i theo ô ng đi viếngmộ  cha.- Cá c chi tiế t:+ Sự  đổ i  thay củ a gia cảnh nhà  ô ng giáo.Ô ng giáo  già  đi  nhiều nhng tinh thần  đổ imớ i, lạ c quan khá c trướ c.+ Ô ng hỏ i thăm nhữ ng chuyện anh đã  trả iqua, xú c độ ng kể  lạ i cá i chế t củ a Lão Hạ c.
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uigeli.xyztiế t. Sau đó , ô ng dẫn anh đi viếng mộ  cha.+ Khung cảnh con đườ ng đến, quang cảnhnghĩa địa u buồ n.+ Anh thắp hương, cú i gụ c bên mộ  cha, đauđớ n, nghẹn ngào bộ c lộ  tình cảm vớ i ngườ icha đã  khuấ t,  nó i  vớ i  cha nhữ ng dự  địnhtương lai.+ Ô ng Giáo đứ ng bên cũ ng ngấn lệ .+ Anh nó i vớ i cha về  nhữ ng ngày tháng quacủ a mình + Hứ a  số ng  sao cho xứ ng đáng vớ i  tấmlò ng cao cả  củ a cha3.  Cá ch  chọ n  sự  việ c,  chi  tiế t  tiêu  biểutrong văn tự  sự .- Xá c định đề  tà i, chủ  đề .- Dự  kiến cố t truyện.- Triển khai cá c ý  bằng cá c chi tiế t.C. HOẠ T ĐỘ NG LUYỆ N TẬ Pa) Mụ c đích: Giú p họ c sinh biế t cá ch chọ n sự  việ c, chi tiế t tiêu biểu cho bà i văn tựsự . b) Nộ i dung: HS sử  dụ ng SGK và  vậ n dụ ng kiến thứ c đã  họ c để  trả  lờ i câu hỏ iGV: Chia họ c sinh thành 4 nhó m.Nhó m 1 - 2: Làm bà i tậ p số  1.Nhó m 3 - 4: Làm bà i tậ p số  2.c) Sản phẩm: HS hoàn thành cá c bà i tậ p1. Câu chuyện hò n đá  xấu xí:- Chi tiế t “hò n đá  xấu xí đượ c phá t hiện và  chở  đi nơi khá c” rấ t quan trọ ng, khô ngbỏ  đi đượ c. 
 ý  nghĩa câu chuyện:+ ở  trên đờ i này, có  nhữ ng sự  vậ t, sự  việ c tử ở ng chừ ng nhưng đáng bỏ  đi nhưnglạ i vô  cù ng quan trọ ng.+ Sự  số ng âm thầm và  khụ ng sợ  hiểu nhầm củ a hò n đá  là  mộ t lẽ  số ng tố t. Bà i họ c:  Cần lự a chọ n nhữ ng sự  việ c, chi tiế t tiêu biểu là  nhữ ng sự  việ c, chi tiế t làm nên ýnghĩa củ a cố t truyện.2.  Đoạ n trích Uy-lít-xơ trở  về :- Cố t truyện: Cuộ c đoàn viên kì lạ  củ a Uy-lít-xơ và  Pê -nê -lố p sau 20 năm xa cá ch -mộ t thử  thá ch trí tuệ .- Sự  việ c tiêu biểu: Pê -nê -lố p thử  thá ch chồ ng bằng cá ch ngầm hỏ i về  bí mậ t củ achiếc giườ ng cướ i.- Chi tiế t:+ Pê -nê -lố p sai nhũ  mẫu khiêng chiếc giờ ng chứ a bí mậ t ra khỏ i phò ng.
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uigeli.xyz+ Uy-lít-xơ giậ t mình, chộ t dạ , hỏ i lạ i, nó i rõ  đặ c điểm bí mậ t củ a chiếc giờ ng.+ Hai ngờ i nhậ n ra nhau trong niềm hạ nh phú c tộ t cù ng.
 Đó  là  thành cô ng trong nghệ  thuậ t kể  chuyện củ a Hô -me-rơ. Vì chú ng gó p phầnkhắ c họ a đậ m né t trí tuệ , phẩm chấ t tố t đẹp củ a cá c nhân vậ t.d) Tổ  chứ c thự c hiện: D. HOẠ T ĐỘ NG VẬ N DỤ NGa) Mụ c đích: Họ c sinh đượ c củ ng cố  lạ i kiến thứ c thô ng qua bà i tậ p ứ ng dụ ng.b) Nộ i dung: HS sử  dụ ng SGK và  vậ n dụ ng kiến thứ c đã  họ c để  trả  lờ i câu hỏ i.Hãy chỉ ra nhữ ng sự  việ c tiêu trong truyện cổ  tích Tấm Cám. Chọ n mộ t sự  việ c vànêu chi tiế t ?c) Sản phẩm: HS làm cá c bà i tậ p Gợ i ý :Sự  việ c 1: Tấm là  hiện thân củ a số  phậ n bấ t hạ nhSự  việ c 2: Tấm đấu tranh giành hạ nh phú cSự  việ c “Tấm là  hiện thân củ a số  phậ n bấ t hạ nh”có  nhữ ng chi tiế t sau:- Tấm mồ  cô i cha, mẹ- Tấm phả i làm nhiều việ c vấ t vả- Tấm bị đố i xử  tàn nhẫn, mẹ  con Cám tìm mọ i cá ch tiêu diệ t=> Nhữ ng chi tiế t này làm cho nhân vậ t Tấm khổ  càng khổ  hơn.d) Tổ  chứ c thự c hiện: Làm bà i tậ p vậ n dụ ng* HƯỚ NG DẪ N VỀ  NHÀ- Giờ  sau: Viế t bà i số  2 (Ô n lạ i nhữ ng kiến thứ c về  văn tự  sự ).....................................................................................................................................Ngày soạ n:Ngày dạ y:   Tuần 6 – Tiế t 17,18:TẤ M CÁ MI. Mụ c tiêu bà i họ c1. Kiến thứ c: I. MỤ C TIÊ U:1. Kiến thứ c:  Sau khi họ c xong bà i này HS- Nhậ n biế t: + Nêu đượ c cá c thô ng tin về  tá c phẩm- Thô ng hiểu: Hiểu đượ c ý  nghĩa củ a nhữ ng mâu thuẫn, xung độ t và  sự  biến hó acủ a Tấm trong truyện Tấm Cám.- Nắm đượ c giá  trị nghệ  thuậ t củ a truyện. - Vậ n dụ ng thấp: Hiểu đượ c bà i họ c mà  văn bản muố n truyền tả i.- Vậ n dụ ng cao: Phân tích đượ c hiệu quả  nghệ  thuậ t củ a việ c sử  dụ ng nhữ ng sángtạ o về  hình ảnh, ngô n ngữ   độ c đáo trong văn bản 2. Năng lự c - Năng lự c chung: 
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uigeli.xyz+ Năng lự c tự  họ c, năng lự c tự  giả i quyế t vấn đề  và  sáng tạ o, năng lự c thẩm mỹ ,năng lự c thể  chấ t, năng lự c giao tiếp, năng lự c hợ p tá c, năng lự c tính toán, nănglự c cô ng nghệ  thô ng tin và  truyền thô ng- Năng lự c riêng:+ Năng lự c tá i hiện và  vậ n dụ ng kiến thứ c, + Năng lự c đọ c – hiểu, giả i mã  văn bản, + Năng lự c sáng tạ o, năng lự c tạ o lậ p văn bản, + Năng lự c vậ n dụ ng kiến thứ c văn họ c vào cuộ c số ng…3. Phẩm chấ t- Giú p họ c sinh rèn luyện bản thân phá t triển cá c phẩm chấ t tố t đẹp: yêu nướ c,nhân á i, chăm chỉ, trung thự c, trá ch nhiệm II. THIẾ T BỊ DẠ Y HỌ C VÀ  HỌ C LIỆ U - Giáo viên: SGK + SGV + TLTK + GA- Họ c sinh: Chuẩn bị bà i theo câu hỏ i hướ ng dẫn trong SGK.III. TIẾ N TRÌNH DẠ Y HỌ CA. HOẠ T ĐỘ NG KHỞ I ĐỘ NG (MỞ  ĐẦ U)a) Mụ c đích: HS biế t đượ c cá c nộ i dung cơ bản củ a bà i họ c cần đạ t đượ c, tạ o tâmthế  cho họ c sinh đi vào tìm hiểu bà i mớ i.b) Nộ i dung: GV chiếu hình ảnh, video về  Truyện Kiều và  dẫn dắ t tình huố ng dẫn đến đoạ n trích. Từ  đó , giáo viên giớ i thiệu Vào bà i.c) Sản phẩm: HSvậ n dụ ng kiến thứ c để  trả  lờ i câu hỏ i GV đưa ra.d) Tổ  chứ c thự c hiện: Bướ c 1: Chuyển giao nhiệm vụ : * GV: Đưa nhữ ng bứ c tranh về  truyện Tấm Cám* HS: Xem tranh để  nhậ n biế t thể  loạ i truyện dân gianBướ c 2: Thự c hiện nhiệm vụ : HS thự c hiện nhiệm vụ  Bướ c 3: Báo cáo, thảo luậ n: GV gọ i mộ t số  HS trả  lờ i, HS khá c nhậ n xé t, bổ  sung.+ Xem tranh+ Lắp ghép đượ c tá c phẩm vớ i nộ i dung bứ c tranh đã  xemBướ c 4: Kế t luậ n, nhậ n định: GV đánh giá  kế t quả  củ a HS, trên cơ sở  đó  dẫn dắ tHS vào bà i họ c mớ i.GV nhậ n xé t. Trên cơ sở  câu trả  lờ i củ a họ c sinh, giáo viên dẫn dắ t vào bà i họ c: Làngườ i Việ t Nam chắ c hẳn trong thờ i ấu thơ củ a mình, ai cũ ng đã  từ ng hơn mộ tlần đượ c nghe kể  truyện cổ  tích Tấm Cám. Như cây đa trăm tuổ i trướ c sân đình,như dò ng nướ c sô ng quê  dịu má t và  trong lành, như má i rơm má i rạ  hiền hò a vàấm áp, truyện cổ  tích Tấm Cám đã  song hành cù ng bao thế  hệ  ngườ i Việ t để  an ủ i,nâng đỡ , khích lệ  mỗ i con ngườ i trướ c cuộ c số ng bấp bênh, nhiều rủ i ro, bấ t cô ngvà  oan trá i. Bà i họ c hô m nay, cô  và  cá c em cù ng mộ t lần nữ a trở  về  miền cổ  tíchxưa để  gặ p lạ i cô  Tấm, để  hiểu hơn nhữ ng đắng cay mà  ngườ i con gá i ấ y đã  điqua trên con đườ ng tìm đến hạ nh phú c và  gìn giữ  hạ nh phú c.B. HÌNH THÀ NH KIẾ N THỨ C MỚ I
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uigeli.xyzHoạ t độ ng 1:  : Giáo viên hướ ng dẫn họ c sinh tìm hiểu chung về  tá c phẩm (10phú t) a) Mụ c đích: Giú p họ c sinh hiểu rõ  khá i niệm và  đặ c điểm củ a truyện cổ  tích, bốcụ c củ a truyện cổ  tích Tấm Cám. b) Nộ i dung: HS quan sá t SGK để  tìm hiểu nộ i dung kiến thứ c theo yêu cầu củ aGV.c) Sản phẩm: HS hoàn thành tìm hiểu kiến thứ cd) Tổ  chứ c thự c hiện: Hoạ t độ ng củ a GV và  HS Sản phẩm dự  kiến Bướ c 1: Chuyển giao nhiệm vụ  họ ctậ pGV chuyển giao nhiệm vụ :  GV đặ t câu hỏ i:+   Em  hiểu  thế  nào  là  truyện  cổtích?  Có  mấy  loạ i  truyện  cổ  tích?Trình  bày  nhữ ng  đặ c  điểm  củ atruyện cổ  tích thần kì.+  Truyện  cổ  tích  Tấm  Cám  thuộ cloạ i truyện cổ  tích nào? Em hãy tó mtắ t  khá i  quá t  và  nêu  bố  cụ c  củ atruyện cổ  tích này.Bướ c 2: Thự c hiện nhiệm vụ* Hoạ t  độ ng cá  nhân:  Mỗ i  cá  nhânđọ c SGK, suy nghĩ, trả  lờ i câu hỏ iBướ c  3:  Báo  cáo  kế t  quả  và  thảoluậ n
- HS trả  lờ i câu hỏ i.
- GV quan sá t, hỗ  trợ , tư vấnBướ c 4: Nhậ n xé t, đánh giá  kế t quảthự c hiện nhiệm vụGV: nhậ n xé t đánh giá  kế t  quả  củ acá c cá  nhân, chuẩn hó a kiến thứ c.

I. Tìm hiểu chung1. Khá i niệm và  đặ c điểm truyện cổ  tích- Truyện cổ  tích là  tá c phẩm tự  sự  dângian mà  cố t truyện và  hình tượ ng đượ chư cấu có  chủ  định, kể  về  số  phậ n conngườ i bình thườ ng trong xã  hộ i, thể  hiệntinh thần nhân đạ o và  lạ c quan củ a nhândân lao độ ng.- Có  ba loạ i truyện cổ  tích:+ Truyện cổ  tích về  loà i vậ t.+ Truyện cổ  tích thần kì.+ Truyện cổ  tích sinh hoạ t.- Truyện cổ  tích thần kì:+  Là  loạ i  truyện  cổ  tích  có  nộ i  dungphong phú  và  số  lượ ng nhiều nhấ t.+ Đặ c trưng quan trọ ng củ a cổ  tích thầnkì là  sự  tham gia củ a cá c yếu tố  thần kìvào tiến trình phá t triển củ a câu chuyện.+ Thể  hiện ướ c mơ cháy bỏ ng củ a nhândân lao độ ng về  hạ nh phú c gia đình, vềlẽ  cô ng bằng trong xã  hộ i, về  phẩm chấ tvà  năng lự c tuyệ t vờ i củ a con ngườ i.2. Truyện cổ  tích Tấm Cám-  Thuộ c loạ i truyện cổ  tích thần kì.- Tó m tắ t:- Bố  cụ c:+ Tấm ở  nhà  và  đi dự  hộ i => Thân phậ nvà  con  đườ ng  tìm  đến  hạ nh  phú c  củ aTấm.+  Tấm  vào  cung  vua,  gặ p  nạ n,  trở  lạ icuộ c đờ i và  gặ p lạ i nhà  vua => Cuộ c đấu
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uigeli.xyztranh giành lạ i hạ nh phú c củ a cô  gá i mồcô i.Hoạ t độ ng 2: Đọ c hiểu văn bản (55 phú t)/ Tìm hiểu thân phậ n và  con đườ ng tìmđến hạ nh phú c củ a Tấma) Mụ c đích: Giú p họ c sinh nắm đượ c ý  nghĩa củ a nhữ ng mâu thuẫn, xung độ t vàsự  biến hó a củ a Tấm.b) Nộ i dung: HS quan sá t SGK để  tìm hiểu nộ i dung kiến thứ c theo yêu cầu củ aGV.c) Sản phẩm: HS hoàn thành tìm hiểu kiến thứ cd) Tổ  chứ c thự c hiện: Hoạ t độ ng củ a GV và  HS Sản phẩm dự  kiếnBướ c 1: Chuyển giao nhiệmvụ  họ c tậ pGV chuyển giao nhiệm vụ :GV: Chia họ c  sinh thành 4nhó m.Nhó m  1: Tìm  hiểu  hoàncảnh  số ng,  thân  phậ n  củ aTấm.Nhó m  2: Tìm  hiểu  nhữ ngthủ  đoạ n củ a mẹ  con Cámvà  cá ch  ứ ng  xử  củ a  Tấmtrướ c khi vào cung.Nhó m  3: Nhậ n  xé t  vềnhữ ng  thủ  đoạ n  củ a  mẹcon  Cám  và  cá ch  ứ ng  xửcủ a Tấm.Nhó m  4: Nêu  ý  nghĩa  củ ayếu  tố  thần  kì  trên  conđườ ng tìm đến hạ nh phú ccủ a Tấm.Bướ c 2: Thự c hiện nhiệm vụ* Hoạ t độ ng cá  nhân: Mỗ i cá  nhân đọ c SGK, suy nghĩ, trả  lờ i câu hỏ i về :+ Vị trí đoạ n trích, tình huố ng dẫn đến đoạ n trích, nộ i dung và  bố  cụ c đoạ n trích?+ Nhậ n xé t khá i quá t về  nộ i

II. Đọ c hiểu văn bản1. Thân phậ n và  con đườ ng tìm đến hạ nh phú c củ aTấma. Hoàn cảnh, thân phậ n- Cuộ c số ng nghèo khó .- Mồ  cô i mẹ  từ  nhỏ .- Sau mấy năm cha cũ ng mấ t => Tấm ở  vớ i dì ghẻ  làmẹ  củ a Cám.=> Hoàn cảnh đáng thương, cô i cú t, cô  đơn.b. Mâu thuẫn, xung độ t giữ a Tấm và  mẹ  con Cám.Sự  việ c Hành  độ ngTấm Hành  độ ng  củ a  mẹcon CámĐi  bắ t  tépđể  đượ cthưở ngyếm đào
Chăm  chỉ  bắ ttép Lừ a Tấm để  lấ y giỏtép

Nuô i  cábố ng Chăm  chú t,bầu  bạ n  cù ngcá  bố ng Lừ a  Tấm  đichăntrâu  đồ ng   xa,  giế tbố ng.Đi dự  hộ i Nhặ t  thó c  rathó c,  gạ o  ragạ o. Trộ n  thó cvớ i  gạ obắ t Tấm nhặ tThử  già y Hồ n nhiên Tham  vọ ng,  hợ mhĩnh.
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uigeli.xyzdung và  nghệ  thuậ t đoạ n trích?- Hoạ t độ ng nhó m: Nhó m thảo luậ n, thố ng nhấ t ý  kiến và  ghi vào bảng phụ .Bướ c 3: Báo cáo kế t quả  và  thảo luậ n
- HS trả  lờ i câu hỏ i.
- Gv quan sá t, hỗ  trợ , tư vấnBướ c 4: Nhậ n xé t, đánh giá  kế t quả  thự c hiện nhiệm vụGV: nhậ n xé t đánh giá  kế t quả  củ a cá c cá  nhân, chuẩn hó a kiến thứ c.

Nhậ n xé t Hiền  lành,chăm chỉ,  thậ tthà . Gian  ngoan,  xảoquyệ t, luô n tìm cá chtriệ t  tiêu  mọ i  niềmvui,  niềm  hi  vọ ngcủ a Tấm.
 => Tấm là  nhân vậ t  đạ i  diện  cho cá i  thiện,  mẹ  conCám là  nhân vậ t đạ i diện cho cá i á c. Mẫu thuẫn giữ aTấm và  mẹ  con Cám khô ng chỉ là  mâu thuẫn, xung độ tgiữ a dì ghẻ  và  con chồ ng trong gia đình mà  cò n là  mâuthuẫn, xung độ t giữ a cá i thiện và  cá i á c.c. Con đườ ng tìm đến hạ nh phú c- Tấm: thụ  độ ng, chỉ biế t khó c khi gặ p khó  khăn, cảntrở .- Nhờ  sự  giú p đỡ  củ a Bụ t, Tấm bắ t đầu tìm đến hạ nhphú c,  đượ c  trở  thành  hoàng  hậ u  =>  Biểu  hiện  củ atriế t  lí  “ở  hiền gặ p lành”, thể  hiện khá t  vọ ng và  mơướ c  hạ nh  phú c  và  tinh  thần  lạ c  quan,  yêu  đờ i  củ angườ i bình dân xưa.=> Tấm nhờ  chăm chỉ, lương thiện mà  đượ c Bụ t giú pđỡ , từ  cô  gá i mồ  cô i nghèo trở  thành hoàng hậ u. Conđườ ng tìm đến hạ nh phú c củ a Tấm dù  có  nhiều khókhăn,  trắ c  trở  nhưng  cuố i  cù ng,  Tấm  đã  tìm  đượ chạ nh phú c cho bản thân mình. Đó  cũ ng là  con đườ ngđến vớ i hạ nh phú c củ a cá c nhân vậ t lương thiện trongtruyện cổ  tích Việ t Nam nó i chung, truyện cổ  tích thếgiớ i nó i riêng.d. Vai trò  củ a yếu tố  thần kì- Yếu tố  thần kì => sự  trợ  giú p củ a Bụ t:+ Luô n xuấ t hiện đú ng lú c.+ An ủ i, nâng đỡ  mỗ i khi Tấm gặ p khó  khăn hay đaukhổ .- Vai trò :+ Thú c đẩy sự  phá t triển củ a cố t truyện.+ Thể  hiện khá t vọ ng thay đổ i cuộ c đờ i,  thay đổ i sốphậ n cho nhữ ng con ngườ i bé  nhỏ , bấ t hạ nh trong xãhộ i.+ Biểu hiện cho triế t lí ở  hiền gặ p lành.Hoạ t độ ng 3: Tìm hiểu cuộ c đấu tranh giành lạ i hanh phú c củ a Tấm (25 phú t)a) Mụ c đích: Giú p họ c sinh nắm đượ c ý  nghĩa củ a nhữ ng mâu thuẫn, xung độ t vàsự  biến hó a củ a Tấm.

                                                                uigeli.xyz                                      Trang 83



uigeli.xyzb) Nộ i dung: HS quan sá t SGK để  tìm hiểu nộ i dung kiến thứ c theo yêu cầu củ aGV.c) Sản phẩm: HS hoàn thành tìm hiểu kiến thứ cd) Tổ  chứ c thự c hiện: Hoạ t độ ng củ a GV và  HS Sản phẩm dự  kiếnBướ c 1: Chuyển giao nhiệmvụ  họ c tậ pGV chuyển giao nhiệm vụ :GV: Chia họ c  sinh thành 4nhó m.Nhó m  1: Tìm  hiểu  quátrình hó a thân củ a Tấm.Nhó m 2: Tìm hiểu ý  nghĩacủ a nhữ ng sự  vậ t  mà  Tấmđã  hó a thân.Nhó m 3: Nhậ n  xé t  về  thá iđộ  củ a Tấm trong quá  trìnhđấu  tranh  giành  lạ i  hạ nhphú c.Nhó m 4: Tìm hiểu ý  nghĩaphần kế t thú c truyện.Bướ c  2:  Thự c  hiện  nhiệmvụ- Họ c sinh suy nghĩ, ghi câutrả  lờ i vào giấ y nháp.- Giáo viên quan sá t, hỗ  trợhọ c sinhBướ c 3: Báo cáo kế t quả  vàthảo luậ n
- HS trả  lờ i câu hỏ i.
- Gv quan sá t,  hỗ  trợ ,  tưvấnBướ c 4: Nhậ n xé t, đánh giákế t quả  thự c hiện nhiệm vụGV:  nhậ n  xé t  đánh giá  kế tquả  củ a cá c cá  nhân, chuẩnhó a kiến thứ c.

2. Cuộ c đấu tranh giành lạ i hạ nh phú c củ a Tấm-  Sau  khi  đã  vào  cung,  dù  đã  trở  thành  hoàng  hậ unhưng Tấm vẫn khô ng quên ngày giỗ  cha => Ngườ icon gá i hiếu thảo.- Quá  trình hó a thân:+ Tấm trèo lên cây cau => bị dì  ghẻ  giế t hạ i  => hó athành chim vàng anh.+ Chim vàng anh bay vào cung, báo hiệu sự  có  mặ t củ amình  bằng  lờ i  cảnh  cáo  đanh  thép:  “Giặ t  á o  chồ ngtao/ thì  giặ t  cho sạ ch/ phơi áo chồ ng tao/ phơi laophơi sào/ chớ  phơi bờ  rào/ rá ch áo chồ ng tao” => haimẹ  con Cám bắ t chim vàng anh, ăn thịt.+ Tấm tiếp tụ c hó a thân vào cây xoan đào => tuyênchiến trự c tiếp vớ i hai mẹ  con Cám: “Kẽo cà  kẽo kẹ t/lấ y tranh chồ ng chị/ chị khoé t mắ t ra” => Hai mẹ  conCám đố t khung cử i.+ Từ  đố ng tro tàn, Tấm tiếp tụ c hó a thân vào quả  thị=> trở  lạ i vớ i cuộ c đờ i.- Ý  nghĩa củ a quá  trình hó a thân:+  Khẳng  định  sự  bấ t  diệ t  củ a  cá i  thiện.  Cá i  thiệnkhô ng chịu chế t mộ t cá ch oan ứ c trong im lặ ng, khô ngchịu khuấ t phụ c trướ c cá i á c. + Sự  hó a thân củ a Tấmcũ ng thể  hiện  tính chấ t  gay gắ t,  quyế t  liệ t  củ a cuộ cchiến đấu giữ a cá i  thiện và  cá i á c.  Trong cuộ c chiếnđấu ấ y, chiến thắng sẽ  luô n thuộ c về  cá i thiện.- Nhữ ng sự  vậ t mà  Tấm hó a thân đều là  nhữ ng sự  vậ tbình dị, thân thương, gắn bó  vớ i ngườ i dân lao độ ng.Đó  cũ ng là  nhữ ng hình ảnh đẹp đẽ  củ a làng quê  Việ tNam xưa.- Nếu như lú c đầu, trong quá  trình tìm đến hạ nh phú c,Tấm có  phần thụ  độ ng, thì đến đây, Tấm đã  mạ nh mẽđứ ng dậ y,  chủ  độ ng,  quyế t  liệ t  giành lạ i  hạ nh phú ccho mình.- Sau bao lần hó a thân chố ng lạ i kẻ  thù , Tấm trở  vềvớ i  cuộ c  đờ i,  trong vai mộ t  ngườ i  con gá i  khéo léo,đảm đang, nhân hậ u.- Nhờ  miếng trầu têm cánh phượ ng, nhà  vua đã  nhậ n
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uigeli.xyzra Tấm và  đó n Tấm về  cung.- Ý  nghĩa củ a miếng trầu:+ Là  biểu tượ ng củ a hạ nh phú c, củ a tình yêu.+ Thể  hiện rõ  bản sắ c văn hó a dân tộ c.- Kế t thú c truyện: mẹ  con Cám bị tiêu diệ t, cá i á c phả iđền  tộ i,  Tấm đượ c  hưở ng  cuộ c  số ng hạ nh  phú c  =>Thể  hiện rõ  triế t lí ở  hiện gặ p lành, á c giả  á c báo.
Hoạ t độ ng 3: Tổ ng kế ta) Mụ c đích: Nộ i dung, đặ c sắ c nghệ  thuậ tb) Nộ i dung: HS đọ c SGK và  hoàn thành nhiệm vụ  GV giaoc) Sản phẩm: HS hoàn thành tìm hiểu kiến thứ c:d) Tổ  chứ c thự c hiện: Hoạ t độ ng củ a GV và  HS Sản phẩm dự  kiếnBướ c 1: Chuyển giao nhiệm vụ  họ c tậ pGV:  Em  hãy  khá i  quá t  nhữ ng  né tđặ c sắ c về  nộ i  dung và  nghệ  thuậ tcủ a truyện cổ  tích Tấm Cám.Bướ c 2: Thự c hiện nhiệm vụ- Họ c sinh suy nghĩ,  ghi câu trả  lờ ivào giấ y nháp.-  Giáo  viên  quan  sá t,  hỗ  trợ  họ csinh.Bướ c 3: Báo cáo kế t quả  và  thảo luậ n
- HS trả  lờ i câu hỏ i.
- Gv quan sá t, hỗ  trợ , tư vấnBướ c 4: Nhậ n xé t, đánh giá  kế t quả  thự c hiện nhiệm vụGV: nhậ n xé t đánh giá  kế t  quả  củ acá c cá  nhân, chuẩn hó a kiến thứ c

III. Tổ ng kế t1.Giá  trị nộ i dung:-  Mâu  thuẫn  và  xung độ t  trong truyệnTấm Cám phản ánh mâu thuẫn và  xungđộ t trong gia đình phụ  quyền thờ i cổ  (dìghẻ - con chồ ng), đặ c biệ t  là  mâu thuẫngiữ a cá i thiện và  cá i á c.-  Ý  nghĩa xã  hộ i  củ a mâu thuẫn: Chiếnthắng củ a cá i  thiện  trướ c cá i  á c,  cá i  á ctrướ c  sau cũ ng phả i  trả  giá  đích  đáng,“á c  giả  á c  báo”,  cá i  thiện  sẽ  đượ c  tô nvinh, “ở  hiền gặ p lành”.2. Giá  trị nghệ  thuậ t:- Xây dự ng nhữ ng mâu thuẫn, xung độ tngày càng tăng tiến.- Xây dự ng nhân vậ t theo hai tuyến đố ilậ p cù ng tồ n tạ i và  song song phá t triển.Ở  đó , bản chấ t củ a từ ng tuyến nhân vậ tđượ c nhấn mạ nh, tô  đậ m.- Có  nhiều yếu tố  thần kì song vai trò  củ ayếu  tố  thần  kì  cũ ng  khá c  nhau  trongtừ ng giai đoạ n.- Kế t cấu quen thuộ c củ a truyện cổ  tích:ngườ i  nghèo  khổ ,  bấ t  hạ nh  trả i  quanhiều hoạ n nạ n cuố i  cù ng đượ c hưở nghạ nh phú c
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uigeli.xyzC. HOẠ T ĐỘ NG LUYỆ N TẬ Pa) Mụ c đích: Luyện tậ p củ ng cố  nộ i dung bà i họ c:b) Nộ i dung: HS sử  dụ ng SGK và  vậ n dụ ng kiến thứ c đã  họ c để  trả  lờ i câu hỏ iĐánh giá  việ c Tấm trả  thù  mẹ  con Cám, có  hai luồ ng ý  kiến: + Đồ ng tình vớ i cá ch trả  thù  củ a Tấm, cho như thế  là  hợ p lí, đích đáng.+ Khô ng đồ ng tình, cho rằng cá ch trả  thù  như thế  trá i vớ i bản chấ t hiền hậ u củ aTấm, làm giảm vẻ  đẹp củ a nhân vậ t khiến Tấm trở  nên hẹp hò i, tàn nhẫn .Nêu ý  kiến củ a em?c) Sản phẩm: HS hoàn thành cá c bà i tậ pViệ c trả  thù  quyế t liệ t củ a Tấm:+ Phù  hợ p vớ i quá  trình chuyển biến tính cá ch nhân vậ t: từ   yếu đuố i, thụ  độ ngchấp nhậ n đã  trở  nên mạ nh mẽ , quyế t liệ t hơn, kiên cườ ng đấu tranh đến cù ngcho hạ nh phú c củ a mình.+ Thể  hiện quan niệm về  thiện - á c, ướ c mơ cô ng lí, tinh thần lạ c quan, tin tưở ngvào lẽ  tấ t thắng củ a chính nghĩa, củ a cá i thiện đố i vớ i cá i á c, cá i xấu.d) Tổ  chứ c thự c hiện: D. HOẠ T ĐỘ NG VẬ N DỤ NGa) Mụ c đích: Họ c sinh đượ c củ ng cố  lạ i kiến thứ c thô ng qua bà i tậ p ứ ng dụ ng.b) Nộ i dung: HS sử  dụ ng SGK và  vậ n dụ ng kiến thứ c đã  họ c để  trả  lờ i câu hỏ i.Hoàn thiện bảng sau:Cá c lần hó a thân củ a TấmSố  lầnHoá  thân 1. 2 3 4
Ý  nghĩa
c) Sản phẩm: HS làm cá c bà i tậ p Cá c lần hó a thân củ a TấmSố  lần 1.Chim vàng anh 2Cây xoan đào 3Khung cử i 4Quả  thị
Ý  nghĩa Bố n lần bị giế t, Tấm đều tìm cá ch hoá  thân sang kiếp khá c vàđấu tranh quyế t liệ t vớ i kẻ  thù , tìm cá ch rủ a mắng, tố  cáo tộ i á cgiế t chị, cướ p chồ ng củ a Cám.
d) Tổ  chứ c thự c hiện: Làm bà i tậ p vậ n dụ ng
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uigeli.xyz* HƯỚ NG DẪ N VỀ  NHÀ- Đọ c thuộ c đoạ n trích, nắm ND – NT củ a đoạ n trích.- Xem lạ i bà i viế t số  6, chuẩn bị cho tiế t trả  bà i......................................................................................................................................Ngày soạ n:Ngày dạ y:   Tuần 7 – Tiế t 19:TRẢ  BÀ I VIẾ T SỐ  1I. Mụ c tiêu bà i họ c:1. Kiến thứ c:- Hệ  thố ng hó a nhữ ng kiến thứ c và  kĩ năng biểu lộ  ý  nghĩ và  cảm xú c, về  lậ p dàný , về  diễn đạ t… 2. Kĩ năng:- Tự  đánh giá  nhữ ng ưu- nhượ c điểm trong bà i làm củ a mình đô ng thờ i có  đượ cnhữ ng định hướ ng cần thiế t để  làm tố t hơn nhữ ng bà i viế t sau. 3. Thá i độ : Tự  giá c về  viế t lạ i bà i4. Phá t triển năng lự c họ c sinh:- Năng lự c sáng tạ o: có  thó i quen lậ p dàn ý  trướ c khi viế t mộ t bà i văn tự  sự  nó iriêng, cá c bà i văn khá c nó i chung.- Năng lự c hợ p tá c: Thảo luậ n nhó m để  thể  hiện cảm nhậ n củ a cá  nhân và  lắngnghe ý  kiến củ a bạ n để  tự  điều chỉnh cá  nhân mình.II. Chuẩn bị:GV: SGK, SGV Ngữ  văn 10, Tà i liệu tham khảo, Thiế t kế  bà i giảngHS:   SGK, vở  soạ n, tà i liệu tham khảoIII. Tổ  chứ c dạy và  họ c:Bướ c 1: Ổ n định tổ  chứ c lớ pBướ c 2: Kiểm tra bà i cũBướ c 3: Tổ  chứ c dạ y và  họ c bà i mớ iHoạ t độ ng củ a GV và  HS Nộ i dung bà i họ cHoạ t độ ng 1: Khở i độ ngGV: Chiếumộ t  và i  hình ảnh về  họ csinh trong nhữ ng ngày đầu tiên khibướ c vào trườ ng và  hình ảnh ngàykhai trườ ng.- Từ  đó  GV giớ i thiệu vào bà i mớ i: Ởtiế t  trướ c, cá c em đã  đượ cviế t mộ tbà i  văn  nêu  cảm  nghĩ  củ a  mình.Trong tiế t họ c hô m nay, cá c em sẽđượ c  nhìn  nhậ n  lạ i  nhữ ng  điểm

Nhậ n thứ c đượ c nhiệm vụ   cần giả i quyế t củ abà i họ c.- Tậ p trung cao và  hợ p tá c tố t  để  giả i  quyế tnhiệm vụ .- Có  thá i độ  tích cự c, hứ ng thú .
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uigeli.xyzmạ nh  và  điểm  yếu  trong  bà i  viế tcủ a mình.Hoạ t độ ng 2: Luyện tậ p Giáo  viên  hướ ng  dẫn  họ c  sinhnhậ n biế t và  sử a chữ a lỗ i trong bà ilàm văn.- Mụ c tiêu: Họ c sinh biế t cá ch nhậ nbiế t  và  sử a chữ a  lỗ i  trong bà i  làmcủ a mình.- Kĩ thuậ t dạ y họ c: Cô ng não, thô ngtin - phản hồ i-  Hình thứ c  tổ  chứ c:  hoạ t  độ ng cánhân- Cá c bướ c thự c hiện:Bướ c 1: Chuyển giao nhiệm vụ-  Giáo  viên  chép  đề  lên  bảng,  yêucầu họ c sinh phân tích đề  và  lậ p dàný  ,  từ  đó ,  giú p  họ c  sinh nhậ n  biế tđượ c nhữ ng ưu, khuyế t điểm trongbà i làm củ a mình.Bướ c 2: Thự c hiện nhiệm vụHS:  phân  tích  đề ,  lậ p  dàn  ý ,  đố ichiếu vớ i bà i làm củ a mình để  nhậ nra ưu, khuyế t điểm và  tự  sử a chữ a.Bướ c  3:  Báo  cáo  kế t  quả  và  thảoluậ n- HS  nêu  lên  nhữ ng  ưuđiểm,  khuyế t  điểm  trong  bà i  làmcủ a mình.Bướ c 4: Nhậ n xé t, đánh giá  kế t quảthự c hiện nhiệm vụGV: nhậ n xé t bà i làm củ a họ c sinh,giú p họ c sinh chữ a lỗ i.

I. Sử a chữ a bà i làm:1. Yêu cầu. - Bà i viế t phả i nêu đượ c nhữ ng cảm xú c chânthự c  củ a  bản thân  về  nhữ ng ngày  đầu bướ cchân đến trườ ng - Nhữ ng cảm xú c suy nghĩ phả i cụ  thể , có  dấuấn củ a cá  nhân. - Cá c ý  phả i đượ c sắp xếp theo mộ t trình tựhợ p lý ; phân tích triển khai cá c ý  để  bà i viế tkhô ng đơn điệu, khô  khan. - Lờ i văn phả i đạ t yêu cầu về  ngữ  pháp, tránhlặ p từ .2. Lậ p dàn ý :- Giớ i thiệu và  nêu cảm nghĩ chung khi đượ ctrở  thành họ c sinh trung họ c phổ  thô ng.- Cảm nghĩ khi mớ i đặ t chân đến trườ ng (thầycô , bạ n bè , lớ p họ c, khung cảnh trườ ng)- Cảm nghĩ về  buổ i chào cờ  đầu tiên, buổ i laođộ ng, sinh hoạ t tậ p thể .- Cảm nghĩ về  nhữ ng buổ i họ c đầu tiên.- Nhữ ng suy nghĩ ướ c mơ tương lai, niềm tinvào bản thân và  ngô i trườ ng…+ Cảm xú c đọ ng lạ i từ  ngô i trườ ng mớ i.+ Ý  thứ c trá ch nhiệm họ c tậ p, rèn luyện đạ ođứ c củ a bản thân trong ba năm họ c.

Hoạ t độ ng 3: Vậ n dụ ngGiáo viên rú t  kinh nghiệm về  cá chlàm bà i văn nêu cảm nghĩMụ c  tiêu:  Giú p  họ c  sinh  rú t  kinhnghiệm, có  kĩ năng làm bà i tố t hơn.- Phương tiện: bảng phụ , máy chiếu- Kĩ thuậ t dạ y họ c: Cô ng não, thô ng
II. Nhậ n xé t về  ưu khuyế t điểm.1. Ưu điểm: - Mộ t số  bà i viế t bộ c lộ  đượ c nhữ ng cảm xú crấ t chân thành, biế t dẫn dắ t phân tích vấn đề . - Nhiều bà i trình bày cẩn thậ n, chữ  viế t sạ chđẹp. 2. Khuyế t điểm:
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uigeli.xyztin - phản hồ i- Hình thứ c tổ  chứ c: họ c sinh hoạ tđộ ng độ c lậ p.- Cá c bướ c thự c hiện:Bướ c 1: Chuyển giao nhiệm vụ  họ ctậ pGV đặ t vấn đề  để  họ c sinh tự  nhậ nthứ c đượ c nhữ ng ưu, khuyê t điểm,đưa ra nhữ ng kinh nghiệm làm bà ivăn nêu cảm nghĩBướ c 2: Thự c hiện nhiệm vụHS:   Tự  rú t ra nhữ ng kinh nghiệmmình có  đượ c  qua phần sử a  chữ a,nhậ n xé t củ a giáo viên.Bướ c  3:  Báo  cáo  kế t  quả  và  thảoluậ nHS trình bày nhữ ng kinh nghiệm đểrèn  kĩ  năng  làm  bà i  văn  nêu  cảmnghĩBướ c 4: Nhậ n xé t, đánh giá  kế t quảthự c hiện nhiệm vụGv: Nhậ n xé t. Chố t kiến thứ c

 - Mộ t số  bà i viế t rấ t chung chung, khô ng códấu ấn cá  nhân. - Nhiều bà i trình bày cẩu thả , chữ  viế t khô ngcẩn thậ n, sai nhiều lỗ i viế t câu dù ng từ .3. Đọ c bà i làm tố t.4. Trả  bà i: - Tiếp thu ý  kiến củ a HS.- Chỉnh sử a (nếu có )

Hoạ t độ ng 4: Mở  rộ ngB1: GV giao nhiệm vụ  cho HS (thự chiện ở  nhà )Sưu tầm nhữ ng  bà i  viế t  phá t  biểucảm nghĩ  về  nhữ ng  ngày  đầu  đếntrườ ng củ a họ c sinh để  làm tư liệuhọ c tậ pB2: HS làm bà i tậ p ở  nhàB3: HS nộ p sản phẩm trong tiế t họ csau.

- Nhậ n thứ c đượ c nhiệm vụ   cần giả i quyế t củ abà i họ c.- Tậ p trung cao và  hợ p tá c tố t  để  giả i  quyế tnhiệm vụ .- Có  thá i độ  tích cự c, hứ ng thú .

Bướ c 4: Hư  ớ ng dẫn họ c và  chuẩn bị bà i.  Ngày soạ n:Ngày dạ y:   Tuần 7 – Tiế t 20:HƯỚ NG DẪ N TỰ  HỌ C: MIÊ U TẢ  VÀ  BIỂ U CẢ M TRONG VĂ N TỰ  SỰ   LUYỆ N TẬ P VIẾ T ĐOẠ N VĂ N TỰ  SỰ
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uigeli.xyzBÀ I 1: A. MIÊ U TẢ  VÀ  BIỂ U CẢ M TRONG VĂ N TỰ  SỰI. MỤ C TIÊ U:1. Kiến thứ c:  Sau khi họ c xong bà i này HS- Nhậ n biế t: + Củ ng cố  vữ ng chắ c hơn nhữ ng kiến thứ c và  kỹ  năng đã  đượ c họ c về  miêu tả  vàbiểu cảm trong văn bản tự  sự .+ Biế t kế t hợ p giữ a miêu tả  , biểu cảm trong văn tự  sự  .- Thô ng hiểu: Hiểu đượ c vai trò  và  tá c dụ ng củ a cá c yếu tố  miêu tả  , biểu cảmtrong văn tự  sự  - Vậ n dụ ng thấp: Xá c định đượ c đoạ n văn tự  sự- Vậ n dụ ng cao: Viế t đượ c cá c đoạ n văn tự  sự .2. Năng lự c - Năng lự c chung: + Năng lự c tự  họ c, năng lự c tự  giả i quyế t vấn đề  và  sáng tạ o, năng lự c thẩm mỹ ,năng lự c thể  chấ t, năng lự c giao tiếp, năng lự c hợ p tá c, năng lự c tính toán, nănglự c cô ng nghệ  thô ng tin và  truyền thô ng- Năng lự c riêng:+ Năng lự c tá i hiện và  vậ n dụ ng kiến thứ c, + Năng lự c đọ c – hiểu, giả i mã  văn bản, + Năng lự c sáng tạ o, Năng lự c tạ o lậ p văn bản, + Năng lự c vậ n dụ ng kiến thứ c văn họ c vào cuộ c số ng…3. Phẩm chấ t- Giú p họ c sinh rèn luyện bản thân phá t triển cá c phẩm chấ t tố t đẹp: yêu nướ c,nhân á i, chăm chỉ, trung thự c, trá ch nhiệm II. THIẾ T BỊ DẠ Y HỌ C VÀ  HỌ C LIỆ U 1. Giáo viên: SGK, SGV, Tà i liệu tham khảo .2. Họ c sinh: Chuẩn bị cá c câu hỏ i, bà i tậ p, sản phẩm...III. TIẾ N TRÌNH DẠ Y HỌ CA. HOẠ T ĐỘ NG KHỞ I ĐỘ NG (MỞ  ĐẦ U)a) Mụ c đích: HS biế t đượ c cá c nộ i dung cơ bản củ a bà i họ c cần đạ t đượ c, tạ o tâmthế  cho họ c sinh đi vào tìm hiểu bà i mớ i.b) Nộ i dung: Hs dự a vào hiểu biế t để  trả  lờ i câu hỏ i.c) Sản phẩm: HSvậ n dụ ng kiến thứ c để  trả  lờ i câu hỏ i GV đưa ra.d) Tổ  chứ c thự c hiện: Bướ c 1: Chuyển giao nhiệm vụ : -   GV giao nhiệm vụ : Đoạ n trích dướ i đây có  phả i là  đoạ n văn tự  sự  khô ng ? Tìmcá c yếu tố  miêu tả  và  biểu cảm trong đoạ n văn bản ? “ Tô i ngồ i trên đệm xe, đù i áp đù i mẹ  tô i, đầu ngả  vào cánh tay mẹ  tô i, tô i thấynhữ ng cảm giá c ấm áp đã  bao lâu mấ t đi bỗ ng lạ i mơn man khắp da thịt. Hơiquần áo mẹ  tô i và  nhữ ng hơi thở  ở  khuô n miệng xinh xắn nhai trầu phả  ra lú c đóthơm tho lạ  thườ ng…”   (Nguyên Hồ ng, Nhữ ng ngày thơ ấu)
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uigeli.xyzBướ c 2: Thự c hiện nhiệm vụ : Bướ c 3: Báo cáo, thảo luậ n: GV gọ i mộ t số  HS trả  lờ i, HS khá c nhậ n xé t, bổ  sung.+ Phần văn bản trên là  mộ t đoạ n văn tự  sự  vì nó  có  nhân vậ t và  sự  việ c+ Cá c yếu tố  miêu tả :  đù i  áp đù i  mẹ  tô i,  đầu ngả  vào cánh tay mẹ  tô i;  khuô nmiệng xinh xắn nhai trầu+ Cá c yếu tố  biểu cảm:  nhữ ng cảm giá c ấm áp đã  bao lâu mấ t đi bỗ ng lạ i mơnman khắp da thịt; thơm tho lạ  thườ ng.Bướ c 4: Kế t luậ n, nhậ n định: GV đánh giá  kế t quả  củ a HS, trên cơ sở  đó  dẫn dắ tHS vào bà i họ c mớ i.- GV nhậ n xé t và  dẫn vào bà i mớ i: Như vậ y,  trong chương trình Ngữ  văn THCS,cá c em đã  đượ c làm quen vớ i phương thứ c miêu tả  và  phương thứ c biểu cảm. Đểcủ ng cố  vữ ng chắ c hơn nhữ ng kiến thứ c và  kĩ năng đã  họ c, đồ ng thờ i, giú p cá cem vậ n dụ ng phương thứ c biểu cảm và  miêu tả  để  viế t bà i văn tự  sự , hô m nay côsẽ  hướ ng dẫn cá c em tìm hiểu bà i “Miêu tả  và  biểu cảm trong văn tự  sự ”.B. HÌNH THÀ NH KIẾ N THỨ C MỚ IHoạ t độ ng 1: Giáo viên hướ ng dẫn họ c sinh củ ng cố  kiến thứ c về  miêu tả  và  biểucảm trong văn tự  sự .a) Mụ c đích: Giú p họ c sinh củ ng cố  kiến thứ c về  miêu tả  và  biểu cảm trong văn tựsự . b) Nộ i dung: HS quan sá t SGK để  tìm hiểu nộ i dung kiến thứ c theo yêu cầu củ aGV.c) Sản phẩm: HS hoàn thành tìm hiểu kiến thứ cd) Tổ  chứ c thự c hiện: Hoạ t độ ng củ a GV và  HS Sản phẩm dự  kiến Bướ c 1: Chuyển giao nhiệm vụ :GV nêu vấn đề :Nhó m 1: Dự a vào kiến thứ c đãhọ c,em hãy  cho biế t  thế  nào  làmiêu tả  ?Thế  nào là  biểu cảm?Nhó m  2: So  sánh  miêu  tả  vàbiểu  cảm  trong  văn  tự  sự  vớ imiêu tả  và  biểu  cảm trong vănmiêu tả  và  văn biểu cảm?Nhó m  3: Căn  cứ  vào  đâu  đểđánh giá  hiệu  quả  củ a  miêu  tảvà  biểu cảm trong văn bản tự  sự?Bướ c 2: Thự c hiện nhiệm vụ : Giáo viên định hướ ng, bổ  sung và  kế t luậ n lạ i nhữ ng ý  họ c sinh 

I. Miêu tả  và  biểu cảm trong văn bản tự  sự :1. Miêu tả , biểu cảm:- Miêu tả  là  dù ng cá c chi tiế t, hình ảnh giú pngườ i  đọ c  ngườ i  nghe hình dung ra đượ ccá c đặ c điểm nổ i bậ t củ a sự  vậ t, sự  việ c, conngườ i, phong cảnh…- Biểu cảm : Là  biểu lộ  cảm xú c,  tư tưở ng,tình cảm, thá i độ ... củ a mình trướ c 1 sự  vậ t,sự  việ c,  hiện tượ ng, con  ngườ i  trong  đờ isố ng2. Miêu tả  và  tự  sự  trong văn bản tự  sự  vàtrong văn bản miêu tả , văn bản biểu cảm:.  Nếu như miêu tả  cho hay, cho rõ  là  mụ cđích củ a bà i  văn miêu tả .  Trong văn tự  sựmiêu  tả  chỉ  là  phương  tiện  để  việ c  kểchuyện thêm cụ  thể , sinh độ ng, lí thú  hơn.
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uigeli.xyzphá t biểu cho cả  lớ p họ c sinh đều nắm đượ c bà i họ c.HS trả  lờ iBướ c 3: Báo cáo, thảo luậ n:  GVgọ i  mộ t  số  HS trả  lờ i,  HS khá cnhậ n xé t, bổ  sung.Bướ c 4: Kế t luậ n, nhậ n định: GVđánh giá  kế t quả  củ a HS, trên cơsở  đó  dẫn  dắ t  HS  vào  bà i  họ cmớ i.

- Biểu cảm trong văn biểu cảm làm cho bà ivăn  dồ i  dào  cảm  xú c  thì  nó  cũ ng  chỉ  làphương  tiện  để  biểu  hiện,  dẫn  dắ t  câuchuyện trong văn tự  sự .3. Căn cứ  đánh giá  hiệu quả  củ a miêu tả  vàbiểu cảm trong văn bản tự  sự :- Căn cứ  vào sự  hấp dẫn củ a hình ảnh miêutả  để  liên tưở ng đến nhữ ng yếu tố  bấ t ngờ .- Căn cứ  vào sự  truyền cảm mạ nh mẽ  quacá ch bày tỏ  tư tưở ng củ a tá c giả .4. Miêu tả  và  biểu cảm trong mộ t đoạ n tríchNhữ ng vì sao củ a A. Đô -đê :- Xá c định yếu tố  miêu tả  và  biểu cảm:- Tá c dụ ng củ a cá c yếu tố  miêu tả  và  biểucảm trong đoạ n trích:+ Yếu tố  miêu tả  mang lạ i  khô ng gian yêntĩnh  củ a  mộ t  đêm  đầy  sao  vớ i  hai  ngườ iđang thứ c.+  Yếu  tố  biểu  cảm  làm  nổ i  rõ  vẻ  bângkhuâng xao xuyến củ a chàng trai trướ c  côchủ  nhỏ .-> Yếu tố  miêu tả  và  biểu cảm tăng thêm vẻđẹp hồ n nhiên củ a cảnh vậ t và  lò ng ngườ i.
Hoạ t độ ng 2: Hướ ng dẫn họ c sinh quan sá t, liên tưở ng, tưở ng tượ ng đố i vớ i việ cmiêu tả  và  biểu cảm trong bà i văn tự  sự . a) Mụ c đích: Giú p họ c sinh biế t cá ch quan sá t, liên tưở ng, tưở ng tượ ng đố i vớ iviệ c miêu tả  và  biểu cảm trong bà i văn tự  sự . b) Nộ i dung: HS quan sá t SGK để  tìm hiểu nộ i dung kiến thứ c theo yêu cầu củ aGV.c) Sản phẩm: HS hoàn thành tìm hiểu kiến thứ cd) Tổ  chứ c thự c hiện: Hoạ t độ ng củ a GV và  HS Sản phẩm dự  kiến Bướ c 1: Chuyển giao nhiệm vụ :GV nêu vấn đề :GV: Chia họ c sinh thành 4 nhó m.Nhó m 1 -  2: Làm bà i  tậ p  số  1,rú t ra kế t luậ n.Nhó m 3 -  4: Làm bà i  tậ p  số  2,

II.  Quan  sá t,  liên  tưở ng,  tưở ng  tượ ng  đố ivớ iviệ c miêu tả  và  biểu cảm trong bà i văn tựsự :1. Bà i tậ p:(1) Chọ n và  điền từ :         a. Điền từ  “liên tưở ng”
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uigeli.xyzrú t ra kế t luậ n.Bướ c 2: Thự c hiện nhiệm vụ : Giáo viên định hướ ng, bổ  sung và  kế t luậ n lạ i nhữ ng ý  họ c sinh phá t biểu cho cả  lớ p họ c sinh đều nắm đượ c bà i họ c.HS trả  lờ iBướ c 3: Báo cáo, thảo luậ n:  GVgọ i  mộ t  số  HS trả  lờ i,  HS khá cnhậ n xé t, bổ  sung.Bướ c 4: Kế t luậ n, nhậ n định: GVđánh giá  kế t quả  củ a HS, trên cơsở  đó  dẫn  dắ t  HS  vào  bà i  họ cmớ i.

         b. Điền từ  “quan sá t”         c. Điền từ  “tưở ng tượ ng”(2) Để  làm tố t việ c miêu tả  trong văn tự  sự ,ngườ i làm văn khô ng chỉ quan sá t đố i tượ ngmà  cò n  phả i  biế t  liên  tưở ng,  tưở ng tượ ngmớ i gây đượ c nhữ ng cảm xú c.- Ví dụ : Trong đoạ n trích ở  tá c phẩm Nhữ ngvì  sao, tá c giả  đã  liên tưở ng chú  mụ c đồ ngnhà  trờ i khi nhìn cô  gá i, tớ i đàn cừ u lớ n khingắm cuộ c hành trình củ a ngàn sao…(3) Trong quá  trình tự  sự ,  nhữ ng cảm xú crung độ ng đượ c nảy sinh từ  sự  quan sá t tinhtế , sự  vậ n dụ ng liên tưở ng, tưở ng tượ ng vàtừ  nhữ ng  sự  vậ t  sự  việ c  khá ch  quan  layđộ ng trá i tim ngườ i kể  chứ  khô ng phả i chỉtừ  bên trong trá i tim ngườ i kể  chuyện.2. Kế t luậ n:-  Miêu  tả  và  biểu  cảm là  hai  yếu  tố  quantrọ ng  trong  văn  tự  sự .  Nó  giú p  cho  câuchuyện trở  nên sinh độ ng hấp dẫn và  có  sứ ctruyền cảm.-  Muố n  miêu  tả  và  biểu  cảm  thành  cô ng,ngườ i viế t  cần có  cá i  nhìn sâu sắ c về  cuộ csố ng, con ngườ i và  bản thân, đồ ng thờ i phả ichú  ý  quan sá t, liên tưở ng và  tưở ng tượ ng.
C. HOẠ T ĐỘ NG LUYỆ N TẬ Pa) Mụ c đích: Luyện tậ p củ ng cố  nộ i dung bà i họ cb) Nộ i dung: HS quan sá t SGK để  tìm hiểu nộ i dung kiến thứ c theo yêu cầu củ aGV.c) Sản phẩm: HS hoàn thành tìm hiểu kiến thứ cd) Tổ  chứ c thự c hiện: Hoạ t độ ng củ a GV và  HS Sản phẩm dự  kiến Bướ c 1: Chuyển giao nhiệm vụ :GV nêu vấn đề :Hs đọ c và  làm bà i tậ p 1 sgk/ tr76Nhó m 1: Câu aNhó m 2: Câu bBướ c 2: Thự c hiện nhiệm vụ :

III. Luyện tậ p1. Bà i tậ p 1a. Đoạ n văn kể  lạ i cuộ c chiến đấu giữ a ĐamSăn vớ i Mtao Mxây trong sử  thi Đam Săn làmộ t đoạ n văn có  sử  dụ ng nhiều yếu tố  miêutả  và  biểu cảm. Có  thể  nó i  nhờ  cá c  yếu tốnày mà  khung cảnh cũ ng như diễn biến củ a
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uigeli.xyz- Cá c nhó m họ c sinh bầu nhó mtrưở ng, thư kí và  tiến hành thảoluậ n, lần lượ t trả  lờ i cá c câu hỏ icủ a giáo viên.- Họ c sinh mỗ i nhó m ghi kế t quảthảo luậ n lên bảng phụ .- Giáo viên quan sá t, hỗ  trợ  họ csinh.Bướ c 3: Báo cáo, thảo luậ n-  Họ c  sinh  mỗ i  nhó m  báo  cáokế t quả  thảo luậ n và  treo bảngphụ  lên để  cá c nhó m khá c nhậ nxé t, bổ  sung.- Họ c sinh cá c nhó m khá c thảoluậ n, nhậ n xé t.Bướ c 4: Kế t luậ n, nhậ n định: GVđánh giá  kế t quả  củ a HS, trên cơsở  đó  dẫn  dắ t  HS  vào  bà i  họ cmớ i.

cuộ c chiến hiện ra cụ  thể  sinh độ ng tớ i từ ngchi tiế t trong sự  hình dung củ a ngườ i đọ c.Cá c yếu tố  miêu tả  (nhữ ng hình ảnh so sánhví von) và  biểu cảm (cảm xú c củ a cá c nhânvậ t  cũ ng  như  củ a  cộ ng  đồ ng)  đã  làm  chocuộ c chiến đấu trở  nên hoành tráng và  dữdộ i.  Cũ ng  từ  đó  mà  hình  ảnh  ngườ i  anhhù ng cũ ng đượ c nâng bổ ng hơn lên.b. Trong đoạ n văn trích từ  truyện ngắn Lẵngquả  thô ng củ a C.  Pau-tô p-xki,  ngườ i  kể  đã"kể  chuyện" bằng quan sá t, tưở ng tượ ng vàsuy ngẫm. Để  giú p ngườ i đọ c hình dung rõrệ t hơn, cảm nhậ n thích thú  hơn vẻ  đẹp củ amù a thu, nhà  văn đã  khô ng miêu tả  trự c tiếpmà  tưở ng  tượ ng  "nếu  như  có  thể  lấ y  hế tđồ ng và  vàng trên trá i đấ t đem đánh thànhmuô n vàn lá  câ y rấ t mự c tinh xảo"; và  suyngẫm "nhữ ng chiếc lá  nhân tạ o nọ  sẽ  rấ t thôkệ ch...".  Nhữ ng  câu  văn  ấ y  cũ ng  là  nhấnmạ nh vẻ  đẹp tự  nhiên củ a mù a thu nhưngyếu tố  miêu tả  và  biểu cảm đã  mang đến chochú ng ta mộ t cá ch cảm nhậ n khá c lạ  lẫm vàlí thú  hơn.D. HOẠ T ĐỘ NG VẬ N DỤ NGa) Mụ c đích: Họ c sinh đượ c củ ng cố  lạ i kiến thứ c thô ng qua bà i tậ p ứ ng dụ ng.b) Nộ i dung: HS sử  dụ ng SGK và  vậ n dụ ng kiến thứ c đã  họ c để  trả  lờ i câu hỏ i. Em rấ t xú c độ ng khi đượ c gặ p lạ i mộ t ngườ i thân sau nhiều ngày xa cá ch (ô ng,bà , bố , mẹ , anh, chị,  em,…). Hãy viế t mộ t đoạ n văn ngắn kể  về  cuộ c gặ p gỡ  ấ ytrong đó  có  sử  dụ ng yếu tố  miêu tả , biểu cảm ?c) Sản phẩm: HS làm cá c bà i tậ p Gợ i ý :- Kể :+ Cuộ c gặ p gỡ  mở  đầu, diễn ra, kế t thú c ra sao? (thờ i gian, địa điểm,…)+ Nhân vậ t: gồ m nhữ ng ai?+ Lờ i kể : theo ngô i thứ  nhấ t - “tô i” hoặ c “em”.- Tả : khung cảnh gặ p gỡ ; hình dáng, cử  chỉ củ a ngườ i thân,…- Biểu cảm: cảm xú c củ a em, cảm xú c củ a ngườ i thân,…Phả i biế t kế t hợ p khéo léo giữ a ba yếu tố  trên.d) Tổ  chứ c thự c hiện: Làm bà i tậ p vậ n dụ ng
BÀ I 2: LUYỆ N TẬ P VIẾ T ĐOẠ N VĂ N TỰ  SỰ
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uigeli.xyzI. MỤ C TIÊ U:1. Kiến thứ c:  Sau khi họ c xong bà i này HS- Nhậ n biế t: Củ ng cố  vữ ng chắ c hơn nhữ ng kiến thứ c và  kỹ  năng đã  đượ c họ c vềmiêu tả  và  biểu cảm trong văn bản tự  sự .- Thô ng hiểu: Hiểu khá i niệm, nộ i dung và  nhiệm vụ  củ a đoạ n văn trong văn bảntự  sự ,- Vậ n dụ ng thấp: Xá c định đượ c đoạ n văn tự  sự- Vậ n dụ ng cao: Viế t đượ c cá c đoạ n văn tự  sự .2. Năng lự c - Năng lự c chung: + Năng lự c tự  họ c, năng lự c tự  giả i quyế t vấn đề  và  sáng tạ o, năng lự c thẩm mỹ ,năng lự c thể  chấ t, năng lự c giao tiếp, năng lự c hợ p tá c, năng lự c tính toán, nănglự c cô ng nghệ  thô ng tin và  truyền thô ng- Năng lự c riêng:+ Năng lự c tự  họ c+ Năng lự c giao tiếp+ Năng lự c hợ p tá c…3. Phẩm chấ t- Giú p họ c sinh rèn luyện bản thân phá t triển cá c phẩm chấ t tố t đẹp: yêu nướ c,nhân á i, chăm chỉ, trung thự c, trá ch nhiệm II. THIẾ T BỊ DẠ Y HỌ C VÀ  HỌ C LIỆ U 1. Giáo viên: - SGK, SGV, Tà i liệu tham khảo .- Sưu tầm tranh, ảnh , video clip, audio về  cá c 2. Họ c sinh: Chuẩn bị cá c câu hỏ i, bà i tậ p, sản phẩm...III. TIẾ N TRÌNH DẠ Y HỌ CA. HOẠ T ĐỘ NG KHỞ I ĐỘ NG (MỞ  ĐẦ U)a) Mụ c đích: HS biế t đượ c cá c nộ i dung cơ bản củ a bà i họ c cần đạ t đượ c, tạ o tâmthế  cho họ c sinh đi vào tìm hiểu bà i mớ i.b) Nộ i dung: Trình chiếu tranh ảnh, cho hs xem tranh ảnh về  nhân vậ t Từ  Hả i, cuộ c gặ p gỡ  củ a Từ  Hả i và  Thú y Kiều.c) Sản phẩm: HS vậ n dụ ng kiến thứ c để  trả  lờ i câu hỏ i GV đưa ra.d) Tổ  chứ c thự c hiện: Bướ c 1: Chuyển giao nhiệm vụ : - Gv chiếu mộ t văn bản ngắn trong đó  có  mộ t số  đoạ n văn và  yêu cầu HS nhậ ndiện đoạ n vănBướ c 2: Thự c hiện nhiệm vụ : HS thự c hiện nhiệm vụ  Bướ c 3: Báo cáo, thảo luậ n: GV gọ i mộ t số  HS trả  lờ i, HS khá c nhậ n xé t, bổ  sung.Bướ c 4: Kế t luậ n, nhậ n định: GV đánh giá  kế t quả  củ a HS, trên cơ sở  đó  dẫn dắ tHS vào bà i họ c mớ i.GV nhậ n xé t, dẫn dắ t vào bà i:
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uigeli.xyz Bấ t cứ  mộ t văn bản nào cũ ng có  thể  bao gồ m từ  mộ t đến nhiều đoạ n văn hợ pthành để  thể  hiện mộ t  chủ  đề  nào đó .  Văn bản tự  sự  cũ ng vậ y.  Vậ y  đoạ n văntrong văn bản tự  sự  có  đặ c điểm như thế  nào? Làm thế  nào để  viế t tố t nhữ ngđoạ n văn đó , đấy chính là  nộ i dung củ a tiế t họ c hô m nay.B. HÌNH THÀ NH KIẾ N THỨ C MỚ IHoạ t độ ng 1: Giáo viên hướ ng dẫn họ c sinh tìm hiểu đoạ n văn trong văn bản tựsựa) Mụ c đích: Giú p họ c sinh hiểu hơn vị trí, vai trò  củ a đoạ n văn trong văn bản tựsự .b) Nộ i dung: HS quan sá t SGK để  tìm hiểu nộ i dung kiến thứ c theo yêu cầu củ aGV.c) Sản phẩm: HS hoàn thành tìm hiểu kiến thứ cd) Tổ  chứ c thự c hiện: Hoạ t độ ng củ a GV và  HS Sản phẩm dự  kiến Bướ c 1: Chuyển giao nhiệm vụ  họ c tậ pGV chia  HS thành  4  nhó m,  chuyển  giaonhiệm vụ :Nhó m 1:  Thế  nào là  đoạ n văn trong vănbản tự  sự ?Nhó m  2: Nêu  cấu  trú c  chung  củ a  đoạ nvăn trong văn bản tự  sự .Nhó m 3: Nêu cá c loạ i đoạ n vănNhó m 4: Nêu nộ i  dung và  nhiệm vụ  củ ađoạ n văn trong văn bản tự  sựBướ c 2: Thự c hiện nhiệm vụ*  Hoạ t  độ ng  cá  nhân:  Mỗ i  cá  nhân  đọ cphần tiểu dẫn trong SGK, quan sá t thô ngtin trên máy chiếu.* Hoạ t độ ng nhó m: Họ c sinh thảo luậ n vàghi  lạ i  nhữ ng thô ng  tin cơ bản về  đoạ ntrích vào bảng phụ .Bướ c 3: Báo cáo kế t quả  và  thảo luậ n
- HS trả  lờ i câu hỏ i.
- Gv quan sá t, hỗ  trợ , tư vấnBướ c 4: Nhậ n xé t, đánh giá  kế t quả  thự chiện nhiệm vụGV: nhậ n xé t đánh giá  kế t quả  củ a cá c cánhân, chuẩn hó a kiến thứ c.

I. Đoạ n văn trong văn bản tự  sự1. Khá i niệm:- Đoạ n văn là  bộ  phậ n củ a văn bản-> Đoạ n văn tự  sự  là  bộ  phậ n củ avăn bản tự  sự .2. Cấu trú c chung củ a đoạ n văn:- Thườ ng do nhiều câu tạ o thành- Câu nêu ý  khá i quá t (câu chủ  đề )- Cá c câu triển khai3. Cá c loạ i đoạ n văn: Mỗ i đoạ n văntự  sự  gồ m nhiều loạ i đoạ n văn....* Theo kế t cấu thể  loạ i văn bản:+ Đoạ n mở  bà i....+ Đoạ n thân bà i....+ Đoạ n kế t bà i....* Theo cấu trú c và  phương thứ c tưduy:- Đoạ n văn diễn dịch- Đoạ n văn quy nạ p- Đoạ n văn song hành- Đoạ n văn mó c xích- Đoạ n văn tổ ng- phân- hợ p4. Nộ i dung và  nhiệm vụ  củ a đoạ nvăn trong văn bản tự  sự :-  Nộ i  dung và  nhiệm vụ  riêng:  tảcảnh,  tả  ngườ i,  kể  sự  việ c,  biểucảm,  bình  luậ n,  đố i  thoạ i,  độ c
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uigeli.xyzthoạ i...- Nộ i dung và  nhiệm vụ  chung: thểhiện chủ  đề , ý  nghĩa văn bản.Hoạ t độ ng 2: hướ ng dẫn họ c sinh tìm hiểu cá ch viế t đoạ n văn trong bà i văn tự  sựa) Mụ c đích: Giú p họ c sinh nắm đượ c cá ch viế t đoạ n văn trong bà i văn tự  sự .b) Nộ i dung: HS quan sá t SGK để  tìm hiểu nộ i dung kiến thứ c theo yêu cầu củ aGV.c) Sản phẩm: HS hoàn thành tìm hiểu kiến thứ cd) Tổ  chứ c thự c hiện: Hoạ t độ ng củ a GV và  HS Sản phẩm dự  kiếnBướ c  1:  Chuyển  giaonhiệm vụ  họ c tậ pHs  đọ c  yêu  cầu  bà i  tậ p1,2.GV  chia  HS  thành  4nhó m,  chuyển  giaonhiệm vụ :Nhó m 1,2: Bà i tậ p 1Cá c đoạ n văn đã  trích cóthể  hiện  đú ng  dự  kiếncủ a tá c giả  ko? Nộ i dungvà  giọ ng  điệu  củ a  đoạ nvăn mở  đầu và  kế t  thú ccó  né t  gì  giố ng  và  khá cnhau?Em  họ c  đượ c  điều  gì  ởcá ch  viế t  đoạ n  văn  củ aNguyên Ngọ c?Nhó m 3,4: Bà i tậ p 2+  Có  thể  coi đây là  đoạ nvăn trong văn bản tự  sựko?Vì  sao?  Theo  anh(chị), đoạ n văn đó  thuộ cphần  nào  củ a  “truyệnngắn”  mà  bạ n  đó  địnhviế t?+ Viế t đoạ n văn này, bạ nhs  đó  đã  thành  cô ng  ởnộ i  dung nào? Nộ i  dungnào bạ n cò n phân vân vàđể  trố ng?  Anh (chị)  hãy

II. Cá ch viế t đoạ n văn trong bà i văn tự  sự1. Tìm hiểu ngữ  liệu sgk:a. Cá c đoạ n văn trong truyện ngắn Rừ ng xà  nu: - Né t giố ng:+ Nộ i dung: tả  sự  đau thương và  sứ c số ng mãnh liệ tcủ a rừ ng xà  nu.+ Giọ ng điệu: ngợ i ca.- Né t khá c:+ Đoạ n mở :" Hình ảnh cây xà  nu gợ i hiện thự c cuộ c số ng đauthương  nhưng  bấ t  khuấ t  củ a  con  ngườ i  TâyNguyên.+ Đoạ n kế t:→ Hình ảnh cây  xà  nu gợ i  sự  bấ t  diệ t,  ngày  mộ ttrưở ng  thành,  lớ n  mạ nh  củ a  con  ngườ i  TâyNguyên.- Bà i họ c:+ Trướ c khi viế t nên dự  kiến ý  tưở ng về  cá c phầncủ a truyện, nhấ t là  phần đầu và  phần cuố i.+ Phần mở  và  kế t truyện nên hô  ứ ng vớ i nhau, thểhiện rõ  chủ  đề  củ a truyện.+ Thố ng nhấ t  về  giọ ng điệu  ở  phần đầu và  phầnkế t.b.      Đoạ n văn trong truyện về  hậ u thân củ a chị Dậ u:  Đó  là  đoạ n văn tự  sự . Vì:+ Có  yếu tố  tự  sự : có  nhân vậ t, sự  việ c, chi tiế t.+ Có  yếu tố  miêu tả  và  biểu cảm phụ  trợ .→ Thuộ c phần thân truyện.- Thành cô ng củ a đoạ n văn: Kể  sự  việ c: chị Dậ u đã  đượ c giá c ngộ  cá ch mạ ng,
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uigeli.xyzviế t  tiếp  vào  nhữ ng chỗtrố ng đó ?Bướ c  2:  Thự c  hiệnnhiệm vụ*  Hoạ t độ ng cá  nhân: HSđọ c lạ i văn bản, suy nghĩ.* Hoạ t độ ng nhó m:-  HS  thảo  luậ n  cặ p  đô i,ghi  câu  trả  lờ i  vào  giấ ynháp.-  HS  trong  từ ng  nhó mthố ng nhấ t ý  kiến và  ghicâu trả  lờ i vào bảng phụ .Bướ c 3: Báo cáo kế t quảvà  thảo luậ nHs báo cáo kế t quả  trênbảng  phụ ,  treo  kế t  quảcá c nhó m khá c quan sá t,nhậ n xé t, phản biệnGv  quan  sá t,  hỗ  trợ ,  tưvấnBướ c  4:  Nhậ n  xé t,  đánhgiá  kế t  quả  thự c  hiệnnhiệm vụGv:-  Nhậ n  xé t  đánh giá  kế tquả  củ a cá c nhó m- Chố t kiến thứ c:

đượ c cử  về  làng Đô ng Xá  vậ n độ ng bà  con vù ng lên"rấ t sinh độ ng.- Nộ i dung cò n phân vân:+ Tả  cảnh.+ Tả  diễn biến tâm trạ ng (nộ i tâm) nhân vậ t.- Gợ i ý  mộ t và i chi tiế t:+  Tả  cảnh:  ánh  sáng  rự c  rỡ ,  chó i  chang  xua  tanbó ng tố i thăm thẳm củ a màn đêm.+ Tâm trạ ng chị Dậ u: Chị Dậ u ứ a nướ c mắ t. Chị nhưthấy lạ i trướ c mắ t bao cảnh cay đắng ngày nào. Đólà  cá i ngày nắng chang chang, chị độ i đàn chó  con,tay dắ t con chó  cá i cù ng cá i Tí lầm lũ i theo sau đểsang bán cho nhà  Nghị Quế  thô n Đoà i. Cá i lần chịphả i  cõ ng anh Dậ u ố m ngấ t  ở  ngoà i  đình về .  Rồ iviệ c chị xô  ngã  tên cai lệ , cả  lần vù ng thoá t khỏ i taytên  tri  phủ  Tư  Â n  và  địa  ngụ c  nhà  lão  quancụ .Nhưng nhữ ng cảnh đau buồ n đó  đã  tan đi trướ cniềm vui, niềm tin vào cuộ c số ng hiện tạ i.  Nhữ nggiọ t nướ c mắ t củ a chị khô ng phả i dành cho khổ  đaungày cũ  mà  vì niềm vui trướ c sự  đổ i thay củ a dântộ c, khí thế  cá ch mạ ng đã  sụ c sô i...2. Cá ch viế t đoạ n văn trong văn bản tự  sự- Xá c định nộ i  dung cần viế t,  định ra hướ ng viế t,cần phá c thảo chi tiế t .-  Mỗ i  chi  tiế t  miêu  tả  né t  chính,  đặ c  sắ c,  gây  ấntượ ng . -  Nắm vữ ng  nhiệm  vụ  củ a  cá c  đoạ n  trong từ ngphần củ a văn bản.- Cần huy độ ng năng lự c quan sá t, tưở ng tượ ng vàvố n số ng khi viế t đoạ n văn.- Vậ n dụ ng kĩ năng miêu tả , kểchuyện, biểu cảm đểhoàn chỉnh tố t đoạ n văn.Hoạ t độ ng 3: Luyện tậ pa) Mụ c đích: Giú p họ c sinh nắm đượ c cá ch viế t đoạ n văn trong bà i văn tự  sự , ápdụ ng vào làm mộ t số  bà i tậ p.b) Nộ i dung: HS đọ c SGK và  hoàn thành nhiệm vụ  GV giaoc) Sản phẩm: HS hoàn thành tìm hiểu kiến thứ c:d) Tổ  chứ c thự c hiện: Hoạ t độ ng củ a GV và  HS Sản phẩm dự  kiếnBướ c 1: Chuyển giao nhiệm vụ  họ c tậ pGV  chuyển  giao  nhiệm Bà i  1:Tìm hiểu  đoạ n  văn  “Tô i  dù ng xẻng nhỏ  đàođấ t… […] … mọ i biến độ ng chung là  chiếc kim đồ nghồ .”.
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uigeli.xyzvụ :GV  chia  HS  thành  2nhó m,  chuyển  giaonhiệm vụ :Nhó m  1:  Bà i  tậ p  1(sgk /tr 99)Nhó m  2:  Bà i  tậ p  2(sgk /tr 99)Bướ c  2:  Thự c  hiệnnhiệm vụHS: suy nghĩ, thảo luậ n,ghi vào bảng phụ .GV:  Quan  sá t,  hỗ  trợhọ c sinh.Bướ c 3: Báo cáo kế t quảvà  thảo luậ n- HS trả  lờ i câu hỏ i.- GV quan sá t, hỗ  trợ , tưvấnBướ c 4: Nhậ n xé t, đánhgiá  kế t  quả  thự c  hiệnnhiệm vụGV:  nhậ n  xé t  đánh  giákế t quả  củ a cá c cá  nhân,chuẩn hó a kiến thứ c.

a) Đoạ n văn này kể  lạ i sự  việ c cô  Phương Định - mộ tnữ  thanh niên xung phong đang phá  bom để  mở  đ-ườ ng ra mặ t trậ n. Đây là  đoạ n văn nằm ở  phần thânbà i (phần phá t triển) củ a văn bản tự  sự  Nhữ ng ngô isao xa xô i (truyện ngắn củ a Lê  Minh Khuê).b) Đoạ n văn đượ c chép lạ i có  mộ t số  sai só t về  ngô ikể .Trong truyện ngắn, ngườ i kể  chuyện (nhân vậ t Ph-ương Định xưng tô i, kể  chuyện về  bản thân mình vàtổ  thanh niên xung phong). Mộ t số  câu trong đoạ nnày,  đạ i  từ  "tô i"  đã  bị  thay bằng "cô  gá i"  (câu  5);"Cô " (câu 6, 16), danh từ  riêng "Phương Định" (câu14, 20). Cần sử a lạ i để  văn bản đượ c thố ng nhấ t vềngô i kể  (ngô i thứ  nhấ t - xưng tô i).c) Từ  nhữ ng phá t hiện và  chỉnh sử a trên có  thể  rú tra bà i họ c :Trong văn bản tự  sự ,  ngườ i viế t  cần nhấ t  quán vềngô i kể .  Nếu khô ng có  sự  thay đổ i về  ngườ i kể  thìngô i kể  ấ y sẽ  phả i thố ng nhấ t từ  đoạ n đầu đến cá cđoạ n tiếp theo. Có  như vậ y, văn bản tự  sự  mớ i chặ tchẽ , lô gic, hấp dẫn và  thuyế t phụ c ngườ i đọ c.Bà i 2: Để  viế t đượ c đoạ n văn thuậ t lạ i cử  chỉ và  tâm trạ ngcủ a  cô  gá i  bị  ép  duyên  trong  đoạ n  trích  truyệnthơ Tiễn dặ n ngườ i yêu, cần chú  ý  diễn tả  cá c cử  chỉvà  tâm trạ ng sau :- Cử  chỉ : cấ t bướ c theo chồ ng, vừ a đi vừ a ngoảnh lạ i,vừ a đi vừ a ngoá i  trô ng,  khi tớ i  rừ ng ớ t  ngắ t  lá  ớ tngồ i chờ , khi tớ i rừ ng cà  ngắ t lá  cà  ngồ i đợ i,…- Tâm trạ ng : lò ng càng đau càng nhớ , chờ , đợ i,…Lưu ý  : Khi viế t, cần biế t kế t hợ p giữ a diễn tả  cử  chỉvà  tâm trạ ng, tả  cử  chỉ  cũ ng là  để  lộ t  tả  tâm trạ ngluyến lưu,  buồ n đau củ a ngườ i  con gá i  phả i  lìa  xangườ i yêu về  nhà  chồ ng.D. HOẠ T ĐỘ NG VẬ N DỤ NGa) Mụ c đích: Họ c sinh đượ c củ ng cố  lạ i kiến thứ c thô ng qua bà i tậ p ứ ng dụ ng.b) Nộ i dung: HS sử  dụ ng SGK và  vậ n dụ ng kiến thứ c đã  họ c để  trả  lờ i câu hỏ i.Viế t đoạ n văn tự  sự  vớ i chủ  đề  MẸ  TÔ Ic) Sản phẩm: HS làm cá c bà i tậ p - Nhậ n thứ c đượ c nhiệm vụ   cần giả i quyế t củ a bà i họ c.- Tậ p trung cao và  hợ p tá c tố t để  giả i quyế t  nhiệm vụ .
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uigeli.xyz- Có  thá i độ  tích cự c, hứ ng thú .d) Tổ  chứ c thự c hiện: Làm bà i tậ p vậ n dụ ng* HƯỚ NG DẪ N VỀ  NHÀ- Hoàn thành BT Sgk + BT 4 SBT.- Soạ n: Tam đạ i con gà  và  Nhưng nó  phả i bằng hai mày......................................................................................................................................Ngày soạ n:Ngày dạ y:   Tuần 7 – Tiế t 21: Đọ c thêm: TAM ĐẠ I CON GÀ                                            NHƯNG NÓ  PHẢ I BẰ NG HAI MÀ YI. Mụ c tiêu bà i họ cGiú p họ c sinh:- Nhậ n biế t: Hiểu đượ c bản chấ t là  dố t nhưng lạ i làm ra vẻ  là  giỏ i, cố  tình giấu dố tnhưng càng ra sứ c che đậ y thì bản chấ t dố t ná t càng bị lộ  tẩ y (Truyện Tam đạ icon gà ). - Thấy đượ c sự  phê  phán củ a nhân dân đố i vớ i nhân vậ t thầy lí và  thá i độ  giễucợ t vớ i Cả i (Truyện Nhưng nó  phả i bằng hai mày)- Thô ng hiểu: Hiểu đượ c đố i tượ ng, nguyên nhân,ý  nghĩa củ a tiếng cườ i trongtừ ng truyện.- Vậ n dụ ng thấp: Nắm đượ c nghệ  thuậ t “tự  bộ c lộ ” trong truyện cườ i.- Vậ n dụ ng cao: Hiểu đượ c ý  nghĩa củ a tiếng cườ i trong từ ng truyện2. Năng lự c - Năng lự c chung:  + Năng lự c tự  họ c, năng lự c tự  giả i quyế t vấn đề  và  sáng tạ o, năng lự c thẩm mỹ ,năng lự c thể  chấ t, năng lự c giao tiếp, năng lự c hợ p tá c, năng lự c tính toán, nănglự c cô ng nghệ  thô ng tin và  truyền thô ng- Năng lự c riêng:+ Năng lự c tá i hiện và  vậ n dụ ng kiến thứ c, + Năng lự c đọ c – hiểu, giả i mã  văn bản. + Năng lự c sáng tạ o, năng lự c tạ o lậ p văn bản.+ Năng lự c vậ n dụ ng kiến thứ c văn họ c vào cuộ c số ng…3. Phẩm chấ t- Giú p họ c sinh rèn luyện bản thân phá t triển cá c phẩm chấ t tố t đẹp: yêu nướ c,nhân á i, chăm chỉ, trung thự c, trá ch nhiệm II. THIẾ T BỊ DẠ Y HỌ C VÀ  HỌ C LIỆ U 1. Giáo viên: - Soạ n giáo án giảng dạy. - Thiế t kế  giáo án, SGK ngữ  văn 10, sá ch giáo viên ngữ  văn 10 tậ p 2, cá c tà i liệu tham khảo.
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uigeli.xyz2. Họ c sinh: Vở  soạ n - sá ch giáo khoa ngữ  văn 10 tậ p 2.III. TIẾ N TRÌNH DẠ Y HỌ CA. HOẠ T ĐỘ NG KHỞ I ĐỘ NG (MỞ  ĐẦ U)a) Mụ c đích: HS biế t đượ c cá c nộ i dung cơ bản củ a bà i họ c cần đạ t đượ c, tạ o tâmthế  cho họ c sinh đi vào tìm hiểu bà i mớ i.b) Nộ i dung: Hs dự a vào hiểu biế t để  trả  lờ i câu hỏ i.c) Sản phẩm: HS vậ n dụ ng kiến thứ c để  trả  lờ i câu hỏ i GV đưa ra.d) Tổ  chứ c thự c hiện: Bướ c 1: Chuyển giao nhiệm vụ- Gv yêu cầu HS kể  mộ t câu chuyện cườ i mà  em biế t và  yêu cầu HS nêu ý  nghĩacủ a câu chuyện cườ i đó  ?Bướ c 2: Thự c hiện nhiệm vụBướ c 3: Báo cáo kế t quả  và  thảo luậ n- HS thảo luậ n và  trình bàyVí dụ : Truyện “ Lợ n cướ i áo mớ i”Có  anh tính hay khoe củ a. Mộ t hô m, may đượ c cá i á o mớ i, liền đem ra mặ c, rồ iđứ ng hó ng ở  cử a, đợ i có  ai đi qua ngườ i ta khen. Đứ ng mã i từ  sáng đến chiều chảthấy ai hỏ i  cả ,  anh ta tứ c lắm. Đang tứ c tố i, chợ t thấy mộ t  anh, tính cũ ng haykhoe, tấ t tưở i chạ y đến hỏ i to: - Bá c có  thấy con lợ n cướ i củ a tô i chạ y qua đây khô ng?  Anh kia liền giơ ngay vạ t áo ra, bảo: - Từ  lú c tô i mặ c cá i á o mớ i này, tô i chẳng thấy con lợ n nào chạ y qua đây cả ! Ý  nghĩa:   Khoe khoang củ a cả i là  mộ t thó i xấu đô i khi khiến ngườ i khoe tự  đẩymình vào tình thế  lố  bịch, bị ngườ i đờ i cườ i chê . Nhữ ng ngườ i khoe củ a thườ nglà  nhữ ng kẻ  hợ m hĩnh, coi củ a cả i là  trên hế t, có  chú t gì  mớ i cũ ng khoe ra đểchứ ng tỏ  là  mình hơn ngườ i. Truyện cườ i Lợ n cướ i, á o mớ i khiến ta thấm thíahơn ý  nghĩa đó . Bướ c 4: Nhậ n xé t, dẫn dắ t vào bà i mớ iGVnhậ n xé t, chuẩn hó a kiến thứ c.- GV dẫn dắ t vào bà i: Trong kho tàng văn họ c dân gian Việ t Nam, thể  loạ i truyệncườ i là  thể  loạ i có  số  lượ ng tá c phẩm lớ n, có  nộ i dung phong phú  và  ý  nghĩa nhânsinh sâu sắ c: đả  kích mạ nh mẽ  cá i xấu xa củ a giai cấp thố ng trị, phê  phán nhữ ngné t tiêu cự c trong nộ i bộ  nhân dân. Bà i họ c hô m nay, cô  và  cá c em cù ng tìm hiểuthể  loạ i truyện cườ i dân gian qua hai tá c phẩm tiêu biểu: “Tam đạ i con gà ” và“Nhưng nó  phả i bằng hai mày”.B. HÌNH THÀ NH KIẾ N THỨ C MỚ IHoạ t độ ng 1:  Giáo viên hướ ng dẫn họ c sinh tìm hiểu chung về  thể  loạ i truyệncườ ia) Mụ c đích: Giú p họ c sinh hiểu đặ c điểm củ a truyện cườ i, phân loạ i truyện cườ i.b) Nộ i dung: HS quan sá t SGK để  tìm hiểu nộ i dung kiến thứ c theo yêu cầu củ aGV.c) Sản phẩm: HS hoàn thành tìm hiểu kiến thứ c
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uigeli.xyzd) Tổ  chứ c thự c hiện: Hoạ t độ ng củ a GV và  HS Sản phẩm dự  kiếnBướ c 1: Chuyển giao nhiệm vụ  họ c tậ pGV  đặ t  câu  hỏ i:  Em  hiểu  thế  nào  làtruyện  cườ i?  Có  mấy  loạ i  truyện  cườ i?Trình  bày  nhữ ng  đặ c  điểm củ a  truyệncườ i?Bướ c 2: Thự c hiện nhiệm vụ*  Hoạ t  độ ng cá  nhân:  Mỗ i  cá  nhân đọ cphần tiểu dẫn trong SGK, quan sá t thô ngtin trên máy chiếu.* Hoạ t  độ ng nhó m: Họ c sinh thảo luậ nvà  ghi lạ i nhữ ng thô ng tin cơ bản về  vănbản văn họ c.Bướ c 3: Báo cáo kế t quả  và  thảo luậ n
- HS trả  lờ i câu hỏ i.
- Gv quan sá t, hỗ  trợ , tư vấnBướ c 4: Nhậ n xé t, đánh giá  kế t quả  thự chiện nhiệm vụGV: nhậ n xé t đánh giá  kế t quả  củ a cá c cánhân, chuẩn hó a kiến thứ c.GV bổ  sung:- Về  mặ t nghệ  thuậ t: truyện cườ i thườ ngtạ o ra tiếng cườ i bằng nhữ ng lờ i nó i gâycườ i,  cử  chỉ  gây  cườ i,  hoàn  cảnh  gâycườ i.- Cù ng vớ i truyện cổ  tích, truyện cườ i đãgó p phần khô ng nhỏ  vào việ c vạ ch mặ tcá i  xấu,  thú c  đẩy  sự  phá t  triển  củ a  xãhộ i.

I. Tìm hiểu chung1. Khá i niệm truyện cườ i- Truyện cườ i là  tá c phẩm tự  sự  dângian ngắn,  có  kế t  cấu chặ t  chẽ ,  kế tthú c bấ t  ngờ ,  kể  về  nhữ ng sự  việ cxấu,  trá i  vớ i  tự  nhiên,  có  tá c  dụ nggây  cườ i,  nhằm  mụ c  đích  giả i  trí,phê  phán.2. Đặ c điểm và  phân loạ i- Có  hai loạ i truyện cườ i:+  Truyện  khô i  hà i:  là  loạ i  truyệncườ i  chủ  yếu  tạ o  ra  tiếng  cườ inhằm mụ c đích giả i trí (song vẫn cóý  nghĩa giáo dụ c).+ Truyện trào phú ng: là  loạ i truyệncườ i  tạ o  ra  tiếng  cườ i  nhằm  mụ cđích phê  phán. Đố i tượ ng phê  phánphần lớ n là  cá c nhân vậ t thuộ c tầnglớ p  xã  hộ i  trên  trong xã  hộ i  nô ngthô n Việ t  Nam xưa. Ngoà i  ra, cũ ngcó  khá  nhiều truyện cườ i phê  phánthó i hư tậ t  xấu trong mộ t bộ  phậ nnhân dân.-  Truyện  “Tam  đạ i  con  gà ”  và“Nhưng  nó  phả i  bằng  hai  mày”  lànhữ ng  truyện  cườ i  thuộ c  thể  loạ itrào phú ng.3. Văn bản:- Đọ c-  kể :- Bố  cụ c truyện cườ i:+ Mở  truyện: giớ i thiệu mâu thuẫn+ Thân truyện: dẫn dắ t để  tạ o tiếngcườ i+ Kế t truyện: câu cuố i cù ng, bậ t ratiếng cườ i
Hoạ t độ ng 2: Giáo viên hướ ng dẫn họ c sinh đọ c hiểu văn bản “Tam đạ i con gà ”a) Mụ c đích: Giú p họ c sinh nắm đượ c ý  nghĩa củ a tiếng cườ i phê  phán, đả  kíchtrong từ ng tá c phẩm; hiểu đượ c đặ c sắ c nghệ  thuậ t củ a truyện cườ i.
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uigeli.xyzb) Nộ i dung: HS quan sá t SGK để  tìm hiểu nộ i dung kiến thứ c theo yêu cầu củ a GV.c) Sản phẩm: HS hoàn thành tìm hiểu kiến thứ cd) Tổ  chứ c thự c hiện: Hoạ t độ ng củ a GV và  HS Sản phẩm dự  kiếnBướ c 1: Chuyển giao nhiệm vụ  họ c tậ pGV: Chia họ c sinh thành 4 nhó m.Nhó m 1: Mở  đầu tá c phẩm, nhân vậ t“thầy” đượ c giớ i thiệu như thế  nào?Nhó m 2: Nhân vậ t “thầy” đã  đượ c tá cgiả  dân gian đặ t vào nhữ ng tình huố ngnào?-  “Thầy”  đã  giả i  quyế t  nhữ ng  tìnhhuố ng đó  ra sao?Nhó m 3: Trong  quá  trình  giả i  quyế tcá c  tình  huố ng,  thầy  đã  bộ c  lộ  bảnchấ t gì củ a mình?Nhó m  4: Nêu  ý  nghĩa  phê  phán  củ atruyện.Bướ c 2: Thự c hiện nhiệm vụ* Hoạ t độ ng cá  nhân: Mỗ i cá  nhân đọ cphần  tiểu  dẫn  trong  SGK,  quan  sá tthô ng tin trên máy chiếu.* Hoạ t độ ng nhó m: Họ c sinh thảo luậ nvà  ghi lạ i  nhữ ng thô ng tin cơ bản vềvăn bản văn họ c.Bướ c 3: Báo cáo kế t quả  và  thảo luậ n
- HS trả  lờ i câu hỏ i.
- Gv quan sá t, hỗ  trợ , tư vấnBướ c  4:  Nhậ n  xé t,  đánh  giá  kế t  quảthự c hiện nhiệm vụGV: nhậ n xé t đánh giá  kế t quả  củ a cá ccá  nhân, chuẩn hó a kiến thứ c.GV bổ  sung:-  Về  mặ t  nghệ  thuậ t:  truyện  cườ ithườ ng tạ o ra tiếng cườ i bằng nhữ nglờ i nó i gây cườ i, cử  chỉ gây cườ i, hoàncảnh gây cườ i.- Cù ng vớ i truyện cổ  tích, truyện cườ iđã  gó p phần khô ng nhỏ  vào việ c vạ chmặ t  cá i  xấu,  thú c  đẩy  sự  phá t  triểncủ a xã  hộ i.

II. Đọ c hiểu văn bản1. Truyện cườ i : Tam đạ i con gà* Câu mở  đầu.-  Giớ i  thiệu  nhân  vậ t  chính  và  tínhcá ch củ a y đồ ng thờ i nêu mâu thuẫntrá i  tự  nhiên  trong  dạ ng  khá i  quá tnhấ t: Dố t nhưng khô ng thừ a nhậ n sựthậ t, ngượ c lạ i tự  cho mình là  giỏ i.* Diễn biến câu chuyện.+  Tình  huố ng  1:  Gặ p  chữ  "kê"  thầykhô ng nhậ n  ra mặ t  chữ .  Họ c  trò  hỏ igấp, thầy nó i liều “Dủ  dỉ là  con dù  dì”=> cá i  dố t  đã  đượ c  định lượ ng.  Vừ adố t  kiến  thứ c  sá ch  vở ,  vừ a  dố t  kiếnthứ c  thự c  tế  vì  làm  thầy  dạy  ngườ ikhá c mà  chữ  trong cuố n sá ch vỡ  lò ngthầy cũ ng khô ng biế t, khô ng đọ c nổ i.-   Sợ  ngườ i  khá c biế t  cá i  sai,  cá i  dố tcủ a  mình nên thầy  bảo  trò  đọ c  khẽ ->cườ i vì sự  giấu dố t và  sĩ diện hão củ aanh họ c  trò  làm thầy  dạ y  họ c;  dù ngláu cá  vặ t để  gỡ  bí, đó  là  cá ch giấu dố t- Thầy tìm đến thổ  cô ng, cá i dố t ngử ara cả  ba đà i âm dương.=> Cá i dố t đượ c khuếch đạ i lên và  đư-ợ c nâng lên. Đến đây tiếng cườ i lạ i bậ tra thú  vị hơn vì thầy đồ  dố t lạ i cò n mêtín .+   Tình huố ng 2:  Chạ m trán chủ  nhà ,thó i giấu dố t bị lậ t tẩ y.-  Khẳng  định mình  dố t  và  1  sự  thậ tnữ a là  thổ  cô ng nhà  ấ y cũ ng dố t-  Câu  giả i  thích  có  vần  lưng  nhịpnhàng, nhưng giả i thích vô  nghĩa, vô  lí.Chứ ng tỏ  sự  ngụ y  biện  nhanh trí  vàláu cá  củ a thầy* Câu kế t:  Tiếng cườ i oà  ra, cườ i thầy
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uigeli.xyzđồ  dố t ná t nhưng lạ i khéo lấp liếm cá idố t ná t củ a mình bằng lí sự  cù n.=>Ý  nghĩa  phê  phán  củ a  truyện:Truyện phê  phán thó i giấu dố t – mộ ttậ t  xấu  có  thậ t  trong  mộ t  bộ  phậ nnhân  dân.  Từ  đó ,  khuyên  răn  mọ ingườ i  mạ nh dạ n họ c  hỏ i,  khô ng nêngiấu dố t.Hoạ t độ ng 3: Tìm hiểu truyện “Nhưng nó  phả i bằng hai mày”a) Mụ c đích: Giú p họ c sinh nắm đượ c ý  nghĩa củ a tiếng cườ i phê  phán, đả  kíchtrong từ ng tá c phẩm; hiểu đượ c đặ c sắ c nghệ  thuậ t củ a truyện cườ i.b) Nộ i dung: HS quan sá t SGK để  tìm hiểu nộ i dung kiến thứ c theo yêu cầu củ aGV.c) Sản phẩm: HS hoàn thành tìm hiểu kiến thứ cd) Tổ  chứ c thự c hiện: Hoạ t độ ng củ a GV và  HS Sản phẩm dự  kiếnBướ c 1: Chuyển giao nhiệm vụ  họ ctậ pGV: Chia họ c sinh thành 4 nhó m.Nhó m  1:Mở  đầu  truyện,  tá c  giảdân gian đã  giớ i thiệu cho ta biế tđiều  gì?Theo  em,  cá ch  giớ i  thiệunày có  tá c dụ ng gì cho câu chuyệnkể?Nhó m 2:Em có  nhậ n xé t gì về  cá chxử  kiện củ a thầy lí ? Cá ch xử  kiệnnhư vậ y đã  gây phản ứ ng gì?Nhó m 3: Lờ i nó i và  hành độ ng củ aCả i có  ý  nghĩa gì?Nhó m 4:Viên lí trưở ng đã  có  cá chxử  lí như thế  nào trướ c hành độ ngvà  phản  ứ ng  củ a  nhân  vậ t  Cả i?Phân tích ý  nghĩa nhữ ng cử  chỉ củ aviên lí trưở ng?Từ  đó ,  GV yêu  cầu  HS hãy  khá iquá t  nhữ ng  né t  đặ c  sắ c  về  nộ idung và  nghệ  thuậ t củ a hai truyệncườ i đã  họ cBướ c 2: Thự c hiện nhiệm vụ* Hoạ t độ ng cá  nhân: Mỗ i cá  nhân

2. Truyện:“Nhưng nó  phả i bằng hai mày”* Trướ c khi xử  kiện- Câu mở  đầu:+ Giớ i thiệu nhân vậ t lí  trưở ng nổ i tiếngxử  kiện  giỏ i-> lờ i  nhậ n  định,  1 lờ i  đánhgiá  cao, lờ i khen tà i xử  kiện củ a thầy Lí.+ Cả i, Ngô  đánh nhau rồ i mang nhau kiện.Cả i sợ  kém thế  ló t trướ c thầy lí năm đồ ng.Ngô  biện  chè  lá  mườ i  đồ ng  ->hànhđộ ngnhậ n tiền đú t ló t củ a  thầy lí trá i vớ ilờ i khen ngợ i.-> Dụ ng ý : Thể  hiện bản chấ t củ a quan lạ ilà  tham lam, ăn hố i lộ .=> Tạ o mâu thuẫn cho câu chuyện.* Khi sử  kiện:- Cá ch xử  kiện:+ Thầy lí khô ng điều tra, khô ng phân tíchmà  kế t án ngay+ Cả i phản ứ ng“ Cả i vộ i xoè  năm ngó n tay… lẽ  phả i về  con mà ”
 Lờ i nó i và  độ ng tá c đầy ẩn ý , gây cườ i: 5 ngó n tay = 5 đồ ng = lẽ  phả i+  Cử  chỉ  và  hành  độ ng  củ a  lítrưở ng:“Cũ ng xoè  năm ngó n tay   trá i  ú plên năm gó n tay mặ t”
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uigeli.xyzđọ c phần tiểu dẫn trong SGK, quansá t thô ng tin trên máy chiếu.* Hoạ t độ ng nhó m: Họ c sinh thảoluậ n và  ghi lạ i nhữ ng thô ng tin cơbản về  văn bản văn họ c.Bướ c  3:  Báo cáo kế t  quả  và  thảoluậ n
- HS trả  lờ i câu hỏ i.
- Gv quan sá t, hỗ  trợ , tư vấnBướ c 4: Nhậ n xé t, đánh giá  kế t quảthự c hiện nhiệm vụGV: nhậ n xé t đánh giá  kế t quả  củ acá c cá  nhân, chuẩn hó a kiến thứ c.

 Ý  nghĩa:  10  ngó n  tay  =  10  đồ ng  đãnhậ n củ a Ngô  (gấp đô i củ a Cả i) = gấp đô ilẽ  phả i. Vì vậ y,lẽ  phả i đã  bị cá i khá c ú p lênche lấp mấ t rồ i, ai nhiều tiền thì sẽ  thắng.=> Vớ i thầy lí, lẽ  phả i đượ c đo bằng tiền,thuộ c về  kẻ  nhiều tiền. Đồ ng tiền là  thướ cđo cô ng lí, là  "tiêu chuẩn" xử  kiện.* Kế t thú c truyện:- Lờ i nó i củ a lí trưở ng:“Tao biế t mày phả i,nhưng nó  phả i bằng hai mày!”
 Lố i chơi chữ : “phả i”->  Kiểu  chơi  chữ  độ c  đáo,  chỉ  quan  hệgiữ a  số  lượ ng và  chấ t  lượ ng(  vừ a  có  lí,vừ a vô  lí). Vô  lí trong xử  kiện, có  lí trongthự c tế*Ý  nghĩa phê  phán củ a truyện:- Phê  phán lố i xử  kiện bằng tiền củ a quanlạ i.- Ngầm khuyên mọ i ngườ i hãy số ng hoàthuậ n để  tránh lâm vào cảnh kiện tụ ng.III. Tổ ng kế t:1. Nộ i dung:- Phê  phán nhữ ng thó i hư tậ t xấu, sự  íchkỉ nhỏ  nhen, tính khoe mẽ ,… củ a con ngư-ờ i trong cuộ c số ng xã  hộ i.-  Truyện  Nhưng  nó  phả i  bằng  hai  màyvạ ch trần bản chấ t tham nhũ ng củ a hàngngũ  quan lạ i xưa.2. Nghệ  thuậ t:- Truyện ít nhân vậ t, bố  cụ c chặ t chẽ , ngắngọ n hấp dẫn ngườ i đọ c, ngườ i nghe.- Xây dự ng và  tạ o tình huố ng truyện đặ csắ c qua nhữ ng mâu thuẫn kịch.C. HOẠ T ĐỘ NG LUYỆ N TẬ Pa) Mụ c đích: Luyện tậ p củ ng cố  nộ i dung bà i họ cb) Nộ i dung: HS sử  dụ ng SGK và  vậ n dụ ng kiến thứ c đã  họ c để  trả  lờ i câu hỏ iSau khi đọ c – hiểu hai tá c phẩm truyện cườ i trong sgk, em ấn tượ ng gì về  ngườ iViệ t Nam bình dân xưa ?c) Sản phẩm: HS hoàn thành cá c bà i tậ p
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uigeli.xyzTruyện cườ i là  mộ t bằng chứ ng về  trí thô ng minh sắ c sảo, tinh thần lạ c quan củ angườ i bình dân xưa. Truyện cũ ng phản ảnh khá t vọ ng củ a họ  về  mộ t xã  hộ i cô ngbằng, vớ i cuộ c số ng yên vui, thanh bình . d) Tổ  chứ c thự c hiện: D. HOẠ T ĐỘ NG VẬ N DỤ NGa) Mụ c đích: Họ c sinh đượ c củ ng cố  lạ i kiến thứ c thô ng qua bà i tậ p ứ ng dụ ng.b) Nộ i dung: HS sử  dụ ng SGK và  vậ n dụ ng kiến thứ c đã  họ c để  trả  lờ i câu hỏ i.Nếu yêu cầu giớ i thiệu ngắn gọ n về  đặ c điểm củ a truyện cườ i thì anh (chị) sẽ  giớ ithiệu như thế  nào?c) Sản phẩm: HS có  thể  nêu Đặ c điểm củ a truyện cườ i:+ Truyện cườ i thườ ng ngắn gọ n (gó i kín, mở  nhanh, khô ng thừ a lờ i, khô ng thừ achi tiế t)+ Truyện cườ i có  kế t cấu chặ t chẽ  (cá i đáng cườ i luô n đượ c đặ t vào tình huố ngđể  nó  diễn biến tự  nhiên, nhanh chó ng đi đến chỗ  gay cấn rồ i kế t thú c bấ t ngờ )d) Tổ  chứ c thự c hiện: Làm bà i tậ p vậ n dụ ng* HƯỚ NG DẪ N VỀ  NHÀ
- Làm BT - > Nắm vữ ng NT truyện cườ i dgian.
- Soạ n : Ca dao than thân , yêu thương tình nghĩa......................................................................................................................................
Ngày soạ n:Ngày dạ y:   Tuần 8 – Tiế t 22:CA DAO THAN THÂ N, YÊ U THƯƠNG, TÌNH NGHĨA (BÀ I 1, 4, 6)I. MỤ C TIÊ U:1. Kiến thứ c:  Sau khi họ c xong bà i này HS- Nhậ n biế t: Giú p HS hiểu tiếng há t than thân và  tiếng há t yêu thương tình nghĩacủ a ngườ i bình dân trong xã  hộ i phong kiến xưa -Thô ng hiểu: Cảm nhậ n tiếng há t than thân và  tiếng há t yêu thương tình nghĩacủ a ngườ i bình dân trong xã  hộ i phong kiến xưa qua nghệ  thuậ t riêng đậ m màusắ c dân gian củ a ca dao.- Vậ n dụ ng thấp: Nhậ n biế t đượ c nhữ ng câu ca dao than thân, yêu thương, tìnhnghĩa- Vậ n dụ ng cao: Vậ n dụ ng đượ c cá c câu ca dao than thân, yêu thương, tình nghĩakhi nó i, viế t.2. Năng lự c 
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uigeli.xyza. Phá t triển năng lự c chung:  Năng lự c tự  họ c, năng lự c sáng tạ o, năng lự c giả iquyế t vấn đề , năng lự c thẩm mĩ, năng lự c hợ p tá c, năng lự c cô ng nghệ  thô ng tinvà  truyền thô ng.b. Năng lự c riêng: Năng lự c đọ c hiểu văn bản, năng lự c cảm thụ  thơ văn, năng lự ctự  nhậ n thứ c, năng lự c giả i quyế t mộ t số  vấn đề  đặ t ra từ  văn bản.  3. Phẩm chấ t- Giú p họ c sinh rèn luyện bản thân phá t triển cá c phẩm chấ t tố t đẹp: yêu nướ c,nhân á i, chăm chỉ, trung thự c, trá ch nhiệm II. THIẾ T BỊ DẠ Y HỌ C VÀ  HỌ C LIỆ U 1. Giáo viên: - Soạ n giáo án giảng dạy. - Thiế t kế  giáo án, SGK ngữ  văn 10, sá ch giáo viên ngữ  văn 10 tậ p 2, cá c tà i liệu tham khảo.2. Họ c sinh: Vở  soạ n - sá ch giáo khoa ngữ  văn 10 tậ p 2.III. TIẾ N TRÌNH DẠ Y HỌ CA. HOẠ T ĐỘ NG KHỞ I ĐỘ NG (MỞ  ĐẦ U)a) Mụ c đích: HS biế t đượ c cá c nộ i dung cơ bản củ a bà i họ c cần đạ t đượ c, tạ o tâmthế  cho họ c sinh đi vào tìm hiểu bà i mớ i.b) Nộ i dung: Hs dự a vào hiểu biế t để  trả  lờ i câu hỏ i.c) Sản phẩm: HS vậ n dụ ng kiến thứ c để  trả  lờ i câu hỏ i GV đưa ra.d) Tổ  chứ c thự c hiện: Bướ c 1: Chuyển giao nhiệm vụGV giao nhiệm vụ : GV chia lớ p thành 4 nhó m  tham gia trò  chơi : Đọ c thuộ c mộ t số  câu ca dao màem biế t theo cá c chủ  đề  + Nhó m 1: Ca dao ca ngợ i vẻ  đẹp quê  hương đấ t nướ c+ Nhó m 2: Ca dao nó i về  tình cảm gia đình+ Nhó m 3: Ca dao hà i hướ c châm biếm+ Nhó m 4: Các câu ca dao mở  đầu bằng cụ m từ  “thân em như”.- Trong vò ng 10 phú t  nhó m nào đọ c đượ c nhiều bà i ca dao hơn nhó m đó  sẽthắng.Bướ c 2: Thự c hiện nhiệm vụ- HS thảo luậ n, ghi kế t quả  ra giấ y nhápBướ c 3: Báo cáo kế t quả  và  thảo luậ nBướ c 4: Nhậ n xé t, đánh giá  kế t quả  thự c hiện nhiệm vụ- GV nhấn mạ nh để  chuyển hoạ t độ ng: Ca dao là  thể  loạ i trữ  tình củ a văn họ c dângian VN. Đây là  thể  loạ i có  giá  trị thẩm mĩ cao, tạ o đượ c sứ c hấp dẫn lâu dà i vớ ibạ n đọ c.B. HÌNH THÀ NH KIẾ N THỨ C MỚ IHoạ t độ ng 1: Khá i quá t về  ca daoa) Mụ c đích: : Giú p họ c sinh khá i quá t nhữ ng né t đặ c sắ c về  nộ i  dung và  nghệthuậ t. 
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uigeli.xyzb) Nộ i dung: HS quan sá t SGK để  tìm hiểu nộ i dung kiến thứ c theo yêu cầu củ aGV.c) Sản phẩm: HS hoàn thành tìm hiểu kiến thứ cd) Tổ  chứ c thự c hiện: Hoạ t độ ng củ a GV và  HS Sản phẩm dự  kiến Bướ c 1: Chuyển giao nhiệm vụ  họ c tậ pGV yêu cầu hs chia 4 nhó mvà  hoàn thành 4 câu hỏ i+  Nhó m  1:  Trình  bày  khá iniệm ca dao?+Nhó m 2: Nêu nộ i  dung cơbản củ a ca dao ?+ Nhó m 3: Nêu né t  đặ c  sắ cvề  nghệ  thuậ t củ a ca dao ?+ Nhó m 4: Theo em ca daokhá c dân ca ở  điểm nào ?Bướ c 2: Thự c hiện nhiệm vụ* Hoạ t độ ng cá  nhân: Mỗ i cá  nhân đọ c yêu cầu bà i tậ p trong SGK* Hoạ t độ ng nhó m: Họ c sinh thảo luậ n và  thố ng nhấ t ý  kiến, ghi vào bảng phụ .Bướ c 3: Báo cáo kế t quả  và  thảo luậ n
- HS trả  lờ i câu hỏ i.
- Gv quan sá t, hỗ  trợ , tư vấnBướ c 4: Nhậ n xé t, đánh giá  kế t quả  thự c hiện nhiệm vụGV: nhậ n xé t đánh giá  kế t quả  củ a cá c cá  nhân, chuẩn hó a kiến thứ c.

I. Khá i quá t về  ca dao1. Khá i niệmCa dao là  thể  loạ i trữ  tình bằng văn vần nhằmdiễn tả  đờ i số ng nộ i tâm củ a con ngườ i.2.Nhữ ng né t lớ n về  nộ i dung và  nghệ  thuậ t.a. Nộ i dung:- Ca dao là  hình thứ c thổ  lộ  tâm tình củ a ngườ ibình dân xưa.-  Nhìn  khá i  quá t  thì  tâm tình củ a  ngườ i  bìnhdân tậ p trung vào 2 vấn đề :+ Than than+ Phản khángTrong xã  hộ i xưa, đờ i số ng vậ t chấ tthấp kém, lao độ ng nô ng nghiệp lạ c hậ u, ngườ idân phả i vấ t vả  cự c nhọ c mà  vẫn làm khô ng đủăn. Đồ ng thờ i họ  lạ i là  giai cấp bị áp bứ c bó c lộ ttrong xã  hộ i.  Do đó  ca dao thườ ng nó i tớ i  nỗ ivấ t vả , cự c nhọ c củ a con ngườ i.+ Yêu thương tình nghĩaMộ t trong nhữ ng phẩm chấ t cao đẹp củ a ngườ ibình dân xưa là :  yêu thương, tình nghĩa,  thủ ychung. Ca dao VN có  rấ t nhiều câu thể  hiện vẻđẹp  ấ y  (tình  cảm  xó m  làng,  quê  hương;  tìnhcảm gia đình; tình yêu đô i lứ a, lò ng yêu thươngđồ ng loạ i…)b. Nghệ  thuậ t.* Thể  thơ: Thườ ng sáng tá c theo 2 thể  lụ c bá t vàsong thấ t lụ c bá t* Cá ch diễn ý , lậ p ý+ Cách diễn ý : Ca dao thườ ng thể  hiện tình cảmtế  nhị,  kín đáo do đó  thườ ng diễn ý  bằng cá chình ảnh so sánh,  ẩn  dụ ,  hoán dụ ,  liên  tưở ngtưở ng tượ ng…+ Cá ch lấp ý :  3 cá ch (hình thứ c  đố i  đáp,  hìnhthứ c miêu tả , hình thứ c trù ng điệp).*Ngô n ngữ : Giản dị, mộ c mạ c, đậ m màu sắ c địa
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uigeli.xyzphương nhưng cũ ng giàu sứ c gợ i tả , gợ i cảm.3. Phân biệ t ca dao – dân ca- Đây là  2 khá i niệm thườ ng đượ c sử  dụ ng songđô i vì có  liên quan mậ t thiế t tớ i nhau- Ca dao: là  thể  thơ dân gian- Dân ca: là  khú c há t dân gian. Nó  là  sự  kế t hợ pgiữ a lờ i thơ và  điệu nhạ c.Hoạ t độ ng 2: Đọ c hiểu văn bản/ Tìm hiểu cá c bà i ca sao a) Mụ c đích: : Giú p họ c sinh khá i quá t nhữ ng né t đặ c sắ c về  nộ i  dung và  nghệthuậ t bà i ca dao.b) Nộ i dung: HS quan sá t SGK để  tìm hiểu nộ i dung kiến thứ c theo yêu cầu củ aGV.c) Sản phẩm: HS hoàn thành tìm hiểu kiến thứ cd) Tổ  chứ c thự c hiện: Hoạ t độ ng củ a GV và  HS Sản phẩm dự  kiến Bướ c 1: Chuyển giao nhiệm vụ  họ c tậ pGV hướ ng dẫn HS đọ c diễn cảm,yêu cầu mộ t HS đọ c theo hướ ngdẫn.Tìm hiểu bà i ca daoGV chia lớ p thành 6 nhó m thảoluậ n  cá c  câu  hỏ i.  Thờ i  gian:  5phú t.Nhó m 1,3: Bà i ca dao 1+ Nhậ n xé t về  hình thứ c mở  đầucủ a bà i ca dao?+  Xá c  định  chủ  thể  củ a  bà i  cadao?+  Tìm  và  phân  tích  hiệu  quảnghệ  thuậ t củ a hình ảnh so sánhtrong bà i ca dao?+  Tìm  và  phân  tích  hiệu  quảnghệ  thuậ t  củ a hình ảnh ẩn dụtrong bà i ca dao?+  Khá i  quá t  nộ i  dung  trữ  tìnhcủ a bà i ca dao?Nhó m 2,4: Tìm hiểu bà i  ca daosố  4:+ Tìm hiểu hình ảnh biểu tượ ng“khăn” trong bà i  ca dao? (nghệ

II. Đọ c hiểu văn bảnHS đọ c diễn cảm văn bản.HS  nhậ n  xé t,  đánh  giá  đượ c  việ c  đọ c  củ abạ n.1. Bà i ca dao số  1: Tiếng há t than thân- Hình thứ c mở  đầu:  Thân em như…gợ i âmđiệu xó t xa, ngậ m ngù i.→ Chủ  thể  than thân: ngườ i phụ  nữ .→ Mô  tip mở  đầu phổ  biến trong ca dao.- Sử  dụ ng hình ảnh so sánh, ẩn dụ :+ Thân em – tấm lụ a đào: ý  thứ c về  sắ c đẹp,tuổ i xuân, giá  trị củ a ngườ i phụ  nữ .+ Phấ t phơ giữ a chợ  biế t vào tay ai: Số  phậ nchô ng chênh, đầy may rủ i, giố ng mó n hàngđể  mua bán→  Lờ i  than  thân  đầy  chua  xó t  củ a  NVTT:ngườ i phụ  nữ  khi bướ c vào thờ i kì đẹp nhấ t,rự c rỡ  nhấ t thì lạ i phấp phỏ ng nỗ i lo âu vềthân phậ n2.  Bà i  ca dao số  4:  Tiếng há t  yêu  thương,tình nghĩa* Nỗ i niềm thương nhớ  ngườ i yêu củ a cô  gá iđượ c gử i gắm qua 3 hình ảnh mang ý  nghĩabiểu tượ ng:- Khăn: Hình ảnh nhân hó a đượ c nhắ c đến 6lần:
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uigeli.xyzthuậ t, nộ i dung, ý  nghĩa).+ Tìm hiểu hình ảnh biểu tượ ng“đèn”  trong  bà i  ca  dao?  (nghệthuậ t, nộ i dung, ý  nghĩa).+ Tìm hiểu hình ảnh biểu tượ ng“mắ t”  trong  bà i  ca  dao?  (nghệthuậ t, nộ i dung, ý  nghĩa).+  Phân  tích  hai  câu  cuố i  bà i?Khá i quá t đặ c điểm kế t cấu, nộ idung trữ  tình củ a bà i ca dao?Nhó m 5,6: Bà i ca dao số  6+ Trong bà i ca dao số  6, em thấycó  nhữ ng  hình  ảnh  nào  đángchú  ý ?  Nhữ ng  hình  ảnh  đó  cóđặ c điểm gì đáng chú  ý ? Nó  biểutrưng cho điều gì?+ Em hiểu thế  nào về  cụ m từ  chỉthờ i  gian  “ba  vạ n  sáu  ngànngày”?+ Qua bà i ca dao, em hiểu gì vềtình nghĩa  vợ  chồ ng củ a ngườ idân lao độ ng xưa?Bướ c 2: Thự c hiện nhiệm vụ* Hoạ t độ ng cá  nhân: Mỗ i cá  nhân đọ c yêu cầu bà i tậ p trong SGK* Hoạ t độ ng nhó m: Họ c sinh thảo luậ n và  thố ng nhấ t ý  kiến, ghi vào bảng phụ .Bướ c 3: Báo cáo kế t quả  và  thảo luậ n
- HS trả  lờ i câu hỏ i.
- Gv quan sá t, hỗ  trợ , tư vấnBướ c 4: Nhậ n xé t, đánh giá  kế t quả  thự c hiện nhiệm vụGV: nhậ n xé t đánh giá  kế t quả  củ a cá c cá  nhân, chuẩn hó a kiến thứ c.

+ Vậ t kỉ niệm, vậ t trao duyên gợ i nhớ  ngườ iyêu.+ Gắn bó  vớ i cô  gá i trong mọ i hoàn cảnh.+ Điệp từ  “khăn”,  điệp khú c  “khăn thươngnhớ  ai”: nỗ i nhớ  triền miên, da diế t.+  Nỗ i  nhớ  trả i  dà i  trong  khô ng  gian:  rơixuố ng đấ t,  vắ t  lên  vai,  chù i  nướ c  mắ t.  Cá cđộ ng  từ :  rơi,  vắ t,  xuố ng,  lên diễn  tả  đượ ctâm trạ ng ngổ n ngang, bồ n chồ n, khắ c khoả icủ a cô  gá i.- Đèn: Hình ảnh nhân hó a, đượ c nhắ c đến 2lần.+ Từ  “khăn” đến “đèn”: Nỗ i nhớ  lan tỏ a theothờ i gian từ  ngày sang đêm.+  Đèn  khô ng  tắ t:  Ẩ n  dụ :  nỗ i  thương  nhớkhô ng nguô i trong lò ng cô  gá i.- Mắ t: Hình ảnh hoán dụ : cô  gá i, đượ c nhắ cđến 2 lần.+ Nếu “khăn”, “đèn” là  biểu tượ ng gián tiếpthì  “mắ t”  là  biểu  tượ ng trự c  tiếp,  là  chínhbản thân cô  gá i, cô  tự  hỏ i chính mình.+  Mắ t thương nhớ  ai/ Mắ t ngủ  khô ng yên:nỗ i nhớ , nỗ i ưu tư, trăn trở  nặ ng trĩu tronglò ng.+ Điệp  khú c  “thương nhớ  ai”  thể  hiện  nỗ imong nhớ  khắ c khoả i, da diế t.- “Đêm qua em nhữ ng lo phiềnLo vì mộ t nỗ i khô ng yên mộ t bề”Niềm lo âu, trăn trở  cho hạ nh phú c lứ a đô i:Sợ  tình yêu hạ nh phú c lứ a đô i bị dang dở , bịngăn cản.→ Bà i  ca dao gồ m 6 cặ p  câu.  Ở  5 cặ p  câuđầu,  mỗ i  câu  chỉ  có  4  tiếng,  đượ c  kế t  cấutheo kiểu câu hỏ i tu từ  khô ng có  lờ i đáp. Cặ pcâu cuố i  là  cặ p  câu lụ c  bá t,  số  tiếng trongcâu tăng lên. Hình thứ c này diễn tả  sự  tràodâng cảm xú c củ a NVTT nhưng đáng chú  ýlà  sự  chuyển biến từ  cảm xú c thương nhớsang cảm xú c lo âu. Bà i ca dao thể  hiện tìnhyêu sâu  sắ c,  mãnh  liệ t  củ a  cô  gá i  đầy  yêuthương, tình nghĩa.3. Bà i 6: Tình nghĩa thủ y chung
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uigeli.xyz- Hình ảnh: muố i, gừ ng.+ Muố i ba năm cò n mặ n.+ Gừ ng chín tháng cò n cay.=> Dù  trả i  qua thờ i  gian nhưng khô ng  hềmấ t đi giá  trị.=>  Hình  ảnh  muố i,  gừ ng:  biểu  trưng  chohương vị  củ a tình cảm giữ a con ngườ i vớ icon ngườ i, mà  cụ  thể  là  tình nghĩa vợ  chồ ng.- Ba vạ n sáu ngàn ngày: thờ i gian dà i, tượ ngtrưng cho mộ t đờ i ngườ i.=> Bà i ca dao ca ngợ i tình nghĩa vợ  chồ ngthủ y chung, bền vữ ngHoạ t độ ng 3: Tổ ng kế ta) Mụ c đích: : Giú p họ c sinh khá i quá t nhữ ng né t đặ c sắ c về  nộ i  dung và  nghệthuậ t. b) Nộ i dung: HS quan sá t SGK để  tìm hiểu nộ i dung kiến thứ c theo yêu cầu củ aGV.c) Sản phẩm: HS hoàn thành tìm hiểu kiến thứ cd) Tổ  chứ c thự c hiện: Hoạ t độ ng củ a GV và  HS Sản phẩm dự  kiến Bướ c 1: Chuyển giao nhiệm vụ  họ c tậ pGV  đặ t  câu  hỏ i:  Nêu  khá iquá t  giá  trị  nộ i  dung,  nghệthuậ tcủ a cá c văn bản ?- HS tiếp nhậ n nhiệm vụBướ c 2: Thự c hiện nhiệm vụ* Hoạ t độ ng cá  nhân: Mỗ i cá  nhân đọ c yêu cầu bà i tậ p trong SGKBướ c 3: Báo cáo kế t quả  và  thảo luậ n
- HS trả  lờ i câu hỏ i.
- Gv quan sá t, hỗ  trợ , tư vấnBướ c 4: Nhậ n xé t, đánh giá  kế t quả  thự c hiện nhiệm vụGV: nhậ n xé t đánh giá  kế t quả  củ a cá c cá  nhân, chuẩn hó a kiến thứ c.

III. Tổ ng kế t1. Nộ i dung- Bứ c tranh tâm tình củ a ngườ i bình dân trongcuộ c số ng.- Nỗ i niềm tâm sự   thầm kín củ a nhữ ng chàngtrai cô  gá i, hay tình cảm vợ  chồ ng thắm đượ mân tình.- Ca ngợ i tình nghĩa thuỷ  chung son sắ t củ a conngườ i, đồ ng thờ i nêu lên quan niệm tiến bộ  vềtình yêu, hạ nh phú c (tự  do yêu thương tìm hiểunhau).2. Nghệ  thuậ t- Ngắn gọ n, sú c tích, giàu hình ảnh gợ i tả .- Bố  cụ c rõ  ràng, ngô n ngữ  gần gũ i vớ i đờ i số ngsinh hoạ t củ a ngờ i bình dân.- So sánh, ẩn dụ , liên tưở ng
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uigeli.xyzC. HOẠ T ĐỘ NG LUYỆ N TẬ Pa) Mụ c đích: Luyện tậ p củ ng cố  nộ i dung bà i họ cb) Nộ i dung: HS sử  dụ ng SGK và  vậ n dụ ng kiến thứ c đã  họ c để  trả  lờ i câu hỏ iCâu hỏ i 1: Bà i ca dao(1)(2)trong bà i "Ca dao than thân và  Ca dao yêu thương tìnhnghĩa"là  tiếng nó i củ a ai? a. Mẹ  nó i vớ i con gá i.b. Ngườ i con trai nó i vớ i ngườ i con gá i.c. Ngườ i con gá i nó i vớ i ngườ i con trai.d. Em nó i vớ i anh.Câu hỏ i 2: Bà i cao dao (3) trong bà i "Cao dao than thân và  ca dao yêu thương tình nghĩa"nó i về  thân phậ n củ a ai?a. Ngườ i phụ  nữ  phả i đi lấ y chồ ng sớ m.b. Ngườ i phụ  nữ  quá  tuổ i.c. Ngườ i đàn bà  goá  chồ ng.d. Ngườ i đàn bà  khô ng có  con.Câu hỏ i 3: Bà i ca dao (1) (2) đã  sử  dụ ng biện pháp nghệ  thuậ t nào?a. So sánh, hoán dụ .b. Ẩ n dụ , hoán dụ .c. So sánh, ẩn dụ .d. Tấ t cả  biện pháp trên đều đú ngc) Sản phẩm: HS hoàn thành cá c bà i tậ p 1c. Ngườ i con gá i nó i vớ i ngườ i con trai.2a. Ngườ i phụ  nữ  phả i đi lấ y chồ ng sớ m.3c. So sánh, ẩn dụ .d) Tổ  chứ c thự c hiện: * Hoạ t độ ng cá  nhân: Mỗ i cá  nhân đọ c yêu cầu bà i tậ p trong SGK* Hoạ t độ ng nhó m: Họ c sinh thảo luậ n và  thố ng nhấ t ý  kiến, ghi vào bảng phụ .Gv quan sá t, hỗ  trợ , tư vấnD. HOẠ T ĐỘ NG VẬ N DỤ NGa) Mụ c đích: Họ c sinh đượ c củ ng cố  lạ i kiến thứ c thô ng qua bà i tậ p ứ ng dụ ng.b) Nộ i dung: HS sử  dụ ng SGK và  vậ n dụ ng kiến thứ c đã  họ c để  trả  lờ i câu hỏ i: Đọ cbà i văn bản sau và  trả  lờ i câu hỏ i:“ Tô i mê  ca dao từ  nhữ ng ngày cò n nhỏ . Trướ c khi biế t Xuân Diệu nó i “Ca dao làmáu củ a Tổ  quố c”,trướ c khi nghe Tế  Hanh nó i “ Tô i lớ n lên bằng ca dao và  sữ amẹ”, tô i đã  sữ ng sờ  trướ c nhữ ng lờ i ru củ a má  tô i. Mỗ i lần ru con, bà  cầm hai taonô i, hoặ c mộ t tay chụ m cả  bố n tao nô i vừ a đưa vừ a há t. Lạ  thay, má  tô i làm lụ ngsuố t ngày đầu tắ t mặ t tố i mà  khi chạ m vào tao nô i củ a con thì ca dao tuô n ra nhưsuố i, bà i nọ  nố i bà i kia tưở ng chừ ng như vô  tậ n. Tràn ngậ p trong âm thanh dudương huyền hoặ c là  cả  mộ t thế  giớ i lạ  lù ng, thế  giớ i củ a mồ  hô i nướ c mắ t, thếgiớ i củ a tình thương, củ a tình yêu, củ a cá i thiện, củ a sự  huyền ảo mộ ng mơ...( Trích Lờ i ngỏ  Vẻ  đẹp trong ca dao- Nguyễn Đứ c Quyền)1. Xá c định câu chủ  đề  củ a văn bản. Ngườ i viế t sử  dụ ng thao tá c diễn dịch hayquy nạ p?
                                                                uigeli.xyz                                      Trang 112



uigeli.xyz2. Tế  Hanh nó i “ Tô i lớ n lên bằng ca dao và  sữ a mẹ”. Ý  nghĩa củ a câu nó i này là  gì?3. Xá c định biện pháp tu từ  về  từ  trong câu ca dao tuô n ra như suố i, bà i nọ  nố i bà ikia tưở ng chừ ng như vô  tậ n. Nêu hiệu quả  nghệ  thuậ t củ a biện pháp tu từ  đó .c) Sản phẩm: HS làm cá c bà i tậ p : 1.Câu chủ  đề  củ a văn bản: Tô i mê  ca dao từ  nhữ ng ngày cò n nhỏ . Ngườ i viế t sử  dụ ng thao tá c diễn dịch .2.Tế  Hanh nó i “ Tô i lớ n lên bằng ca dao và  sữ a mẹ”. Ý  nghĩa củ a câu nó i này làbên cạ nh sữ a mẹ  nuô i lớ n phần xá c thì ca dao cũ ng là  nguồ n sữ a ngọ t ngào nuô ilớ n tinh thần củ a con ngườ i trong cả  cuộ c đờ i. Qua đó , câu nó i ca ngợ i vẻ  đẹp củ aca dao, củ a tình mẫu tử  thiêng liêng.3. Câu  ca dao tuô n ra như suố i, bà i nọ  nố i bà i kia tưở ng chừ ng như vô  tậ n  sửdụ ng biện pháp tu từ  so sánh. Hiệu quả  nghệ  thuậ t : ca dao có  sứ c lan toả , thấmvào máu thịt củ a mỗ i ngườ i dân Việ t Nam. Tá c giả  thể  hiện lò ng biế t ơn ca dao vàmẹ  vì đã  đem lạ i niềm đam mê  ngây ngấ t trong tâm hồ n mình.d) Tổ  chứ c thự c hiện: Làm bà i tậ p vậ n dụ ng* HƯỚ NG DẪ N VỀ  NHÀ.....................................................................................................................................Ngày soạ n:Ngày dạ y:   Tuần 8 – Tiế t 23,24:BÀ I VIẾ T SỐ  2 (VĂ N TỰ  SỰ )I. Mụ c đích1.Kiến thứ c:- Ô n tậ p, củ ng cố  kiến thứ c về  văn tự  sự- Tích hợ p vớ i tiếng Việ t ở  bà i Văn bản và  bà i Hoạ t độ ng giao tiếp bằng ngô n ngữ ;phần văn họ c dân gian2.Kĩ năng:- Kĩ năng viế t văn tự  sự- Rèn luyện kĩ năng tạ o lậ p văn bản có  đủ  bố  cụ c ba phần, có  liên kế t về  hình thứ cvà  nộ i dung3. Thá i độ , phẩm chấ t:- Thá i độ : Có  tình cảm chân thành trướ c nhữ ng vấn đề  có  ý  nghĩa trong cuộ c số ng- Phẩm chấ t: Số ng yêu thương, số ng tự  chủ  và  số ng trá ch nhiệm...4. Phá t triển năng lự c:- Năng lự c chung: + Năng lự c tự  họ c, năng lự c tự  giả i quyế t vấn đề  và  sáng tạ o, năng lự c thẩm mỹ ,năng lự c thể  chấ t, năng lự c giao tiếp, năng lự c hợ p tá c, năng lự c tính toán, nănglự c cô ng nghệ  thô ng tin và  truyền thô ng- Năng lự c riêng:
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uigeli.xyz+ Năng lự c sử  dụ ng ngô n ngữ  trong giao tiếp hàng ngày+ Năng lự c giả i quyế t vấn đề  thô ng qua mô n họ c+ Năng lự c vậ n dụ ng kiến thứ c văn họ c vào cuộ c số ng…II. THIẾ T LẬ P MA TRẬ N:      Mứ cđộNLĐG Nhậ n biế t Thô ng hiểu Vậ n dụ ng Vậ n  dụ ngcao Cộ ngI.  Đọ chiểuSố  câu 1 0 4 5Số  điểm 0,5 2,5 3Tỉ lệ 6% 0% 24% 30%II.  tậ plàm văn Viế t  bà i  văntự  sựSố  câu 0 01 01Số  điểm 0 7 7Tỉ lệ 0% 70% 70%Tổ ngcộ ngSố  câu 1 0 0 5 6Số  điểm 0,5 0 2,5 7 10Tỉ lệ 6% 0% 24% 70% 100%III. THIẾ T LẬ P ĐỀ  THI1. PHẦ N ĐỌ C HIỂ U (3 điểm)Đọ c đoạ n thơ sau và  trả  lờ i cá c câu hỏ i từ  câu 1 đến câu 5."...Hạ t gạ o làng taCó  bão tháng BảyCó  mưa tháng BaGiọ t mồ  hô i saNhữ ng trưa tháng sáuNướ c như ai nấuChế t cả  cá  cờCua ngoi lên bờMẹ  em xuố ng cấy...."(Trích Hạ t gạ o làng ta - Trần Đăng Khoa)Câu 1: Nêu hai phương thứ c biểu đạ t nổ i bậ t đượ c dù ng để  viế t đoạ n thơ? (0.5điểm)Câu 2: Xá c định hình ảnh tương phản đượ c sử  dụ ng trong đoạ n thơ trên. (0.5điểm)
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uigeli.xyzCâu 3: Xá c định biện pháp tu từ  đượ c sử  dụ ng trong đoạ n thơ và  nêu hiệu quảbiểu đạ t củ a biện pháp tu từ  đó . (0.5 điểm)Câu 4: Đoạ n thơ khẳng định nhữ ng giá  trị gì củ a "hạ t gạ o làng ta"? (0.5 điểm)Câu 5: Viế t mộ t đoạ n văn khoảng 4-5 câu trình bày cảm nhậ n củ a em về  "hạ t gạ olàng ta" trong đoạ n thơ trên? (1.0 điểm)2. PHẦ N LÀ M VĂ N (7,0 điểm)Đề  bà i: Sau khi tự  tử  ở  giếng Loa Thành, xuố ng thủ y cung, Trọ ng Thủ y đã  tìm gặ plạ i Mị Châu. Hãy tưở ng tượ ng và  kể  lạ i câu chuyện đó  ( 7 điểm)IV. HƯỚ NG DẪ N CHẤ MPhần câu Nộ i dung Điểm1 1 Hai phương thứ c biểu đạ t củ a đoạ n thơ:Tự  sựMiêu tả (0,5)
2 Hình ảnh đố i lậ p trong đoạ n thơ trên là : Cua ngoi lên bờ  >< Mẹ  em xuố ng cấy (0.5)3 - Biện pháp tu từ  so sánh: Nướ c như ai nấu.- Lộ t tả  cá i nó ng củ a nướ c ruộ ng trưa hè , cá i khắ c nghiệ tcủ a thờ i tiế t, nỗ i vấ t vả  củ a mẹ (0.5)
4 Hạ t gạ o kế t tinh củ a ngọ t ngào quê  hương, nhữ ng vấ t vả ,cơ cự c củ a con ngườ i (giá  trị vậ t chấ t và  tinh thần). (0.5)5 HS có  cảm nhậ n khá c nhau nhưng phả i hợ p lí. Viế t đoạ nvăn hoàn chỉnh, có  nộ i dung theo hướ ng: nỗ i cơ cự c vấ t vảcủ a ngườ i lao độ ng và  thá i  độ  trân trọ ng thành quả  laođộ ng củ a họ .

(1.0)
2 MB Giớ i thiệu chung về  cố t truyện và  dẫn dắ t vào sự  kiện: Saukhi  tự  tử  ở  giếng  Loa  Thành,  xuố ng  thủ y  cung,  Trọ ngThủ y đã  tìm gặ p lạ i Mị Châu 1,0

TB Kể  lạ i  chuyện Trọ ng Thủ y gặ p Mị Châu dướ i thủ y cung:Chú  ý  lờ i thoạ i giữ a hai nhân vậ t, hành độ ng, cử  chỉ, điệubộ , thá i độ ...* Chú  ý :  Sử  dụ ng ngô i xưng khi kể  chuyện, sử  dụ ng cá cphương thứ c miêu tả , biểu cảm vớ i cá c yếu tố  liên tưở ngvà  tưở ng tượ ng...Phá t huy sự  sáng tạ o trong bà i viế t
5,0

KB Kế t thú c câu chuyện và  quan điểm củ a ngườ i kể  chuyện 1,0*Lưu ý  chung:1. Do đặ c trưng củ a mô n Ngữ  văn, bà i làm củ a thí sinh cần đượ c đánh giá  tổ ngquá t, tránh đếm ý  cho điểm..2. Chỉ cho điểm tố i đa theo thang điểm vớ i nhữ ng bà i viế t đáp ứ ng đầy đủ  nhữ ngyêu cầu đã  nêu ở  mỗ i câu, đồ ng thờ i phả i chặ t chẽ , diễn đạ t lưu loá t, có  cảm xú c.3. Khuyến khích nhữ ng bà i viế t có  sáng tạ o. Bà i viế t có  thể  khô ng giố ng đáp án,có  nhữ ng ý  ngoà i đáp án, nhưng phả i có  căn cứ  xá c đáng và  lí lẽ  thuyế t phụ c.
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uigeli.xyz4. Khô ng cho điểm cao đố i vớ i nhữ ng bà i chỉ  nêu chung chung, sáo rỗ ng hoặ cphần thân bà i ở  câu 2 phần làm văn chỉ viế t mộ t đoạ n văn.5. Cần trừ  điểm đố i vớ i nhữ ng lỗ i về  hành văn, ngữ  pháp và  chính tả .---------Hế t---------……………………__________________________________________________________________Ngày soạ n:Ngày dạ y:
Tuần 9 – Tiế t 25:ĐẶ C ĐIỂ M CỦ A NGÔ N NGỮ  NÓ I VÀ  NGÔ N NGỮ  VIẾ TI. MỤ C TIÊ U:1. Kiến thứ c:  Sau khi họ c xong bà i này HS- Nhậ n biế t: Biế t đặ c điểm củ a ngô n ngữ  nó i và  ngô n ngữ  viế t- Thô ng hiểu: Nhậ n rõ  đặ c điểm, cá c mặ t thuậ n lợ i, hạ n chế  củ a ngô n ngữ  nó i vàngô n ngữ  viế t để  diễn đạ t tố t khi giao tiếp.- Vậ n dụ ng thấp: Nắm đượ c nhữ ng đặ c điểm về  tình huố ng giao tiếp, cá c phươngtiện ngô n ngữ  chủ  yếu và  phương tiện hỗ  trợ  củ a ngô n ngữ  nó i và  ngô n ngữ  viế t-Vậ n dụ ng cao:  Có  kĩ  năng trình bày miệng hoặ c viế t văn bản phù  hợ p vớ i đặ cđiểm củ a ngô n ngữ  nó i và  ngô n ngữ  viế t.2. Năng lự c - Năng lự c chung: + Năng lự c tự  họ c, năng lự c tự  giả i quyế t vấn đề  và  sáng tạ o, năng lự c thẩm mỹ ,năng lự c thể  chấ t, năng lự c giao tiếp, năng lự c hợ p tá c, năng lự c tính toán, nănglự c cô ng nghệ  thô ng tin và  truyền thô ng- Năng lự c riêng:+ Năng lự c tự  họ c+ Năng lự c giao tiếp+ Năng lự c hợ p tá c…3. Phẩm chấ t- Giú p họ c sinh rèn luyện bản thân phá t triển cá c phẩm chấ t tố t đẹp: yêu nướ c,nhân á i, chăm chỉ, trung thự c, trá ch nhiệm II. THIẾ T BỊ DẠ Y HỌ C VÀ  HỌ C LIỆ U GV: SGK, SGV Ngữ  văn 10, Tà i liệu tham khảo, Thiế t kế  bà i giảngHS: SGK, vở  soạ n, tà i liệu tham khảoIII. TIẾ N TRÌNH DẠ Y HỌ CA. HOẠ T ĐỘ NG KHỞ I ĐỘ NG (MỞ  ĐẦ U)a) Mụ c đích: HS biế t đượ c cá c nộ i dung cơ bản củ a bà i họ c cần đạ t đượ c, tạ o tâmthế  cho họ c sinh đi vào tìm hiểu bà i mớ i.b) Nộ i dung: Hs dự a vào hiểu biế t để  trả  lờ i câu hỏ i.c) Sản phẩm: HSvậ n dụ ng kiến thứ c để  trả  lờ i câu hỏ i GV đưa ra.
                                                                uigeli.xyz                                      Trang 116



uigeli.xyzd) Tổ  chứ c thự c hiện: Bướ c 1: Chuyển giao nhiệm vụ- Gv chiếu hai ví dụ : 1 ví dụ  về  mộ t cuộ c trò  chuyện thô ng thườ ng hàng ngày, 1 vídụ  về  mộ t đoạ n văn. Đoạ n văn 1: -Trong quá  trình hộ i nhậ p quố c tế  và  hiện đạ i hó a thì tre ngày nay lạ i trở  thànhnhữ ng sản phẩm văn hó a có  giá  trị thẩm mỹ  cao đượ c nhiều khá ch mướ c ngoà iưa thích, như nhữ ng mặ t hàng dù ng để  trang trí  ở  nhữ ng nơi sang trọ ng: đènchụ p bằng tre, đĩa đan bằng tre…Đoạ n văn 2:A: Bác đan nhữ ng cá i đĩa, nhữ ng cá i đèn chụ p, giỏ  đự ng đồ  bằng tre ạ ?B: Ừ ! Đây là  nhữ ng vậ t dụ ng đan bằng tre để  xuâ t khẩu cháu ạ ! Ngườ i nướ c ngoà ihọ  thích lắm, họ  đặ t hàng liên tụ c.A: Thế  ạ ! Tre nướ c mình trở  thành sản phẩm tiêu dù ng tố t quá  bá c nhỉ?B: Ừ ! Đây là  hàng thủ  cô ng mỹ  nghệ  đặ c biệ t và  an toàn đấy cháu.- GV yêu cầu HS nhậ n xé t về  ngô n ngữ  củ a 2 ví dụ .Bướ c 2: Thự c hiện nhiệm vụBướ c 3: Báo cáo kế t quả  và  thảo luậ nNhậ n xé t:- Ở  đoạ n văn 1:Ngườ i nó i và  ngườ i nghe tiếp xú c gián tiếp vớ i nhau và  sử  dụ ngchữ  viế t làm phương tiện để  trao đổ i thô ng tin.- Ở  đoạ n văn 2: Ngườ i nó i và  ngườ i nghe tiếp xú c trự c tiếp vớ i nhau và  sử  dụ ngngô n ngữ  âm thanh làm phương tiện để  trao đổ i thô ng tin.Bướ c 4: Nhậ n xé t, đánh giá  và  dẫn vào bà iGV nhậ n xé t, chuẩn hó a kiến thứ cGV dẫn dắ t:Từ  xa xưa, loà i ngườ i trao đổ i ý  nghĩ, tình cảm vớ i nhau bằng ngô nngữ  nó i. Sau này, khi sáng tạ o ra chữ  viế t, ngườ i ta dù ng chữ  viế t cù ng vớ i tiếngnó i để  thô ng tin vớ i nhau. Chữ  viế t ra đờ i đánh dấu mộ t bướ c phá t triển mớ itrong lịch sử  văn minh nhân loạ i, và  từ  đó  chú ng ta có  hai loạ i phương tiện đểtrao đổ i thô ng tin, đó  là  ngô n ngữ  nó i và  ngô n ngữ  viế t. Tiế t họ c hô m nay, cô  sẽhướ ng dẫn cá c em tìm hiểu đặ c điểm củ a ngô n ngữ  nó i và  ngô n ngữ  viế t. B. HÌNH THÀ NH KIẾ N THỨ C MỚ IHoạ t độ ng 1: Giáo viên hướ ng dẫn họ c sinh tìm hiểu đặ c điểm củ a ngô n ngữ  nó ivà  ngô n ngữ  viế ta) Mụ c đích: Giú p họ c sinh nhậ n rõ  đặ c điểm, cá c mặ t thuậ n lợ i và  hạ n chế  củ angô n ngữ  nó i và  ngô n ngữ  viế t.b) Nộ i dung: HS quan sá t SGK để  tìm hiểu nộ i dung kiến thứ c theo yêu cầu củ aGV.c) Sản phẩm: HS hoàn thành tìm hiểu kiến thứ cd) Tổ  chứ c thự c hiện: 
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uigeli.xyzHoạ t độ ng củ a GV và  HS Sản phẩm dự  kiến Bướ c 1: Chuyển giao nhiệm vụhọ c tậ pGV chia lớ p thành 4 nhó m Nhó m 1,3: Em hiểu thế  nào làngô n ngữ  nó i  ?  Nêu đặ c  điểmcủ a ngô n ngữ  nó i ?Nhó m 2,4: Em hiểu thế  nào làngô n  ngữ  viế t?  Nêu  đặ c  điểmcủ a ngô n ngữ  viế t ?Bướ c 2: Thự c hiện nhiệm vụ* Hoạ t độ ng nhó m: Họ c sinh thảo luậ n và  ghi lạ i nhữ ng câu trả  lờ i vào bảng phụ .Bướ c 3: Báo cáo kế t quả  và  thảoluậ n- HS trả  lờ i câu hỏ i.- GV quan sá t, hỗ  trợ , tư vấnBướ c 4: Nhậ n xé t, đánh giá  kế t quả  thự c hiện nhiệm vụGV: nhậ n xé t đánh giá  kế t quả  củ a cá c cá  nhân, chuẩn hó a kiếnthứ c.

I.  Đặ c  điểm củ a  ngô n ngữ  nó i  và  ngô n  ngữviế t1. Đặ c điểm củ a ngô n ngữ  nó ia. Khá i niệm:  Là  ngô n ngữ  củ a âm thanh, làlờ i nó i trong giao tiếpb. Đặ c điểm:- Phương tiện ngô n ngữ : Â m thanh- Tình huố ng giao tiếp: Các nhân vậ t giao tiếptiếp xú c trự c tiếp, có  sự  đổ i vai, phản hồ i tứ ckhắ c,  nhưng  ngườ i  nó i  ít  có  điều  kiện  lự achọ n,  gọ t  giũ a  cá c  phương  tiện  ngô n  ngữ ,ngườ i  nghe ít  có  điều  kiện  suy ngẫm,  phântích- Phương tiện phụ  trợ : Ngữ  điệu, né t mặ t, cửchỉ, điệu bộ ,...- Từ , câu, văn bản: Từ  khẩu ngữ , câu văn linhhoạ t về  kế t cấu, về  kiểu câu, văn bản khô ngthậ t chặ t chẽ , mạ ch lạ c2. Đặ c điểm củ a ngô n ngữ  viế ta. Khá i niệm: Đượ c ghi lạ i bằng chữ  viế t, lưugiữ  dướ i dạ ng văn bảnb. Đặ c điểm:- Phương tiện ngô n ngữ : Chữ  viế t.- Tình huố ng giao tiếp: Các nhân vậ t giao tiếpkhô ng  tiếp  xú c  trự c  tiếp,  khô ng  đổ i  vai,  cóđiều kiện lự a chọ n, suy ngẫm, phân tích.- Phương tiện phụ  trợ : Dấu câu, kí  hiệu văntự , sơ đồ , bảng biểu.- Từ , câu, văn bản: Từ  đượ c lự a chọ n, câu vàvăn bản có  kế t cấu chặ t chẽ , mạ ch lạ c ở  mứ cđộ  cao
C. HOẠ T ĐỘ NG LUYỆ N TẬ Pa) Mụ c đích: Giú p họ c sinh vậ n dụ ng kiến thứ c ngô n ngữ  nó i và  ngô n ngữ  viế t đểlàm nhữ ng bà i tậ p cụ  thể .a) Mụ c đích: Họ c sinh đượ c củ ng cố  lạ i kiến thứ c thô ng qua bà i tậ p ứ ng dụ ng.b) Nộ i dung: HS sử  dụ ng SGK và  vậ n dụ ng kiến thứ c đã  họ c để  trả  lờ i câu hỏ i: GVcho họ c sinh đọ c ngữ  liệu, chia lớ p thành 3 nhó m, chuyển giao nhiệm vụ :Nhó m 1: Làm bà i tậ p số  1.Nhó m 2: Làm bà i tậ p số  2
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uigeli.xyzNhó m 3: Làm bà i tậ p số  3.c) Sản phẩm: HS làm cá c bà i tậ p 1. Bà i tậ p 1- Đặ c điểm 1: Đây là  bà i viế t trên báo ngườ i tiếp nhậ n bằng cá ch đọ c .Khô ng có  ngữ  điệu nhưng có  cá c dấu câu - Đặ c điểm 2. Dù ng 1 số  thuậ t ngữ  khoa họ c, văn chương: ( Vố n chữ , từ  vự ng, ngữpháp, phong cá ch, thể  văn, văn nghệ , chính trị, khoa họ c)- Đặ c điểm 3: Từ  ngữ  gọ t giũ a, mang tính chính xác cao, câu văn có  thể  dà i hoặ cngắn nhưng mạ ch lạ c, khô ng có  từ  ngữ  dư thừ a, sử  dụ ng triệ t để  cá c dấu ngoặ cđơn, kép, ba chấm.2) Bà i tậ p 2.- Đặ c điểm 1: Ngô n ngữ  bằng âm thanh+ Ngữ  điệu đa dạ ng ( căn cứ  dấu câu).+ Có  cá c yếu tố  phi ngô n ngữ ( Cườ i như nắ c nẻ , cong cớ n, ngoá i cổ , vuố t mồ  hô i,cườ i, liếc mắ t, cườ i tít)- Đặ c điểm 2:Có  sự  luân phiên đổ i vai.- Đặ c đỉêm 3: Từ  ngữ  đưa đẩy, cá c thán từ , hô  ngữ , ( kìa, đấy, thậ t đấy, này, nhỉ...).Nhiều từ  ngữ  địa phương, khẩu ngữ (: kìa, này, ơi, nhỉ, có  khố i, nó i khoá c, đằng ấy,nắ c nẻ , cong cớ n, cườ i tít,...). Có  nhiều câu tỉnh lượ c( Thậ t đấy, có  đẩy thì ra maulên)3. Bà i tậ p 3a. Bỏ  từ  thì,  hế t ý .=> Trong thơ ca Việ t Nam, đã  xuấ t hiện nhiều bứ c tranh mù a thu đẹp, thơ mộ ng.b. Bỏ  từ  như, vố ng lên, vô  tộ i vạ=> Cò n máy mó c, thiế t bị do nướ c ngoà i đưa vào gó p vố n thì khô ng đượ c kiểmsoá t. Họ  sẵn sàng khai quá  mứ c thự c tế  đến mứ c tù y tiện.  c. Câu văn tố i nghĩa, bỏ  từ  sấ t và  viế t lạ i câu=> Từ  cá , rù a, ba ba, ếch nhá i hay nhữ ng loà i chim ở  gần nướ c như cò  vạ c, vịt,ngỗ ng, thậ m chí cả  mộ t số  loà i như ố c, tô m, cua, chú ng đều vơ vé t về  làm thứ c ăn,khô ng chừ a bấ t cứ  loà i nào.d) Tổ  chứ c thự c hiện: Làm bà i tậ p luyện tậ pD. HOẠ T ĐỘ NG VẬ N DỤ NGa) Mụ c đích: Giú p họ c sinh vậ n dụ ng kiến thứ c ngô n ngữ  nó i và  ngô n ngữ  viế t đểlàm nhữ ng bà i tậ p cụ  thể .b) Nộ i dung: HS sử  dụ ng SGK và  vậ n dụ ng kiến thứ c đã  họ c để  trả  lờ i câu hỏ i: ChoHS đọ c lạ i đoạ n thơ sau:“Ngườ i đi? Ư nhỉ? Ngườ i đi thự cMẹ  thà  coi như chiếc lá  bayChị thà  coi như là  hạ t bụ iEm thà  coi như hơi rượ u say”(Trích: Tố ng Biệ t Hành )Yêu cầu  HSđọ c diễn cảm đoạ n thơ.
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uigeli.xyzEm có  nhậ n xé t như thế  nào về  cá ch đọ c củ a bạ n?Hãy phân biệ t giữ a đọ c và  nó i ?c) Sản phẩm: HS hoàn thành cá c bà i tậ pPhân biệ t nó i và  đọ c:Giố ng: Cù ng dù ng âm thanhKhá c:+ Nó i: Phả i có  ngữ  điệu, cử  chỉ+ Đọ c: Phả i lệ  thuộ c tuyệ t đố i vào văn bản. + Phả i tậ n dụ ng ưu thế  củ a ngữ  điệu để  làm toá t lên nộ i dung.d) Tổ  chứ c thự c hiện: * HƯỚ NG DẪ N VỀ  NHÀ- Họ c, hoàn thành BT- Yêu cầu chuẩn bị cho giờ  sau Ca dao hà i hướ c (Về  nhà  sưu tầm nhữ ng bà i cadao hà i hướ c......................................................................................................................................Ngày soạ n:Ngày dạ y:   Tuần 9 – Tiế t 26: CA DAO HÀ I HƯỚ C (BÀ I 1,2)ĐỌ C THÊ M: LỜ I TIỄ N DẶ N (TIỄ N DẶ N NGƯỜ I YÊ U)I. MỤ C TIÊ U:1. Kiến thứ c:  Sau khi họ c xong bà i này HS- Nhậ n biế t: Giú p HS hiểu tiếng há t hà i hướ c củ a ngườ i bình dân trong xã  hộ iphong kiến xưa -Thô ng hiểu: Cảm nhậ n tiếng há t hà i hướ c nghĩa củ a ngườ i bình dân trong xã  hộ iphong kiến xưa qua nghệ  thuậ t riêng đậ m màu sắ c dân gian củ a ca dao.- Vậ n dụ ng thấp: Nhậ n biế t đượ c nhữ ng câu ca dao hà i hướ c- Vậ n dụ ng cao: Vậ n dụ ng đượ c cá c câu ca dao hà i hướ c khi nó i, viế t.2. Năng lự c a. Phá t triển năng lự c chung:  Năng lự c tự  họ c, năng lự c sáng tạ o, năng lự c giả iquyế t vấn đề , năng lự c thẩm mĩ, năng lự c hợ p tá c, năng lự c cô ng nghệ  thô ng tinvà  truyền thô ng.b. Năng lự c riêng: Năng lự c đọ c hiểu văn bản, năng lự c cảm thụ  thơ văn, năng lự ctự  nhậ n thứ c, năng lự c giả i quyế t mộ t số  vấn đề  đặ t ra từ  văn bản.  3. Phẩm chấ t- Giú p họ c sinh rèn luyện bản thân phá t triển cá c phẩm chấ t tố t đẹp: yêu nướ c,nhân á i, chăm chỉ, trung thự c, trá ch nhiệm II. THIẾ T BỊ DẠ Y HỌ C VÀ  HỌ C LIỆ U 
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uigeli.xyz1. Giáo viên: - Soạ n giáo án giảng dạy. - Thiế t kế  giáo án, SGK ngữ  văn 10, sá ch giáo viên ngữ  văn 10 tậ p 2, cá c tà i liệu tham khảo.2. Họ c sinh: Vở  soạ n - sá ch giáo khoa ngữ  văn 10 tậ p 2.III. TIẾ N TRÌNH DẠ Y HỌ CA. HOẠ T ĐỘ NG KHỞ I ĐỘ NG (MỞ  ĐẦ U)a) Mụ c đích: HS biế t đượ c cá c nộ i dung cơ bản củ a bà i họ c cần đạ t đượ c, tạ o tâmthế  cho họ c sinh đi vào tìm hiểu bà i mớ i.b) Nộ i dung: Hs dự a vào hiểu biế t để  trả  lờ i câu hỏ i.c) Sản phẩm: HS vậ n dụ ng kiến thứ c để  trả  lờ i câu hỏ i GV đưa ra.d) Tổ  chứ c thự c hiện: Bướ c 1: Chuyển giao nhiệm vụ : GV giao nhiệm vụ  từ  tiế t trướ cGV chia lớ p thành 4 nhó m tham gia trò  chơi:  Đọ c thuộ c mộ t số  câu ca dao hà ihướ c mà  em biế t.-Trong vò ng 5 phú t nhó m nào đọ c đượ c nhiều bà i ca dao hơn nhó m đó  sẽ  thắng.Bướ c 2: Thự c hiện nhiệm vụ : HS thự c hiện nhiệm vụ  Bướ c 3: Báo cáo, thảo luậ n: HS  báo cáo cá c SĐTD về  cá c thao tá c LL - Hs đọ c đú ng đượ c các câu ca dao theo chủ  đề  yêu cầu củ a GV- GV nhấn mạnh để  chuyển hoạ t độ ng: Ca dao là  thể  loạ i trữ  tình củ a văn họ c dân gianVN. Đây là  thể  loạ i có  giá  trị thẩm mĩ cao, tạo đượ c sứ c hấp dẫn lâu dà i vớ i bạn đọ c.Bướ c 4: Kế t luậ n, nhậ n định: GV đánh giá  kế t quả  củ a HS, trên cơ sở  đó  dẫn dắ tHS vào bà i họ c mớ i.- GV dẫn dắ t vào bà i mớ i:Ca dao ra đờ i từ  ngàn xưa, gắn bó  vớ i niềm vui, nỗ ibuồ n, niềm tự  hào, nỗ i đắng cay củ a nhân dân lao độ ng. Nếu nhữ ng câu ca daothan thân, yêu thương, tình nghĩa phản chiếu đờ i số ng tình cảm củ a ngườ i dânlao độ ng, chứ a đự ng nhữ ng đạ o lí sâu sắ c thì nhữ ng câu ca dao hà i hướ c phảnchiếu tiếng cườ i hó m hỉnh, hồ n nhiên, tâm hồ n lạ c quan, yêu đờ i củ a họ . Tiế t họ chô m nay, cô  và  cá c em sẽ  tìm hiểu về  ca dao hà i hướ c để  cảm nhậ n rõ  hơn điềuđó .B. HÌNH THÀ NH KIẾ N THỨ C MỚ IHoạ t độ ng 1: Giáo viên hướ ng dẫn họ c sinh tìm hiểu chung về  ca dao hà i hướ ca) Mụ c đích: Giú p họ c sinh hiểu đặ c điểm củ a ca dao hà i hướ c, đặ c điểm củ a cadao hà i hướ c.b) Nộ i dung: HS quan sá t SGK để  tìm hiểu nộ i dung kiến thứ c theo yêu cầu củ aGV.c) Sản phẩm: HS hoàn thành tìm hiểu kiến thứ cd) Tổ  chứ c thự c hiện: Hoạ t độ ng củ a GV và  HS Sản phẩm dự  kiến Bướ c 1: Chuyển giao nhiệm vụ  họ c tậ p.GV  chuyển  giao  nhiệm  vụ :  Dự a  vàosá ch giáo khoa và  nhữ ng hiểu biế t củ a I I. Tìm hiểu chung1. Khá i niệm ca dao hà i hướ c-  Ca  dao  hà i  hướ c  là  nhữ ng  bà i  ca
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uigeli.xyzem về  văn  họ c  dân  gian,  em hãy  nêucá ch hiểu về  khá i niệm ca dao hà i hướ cvà  đặ c điểm củ a ca dao hà i hướ c?Bướ c 2: Thự c hiện nhiệm vụ* Hoạ t độ ng cá  nhân: Mỗ i cá  nhân đọ c SGK, quan sá t thô ng tin trên máy chiếu.Bướ c 3: Báo cáo kế t quả  và  thảo luậ nHS trả  lờ i câu hỏ i.GV quan sá t, hỗ  trợ , tư vấnBướ c 4: Nhậ n xé t, đánh giá  kế t quả  thự c hiện nhiệm vụGV: nhậ n xé t đánh giá  kế t quả  củ a cá c cá  nhân, chuẩn hó a kiến thứ c.

dao đượ c sáng tá c để  giả i trí và  phêphán  nhữ ng  hiện  tượ ng  đángcườ itrong cuộ c số ng . Ca dao hà i hướ c thểhiện tríthô ng minh, khiếu hà i  hướ c,tâm hồ n lạ c quan, yêu đờ i củ a ngườ ilao độ ng.2. Đặ c điểm củ a ca dao hà i hướ ca. Về  nộ i dung- Ca dao hà i hướ c thể  hiện tiếng cườ igiả i trí, tiếng cườ i tự  trào, tiếng cườ ilạ c quan, yêu đờ i củ a ngườ i lao độ ngtrướ c cuộ c số ng cò n nhiều vấ t vả , lotoan.- Ca dao hà i hướ c thể  hiện tiếng cườ iphê  phán, đả  kích nhữ ng thó i hư tậ txấu  củ a  mộ t  bộ  phậ n  ngườ i  dântrong xã  hộ i.b. Nghệ  thuậ t-  Nghệ  thuậ t  hư cấu,  dự ng cảnh tà itình,  chọ n  lọ c  nhữ ng  chi  tiế t  điểnhình, cườ ng điệu, phó ng đạ i.- Sử  dụ ng ngô n ngữ  đờ i thườ ng màhàm chứ a ý  nghĩa sâu sắ c để  tạ o ranhữ ng né t hà i hướ c, hó m hỉnh.Hoạ t độ ng 2: Giáo viên hướ ng dẫn họ c sinh tìm hiểu chung về  ca dao hà i hướ c vàtìm hiểu bà i ca dao số  1: Tiếng cườ i tự  tràoa) Mụ c đích: Giú p họ c sinh cảm nhậ n đượ c cườ i lạ c quan trong ca dao qua nghệthuậ t trào lộ ng thô ng minh, hó m hỉnh củ a ngườ i dân lao độ ng xưa.b) Nộ i dung: HS quan sá t SGK để  tìm hiểu nộ i dung kiến thứ c theo yêu cầu củ aGV.c) Sản phẩm: HS hoàn thành tìm hiểu kiến thứ cd) Tổ  chứ c thự c hiện: Hoạ t độ ng củ a GV và  HS Sản phẩm dự  kiến Bướ c 1: Chuyển giao nhiệm vụhọ c tậ p.GV:  Cá c em vừ a đượ c nghe côvà  cá c bạ n đọ c từ ng bà i ca dao,trướ c khi đi vào tìm hiểu từ ngbà i,  em  hãy  phân  loạ i  nhữ ngbà i  ca  dao  trên  dự a  trên  đặ cđiểm nộ i  dung củ a ca dao hà i

2. Đọ c hiểu chi tiế t văn bản2. 1. Bà i 1 – Tiếng cườ i tự  trào-  Bà i  ca dao đề  cậ p đến phong tụ c cướ i hỏ icủ a ngườ i Việ t Nam. Đố i vớ i ngườ i Việ t, cướ ihỏ i  là  mộ t  việ c  hệ  trọ ng,  thườ ng  đượ c  tổchứ c  linh  đình.  Lễ  vậ t  cướ i  hỏ i  thườ ng  lànhữ ng lễ  vậ t sang trọ ng, thể  hiện thá i độ  tô ntrọ ng giữ a hai bên gia đình nhà  trai và  nhà
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uigeli.xyzhướ c?Tìm hiểu bà i ca dao số  1: Tiếng cườ i tự  tràoGV  chia  HS  thành  4  nhó m,chuyển giao nhiệm vụ :Câu hỏ i chung:- Bà i ca dao đề  cậ p đến phongtụ c  gì  củ a  ngườ i  Việ t  Nam?Phong tụ c ấ y có  vị trí và  vai trònhư thế  nào trong đờ i số ng củ angườ i Việ t? Em hãy nêu nhữ nghiểu biế t củ a em về  phong tụ cấ y.- Bà i ca dao này đượ c kế t cấutheo hình thứ c nào? Hình thứ cấy có  vai trò  gì trong việ c biểuhiện nộ i dung củ a bà i ca dao?Câu hỏ i thảo luậ n nhó m:Nhó m 1 - 2: Trong lờ i đố i (lờ idẫn  cướ i),  chàng  trai  đã  dựđịnh  dẫn  cướ i  bằng  nhữ ng  lễvậ t gì? Trên thự c tế , chàng traiđã  dẫn cướ i bằng lễ  vậ t gì? Qualễ  vậ t  đó ,  em hiểu gì  về  hoàncảnh, tâm hồ n củ a chàng trai?Nhó m 3 -  4:  Trong lờ i  thá chcướ i, cô  gá i đã  thá ch cướ i bằnglễ  vậ t gì? Cách nó i củ a cô  gá i cógì đặ c biệ t? Qua lờ i thá ch cướ i,em hiểu gì  về  tâm hồ n củ a côgá i?Bướ c 2: Thự c hiện nhiệm vụ* Hoạ t độ ng cá  nhân: Mỗ i cá  nhân đọ c SGK, quan sá t thô ng tin trên máy chiếu.Bướ c 3: Báo cáo kế t quả  và  thảo luậ nHS trả  lờ i câu hỏ i.GV quan sá t, hỗ  trợ , tư vấnBướ c 4: Nhậ n xé t, đánh giá  kế t quả  thự c hiện nhiệm vụ

gá i.- Bà i ca dao đượ c kế t cấu theo hình thứ c đố iđáp. Lờ i đố i là  lờ i dẫn cướ i củ a chàng trai vàlờ i đáp là  lờ i thá ch cướ i củ a cô  gá i. Kiểu kế tcấu này giú p cho nhân vậ t trữ  tình bộ c lộ  tìnhcảm mộ t cá ch tự  nhiên, hà i hướ c, dí dỏ m.a. Lờ i dẫn cướ i- Ý  định dẫn cướ i:+ Dẫn voi:+ Dẫn trâu.+ Dẫn bò .=> Lễ  vậ t trong dự  định sang trọ ng, linh đình,hoành  tráng,  có  giá  trị,  thể  hiện  rõ  thá i  độtrân trọ ng củ a chàng trai đố i vớ i cô  gá i.- Lí do khô ng thể  thự c hiện ý  định:+ Dẫn voi: quố c cấm.+ Dẫn trâu: sợ  họ  máu hàn.+ Dẫn bò : sợ  họ  nhà  nàng co gân.=> Lí do khá ch quan, chính đáng, thể  hiện rõsự  chu đáo  củ a  chàng trai  đố i  vớ i  gia  đìnhnhà  gá i,  đồ ng thờ i  cũ ng đã  bộ c  lộ  sự  thô ngminh, hó m hỉnh củ a chàng trai này. Dù  nghèonhưng vẫn  có  cá ch  nó i  để  xua  đi  mặ c  cảmnghèo  hèn,  thể  hiện  tâm hồ n  lạ c  quan,  yêuđờ i.- Quyế t định cuố i cù ng: “miễn là  có  thú  bố nchân” => cá ch lậ p luậ n thô ng minh, dí  dỏ m,bấ t ngờ . Voi, trâu, bò  và  chuộ t dù  khá c nhaunhưng đều là  “thú  bố n chân” => “con chuộ tbéo”  là  lễ  vậ t  khá c  thườ ng,  bấ t  ngờ  nhưngvẫn xứ ng đáng bở i nó  đáp ứ ng đượ c yêu cầucơ bản củ a lễ  vậ t đem ra dẫn cướ i=>  Nghệ  thuậ t  khoa  trương,  phó ng  đạ i  vàcá ch lậ p luậ n tà i tình, thô ng minh, hó m hỉnh,cá ch nó i đố i lậ p giữ a ý  định và  việ c làm thự ctế ,  cá ch nó i giảm dần đã  tạ o cho bà i ca daotiếng cườ i hà i hướ c, dí dỏ m, từ  đó , thể  hiệntinh  thần  lạ c  quan,  yêu  đờ i  củ a  ngườ i  laođộ ng trướ c cảnh nghèo. Chàng trai khô ng hềmặ c  cảm  mà  vẫn  tìm  thấy  niềm  vui  ngaytrong hoàn cảnh nghèo khó  củ a mình.b. Lờ i thá ch cướ i
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uigeli.xyzGV: nhậ n xé t đánh giá  kế t quả  củ a cá c cá  nhân, chuẩn hó a kiến thứ c. - Ngườ i ta: thá ch lợ n, thá ch gà  => thá ch cướ ibằng nhữ ng lễ  vậ t sang trọ ng, có  giá  trị.- Cô  gá i thá ch cướ i: mộ t nhà  khoai lang => lễvậ t bình dị, gần gũ i nhưng cũ ng là  lễ  vậ t khá cthườ ng, thể  hiện sự  thô ng cảm, thấu hiểu cù acô  đố i vớ i chàng trai.- Lậ p luậ n:+ Củ  to: mờ i làng.+ Củ  nhỏ : họ  hàng ăn.+ Củ  mẻ : con trẻ  ăn.+ Cù  hà , củ  rím: con lợ n, con gà  nó  ăn.=> Cá ch nó i giảm dần, thể  hiện rõ  sự  ân cần,chu đáo  củ a  cô  gá i,  đồ ng thờ i,  bộ c  lộ  tiếngcườ i  vui  tươi,  hó m hỉnh củ a  cô  trướ c  cảnhnghèo.=> Lờ i  dẫn cướ i  và  lờ i  thá ch cướ i  đều thậ thó m hỉnh, hà i hướ c, vô  tư mà  chân thành. Cảchàng trai và  cô  gá i đều khô ng mặ c cảm màbằng  lò ng  vớ i  cảnh  nghèo,  thấu  hiểu,  đồ ngcảm, chia sẻ  vớ i nhau. Tấ t cả  đã  khiến cho bà ica  dao  trở  nên  dí  dỏ m,  đáng  yêu  thể  hiệnquan niệm nhân sinh cao đẹp củ a ngườ i laođộ ng: đặ t tình nghĩa cao hơn củ a cả i.Hoạ t độ ng 3: Tìm hiểu bà i ca dao số  2: Tiếng cườ i phê  phán.a)  Mụ c  đích: Giú p  họ c  sinh  cảm nhậ n  đượ c  tiếng cườ i  phê  phán hạ ng ngườ ingườ i lao đồ ng trong xã  hộ i.b) Nộ i dung: HS quan sá t SGK để  tìm hiểu nộ i dung kiến thứ c theo yêu cầu củ aGV.c) Sản phẩm: HS hoàn thành tìm hiểu kiến thứ cd) Tổ  chứ c thự c hiện: Hoạ t độ ng củ a GV và  HS Sản phẩm dự  kiến Bướ c 1: Chuyển giao nhiệm vụ  họ c tậ p.GV chia HS thành 2 nhó m, chuyển giaonhiệm vụ :Nhó m 1: Bà i  ca dao số  2 chế  giễu đố itượ ng nào trong xã  hộ i? Thá i độ  củ a tá cgiả  dân gian đố i  vớ i  nhữ ng đố i  tượ ngđó  như thế  nào?Nhó m 2: Tiếng cườ i bậ t ra trong bà i cadao  này  nhờ  nhữ ng  thủ  pháp  nghệthuậ t nào? Nêu tá c dụ ng củ a thủ  pháp

2. 2. Bà i 2: Tiếng cườ i phê  phána. Bà i ca dao số  2-  Đố i  tượ ng chế  giễu:  loạ i  đàn ô ngyếu đuố i, lườ i nhá c trong xã  hộ i.+ Loạ i đàn ô ng yếu đuố i, khô ng đángsứ c trai, khô ng đáng nên trai:  khomlưng chố ng gố i gánh hai hạ t vừ ng.- Nghệ  thuậ t: phó ng đạ i kế t hợ p đố ilậ p:+ Đố i lậ p trong hình ảnh: khom lưng
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uigeli.xyznghệ  thuậ t đó ?Bướ c 2: Thự c hiện nhiệm vụ* Hoạ t độ ng cá  nhân: Mỗ i cá  nhân đọ c SGK, quan sá t thô ng tin trên máy chiếu.Bướ c 3: Báo cáo kế t quả  và  thảo luậ nHS trả  lờ i câu hỏ i.GV quan sá t, hỗ  trợ , tư vấnBướ c 4: Nhậ n xé t, đánh giá  kế t quả  thự c hiện nhiệm vụGV: nhậ n xé t đánh giá  kế t quả  củ a cá c cá  nhân, chuẩn hó a kiến thứ c.

chố ng gố i (ráng hế t sứ c) chỉ để  “gánhhai hạ t vừ ng”.+  Đố i  lậ p  giữ a  “chồ ng  ngườ i”  –“chồ ng em”.=> Chính sự  phó ng đạ i và  đố i lậ p ấ yđã  tạ o  nên  tiếng  cườ i  mộ t  cá ch  tựnhiên, hó m hỉnh.=> Nghệ  thuậ t  trào  lộ ng  củ a  ngườ ibình dân thậ t thô ng minh, hó m hỉnhnhưng khô ng  nhằm đả  kích  mà  chỉdù ng  tiếng  cườ i  để  nhắ c  nhở  mộ tcá ch nhẹ  nhàng.Hoạ t độ ng 4: Giáo viên hướ ng dẫn họ c sinh tổ ng kế t
a) Mụ c đích: Giú p họ c sinh hiểu đặ c điểm củ a ca dao hà i hướ c, đặ c điểm củ a cadao hà i hướ c.b) Nộ i dung: HS quan sá t SGK để  tìm hiểu nộ i dung kiến thứ c theo yêu cầu củ aGV.c) Sản phẩm: HS hoàn thành tìm hiểu kiến thứ cd) Tổ  chứ c thự c hiện: Hoạ t độ ng củ a GV và  HS Sản phẩm dự  kiến Bướ c 1: Chuyển giao nhiệm vụ  họ c tậ p.GV chuyển giao nhiệm vụ : Em hãy khá iquá t nhữ ng né t đặ c sắ c về  nộ i dung vànghệ  thuậ t củ a ca dao hà i hướ cBướ c 2: Thự c hiện nhiệm vụ* Hoạ t độ ng cá  nhân: Mỗ i cá  nhân đọ c SGK, quan sá t thô ng tin trên máy chiếu.Bướ c 3: Báo cáo kế t quả  và  thảo luậ nHS trả  lờ i câu hỏ i.GV quan sá t, hỗ  trợ , tư vấnBướ c 4: Nhậ n xé t, đánh giá  kế t quả  thự c hiện nhiệm vụGV: nhậ n xé t đánh giá  kế t quả  củ a cá c cá  nhân, chuẩn hó a kiến thứ c.

III. Tổ ng kế t1.  Nộ i  dung: tiếng  cườ i  tự  trào  vàtiếng  cườ i  phê  phán,  thể  hiện  tâmhồ n lạ c quan, yêu đờ i củ a ngườ i dânlao độ ng.2. Nghệ  thuậ t:+ Hư cấu, dự ng cảnh tà i tình.+ Khắ c họ a nhân vậ t bằng nhữ ng né tđiển hình vớ i nhữ ng chi tiế t có  giá  trịkhá i quá t cao.+ Cườ ng điệu, phó ng đạ i, tương phản– đố i lậ p.+  Dù ng  ngô n  ngữ  đờ i  thườ ng  màhàm chứ a ý  nghĩa sâu sắ c.
C. HOẠ T ĐỘ NG LUYỆ N TẬ Pa) Mụ c đích: Luyện tậ p củ ng cố  nộ i dung bà i họ c
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Giú p họ c sinh khá i quá t nhữ ng né t đặ c sắ c về  nộ i dung và  nghệ  thuậ t củ a ca daohà i hướ c
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b) Nộ i dung: HS sử  dụ ng SGK và  vậ n dụ ng kiến thứ c đã  họ c để  trả  lờ i câu hỏ i: GV chuyển giao nhiệm vụ : HS làm bà i tậ p 1 phần luyện tậ p.c) Sản phẩm: HS hoàn thành cá c bà i tậ p

Phú  Xuân đã  trả i Đồ ng Nai cũ ng từ ng. ”d) Tổ  chứ c thự c hiện: D. HOẠ T ĐỘ NG VẬ N DỤ NGa) Mụ c đích: Họ c sinh đượ c củ ng cố  lạ i kiến thứ c thô ng qua bà i tậ p ứ ng dụ ng.b) Nộ i dung: HS sử  dụ ng SGK và  vậ n dụ ng kiến thứ c đã  họ c để  trả  lờ i câu hỏ i.

c) Sản phẩm: HS làm cá c bà i tậ p 
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Hãy tìm nhữ ng câu thơ, ca dao thể  hiện việ c coi trọ ng tình nghĩa hơn củ a cả i vàthể  hiện chí hướ ng nam nhi?
Câu thơ, ca dao thể  hiện việ c coi trọ ng tình nghĩa hơn củ a cả i  và  thể  hiện  chíhướ ng nam nhi?“Chồ ng em áo rá ch em thươngChồng ngườ i áo gấm xông hương mặ c ngườ i”“Làm trai cho đáng nên traiLên Đô ng, Đô ng tĩnh, xuố ng Đoà i, Đoà i yên ”“Chí làm trai dặ m nghìn da ngự aGieo Thá i Sơn nhẹ  tự a hồng mao. ”“Làm trai đứ ng ở  trong trờ i đấ tPhả i có  danh gì vớ i nú i sô ng. ”“Làm trai đứ ng giữ a đấ t Côn LônLừ ng lẫ y làm cho lở  nú i non”“Làm trai cho đáng nên trai

Câu hỏ i 1: Bà i ca dao Cướ i nàng anh toan dẫn .. có  âm điệu như thế  nào?a. Hà i hướ c, dí dỏ m nhưng mang sự  xó t xa, cay đắng. b. Hà i hướ c, dí dỏ m, đáng yêu. c. Hà i hướ c, dí dỏ m pha chú t mỉa mai. d. Hà i hướ c, giễu nhạ i, vui vẻ . Câu hỏ i 2: Bà i ca dao Lỗ  mũ i mườ i tám gánh lô ng ... phê  phán:a. Nhữ ng ngườ i ưa nịnh. b. Nhữ ng ngườ i chồ ng lườ i nhá c. c. Nhữ ng ngườ i phụ  nữ  tham ăn. d. Nhữ ng ngườ i phụ  nữ  đỏ ng đảnh, vô  duyên. Câu hỏ i 3: Đặ c điểm nghệ  thuậ t nào sau đây nó i lên sự  khá c nhau giữ a ca dao hà ihướ c và  ca dao yêu thương tình nghĩa?a. Dù ng nhiều ẩn dụ , so sánh. b. Dù ng nhiều cườ ng điệu, phó ng đạ i. c. Dù ng nhiều so sánh, hoán dụ . c. Dù ng nhiều ẩn dụ , hoán dụ . 
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d) Tổ  chứ c thự c hiện: Làm bà i tậ p vậ n dụ ng* HƯỚ NG DẪ N VỀ  NHÀ- Bà i tậ p 2 trong SGK (111), bà i 2, (62) sá ch bà i tậ p.- Dặ n dò : Soạ n bà i Ô n tậ p Tiếng Việ t...................................................................................................................................... I. MỤ C TIÊ U:1.  Kiến  thứ c:Sau khi họ c xong bà i này HS- Nhậ n biế t: Giú p HS hiểu đoan trích.- Thô ng hiểu: Cảm nhậ n Tình yêu tha thiế t , thủ y chung và  khá t vọ ng tự  do yêuđương  củ a cá c chàng trai,cô  gá i Thá i.- Nỗ i xó t thương củ a chàng trai và  niềm đau khổ  tuyệ t vọ ng củ a cô  gá i. - Khá t vọ ng hạnh phú c, tình yêu chung thủ y củ a chàng trai, cô  gá i.- Sự  kế t hợ p giữ a tự  sự  và  trữ  tình, cá ch thể  hiện tâm trạ ng nhân vậ t.- Vậ n  dụ ng thấp: Cảm thô ng vớ i nỗ i  đau khổ  củ a chàng trai,cô  gá i  Thá i  trongtruyện- Vậ n dụ ng cao: Thấy đượ c đặ c điểm nghệ  thuậ t củ a truyện  thơ dân tộ c Thá i thểhiện qua đoạ n trích: sự  kế t hợ p giữ a yếu tố  tự  sự  và  trữ  tình, cá ch diễn tả  tâmtrạ ng nhân vậ t2. Năng lự c a. Phá t triển năng lự c chung:  Năng lự c tự  họ c, năng lự c sáng tạ o, năng lự c giả iquyế t vấn đề , năng lự c thẩm mĩ, năng lự c hợ p tá c, năng lự c cô ng nghệ  thô ng tinvà  truyền thô ng.b. Năng lự c riêng: Năng lự c đọ c hiểu văn bản, năng lự c cảm thụ  thơ văn, năng lự ctự  nhậ n thứ c, năng lự c giả i quyế t mộ t số  vấn đề  đặ t ra từ  văn bản.  3. Phẩm chấ t- Giú p họ c sinh rèn luyện bản thân phá t triển cá c phẩm chấ t tố t đẹp: yêu nướ c,nhân á i, chăm chỉ, trung thự c, trá ch nhiệm II. THIẾ T BỊ DẠ Y HỌ C VÀ  HỌ C LIỆ U GV: SGK, SGV Ngữ  văn 10, Tà i liệu tham khảo, Thiế t kế  bà i giảngHS: SGK, vở  soạ n, tà i liệu tham khảoIII. TIẾ N TRÌNH DẠ Y HỌ CA. HOẠ T ĐỘ NG KHỞ I ĐỘ NG (MỞ  ĐẦ U)a) Mụ c đích: HS biế t đượ c cá c nộ i dung cơ bản củ a bà i họ c cần đạ t đượ c, tạ o tâmthế  cho họ c sinh đi vào tìm hiểu bà i mớ i.b) Nộ i dung: Hs dự a vào hiểu biế t để  trả  lờ i câu hỏ i.c) Sản phẩm: HSvậ n dụ ng kiến thứ c để  trả  lờ i câu hỏ i GV đưa ra.
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TRẢ  LỜ I1=b2= d3=b

B. ĐỌ C THÊ M: LỜ I TIỄ N DẶ N (TRÍCH: TIỄ N DẶ N NGƯỜ I YÊ U)



uigeli.xyzd) Tổ  chứ c thự c hiện: Bướ c 1: Chuyển giao nhiệm vụ : + GV:  Cho hs xem tranh ảnh về  văn hoá  củ a dân tộ c Thá i+Chuẩn bị bảng lắp ghépBướ c 2: Thự c hiện nhiệm vụ : HS thự c hiện nhiệm vụ  Bướ c 3: Báo cáo, thảo luậ n: - Họ c sinh trả  lờ i.- Họ c sinh khá c thảo luậ n, nhậ n xé t.- GV: Quan sá t, hỗ  trợ  họ c sinh. Bướ c 4: Kế t luậ n, nhậ n định: GV đánh giá  kế t quả  củ a HS, trên cơ sở  đó  dẫn dắ tHS vào bà i họ c mớ i.GV dẫn vào bà i mớ i: Truyện thơ Tiễn dặ n ngờ i  yêu đợ c đánh giá  là  truyện thơhay nhấ t trong số  nhữ ng truyện thơ hay củ a cá c dân tộ c anh em.Ngờ i Thá i luô ntự  hào cho rằng: “ Há t Tiễn dặ n lên,gà ấp phả i bỏ ổ , cô  gá i quên há i rau,chàng traiđi cày quên cày,..Tạ i sao truyện thơ này lạ i làm say mê  lò ng ngờ i và  hấp dẫn nhưvậ y?Để  tìm đượ c câu trả  lờ i chú ng ta sẽ  đi vào tìm hiểu đoạ n trích Lờ i tiễn dặ n .B. HÌNH THÀ NH KIẾ N THỨ C MỚ IHoạ t độ ng 1: Hướ ng dẫn họ c sinh đọ c thêm: Lờ i tiễn dặ na) Mụ c đích: Giú p họ c sinh hiểu thêm giá  trị củ a truyện thơ “Tiễn dặ n ngườ i yêu”và  nhữ ng né t đặ c sắ c về  nộ i dung và  nghệ  thuậ t củ a đoạ n trích “Lờ i tiễn dặ n”.b) Nộ i dung: HS quan sá t SGK để  tìm hiểu nộ i dung kiến thứ c theo yêu cầu củ aGV.c) Sản phẩm: HS hoàn thành tìm hiểu kiến thứ cd) Tổ  chứ c thự c hiện: Hoạ t độ ng củ a GV và  HS Sản phẩm dự  kiến Bướ c 1: Chuyển giao nhiệm vụ  họ c tậ pGV  chia  lớ p  thành  4  nhó m,chuyển giao nhiệm vụ .Câu  hỏ i  chung: Em  hãy  nêunhữ ng né t  khá i  quá t  về  truyệnthơ  “Tiễn  dặ n  ngườ i  yêu”  vàđoạ n trích “Lờ i tiễn dặ n”.Câu hỏ i thảo luậ n nhó m:Nhó m  1: Phân  tích  nhữ ng  câuthơ mô  tả  hành độ ng, tâm trạ ngcủ a  cô  gá i  trên  đườ ng  về  nhàchồ ng.  Cách  mô  tả  ấ y  biểu  lộtình yêu củ a chàng trai đố i  vớ icô  gá i như thế  nào?Nhó m  2: Diễn  biến  tâm  trạ ngcủ a chàng trai trên  đườ ng tiễn

Đọ c thêm: Lờ i tiễn dặ n1. Khá i quá t chung- “Tiễn dặ n ngườ i yêu” (Xố ng chụ  xon xao)là  truyện thơ nổ i tiếng củ a dân tộ c Thá i.- Truyện thơ này gồ m 1846 câu thơ, là  lờ inhân vậ t trong cuộ c kể  lạ i câu chuyện tìnhyêu – hô n nhân củ a vợ  chồ ng mình.- Tó m tắ t: sá ch giáo khoa (93).-  Đoạ n  trích  “Lờ i  tiễn  dặ n”  miêu  tả  tâmtrạ ng củ a chàng trai trên đườ ng tiễn cô  gá ivề  nhà  chồ ng và  chứ ng kiến cảnh cô  bị cồ ngđánh đậ p.2. Hướ ng dẫn đọ c thêma.  Hành  độ ng,  tâm  trạ ng  củ a  cô  gá i  trênđườ ng về  nhà  chồ ng- Vừ a đi vừ a ngoảnh lạ i,  vừ a đi vừ a ngó ngtrô ng => dù ng dằng,  chù ng  chình,  nấn  ná ,
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uigeli.xyzngườ i yêu về  nhà  chồ ng như thếnào?  Hãy  phân  tích  nhữ ng câuthơ, nhữ ng dẫn chứ ng thể  hiệntâm trạ ng đó .Nhó m  3: Phân  tích  nhữ ng  câuthơ, nhữ ng chi tiế t thể  hiện thá iđộ , cử  chỉ ân cần củ a chàng traiđố i vớ i cô  gá i trong nhữ ng ngàyanh cò n lưu lạ i ở  nhà  chồ ng củ acô  ?Nhó m 4: Đoạ n trích sử  dụ ng rấ tnhiều  câu  thơ  có  dù ng  phépđiệp, hãy tìm và  nhậ n xé t giá  trịbiểu cảm củ a nhữ ng câu thơ đó .Bướ c 2: Thự c hiện nhiệm vụ* Hoạ t độ ng cá  nhân: HS đọ c lạ i văn bản, suy nghĩ.* Hoạ t độ ng nhó m:- HS thảo luậ n cặ p đô i, ghi câu trả  lờ i vào giấ y nháp.- HS trong từ ng nhó m thố ng nhấ t ý  kiến và  ghi câu trả  lờ i vàobảng phụ .Bướ c 3: Báo cáo kế t quả  và  thảo luậ nHS báo cáo kế t quả  trên bảng phụ , treo kế t quả  cá c nhó m khá cquan sá t, nhậ n xé t, phản biệnGV quan sá t, hỗ  trợ , tư vấnBướ c 4: Nhậ n xé t, đánh giá  kế t quả  thự c hiện nhiệm vụGV:- Nhậ n xé t đánh giá  kế t quả  củ a cá c nhó m- Chố t kiến thứ c:

khô ng muố n rờ i xa ngườ i mình yêu.-  Cô  gá i  cũ ng  muố n  níu  kéo  cho  dà i  ranhữ ng giây phú t đượ c ở  bên ngườ i yêu: đầu“ngoảnh lạ i”,  mắ t “ngoá i trô ng”, chân bướ ccàng xa thì  lò ng càng đau.  Mỗ i  lần  đi  quamộ t  cánh rừ ng cô  gá i  đều coi là  cá i  cớ  đểdừ ng  lạ i  chờ  ngườ i  yêu,  lò ng  đầy  khắ ckhoả i. Hình  tượ ng  :  Lá  ớ t,lá  cà  ,lá  ngó n  tượ ngtrưng cho nhữ ng điều khô ng may mắn=>Con  đườ ng  về  nhà  chồ ng  =>  trở  thànhcon  đườ ng  khắ c  khoả i,  ngó ng  trô ng  tìnhxưa, ngườ i cũ .b. Tâm trạ ng củ a chàng trai trên đườ ng tiễnngườ i yêu về  nhà  chồ ng- Gọ i cô  gá i “ngườ i đẹp anh yêu” -> tình yêutrong chàng vẫn cò n thắm thiế t.- Mong muố n “đượ c nhủ  đô i câu”, “đượ c dặ nđô i  lờ i”,  đượ c  “kề  vó c  mảnh”,  đượ c  “ủhương ngườ i” => quyến luyến, thể  hiện tìnhcảm sâu đậ m, mãnh liệ t, thủ y chung.- Cử  chỉ: “con nhỏ  hãy đưa anh ẵm/ bé  xinhhãy đưa anh bồ ng”  => ân  cần,  chu đáo,  vịtha, cao thượ ng.-  Lờ i  thề  son  sắ t,  thủ y  chung:  “Khô ng  lấ yđượ c  nhau  mù a  hạ  ta  sẽ  lấ y  nhau  mù ađô ng/ khô ng lấ y đượ c nhau thờ i  trẻ ,  ta sẽlấ y nhau khi gó a bụ a về  già ”.c. Tâm trạ ng củ a chàng trai khi chứ ng kiếnngườ i mình yêu bị đánh đậ p, già y vò- “Đầu bù  anh chả i cho/ tó c rố i đưa anh bú ihộ ”, “tơ rố i ta cù ng gỡ ” => cử  chỉ ân cần.- Lờ i lay gọ i  ấm áp, chân tình: “Dậ y đi em,dậ y đi em ơi! Dậ y rũ  á o kẻo bọ ! Dậ y phủ i áokẻo lấm” => Nỗ i  đau củ a cô  gá i  như đượ cxoa  dịu  bở i  mộ t  tấm  lò ng  bao  dung,  độlượ ng.c. Nghệ  thuậ t-  Điệp  cấu  trú c:  nhấn  mạ nh  tình  cảm yêuthương, sâu đậ m củ a chàng trai dành cho côgá i.
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uigeli.xyzHoạ t độ ng 2: Giáo viên hướ ng dẫn họ c tổ ng kế ta) Mụ c đích: Giú p hs nắm đượ c nộ i dung và  nghệ  thuậ t văn bản.b) Nộ i dung: HS quan sá t SGK để  tìm hiểu nộ i dung kiến thứ c theo yêu cầu củ aGV.c) Sản phẩm: HS hoàn thành tìm hiểu kiến thứ cd) Tổ  chứ c thự c hiện: Hoạ t độ ng củ a GV và  HS Sản phẩm dự  kiếnBướ c 1: Chuyển giao nhiệm vụ  họ ctậ pGV chuyển giao nhiệm vụ :Qua việ c  tìm hiểu đoạ n trích, emhãy nhậ n  xé t  mộ t  cá ch khá i  quá tvề  giá  trị  tư tưở ng và  nghệ  thuậ tcủ a đoạ n trích ?Bướ c 2: Thự c hiện nhiệm vụ*  Hoạ t  độ ng  cá  nhân:  HS  đọ c  lạ idàn ý , suy nghĩ.Bướ c  3:  Báo cáo kế t  quả  và  thảoluậ nHs báo cáo kế t quả  trên bảng phụ ,treo kế t quả  cá c nhó m khá c quansá t, nhậ n xé t, phản biệnGv quan sá t, hỗ  trợ , tư vấnBướ c 4: Nhậ n xé t, đánh giá  kế t quảthự c hiện nhiệm vụGv: Nhậ n xé t đánh giá  kế t quả  củ acá c nhó m

III. Tổ ng kế t:1. Nộ i dung văn bảnĐoạ n trích thể  hiện tâm trạ ng củ a chàngtrai, cô  gá i ; tố  cáo tậ p tụ c hô n nhân ngàyxưa, đồ ng thờ i là  tiếng nó i chứ a chan tìnhcảm nhân đạ o, đò i quyền yêu đương chocon ngườ i2. Nghệ  thuậ t- Lự a chọ n từ  ngữ , hình ảnh thể  hiện đặ ctrưng, gần gũ i vớ i đồ ng bào Thá i.- Cá ch miêu tả  tâm trạ ng nhân vậ t chi tiế t,cụ  thể  qua lờ i nó i đầy cảm độ ng, qua hànhđộ ng săn só c  ân  cần,  qua suy nghĩ,  cảmxú c mãnh liệ t.. 3. Đoạ n 3:-  Chủ  đề :  Sá ch giú p  con ngườ i  tự  khámphá  dân tộ c mình, bản thân mình và  chắpcánh  nhữ ng  ướ c  mơ,  nuô i  dưỡ ng  khá tvọ ng.- Cá c lí lẽ  và  dẫn chứ ng minh họ a:+ Sá ch giú p con ngườ i tự  khám phá  dântộ c mình: qua cá c sá ch lịch sử  và  văn họ c
 quá  trình hình thành và  phá t triển dântộ c,  quá  trình  dự ng  nướ c  và  giữ  nướ c,nhữ ng anh hù ng tên tuổ i và  nhữ ng ngườ ihi sinh thầm lặ ng, vô  danh, đặ c biệ t là  lịchsử  tâm hồ n dân tộ c.+ Sá ch giú p con ngườ i tự  khám phá  bảnthân mình và  chắp cánh nhữ ng ướ c mơ,nuô i  dưỡ ng khá t  vọ ng: soi vào kho tàngtri  thứ c  nhân  loạ i   hiểu  biế t  củ a  mỗ ingườ i vô  cù ng nhỏ  bé ; thấy đượ c mặ t tố t-xấu củ a bản thân; tủ  sá ch “hạ t giố ng tâmhồ n”  nuô i dưỡ ng ướ c mơ và  khá t vọ ng,...4. Đoạ n 4:- Chủ  đề :  Cần xá c định thá i  độ  đú ng vớ i
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uigeli.xyzsá ch và  việ c đọ c sá ch.- Cá c lí lẽ  và  dẫn chứ ng minh họ a:+ Sá ch có  nhiều loạ i  cần chọ n sá ch tố t đểđọ c.+ Họ c hỏ i  nhữ ng điều hay củ a sá ch   ápdụ ng và  kiểm nghiệm lạ i bằng thự c tiễn.+  Kế t  hợ p  họ c  ở  sá ch  và  thự c  tế  cuộ csố ng.  “Lí  thuyế t  thì  màu xám chỉ  có  câ yđờ i mã i mã i xanh tươi”.* Chú  ý :   Khi viế t đoạ n văn nghị luậ n, cần:- Có  sự  liên kế t vớ i cá c đoạ n văn trướ c nó .- Cần có  1 chủ  đề  chung.- Cá c lí lẽ  và  dẫn chứ ng mạ ch lạ c, hợ p lí.C. HOẠ T ĐỘ NG LUYỆ N TẬ Pa) Mụ c đích: Luyện tậ p củ ng cố  nộ i dung bà i họ cb) Nộ i dung: HS sử  dụ ng SGK và  vậ n dụ ng kiến thứ c đã  họ c để  trả  lờ i câu hỏ iCâu hỏ i 1:Chàng trai và  cô  gá i trong Tiễn dặ n ngườ i yêu nhậ n ra nhau qua kỉ vậ tnào?a. Đàn mô i    b. Sáo  c. Khăn tay  d. Khèn Câu hỏ i 2:Tá c phẩm nào sau đây khô ng phả i là  sử  thi:a. Đăm săn                          b. Ramayanac. Tiễn dặ n ngườ i yêu        d. Đẻ  đấ t đẻ  nướ c.Câu hỏ i 3: Tình yêu củ a chàng trai và  cô  gá i trong Tiễn dặ n ngườ i yêu tan vỡ  là  vì:a. Chàng trai phụ  bạ cb. Cô  gá i có  ngườ i yêu khá c giàu có  hơnc. Cha mẹ  chàng trai khô ng chấp nhậ nd. Cha mẹ  cô  gá i chê  chàng trai nghèo, gả  con cho ngườ i giàu cóCâu hỏ i 4: Bị từ  chố i hô n nhau, chàng trai quyế t chí đi buô n để  trở  về  giành lạ i ngườ i yêu. Chàng đã  trao kỷ  vậ t làm tin cho cô  gá i, đó  là  :a.Chiếc khăn                      b. Chiếc vò ng bạ cc. Chiếc khèn                     d. Chiếc đàn mô iCâu hỏ i 5: Trong Tiễn dặ m ngườ i yêu, sau bao nhiêu đoạ  đày, cô  gá i đã  bị nhà  chồ ng đem ra chợ  bán rao. Ngườ i ta đã  đổ i cô  để  lấ y :a.Vàng thoi                      b.Bạ c nénc. Mộ t cuộ n lá  dong         d. Mộ t nắm lá  ngó nc) Sản phẩm: HS hoàn thành cá c bà i tậ pTrả  lờ i:
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uigeli.xyz1= a2= c3= d4 = c5 = bd) Tổ  chứ c thự c hiện: D. HOẠ T ĐỘ NG VẬ N DỤ NGa) Mụ c đích: Họ c sinh đượ c củ ng cố  lạ i kiến thứ c thô ng qua bà i tậ p ứ ng dụ ng.b) Nộ i dung: HS sử  dụ ng SGK và  vậ n dụ ng kiến thứ c đã  họ c để  trả  lờ i câu hỏ i.GV giao nhiệm vụ : Đọ c văn bản sau và  trả  lờ i cá c câu hỏ i:"Em tớ i rừ ng ớ t, ngắ t lá  ớ t ngồ i chờ ,Tớ i rừ ng cà  ngắ t lá  cà  ngồ i đợ i,Tớ i rừ ng lá  ngó n ngó ng trô ng.Anh tớ i nơi, em bẻ  lá  xanh em ngồ i” ( Trích Lờ i tiễn dặ n, SGK Ngữ  văn 10, tậ p I, trang 94, NXBGD 2006)1. Nêu nộ i dung chính củ a văn bản ?2. Trong cá c loạ i loạ i lá  ở  4 dò ng thơ trên, lá  nào là  lá  có  độ c tố  nhiều nhấ t ? Nêuý  nghĩa sự  xuấ t hiện củ a loạ i lá  đó  ? 3. Cá c từ  chờ , đợ i, trô ng đạ t hiệu quả  nghệ  thuậ t như thế  nào trong việ c diễn tảtâm trạ ng củ a nhân vậ t trữ  tình?c) Sản phẩm: HS làm cá c bà i tậ p Gợ i ý :1. Nộ i dung chính củ a văn bản : Diễn tả  tâm trạ ng bồ n chồ n, đau khổ  khô ng yêncủ a cô  gá i Thá i, chân bướ c theo chồ ng nhưng lò ng vẫn hướ ng về  ngườ i yêu. 2.  Trong cá c loạ i loạ i lá  ở  4 dò ng thơ trên, lá  ngó n là  lá  có  độ c tố  nhiều nhấ t . Ýnghĩa sự  xuấ t hiện củ a loạ i lá  ngó n trong văn bản: vừ a gợ i màu sắ c dân tộ c, vừ akhắ c hoạ  mộ t khô ng gian đặ c trưng vù ng nú i, vừ a dự  cảm niềm hy vọ ng mongmanh đượ c gặ p lạ i ngườ i yêu củ a cô  gá i. Lần tiễn đưa này là  lần gặ p cuố i giữ a côvà  ngườ i yêu.3. Cá c từ  chờ , đợ i, trô ng đạ t hiệu quả  nghệ  thuậ t trong việ c diễn tả  tâm trạ ng củ anhân vậ t trữ  tình : Về  hình thứ c, cá c từ  trên xuấ t hiện cuố i mỗ i dò ng theo theocấp độ  tăng tiến để  diễn tả  tâm trạ ng. Về  nộ i dung, cá c từ  trên gợ i tình trạ ng đángthương củ a cô  gá i, đó  là  cuộ c hô n nhân khô ng có  tình yêu, khô ng có  hạ nh phú c.Cô  chờ  đợ i, trô ng ngó ng chàng trai - ngườ i yêu trong day dứ t, bồ n chồ n. Qua đó ,tá c giả  dân gian có  cá i nhìn cảm thô ng vớ i nỗ i đau thân phậ n củ a ngườ i phụ  nữmiền nú i, ca ngợ i khá t vọ ng tình yêu, hạ nh phú c củ a họ .d) Tổ  chứ c thự c hiện: Làm bà i tậ p vậ n dụ ng* HƯỚ NG DẪ N VỀ  NHÀ
- Họ c bà i, họ c thuộ c nhữ ng câu thơ tiêu biểu.
- Soạ n: Ô n tậ p văn họ c dân gian Việ t Nam
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Ngày soạ n:Ngày dạ y:   Tuần 9  – Tiế t 27: Ô N TẬ P VĂ N HỌ C DÂ N GIAN VIỆ T NAMI. MỤ C TIÊ U:1. Kiến thứ c:  Sau khi họ c xong bà i này HS- Nhậ n biế t: - Củ ng cố  cá c tri thứ c đã  họ c về  văn họ c dân gian Việ t Nam.- Thô ng hiểu: -  Hệ  thố ng hó a cá c tri thứ c đã  họ c về  văn họ c dân gian Việ t Nam.- Vậ n dụ ng thấp: Xá c định, phân loạ i văn họ c dân gian vớ i cá c thể  loạ i văn họ ckhá c.-Vậ n dụ ng cao: Biế t vậ n dụ ng đặ c trưng củ a cá c thể  loạ i củ a văn họ c dân gian đểphân tích nhữ ng tá c phẩm cụ  thể . 2. Năng lự c - Năng lự c chung:  + Năng lự c tự  họ c, năng lự c tự  giả i quyế t vấn đề  và  sáng tạ o,năng lự c thẩm mỹ , năng lự c thể  chấ t, năng lự c giao tiếp, năng lự c hợ p tá c, nănglự c tính toán, năng lự c cô ng nghệ  thô ng tin và  truyền thô ng- Năng lự c riêng:+ Năng lự c tự  họ c+ Năng lự c giao tiếp+ Năng lự c hợ p tá c…3. Phẩm chấ t- Giú p họ c sinh rèn luyện bản thân phá t triển cá c phẩm chấ t tố t đẹp: yêu nướ c,nhân á i, chăm chỉ, trung thự c, trá ch nhiệm II. THIẾ T BỊ DẠ Y HỌ C VÀ  HỌ C LIỆ U 1. Đố i vớ i giáo viên:- Sá ch giáo viên, sá ch giáo khoa Ngữ  văn 10, tậ p 2.- Thiế t kế  bà i giảng.- Giáo án điện tử2. Đố i vớ i họ c sinh: Sá ch giáo khoa, vở  soạ n văn, vở  ghi. III. TIẾ N TRÌNH DẠ Y HỌ CA. HOẠ T ĐỘ NG KHỞ I ĐỘ NG (MỞ  ĐẦ U)a) Mụ c đích: HS biế t đượ c cá c nộ i dung cơ bản củ a bà i họ c cần đạ t đượ c, tạ o tâmthế  cho họ c sinh đi vào tìm hiểu bà i mớ i.b) Nộ i dung: Hs dự a vào hiểu biế t để  trả  lờ i câu hỏ i.c) Sản phẩm: HS vậ n dụ ng kiến thứ c để  trả  lờ i câu hỏ i GV đưa ra.d) Tổ  chứ c thự c hiện: Bướ c 1: GV giao nhiệm vụ
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uigeli.xyz- GV chiếu mộ t số  hình ảnh minh họ a về  cá c tá c phẩm văn họ c dân gianYêu cầu HS xem tranh đoán tên tá c phẩm Nhó m nào đoán đú ng sẽ  là  nhó m thắng cuộ c.Bướ c 2:  HS thự c hiện nhiệm vụHS: suy nghĩ, thảo luậ n trả  lờ i câu hỏ iGV: Quan sá t, hỗ  trợ  họ c sinh.Bướ c 3:  HS báo  cáo kế t quả  thự c hiện nhiệm vụ  HS mỗ i nhó m cử  đạ i diện, báo cáo kế t quả  thảo luậ n. GV quan sá t, hỗ  trợ . Bướ c 4: GV nhậ n xé t và  dẫn vào bà i mớ iGVnhậ n xé t, chuẩn hó a kiến thứ cTrong mộ t số  tiế t họ c vừ a qua, cô  đã  lần lượ t giớ i thiệu vớ i cá c em nhữ ng tá cphẩm văn họ c dân gian thuộ c mộ t số  thể  loạ i tiêu biểu củ a văn họ c dân gian Việ tNam. Để  giú p cá c em hệ  thố ng hó a nhữ ng kiến thứ c đã  họ c, bà i họ c hô m nay côvà  cá c em cù ng ô n tậ p văn họ c dân gian Việ t Nam.B. HÌNH THÀ NH KIẾ N THỨ C MỚ IHoạ t độ ng 2,3,4,5: Giáo viên hướ ng dẫn họ c sinh ô n tậ p a) Mụ c đích: Giú p họ c sinh khá i quá t nhữ ng nộ i dung đã  họ c trong chương trìnhvăn họ c dân gian 10.b) Nộ i dung: HS quan sá t SGK để  tìm hiểu nộ i dung kiến thứ c theo yêu cầu củ aGV.c) Sản phẩm: HS hoàn thành tìm hiểu kiến thứ cd) Tổ  chứ c thự c hiện: Hoạ t độ ng củ a GV và  HS Sản phẩm dự  kiến Bướ c  1:  Chuyển  giaonhiệm vụ  họ c tậ pGV  chuyển  giao  nhiệmvụ :GV  chia  HS  thành  4nhó m,  chuyển  giaonhiệm vụ :Nhó m  1:  Trình  bày  cá cđặ c  trưng  cơ  bản  củ avăn  họ c  dân  gian  Việ tNam.Nhó m 2: Kể  tên cá c  thểloạ i  củ a  văn  họ c  dângian  Việ t  Nam.  Chỉ  rađặ c  trưng  chủ  yếu  củ acá c thể  loạ i.Nhó m 3: Lậ p  bảng tổ nghợ p,  so  sánh  theo  mẫu

I. Nộ i dung ô n tậ p:1. Câu 1: Các đặ c trưng cơ bản củ a VHDG:-  VHDG là  nhữ ng tá c phẩm nghệ  thuậ t ngô n từ  truyềnmiệng (tính truyền miệng). VD: Kể  chuyện Tấm Cám, Thạ ch Sanh,...; kể - há t sử  thiĐăm Săn; lờ i thơ trong ca dao đượ c há t theo nhiều lànđiệu; cá c vở  chèo đượ c trình diễn bằng lờ i, nhạ c, mú avà  diễn xuấ t củ a nghệ  nhân,...- VHDG là  sản phẩm củ a quá  trình sáng tá c tậ p thể  (tínhtậ p thể ).VD: Cá c bà i ca dao than thân cù ng mô típ mở  đầu bằnghai chữ  “thân em”,...-  VHDG gắn bó  mậ t  thiế t vớ i cá c sinh hoạ t khá c nhaucủ a đờ i số ng cộ ng đồ ng (tính thự c hành).  VD: Kể  khan Đăm Săn ở  cá c nhà  Rô ng củ a ngườ i Ê -đê ;Truyền  thuyế t  An  Dương  Vương  và  Mị  Châu-  Trọ ngThủ y gắn vớ i lễ  hộ i Cổ  Loa;...
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uigeli.xyztrong bà i tậ p 3.Nhó m 4: Né t đặ c sắ c vềnộ i  dung và  nghệ  thuậ tcủ a ca dao than thân, cadao hà i hướ c?Bướ c  2:  Thự c  hiệnnhiệm vụ*  Hoạ t  độ ng  cá  nhân:Mỗ i  cá  nhân  suy  nghĩ,tìm ra câu trả  lờ i..* Hoạ t độ ng nhó m:- Họ c sinh thảo luậ n cặ pđô i  và  ghi  lạ i  nhữ ngthô ng  tin  cơ  bản  vàophần  xung  quanh  bảngphụ .- HS thảo luậ n và  thố ngnhấ t  ý  kiến,  ghi  lạ i  kế tquả  củ a  cả  nhó m  vàogiữ a bảng phụ .Bướ c 3: Báo cáo kế t quảvà  thảo luậ n
- HS trả  lờ i câu hỏ i.
- GV quan  sá t,  hỗ  trợ ,tư vấnBướ c  4: Nhậ n  xé t,  đánhgiá  kế t  quả  thự c  hiệnnhiệm vụGV:  nhậ n  xé t  đánh  giákế t quả  củ a cá c cá  nhân,chuẩn hó a kiến thứ c.Bướ c 5: GV chuyển giaonhiệm vụ  mớ i: HS  lậ p  bảng  so  sánhVHDG và  VH viế t..

2. Câu 2Bảng tổ ng hợ p cá c thể  loạ i VHDG:Truyện DG Câu nó i DG Thơ  caDG SânkhấuDG- Thần thoạ i.- Sử  thi.-Truyềnthuyế t.- Cổ  tích.- Ngụ  ngô n.- Truyện cườ i.- Truyện thơ.

- Tụ c ngữ .- Câu đố . - Ca dao.- Vè . - Chèo.

- Cá c đặ c trưng chủ  yếu củ a mộ t số  thể  loạ i VHDG:(1) Sử  thi:- Là  tá c phẩm tự  sự  dân gian có  quy mô  lớ n.- Nộ i dung: kể  về  nhữ ng biến cố  lớ n diễn ra trong đờ isố ng cộ ng đồ ng thờ i cổ  đạ i.- Nghệ  thuậ t:+ Ngô n ngữ : có  vần, nhịp.+ Giọ ng điệu: trang trọ ng, hào hù ng, chậ m rã i, tỉ mỉ vớ ilố i trì hoãn sử  thi.+ Các biện pháp tu từ  thườ ng sử  dụ ng: so sánh trù ngđiệp, phó ng đạ i, tương phản.+ Kế t  hợ p yếu tố  hiện  thự c  vớ i  yếu tố  hư cấu tưở ngtượ ng.* Sử  thi anh hùng: kể  về  nhữ ng chiến công của ngườ i anhhùng, xây dự ng hình tượ ng ngườ i anh hùng kì vĩ, hoànhtráng.(2) Truyền thuyế t:- Là  tá c phẩm tự  sự  dân gian, kể  về  cá c sự  kiện, nhânvậ t lịch sử  (có  liên quan đến lịch sử ) theo xu hướ ng lítưở ng hó a.- Có  sự  hoà  trộ n giữ a yếu tố  hiện thự c và  yếu tố  thần kì.- Thể  hiện nhậ n thứ c, quan điểm đánh giá , tình cảm củ anhân dân lao độ ng đố i vớ i cá c sự  kiện và  nhân vậ t lịchsử .(3) Truyện cổ  tích:-  Là  tá c  phẩm tự  sự  dân gian mà  cố t  truyện  và  hìnhtượ ng  đượ c  hư  cấu  có  chủ  định,  kể  về  số  phậ n  conngườ i  bình  thườ ng  trong  xã  hộ i,  thể  hiện  tinh  thầnnhân đạ o và  lạ c quan củ a nhân dân lao độ ng.
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uigeli.xyz Truyện  cổ  tích thần  kì:  Là  loạ i  truyện  cổ  tích  có  sựtham gia củ a cá c yếu tố  thần kì vào tiến trình phá t triểncủ a câu chuyện.- Nộ i dung:+ Phản ánh mâu thuẫn, xung độ t gia đình, xã  hộ i, qua đóthể  hiện cuộ c đấu tranh giữ a cá i thiện và  cá i á c.+ Đề  cao cá i thiện, nêu gương đạ o đứ c tố t đẹp giáo dụ ccon ngườ i.+ Thể  hiện ướ c mơ cháy bỏng củ a nhân dân lao độ ng vềhạnh phú c gia đình, lẽ  công bằng xã  hộ i, về  phẩm chất vànăng lự c tuyệ t vờ i củ a con ngườ i.+ Thể  hiện tinh thần lạ c quan, yêu đờ i củ a nhân dân laođộ ng.(4) Truyện cườ i:- Là  tá c phẩm tự  sự  dân gian ngắn gọ n, kế t cấu chặ t chẽ ,kế t thú c bấ t ngờ .- Kể  về  nhữ ng việ c xấu, trá i tự  nhiên trong cuộ c số ng.- Ít nhân vậ t.- Có  ý  nghĩa giả i trí hoặ c phê  phán.(5) Ca dao:- Là  lờ i thơ trữ  tình dân gian, thườ ng đượ c kế t hợ p vớ iâm nhạ c khi diễn xướ ng.- Diễn tả  đờ i số ng nộ i tâm con ngườ i, thể  hiện tâm tư,tình  cảm  củ a  con  ngườ i  ở  nhiều  hoàn  cảnh,  nghềnghiệp...- Dung lượ ng thườ ng ngắn gọ n.- Thể  thơ phần lớ n là  thể  lụ c bá t.- Ngô n ngữ  giản dị, giàu hình ảnh so sánh, ẩn dụ ,...có  lố idiễn đạ t bằng mộ t số  cô ng thứ c mang đậ m sắ c thá i dângian.(6) Truyện thơ:  Là  tá c phẩm tự  sự  dân gian bằng thơ, giàu chấ t trữtình, phản ánh số  phậ n và  khá t vọ ng củ a con ngườ i khihạ nh phú c lứ a đô i và  sự  cô ng bằng xã  hộ i bị tướ c đoạ t.Câu 3:Lậ p bảng tổ ng hợ p so sánh cá c truyện dân gian đã  họ ctheo mẫu sgk.Thểloạ i Mụ cđíchsángtá c
Hìnhthứ clưutruyền

Nộ idungphảnánh
Kiểunhânvậ tchính

Đặ cđiểmnghệthuậ t
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uigeli.xyz1.Sử  thi Ghilạ i c/svàướ cmơphá ttriểncộ ngđồ ngcủ angườ iTâynguyên xưa.

Há t-kể XHTâyNguyên  cổđạ i  ởthờ i kìcô ngxã  thịtộ c.

Ngườ ianhhù ngsử  thicaođẹp,  kì(ĐămSăn)

Biệnphápsosánh,phó ng  đạ i,trù ngđiệptạ onênnhữ nghìnhtượ nghoànhtráng,hàohù ng.2.Truyềnthuyế t. Thểhiệnthá iđộ  vàcá chđánhgiácủ anhândânđố ivớ icá c sựkiệnvànhânvậ tlịchsử .

Kể -diễnxướ ng  (lễhộ idângian)

Kể  vềcá c  sựkiệnvànhânvậ tlịch sửcóthậ tnhưngđãđượ ckhú cxạ  quamộ tcố ttruyệnhưcấu.

Nhânvậ t lịchsửđượ ctruyềnthuyế thoá (AnDươngVương,MịChâu,Ttọ ngThủ y,...)

Từ“cá ilõ i  làsựthậ tlịchsử ”đãđượ chưcấuthànhcâuchuyệnmangyếutố  kìả o,hoangđườ n
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uigeli.xyz g.3.Truyện  cổtích. Thểhiệnnguyệnvọ ng,ướ cmơcủ anhândântrongxã  hộ icógiaicấp:chínhnghĩathắnggiantà .

Kể Xungđộ tXH,cuộ cđấutranhgiữ athiện-á c,chínhnghĩa-giantà .

Ngườ iconriêng,ngườ imồ  cô i,ngườ iem  ú t,ngườ ilaođộ ngnghèokhổ ,bấ thạ nh,ngườ icó  tà ilạ ,...

-Truyệnhoàntoàndo hưcấu.-Kế tcấutrự ctuyến.-  Kế tthú cthường  cóhậ u.
4.Truyện cườ i -Muavui,giả itrí.-Châmbiếm,phêphánXH.

Kể Nhữ ng  điềutrá i  tựnhiên,nhữ ngthó ihư  tậ txấuđángcườ i,đángphêphántrongXH.

Kiểunhânvậ t  cóthó i hưtậ t xấu.
-Ngắngọ n.-  Tạ otìnhhuố ng  bấ tngờ ,mâuthuẫnphá ttriểnnhanh,  kế tthú cđộ tngộ t.4.Câu 4-  Ca  dao  than  thân  thườ ng  là  lờ i  củ a  ngườ i  phụ  nữtrong xã  hộ i cũ  nó i chung. Vì:+  Họ  vừ a  phả i  chịu  á ch  áp  bứ c  bó c  lộ t  củ a  giai  cấp
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uigeli.xyzthố ng trị và  nhữ ng nỗ i khổ  vậ t chấ t khá c.+ Vừ a phả i  gánh chịu nhữ ng khổ  đau bấ t  hạ nh riêngcủ a giớ i  mình: thân phậ n bị  phụ  thuộ c,  giá  trị  củ a họkhô ng đượ c ai biế t đến,...- Thân phậ n ngườ i phụ  nữ  hiện lên rấ t cụ  thể  qua lờ i sosánh hoặ c ẩn dụ .- Ca dao yêu thương tình nghĩa đề  cậ p đến nhữ ng tìnhcảm: tình yêu quê  hương đấ t nướ c, tình cảm gia đình,tình nghĩa xó m giềng,  tình cảm bạ n bè ,  tình yêu namnữ ...
 Vẻ  đẹp tâm hồ n:  giàu  nghĩa tình củ a ngườ i  dân laođộ ng.- Cá c biểu tượ ng thườ ng dù ng:+ Cá i khăn: vậ t gần gũ i- đố i tượ ng tâm tình, bộ c lộ  tìnhcảm; vậ t trao duyên, vậ t kỉ niệm.+ Cây cầu: nơi hò  hẹn, gặ p gỡ ; nố i nhịp tình yêu.+ Cây đa, bến nướ c nhữ ng vậ t cố  định biểu tượ ng chongườ i ở  lạ i đợ i chờ , chung thuỷ .+ Con thuyền vậ t di chuyển biểu tượ ng cho ngườ i rađi.+ Gừ ng cay- muố i mặ n nhữ ng cay đắng, mặ n mà  trongtình  nghĩa  con  ngườ i  đã  trả i  nghiệm;  tình  cảm  thuỷchung củ a con ngườ i.- Tiếng cườ i tự  trào: tự  cườ i mình, phê  phán, cảnh tỉnhtrong nộ i bộ  nhân dân, mong con ngườ i tự  sử a nhữ ngthó i hư tậ t xấu củ a mình ý  nghĩa nhân văn.- Tiếng cườ i  phê  phán: đả  kích, châm biếm nhữ ng kẻxấu xa, độ c á c, bản chấ t bó c lộ t củ a giai cấp thố ng trị ýnghĩa xã  hộ i.
 Tâm hồ n lạ c quan, yêu đờ i củ a nhân dân lao độ ng.- Nhữ ng biện  pháp nghệ  thuậ t  thườ ng đượ c sử  dụ ngtrong ca dao:+ Cá c biện pháp tu từ :  So sánh, ẩn dụ , hoán dụ ,  nhânhoá , chơi chữ , phó ng đạ i, tương phản...+ Diễn đạ t theo 3 lố i: phú  (trình bày, diễn tả  rõ  sự  vậ t,sự  việ c,  tâm tư, tình cảm con ngườ i),  tỉ  (so sánh),  vàhứ ng (biểu lộ  cảm xú c đố i vớ i ngoạ i cảnh, mở  đầu chosự  biểu hiện tâm tình)

D. HOẠ T ĐỘ NG VẬ N DỤ NGa) Mụ c đích: Họ c sinh đượ c củ ng cố  lạ i kiến thứ c thô ng qua bà i tậ p ứ ng dụ ng.
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uigeli.xyzb) Nộ i dung: HS sử  dụ ng SGK và  vậ n dụ ng kiến thứ c đã  họ c để  trả  lờ i câu hỏ i.GV chia HS thành 4 nhó m, chuyển giao nhiệm vụ : Nhó m 1 : Nhữ ng né t nổ i bậ t trong nghệ  thuậ t miêu tả  nhân vậ t anh hù ng trongsử  thi là  gì? Nêu dẫn chứ ng minh họ a?Nhó m2:Truyện Mị Châu- Trọ ng Thủ yNhó m 3: “Đặ c  sắ c nghệ  thuậ t  củ a truyện là  thể  hiện sự  chuyển biến củ a hìnhtượ ng nhân vậ t Tấm: từ  yếu đuố i, thụ  độ ng đến kiên quyế t đấu tranh giành lạ i sựsố ng và  hạ nh phú c cho mình”. Anh (chị) hãy phân tích truyện cổ  tích Tấm Cám đểlàm sáng tỏ  điều đó ?Nhó m 4: Lậ p bảng ô n tậ p về  2 truyện cườ i đã  họ c.c) Sản phẩm: HS làm cá c bà i tậ p Câu 1 :- Nhữ ng né t nổ i bậ t trong nghệ  thuậ t miêu tả  nhân vậ t anh hù ng trong sử  thi:+ Tưở ng tượ ng phong phú , phó ng khoáng, bay bổ ng.  VD: Nhữ ng hình ảnh miêu tả  tà i mú a khiên củ a đăm Săn.+ So sánh, phó ng đạ i, tương phản. VD: “Chàng mú a trên cao... như lố c”; “Thế  là ...ko thủ ng”; “Bắp chân...xà  dọ c”;...- Tá c dụ ng: tô n vinh vẻ  đẹp hào hù ng, kì vĩ củ a ngườ i anh hù ng.Câu 2:Cá i  lõ i  sựthậ t lịch sử Bi  kịchđượ c  hưcấu Nhữ ng  chi  tiế thoang đườ ng, kì ả o Kế t cụ c củ a bikịch Bà i họ c rú t ra
Cuộ c  xungđộ t  giữ aAn  DươngVương  vớ iTriệu  Đàthờ i  kì  Â uLạ c.

Bi  kịchtình yêu. - Thần Kim Quy.- Lẫy nỏ  thần.- Ngọ c trai, giếng nướ c.- Thần Kim Quy rẽ  nướ c đưa An Dương Vương cầm sừ ng tê  bảy tấ c xuố ng biển.- Máu Mị Châu ngọ c trai, xá c Mị Châu ngọ c thạ ch.

Mấ t  tấ t  cả(tình  yêu,  giađình,  đấ tnướ c)
- Tinh thần cảnh giá c.- Xử  lí đú ng đắn mố i quan hệ  cá i riêng- cá i chung, nhà - nướ c, cá  nhân-cộ ng đồ ng, lí trí- tình cảm.

Câu 3- Khi Tấm ở  cù ng mẹ  con mụ  dì ghẻ : Yếu đuố i, thụ  độ ng.
 Chỉ biết khó c khi gặp khó  khăn (khi bị trú t hết giỏ  tép, bống bị giết thịt, ko nhặ t hếtthó c, ko có  quần áo đẹp đi xem hộ i) và  nhờ  Bụ t giú p đỡ .- Khi trở  thành hoàng hậ u: ko cò n sự  giú p đỡ  củ a Bụ t, Tấm kiên quyế t đấu tranhgiành lạ i cuộ c số ng và  hạ nh phú c.
 Bố n lần bị giế t  Bố n lần hoá  kiếp: chim vàng anh- cây xoan đào- khung cử i- quảthị trở  lạ i làm ngườ i, xinh đẹp hơn xưa.
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 Luô n vạ ch mặ t, tố  cáo tộ i á c củ a Cám.- Lí giả i: + Ban đầu: Tấm chưa ý  thứ c rõ  về  thân phậ n mình, mâu thuẫn gia đìnhchưa căng thẳng lạ i đượ c Bụ t giú p đỡ  thụ  độ ng.+ Về  sau: mâu thuẫn gia đình càng quyế t liệ t, phá t triển thành mâu thuẫn xã  hộ i,mâu thuẫn thiện- á c và  Tấm lạ i ko nhậ n đượ c sự  giú p đỡ  củ a Bụ t kiên quyế t đấutranh.- Ý  nghĩa: + Khẳng định sứ c số ng, sứ c trỗ i dậ y mãnh liệ t củ a con ngườ i trướ c sựvù i dậ p củ a cá c thế  lự c thù  địch, sứ c mạ nh củ a cá i thiện, là  cuộ c đấu tranh đếncù ng, triệ t để  củ a cá i thiện vớ i cá i á c.+ Thể  hiện sự  phá t triển tích cự c củ a tính cá ch nhân vậ t.+ Thể  hiện niềm tin, lò ng nhân đạ o và  lạ c quan củ a nhân dân lao độ ng.Câu 4:Đố i tượ ng cườ i Nộ i dung cườ i Tình huố ng gây cườ i Cao  trào  để  tiếngcườ i oà  ra1.  Truyện Tamđạ i con gà : Anhhọ c trò  làm giasư (thầy đồ )2.  Nhưng  nóphả i  bằng  haimày:  Thầy  lí,Cả i và  Ngô .

-Thó i  giấu  dố t,  khoekhoang.-  Bi  hà i  kịch củ a  việ chố i lộ  và  ăn hố i lộ
-  Luố ng  cuố ng  kobiế t  chữ  “kê ”,  họ ctrò  hỏ i gấp.- Bố  họ c trò  chấ t vấnthầy đồ .+ Cả i  đã  đú t  ló t  màko  nhữ ng  bị  thuakiện lạ i cò n bị đánhđò n.

-  Khi  thầy  đồ  nó icâu:  “Dủ  dỉ  là  chịcon cô ng, con cô nglà  ô ng con gà ”.-  Câu  nó i  cuố icù ng  củ a  thầy  lí:“Tao  biế t  màyphả i  nhưng  nóphả i...bằng  haimày”.Câu 5- Mô típ mở  đầu cá c bà i ca dao đượ c lặ p lạ i có  tá c dụ ng nhấn mạ nh, tăng sứ c gợ icảm và  làm ngườ i đọ c (nghe) thêm hiểu sâu hơn về  chú ng.- Cá c hình ảnh so sánh, ẩn dụ  trong cá c bà i ca dao đã  họ c: tấm lụ a đào, củ  ấu gai,trăng, sao, mặ t trờ i, khăn, đèn, chiếc cầu dả i yếm,gừ ng cay-muố i mặ n.- Cá c câu ca dao: + Thân em như giếng giữ a đàng,Ngườ i khô n rử a mặ t, ngườ i phàm rử a chân.+ Thân em như lá  đà i bi,Ngày thì dã i nắng, đêm thì dầm sương.+ Thân em như hạ t mưa rào,Hạ t rơi xuố ng giếng, hạ t vào vườ n hoa...+ Chiều chiều lạ i nhớ  chiều chiềuNhớ  ngườ i yếm trắng dả i điều thắ t lưng.+ Chiều chiều mây phủ  Sơn TràLò ng ta nhớ  bạ n nướ c mắ t và  lộ n cơm.+ Chiều chiều ra đứ ng ngõ  sau,Trô ng về  quê  mẹ  ruộ t đau chín chiều...
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uigeli.xyz Câu 6- Thơ Hồ  Xuân Hương: bà i Bánh trô i nướ c, Mờ i trầu,...- Thơ Nguyễn Du: Truyện Kiều VD: Ca dao có  câu: Vầng trăng ai xẻ  làm đô i,Đườ ng trần ai vẽ  ngượ c xuô i hỡ i chàng?Truyện Kiều:Vầng trăng ai xẻ  làm đô i,Nử a in gố i chiếc, nử a soi dặ m trườ ng.- Thơ Nguyễn Khoa Điềm:“Đấ t nướ c là  nơi em đánh rơi chiếc khăn trong nỗ i nhớ  thầm”( Trườ ng ca Mặ t đườ ng khá t vọ ng).d) Tổ  chứ c thự c hiện: Làm bà i tậ p vậ n dụ ng* HƯỚ NG DẪ N VỀ  NHÀ- Họ c bà i và  hoàn thiện bà i tậ p- Chuẩn bị tiế t sau: Khá i quá t văn họ c Việ t Nam từ  thế  kỉ X đến hế t thế  kỉ XIX..............................................................................................................................
Ngày soạ n:Ngày dạ y:   Tuần 10 – Tiế t 28, 29:KHÁ I QUÁ T VĂ N HỌ C VIỆ T NAM TỪ  THẾ  KỈ X  ĐẾ N HẾ T THẾ  KỈ XIXI. MỤ C TIÊ U:1. Kiến thứ c:  Sau khi họ c xong bà i này HS- Nhậ n biế t: - Nắm vữ ng cá c thành phần chủ  yếu và  cá c giai đoạ n phá t triển củ avăn họ c Việ t Nam từ  thế  kỉ X đến hế t thế  kỉ XIX,- Thô ng hiểu: - Nắm vữ ng mộ t số  đặ c điểm lớ n về  nộ i dung và  hình thứ c củ a VHtrung đạ i VN trong quá  trình phá t triển,- Vậ n dụ ng thấp: Xá c định, phân loạ i văn họ c trung đạ i vớ i cá c thể  loạ i văn họ ckhá c.-Vậ n dụ ng cao: Biế t vậ n dụ ng đặ c trưng củ a cá c thể  loạ i củ a văn họ c trung đạ i đểphân tích nhữ ng tá c phẩm cụ  thể . 2. Năng lự c - Năng lự c chung:  + Năng lự c tự  họ c, năng lự c tự  giả i quyế t vấn đề  và  sáng tạ o, năng lự c thẩm mỹ ,năng lự c thể  chấ t, năng lự c giao tiếp, năng lự c hợ p tá c, năng lự c tính toán, nănglự c cô ng nghệ  thô ng tin và  truyền thô ng- Năng lự c riêng:+ Năng lự c sử  dụ ng ngô n ngữ  trong giao tiếp hàng ngày
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uigeli.xyz+ Năng lự c giả i quyế t vấn đề  thô ng qua mô n họ c+ Năng lự c vậ n dụ ng kiến thứ c văn họ c vào cuộ c số ng… 3. Phẩm chấ t- Giú p họ c sinh rèn luyện bản thân phá t triển cá c phẩm chấ t tố t đẹp: yêu nướ c,nhân á i, chăm chỉ, trung thự c, trá ch nhiệm II. THIẾ T BỊ DẠ Y HỌ C VÀ  HỌ C LIỆ U 1. Đố i vớ i giáo viên: - Sá ch giáo viên, sá ch giáo khoa Ngữ  văn 10, tậ p 1.- Thiế t kế  bà i giảng.- Giáo án điện tử2. Đố i vớ i họ c sinh:  Sá ch giáo khoa, vở  soạ n văn, vở  ghi. III. TIẾ N TRÌNH DẠ Y HỌ CA. HOẠ T ĐỘ NG KHỞ I ĐỘ NG (MỞ  ĐẦ U)a) Mụ c đích: HS biế t đượ c cá c nộ i dung cơ bản củ a bà i họ c cần đạ t đượ c, tạ o tâmthế  cho họ c sinh đi vào tìm hiểu bà i mớ i.b) Nộ i dung: Hs dự a vào hiểu biế t để  trả  lờ i câu hỏ i.c) Sản phẩm: HSvậ n dụ ng kiến thứ c để  trả  lờ i câu hỏ i GV đưa ra.d) Tổ  chứ c thự c hiện: Bướ c 1: Chuyển giao nhiệm vụ : GV chia lớ p họ c thành 4 nhó m tham gia trò  chơi:Kế  tên cá c tá c giả , tá c phẩm củ a văn họ c Việ t Nam từ  đầu thế  kỉ X – XIX.Nhó m nào kể  đú ng và  đượ c nhiều, nhó m đó  chiến thắngBướ c 2: Thự c hiện nhiệm vụ : HS thự c hiện nhiệm vụ  Bướ c 3: Báo cáo, thảo luậ n: GV gọ i mộ t số  HS trả  lờ i, HS khá c nhậ n xé t, bổ  sung.HS nêu đú ng tên cá c tá c giả  và  tá c phẩm thuộ c văn họ c Việ t Nam từ  đầu thế  kỉ Xđến hế t thế  kỉ XIX.Bướ c 4: Kế t luậ n, nhậ n định: GV đánh giá  kế t quả  củ a HS, trên cơ sở  đó  dẫn dắ tHS vào bà i họ c mớ i.GVnhậ n xé t, chuẩn hó a kiến thứ cGV dẫn dắ t vào bà i mớ i:Văn họ c Việ t Nam trung đạ i phá t triển qua mườ i thế  kỉ vàđã  đạ t đượ c nhiều thành tự u có  giá  trị to lớ n đố i vớ i nền văn học dân tộ c. Bà i học hômnay, cô  sẽ  hướ ng dẫn các em khái quát nhữ ng đặ c điểm chính của văn học Việt Nam từthế  kỉ X đến hết thế  kỉ XIX.B. HÌNH THÀ NH KIẾ N THỨ C MỚ IHoạ t độ ng 1: hướ ng dẫn họ c sinh tìm hiểu cá c thành phần chủ  yếu củ a nền vănhọ c Việ t Nam từ  thế  kỉ X đến hế t thế  kỉ XIXa) Mụ c đích: Giú p họ c sinh nắm đượ c hai thành phần chủ  yếu củ a văn họ c Việ tNam trung đạ i.b) Nộ i dung: HS quan sá t SGK để  tìm hiểu nộ i dung kiến thứ c theo yêu cầu củ aGV.c) Sản phẩm: HS hoàn thành tìm hiểu kiến thứ cd) Tổ  chứ c thự c hiện: 
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uigeli.xyzHoạ t độ ng củ a GV và  HS Sản phẩm dự  kiến Bướ c 1: GV giao nhiệm vụGV chia  HS thành  4  nhó m,  chuyển  giaonhiệm vụ :Nhó m 1- 2: Em hãy nêu cá c thành phầncủ a văn họ c từ  X – XIX?Nhó m 3 -4: Thành phần VH chữ  Hán vàchữ  Nô m đượ c  biểuhiện  cụ  thể  như thếnào?Bướ c 2: Thự c hiện nhiệm vụ :HS: suy nghĩ, thảo luậ n, ghi vào bảng phụ .GV: Quan sá t, hỗ  trợ  họ c sinh.Bướ c 3: HS báo  cáo kế t quả  thự c hiện nhiệm vụ- HS thảo luậ n theo 4 nhó m (thờ i gian 4phú t), đạ i diện nhó m trình bày, nhậ n xé t,bổ  sung cho nộ i dung hoàn chỉnh.- GV nhậ n xé t, diễn giảng và  chố t lạ i vấnđề .Bướ c 4: GV nhậ n xé t, chố t ýGVnhậ n xé t, chuẩn hó a kiến thứ c

I. Cá c thành phần chủ  yếu củ a nềnvăn họ c Việ t Nam từ  thế  kỉ  X đếnhế t thế  kỉ XIX1. Văn họ c chữ  Hán- Nền văn họ c viế t bằng chữ  Hán ,xuấ t hiện sớ m , tồ n taị trong suố tquá  trình hình thành và  phá t triểncủ a văn họ c trung đạ i.-  Thể  loạ i  :  Tiếp thu thể  loạ i  củ avăn họ c  Trung Quố c:  Chiếu,  biểu,hịch,  cáo,  truyền  kì,  tiểu  thuyế tchương hồ i …2 . Văn họ c chữ  Nô m- Sáng tá c bằng chữ  Nô m – ra đờ imuộ n hơn văn họ c chữ  Hán- Thể  loạ i : Chủ  yếu là  thơ,  ít có  tá cphẩm văn xuô i , phú  , văn tế  …
Hoạ t độ ng 2: hướ ng dẫn họ c sinh tìm hiểu cá c giai đoạ n phá t triển củ a văn họ cViệ t Nam trung đạ ia) Mụ c đích: Giú p họ c sinh nắm các giai đoạ n phá t triển  củ a văn họ c Việ t Namtrung đạ i.b) Nộ i dung: HS quan sá t SGK để  tìm hiểu nộ i dung kiến thứ c theo yêu cầu củ aGV.c) Sản phẩm: HS hoàn thành tìm hiểu kiến thứ cd) Tổ  chứ c thự c hiện: Hoạ t độ ng củ a GV và  HS Sản phẩm dự  kiếnBướ c 1: GV giao nhiệm vụGV  chia  HS  thành  4  nhó m,  chuyểngiao  nhiệm  vụ :  Mỗ i  nhó m tìm  hiểumộ t  giai  đoạ n  văn  họ c  theo  cá cphương diện:  bố i  cảnh  lịch  sử ,  đặ cđiểm nộ i  dung và  nghệ  thuậ t,  thànhtự u, tá c giả , tá c phẩm tiêu biểu.Nhó m 1:  Giai  đoạ n  từ  thế  kỉ  X  đếnthế  kỉ XIVNhó m 2: Từ  thế  kỉ XV đến thế  kỉ XVII.Nhó m 3: Từ  đầu thế  kỉ XVIII đến nử ađầu thế  kỉ XIX.

II. Cá c giai đoạ n phá t triển củ a văn họ cViệ t Nam từ  đầu thế  kỉ X đến hế t thế  kỉXIX1.Giai đoạ n từ  thế  kỉ  X đến hế t  thế  kỉXIV:a. Hoàn cảnh lịch sử :       Bảo vệ  tổ  quố c, lậ p nhiều kì  tíchtrong  kháng  chiến  chố ng  ngoạ i  xâm,chế  độ  phong kiến Việ t Nam phá t triểnđi lên.b. Nộ i dung:Yêu  nướ c  vớ i  âm  hưở ng  hào  hù ng
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uigeli.xyzNhó m 4: Nử a cuố i thế  kỉ XIX.Bướ c 2: Thự c hiện nhiệm vụ :- GV nhậ n xé t, diễn giảng và  chố t lạ ivấn đề .-  GV  gọ i  1HS  đọ c  ngữ  liệu  III1(SGKT145).- GV quan sá t, định hướ ng.-  GV nhậ n  xé t  và  chố t  lạ i  nộ i  dungbằng bảng phụ .Bướ c 3: HS báo  cáo kế t quả  thự c hiện nhiệm vụBướ c 4: GV nhậ n xé t, chố t ýGVnhậ n xé t, chuẩn hó a kiến thứ c

( hàokhí Đô ng A ).c. Nghệ  thuậ t: - Văn họ c chữ  Hán: văn chính luậ n, vănxuô i về  lịch sử , thơ phú  (ví dụ  SGK).  -  Văn họ c  chữ  Nô m: Mộ t  số  bà i  thơphú  Nô m.d. Tá c giả , tá c phẩm tiêu biểu: SGK2.Giai đoạ n từ  thế  kỉ XV đến hế t XVII  :  a. Hoàn cảnh lịch sử :- Kì tích trong cuộ c kháng chiến chố ngquân Minh. - Chế  độ  phong kiến Việ t Nam đạ t đếnđỉnh  cao  cự c  thịnh,  sau  đó  có  nhữ ngbiểu hiện khủ ng hoảng.b. Nộ i dung:Từ  nộ i  dung yêu nướ c  vớ i  âm hưở ngngợ i  ca  chuyển  sang  nộ i  dung  phảnánh, phê  phán hiện thự c xã  hộ i  phongkiến trên lậ p trườ ng đạ o đứ c vớ i cảmhứ ng củ ng cố , phụ c hồ i xã  hộ i thá i bìnhthịnh trị.c. Nghệ  thuậ t:- Văn họ c chữ  Hán: văn chính luậ n, vănxô i tự  sự .-  Văn  họ c  chữ  Nô m:  có  sự  Việ t  hoá ,sáng tạ o nhữ ng thể  loạ i văn họ c dân tộ c(thơ Nô m, khú c ngâm, diễn ca lịch sử ).d. Tá c giả , tá c phẩm tiêu biểu: SGK
Hoạ t độ ng 2: hướ ng dẫn họ c sinh tìm hiểu cá c giai đoạ n phá t triển củ a văn họ cViệ t Nam trung đạ ia) Mụ c đích: Giú p họ c sinh nắm các giai đoạ n phá t triển  củ a văn họ c Việ t Namtrung đạ i.b) Nộ i dung: HS quan sá t SGK để  tìm hiểu nộ i dung kiến thứ c theo yêu cầu củ aGV.c) Sản phẩm: HS hoàn thành tìm hiểu kiến thứ cd) Tổ  chứ c thự c hiện: Hoạ t độ ng củ a GV và  HS Sản phẩm dự  kiếnBướ c 1: GV giao nhiệm vụGV  chia  HS  thành  4  nhó m,  chuyểngiao  nhiệm  vụ :  Mỗ i  nhó m tìm  hiểu II. Cá c giai đoạ n phá t triển củ a văn họ cViệ t Nam từ  đầu thế  kỉ X đến hế t thế  kỉXIX
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uigeli.xyzmộ t  giai  đoạ n  văn  họ c  theo  cá cphương diện:  bố i  cảnh  lịch  sử ,  đặ cđiểm nộ i  dung và  nghệ  thuậ t,  thànhtự u, tá c giả , tá c phẩm tiêu biểu.Nhó m 1:  Giai  đoạ n  từ  thế  kỉ  X  đếnthế  kỉ XIVNhó m 2: Từ  thế  kỉ XV đến thế  kỉ XVII.Nhó m 3: Từ  đầu thế  kỉ XVIII đến nử ađầu thế  kỉ XIX.Nhó m 4: Nử a cuố i thế  kỉ XIX.Bướ c 2: Thự c hiện nhiệm vụ :- GV nhậ n xé t, diễn giảng và  chố t lạ ivấn đề .-  GV  gọ i  1HS  đọ c  ngữ  liệu  III1(SGKT145).- GV quan sá t, định hướ ng.-  GV nhậ n  xé t  và  chố t  lạ i  nộ i  dungbằng bảng phụ .Bướ c 3: HS báo  cáo kế t quả  thự c hiện nhiệm vụBướ c 4: GV nhậ n xé t, chố t ýGVnhậ n xé t, chuẩn hó a kiến thứ c

1.Giai đoạ n từ  thế  kỉ  X đến hế t  thế  kỉXIV:a. Hoàn cảnh lịch sử :       Bảo vệ  tổ  quố c, lậ p nhiều kì  tíchtrong  kháng  chiến  chố ng  ngoạ i  xâm,chế  độ  phong kiến Việ t Nam phá t triểnđi lên.b. Nộ i dung:Yêu  nướ c  vớ i  âm  hưở ng  hào  hù ng( hàokhí Đô ng A ).c. Nghệ  thuậ t: - Văn họ c chữ  Hán: văn chính luậ n, vănxuô i về  lịch sử , thơ phú  (ví dụ  SGK).  -  Văn họ c  chữ  Nô m: Mộ t  số  bà i  thơphú  Nô m.d. Tá c giả , tá c phẩm tiêu biểu: SGK2.Giai đoạ n từ  thế  kỉ XV đến hế t XVII  :  a. Hoàn cảnh lịch sử :- Kì tích trong cuộ c kháng chiến chố ngquân Minh. - Chế  độ  phong kiến Việ t Nam đạ t đếnđỉnh  cao  cự c  thịnh,  sau  đó  có  nhữ ngbiểu hiện khủ ng hoảng.b. Nộ i dung:Từ  nộ i  dung yêu nướ c  vớ i  âm hưở ngngợ i  ca  chuyển  sang  nộ i  dung  phảnánh, phê  phán hiện thự c xã  hộ i  phongkiến trên lậ p trườ ng đạ o đứ c vớ i cảmhứ ng củ ng cố , phụ c hồ i xã  hộ i thá i bìnhthịnh trị.c. Nghệ  thuậ t:- Văn họ c chữ  Hán: văn chính luậ n, vănxô i tự  sự .-  Văn  họ c  chữ  Nô m:  có  sự  Việ t  hoá ,sáng tạ o nhữ ng thể  loạ i văn họ c dân tộ c(thơ Nô m, khú c ngâm, diễn ca lịch sử ).d. Tá c giả , tá c phẩm tiêu biểu: SGKHoạ t độ ng 3: hướ ng dẫn họ c sinh tìm hiểu nhữ ng đặ c điểm lớ n về  nộ i dung củ avăn họ c Việ t Nam trung đạ ia) Mụ c đích: Giú p họ c sinh nắm đượ c hai thành phần chủ  yếu củ a văn họ c Việ tNam trung đạ i.
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uigeli.xyzb) Nộ i dung: HS quan sá t SGK để  tìm hiểu nộ i dung kiến thứ c theo yêu cầu củ aGV.c) Sản phẩm: HS hoàn thành tìm hiểu kiến thứ cd) Tổ  chứ c thự c hiện: Hoạ t độ ng củ a GV và  HS Sản phẩm dự  kiếnBướ c 1: GV giao nhiệm vụGV  chia  HS  thành  4  nhó m,  chuyểngiao  nhiệm  vụ :  Mỗ i  nhó m tìm  hiểumộ t  giai  đoạ n  văn  họ c  theo  cá cphương diện:  bố i  cảnh  lịch  sử ,  đặ cđiểm nộ i  dung và  nghệ  thuậ t,  thànhtự u, tá c giả , tá c phẩm tiêu biểu.Nhó m 1:  Giai  đoạ n  từ  thế  kỉ  X  đếnthế  kỉ XIVNhó m 2: Từ  thế  kỉ XV đến thế  kỉ XVII.Nhó m 3: Từ  đầu thế  kỉ XVIII đến nử ađầu thế  kỉ XIX.Nhó m 4: Nử a cuố i thế  kỉ XIX.Bướ c 2: Thự c hiện nhiệm vụ :- GV nhậ n xé t, diễn giảng và  chố t lạ ivấn đề .-  GV  gọ i  1HS  đọ c  ngữ  liệu  III1(SGKT145).- GV quan sá t, định hướ ng.-  GV nhậ n  xé t  và  chố t  lạ i  nộ i  dungbằng bảng phụ .Bướ c 3: HS báo  cáo kế t quả  thự c hiện nhiệm vụBướ c 4: GV nhậ n xé t, chố t ýGVnhậ n xé t, chuẩn hó a kiến thứ c

III. Nhữ ng đặ c điểm lớ n về  nộ i dungvănhọ c Việ t  Nam từ  đầu thế  kỉ  X đến hế tthế  kỉ XIX1. Chủ  nghĩa yêu nướ c- Là  nộ i dung lớ n xuyên suố t. - Biểu hiện: +  Gắn  vớ i  tư  tưở ng  “  trung  quân  á iquố c”. + Ý  thứ c độ c lậ p tự  chủ , tự  cườ ng, tựhào dân tộ c.  + Lò ng căm thù  giặ c, xó t xa bi tránglú c nướ c mấ t nhà  tan.+ Tinh thần quyế t chiến quyế t thắng kẻthu. + Biế t ơn ca ngợ i nhữ ng ngườ i hi sinhvì nướ c.+ Trá ch nhiệm khi xây dự ng đấ t trongthờ i bình. + Tình yêu thiên nhiên.* Tá c  phẩm tiêu biểu :  Nam quố c sơnhà  ,  (Lý  Thườ ng Kiệ t)  ,  Hịch tướ ng sĩ(Trần Quố c Tuấn),  Văn tế  nghĩa sĩ CầnGiuộ c (Nguyễn Đình Chiểu)2 . Chủ  nghĩa nhân đạ o- Cũ ng là  nộ i dung lớ n xuyên suố t. - Bắ t nguồ n từ  truyền thố ng nhân đạ o,từ  VHDG, tư tưở ng Phậ t giáo, Nho giáo ,Đạ o giáo. - Biểu hiện:+  Lố i  số ng  “  thương  ngườ i  như  thểthương thân ”. + Lên án tố  cáo nhữ ng thế  lự c tàn bạ ochà  đạ p con ngườ i. +  Khẳng  định  đề  cao  phẩm  chấ t  tà inăng,  nhữ ng  khá t  vọ ng  chân  chính( quyền số ng, quyền hạ nh phú c, quyềntự  do, cô ng lí,  chính nghĩa… ) củ a conngườ i
                                                                uigeli.xyz                                      Trang 147



uigeli.xyz + Cảm thô ng chia sẻ  vớ i  số  phậ n bấ thạ nh củ a con ngườ i.*  Tá c  phẩm  tiêu  biểu:  Truyện  Kiều(Nguyễn  Du)  ,Cung  Oán  ngâm  khú c(Nguyễn  Gia  Thiều),  Chinh  phụ  ngâm(Đặ ng Trần Cô n)3. Cảm hứ ng thế  sự : -   Bày  tỏ  suy nghĩ,  tình cảm về  cuộ csố ng con ngườ i, về  việ c đờ i. -  Tá c  giả  hướ ng  tớ i  hiện  thự c  cuộ csố ng,  xã  hộ i  đương  thờ i  để  ghi  lạ i“nhữ ng điều trô ng thấy”. -  Viế t  về  nhân  tình thế  thá i:  NguyễnBỉnh Khiêm.-  Đờ i số ng nô ng thô n: Nguyễn Khuyến.-  Xã  hộ i thành thị: Trần Tế  Xương.
Hoạ t độ ng 4:  hướ ng dẫn họ c sinh tìm hiểu cá c đặ c điểm lớ n về  mặ t nghệ  thuậ tcủ a văn họ c Việ t Nam trung đạ ia) Mụ c đích: Giú p họ c sinh nắm các đặ c điểm lớ n về  mặ t nghệ  thuậ t  củ a văn họ cViệ t Nam trung đạ i.b) Nộ i dung: HS quan sá t SGK để  tìm hiểu nộ i dung kiến thứ c theo yêu cầu củ aGV.c) Sản phẩm: HS hoàn thành tìm hiểu kiến thứ cd) Tổ  chứ c thự c hiện: Hoạ t độ ng củ a GV và  HS Sản phẩm dự  kiếnBướ c 1: GV giao nhiệm vụGV  chia  HS  thành  4  nhó m,  chuyểngiao nhiệm vụ :Nhó m 1: Thế  nào là  tính quy phạ m?Vì  sao  văn  họ c  Việ t  Nam trung đạ ivừ a tuân thủ  tính quy phạ m vừ a phávỡ  tính quy phạ m?Nhó m 2: Vì sao nó i văn họ c Việ t Namtrung  đạ i  có  khuynh  hướ ng  trangnhã  và  bình dị?Nhó m 3 - 4: Việ c tiếp thu và  dân tộ chó a tinh hó a văn hó a, văn họ c nướ cngoà i  đượ c  biểu  hiện  như  thế  nàotrong văn họ c trung đạ i Việ t Nam?

IV. Nhữ ng đặ c điểm lớ n về  nghệ  thuậ tcủ a văn họ c từ   X- hế t XIX:1.Tính qui phạ m và  sự  phá  vỡ  tính quiphạ m:     - Sự  qui định chặ t chẽ  theo khuô nmẫu: thiên về  ướ c lệ  , tượ ng trưng.     - Tá c giả  tà i năng: vừ a tuân thủ  vừ aphá  vỡ  tính qui phạ m, phá t huy cá  tínhsáng tạ o.2.Khuynh  hướ ng  trang  nhã  và  xuhướ ng bình dị:    - Hướ ng tớ i vẻ  tao nhã , mỹ  lệ  trangtrọ ng cao cả .    - Có  xu hướ ng đưa văn họ c gần vớ i
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uigeli.xyzBướ c 2: Thự c hiện nhiệm vụ :- GV nhậ n xé t, diễn giảng và  chố t lạ ivấn đề .-  GV  gọ i  1HS  đọ c  ngữ  liệu  III1(SGKT145).- GV quan sá t, định hướ ng.-  GV nhậ n  xé t  và  chố t  lạ i  nộ i  dungbằng bảng phụ .Bướ c 3: HS báo  cáo kế t quả  thự c hiện nhiệm vụBướ c 4: GV nhậ n xé t, chố t ýGVnhậ n xé t, chuẩn hó a kiến thứ c

đờ i số ng hiện tự c, tự  nhiên , bình dị.3. Tiếp thu và  dân tộ c hoá  tinh hao vănhọ c nướ cngoà i:    -  Tiếp thu tinh hoa văn họ c  TrungQuố c.    - Dân tộ c hoá : Sáng tạ o chữ  Nô m, Việ thoá  thơ  Đườ ng  luậ t  thành  thơ  Nô mĐườ ng luậ t,  sáng tạ o  cá c  thể  thơ dântộ c ( lụ c bá t, song thấ t lụ t bá t, há t nó i)sử  dụ ng lờ i ăn tiếng nó i nhân dân trongsáng tá c.   -> VHTĐ phá t  triển gắn bó  vớ i  vậ nmệnh đấ t nướ c và  nhân dân, tạ o cơ sởvữ ng  chắ c  cho  sự  phá t  triển  củ a  vănhọ c thờ i kì sau.
C. HOẠ T ĐỘ NG LUYỆ N TẬ Pa) Mụ c đích: Luyện tậ p củ ng cố  nộ i dung bà i họ cb) Nộ i dung: HS sử  dụ ng SGK và  vậ n dụ ng kiến thứ c đã  họ c để  trả  lờ i câu hỏ iGV: Yêu cầu hs đọ c và  trả  lờ i câu hỏ i.Câu 1. Văn họ c Việ t Nam từ  thế  kỉ X đến hế t thế  kỉ XIX (văn họ c trung đạ i) gồ mnhữ ng thành phần văn họ c:a. Văn họ c chữ  Hán.b. Văn họ c chữ  Nô m.c. Văn họ c chữ  Hán và  văn họ c chữ  Nô m.d.  Văn họ c chữ  quố c ngữ .Câu 2. “Hào khí Đô ng A” là  nộ i dung cơ bản củ a văn họ c trung đạ i giai đoạ n:a. Giai đoạ n 1 (TK X đến TK XIV).b. Giai đoạ n 2 (TK XV đến TK XVII).c. Giai đoạ n 3 (TK XVIII đến nử a đầu TK XIX)d. Giai đoạ n 4 (nử a cuố i TK XIX)Câu 3.Tá c giả  văn họ c yêu nướ c xuấ t sắ c nhấ t giai đoạ n 4 (nử a cuố i TK XIX) là :a. Nguyễn Khuyếnb. Nguyễn Đình Chiểu.c. Trần Tế  Xương.d. Trần Quố c Tuấnc) Sản phẩm: HS hoàn thành cá c bà i tậ pTrả  lờ i:1= c2= a3= b
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uigeli.xyzd) Tổ  chứ c thự c hiện: D. HOẠ T ĐỘ NG VẬ N DỤ NGa) Mụ c đích: Họ c sinh đượ c củ ng cố  lạ i kiến thứ c thô ng qua bà i tậ p ứ ng dụ ng.b) Nộ i dung: HS sử  dụ ng SGK và  vậ n dụ ng kiến thứ c đã  họ c để  trả  lờ i câu hỏ i.Viế t đoạ n văn khoảng 5 câu bày tỏ  suy nghĩ  củ a mình về  chủ  nghĩa yêu nướ ctrong tá c phẩm “Nam quố c sơn hà ” (Lý  Thườ ng Kiệ t)c) Sản phẩm: HS làm cá c bà i tậ p Gợ i ý :- Cần nêu đượ c lò ng tự  tô n dân tộ c, khẳng định chủ  quyền dân tộ c - Yêu nướ c gắn vớ i yêu vua...d) Tổ  chứ c thự c hiện: Làm bà i tậ p vậ n dụ ng* HƯỚ NG DẪ N VỀ  NHÀ- Họ c kĩ thành phần VHTĐ, Cá c gđ phá t triển- Họ c thuộ c đặ c điểm nd, ngt VHTĐ.- Soạ n Tỏ  lò ng:     + Xuấ t xứ .                              + Họ c thuộ c thơ, cảm nhậ n vẻ  đẹp bà i thơ.
Ngày soạ n:Ngày dạ y:   Tuần 10 – Tiế t 30: TỎ  LÒ NG (THUẬ T HOÀ I)I. MỤ C TIÊ U:1. Kiến thứ c:  Sau khi họ c xong bà i này HS- Cảm nhậ n đượ c vẻ  đẹp củ a hình tượ ng ngườ i anh hù ng vệ  quố c hiên ngang, lẫmliệ t vớ i lí tưở ng và  nhân cá ch lớ n lao; vẻ  đẹp củ a thờ i đạ i vớ i sứ c mạ nh và  khí thếhào hù ng.- Thấy đượ c nghệ  thuậ t củ a bà i thơ: ngắn gọ n, đạ t tớ i độ  sú c tích cao.- Thô ng hiểu: Làm rõ  hiệu quả  củ a cá c từ  ngữ , hình ảnh và  cá c biện pháp tu  từnghệ  thuậ t đượ c sử  dụ ng trong văn bản.- Vậ n dụ ng thấp:  Xá c định tâm sự  về  con ngườ i và  thờ i thế  đậ m chấ t nhân vănqua văn bản- Vậ n dụ ng cao: Phân tích đượ c hiệu quả  nghệ  thuậ t củ a việ c sử  dụ ng từ  ngữ  (haynhữ ng sáng tạ o về  hình ảnh, ngô n ngữ  ) độ c đáo trong văn bản 2. Năng lự c - Năng lự c chung: 
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uigeli.xyz+ Năng lự c tự  họ c, năng lự c tự  giả i quyế t vấn đề  và  sáng tạ o, năng lự c thẩm mỹ ,năng lự c thể  chấ t, năng lự c giao tiếp, năng lự c hợ p tá c, năng lự c tính toán, nănglự c cô ng nghệ  thô ng tin và  truyền thô ng- Năng lự c riêng:+ Năng lự c sử  dụ ng ngô n ngữ  trong giao tiếp hàng ngày+ Năng lự c giả i quyế t vấn đề  thô ng qua mô n họ c+ Năng lự c vậ n dụ ng kiến thứ c văn họ c vào cuộ c số ng…3. Phẩm chấ t- Giú p họ c sinh rèn luyện bản thân phá t triển cá c phẩm chấ t tố t đẹp: yêu nướ c,nhân á i, chăm chỉ, trung thự c, trá ch nhiệm II. THIẾ T BỊ DẠ Y HỌ C VÀ  HỌ C LIỆ U GV: SGK, SGV Ngữ  văn 10, Tà i liệu tham khảo, Thiế t kế  bà i giảngHS: SGK, vở  soạ n, tà i liệu tham khảoIII. TIẾ N TRÌNH DẠ Y HỌ CA. HOẠ T ĐỘ NG KHỞ I ĐỘ NG (MỞ  ĐẦ U)a) Mụ c đích: HS biế t đượ c cá c nộ i dung cơ bản củ a bà i họ c cần đạ t đượ c, tạ o tâmthế  cho họ c sinh đi vào tìm hiểu bà i mớ i.b) Nộ i dung: Hs dự a vào hiểu biế t để  trả  lờ i câu hỏ i.c) Sản phẩm: HSvậ n dụ ng kiến thứ c để  trả  lờ i câu hỏ i GV đưa ra.d) Tổ  chứ c thự c hiện: Bướ c 1: Chuyển giao nhiệm vụ : GV cho HS xem phim tà i liệu về  việ c Phạ m Ngũ  Lão đan sọ t… Em hãy cho biế t nộ i dung đoạ n phim ?Bướ c 2: Thự c hiện nhiệm vụ : HS thự c hiện nhiệm vụ  Bướ c 3: Báo cáo, thảo luậ n: GV gọ i mộ t số  HS trả  lờ i, HS khá c nhậ n xé t, bổ  sung.Bướ c 4: Kế t luậ n, nhậ n định: GV đánh giá  kế t quả  củ a HS, trên cơ sở  đó  dẫn dắ tHS vào bà i họ c mớ i.GVnhậ n xé t, chuẩn hó a kiến thứ c - GV dẫn vào bà i họ c:Trong lịch sử  văn họ c Việ t Nam, Phạ m Ngũ  Lão chỉ để  lạ i haibà i thơ nhưng tên tuổ i ô ng vẫn đứ ng cù ng hàng nhữ ng tá c giả  danh tiếng nhấ tcủ a văn họ c thờ i Trần, củ a dò ng văn họ c yêu nướ c. Bà i “Thuậ t hoà i” là  mộ t minhchứ ng tiêu biểu cho quy luậ t số ng cò n củ a văn chương nghệ  thuậ t: “quý  hồ  tinhbấ t quý  hồ  đa” (Quý  tinh tú y, khô ng cố t nhiều). Tiế t họ c hô m nay, cô  sẽ  hướ ngdẫn cá c em tìm hiểu bà i thơ này. Mờ i cá c em mở  sá ch giáo khoa trang 115 chú ngta cù ng tìm hiểu bà i họ c.B. HÌNH THÀ NH KIẾ N THỨ C MỚ IHoạ t độ ng 1: hướ ng dẫn họ c sinh tìm hiểu chung về  tá c giả , tá c phẩma) Mụ c đích: Giú p họ c sinh hiểu nhữ ng né t khá i quá t về  tá c giả  Phạ m Ngũ  Lão vàtá c phẩm “Thuậ t hoà i”.b) Nộ i dung: HS quan sá t SGK để  tìm hiểu nộ i dung kiến thứ c theo yêu cầu củ aGV.c) Sản phẩm: HS hoàn thành tìm hiểu kiến thứ c
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uigeli.xyzd) Tổ  chứ c thự c hiện: Hoạ t độ ng củ a GV và  HS Sản phẩm dự  kiến Bướ c  1:  Chuyển  giao  nhiệm  vụhọ c tậ pGV chia HS thành 2 nhó m, chuyểngiao nhiệm vụ :Nhó m 1: Dự a vào phần Tiểu dẫn,em hãy  nêu  nhữ ng né t  khá i  quá tvề  tá c giả  Phạ m Ngũ  Lão.Nhó m 2: Bà i thơ viế t theo thể  thơgì?  Em hiểu  thế  nào  về  nhan  đề“Thuậ t  hoà i”? Nêu bố  cụ c củ a tá cphẩm.Bướ c 2: Thự c hiện nhiệm vụHoạ t độ ng cá  nhân:Bướ c  3:  Báo cáo kế t  quả  và  thảoluậ n
- HS trả  lờ i câu hỏ i.
- Gv quan sá t, hỗ  trợ , tư vấnBướ c 4: Nhậ n xé t, đánh giá  kế t quảthự c hiện nhiệm vụGV: nhậ n xé t đánh giá  kế t quả  củ acá c cá  nhân, chuẩn hó a kiến thứ c.

I I. Tìm hiểu chung1. Tá c giả+ Sinh năm 1255 mấ t  1320,  ngườ i  làngPhù  Ủ ng – huyện Đườ ng Hào (nay là  Â nThi – Hưng Yên).+ Là  con rể  củ a Trần Hưng Đạ o.+  Có  nhiều  cô ng  lao  trong  cuộ c  khángchiến chố ng Nguyên - Mô ng.+ Thích đọ c sá ch, ngâm thơ và  đượ c ngợ ica là  ngườ i văn võ  toàn tà i.-  Tá c  phẩm  cò n  lạ i:  Tỏ  lò ng và  ViếngThượ ng tướ ng quố c cô ng Hưng Đạ o Đạ iVương.2. Tá c phẩma. Thể  loạ i- Thấ t ngô n tứ  tuyệ t.b. Nhan đề  “thuậ t hoà i”- “Thuậ t  hoà i”: Tỏ  lò ng. (bày tỏ  nỗ i  lò ngcủ a mình).c. Bố  cụ c- Hai câu đầu: vẻ  đẹp củ a con ngườ i thờ iTrần.- Hai câu sau: Nỗ i lò ng củ a tá c giả
Hoạ t độ ng 2: hướ ng dẫn họ c sinh đọ c hiểu văn bảna) Mụ c đích: Giú p họ c sinh cảm nhậ n đượ c vẻ  đẹp củ a con ngườ i thờ i Trần quahình tượ ng trang nam nhi vớ i lí tưở ng và  nhân cá ch cao cả ; cảm nhậ n đượ c vẻđẹp củ a thờ i đạ i qua hình tượ ng “ba quân” vớ i sứ c mạ nh và  khí thế  hào hù ng;nắm đượ c nhữ ng né t đặ c sắ c về  nghệ  thuậ t củ a bà i thơ.b) Nộ i dung: HS quan sá t SGK để  tìm hiểu nộ i dung kiến thứ c theo yêu cầu củ aGV.c) Sản phẩm: HS hoàn thành tìm hiểu kiến thứ cd) Tổ  chứ c thự c hiện: Hoạ t độ ng củ a GV và  HS Sản phẩm dự  kiếnBướ c 1: Chuyển giao nhiệm vụ  họ c tậ pGV chia HS thành 4 nhó m, chuyển giaonhiệm vụ :Nhó m  1: So  sánh  nguyên  tá c  và  bản

II. Đọ c hiểu văn bản1. So sánh nguyên tá c và  bản dịch-  Nguyên  tá c:  hoành  só c  =>  Cầmngang ngọ n giáo.
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uigeli.xyzdịch.Nhó m  2: Vẻ  đẹp  củ a  con  ngườ i  thờ iTrần đượ c tá i hiện qua nhữ ng hình ảnhnào? Từ  nhữ ng hình ảnh đó , em có  cảmnhậ n gì  về  vẻ  đẹp củ a con ngườ i  thờ iTrần?Nhó m 3: Nợ  cô ng danh mà  tá c giả  nó itớ i  trong hai câu thơ cuố i  có  thể  hiểutheo nghĩa nào? Phân tích ý  nghĩa củ anỗ i thẹn trong hai câu thơ cuố i.Nhó m 4: Qua nhữ ng lờ i thơ tỏ  lò ng, emthấy hình ảnh trang nam nhi đờ i Trầnmang vẻ  đẹp như thế  nào? Điều đó  có  ýnghĩa  gì  đố i  vớ i  tuổ i  trẻ  hô m  nay  vàngày mai?Bướ c 2: Thự c hiện nhiệm vụHoạ t độ ng cá  nhân:Bướ c 3: Báo cáo kế t quả  và  thảo luậ n
- HS trả  lờ i câu hỏ i.
- Gv quan sá t, hỗ  trợ , tư vấnBướ c  4:  Nhậ n  xé t,  đánh  giá  kế t  quảthự c hiện nhiệm vụGV: nhậ n xé t đánh giá  kế t quả  củ a cá ccá  nhân, chuẩn hó a kiến thứ c.Hai câu đầu:Vẻ  đẹp kì vĩ củ a con ngườ ivà  khíthế  hào hù ng củ a thờ i đạ i.* Câu 1: Vẻ  đẹp củ a con ngườ i thể  hiệnở :- Tư thế : Cắp ngang ngọ n giáo ( hoànhsó c ).  Cây  trườ ng  giáo  như  phả i  đobằng chiều ngang củ a non sô ng  tư thếhiên ngang. - Tầm vó c: sánh ngang tầm vũ  trụ   conngườ i kì  vĩ  như á t cả  khô ng gian, thờ igian. + Khô ng gian(  non sô ng): mở  ra theochiều rộ ng củ a  nú i  sô ng và  chiều  caocủ a sao Ngưu.  + Thờ i gian(  cáp kỉ  thu): khô ng phả itrong chố c lá c mà  mấy năm rồ i( trã i dà itheo năm tháng). - Hành độ ng : Trấn giữ  đấ t nướ c

- Bản dịch: Mú a giáo.=> Bản dịch làm giảm phần nào sựđườ ng bệ , vữ ng chã i củ a hình tượ ng.2. Hai câu đầua. Câu 1 – Vẻ  đẹp củ a con ngườ i thờ iTrần.- Chủ  thể  trữ  tình: tá c giả  - tráng sĩđờ i Trần.- Tư thế  củ a con ngườ i: hoành só c =>cầm ngang ngọ n giáo.+ Thể  hiện tinh thần xô ng pha, tư thếlàm chủ  chiến trườ ng, lẫm liệ t,  hiênngang giữ a trờ i đấ t.+ Tư thế  sẵn sàng xung trậ n vớ i vũkhí chĩa thẳng về  phía kẻ  thù .- Thờ i gian: kháp kỉ thu (khô ng phả itrong chố c lá c mà  mấy năm rồ i( trã idà i theo năm tháng).-  Khô ng  gian:  giang  sơn,  non  sô ng,đấ t nướ c.=> Bố i cảnh thờ i gian và  khô ng gianlớ n lao, kì vĩ, làm nổ i bậ t tầm vó c lớ nlao củ a con ngườ i.  Có  thể  nó i,  ngọ ngiáo  mà  con ngườ i  cầm chắ c  trongtay có  chiều dà i đượ c đo bằng chiềudà i  củ a  nú i  sô ng  và  con  ngườ i  ấ ycũ ng mang tầm vó c củ a nú i sô ng, củ atrờ i đấ t.-  Sứ  mệnh củ a con ngườ i:  trấn giữ ,bảo vệ  giang sơn => sứ  mệnh thiêngliêng, cao cả .=> Câu thơ đầu củ a bà i thơ dự ng lênhình ảnh ngườ i  tráng sĩ  cầm ngangngọ n giáo mà  trấn giữ  đấ t nướ c. Conngườ i  ấy  xuấ t  hiện  vớ i  mộ t  tư  thếhiên ngang mang tầm vó c vũ  trụ .b.  Câu  2:  Vẻ  đẹp  củ a  quân  độ i  nhàTrần.- “Tam quân”: ba quân => hình ảnhquân độ i nhà  Trần, cũ ng là  hình ảnhbiểu  trưng  cho  sứ c  mạ nh  củ a  dântộ c.
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uigeli.xyz->  Hình  ảnh  ngườ i  tráng  sĩ  xô ng  xáotung hoành,  bấ t  chấp  nguy hiểm luô nvươn tớ i khá t vọ ng hoà i bão lớ n.* Câu 2:- Ba quân: + Quân độ i nhà  Trần ( nghĩahẹp) + Sứ c mạ nh dân tộ c ( nghĩa rộ ng)     - Như hổ  báo          So       Nuố t trô i trâu      sánh
 Vừ a cụ  thể  hoá  sứ c mạ nh vậ t chấ t củ aba quân, vứ a khá i  quá t hoá  sứ c mạ nhtinh  thần  củ a  đấ t  nướ c  đang  bừ ngbừ ng hào khí Đô ng A.Hai  câu  cuố i:  Cá i  chí  và  cá i  tâm  củ angườ i anhhù ng* Cá i chí:-  Là  chí  làm  trai  mang  tư  tưở ng  tíchcự c:  Lậ p cô ng(  để   lạ i sự  nghiệp) ,  lậ pdanh(để  lạ i  tiếng  thơm)  đượ c  coi  làmó n nợ  đờ i phả i trả .-  Chí  làm  trai  có  tá c  dụ ng  cổ  vũ  conngườ i từ  bỏ  lố i số ng tầm thườ ng ích kỉsẳn sàng chiến đấu cho sự  nghiệp cứ unướ c , cứ u dân.* Cá i tâm: thể  hiện qua nỗ i :-  “ Thẹn ”:+ Chưacó  tà i  mưu lượ c lớ nnhư Vũ  Hầu + Vì chưa trả  xong nợ  nướ c
 Nỗ i  “  Thẹn”  khô ng  làm  con  ngườ ithấp  bé  đi  mà  trá i  lạ i  nâng  cao nhâncá ch con ngườ i.

- Hình ảnh so sánh: “tam quân tì  hổkhí thô n ngưu”:+ Ba quân như hổ  báo, khí  thế  nuố ttrô i trâu.+ Ba quân như hổ  báo, khí thế  á t saoNgưu.=> Hình ảnh so sánh vừ a cụ  thể  hó asứ c mạ nh vậ t chấ t củ a ba quân, vừ akhá i  quá t  hó a  sứ c  mạ nh  tinh  thần,dũ ng khí củ a quân độ i nhà  Trần, làmnổ i bậ t sứ c mạ nh sánh ngang tầm vũtrụ  củ a  cả  dân  tộ c.  Câu  thơ gây  ấntượ ng  mạ nh  bở i  sự  kế t  hợ p  giữ ahình  ảnh  khá ch  quan  và  cảm nhậ nchủ  quan,  giữ a  hiện  thự c  và  lãngmạ n.=> Trong hai câu thơ đầu, hình ảnhtráng sĩ đượ c lồ ng vào hình ảnh dântộ c mộ t cá ch hà i hò a, thể  hiện rõ  chấ tsử  thi và  hào khí Đô ng A2. Hai câu sau-  “Cô ng  danh  trá i”:  nợ  cô ng  danh,mó n nợ  phả i trả  củ a kẻ  làm trai, mó nnợ  vớ i  cuộ c  đờ i,  vớ i  non  sô ng,  đấ tnướ c chứ  khô ng phả i thứ  cô ng danhbình thườ ng mang màu sắ c cá  nhân.- “Tu tính nhân gian thuyế t Vũ  Hầu”:thẹn  khi  nghe  chuyện  Vũ  Hầu  =>“Thẹn” vì  chưa có  tà i  mưu lượ c lớ nVũ  Hầu  Gia  Cá t  Lượ ng  để  trừ  giặ c,cứ u nướ c => Nỗ i thẹn củ a sự  khiêmtố n, củ a nhân cá ch cao đẹp, củ a mộ tcon ngườ i mang hoà i  bão, ý  chí  lớ nlao.=> Hai câu thơ đã  thể  hiện sự  khiêmtố n,  nhân  cá ch  cao  đẹp,  thá i  độ  tựvấn nghiêm khắ c, ý  nguyện lậ p cô ng,lí  tưở ng  số ng  cao  đẹp,  hù ng  tâmtráng  trí,  tình  yêu  nhân  dân,  đấ tnướ c cháy bỏ ng củ a Phạ m Ngũ  Lão.=> Nhà  thơ đã  khô ng chỉ bộ c lộ c khá tvọ ng riêng củ a mình mà  cò n thể  hiện
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uigeli.xyzkhá t vọ ng củ a mộ t dân tộ c, mộ t đấ tnướ c,  mộ t  triều  đạ i  trong cuộ c  đấutranh chố ng quân xâm lượ c Mô ng –Nguyên.Hoạ t độ ng 3: hướ ng dẫn HS tổ ng kế ta) Mụ c đích: HS nắm đượ c nộ i dung và  nghệ  thuậ t văn bản.b) Nộ i dung: HS đọ c SGK và  hoàn thành nhiệm vụ  GV giaoc) Sản phẩm: HS hoàn thành tìm hiểu kiến thứ c:d) Tổ  chứ c thự c hiện: Hoạ t độ ng củ a GV và  HS Sản phẩm dự  kiếnBướ c  1:  Chuyển  giao  nhiệmvụ  họ c tậ pBướ c 2: Thự c hiện nhiệm vụHoạ t độ ng cá  nhân:Bướ c  3:  Báo  cáo  kế t  quả  vàthảo luậ n
- HS trả  lờ i câu hỏ i.
- Gv quan sá t, hỗ  trợ , tư vấnBướ c  4:  Nhậ n  xé t,  đánh  giákế t quả  thự c hiện nhiệm vụGV: nhậ n xé t đánh giá  kế t quảcủ a  cá c  cá  nhân,  chuẩn  hó akiến thứ c.

III. Tổ ng kế t1. Nộ i dung văn bảnThể  hiện  lí  tưở ng  cao cả  củ a  vị  danh tướ ngPhạ m Ngũ  Lão, khắ c ghi dấu ấn đáng tự  hào vềmộ t thờ i kì oanh liệ t, hào hù ng củ a lịch sử  dântộ c.2. Nghệ  thuậ t- Hình ảnh thơ hoành tráng, thích hợ p vớ i việ ctá i hiện khí thế  hào hù ng củ a thờ i đạ i và  tầmvó c, chí hướ ng củ a ngườ i anh hù ng.- Ngô n ngữ  cô  đọ ng, hàm sú c, có  sự  dồ n néncao độ  về  cảm xú c.
C. HOẠ T ĐỘ NG LUYỆ N TẬ Pa) Mụ c đích: Luyện tậ p củ ng cố  nộ i dung bà i họ cb) Nộ i dung: HS sử  dụ ng SGK và  vậ n dụ ng kiến thứ c đã  họ c để  trả  lờ i câu hỏ i:Kể  tên nhữ ng bà i thơ trữ  tình trung đạ i Việ t Nam mà  biế t? Cá c bà i thơ đó  đượ cviế t bằng ngô n ngữ  nào?c) Sản phẩm: HS hoàn thành cá c bà i tậ pMộ t số  bà i thơ trữ  tình trung đạ i: Nhàn - Nguyễn Bỉnh Khiêm Quố c tộ  - Đỗ  Pháp Thuận Cáo tậ t thị chú ng - Mãn Giác Quy hứ ng - Nguyễn Trung Ngạn.
- Viế t bằng chữ  Hán và  chữ  Nô m.d) Tổ  chứ c thự c hiện: D. HOẠ T ĐỘ NG VẬ N DỤ NGa) Mụ c đích: Họ c sinh đượ c củ ng cố  lạ i kiến thứ c thô ng qua bà i tậ p ứ ng dụ ng.b) Nộ i dung: HS sử  dụ ng SGK và  vậ n dụ ng kiến thứ c đã  họ c để  trả  lờ i câu hỏ i.Câu 1:Bà i thơ “ Tỏ  lò ng” gợ i cho em cảm nhậ n đượ c?a. ý  chí sắ t đá  củ a con ngườ i thờ i Trần.
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uigeli.xyzb. Ướ c mơ cô ng hầu, khanh tướ ng thờ i nhà  Trần.c.  ý  nguyện về  sự  hi sinh củ acon ngườ i thờ i Trần.Câu 2: Cảm hứ ng chủ  đạ o qua hai câu thơ cuố i thể  hiện ?a. Lý  tưở ng cô ng danh.b. Ướ c mơ về  cuộ c số ng thanh bỡ nh.c. Tấm lò ng thương dân tha thiế t.d. Cá i chí, cá i tâm củ a ngờ i anh hù ng.c) Sản phẩm: HS làm cá c bà i tậ p Trả  lờ i1= a2= dd) Tổ  chứ c thự c hiện: Làm bà i tậ p vậ n dụ ng* HƯỚ NG DẪ N VỀ  NHÀ. - Họ c thuộ c bà i và  tự  giá c luyện tậ pNgày soạ n:Ngày dạ y:   Tuần 11 – Tiế t 31:      PHONG CÁ CH NGÔ N NGỮ  SINH HOẠ TI. MỤ C TIÊ U:1. Kiến thứ c:  Sau khi họ c xong bà i này HS- Nhậ n biế t:  Nắm vữ ng cá c khá i niệm ngô n ngữ  sinh hoạ t và  phong cá ch ngô nngữ  sinh hoạ t- Thô ng hiểu: Nắm vữ ng cá c đặ c trưng cơ bản- Vậ n dụ ng thấp: Phá t hiện đượ c ngô n ngữ  sinh hoạ t trong tá c phẩm văn họ c- Vậ n dụ ng cao:  Nâng cao kĩ  năng phân tích và  sử  dụ ng ngô n ngữ  theo phongcá ch ngô n ngữ  sinh hoạ t. 2. Năng lự c - Năng lự c chung:  + Năng lự c tự  họ c, năng lự c tự  giả i quyế t vấn đề  và  sáng tạ o,năng lự c thẩm mỹ , năng lự c thể  chấ t, năng lự c giao tiếp, năng lự c hợ p tá c, nănglự c tính toán, năng lự c cô ng nghệ  thô ng tin và  truyền thô ng- Năng lự c riêng:   + Năng lự c sử  dụ ng ngô n ngữ  trong giao tiếp hàng ngày+ Năng lự c giả i quyế t vấn đề  thô ng qua mô n họ c+ Năng lự c vậ n dụ ng kiến thứ c văn họ c vào cuộ c số ng…3. Phẩm chấ t- Giú p họ c sinh rèn luyện bản thân phá t triển cá c phẩm chấ t tố t đẹp: yêu nướ c,nhân á i, chăm chỉ, trung thự c, trá ch nhiệm II. THIẾ T BỊ DẠ Y HỌ C VÀ  HỌ C LIỆ U 1. Đố i vớ i giáo viên:- Sá ch giáo viên, sá ch giáo khoa Ngữ  văn 10, tậ p 1.- Thiế t kế  bà i giảng.
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uigeli.xyz- Giáo án điện tử2. Đố i vớ i họ c sinh: Sá ch giáo khoa, vở  soạ n văn, vở  ghi. III. TIẾ N TRÌNH DẠ Y HỌ CA. HOẠ T ĐỘ NG KHỞ I ĐỘ NG (MỞ  ĐẦ U)a) Mụ c đích: HS biế t đượ c cá c nộ i dung cơ bản củ a bà i họ c cần đạ t đượ c, tạ o tâmthế  cho họ c sinh đi vào tìm hiểu bà i mớ i.b) Nộ i dung: Hs dự a vào hiểu biế t để  trả  lờ i câu hỏ i.c) Sản phẩm: HS vậ n dụ ng kiến thứ c để  trả  lờ i câu hỏ i GV đưa ra.d) Tổ  chứ c thự c hiện: Bướ c 1: GV giao nhiệm vụHãy chỉ ra cá c dấu hiệu củ a phong cá ch ngô n ngữ  sinh hoạ t trong cá c câu ca daosau:- Ta về  ta cũ ng nhớ  mìnhNhớ  yếm mình mặ c, nhớ  tình mình trao.- Gần đây mà  chẳng sang chơi,Để  em ngắ t ngọ n mồ ng tơi bắ c cầu.Sợ  rằng chàng chả  đi cầu,Cho tố n cô ng thợ , cho sầu lò ng em.Bướ c 2:  HS thự c hiện nhiệm vụHS: suy nghĩ, thảo luậ n trả  lờ i câu hỏ iGV: Quan sá t, hỗ  trợ  họ c sinh.Bướ c 3:  HS báo  cáo kế t quả  thự c hiện nhiệm vụ  HS mỗ i nhó m cử  đạ i diện, báo cáo kế t quả  thảo luậ n. Dấu ấn củ a ngô n ngữ  sinh hoạ t:Cá ch xưng hô  thân mậ t: mình- ta, em - chàng- Cá ch dù ng ngô n ngữ  đố i thoạ i: Chẳng, chả , cũ ng…- Cá ch dù ng từ  ngữ , hình ảnh giản dị, gần gũ i: Yếm, ngọ n mồ ng tơi. - Giọ ng điệu: tình tứ    GV quan sá t, hỗ  trợ . Bướ c 4: GV nhậ n xé t và  dẫn vào bà i mớ iGV nhậ n xé t, chuẩn hó a kiến thứ cGV nhậ n xé t, chuẩn hó a kiến thứ c và  GV dẫn dắ t vào bà i: Hàng ngày, chú ng ta vẫnsử  dụ ng ngô n ngữ  trong hoạ t độ ng giao tiếp.Vậ y ngô n ngữ  sinh hoạ t có  mấy đặ ctrưng? Bà i họ c hô m nay, chú ng ta sẽ  cù ng tìm hiểu .B. HÌNH THÀ NH KIẾ N THỨ C MỚ IHoạ t độ ng 1:  hướ ng dẫn họ c sinh tìm hiểu đặ c trưng củ a phong cá ch ngô n ngữsinh hoạ ta) Mụ c đích: Giú p họ c sinh hiểu rõ  hơn nhữ ng đặ c trưng củ a ngô n ngữ  sinh hoạ tb) Nộ i dung: HS quan sá t SGK để  tìm hiểu nộ i dung kiến thứ c theo yêu cầu củ aGV.c) Sản phẩm: HS hoàn thành tìm hiểu kiến thứ c
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uigeli.xyzd) Tổ  chứ c thự c hiện: Hoạ t độ ng củ a GV và  HS Sản phẩm dự  kiến Bướ c 1: Chuyển giao nhiệm vụ  họ c tậ pGV chuyển giao nhiệm vụ :GV  chia  HS  thành  4  nhó m,  chuyển  giaonhiệm  vụ :  Chỉ  ra  nhữ ng  đặ c  trưng  củ aphong cá ch ngô n ngữ  sinh hoạ tBướ c 2: Thự c hiện nhiệm vụ* Hoạ t độ ng cá  nhân: Mỗ i cá  nhân suy nghĩ,tìm ra câu trả  lờ i..* Hoạ t độ ng nhó m:-  Họ c  sinh  thảo  luậ n  cặ p  đô i  và  ghi  lạ inhữ ng  thô ng  tin  cơ  bản  vào  phần  xungquanh bảng phụ .- HS thảo luậ n và  thố ng nhấ t ý  kiến, ghi lạ ikế t quả  củ a cả  nhó m vào giữ a bảng phụ .Bướ c 3: Báo cáo kế t quả  và  thảo luậ n
- HS trả  lờ i câu hỏ i.
- GV quan sá t, hỗ  trợ , tư vấnBướ c  4:  Nhậ n  xé t,  đánh giá  kế t  quả  thự chiện nhiệm vụGV: nhậ n xé t  đánh giá  kế t  quả  củ a cá c cánhân, chuẩn hó a kiến thứ c.Bướ c 5: GV chuyển giao nhiệm vụ  mớ i: HS lậ p bảng so sánh VHDG và  VH viế t..

II. Phong cá ch ngô n ngữ  sinh hoạ t1. Tính cụ  thể- Biểu hiện:+ Cụ  thể  về  địa điểm, thờ i gian.+ Cụ  thể  về  ngườ i nó i, ngườ i nghe.+ Cụ  thể  về  mụ c đích giao tiếp.+ Cụ  thể  về  từ  ngữ , cá ch diễn đạ t.2. Tính cảm xú c- Biểu hiện:+  Cảm  xú c  gắn  vớ i  ngữ  điệu  củ angườ i nó i/ ngườ i viế t.+ Cảm xú c thể  hiện ở  nhữ ng hành vikèm lờ i như ánh mắ t, cử  chỉ, điệu bộ ,né t mặ t.+ Cảm xú c thể  hiện ở  cá ch sử  dụ ngcá c  từ  khẩu  ngữ ,  từ  cảm  thán,  câucảm thán.3. Tính cá  thể-Ngô n ngữ  sinh hoạ t  có  tính cá  thể ,bộ c  lộ  nhữ ng  đặ c  điểm  riêng  củ atừ ng ngườ i về : giọ ng nó i (cá ch phá tâm), cá ch dù ng từ  ngữ , cá ch lự a chọ nkiểu câu,  cá ch nó i  riêng,...  biểu hiệntuổ i  tá c,  giớ i  tính, địa phương, nghềnghiệp, cá  tính, trình độ  họ c vấn,...Hoạ t độ ng 2: hướ ng dẫn họ c sinh luyện tậ pa) Mụ c đích: Giú p họ c sinh hiểu rõ  hơn nhữ ng đặ c trưng củ a ngô n ngữ  sinh hoạ tb) Nộ i dung: HS quan sá t SGK để  tìm hiểu nộ i dung kiến thứ c theo yêu cầu củ aGV.c) Sản phẩm: HS hoàn thành tìm hiểu kiến thứ cd) Tổ  chứ c thự c hiện: Hoạ t độ ng củ a GV và  HS Sản phẩm dự  kiếnBướ c 1: Chuyển giao nhiệm vụ  họ c tậ pGV chia HS thành 3 nhó m, chuyển giaonhiệm vụ :Nhó m 1: Làm bà i tậ p 1/ sgk – tr 127Nhó m 2: Làm bà i tậ p 2/ sgk – tr 127Nhó m 3: Làm bà i tậ p 3/ sgk – tr127Bướ c 2: Thự c hiện nhiệm vụ

III. Luyện tậ p:1. Bà i 1:a. Tính cụ  thể :- Thờ i gian: đêm khuya.- Khô ng gian: Rừ ng nú i.-  Nhân  vậ t:  Đặ ng  Thuỳ  Trâm  phânthân để  đố i thoạ i ( độ c thoạ i nộ i tâmnhân vậ t)
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uigeli.xyzHoạ t độ ng cá  nhân:Bướ c 3: Báo cáo kế t quả  và  thảo luậ n
- HS trả  lờ i câu hỏ i.
- Gv quan sá t, hỗ  trợ , tư vấnBướ c  4:  Nhậ n  xé t,  đánh  giá  kế t  quảthự c hiện nhiệm vụGV: nhậ n xé t đánh giá  kế t quả  củ a cá ccá  nhân, chuẩn hó a kiến thứ c.

b. Tính cảm xú c.Giọ ng  điệu  thân  mậ t  có  phần  nũ ngnịu.c. Tính cá  thể .Bộ c lộ  tâm hồ n củ a 1 con ngườ i  cótrình  độ ,  có  vố n  số ng,  có  trá chnhiệm,  có  niềm tin và  rấ t  giàu  tìnhcảm.2: Bà i 2Dấu hiệu củ a PCNNSH:- Cách xưng hô  thân mậ t:  mình-  ta,cô - anh-  Cách  dù ng  ngô n  ngữ  đố i  thoạ i:Chăng- hỡ i- Cách dù ng từ  ngữ  giản dị: đậ p đấ t-trồ ng cà , lạ i đây-Giọ ng điệu: tình tứ3. Bà i 3:Đoạ n đố i thoạ i củ a Đăm Săn vớ i dânlàng mô  phỏ ng hình thứ c đố i thoạ i cóhô - đáp, có  luân phiên lượ t lờ i nhưngđượ c sắp xếp theo kiểu:-  Liệ t  kê  tăng  tiến:  “Tù  trưở ng...mụ c”.- Điệp ngữ : “Ai giữ ”.-  Lặ p  mô  hình  cấu  trú c  cú  pháp:  ơnghìn chim sẻ , ơ vạ n : Có  nhịp điệu.
 Thể  hiện  đặ c  trưng củ a ngô n ngữsử  thi.D. HOẠ T ĐỘ NG VẬ N DỤ NGa) Mụ c đích: Họ c sinh đượ c củ ng cố  lạ i kiến thứ c thô ng qua bà i tậ p ứ ng dụ ng.b) Nộ i dung: HS sử  dụ ng SGK và  vậ n dụ ng kiến thứ c đã  họ c để  trả  lờ i câu hỏ i.Gv yêu cầu HS trả  lờ i câu hỏ iĐố  anh chi sắ c hơn daoChi sâu hơn biển, chi cao hơn trờ i?-  Em ơi mắ t sắ c hơn daoBụ ng sâu hơn biển, trán cao hơn trờ iChỉ ra đặ c trưng củ a phong cá ch ngô n ngữ  sinh hoạ t trong cá c câu ca dao trên ?c) Sản phẩm: HS làm cá c bà i tậ p Đặ c trưng củ a PCNNSH: - Cá ch xưng hô  thân mậ t: anh – em - Hình thứ c đố i đáp: Đố  anh- Em ơi.
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uigeli.xyz- Cá ch dù ng cá c hình ảnh so sánh gần gũ i, quen thuộ c nhưng lạ i sâu sắ c, tinh tế :chi sắ c hơn dao, chi sâu hơn biển, chi cao hơn trờ i, mắ t sắ c hơn dao, bụ ng sâuhơn biển, trán cao hơn trờ i- Cá ch nó i: cá c câu đố  đượ c cô  gá i đưa ra mộ t cá ch trự c tiếp, gặ p là  đố  liền chứkhô ng vò ng vo. Và  câu trả  lờ i củ a chàng trai cũ ng đượ c đáp lạ i trự c tiếp, khô ngrào đó n trướ c sau.d) Tổ  chứ c thự c hiện: Làm bà i tậ p vậ n dụ ng* HƯỚ NG DẪ N VỀ  NHÀ- Hoàn thành bà i tậ p.

Ngày soạ n:Ngày dạ y:   Tuần 10 – Tiế t 32: CẢ NH NGÀ Y HÈ                                                            Nguyễn Trã iI. MỤ C TIÊ U:1. Kiến thứ c:  Sau khi họ c xong bà i này HSa/ Nhậ n biế t: HS nhậ n biế t, nhớ  đượ c tên tá c giả  và  hoàn cảnh ra đờ i củ a  tá cphẩm.b/ Thô ng hiểu: - Cảm nhậ n đượ c vẻ  đẹp độ c đáo củ a bứ c tranh ngày hè  và  tâmhồ n yêu thiên nhiên, yêu đờ i, yêu nhân dân, đấ t nướ c củ a Nguyễn Trã i.- Thấy đượ c đặ c sắ c nghệ  thuậ t củ a thơ Nô m Nguyễn Trã i: bình dị, tự  nhiên, đanxen câu lụ c vào thơ thấ t ngô n. c/Vậ n dụ ng thấp: Khá i quá t đượ c đặ c điểm phong cá ch tá c giả  từ  tá c phẩm.d/Vậ n dụ ng cao: Vậ n dụ ng hiểu biế t về  tá c giả , hoàn cảnh ra đờ i củ a tá c phẩm đểphân tích giá  trị nộ i dung, nghệ  thuậ t củ a tá c thơ trung đạ i.2. Năng lự c - Năng lự c chung:  + Năng lự c tự  họ c, năng lự c tự  giả i quyế t vấn đề  và  sáng tạ o,năng lự c thẩm mỹ , năng lự c thể  chấ t, năng lự c giao tiếp, năng lự c hợ p tá c, nănglự c tính toán, năng lự c cô ng nghệ  thô ng tin và  truyền thô ng- Năng lự c riêng:   + Năng lự c sử  dụ ng ngô n ngữ  trong giao tiếp hàng ngày+ Năng lự c giả i quyế t vấn đề  thô ng qua mô n họ c+ Năng lự c vậ n dụ ng kiến thứ c văn họ c vào cuộ c số ng…3. Phẩm chấ t
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uigeli.xyz- Giú p họ c sinh rèn luyện bản thân phá t triển cá c phẩm chấ t tố t đẹp: yêu nướ c,nhân á i, chăm chỉ, trung thự c, trá ch nhiệm II. THIẾ T BỊ DẠ Y HỌ C VÀ  HỌ C LIỆ U GV: SGK, SGV Ngữ  văn 10, Tà i liệu tham khảo, Thiế t kế  bà i giảngHS: SGK, vở  soạ n, tà i liệu tham khảoIII. TIẾ N TRÌNH DẠ Y HỌ CA. HOẠ T ĐỘ NG KHỞ I ĐỘ NG (MỞ  ĐẦ U)a) Mụ c đích: HS biế t đượ c cá c nộ i dung cơ bản củ a bà i họ c cần đạ t đượ c, tạ o tâmthế  cho họ c sinh đi vào tìm hiểu bà i mớ i.b) Nộ i dung: Hs dự a vào hiểu biế t để  trả  lờ i câu hỏ i.c) Sản phẩm: HSvậ n dụ ng kiến thứ c để  trả  lờ i câu hỏ i GV đưa ra.d) Tổ  chứ c thự c hiện: Bướ c 1: Chuyển giao nhiệm vụ : GV cho HS xem phim tà i liệu về  Nguyễn Trã i… Em hãy cho biế t nộ i dung đoạ n phim ?Bướ c 2: Thự c hiện nhiệm vụ : HS thự c hiện nhiệm vụ  Bướ c 3: Báo cáo, thảo luậ n: GV gọ i mộ t số  HS trả  lờ i, HS khá c nhậ n xé t, bổ  sung.Bướ c 4: Kế t luậ n, nhậ n định: GV đánh giá  kế t quả  củ a HS, trên cơ sở  đó  dẫn dắ tHS vào bà i họ c mớ i.GV nhậ n xé t, chuẩn hó a kiến thứ c Gv dẫn dắ t vào bà i:  Bà i  “Bảo kính cảnh giớ i  43” (Cảnh ngày hè ) chính là  mộ ttrong nhữ ng tá c phẩm đượ c coi là  tấm gương báu răn mình, nhưng qua đó , tathấy đậ m né t cuộ c số ng, tâm sự , tâm hồ n cao đẹp củ a Ứ c Trai. Bà i họ c hô m nay,cô  và  cá c em cù ng tìm hiểu tá c phẩm này. B. HÌNH THÀ NH KIẾ N THỨ C MỚ IHoạ t độ ng 1: hướ ng dẫn họ c sinh tìm hiểu chung về  tá c giả , tá c phẩma) Mụ c đích: Giú p họ c sinh hiểu nhữ ng né t khá i quá t về  tậ p thơ “Quố c âm thi tậ p”và  tá c phẩm Cảnh ngày hè .b) Nộ i dung: HS quan sá t SGK để  tìm hiểu nộ i dung kiến thứ c theo yêu cầu củ aGV.c) Sản phẩm: HS hoàn thành tìm hiểu kiến thứ cd) Tổ  chứ c thự c hiện: Hoạ t độ ng củ a GV và  HS Sản phẩm dự  kiến Bướ c  1:  Chuyển  giao  nhiệm  vụhọ c tậ pGV chia HS thành 2 nhó m, chuyểngiao nhiệm vụ :Nhó m 1: Dự a vào phần Tiểu dẫn,em hãy  nêu  nhữ ng né t  khá i  quá tvề  tậ p thơ Quố c âm thi tậ p?Nhó m  2: Nêu  xuấ t  xứ  bà i  thơ“Cảnh ngày hè ”. Bà i thơ đượ c viế t

I. Tìm hiểu chung1. Tậ p thơ “Quố c âm thi tậ p”- Là  tậ p thơ Nô m sớ m nhấ t củ a văn họ cViệ t Nam trung đạ i hiện cò n.- Vớ i tậ p thơ này, Nguyễn Trã i đã  đặ t nềnmó ng cho sự  phá t triển củ a thơ tiếng Việ t.- Tậ p thơ gồ m bố n phần:+  Vô  đề :  Ngô n  chí,  Mạ n  thuậ t,  Tự  thán,Bảo kính cảnh giớ i,...
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uigeli.xyztheo thể  thơ gì? Nêu bố  cụ c củ a tá cphẩm.Bướ c 2: Thự c hiện nhiệm vụHoạ t độ ng cá  nhân:Bướ c  3:  Báo cáo kế t  quả  và  thảoluậ n
- HS trả  lờ i câu hỏ i.
- Gv quan sá t, hỗ  trợ , tư vấnBướ c 4: Nhậ n xé t, đánh giá  kế t quảthự c hiện nhiệm vụGV: nhậ n xé t đánh giá  kế t quả  củ acá c cá  nhân, chuẩn hó a kiến thứ c.

+ Mô n thì lệnh: về  thờ i tiế t.+ Mô n hoa mộ c: về  câ y cỏ .+ Mô n cầm thú : về  thú  vậ t.-  Nộ i  dung:  Thể  hiện  vẻ  đẹp  củ a  conngườ i Nguyễn Trã i vớ i 2 phương diện:+  Ngườ i  anh  hù ng  vớ i  lí  tưở ng  nhânnghĩa, yêu nướ c, thương dân.+ Nhà  thơ vớ i  tình yêu thiên nhiên,  quêhương, đấ t nướ c, cuộ c số ng, con ngườ i.- Nghệ  thuậ t:+  Việ t  hó a  thơ thấ t  ngô n  bá t  cú  Đườ ngluậ t, sáng tạ o thể  thấ t ngô n xen lụ c ngô n.+ Ngô n ngữ  vừ a trang nhã , trau chuố t vừ abình  dị,  tự  nhiên,  gần  vớ i  đờ i  số ngthườ ng ngày.Vô  đề ,  Mô n thì  lệnh, Mô n hoa mộ c,  Mô ncầm thú .2. Tá c phẩm “Cảnh ngày hè ” – “Bảo kínhcảnh giớ i”- Là  bà i thơ số  43 trong 61 bà i thơ thuộ cmụ c “Bảo kính cảnh giớ i”.- Thể  thơ: Thấ t ngô n bá t cú .- Bố  cụ c:+ Bứ c tranh thiên nhiên cảnh ngày hè .+ Tâm sự  củ a tá c giả .
Hoạ t độ ng 2: hướ ng dẫn họ c sinh đọ c hiểu văn bảna) Mụ c đích: Giú p họ c sinh cảm nhậ n đượ c vẻ  đẹp độ c đáo củ a bứ c tranh ngày hèvà  tâm hồ n yêu thiên nhiên, yêu đờ i, yêu nhân dân, đấ t nướ c củ a Nguyễn Trã i;thấy đượ c đặ c sắ c nghệ  thuậ t củ a thơ Nô m Nguyễn Trã i: bình dị, tự  nhiên, đanxen câu lụ c vào thơ thấ t ngô n. b) Nộ i dung: HS quan sá t SGK để  tìm hiểu nộ i dung kiến thứ c theo yêu cầu củ aGV.c) Sản phẩm: HS hoàn thành tìm hiểu kiến thứ cd) Tổ  chứ c thự c hiện: Hoạ t độ ng củ a GV và  HS Sản phẩm dự  kiếnBướ c 1: Chuyển giao nhiệm vụ  họ c tậ pGV chia HS thành 4 nhó m, chuyển giaonhiệm vụ :GV chia HS thành 4 nhó m, chuyển giao

II. Đọ c hiểu văn bản1. Bứ c tranh thiên nhiên-“Rồ i  hó ng  má t  thuở  ngày  trườ ng”:Câu  thơ  vớ i  nhiều  thanh  trầm,  thể
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uigeli.xyznhiệm vụ :Nhó m 1: Bứ c tranh thiên nhiên ngày hèđượ c  thể  hiện  qua  nhữ ng  hình  ảnhnào?  Phân  tích  sự  hà i  hò a  củ a  âmthanh, màu sắ c, cảnh vậ t và  con ngườ i?Nhó m 2: Trong bà i thơ có  nhiều độ ngtừ  (cụ m độ ng từ ) diễn tả  trạ ng thá i củ acảnh  ngày  hè ,  đó  là  nhữ ng  độ ng  từ(cụ m độ ng từ ) nào? Từ  nhữ ng độ ng từ(cụ m độ ng từ ) đó ,  em cảm nhậ n gì  vềtrạ ng thá i  củ a  cảnh vậ t  đượ c  miêu  tảtrong bà i thơ.Nhó m 3: Nhà  thơ đã  cảm nhậ n cảnh vậ tbằng nhữ ng giá c quan nào? Qua sự  cảmnhậ n đó , em thấy Nguyễn Trã i là  ngườ icó  tấm lò ng như thế  nào đố i vớ i thiênnhiên?Nhó m 4: Hai câu thơ cuố i  cho ta hiểutấm  lò ng  củ a  Nguyễn  Trã i  đố i  vớ ingườ i  dân như thế  nào? Â m điệu  củ acâu  thơ  lụ c  ngô n  (Sáu  chữ )  khá c  âmđiệu  củ a  nhữ ng câu thơ bảy  chữ  nhưthế  nào? Sự  thay đổ i âm điệu như vậ ycó  tá c dụ ng gì trong việ c thể  hiện tìnhcảm củ a tá c giả ?Bướ c 2: Thự c hiện nhiệm vụHoạ t độ ng cá  nhân:Bướ c 3: Báo cáo kế t quả  và  thảo luậ n
- HS trả  lờ i câu hỏ i.
- Gv quan sá t, hỗ  trợ , tư vấnBướ c  4:  Nhậ n  xé t,  đánh  giá  kế t  quảthự c hiện nhiệm vụGV: nhậ n xé t đánh giá  kế t quả  củ a cá ccá  nhân, chuẩn hó a kiến thứ c.Cây hoè : + Độ ng từ  mạ nh “đù n đù n” gợ itả  sự  vậ n  độ ng  củ a  mộ t  nguồ n  số ngmãnh liệ t, sô i trào. + Kế t  hợ p vớ i  hình ảnh miêu tả  “tánrợ p giương”- tán giương lên che rợ p.
 Hình  ảnh  cây  hoè  đang  ở  độ  phá ttriển, có  sứ c số ng mãnh liệ t. Hoa lự u:  Độ ng từ  mạ nh “phun” thiên

hiện  sự  thanh  nhàn,  tâm  thế  ungdung, thư thá i củ a con ngườ i.-  Hình  ảnh:  Hò e,  tán  rợ p  giương,thạ ch lưu, hồ ng liên, chợ  cá  làng ngưphủ  => Hình ảnh đặ c trưng củ a ngàyhè .- Màu sắ c: Màu lụ c củ a lá  hò e làm nổ ibậ t màu đỏ  củ a thạ ch lự u, màu hồ ngcủ a  cánh  sen;  ánh  mặ t  trờ i  buổ ichiều  như  dá t  vàng  lên  nhữ ng  tánhò e xanh => hà i hò a, rự c rỡ .- Â m thanh:+  Tiếng  ve  inh  ỏ i  –  âm  thanh  đặ ctrưng củ a ngày hè .+ Tiếng lao xao củ a chợ  cá : âm thanhđặ c trưng củ a làng chà i.- Thờ i  gian: Cuố i  ngày,  lú c mặ t  trờ isắp  lặ n,  nhưng sự  số ng dườ ng nhưkhô ng dừ ng lạ i.- Nhà  thơ sử  dụ ng nhiều cụ m độ ngtừ  thể  hiện trạ ng thá i căng tràn củ atự  nhiên:  “tán  rợ p  giương”,  “đù nđù n”,  “phun  thứ c  đỏ ”,  “tiễn  mù ihương” => Có  mộ t cá i gì thô i thú c từbên  trong,  đang  ứ a  căng,  đầy  sứ csố ng.=> Bứ c tranh cảnh ngày hè  chan hò aánh sáng, màu sắ c và  hương thơm.=> Qua  bứ c  tranh  thiên  nhiên  sinhđộ ng và  đầy sứ c số ng, ta thấy đượ csự  giao cảm mạ nh mẽ  và  tinh tế  củ anhà  thơ đố i vớ i cảnh vậ t. Nhà  thơ đãđó n nhậ n  cảnh vậ t  bằng nhiều  giá cquan: thị  giá c,  thính giá c,  khứ u giá cvà  cả  sự  liên tưở ng. Tấ t cả  cho thấytấm lò ng  yêu  thiên  nhiên,  tâm  hồ nnhạ y cảm, tinh tế  củ a Ứ c Trai thi sĩ.2. Vẻ  đẹp tâm hồ n Nguyễn Trã i- Tâm hồ n yêu thiên nhiên, yêu đờ i,yêu cuộ c số ng:+ Tâm trạ ng thư thá i  khi đó n nhậ ncảnh vậ t thiên nhiên.
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uigeli.xyzvề  tả  sứ c số ng. Nó  khá c vớ i tính từ  “lậ ploè ” trong thơ Nguyễn Du (Dướ i trăngquyên đã  gọ i hè/ Đầu tườ ng lử a lự u lậ ploè  đơm bô ng) thiên về  tạ o hình sắ c.
 Độ ng từ  mạ nh “phun” diễn  tả  trạ ngthá i tinh thần củ a sự  vậ t, gợ i tả  nhữ ngbô ng  thạ ch  lự u  bung  nở  tự a  hồ  mộ tcơn mưa hoa.* Hoa sen: “tiễn mù i hương”- ngá t mù ihương.Tính  từ  “ngá t”  gợ i  sự  bừ ng  nở ,  khoesắ c, toả  hương ngào ngạ t củ a hoa senmù a hạ

+ Cảm nhậ n thiên nhiên bằng tấ t cảcá c giá c quan. Thiên nhiên qua cảmxú c củ a nhà  thơ trở  nên sinh độ ng,đáng yêu và  tràn đầy nhự a số ng.- Tấm lò ng ưu á i vớ i dân, vớ i nướ c:+  Ướ c  có  đượ c  chiếc  đàn  củ a  vuaThuấn  để  gảy  khú c  Nam  phong,  cangợ i cảnh thá i bình.+ Mong ướ c  “dân giàu  đủ  khắp  đò iphương”: mong mỏ i về  cuộ c số ng anlạ c  củ a  ngườ i  dân  ở  mọ i  phươngtrờ i.+ Tâm thế  hướ ng về  cảnh vậ t nhưngtâm  hồ n,  tình  cảm  vẫn  hướ ng  vềngườ i dân lao độ ng+ Câu thơ 6 chữ  dồ n nén cảm xú c cảbà i thơ  điểm kế t tụ  củ a hồ n thơ Ứ cTrai khô ng phả i ở  thiên nhiên tạ o vậ tmà  chính ở  cuộ c  số ng con ngườ i,  ởnhân dân.Hoạ t độ ng 3: hướ ng dẫn HS tổ ng kế ta) Mụ c đích: HS nắm đượ c nộ i dung và  nghệ  thuậ t văn bản.b) Nộ i dung: HS đọ c SGK và  hoàn thành nhiệm vụ  GV giaoc) Sản phẩm: HS hoàn thành tìm hiểu kiến thứ c:d) Tổ  chứ c thự c hiện: Hoạ t độ ng củ a GV và  HS Sản phẩm dự  kiếnBướ c  1:  Chuyển  giao  nhiệmvụ  họ c tậ pGV: Em hãy khá i  quá t nhữ ngné t  đặ c  sắ c  về  nộ i  dung  vànghệ  thuậ t củ a bà i thơ “Cảnhngày hè ”,Bướ c 2: Thự c hiện nhiệm vụHoạ t độ ng cá  nhân:Bướ c  3:  Báo  cáo  kế t  quả  vàthảo luậ n
- HS trả  lờ i câu hỏ i.
- Gv quan sá t, hỗ  trợ , tư vấnBướ c  4:  Nhậ n  xé t,  đánh  giákế t quả  thự c hiện nhiệm vụGV: nhậ n xé t đánh giá  kế t quả

III. Tổ ng kế t1. Nộ i dung:    - Bứ c tranh cảnh ngày hè  tràn đầy sứ c số ng,sinh độ ng vừ a giản dị, dân dã  đờ i thườ ng vừ atinh tế , gợ i cảm.    - Tình yêu thiên nhiên,  yêu đờ i,  yêu cuộ csố ng, tấm lò ng vì dân, vì nướ c củ a tá c giả .2. Nghệ  thuậ t:     - Cá ch ngắ t nhịp đặ c biệ t: 3/4 ở  câu 3 và  câu4 tậ p trung sự  chú  ý  củ a ngườ i đọ c, làm nổ ibậ t hơn cảnh vậ t trong ngày hè .     - Thể  thơ: thấ t ngô n xen lụ c ngô n.     - Ngô n ngữ : giản dị mà  tinh tế , biểu cảm
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uigeli.xyzcủ a  cá c  cá  nhân,  chuẩn  hó akiến thứ c.C. HOẠ T ĐỘ NG LUYỆ N TẬ Pa) Mụ c đích: Luyện tậ p củ ng cố  nộ i dung bà i họ cb) Nộ i dung: HS sử  dụ ng SGK và  vậ n dụ ng kiến thứ c đã  họ c để  trả  lờ i câu hỏ i:Qua bà i thơ, em thấy bản thân mình cần có  trá ch nhiệm như thế  nào đố i vớ i quêhương, đấ t nướ c?c) Sản phẩm: HS hoàn thành cá c bà i tậ pTrá ch nhiệm củ a bản thân:- Giữ  gìn, bảo vệ  nhữ ng di sản thiên nhiên- Biế t yêu cuộ c số ng bình dị nơi thô n dã- Có  trá ch nhiệm xây dự ng quê  hương, đấ t nướ c.d) Tổ  chứ c thự c hiện: D. HOẠ T ĐỘ NG VẬ N DỤ NGa) Mụ c đích: Họ c sinh đượ c củ ng cố  lạ i kiến thứ c thô ng qua bà i tậ p ứ ng dụ ng.b) Nộ i dung: HS sử  dụ ng SGK và  vậ n dụ ng kiến thứ c đã  họ c để  trả  lờ i câu hỏ i.Tìm đọ c mộ t số  bà i thơ trong mụ c Bảo kính cánh giớ i củ a Nguyễn Trã i ?c) Sản phẩm: HS làm cá c bà i tậ p Trả  lờ iGợ i ý :BẢ O KÍNH CẢ NH GIỚ I (Số  1)Nguyễn Trã iĐạ o đứ c hiền lành đượ c mọ i phương, Tự  nhiên cả  muố n chú ng suy nhườ ng. Lợ i tham hế t lấy, nhiều thì cạ nh, Nghĩa phả i đem cho, ít chẳng phườ ng. Sự  thế  sá  phò ng khi đượ c mấ t, Lò ng ngườ i tua đoán thuở  mừ ng thương. "Chẳng nhàn" xưa chép lờ i truyền bảo, Khiến chớ  cho qua mộ t đạ o thườ ng.BẢ O KÍNH CẢ NH GIỚ I (Số  21)Nguyễn Trã iỞ  bầu thì dáng ắ t nên trò n.Xấu tố t đều thì rắp khuô n.Lân cậ n nhà  giàu no bữ a cám;Bạ n bè  kẻ  trộ m phả i đau đò n.Chơi cù ng bầy dạ i nên bầy dạ i;Kế t mấy ngườ i khô n họ c nế t khô n.Ở  đấng thấp thì nên đấng thấp.Đen gần mự c đỏ  gần son.d) Tổ  chứ c thự c hiện: Làm bà i tậ p vậ n dụ ng
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uigeli.xyz* HƯỚ NG DẪ N VỀ  NHÀ. - Họ c thuộ c bà i và  tự  giá c luyện tậ p

Ngày soạ n:Ngày dạ y:   Tuần 11 – Tiế t 33: TÓ M TẮ T VĂ N BẢ N TỰ  SỰI. MỤ C TIÊ U:1. Kiến thứ c:  Sau khi họ c xong bà i này HSa/ Nhậ n biế t:Nắm đượ c khá i niệm văn bản tự  sự  b/ Thô ng hiểu:Xá c định đú ng vấn đề  cần để  tó m tắ t văn bản tự  sự .c/Vậ n dụ ng thấp:Xây dự ng đượ c dàn ý  cho việ c tò m tắ t văn bản tự  sự  dự a theonhân vậ t chínhd/Vậ n dụ ng cao: tó m tắ t đượ c văn bản tự  sự2. Năng lự c - Năng lự c chung: + Năng lự c tự  họ c, năng lự c tự  giả i quyế t vấn đề  và  sáng tạ o, năng lự c thẩm mỹ ,năng lự c thể  chấ t, năng lự c giao tiếp, năng lự c hợ p tá c, năng lự c tính toán, nănglự c cô ng nghệ  thô ng tin và  truyền thô ng- Năng lự c riêng:+ Năng lự c sử  dụ ng ngô n ngữ  trong giao tiếp hàng ngày+ Năng lự c giả i quyế t vấn đề  thô ng qua mô n họ c+ Năng lự c vậ n dụ ng kiến thứ c văn họ c vào cuộ c số ng…3. Phẩm chấ t- Giú p họ c sinh rèn luyện bản thân phá t triển cá c phẩm chấ t tố t đẹp: yêu nướ c,nhân á i, chăm chỉ, trung thự c, trá ch nhiệm II. THIẾ T BỊ DẠ Y HỌ C VÀ  HỌ C LIỆ U GV: SGK, SGV Ngữ  văn 10, Tà i liệu tham khảo, Thiế t kế  bà i giảngHS: SGK, vở  soạ n, tà i liệu tham khảoIII. TIẾ N TRÌNH DẠ Y HỌ CA. HOẠ T ĐỘ NG KHỞ I ĐỘ NG (MỞ  ĐẦ U)
                                                                uigeli.xyz                                      Trang 166



uigeli.xyza) Mụ c đích: HS biế t đượ c cá c nộ i dung cơ bản củ a bà i họ c cần đạ t đượ c, tạ o tâmthế  cho họ c sinh đi vào tìm hiểu bà i mớ i.b) Nộ i dung: Hs dự a vào hiểu biế t để  trả  lờ i câu hỏ i.c) Sản phẩm: HSvậ n dụ ng kiến thứ c để  trả  lờ i câu hỏ i GV đưa ra.d) Tổ  chứ c thự c hiện: Bướ c 1: Chuyển giao nhiệm vụ : - GV chiếu sơ đồ  tó m tắ t theo nhân vậ t chính củ a mộ t số  tá c phẩm như ThánhGió ng, Tấm Cám…- Từ  đó  GV giớ i thiệu vào bà i mớ i.Tó m tắ t văn bản tự  sự  theo nhân vậ t chínhBướ c 2: Thự c hiện nhiệm vụ : HS thự c hiện nhiệm vụ  Bướ c 3: Báo cáo, thảo luậ n: GV gọ i mộ t số  HS trả  lờ i, HS khá c nhậ n xé t, bổ  sung.Bướ c 4: Kế t luậ n, nhậ n định: GV đánh giá  kế t quả  củ a HS, trên cơ sở  đó  dẫn dắ tHS vào bà i họ c mớ i.GVnhậ n xé t, chuẩn hó a kiến thứ c B. HÌNH THÀ NH KIẾ N THỨ C MỚ IHoạ t độ ng 1:  Giáo viên hướ ng dẫn họ c sinh tìm hiểu mụ c đích, yêu cầu tó m tắ tvăn bản tự  sự  dự a theo nhân vậ t chínha) Mụ c đích: Giú p họ c sinh hiểu mụ c đích và  yêu cầu tó m tắ t văn bản tự  sự  dự atheo nhân vậ t chính.b) Nộ i dung: HS quan sá t SGK để  tìm hiểu nộ i dung kiến thứ c theo yêu cầu củ aGV.c) Sản phẩm: HS hoàn thành tìm hiểu kiến thứ cd) Tổ  chứ c thự c hiện: Hoạ t độ ng củ a GV và  HS Sản phẩm dự  kiến Bướ c  1:  Chuyển  giao  nhiệm  vụhọ c tậ pGV chia HS thành 3 nhó m, chuyểngiao nhiệm vụ :Nhó m 1: Nhân vậ t văn họ c là  gì?Nhó m 2: Em hiểu thế  nào là  tó mtắ t  văn bản tự  sự  và  tó m tắ t  vănbản  tự  sự  dự a  theo  nhân  vậ tchính?Nhó m 3: Nêu mụ c đích và  yêu cầutó m  tắ t  văn  bản  tự  sự  dự a  theonhân vậ t chính.Bướ c 2: Thự c hiện nhiệm vụHoạ t độ ng cá  nhân:Bướ c  3:  Báo cáo kế t  quả  và  thảoluậ n
- HS trả  lờ i câu hỏ i.
- Gv quan sá t, hỗ  trợ , tư vấn

I. Mụ c đích, yêu cầu tó m tắ t văn bản tự  sựdự a theo nhân vậ t chính.1. Nhân vậ t văn họ c là  gì?   - Là  hình tượ ng con ngườ i, có  thể  là  loà ivậ t câ y cỏ  đượ c nhân cá ch hoá .   - Nhân vậ t thườ ng có  tên tuổ i, lai lịch rõràng, có  ngoạ i hình, hành độ ng tình cảmvà  có  quan  hệ  vớ i  nhân  vậ t  khá c  vàthườ ng  đượ c  bộ c  lộ  qua  diễn  biến  củ atruyện.- Tuỳ  theo vai trò  , vị trí  tầm quan trọ ngcủ a  nhân  vậ t  ngườ i  ta  chia  ra  nhân  vậ tchính và  nhân vậ t phụ .2.  Tó m  tắ t  văn  bản  dự a  theo  nhân  vậ tchính- Là  viế t  hoặ c  kể  lạ i  mộ t  cá ch ngắn gọ nnhữ ng sự  việ c xảy ra vớ i nhân vậ t đó .3. Mụ c đích
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uigeli.xyzBướ c 4: Nhậ n xé t, đánh giá  kế t quảthự c hiện nhiệm vụGV: nhậ n xé t đánh giá  kế t quả  củ acá c cá  nhân, chuẩn hó a kiến thứ c.
   - Ghi chép làm tà i  liệu,  dẫn chứ ng, kểngườ i khá c nghe.   - Để  dễ  nhớ , để  hiểu, đánh giá  nộ i dungvăn bản.3. Yêu cầu+ Trung thành vớ i văn bản gố c.+ Nêu đượ c đặ c điểm và  cá c sự  việ c xảy rađố i vớ i nhân vậ t chính.

Hoạ t độ ng 2: Giáo viên hướ ng dẫn họ c sinh cá ch tó m tắ t văn bản tự  sự  dự a theonhân vậ t chínha) Mụ c đích: HS biế t cá ch tó m tắ t vă  bản tự  sự  dự a theo nv chính.b) Nộ i dung: HS quan sá t SGK để  tìm hiểu nộ i dung kiến thứ c theo yêu cầu củ aGV.c) Sản phẩm: HS hoàn thành tìm hiểu kiến thứ cd) Tổ  chứ c thự c hiện: Hoạ t độ ng củ a GV và  HS Sản phẩm dự  kiếnBướ c 1: Chuyển giao nhiệm vụ  họ c tậ pGV chia HS thành 4 nhó m, chuyển giaonhiệm vụ :Nhó m 1,  nhó m 2: Tó m tắ t  truyện  AnDương  Vương  và  Mị  Châu  –  Trọ ngThủ y  dự a  theo  nhân  vậ t  An  DươngVương. Cho biế t cá ch tó m tắ t văn bảntự  sự  dự a theo nhân vậ t?Nhó m 3, nhó m 4:  Tó m tắ t  truyện  AnDương  Vương  và  Mị  Châu  –  Trọ ngThủ y dự a theo nhân vậ t Mị Châu. Chobiế t  cá ch  tó m tắ t  văn  bản  tự  sự  dự atheo nhân vậ t?Bướ c 2: Thự c hiện nhiệm vụHoạ t độ ng cá  nhân:Bướ c 3: Báo cáo kế t quả  và  thảo luậ n
- HS trả  lờ i câu hỏ i.
- Gv quan sá t, hỗ  trợ , tư vấnBướ c  4:  Nhậ n  xé t,  đánh  giá  kế t  quảthự c hiện nhiệm vụGV: nhậ n xé t đánh giá  kế t quả  củ a cá ccá  nhân, chuẩn hó a kiến thứ c.Hai câu đầu:Vẻ  đẹp kì vĩ củ a con ngườ ivà  khíthế  hào hù ng củ a thờ i đạ i.

II.  Cá ch tó m tắ t  văn bản tự  sự  dự atheo nhân vậ t chính1. Xé t ngữ  liệu SGK:-  Nhân  vậ t  chính  củ a  “Truyện  AnDương Vương  và  Mị  Châu  –  Trọ ngThủ y”:* Tó m tắ t truyện dự a theo nhân vậ tAn Dương Vương:+ An Dương Vương xây  Loa Thànhcứ  đắp xong lạ i đổ .+ Nhà  vua lậ p đàn cầu đảo bá ch thần,đượ c Rù a Vàng giú p sứ c,  xây thànhtrong nử a tháng thì xong.+  Rù a  Vàng  cò n  giú p  An  DươngVương bảo vệ  thành bằng cá ch bancho  An  Dương  Vương  mộ t  chiếcmó ng vuố t để  làm lẫ y nỏ .+ Triệu Đà  đem quân sang xâm lượ cÂ u Lạ c nhưng bị đánh bạ i.+ Triệu Đà  xin cầu hò a và  cầu hô n MịChâu là  con gá i An Dương Vương chocon trai mình là  Trọ ng Thủ y.+ Lợ i dụ ng sự  ngây thơ củ a Mị Châu,Trọ ng  Thủ y  đã  đánh  tráo  lẫ y  nỏ
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uigeli.xyz* Câu 1: Vẻ  đẹp củ a con ngườ i thể  hiệnở :- Tư thế : Cắp ngang ngọ n giáo ( hoànhsó c ).  Cây  trườ ng  giáo  như  phả i  đobằng chiều ngang củ a non sô ng  tư thếhiên ngang. - Tầm vó c: sánh ngang tầm vũ  trụ   conngườ i kì  vĩ  như á t cả  khô ng gian, thờ igian. + Khô ng gian(  non sô ng): mở  ra theochiều rộ ng củ a  nú i  sô ng và  chiều  caocủ a sao Ngưu.  + Thờ i gian(  cáp kỉ  thu): khô ng phả itrong chố c lá c mà  mấy năm rồ i( trã i dà itheo năm tháng). - Hành độ ng : Trấn giữ  đấ t nướ c->  Hình  ảnh  ngườ i  tráng  sĩ  xô ng  xáotung hoành,  bấ t  chấp  nguy hiểm luô nvươn tớ i khá t vọ ng hoà i bão lớ n.* Câu 2:- Ba quân: + Quân độ i nhà  Trần ( nghĩahẹp) + Sứ c mạ nh dân tộ c ( nghĩa rộ ng)     - Như hổ  báo          So       Nuố t trô i trâu      sánh
 Vừ a cụ  thể  hoá  sứ c mạ nh vậ t chấ t củ aba quân, vứ a khá i  quá t hoá  sứ c mạ nhtinh  thần  củ a  đấ t  nướ c  đang  bừ ngbừ ng hào khí Đô ng A.Hai  câu  cuố i:  Cá i  chí  và  cá i  tâm  củ angườ i anhhù ng* Cá i chí:-  Là  chí  làm  trai  mang  tư  tưở ng  tíchcự c:  Lậ p cô ng(  để   lạ i sự  nghiệp) ,  lậ pdanh(để  lạ i  tiếng  thơm)  đượ c  coi  làmó n nợ  đờ i phả i trả .-  Chí  làm  trai  có  tá c  dụ ng  cổ  vũ  conngườ i từ  bỏ  lố i số ng tầm thườ ng ích kỉsẳn sàng chiến đấu cho sự  nghiệp cứ unướ c , cứ u dân.* Cá i tâm: thể  hiện qua nỗ i :-  “ Thẹn ”:+ Chưacó  tà i  mưu lượ c lớ nnhư Vũ  Hầu

mang về  nướ c.+ Triệu Đà  sang xâm lượ c. An DươngVương chủ  quan, khinh địch nên đãbị thấ t bạ i.+  An  Dương  Vương  thua  trậ n  bèncù ng  Mị  Châu  lên  ngự a  chạ y  vềphương Nam. Nhà  vua cầu cứ u Rù aVàng  và  đượ c  Rù a  chỉ  cho  biế t  MịChâu chính là  “giặ c”.+  An Dương Vương rú t  kiếm chémMị  Châu,  sau  đó  cầm  sừ ng  tê  giá ctheo Rù a Vàng xuố ng biển.* Tó m tắ t truyện dự a theo nhân vậ tMị Châu:+ Mị Châu là  con gá i  vua An DươngVương.+ Sau khi vua cha xây đượ c thành vàcó  lẫ y nỏ  thần, Mị Châu đượ c gả  choTrọ ng Thủ y, con trai củ a Triệu Đà  –ngườ i đã  từ ng dấy binh xâm lượ c Â uLạ c và  bị An Dương Vương đánh bạ i.+ Vì ngây thơ, cả  tin, Mị Châu đã  tiế tlộ  bí mậ t về  nỏ  thần cho Trọ ng Thủ yvà  sau  đó ,  nỏ  thần  bị  Trọ ng  Thủ yđánh tráo.+ Trọ ng Thủ y trở  về  nướ c, cù ng chadấy binh xâm lượ c Â u Lạ c. An DươngVương  thấ t  bạ i.  Mị  Châu  theo  chachạ y  trố n,  vừ a  chạ y  vừ a  rắ c  lô ngngỗ ng chỉ đườ ng cho chồ ng.+ Khi cù ng đườ ng, An Dương Vươngcầu cứ u Rù a  Vàng.  Rù a  hiện  lên  vàbáo cho nhà  vua biế t Mị Châu chínhlà  giặ c.+  Trướ c  khi  bị  vua  cha  chém,  MịChâu khấn: nếu có  lò ng phản nghịchthì chế t đi sẽ  hó a thành cá t bụ i, nếumộ t lò ng trung hiếu mà  bị lừ a dố i thìsẽ  biến thành châu ngọ c.+  Mị  Châu  chế t,  máu  chảy  xuố ngnướ c, trai ăn phả i đều biến thành hạ tchâu.
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uigeli.xyz + Vì chưa trả  xong nợ  nướ c
 Nỗ i  “  Thẹn”  khô ng  làm  con  ngườ ithấp  bé  đi  mà  trá i  lạ i  nâng  cao nhâncá ch con ngườ i.

2.  Cá ch tó m tắ t  văn bản  tự  sự  dự atheo nhân vậ t chính- Đọ c kĩ  văn bản, xá c định nhân vậ tchính.- Chọ n cá c sự  việ c cơ bản xảy ra vớ inhân vậ t chính và  diễn biến củ a cá csự  việ c đó .- Tó m tắ t cá c hành độ ng, lờ i nó i, tâmtrạ ng  củ a  nhân  vậ t  theo  diễn  biếncủ a cá c sự  việ c.Hoạ t độ ng 3: hướ ng dẫn HS luyện tậ pa) Mụ c đích: HS nắm đượ c lí thuyế t để  làm bà i tậ p.b) Nộ i dung: HS đọ c SGK và  hoàn thành nhiệm vụ  GV giaoc) Sản phẩm: HS hoàn thành tìm hiểu kiến thứ c:d) Tổ  chứ c thự c hiện: Hoạ t độ ng củ a GV vàHS Sản phẩm dự  kiếnBướ c  1:  Chuyển  giaonhiệm vụ  họ c tậ pGV  chia  HS  thành  3nhó m,  chuyển  giaonhiệm  vụ :  Hs  đọ c  vàlàm  cá c  bà i  tậ p  sgktr122Nhó m 1: Bà i tậ p 1Nhó m 2: Bà i tậ p 2Nhó m 3: Bà i tậ p 3Bướ c  2:  Thự c  hiệnnhiệm vụHoạ t độ ng cá  nhân:Bướ c  3:  Báo  cáo  kế tquả  và  thảo luậ n
- HS trả  lờ i câu hỏ i.
- Gv quan sá t, hỗ  trợ ,tư vấnBướ c  4:  Nhậ n  xé t,đánh giá  kế t  quả  thự chiện nhiệm vụGV: nhậ n xé t đánh giákế t  quả  củ a  cá c  cánhân,  chuẩn  hó a  kiếnthứ c.

III. Luyện tậ p1. Bà i tậ p 1 (sgk/ tr 122):  a.- Văn bản 1: Tó m tắ t toàn bộ  câu chuyện để  giú pngườ i đọ c hiểu và  nhớ  văn bản.- Văn bản 2: Bắ t đầu từ  “chàng Trương đi đánh giặ c…thì khô ng kịp nữ a”  dù ng làm dẫn chứ ng để  làm sángtỏ  mộ t ý  kiến.b. - Văn bản 1:Tó m tắ t đầy đủ  câu chuyện. - Văn bản 2: Chỉ lự a chọ n mộ t số  sự  việ c chi tiế t tiêubiểu phụ c vụ  cho việ c làm sáng tỏ  mộ t ý  kiến.2. Bà i tậ p 2:Tó m tắ t  truyện ADV và  MC – TT dự a theo nhân vậ tTrọ ng Thủ y:- Triệu Đà  nhiều lần cấ t quân đánh sang Â u Lạ c nhữ ngđiều thấ t bạ i bèn sai con trai sang hỏ i Mị Châu để  cầuhoà .  Sau  khi  An Dương Vương đồ ng  ý  gả  Mị  Châu,Trọ ng Thuỷ  xin ở  lạ i Loa Thanh để  chờ  có  cơ hộ i dòxé t  “bí  quyế t’  đánh giắ c  củ a An Dương Vương.  Mộ thô m trong khi  nó i  chuyện,  Trọ ng Thuỷ  dỗ  Mị  Châucho xem trộ m nỏ  thần. Xem xong, Thuỷ  ngầm làm mộ tcá i lẫ y nỏ  khá c thay vuố t vàng rồ i xin phép Thụ c Phánđượ c về  phương bắ c thăm cha. Trướ c khi ra đi, Trọ ngThuỷ  cò n cù ng vớ i Mị Châu hứ a hẹn: nếu sau này lỡchẳng may li tán thì cứ  theo dấu lô ng ngô ng dứ t ra từchiếc áo củ a Mị Châu mà  tìm.
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uigeli.xyz- Trọ ng Thuỷ  về  phương Bắc chế  nỏ  rồ i cù ng cha kéoquân  xuố ng phương Nam.  Thế  quân  đang mạ nh lạ igặ p  lú c  An Dương Vương có  ý  chủ  quan nên chẳngmấy chố c quân củ a Trọ ng Thủ y đã  chiếm đượ c LoaThành. Khô ng thấy vợ  ở  trong thành, Thuỷ  tứ c tố c phingự a theo dấu lô ng ngỗ ng mà  đuổ i theo. Thế  nhưngđến sá t bờ  biển, Thuỷ  đã  thấy Mị Châu đã  chế t tự  baogiờ . Trọ ng Thuỷ  ô m xá c Mị Châu đem về  Loa Thànhan táng. Mộ t hô m trong khi đi tắm, Trọ ng Thuỷ  nhìnthấy bó ng dáng Mị Châu dướ i nướ c bèn cứ  thế  lao đầuxuố ng giếng mà  chế t.  Ngườ i  đờ i  sau đồ n rằng đemnướ c  ở  giếng  này  mà  rử a  ngọ c  minh châu  thì  thấyngọ c cứ  ngày mộ t sáng thêm lên.3. Bà i tậ p 3: Tó m tắ c truyện Tấm Cám theo nhân vậ t Tấm:- Tấm mồ  cô i cha từ  nhỏ . Cô  phả i số ng cù ng vớ i mụ  dìghẻ  và  cô  em gian á c.  Trong mọ i  việ c,  Tấm luô n  làngườ i phả i chịu thiệ t thò i. Đi bắ t tô m bắ t tép, Tấm bịCám lừ a trú t hế t giỏ  tép đầy. Tấm nuô i đượ c con cáBố ng, mẹ  con Cám lạ i lừ a giế t thịt ăn.- Ngày nhà  vua mở  hộ i, mụ  dì nghẻ  lạ i lấ y gạ o và  thó ctrộ n  lẫn  vớ i  nhau  bắ t  Tấm nhặ t  xong mớ i  đượ c  đixem. Trong tấ t cả  nhữ ng lần như thế  Tấm đều đượ cBụ t hiện lên an ủ i  và  giú p đỡ .  Nhờ  có  Bụ t,  ngày hộ iTấm có  quần áo đẹp, khăn đẹp và  giầ y đẹp. Đi xemhộ i,  Tấm sơ ý  đánh rơi  mấ t  chiếc  giầ y  nhưng cũ ngmay  nhờ  chiếc  giầ y  ấ y,  Tấm  trở  thành  hoàng  hậ u.Ghen ghé t, mẹ  con cám lậ p mưu giế t Tấm rồ i đưa Cámvào cung để  thế  chân.- Tấm chế t, biến hoá  nhiều lần thành: chim vàng anh,cây xoan đào, khung cử a. Mỗ i lần như thế  lạ i là  mộ tlần Tấm bị mẹ  con Cám lậ p mưu hãm hạ i. Cuố i cù ngTấm biến thành quả  thị, âm thầm giú p việ c nấu cơm,qué t  dọ n cho bà  hàng  nướ c.  Nhưng rồ i  bà  cụ  cũ ngphá t hiện ra. Bà  xé  tan vỏ  thị  và  thế  là  từ  đấy Tấmsố ng cù ng bà .  Mộ t  hô m nọ  vua đến quán  này  uố ngnướ c, ăn miếng trầu cánh phượ ng, vua thấy quen vàthế  là  vua nhậ n ra ngườ i vợ  yêu quý  củ a mình. Tấmthẳng tay trừ ng trị  mẹ  con nhà  Cám rồ i trở  lạ i  cuộ csố ng hạ nh phú c bên vua..D. HOẠ T ĐỘ NG VẬ N DỤ NGa) Mụ c đích: Họ c sinh đượ c củ ng cố  lạ i kiến thứ c thô ng qua bà i tậ p ứ ng dụ ng.
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uigeli.xyzb) Nộ i dung: HS sử  dụ ng SGK và  vậ n dụ ng kiến thứ c đã  họ c để  trả  lờ i câu hỏ i.GV cho hs thảo luậ n nhó m vớ i đề  bà i sau:Tó m tắ t truyện Tấm cám theo nhân vậ t Cám :c) Sản phẩm: HS làm cá c bà i tậ p Vậ n dụ ng: Tó m tắ t truyện Tấm cám theo nhân vậ t Cám :- Cám xấu tính nhưng lạ i phả i số ng bên ngườ i chị cù ng cha khá c mẹ  hiền lành,xinh đẹp nên lú c nào cũ ng tỏ  ra ganh ghé t. Đượ c mẹ  đứ ng sau hậ u thuẫn, Cámluô n tìm cá ch để  đày đọ a chị. Cù ng đi hớ t tép nhưng Cám lườ i nhá c khô ng bắ tđượ c con nào.  Cám lừ a chị hụ p xuố ng ao để  trú t giỏ  tép mang về . Thấy Tấm nuô iđượ c con cá  Bố ng, Cám lạ i lừ a bắ t và  giế t thịt. Ngày hộ i, Cám sắm sử a quần áođẹp đi chơi. Thấy vua mờ i cá c thiếu nữ  thử  giầ y kén vợ , Cám cũ ng len vào nhưngkhô ng đượ c.- Ghen tứ c vì Tấm đượ c làm hoàng hậ u, nhân ngày dỗ  cha, Cám và  mẹ  lừ a Tấmtrèo cau rồ i giế t Tấm. Cám vào cung thay chị.  Mộ t  hô m đang giặ t  á o, Cám  lạ inghe tiếng chim vàng anh hó t lờ i củ a Tấm. Cám tứ c giậ n bắ t chim làm thịt rồ i nó idố i vua. Tưở ng đã  an tâm nhưng mộ t thờ i gian sau ở  vườ n ngự  lạ i mọ c lên haicây xoan đào rấ t đẹp. Nhà  vua lấ y làm yêu thích lắm. Biế t chuyện Cám lạ i sai cholính chặ t câ y đó ng thành khung cử i. Thế  nhưng cứ  mỗ i lần ngồ i vào khung cử i,cám lạ i nghe thấy tiếng chử i rử a mình. Khô ng chịu đượ c, Cám đố t quá ch khungcử i rồ i đổ  tro ra mã i bên đườ ng.- Lạ  thay mộ t hô m khô ng biế t từ  đâu Tấm trở  về . Cám thấy chị xinh đẹp hơn xưathì tỏ  ra ham muố n. Cuố i cù ng Cám chế t mộ t cá ch thích đáng vì sự  tham lam vàngu ngố c củ a mình.d) Tổ  chứ c thự c hiện: Làm bà i tậ p vậ n dụ ng* HƯỚ NG DẪ N VỀ  NHÀ. - Họ c thuộ c bà i và  tự  giá c luyện tậ pNgày soạ n:Ngày dạ y:   Tuần 12  – Tiế t 34:TRẢ  BÀ I VIẾ T SỐ  2, RA ĐỀ  BÀ I VIẾ T SỐ  3Bướ c 1: Xá c định vấn đề  cần giả i quyế t- Tên bà i họ c: TRẢ  BÀ I VIẾ T SỐ  2, RA ĐỀ  BÀ I VIẾ T SỐ  3- Hình thứ c dạ y: Dạy họ c trên lớ p- Chuẩn bị củ a GV và  HS:+ Chuẩn bị củ a giáo viên: Giáo án/thiế t kế  bà i họ c, bà i kiểm tra củ a HS+ Chuẩn bị củ a họ c sinh: Chuẩn bị bà i ở  nhà  theo cá c yêu cầu sau: Đọ c trướ c bà i,soạ n bà i theo hệ  thố ng câu hỏ i hướ ng dẫn tìm hiểu cuố i bà i. Bướ c 2: Xá c định nộ i dung – chủ  đề  bà i họ c: Ô n tậ p, củ ng cố  kiến thứ c về  văn tựsự ; văn nghị luậ nBướ c 3: Xá c định mụ c tiêu bà i họ c. 
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uigeli.xyz1. Kiến thứ c:- Ô n tậ p, củ ng cố  kiến thứ c về  văn tự  sự- Tích hợ p vớ i tiếng Việ t ở  bà i Văn bản và  bà i Hoạ t độ ng giao tiếp bằng ngô n ngữ ;phần văn họ c dân gian2. Kĩ năng:- Kĩ năng viế t văn tự  sự- Rèn luyện kĩ năng tạ o lậ p văn bản có  đủ  bố  cụ c ba phần, có  liên kế t về  hình thứ cvà  nộ i dung3. Thá i độ , phẩm chấ t:- Thá i độ : Có  tình cảm chân thành trướ c nhữ ng vấn đề  có  ý  nghĩa trong cuộ c số ng- Phẩm chấ t: Số ng yêu thương, số ng tự  chủ  và  số ng trá ch nhiệm...4. Phá t triển năng lự c:- Năng lự c chung: + Năng lự c tự  họ c, năng lự c tự  giả i quyế t vấn đề  và  sáng tạ o, năng lự c thẩm mỹ ,năng lự c thể  chấ t, năng lự c giao tiếp, năng lự c hợ p tá c, năng lự c tính toán, nănglự c cô ng nghệ  thô ng tin và  truyền thô ng- Năng lự c riêng:+ Năng lự c sử  dụ ng ngô n ngữ  trong giao tiếp hàng ngày+ Năng lự c giả i quyế t vấn đề  thô ng qua mô n họ c+ Năng lự c vậ n dụ ng kiến thứ c văn họ c vào cuộ c số ng…Bướ c 4: Thiế t kế  tiến trình bà i họ c Hoạ t độ ng củ a GV và  HS Nộ i dung bà i họ cHoạ t độ ng 1: Khở i độ ngBướ c 1: Chuyển giao nhiệm vụ  họ c tậ pGV: Chiếumộ t  và i  hình ảnh về  đền Cổ  Loavà  nơi thờ  cô ng chú a Mị Châu ngày nay.Yêu cầu HS xem tranh đoán tên tá c phẩm Nhó m  nào  đoán  đú ng  sẽ  là  nhó m  thắngcuộ c.Bướ c 2: Thự c hiện nhiệm vụHS: suy nghĩ trả  lờ i câu hỏ iGV: Quan sá t, hỗ  trợ  họ c sinh.Bướ c 3: Báo cáo kế t quảHS mỗ i nhó m cử  đạ i diện, báo cáo kế t quảthảo luậ n.GV quan sá t, hỗ  trợ .Bướ c  4:  Nhậ n  xé t,  đánh  giá  kế t  quả  thự chiện nhiệm vụGVnhậ n xé t, chuẩn hó a kiến thứ c- Từ  đó  GV giớ i  thiệu  vào bà i  mớ i:  Ở  tiế ttrướ c,  cá c  em đã  đượ cviế t  bà i  văn  tự  sự .Trong tiế t  họ c  hô m nay,  cá c  em sẽ  đượ c

-  Nhậ n thứ c đượ c nhiệm vụ   cần giả iquyế t củ a bà i họ c.- Tậ p trung cao và  hợ p tá c tố t  để  giả iquyế t  nhiệm vụ .- Có  thá i độ  tích cự c, hứ ng thú .
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uigeli.xyznhìn  nhậ n  lạ i  nhữ ng  điểm mạ nh và  điểmyếu trong bà i viế t củ a mình.Hoạ t độ ng 2: Luyện tậ p Giáo viên hướ ng dẫn họ c sinh  nhậ n biế t vàsử a chữ a lỗ i trong bà i làm văn.- Mụ c tiêu: Họ c sinh biế t cá ch nhậ n biế t vàsử a chữ a lỗ i trong bà i làm củ a mình.-  Kĩ  thuậ t  dạy  họ c:  Cô ng  não,  thô ng  tin  -phản hồ i- Hình thứ c tổ  chứ c: hoạ t độ ng cá  nhân- Cá c bướ c thự c hiện:Bướ c 1: Chuyển giao nhiệm vụ-  Giáo viên chép đề  lên bảng, yêu cầu họ csinh phân tích đề  và  lậ p dàn ý  , từ  đó , giú phọ c sinh nhậ n biế t đượ c nhữ ng ưu, khuyế tđiểm trong bà i làm củ a mình.Bướ c 2: Thự c hiện nhiệm vụHS: phân tích đề ,  lậ p dàn ý ,  đố i  chiếu vớ ibà i  làm  củ a  mình  để  nhậ n  ra  ưu,  khuyế tđiểm và  tự  sử a chữ a.Bướ c 3: Báo cáo kế t quả  và  thảo luậ nHS nêu  lên  nhữ ng  ưu điểm,  khuyế t  điểmtrong bà i làm củ a mình.Bướ c  4:  Nhậ n  xé t,  đánh  giá  kế t  quả  thự chiện nhiệm vụGV: nhậ n xé t bà i làm củ a họ c sinh, giú p họ csinh chữ a lỗ i.

I. Sử a chữ a bà i làm:1. Yêu cầu. - Đề  bà i yêu cầu tạ o lậ p văn bản tự  sựcó  sự  chuyển  đổ i  ngô i  kể  (kể  lạ i  nộ idung đoạ n trích vớ i ngô i kể  là  nhân vậ tMị Châu -  Cá c  ý  phả i  đượ c  sắp  xếp  theo  mộ ttrình tự  hợ p lý ; phân tích triển khai cá cý  để  bà i viế t khô ng đơn điệu, khô  khan. - Lờ i văn phả i đạ t yêu cầu về  ngữ  pháp,tránh lặ p từ .2. Lậ p dàn ý :- Mị Châu giớ i thiệu đượ c về  mình và  kểlạ i câu chuyện tình yêu và  hô n nhân vìnền hoà  bình củ a hai nướ c.- Câu chuyện tình nghĩa vợ  chồ ng: tâmtrạ ng cả  tin khi tiế t lộ  bí  mậ t  nỏ  thần,sự  nhớ  nhung đợ i chờ  khi xa chồ ng vànỗ i lo lắng khi nhớ  tớ i lờ i chồ ng dặ n.-  Câu  chuyện  về  cuộ c  chiến  giữ a  haiquố c gia và  niềm đau xó t khi phả i cù ngcha chạ y trố n.- Sự  thứ c tỉnh theo tiếng thé t  củ a rù avàng: Hiểu mình đã  là  nạ n nhân củ a âmmưu chiến tranh thô n tính, khô ng cò ncơ hộ i để  làm lạ i, chấp nhậ n cá i chế t vìtộ i  lỗ i  vớ i  gia  đình,  đấ t  nướ c  quêhương, nhưng vẫn khẳng định tình cảmvà  tâm hồ n trong sáng củ a mình qua lờ inguyền.Hoạ t độ ng 3: Vậ n dụ ngGiáo viên rú t kinh nghiệm về  cá ch làm bà ivăn tự  sựMụ c tiêu: Giú p họ c sinh rú t kinh nghiệm, cókĩ năng làm bà i tố t hơn.- Phương tiện: bảng phụ , máy chiếu-  Kĩ  thuậ t  dạy  họ c:  Cô ng  não,  thô ng  tin  -phản hồ i- Hình thứ c tổ  chứ c: họ c sinh hoạ t độ ng độ clậ p.

II. Nhậ n xé t về  ưu khuyế t điểm.1. Ưu điểm:- Mộ t số  bà i viế t  khi nhậ p vai nhân vậ tngườ i  kể  chuyện đã  tá i  hiện  đượ c nỗ ilò ng củ a nhân vậ t- Nhiều bà i trình bày cẩn thậ n, chữ  viế tsạ ch đẹp. 2. Khuyế t điểm: -  Mộ t  số  bà i  viế t  rấ t  chung  chung,khô ng có  dấu ấn cá  nhân.
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uigeli.xyz- Cá c bướ c thự c hiện:Bướ c 1: Chuyển giao nhiệm vụ  họ c tậ pGV đặ t  vấn  đề  để  họ c  sinh  tự  nhậ n  thứ cđượ c  nhữ ng  ưu,  khuyê t  điểm,  đưa  ranhữ ng kinh nghiệm làm bà i văn tự  sựBướ c 2: Thự c hiện nhiệm vụHS:  Tự  rú t ra nhữ ng kinh nghiệm mình cóđượ c qua phần sử a chữ a, nhậ n xé t củ a giáoviên.Bướ c 3: Báo cáo kế t quả  và  thảo luậ nHS trình bày nhữ ng kinh nghiệm để  rèn kĩnăng làm bà i văn tự  sựBướ c  4:  Nhậ n  xé t,  đánh  giá  kế t  quả  thự chiện nhiệm vụGv: Nhậ n xé t. Chố t kiến thứ c

 - Nhiều bà i trình bày cẩu thả , chữ  viế tkhô ng cẩn thậ n,  sai  nhiều lỗ i  viế t  câudù ng từ .3. Đọ c bà i làm tố t.4. Trả  bà i: - Tiếp thu ý  kiến củ a HS.- Chỉnh sử a (nếu có )

Hoạ t độ ng 4: Mở  rộ ngB1: GV giao nhiệm vụ  cho HS (thự c hiện ởnhà )Sưu tầm nhữ ng bà i kể  chuyện tưở ng tượ ngmình là  Mị  Châu,  kể  lạ i  truyện  An DươngVương và  Mị Châu - Trọ ng  Thủ y theo cá chkế t  thú c  truyện  khá c  nhau để  làm tư liệuhọ c tậ p.B2: HS làm bà i tậ p ở  nhàB3: HS nộ p sản phẩm trong tiế t họ c sau.Bướ c  4:  Nhậ n  xé t,  đánh  giá  kế t  quả  thự chiện nhiệm vụGv: Nhậ n xé t. Chố t kiến thứ cBÀ I VIẾ T SỐ  3A. Mụ c đích kiểm tra, đánh giá- Kiểm tra: bà i viế t số  3+ Đố i tượ ng: HS k10+ Hình thứ c tổ  chứ c: HS viế t bà i ở  nhà- Đề  ra đảm bảo:+ Kiến thứ c: Vậ n dụ ng kiến thứ c và  kĩ năng về  văn nghị luậ n đã  họ c để  viế t đượ cbà i nghị luậ n xã  hộ i+  Kĩ năng:  Tiếp tụ c rèn luyện cá c kĩ  năng tìm hiểu đề  và  cá c thao tá c lậ p luậ ntrong bà i nghị luậ n + Thá i độ : Nâng cao nhậ n thứ c về  lí tưở ng, cá ch số ng củ a bản thân trong họ c tậ pvà  rèn luyện. 
                                                                uigeli.xyz                                      Trang 175



uigeli.xyz+ Năng lự c : giú p HS hình thành năng lự c giả i quyế t tình huố ng, sử  dụ ng ngô nngữ , trình bày suy nghĩ và  tạ o lậ p văn bảnB. Khung ma trậ n đề  thi      Mứ c độNLĐG Nhậ n biế t Thô ng hiểu Vậ n dụ ng Vậ ndụ ngcao Cộ ngI. Đọ c hiểu-  Ngữ  liệu:01  đoạ ntrích  hoặ cvăn bản.-Tiêu chí:+Dà ikhoảng  200chữ .+  Nộ i  dungđề  cậ pnhữ ng  vấnđề  gần  gũ i,phù  hợ p vớ itâm lí,  trìnhđộ  họ c sinh.

-  Nhậ nbiế t:+  phươngthứ c  biểuđạ t  củ avăn bản.+  Phongcá chngô nngữsinh hoạ t.+  4  biệnpháp  tutừ :  Ẩ n  dụ ,hoán  dụ ,phép  điệp,phép đố i.

-  Khá i  quá t  đượ cchủ  đề ,  nộ i  dung…củ a văn bản.-  Hiểu  đượ c  quanđiểm củ a tá c giả  thểhiện trong văn bản.-  Hiểu  đượ c  nghĩacủ a  từ ,  câu,  hìnhảnh… trong văn bản- Phân tích tá c dụ ngcủ a  cá c  biên  pháptu  từ :  Ẩ n  dụ ,  hoándụ , phép điệp, phépđố i.

-  Nhậ n  xé t,  đánhgiá  tư  tưở ng,quan  điểm,  tìnhcảm… củ a tá c giảtrong văn bản.- Nhậ n xé t về  mộ tgiá  trị  nộ i  dung,nghệ  thuậ t  củ avăn bản.-  Rú t  ra  bà i  họ ccuộ c số ng từ  vănbản.-  Trình  bày  suynghĩ củ a bản thânvề  vấn  đề  đặ t  ratrong văn bảnSố  câu 01 02 01 04Số  điểm 0,5 1,5 1,0 3,0Tỉ lệ 5% 15% 10% 30%II.  Tạ o  lậ pvăn bản Viế t bà ivănnghịluậ n  xãhộ iSố  câu 0 01 01Số  điểm 0 7 7Tỉ lệ 0% 100% 100%Tổ ng cộ ngSố  câu 01 02 01 01 05Số  điểm 0,5 1,5 1,0 7,0 10Tỉ lệ 0,5% 15% 10% 70% 100%C. Biên soạ n đề  kiểm tra
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uigeli.xyzPhần I: Đọ c hiểu (3,0 điểm)Đọ c đoạ n trích sau và  trả  lờ i câu hỏ i từ  Câu 1 đến Câu 4:BÀ I HỌ C TỪ  NHỮ NG NGƯỜ I NGHÈ O KHỔMộ t ngày kia, mộ t ngườ i cha cù ng gia đình giàu có  dẫn đứ a con trai đi du lịch đếnmộ t  đấ t nướ c vớ i mụ c đích là  cho con trai mình thấy ở  nơi đó  ngườ i  ta số ngnghèo khổ  ra sao.Họ  ở  mộ t ngày, mộ t đêm trong nô ng trạ i củ a mộ t gia đình nghèo khổ . Khi kế tthú c chuyến đi, ngườ i cha hỏ i con mình:
- Con thấy chuyến đi như thế  nào?
- Rấ t thú  vị cha ạ !Ngạ c nhiên trướ c câu trả  lờ i củ a đứ a con, ngườ i cha hỏ i lạ i:
- Con có  nhìn thấy nhữ ng ngườ i số ng ở  đó  nghèo khổ  đến thế  nào khô ng?
- Vâng, có !Vậ y con đã  họ c đượ c nhữ ng gì nào?Cậ u con trai trả  lờ i:
- Con nhìn thấy chú ng ta nuô i mộ t con chó , họ  có  bố n con. Chú ng ta có  mộ tcá i hồ  rộ ng đến giữ a khu vườ n, họ  có  mộ t dò ng suố i nhỏ  khô ng có  nơi kế t thú c.Chú ng ta có  nhữ ng bó ng đèn thắp sáng khu vườ n, họ  có  nhữ ng vì sao. Sân trongnhà   chú ng ta kéo dà i ra tậ n đến sân trướ c, họ  có  cả  mộ t chân trờ i.Khi cậ u con trai dứ t lờ i, ngườ i cha im lặ ng khô ng nó i đượ c gì.Cậ u bé  nó i tiếp:
- Cảm ơn cha đã  cho con thấy họ  nghèo khổ  đến thế  nào!(Theo Quà  tặ ng cuộ c số ng tr.101,102 - NXB Văn họ c, 2014)Câu 1: Xá c định phương thứ c biểu đạ t chính củ a văn bản trên? (0,5 đ)Câu 2: Phân tích  hiệu quả  củ a biện pháp nghệ  thuậ t  tương phản lờ i nó i củ a cậ ucon trai: "Con nhìn thấy chú ng ta nuô i mộ t con chó , họ  có  bố n con. Chú ng ta cómộ t cá i hồ  rộ ng đến giữ a khu vườ n, họ  có  mộ t dò ng suố i nhỏ  khô ng có  nơi kế tthú c. Chú ng ta có  nhữ ng bó ng đèn thắp sáng khu vườ n, họ  có  nhữ ng vì sao. Sântrong nhà   chú ng ta kéo dà i ra tậ n đến sân trướ c, họ  có  cả  mộ t chân trờ i." (1,0 đ)Câu 3: Vì sao ngườ i cha lạ i « nín lặ ng khô ng nó i đượ c gì »  sau khi nhậ n đượ c câutrả  lờ i củ a cậ u con trai? (0,5đ)Câu 4: Thô ng điệp có  ý  nghĩa nhấ t đố i vớ i ạ nh/ chị thô ng qua câu chuyện trên?(1,0đ)Phần II. Tạ o lậ p văn bản (7điểm)Câu 1:(7đ) Trong thư gử i thầy hiệu trưở ng củ a con trai mình, Tổ ng thố ng Mĩ A.Lin-cô n (1809 - 1865) viế t: "xin thầy hãy dạ y cho cháu biế t chấp nhậ n thi rớ t cò nvinh dự  hơn gian lậ n khi thi." (Theo Ngữ  văn 10, Tậ p hai, NXB Giáo dụ c, 2006, tr.135).Từ  ý  kiến trên, anh/chị hãy viế t mộ t bà i văn ngắn trình bày suy nghĩ củ amình về  đứ c tính trung thự c trong khi thi và  trong cuộ c số ng.D. HƯỚ NG DẪ N CHẤ MPhần Câu Nộ i dungI ĐỌ C HIỂ U 3,0
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uigeli.xyz1 Phương thứ c biểu đạ t chính: tự  sự / Phương thứ c tự  sự 0,52 + Đố i lậ p tương phản: tà i sản củ a cha con cậ u bé  tưở ng là  nhiềunhưng lạ i là  ít và  tà i sản củ a nhữ ng ngườ i dân nghèo  tưở ng làthiếu thố n nhưng lạ i là  nhiều trong cá i nhìn củ a cậ u bé .+ Tá c dụ ng: làm nổ i bậ t sự  khá c biệ t giữ a cuộ c số ng củ a gia đìnhcậ u bé  vớ i nhữ ng ngườ i nghèo khổ , từ  đó  cho thấy mộ t thá i độsố ng,  mộ t cá ch nhìn khá c về  sự  giàu - nghèo trong xã  hộ i.
1,0

3  Ngườ i cha lạ i « nín lặ ng khô ng nó i đượ c gì »  sau khi nhậ n đượ ccâu trả  lờ i củ a cậ u con trai, vì mụ c đích ban đầu củ a ô ng là  muố ncho con trai thấy  nơi đó  ngườ i ta số ng nghèo khổ  ra sao nhưnghó a ra, con trai ô ng lạ i  giú p ô ng nhậ n ra khô ng phả i  ngườ i  tanghèo khổ  mà  cha con ô ng mớ i là  ngườ i nghèo khổ .
0,5

4 Họ c sinh rú t ra đượ c mộ t trong nhữ ng bà i họ c sau:- Cần nhìn nhậ n cuộ c số ng  bằng thá i độ  tích cự c, lạ c quan, yêuđờ i và  cả  sự  hà i hướ c, dí dỏ m.- Sự  giàu nghèo trong cuộ c số ng chỉ mang tính chấ t tương đố i.Điều đáng quý  đố i  vớ i  cuộ c  số ng con ngườ i  khô ng  phả i  là  sựgiàu có  về  vậ t chấ t mà  là  sự  giàu có  về  tinh thần.- Sự  nghèo khổ  về  vậ t chấ t khô ng đáng sợ  bằng sự  nghèo nàn vềtâm hồ n…

1,0

II TẠ O LẬ P VĂ N BẢ N 7,01 Viế t mộ t bà i văn ngắn trình bày suy nghĩ củ a mình về  đứ c tínhtrung thự c trong khi thi và  trong cuộ c số ng.a. Đảm bảo cấu trú c củ a mộ t bà i văn nghị luậ n: Có  đầy đủ  Mở  bà i,Thân bà i, Kế t bà i. Mở  bà i giớ i thiệu đượ c tá c giả , tá c phẩm, đoạ ntrích; Thân bà i triển khai đượ c cá c luậ n điểm; Kế t bà i khá i quá tđượ c nộ i dung nghị luậ n
0,5

b. Xá cđịnh đú ng vấn đề  cần nghị luậ n 0,5c. Triển khai cá c luậ n điểm: vậ n dụ ng tố t cá c thao tá clậ p luậ n, kế thợ p chặ t chẽ  giữ a lí lẽ  và  dẫn chứ ngHọ c sinh có  thể  sắp xếp cá c luậ n điểm theo nhiều cá chSau đây là  mộ t số  gợ i ý  tham khảo:- Giớ i thiệu khá i quá t câu chuyện.- HS rú t ra mộ t  trong nhữ ng  ý  nghĩa sau hoặ c  có  nhữ ng cá chkiến giả i khá c nhưng phả i hợ p lí và  có  sứ c thuyế t phụ c: P/a 1 : + Tấ t cả  mọ i thứ  trong cuộ c số ng đều phụ  thuộ c vào cá chnhìn cuộ c số ng củ a chú ng ta. Nếu nhìn đờ i bằng thá i độ  lạ c quan,yêu đờ i, bằng tấm lò ng nhân hậ u, chú ng ta sẽ  thấy cuộ c số ng tươiđẹp và  đầy ý  nghĩa. P/a 2     :   + Khô ng nên có  cá i nhìn kì thị, phân biệ t giàu nghèo trongxã  hộ i,  cũ ng đừ ng  tự  than trá ch  cuộ c  số ng  củ a  mình,   nhữ ngngườ i  có  điều kiện  vậ t  chấ t  đầy đủ  tiện  nghi chưa chắ c  đã  có

5,0
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uigeli.xyzhạ nh phú c, có  niềm vui.P/a  3: + Bạ n có  thể  có  tấ t cả  nhữ ng gì bạ n muố n ( tình yêu, bạ nbè , gia đình, sứ c khỏ e ...) nhưng nếu tinh thần nghèv nàn bạ n sẽkhô ng có  gì cả .- Bàn luậ n, mở  rộ ng vấn đề :+ Cuộ c số ng luô n chứ a đự ng nhữ ng điều thú  vị.  Nếu biế t  cá chnhìn nhậ n cuộ c số ng đú ng đắn, tích cự c chú ng ta sẽ  tự  tạ o chomình niềm vui, niềm hạ nh phú c.+ Hãy bồ i đắp cho đờ i số ng tâm hồ n ngày mộ t phong phú , rộ ngmở , số ng chan hò a yêu thương vớ i mọ i ngườ i để  cuộ c đờ i tươiđẹp và  có  ý  nghĩa hơn.+ Phê  phán nhữ ng ngườ i có  tâm hồ n cằn cỗ i, nghèo nàn, chỉ lolàm giàu về  vậ t chấ t, tâm hồ n tàn lụ i ngay khi cò n số ng...- Rú t ra bà i họ c cho bản thân.Kế t bà i: Khá i quá t lạ i vấn đềd. Sáng tạ o: Cá ch diễn đạ t độ c đáo, có  suy nghĩ riêng, sâu sắ c vềvấn đề  cần nghị luậ n. 0,5e. Chính tả , dù ng từ , đặ t câu: Đảm bảo chuẩn chính tả , chuẩn ngữpháp củ a câu, ngữ  nghĩa củ a từ . 0,5Lưu ý  chung:  1. Do đặ c trưng củ a mô n Ngữ  văn, bà i làm củ a thí sinh cần đượ cđánh giá  tổ ng quá t, tránh đếm ý  cho điểm..2. Chỉ cho điểm tố i đa theo thang điểm vớ i nhữ ng bà i viế t đáp ứ ng đầy đủ  nhữ ngyêu cầu đã  nêu ở  mỗ i câu, đồ ng thờ i phả i chặ t chẽ , diễn đạ t lưu loá t, có  cảm xú c.3. Khuyến khích nhữ ng bà i viế t có  sáng tạ o. Bà i viế t có  thể  khô ng giố ng đáp án,có  nhữ ng ý  ngoà i đáp án, nhưng phả i có  căn cứ  xá c đáng và  lí lẽ  thuyế t phụ c.4. Khô ng cho điểm cao đố i vớ i nhữ ng bà i chỉ  nêu chung chung, sáo rỗ ng hoặ cphần thân bà i ở  câu 2 phần làm văn chỉ viế t mộ t đoạ n văn.5. Cần trừ  điểm đố i vớ i nhữ ng lỗ i về  hành văn, ngữ  pháp và  chính tả .
Ngày soạ n:Ngày dạ y:   Tuần 12 – Tiế t 35: NHÀ NNguyễn Bỉnh KhiêmI. MỤ C TIÊ U:1. Kiến thứ c:  Sau khi họ c xong bà i này HS
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uigeli.xyza/ Nhậ n biế t: HS nhậ n biế t, nhớ  đượ c tên tá c giả  và  hoàn cảnh ra đờ i củ a  tá cphẩm.- Biế t cá ch đọ c mộ t bà i thơ kế t hợ p giữ a trữ  tình và  triế t lí có  cá ch nó i ẩn ý , thâmtrầm và  sâu sắ c. b/ Thô ng hiểu: HS hiểu và  lí giả i đượ c hoàn cảnh sáng tá c có  tá c độ ng và  chi phố inhư thế  nào tớ i nộ i dung tư tưở ng củ a tá c phẩm.-  Hiểu  đú ng quan niệm số ng nhàn  và  cảm nhậ n  đượ c  vẻ  đẹp  nhân  cá ch củ aNguyễn Bỉnh Khiêm.c/Vậ n dụ ng thấp: Khá i quá t đượ c đặ c điểm phong cá ch tá c giả  từ  tá c phẩm.d/Vậ n dụ ng cao: Vậ n dụ ng hiểu biế t về  tá c giả , hoàn cảnh ra đờ i củ a tá c phẩm đểphân tích giá  trị nộ i dung, nghệ  thuậ t củ a tá c phẩm thơ.2. Năng lự c - Năng lự c chung:  + Năng lự c tự  họ c, năng lự c tự  giả i quyế t vấn đề  và  sáng tạ o,năng lự c thẩm mỹ , năng lự c thể  chấ t, năng lự c giao tiếp, năng lự c hợ p tá c, nănglự c tính toán, năng lự c cô ng nghệ  thô ng tin và  truyền thô ng- Năng lự c riêng:   + Năng lự c sử  dụ ng ngô n ngữ  trong giao tiếp hàng ngày+ Năng lự c giả i quyế t vấn đề  thô ng qua mô n họ c+ Năng lự c vậ n dụ ng kiến thứ c văn họ c vào cuộ c số ng…3. Phẩm chấ t- Giú p họ c sinh rèn luyện bản thân phá t triển cá c phẩm chấ t tố t đẹp: yêu nướ c,nhân á i, chăm chỉ, trung thự c, trá ch nhiệm II. THIẾ T BỊ DẠ Y HỌ C VÀ  HỌ C LIỆ U GV: SGK, SGV Ngữ  văn 10, Tà i liệu tham khảo, Thiế t kế  bà i giảngHS: SGK, vở  soạ n, tà i liệu tham khảoIII. TIẾ N TRÌNH DẠ Y HỌ CA. HOẠ T ĐỘ NG KHỞ I ĐỘ NG (MỞ  ĐẦ U)a) Mụ c đích: HS biế t đượ c cá c nộ i dung cơ bản củ a bà i họ c cần đạ t đượ c, tạ o tâmthế  cho họ c sinh đi vào tìm hiểu bà i mớ i.b) Nộ i dung: Hs dự a vào hiểu biế t để  trả  lờ i câu hỏ i.c) Sản phẩm: HSvậ n dụ ng kiến thứ c để  trả  lờ i câu hỏ i GV đưa ra.d) Tổ  chứ c thự c hiện: Bướ c 1: Chuyển giao nhiệm vụ : GV cho HS xem phim tà i liệu về  Nguyễn Bỉnh Khiêm…Em hãy cho biết nộ i dung đoạn phim ?Bướ c 2: Thự c hiện nhiệm vụ : HS thự c hiện nhiệm vụ  Bướ c 3: Báo cáo, thảo luậ n: GV gọ i mộ t số  HS trả  lờ i, HS khá c nhậ n xé t, bổ  sung.Bướ c 4: Kế t luậ n, nhậ n định: GV đánh giá  kế t quả  củ a HS, trên cơ sở  đó  dẫn dắ tHS vào bà i họ c mớ i.GV nhậ n xé t, chuẩn hó a kiến thứ c Gv dẫn dắ t vào bà i:Số ng gần trọ n thế  kỉ XVI, Nguyễn Bỉnh Khiêm đã  chứ ng kiếnbiế t bao điều bấ t cô ng ngang trá i củ a xã  hộ i phong kiến. Chính vì vậ y, ô ng chánnản và  lui về  số ng tạ i quê  nhà  vớ i triế t lí : “Nhàn mộ t ngày là  tiên mộ t ngày”. Để
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uigeli.xyzhiểu thêm về  quan niệm số ng củ a ô ng, bà i họ c hô m nay, cô  sẽ  hướ ng dẫn cá c emtìm hiểu bà i thơ “ Nhàn “.B. HÌNH THÀ NH KIẾ N THỨ C MỚ IHoạ t độ ng 1: hướ ng dẫn họ c sinh tìm hiểu chung về  tá c giả , tá c phẩma) Mụ c đích: Giú p họ c sinh hiểu nhữ ng né t khá i  quá t  về  tá c giả  Nguyễn BỉnhKhiêm và  tá c phẩm “Nhàn”.b) Nộ i dung: HS quan sá t SGK để  tìm hiểu nộ i dung kiến thứ c theo yêu cầu củ aGV.c) Sản phẩm: HS hoàn thành tìm hiểu kiến thứ cd) Tổ  chứ c thự c hiện: Hoạ t độ ng củ a GV và  HS Sản phẩm dự  kiến Bướ c  1:  Chuyển  giao  nhiệm  vụhọ c tậ pGV chia HS thành 2 nhó m, chuyểngiao nhiệm vụ :Nhó m 1: Dự a vào phần Tiểu dẫn,em hãy  nêu  nhữ ng né t  khá i  quá tvề  tá c giả  Nguyễn Bỉnh Khiêm.?Nhó m 2: Nêu nhữ ng né t khá i quá tvề  tá c phẩm “Nhàn” (Thể  thơ, bốcụ c, nhan đề).Bướ c 2: Thự c hiện nhiệm vụHoạ t độ ng cá  nhân:Bướ c  3:  Báo cáo kế t  quả  và  thảoluậ n
- HS trả  lờ i câu hỏ i.
- Gv quan sá t, hỗ  trợ , tư vấnBướ c 4: Nhậ n xé t, đánh giá  kế t quảthự c hiện nhiệm vụGV: nhậ n xé t đánh giá  kế t quả  củ acá c cá  nhân, chuẩn hó a kiến thứ c.

I. Tìm hiểu chung1.  Tá c  giả  Nguyễn  Bỉnh  Khiêm  (1491  –1585)- Quê : Vĩnh Bảo, Hả i Phò ng.- Đỗ  trạ ng nguyên năm 1535 và  làm quandướ i triều Mạ c.-  Đượ c  phong  tướ c  Trình  quân  cô ng,Trình Tuyền Hầu nên thườ ng đượ c gọ i làtrạ ng Trình.- Khi làm quan, ô ng dâng sớ  vạ ch tộ i  vàxin  chém  đầu  mườ i  tám  tên  lộ ng  thần,vua khô ng nghe, ô ng bèn cáo quan về  quêdạy họ c.- Họ c trò  củ a ô ng có  nhiều ngườ i nổ i tiếngnên ô ng đượ c ngườ i đờ i suy tô n là  Tuyế tgiang phu tử  (Ngườ i thầy sô ng Tuyế t) .- Nguyễn Bỉnh Khiêm là  ngườ i có  họ c vấnuyên thâm, mặ c dù  về  ở  ẩn, ô ng vẫn thamvấn cho triều đình.- Ô ng là  nhà  thơ lớ n củ a dân tộ c. Thơ ô ngmang đậ m chấ t triế t lí, giáo huấn, ngợ i cachí  củ a kẻ  sĩ,  thú  thanh nhàn,  đồ ng thờ iphê  phán nhữ ng điều xấu xa trong xã  hộ i.- Sự  nghiệp:+ Bạ ch Vân am thi tậ p (700 bà i).+ Bạ ch Vân quố c ngữ  thi (170 bà i).2. Tá c phẩm- “Nhàn” là  bà i thơ Nô m trong “Bạ ch Vânquố c ngữ  thi”.- Thể  loạ i: thấ t ngô n bá t cú .- Bố  cụ c:
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uigeli.xyz+ Đề , thự c, luậ n, kế t.+ Vẻ  đẹp cuộ c số ng (Câu 1, 2, 5, 6) và  vẻđẹp nhân cá ch củ a nhà  thơ (câu 3,4,7,8).- Nhan đề  bà i thơ là  do ngườ i đờ i sau đặ t.
Hoạ t độ ng 2: hướ ng dẫn họ c sinh đọ c hiểu văn bảna) Mụ c đích: Giú p họ c sinh cảm nhậ n đượ c vẻ  đẹp độ c đáo củ a bứ c tranh ngày hèvà  tâm hồ n yêu thiên nhiên, yêu đờ i, yêu nhân dân, đấ t nướ c củ a Nguyễn Trã i;thấy đượ c đặ c sắ c nghệ  thuậ t củ a thơ Nô m Nguyễn Trã i: bình dị, tự  nhiên, đanxen câu lụ c vào thơ thấ t ngô n. b) Nộ i dung: HS quan sá t SGK để  tìm hiểu nộ i dung kiến thứ c theo yêu cầu củ aGV.c) Sản phẩm: HS hoàn thành tìm hiểu kiến thứ cd) Tổ  chứ c thự c hiện: Hoạ t độ ng củ a GV và  HS Sản phẩm dự  kiếnBướ c 1: Chuyển giao nhiệm vụ  họ c tậ pGV chia HS thành 4 nhó m, chuyển giaonhiệm vụ :Nhó m  1: Cá ch  dù ng  số  từ ,  danh  từtrong câu thơ thứ  nhấ t và  nhịp điệu haicâu thơ đầu có  gì  đáng chú  ý? Hai câuthơ đó  cho em hiểu cuộ c số ng và  tâmtrạ ng tá c giả  như thế  nào?Nhó m  2: Các  sản  vậ t  và  khung  cảnhsinh hoạ t  trong  hai  câu  thơ 5,6  có  gìđáng chú  ý ? Hai câu thơ cho em hiểu gìvề  cuộ c số ng củ a Nguyễn Bỉnh Khiêm?Nhó m 3: Em hiểu thế  nào là  “nơi vắngvẻ”, “chố n lao xao”? Quan điểm củ a tá cgiả  về  “Dạ i”, “khô n” biểu hiện như thếnào?  Tá c  dụ ng  biểu  đạ t  ý  củ a  nghệthuậ t đố i trong hai câu thơ 3,4.Nhó m 4: Phân tích quan niệm số ng, vẻđẹp  nhân  cá ch  củ a  tá c  giả  thể  hiệntrong hai câu thơ cuố i.Bướ c 2: Thự c hiện nhiệm vụHoạ t độ ng cá  nhân:Bướ c 3: Báo cáo kế t quả  và  thảo luậ n
- HS trả  lờ i câu hỏ i.
- Gv quan sá t, hỗ  trợ , tư vấnBướ c  4:  Nhậ n  xé t,  đánh  giá  kế t  quả

II. Đọ c hiểu văn bản1. Vẻ  đẹp cuộ c số ng* Hai câu đầu:- Mộ t mai, mộ t cuố c, mộ t cần câu:+ Kiểu ngắ t nhịp 2/2/3 cù ng vớ i việ clặ p lạ i  liên tiếp số  đếm 1 ở  câu thứnhấ t  kế t  hợ p  vớ i  cá c  danh  từ  chỉcô ng cụ  lao độ ng đã  đưa ta trở  về  vớ icuộ c số ng chấ t phá c, nguyên sơ củ acá i  thờ i  “tạ c  tỉnh  canh  điền”  (đàogiếng lấ y  nướ c  uố ng,  cày  ruộ ng  lấ ycơm ăn). Đồ ng thờ i, bộ c lộ  tâm trạ nghồ  hở i,  tâm  thế  sẵn  sàng  vớ i  cô ngviệ c củ a mộ t “lão nô ng tri điền” đíchthự c.-  “Thơ thẩn  dầu ai  vui  thú  nào”  =>câu  hỏ i  tu  từ  =>  trạ ng  thá i  thảnhthơi,  lự a  chọ n  cuộ c  số ng  theo  ýnguyện  củ a  riêng  mình,  bấ t  chấpngườ i  đờ i  có  nhữ ng  lự a  chọ n  khá cmà  theo họ , lự a chọ n đó  mớ i là  đíchđáng.* Câu 5, 6:- Sản vậ t:  Thu ăn măng trú c, đô ng ăngiá .- Sinh hoạ t: Xuân tắm hồ  sen, hạ  tắm
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uigeli.xyzthự c hiện nhiệm vụGV: nhậ n xé t đánh giá  kế t quả  củ a cá ccá  nhân, chuẩn hó a kiến thứ c.Gv  gợ i  ý :  Vua  Thuần  Vu  Phần  uố ngrượ u  say  nằm ngủ  dướ i  gố c  cây  hò e,mơ  thấy  mình  bay  đến  Đạ i  Hò e  Anquố c,  đượ c  quố c  vương  nướ c  ấ y  cholàm quậ n thú  Nam Kha, tỉnh dậ y thấymình nằm trơ khắ c dướ i cành hò e phíanam, bên cạ nh là  tổ  kiến chỉ có  mộ t conkiến chú a

ao=> Cuộ c số ng bình dị, quê  mù a, dândã , đạ m bạ c, thanh cao, trở  về  vớ i tựnhiên,  vớ i  bố n  mù a  xuân,  hạ ,  thu,đô ng, có  mù i vị, có  hương sắ c, khô ngnặ ng nề , khô ng ảm đạ m.2. Vẻ  đẹp nhân cá ch* Câu 3,4-  “Nơi  vắng  vẻ ”  :  nơi  tĩnh  tạ i  củ athiên  nhiên  và  nơi  thảnh  thơi  củ atâm hồ n.-  “Chố n  lao  xao”:  chố n  cử a  quyền,con đườ ng hoạ n lộ .-  “Ta”:  nhà  thơ,  chủ  thể  trữ  tình;“ngườ i”:  nhữ ng kẻ  tấ t  bậ t  đua chenvào chố n lao xao.- “Dạ i” => tìm đến nơi vắng vẻ , nơi cóthể  tìm đượ c sự  tĩnh tạ i,  thảnh thơitrong tâm hồ n.- “Khô n” => tìm đến con đườ ng hoạ nlộ , đến chố n cử a quyền, đến lợ i danh.=> Cách nó i đố i lậ p, ngượ c nghĩa: dạ imà  thự c  chấ t là  khô n,  cò n khô n màhó a  dạ i.  Vớ i  ô ng,  cá i  “khô n”  củ angườ i thanh cao là  quay lự ng lạ i vớ idanh lợ i,  tìm sự  thư thá i  trong tâmhồ n,  số ng  ung  dung,  hò a  hợ p  vớ ithiên nhiên.* Câu 7,8- “Rượ u đến cộ i cây ta sẽ  uố ng/ Nhìnxem phú  quý  tự a chiêm bao” => sửdụ ng  điển  tích=>  cuộ c  đờ i  chẳngkhá c  gì  giấ c  mộ ng.  Cô ng  danh,  tiềncủ a, quyền quý  chỉ là  giấ c chiêm bao.=> Cuộ c  số ng nhàn dậ t  củ a NguyễnBỉnh Khiêm là  kế t quả  củ a mộ t trí tuệsâu sắ c, sớ m nhậ n ra sự  vô  nghĩa củ acô ng danh, phú  quý ,  dám từ  bỏ  nơiquyền quý  để  đến nơi đạ m bạ c  màthanh cao.Hoạ t độ ng 3: hướ ng dẫn HS tổ ng kế t
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uigeli.xyza) Mụ c đích: HS nắm đượ c nộ i dung và  nghệ  thuậ t văn bản.b) Nộ i dung: HS đọ c SGK và  hoàn thành nhiệm vụ  GV giaoc) Sản phẩm: HS hoàn thành tìm hiểu kiến thứ c:d) Tổ  chứ c thự c hiện: Hoạ t độ ng củ a GV và  HS Sản phẩm dự  kiếnBướ c  1:  Chuyển  giao  nhiệmvụ  họ c tậ pGV: Em hãy khá i  quá t nhữ ngné t  đặ c  sắ c  về  nộ i  dung  vànghệ  thuậ t  củ a  bà i  thơ“Nhàn”,Bướ c 2: Thự c hiện nhiệm vụHoạ t độ ng cá  nhân:Bướ c  3:  Báo  cáo  kế t  quả  vàthảo luậ n
- HS trả  lờ i câu hỏ i.
- Gv quan sá t, hỗ  trợ , tư vấnBướ c  4:  Nhậ n  xé t,  đánh  giákế t quả  thự c hiện nhiệm vụGV: nhậ n xé t đánh giá  kế t quảcủ a  cá c  cá  nhân,  chuẩn  hó akiến thứ c.

III. Tổ ng kế t.1. Nộ i  dung:  Thể  hiện vẻ  đẹp cuộ c số ng, tâmhồ n, cố t cá ch trong sạ ch củ a bậ c nho sĩ qua đótỏ  thá i độ  ung dung, bình thản vớ i lố i số ng “anbần lạ c đạ o” theo quan niệm củ a đạ o nho.2. Nghệ  thuậ t: Giọ ng thơ nhẹ  nhàng, hó m hỉnh.Cá ch nó i ẩn ý , nghĩa ngượ c, vẻ  đẹp mộ c mạ c,tự  nhiên mà  ý  vị củ a ngô n từ .

C. HOẠ T ĐỘ NG LUYỆ N TẬ Pa) Mụ c đích: Luyện tậ p củ ng cố  nộ i dung bà i họ cb) Nộ i dung: HS sử  dụ ng SGK và  vậ n dụ ng kiến thứ c đã  họ c để  trả  lờ i câu hỏ i:GV nêu câu hỏ i:Cả  bà i thơ là  triế t lí, suy nghĩ củ a Bạ ch Vân cư sĩ về  chữ  Nhàn. Căn cứ  vào nhữ nghiểu biế t về  thờ i đạ i cũ ng như về  Nguyễn Bỉnh Khiêm, em hãy cho biế t do đâu màNguyễn Bỉnh Khiêm lự a chọ n lố i số ng Nhàn? c) Sản phẩm: HS hoàn thành cá c bà i tậ pd) Tổ  chứ c thự c hiện: D. HOẠ T ĐỘ NG VẬ N DỤ NGa) Mụ c đích: Họ c sinh đượ c củ ng cố  lạ i kiến thứ c thô ng qua bà i tậ p ứ ng dụ ng.b) Nộ i dung: HS sử  dụ ng SGK và  vậ n dụ ng kiến thứ c đã  họ c để  trả  lờ i câu hỏ i.Tìm đọ c mộ t số  bà i thơ trong mụ c Bảo kính cánh giớ i củ a Nguyễn Trã i ?c) Sản phẩm: HS làm cá c bà i tậ p Trả  lờ iGợ i ý :- Từ  Nguyễn Trã i cho đến Nguyễn Bỉnh Khiêm đều tìm về  cuộ c số ng thanh đạ m,hoà  hợ p vó i tự  nhiên nhưng nhàn thân nhưng khô ng nhàn tâm. Tuy gắn bó , hoà
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uigeli.xyzmình vớ i cuộ c số ng nơi thô n dã  nhưng xé t đến cù ng ô ng vẫn đầy trăn trở  tronglò ng về  thờ i cuộ c rố i ren, về  việ c con ngườ i dễ  sa ngã  vào vò ng danh lợ i. Nhàn làlố i số ng tích cự c, là  thá i độ  củ a giớ i trí thứ c thờ i Nguyễn Bỉnh Khiêm đố i vớ i thờ icuộ c để  cố  gắng giữ  mình trong sạ ch, khô ng bị cuố n vào vò ng đấu giành quyềnlự c củ a cá c tậ p đoàn phong kiến.Triế t lý  “nhàn dậ t” củ a Nguyễn Bỉnh Khiêm vớ ihạ t nhân “vô  sự ” chưa phả i là  giả i pháp tố i ưu để  định hướ ng cho xã  hộ i  phá ttriển và  đó  cũ ng khô ng phả i là  lố i thoá t củ a xã  hộ i phong kiến Việ t Nam thế  kỉXVI. Tuy nhiên, triế t lý  ấ y đã  thể  hiện đượ c nỗ  lự c cứ u vãn xã  hộ i củ a tầng lớ p tríthứ c đương thờ i. Đó  là  điều đáng trân trọ ng.d) Tổ  chứ c thự c hiện: Làm bà i tậ p vậ n dụ ng* HƯỚ NG DẪ N VỀ  NHÀ. - Họ c thuộ c bà i và  tự  giá c luyện tậ p
Ngày soạ n:Ngày dạ y:   Tuần 12 – Tiế t 36:ĐỘ C TIỂ U THANH KÍ                                                                 Nguyễn DuI. MỤ C TIÊ U:1. Kiến thứ c:  Sau khi họ c xong bà i này HSa/ Nhậ n biế t:  Nắm kiến thứ c về  mộ t vấn đề  đượ c cá c nhà  thơ Việ t Nam thế  kỉXVIII quan tâm: số  phậ n củ a nhữ ng ngườ i phụ  nữ  tà i sắ c, bấ t hạ nh.b/ Thô ng hiểu:  Hiểu đượ c sự  đồ ng cảm củ a Nguyễn Du vớ i số  phậ n nàng TiểuThanh có  tà i văn chương mà  bấ t hạ nh.c/Vậ n dụ ng thấp: Khá i quá t đượ c đặ c điểm phong cá ch tá c giả  từ  tá c phẩm.d/Vậ n dụ ng cao: Vậ n dụ ng hiểu biế t về  tá c giả , hoàn cảnh ra đờ i củ a tá c phẩm đểphân tích giá  trị nộ i dung, nghệ  thuậ t củ a tá c phẩm thơ.2. Năng lự c - Năng lự c chung:  + Năng lự c tự  họ c, năng lự c tự  giả i quyế t vấn đề  và  sáng tạ o,năng lự c thẩm mỹ , năng lự c thể  chấ t, năng lự c giao tiếp, năng lự c hợ p tá c, nănglự c tính toán, năng lự c cô ng nghệ  thô ng tin và  truyền thô ng- Năng lự c riêng:   + Năng lự c sử  dụ ng ngô n ngữ  trong giao tiếp hàng ngày+ Năng lự c giả i quyế t vấn đề  thô ng qua mô n họ c+ Năng lự c vậ n dụ ng kiến thứ c văn họ c vào cuộ c số ng…3. Phẩm chấ t- Giú p họ c sinh rèn luyện bản thân phá t triển cá c phẩm chấ t tố t đẹp: yêu nướ c,nhân á i, chăm chỉ, trung thự c, trá ch nhiệm II. THIẾ T BỊ DẠ Y HỌ C VÀ  HỌ C LIỆ U GV: SGK, SGV Ngữ  văn 10, Tà i liệu tham khảo, Thiế t kế  bà i giảng
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uigeli.xyzHS: SGK, vở  soạ n, tà i liệu tham khảoIII. TIẾ N TRÌNH DẠ Y HỌ CA. HOẠ T ĐỘ NG KHỞ I ĐỘ NG (MỞ  ĐẦ U)a) Mụ c đích: HS biế t đượ c cá c nộ i dung cơ bản củ a bà i họ c cần đạ t đượ c, tạ o tâmthế  cho họ c sinh đi vào tìm hiểu bà i mớ i.b) Nộ i dung: Hs dự a vào hiểu biế t để  trả  lờ i câu hỏ i.c) Sản phẩm: HSvậ n dụ ng kiến thứ c để  trả  lờ i câu hỏ i GV đưa ra.d) Tổ  chứ c thự c hiện: Bướ c 1: Chuyển giao nhiệm vụ : GV cho HS xem phim tà i liệu về  Nguyễn Du… Em hãy cho biế t nộ i dung đoạ n phim ?Bướ c 2: Thự c hiện nhiệm vụ : HS thự c hiện nhiệm vụ  Bướ c 3: Báo cáo, thảo luậ n: GV gọ i mộ t số  HS trả  lờ i, HS khá c nhậ n xé t, bổ  sung.Bướ c 4: Kế t luậ n, nhậ n định: GV đánh giá  kế t quả  củ a HS, trên cơ sở  đó  dẫn dắ tHS vào bà i họ c mớ i.GV nhậ n xé t, chuẩn hó a kiến thứ c B. HÌNH THÀ NH KIẾ N THỨ C MỚ IHoạ t độ ng 1: hướ ng dẫn họ c sinh tìm hiểu chung về  tá c giả , tá c phẩma) Mụ c đích: Giú p họ c sinh hiểu nhữ ng né t khá i quá t về  tá c giả  Nguyễn Du và  tá cphẩm “Đọ c Tiểu thanh kí”.b) Nộ i dung: HS quan sá t SGK để  tìm hiểu nộ i dung kiến thứ c theo yêu cầu củ aGV.c) Sản phẩm: HS hoàn thành tìm hiểu kiến thứ cd) Tổ  chứ c thự c hiện: Hoạ t độ ng củ a GV và  HS Sản phẩm dự  kiến Bướ c  1:  Chuyển  giao  nhiệm  vụhọ c tậ pGV chia HS thành 2 nhó m, chuyểngiao nhiệm vụ :Nhó m 1: Em hãy nêu nhữ ng hiểubiế t  củ a  mình  về  tá c  giả  NguyễnDu.Nhó m 2: Nêu nhữ ng né t khá i quá tvề  tá c  phẩm “Độ c  Tiểu Thanh kí”(Thể  thơ, bố  cụ c,  hoàn cảnh sángtá c, nhan đề).Bướ c 2: Thự c hiện nhiệm vụHoạ t độ ng cá  nhân:Bướ c  3:  Báo cáo kế t  quả  và  thảoluậ n
- HS trả  lờ i câu hỏ i.
- Gv quan sá t, hỗ  trợ , tư vấn

I. Tìm hiểu chung1. Tá c giả  Nguyễn Du- Sinh năm 1765, mấ t năm 1820.- Là  đạ i thi hào củ a dân tộ c Việ t Nam.2. Tá c phẩm- Nộ i  dung:  viế t  về  Tiểu  Thanh –  ngườ icon gá i tà i sắ c vẹn toàn, số ng vào khoảngđầu thờ i Minh. Năm 16 tuổ i, cô  làm vợ  lẽmộ t nhà  quyền quý . Vì vợ  cả  ghen tuô ngnên cô  phả i số ng riêng trên Cô  Sơn, cạ nhTây Hồ , rồ i đau buồ n, sinh bệnh mà  chế t.Nỗ i  uấ t  ứ c,  đau  khổ  dượ c  cô  gử i  gắmtrong thơ nhưng nhiều bà i  thơ trong sốđó  đã  bị  ngườ i vợ  cả  đố t. Mộ t số  bà i só tlạ i  đượ c  ngườ i  đờ i  sau  khắ c  in,  gọ i  là“Phần dư”.-  Bà i  thơ  nằm  trong  mạ ch  cảm  hứ ng
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uigeli.xyzBướ c 4: Nhậ n xé t, đánh giá  kế t quảthự c hiện nhiệm vụGV: nhậ n xé t đánh giá  kế t quả  củ acá c cá  nhân, chuẩn hó a kiến thứ c.
chung  củ a  Nguyễn  Du  về  nhữ ng  ngườ iphụ  nữ  tà i sắ c mà  bấ t hạ nh.-  Nhan  đề  “Độ c  Tiểu  Thanh  kí”:  có  haicá ch hiểu:+ “Tiểu Thanh kí”  có  thể  là  tên  mộ t  tậ pthơ  củ a  nàng  Tiểu  Thanh.  “Độ c  TiểuThanh kí” => Đọ c tậ p thơ củ a nàng TiểuThanh.+ “Tiểu Thanh kí”: có  thể  là  câu chuyện vềnàng Tiểu Thanh. Rấ t có  thể , Nguyễn Duđã  đọ c truyện về  nàng Tiểu Thanh và  viế tnên bà i thơ này.- Thể  thơ: thấ t ngô n bá t cú .- Bố  cụ c: đề , thự c, luậ n, kế t

Hoạ t độ ng 2: hướ ng dẫn họ c sinh đọ c hiểu văn bảna) Mụ c đích: Giú p họ c sinh hiểu đượ c cuộ c đờ i bấ t hạ nh củ a Tiểu Thanh và  tấmlò ng nhân đạ o củ a Nguyễn Du.b) Nộ i dung: HS quan sá t SGK để  tìm hiểu nộ i dung kiến thứ c theo yêu cầu củ aGV.c) Sản phẩm: HS hoàn thành tìm hiểu kiến thứ cd) Tổ  chứ c thự c hiện: Hoạ t độ ng củ a GV và  HS Sản phẩm dự  kiếnBướ c 1: Chuyển giao nhiệm vụ  họ c tậ pGV chia HS thành 4 nhó m, chuyển giaonhiệm vụ :GV chia HS thành 4 nhó m, chuyển giaonhiệm vụ :Nhó m 1: Bứ c tranh thiên nhiên ngày hèđượ c  thể  hiện  qua  nhữ ng  hình  ảnhnào?  Phân  tích  sự  hà i  hò a  củ a  âmthanh, màu sắ c, cảnh vậ t và  con ngườ i?Nhó m 2: Trong bà i thơ có  nhiều độ ngtừ  (cụ m độ ng từ ) diễn tả  trạ ng thá i củ acảnh  ngày  hè ,  đó  là  nhữ ng  độ ng  từ(cụ m độ ng từ ) nào? Từ  nhữ ng độ ng từ(cụ m độ ng từ ) đó ,  em cảm nhậ n gì  vềtrạ ng thá i  củ a  cảnh vậ t  đượ c  miêu  tảtrong bà i thơ.Nhó m 3: Nhà  thơ đã  cảm nhậ n cảnh vậ tbằng nhữ ng giá c quan nào? Qua sự  cảm

II. Đọ c hiểu văn bản1. Hai câu đề :- Tây hồ  cảnh đẹp hoá  gò  hoang
 Từ  ngữ  đố i  lậ p: Cảnh đẹp >< Gòhoang
 Sự  thay đổ i lớ n lao củ a tự  nhiên,củ a  đấ t  trờ i:  Tây  Hồ  cò n đó  nhưngvườ n  hoa thì  khô ng;  cảnh đẹp  mộ tthờ i  bây giờ  đã  mấ t,  thay vào đó  làsự  hoang tàn, lạ nh lẽo.Câu thơ  nó i về  cảnh vậ t.
 gợ i  lò ng  thương  cảm  vớ i  nàngTiểu Thanh:  cuộ c  đờ i  nàng cũ ng cónhữ ng thay đổ i đau lò ng.- Thổ n thứ c bên song mảnh giấy tàn.
 Cá i  cò n lạ i  củ a nàng Tiểu Thanhchỉ là  mảnh giấy tàn, cả  cuộ c đờ i tà ihoa chỉ cò n lạ i nhữ ng vần thơ bị đố t

                                                                uigeli.xyz                                      Trang 187



uigeli.xyznhậ n đó , em thấy Nguyễn Trã i là  ngườ icó  tấm lò ng như thế  nào đố i vớ i thiênnhiên?Nhó m 4: Hai câu thơ cuố i  cho ta hiểutấm  lò ng  củ a  Nguyễn  Trã i  đố i  vớ ingườ i  dân như thế  nào? Â m điệu  củ acâu  thơ  lụ c  ngô n  (Sáu  chữ )  khá c  âmđiệu  củ a  nhữ ng câu thơ bảy  chữ  nhưthế  nào? Sự  thay đổ i âm điệu như vậ ycó  tá c dụ ng gì trong việ c thể  hiện tìnhcảm củ a tá c giả ?Bướ c 2: Thự c hiện nhiệm vụHoạ t độ ng cá  nhân:Bướ c 3: Báo cáo kế t quả  và  thảo luậ n
- HS trả  lờ i câu hỏ i.
- Gv quan sá t, hỗ  trợ , tư vấnBướ c  4:  Nhậ n  xé t,  đánh  giá  kế t  quảthự c hiện nhiệm vụGV: nhậ n xé t đánh giá  kế t quả  củ a cá ccá  nhân, chuẩn hó a kiến thứ c.- Hai câu thự c đa nghĩa:+ Nếu hiểu “son phấn”, “văn chương” làchủ  thể  tự  hậ n, tự  thương thì có  nghĩalà : Son phấn có  thần chắ c phả i xó t xa vìnhữ ng việ c  sau khi chế t/ Văn chươngko có  số  mệnh mà  cũ ng bị đố t dở .+ Nếu hiểu “son phấn”, “văn chương” làđố i  tượ ng thương cảm củ a  ngườ i  đờ ithì có  nghĩa là :  Son phấn như có  thần,sau khi chế t ngườ i ta cò n thương tiếc/Văn chương có  số  mệnh gì  mà  ngườ i taphả i  bậ n  lò ng đến nhữ ng bà i  thơ cò nsó t lạ i sau khi đố t.

dở   Nguyễn  Du  đã  khó c  thươngcho Tiểu Thanh, khó c thương cho cá ità i hoa bị cuộ c đờ i vù i dậ p mộ t cá chnghiệ t ngã .+ Tiểu Thanh chế t trong cô  độ c. +   Nguyễn  Du  cũ ng  chỉ  mộ t  mìnhkhó c nàng (Độ c điếu)
 Sự  gặ p gỡ  củ a hai tâm hồ n cô  đơn.2. Hai câu thự c:Son phấn có  thần chô n vẫn hậ nVăn  chương  khô ng  mệnh  đố t  cò nvương.
 Son  phấn  là  sắ c  đẹp  củ a  TiểuThanh, đáng ra phả i  đượ c  nâng niu>< bây giờ  bị chô n vù i / Văn chươnglà  tà i hoa ở  Tiểu Thanh, đáng ra phả iđượ c ngưỡ ng mộ  >< bây giờ  cũ ng bịđố t cháy
 Sự  vù i  dậ p  phũ  phàng  củ a  cuộ cđờ i  vớ i  tà i  năng  và  nhan  sắ c  củ angườ i  phụ  nữ .  Điều  này  khô ng  chỉgợ i lò ng thương cảm mà  cò n nó i lênsự  uấ t hậ n.3. Hai câu luậ n:Nỗ i hờ n kim cổ  trờ i khô n hỏ iCá i án phong lưu khá ch tự  mang
 Từ  nỗ i  đau  củ a  Tiểu  Thanh  màkhá i quá t lên thành “nỗ i hờ n kim cổ ”.Đây  là  nỗ i  đau oan trá i  củ a  cả  mộ tlớ p ngườ i  trong xã  hộ i,  trong đó  cóNguyễn  Du.  Nhà  thơ  tự  coi  mìnhcũ ng cù ng hộ i  cù ng thuyền vớ i TiểuThanh  (mắc  nỗ i  oan  lạ  lù ng  vì  nế tphong nhã…), ô ng viế t về  Tiểu Thanhcũ ng  chính  là  viế t  về  mình   sựđồ ng cảm xú c độ ng và  da diế t.
 Nỗ i đau khổ  và  bấ t bình củ a mộ tthế  hệ  nhà  thơ trướ c sự  chà  đạ p lêngiá  trị văn chương nghệ  thuậ t trongxã  hộ i phong kiến.4. Hai câu kế t:Chẳng biế t ba trăm năm lẻ  nữ a
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 Câu hỏ i tu từ , khô ng phả i hướ ngđến  Tiểu  Thanh  mà  là  hướ ng  vềmình: Ba trăm năm sau, ai là  ngườ ikhó c  ta như ta đang khó c  cho TiểuThanh đây? Câu hỏ i  như “mộ t  tiếngchim  cô  lẻ  giữ a  trờ i  thu  khuya”(Xuân Diệu).-  Hỏ i  về  tương  lai  nhưng  lạ i  nhằmnó i lên sự  cô  độ c củ a nhà  thơ ngay ởthờ i  hiện  tạ i:  Cuộ c  đờ i  lú c  bấy  giờthậ t khó  kiếm tìm tri kỉ, tri âm.Hoạ t độ ng 3: hướ ng dẫn HS tổ ng kế ta) Mụ c đích: HS nắm đượ c nộ i dung và  nghệ  thuậ t văn bản.b) Nộ i dung: HS đọ c SGK và  hoàn thành nhiệm vụ  GV giaoc) Sản phẩm: HS hoàn thành tìm hiểu kiến thứ c:d) Tổ  chứ c thự c hiện: Hoạ t độ ng củ a GV và  HS Sản phẩm dự  kiếnBướ c  1:  Chuyển  giao  nhiệmvụ  họ c tậ pGV: Em hãy khá i  quá t nhữ ngné t  đặ c  sắ c  về  nộ i  dung  vànghệ  thuậ t  củ a  bà i  thơ “Độ cTiểu Thanh kí”,Bướ c 2: Thự c hiện nhiệm vụHoạ t độ ng cá  nhân:Bướ c  3:  Báo  cáo  kế t  quả  vàthảo luậ n

- HS trả  lờ i câu hỏ i.
- Gv quan sá t, hỗ  trợ , tư vấnBướ c  4:  Nhậ n  xé t,  đánh  giákế t quả  thự c hiện nhiệm vụGV: nhậ n xé t đánh giá  kế t quảcủ a  cá c  cá  nhân,  chuẩn  hó akiến thứ c.

III. Tổ ng kế t:1. Nộ i dung:-  Mạ ch vậ n  độ ng  củ a  cảm xú c  (tứ  thơ):  Đọ ctruyện   xó t  xa,  thương  tiếc  cho  nàng  TiểuThanh tà i sắ c mà  bạ c mệnh suy nghĩ,  tri âmvớ i  số  phậ n  nhữ ng ngườ i  tà i  hoa,  tà i  tử   tựthương cho số  phậ n tương lai củ a mình, khaokhá t tri âm.- Giá  trị nhân đạ o sâu sắ c:+  Nguyễn  Du  xó t  xa,  thương  cảm  cho  TiểuThanh- mộ t hồ ng nhan bạ c mệnh, mộ t tà i năngthi ca đoản mệnh, cho nhữ ng kiếp hồ ng nhanđa truân, tà i tử  đa cù ng nó i chung.+ Vớ i  cảm hứ ng tự  thương và  sự  tri âm sâusắ c, ô ng đã  đặ t vấn đề : quyền số ng củ a ngườ inghệ  sĩ, sự  cần thiế t phả i tô n vinh, trân trọ ngnhữ ng ngườ i làm nên cá c giá  trị văn hó a tinhthần.2. Nghệ  thuậ t:- Ngô n ngữ : trữ  tình đậ m chấ t triế t lí.- Sử  dụ ng tà i tình phép đố i và  khả  năng thố ngnhấ t nhữ ng hình ảnh đố i lậ p trong hình ảnh,ngô n từ .
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C. HOẠ T ĐỘ NG LUYỆ N TẬ Pa) Mụ c đích: Luyện tậ p củ ng cố  nộ i dung bà i họ cb) Nộ i dung: HS sử  dụ ng SGK và  vậ n dụ ng kiến thứ c đã  họ c để  trả  lờ i câu hỏ i:GV yêu cầu HS viế t mộ t đoạ n văn nêu cảm nhậ n về  hai câu thơ cuố i củ a bà i thơ ?c) Sản phẩm: HS hoàn thành cá c bà i tậ pGợ i ý :“Ba trăm năm lẻ  nữ a” thờ i gian ướ c lệ , chỉ tương lai xa xô i.- “Khó c” thương cảm, thấu hiểu.- Tố  Như (sợ i tơ trắng) là  tên chữ , bú t hiệu củ a Nguyễn Du tư cá ch mộ t nhà  thơ,mộ t nghệ  sĩ, mộ t cá i tô i cá  nhân việ c xưng danh này hiếm thấy trong VHTĐVN.
 Điều Nguyễn Du băn khoăn:+ Cá ch hiểu 1: Nguyễn Du lo lắng, băn khoăn khô ng biế t có  ai trong mai hậ u thấuhiểu, thương cảm ô ng như ô ng đã  đồ ng cảm, khó c thương nàng Tiểu Thanh. + Cách hiểu 2: Nguyễn Du lo lắng, băn khoăn ko biế t ai là  ngườ i trong mai hậ uthấu hiểu, thương cảm ô ng như ô ng đã  đồ ng cảm, khó c thương nàng Tiểu Thanh.
 Cả  hai cá ch hiểu đều cho thấy:+ Khao khá t tri âm.+ Cảm hứ ng tự  thương – né t mớ i mang tinh thần nhân bản củ a VHTĐVN giaiđoạ n thế  kỉ XVIII- nử a đầu thế  kỉ XIX- thờ i đạ i con ngườ i ko chỉ ý  thứ c về  nhânphẩm, về  tà i năng cá  nhân mà  cò n thứ c tỉnh về  nỗ i đau củ a chính mình dấu hiệucủ a cá i tô i cá  nhân.+ Tấm lò ng nhân đạ o lớ n lao, “con mắ t trô ng thấu sáu cõ i và  tấm lò ng nghĩ suố tnghìn đờ i”  củ a Nguyễn Du. Bở i ô ng ko nhữ ng khó c thương cho Tiểu Thanh, chonhữ ng kiếp hồ ng nhan bạ c phậ n thuở  trướ c, khó c thương cho nhữ ng kiếp tà i hoabạ c mệnh đương thờ i, trong đó  có  cả  chính ô ng mà  cò n khó c cho ngườ i đờ i sauphả i khó c mình (kiếp tà i hoa bạ c mệnh vẫn cò n trong tương lai).- Đó  là  nỗ i băn khoăn hợ p vớ i lô gíc vậ n độ ng cảm xú c củ a nhân vậ t trữ  tình hợ plí, chính đáng.- Nỗ i băn khoăn đó  đã  tìm đượ c sự  tri âm củ a bao thế  hệ  ngườ i Việ t Nam saunày:+ Từ  khi tá c phẩm củ a Nguyễn Du ra đờ i đến nay, ô ng luô n có  vị trí trang trọ ngtrong lò ng ngườ i Việ t Nam.+ Đặ c biệ t, ở  thế  kỉ XX, chưa đến 300 năm, cả  dân tộ c ta “khó c” Nguyễn Du quatiếng  khó c,  tiếng  ca  củ a  Tố  Hữ u:  “Tiếng  thơ ai  độ ng  đấ t  trờ i....”(Kính  gử i  cụNguyễn Du).+ Năm 1965, cả  nướ c ta long trọ ng kỉ niệm 200 năm ngày sinh Nguyễn Du. Thếgiớ i cô ng nhậ n ô ng là  danh nhân văn hó a...d) Tổ  chứ c thự c hiện: D. HOẠ T ĐỘ NG VẬ N DỤ NG
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uigeli.xyza) Mụ c đích: Họ c sinh đượ c củ ng cố  lạ i kiến thứ c thô ng qua bà i tậ p ứ ng dụ ng.b) Nộ i dung: HS sử  dụ ng SGK và  vậ n dụ ng kiến thứ c đã  họ c để  trả  lờ i câu hỏ i.GV yêu cầu cá c nhó m ngâm bà i thơ Đọ c Tiểu Thanh Kí.c) Sản phẩm: HS làm cá c bà i tậ p Trả  lờ id) Tổ  chứ c thự c hiện: Làm bà i tậ p vậ n dụ ng* HƯỚ NG DẪ N VỀ  NHÀHọ c thuộ c bà i thơ-> nắm phương pháp phân tích.
Ngày soạ n:Ngày dạ y:   Tuần 13 – Tiế t 37:                    THỰ C HÀ NH PHÉ P TU TỪ  Ẩ N DỤ  VÀ  HOÁ N DỤI. MỤ C TIÊ U:1. Kiến thứ c:  Sau khi họ c xong bà i này HSa/ Nhậ n biế t: Nhậ n biế t khá i niệm về  phép tu từ  ẩn dụ , hoán dụb/ Thô ng hiểu: Hiểu về  cá c quy tắ c củ a phép tu từ  ẩn dụ , hoán dụ  c/Vậ n dụ ng thấp: Nhậ n diện đượ c phép tu từ  ẩn dụ , hoán dụd/Vậ n dụ ng cao: Vậ n dụ ng linh hoạ t, sáng tạ o phép tu từ  ẩn dụ , hoán dụ2. Năng lự c - Năng lự c chung: Năng lự c tự  họ c, năng lự c tự  giả i quyế t vấn đề  và  sáng tạ o,năng lự c thẩm mỹ , năng lự c thể  chấ t, năng lự c giao tiếp, năng lự c hợ p tá c, nănglự c tính toán, năng lự c cô ng nghệ  thô ng tin và  truyền thô ng- Năng lự c riêng: Năng lự c tự  họ c, hợ p tá c: Hình thành năng lự c tá i hiện và  vậ ndụ ng kiến thứ c, năng lự c vậ n dụ ng kiến thứ c tiếng Việ t vào đọ c hiểu cá c văn bảnvăn họ c khá c.   3. Phẩm chấ t- Giú p họ c sinh rèn luyện bản thân phá t triển cá c phẩm chấ t tố t đẹp: yêu nướ c,nhân á i, chăm chỉ, trung thự c, trá ch nhiệm II. THIẾ T BỊ DẠ Y HỌ C VÀ  HỌ C LIỆ U GV: SGK, SGV Ngữ  văn 10, Tà i liệu tham khảo, Thiế t kế  bà i giảngHS: SGK, vở  soạ n, tà i liệu tham khảoIII. TIẾ N TRÌNH DẠ Y HỌ CA. HOẠ T ĐỘ NG KHỞ I ĐỘ NG (MỞ  ĐẦ U)a) Mụ c đích: HS biế t đượ c cá c nộ i dung cơ bản củ a bà i họ c cần đạ t đượ c, tạ o tâmthế  cho họ c sinh đi vào tìm hiểu bà i mớ i.b) Nộ i dung: Hs dự a vào hiểu biế t để  trả  lờ i câu hỏ i.
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uigeli.xyzc) Sản phẩm: HS vậ n dụ ng kiến thứ c để  trả  lờ i câu hỏ i GV đưa ra.d) Tổ  chứ c thự c hiện: Bướ c 1: Chuyển giao nhiệm vụ : Hãy kể  tên cá c biện pháp tu từ  từ  vự ng đã  họ c ở  THCS ?Bướ c 2: Thự c hiện nhiệm vụ : HS thự c hiện nhiệm vụ  Bướ c 3: Báo cáo, thảo luậ n: GV gọ i mộ t số  HS trả  lờ i, HS khá c nhậ n xé t, bổ  sung.Cá c biện pháp tu tù  từ  vự ng:So sánh, ẩn dụ , nhân hoá , hoán dụ , điệp ngữ , chơi chữ , nó i quá , nó i giảm – nó itránh…Bướ c 4: Kế t luậ n, nhậ n định: GV đánh giá  kế t quả  củ a HS, trên cơ sở  đó  dẫn dắ tHS vào bà i họ c mớ i.GV dẫn dắ t bà i mớ i: Ẩ n dụ  và  hoán dụ  là  hai phép tu từ  khá  quan trọ ng mà  ởchương trình trung họ c cơ sở  cá c em đã  đượ c họ c. Hô m nay chú ng ta sẽ  họ c bà i“Thự c hành phép tu từ  ẩn dụ  và  hoán dụ ’ để  giú p cá c em ô n tậ p, củ ng cố , nângcao sự  hiểu biế t về  hai phép tu từ  ẩn dụ  và  hoán dụ .B. HÌNH THÀ NH KIẾ N THỨ C MỚ IHoạ t độ ng 1: Gv định hướ ng Hs ô n tậ p lạ i cá c kiến thứ c về  phép tu từ  ẩn dụ  a) Mụ c đích: Củ ng cố  và  nâng cao kiến thứ c về  hai phép tu từ  ẩn dụ  và  hoán dụ  b) Nộ i dung: HS quan sá t SGK để  tìm hiểu nộ i dung kiến thứ c theo yêu cầu củ aGV.c) Sản phẩm: HS hoàn thành tìm hiểu kiến thứ cd) Tổ  chứ c thự c hiện: Hoạ t độ ng củ a GV và  HS Sản phẩm dự  kiến Bướ c  1:  Chuyển  giaonhiệm vụ  họ c tậ pGV chia lớ p thành 4 nhó m Nhó m 1: Ẩ n dụ  là  gì? Cómấy  loạ i  ẩn  dụ  thườ nggặ p? Cho ví dụ  ?Nhó m  2: Đọ c  bà i  ca  daosgk  /tr  135  và  cho  biế ttrong  bà i  ca  dao  trên  sửdụ ng biện  pháp  tu từ  gì?Phân  tích  tá c  dụ ng  củ anó ?  Qua  đó  cho  biế t  thếnào là  BPTT ẩn dụ ?Nhó m  3: Đọ c  và  làm  bà itậ p 2/ sgk – tr136Nhó m  4: Đọ c  và  làm  bà itậ p 3 sgk – tr136Bướ c 2: Thự c hiện nhiệmvụ

I. Ẩ n dụ :1.Khá i  niệm:  Ẩ n  dụ  là  gọ i  tên  sự  vậ t,  hiệntượ ng này bằng tên sự  vậ t, hiện tượ ng khá cdo có  né t tương đồ ng vớ i nó , nhằm tăng sứ cgợ i hình, gợ i cảm cho sự  diễn đạ t.2. Phân loạ i: Có  4 kiểu ẩn dụ  là :+ Ẩ n dụ  hình thứ c: tương đồ ng về  hình thứ cẨ n  dụ  hình  thứ c có  thể  đượ c  thể  hiện  quaviệ c “dấu” đi mộ t phần ý  nghĩa mà  khô ng phả iai cũ ng biế t.Ví dụ : Về  thăm nhà  Bá c làng senCó  hàng râm bụ t thắp lên lử a hồ ng+ Ẩ n dụ  cá ch thứ c: tương đồ ng về  cá ch thứ cCó  nhiều  cá ch  thứ c  để  thể  hiện  mộ t  vấnđề . Ẩ n  dụ  cá ch  thứ c sẽ  giú p  chú ng  ta  đưađượ c hàm ý  củ a mình vào trong câu nó i.Ví dụ : Vì lợ i ích mườ i năm trồ ng cây         Vì lợ i ích trăm năm trồ ng ngườ i+ Ẩ n dụ  phẩm chấ t: tương đồ ng về  phẩm chấ t
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- HS trả  lờ i câu hỏ i.
- Gv quan sá t, hỗ  trợ , tưvấnBướ c  4:  Nhậ n  xé t,  đánhgiá  kế t  quả  thự c  hiệnnhiệm vụGV: nhậ n xé t đánh giá  kế tquả  củ a  cá c  cá  nhân,chuẩn hó a kiến thứ c.

Ẩ n dụ  phẩm chấ t là  thay thế  phẩm chấ t củ asự  vậ t  hiện tượ ng này vớ i phẩm chấ t tươngđồ ng củ a sự  vậ t hiện tượ ng khá c.Ví dụ  như khi nó i về  ngườ i cha đã  già , thay vìnó i  tuổ i  chú ng ta có  thể  nó i:  Ngườ i cha má itó c bạ c, ngườ i cha lưng cò ng hay bố  đầu đãhai thứ  tó c…+ Ẩ n dụ  chuyển đổ i cảm giá c: chuyển từ  cảmgiá c này sang cảm giá c khá c, cảm nhậ n bằnggiá c quan khá c.Ví dụ : Mộ t tiếng chim kêu sáng cả  rừ ng Nó i ngọ t lọ t đến xương-> Đều là  nhữ ng câu đượ c sử  dụ ng biện pháptu từ  ẩn dụ  về  cảm giá c.3. Luyện tậ pBà i 1 (sgk/ tr 135):Thuyền ơi có  nhớ  bến chăngBến thì mộ t dạ  khăng khăng đợ i thuyền.-  Hình  ảnh  thuyền:  luô n  di  chuyển  ngượ cxuô i,  nay  bến  này  mai  bến  khá c  (khô ng  cốđịnh).
 So sánh ngầm (ẩn dụ ) chỉ chàng trai.- Hình ảnh bến: cố  định, thụ  độ ng chờ  đợ i.
 So sánh ngầm (ẩn dụ ) chỉ cô  gá i.
 Hai  câu  ca  dao  trên  khẳng  định  tình  yêuchung thuỷ  củ a cô  gá i vớ i chàng trai.Trăm năm đành lỗ i hẹn hòCây đa bến cũ  con đò  khá c đưa.- Cây đa, bến cũ : là  nhữ ng vậ t cố  định; là  nơihai ngườ i gặ p gỡ , hẹn hò , thề  nguyền.
 So sánh ngầm (ẩn dụ ) chỉ ngườ i con gá i ( chỉ1 kỉ niệm đẹp).- Con đò  khá c đưa- so sánh ngầm (ẩn dụ ) chỉviệ c cô  gá i lấ y mộ t chàng trai khá c làm chồ ng.
 Hai câu ca dao trên nó i về  nỗ i buồ n vì bị phụbạ c tình yêu củ a nhân vậ t trữ  tình.Bà i 2:(1)  Lử a lự u- ẩn dụ  hình thứ c chỉ hoa lự u đỏchó i như lử a.(2)  Văn nghệ  ngò n ngọ t-  ẩn dụ  bổ  sung chỉvăn  chương lãng mạ n,  thoá t  li  đờ i  số ng,  rungủ  con ngườ i.
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uigeli.xyz- Sự  phè  phỡ n thoả  thuê - ẩn dụ  hình thứ c chỉsự  hưở ng lạ c.- Cay đắng chấ t độ c củ a bệnh tậ t- ẩn dụ  hìnhthứ c chỉ sự  bi quan, yếm thế .-  Tình cảm gầy gò - ẩn dụ  hình thứ c chỉ  tìnhcảm cá  nhân nhỏ  bé , ích kỉ.(3) Giọ t  - ẩn dụ  bổ  sung chỉ vẻ  đẹp củ a tiếngchim, củ a mù a xuân,cuộ c số ng; chỉ thành quảcủ a cá ch mạ ng, củ a cô ng cuộ c xây dự ng đấ tnướ c.(4)  Thá c-  ẩn  dụ  hình  thứ c  chỉ  nhữ ng  khókhăn,  gian khổ  củ a  nhân  dân  ta  trong cuộ ckháng chiến chố ng Mĩ cứ u nướ c.- Thuyền- ẩn dụ  hình thứ c chỉ sự  nghiệp cá chmạ ng chính nghĩa củ a nhân dân ta.(5) Phù  du- ẩn dụ  tượ ng trưng chỉ kiếp số ngnhỏ  bé , quẩn quanh, bèo bọ t, vô  nghĩa.-  Phù  sa-  ẩn  dụ  tượ ng  trưng chỉ  cuộ c  số ngmớ i tươi đẹp.Bà i tậ p 3.- Cậ u Cú n nhà  em năm nay đã  họ c lớ p 5 rồ i.- Mẹ  em nó i rằng, cá c con cò n phả i gặ p nhiềuchô ng gai phía trướ c
Hoạ t độ ng 2: Gv định hướ ng Hs ô n tậ p lạ i cá c kiến thứ c về  phép tu từ  hoán dụ .a) Mụ c đích: Củ ng cố  và  nâng cao kiến thứ c về  hai phép tu từ  ẩn dụ  và  hoán dụ  b) Nộ i dung: HS quan sá t SGK để  tìm hiểu nộ i dung kiến thứ c theo yêu cầu củ aGV.c) Sản phẩm: HS hoàn thành tìm hiểu kiến thứ cd) Tổ  chứ c thự c hiện: Hoạ t độ ng củ a GV và  HS Sản phẩm dự  kiếnBướ c 1: Chuyển giao nhiệm vụ  họ c tậ pGV chia HS thành 4 nhó m, chuyển giaonhiệm vụ :GV chia lớ p thành 4 nhó m Nhó m 1:  Hoán  dụ  là  gì?  Có  mấy  loạ ihoán dụ  thườ ng gặ p? Cho ví dụ  ?Nhó m 2: Đọ c và  làm bà i tậ p 1 sgk  - tr136Nhó m  3:  Đọ c  và  làm  bà i  tậ p  2  sgk  –

II. Hoán dụ1.  Khá i niệm: Là  gọ i tên sự  vậ t, hiệntượ ng,  khá i  niệm  bằng  tên  củ a  sựvậ t,  hiện  tượ ng,  khá i  niệm có  quanhệ  gần gũ i vớ i nó  nhằm tăng sứ c gợ ihình, gợ i cảm cho sự  vậ t.2.Phân loạ i: Hoán dụ  gồ m có  4 kiểuthườ ng gặ p:+ Hoán dụ  lấ y bộ  phậ n chỉ toàn thể .
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uigeli.xyztr137Nhó m  4:  Đọ c  và  làm  bà i  tậ p  3  sgk  –tr137Bướ c 2: Thự c hiện nhiệm vụHoạ t độ ng cá  nhân:Bướ c 3: Báo cáo kế t quả  và  thảo luậ n
- HS trả  lờ i câu hỏ i.
- Gv quan sá t, hỗ  trợ , tư vấnBướ c  4:  Nhậ n  xé t,  đánh  giá  kế t  quảthự c hiện nhiệm vụGV: nhậ n xé t đánh giá  kế t quả  củ a cá ccá  nhân, chuẩn hó a kiến thứ c.Cây hoè : + Độ ng từ  mạ nh “đù n đù n” gợ itả  sự  vậ n  độ ng  củ a  mộ t  nguồ n  số ngmãnh liệ t, sô i trào. + Kế t  hợ p vớ i  hình ảnh miêu tả  “tánrợ p giương”- tán giương lên che rợ p.
 Hình  ảnh  cây  hoè  đang  ở  độ  phá ttriển, có  sứ c số ng mãnh liệ t. Hoa lự u:  Độ ng từ  mạ nh “phun” thiênvề  tả  sứ c số ng. Nó  khá c vớ i tính từ  “lậ ploè ” trong thơ Nguyễn Du (Dướ i trăngquyên đã  gọ i hè/ Đầu tườ ng lử a lự u lậ ploè  đơm bô ng) thiên về  tạ o hình sắ c.
 Độ ng từ  mạ nh “phun” diễn  tả  trạ ngthá i tinh thần củ a sự  vậ t, gợ i tả  nhữ ngbô ng  thạ ch  lự u  bung  nở  tự a  hồ  mộ tcơn mưa hoa.* Hoa sen: “tiễn mù i hương”- ngá t mù ihương.Tính  từ  “ngá t”  gợ i  sự  bừ ng  nở ,  khoesắ c, toả  hương ngào ngạ t củ a hoa senmù a hạ

+ Hoán dụ  lấ y  vậ t  chứ a đự ng gọ i  1vậ t bị chứ a đự ng.+ Hoán dụ  lấ y dấu hiệu củ a sự  vậ t đểgọ i sự  vậ t.+ Hoán dụ  lấ y  cá i  cụ  thể  để  gọ i  cá itrừ u tượ ng.3. Luyện tậ pa. Bà i tậ p 1. -  Đầu  xanh:  chỉ  nhữ ng  ngườ i  trẻtuổ i. - Má  hồ ng: chỉ ngườ i con gá i đẹp-> Thú y Kiều là  ngườ i con gá i trẻ  đẹpchẳng có  tộ i  tình gì  cả  mà  phả i chịulàm gá i lầu xanh, chịu bao tủ i cự c. - Á o nâu: ngườ i nô ng dân - Á o xanh: ngườ i cô ng nhân-> Từ  ngườ i  nô ng dân ở  nô ng thô nđến ngườ i cô ng nhân ở  thành thị họkề  vai  sá t  cánh,  hăng  há i,  đoàn  kế tnhấ t tề  đứ ng lên vì mụ c đích tố t đẹpcủ a đấ t nướ c, tổ  quố c.b. Bà i tậ p 2.Phân biệ t hai phép tu từ :-Thô n Đoà i và  thô n Đô ng: hoán dụ  đểchỉ ngườ i ở  trong thô n Đoà i và  thô nĐô ng. ->Lấy địa danh ở  để  chỉ con ngườ i ởtrong đó .-  Cau  thô n  Đoà i  và  trầu:  ẩn  dụ  chỉnhữ ng ngườ i có  tình cảm thắm thiế t,mặ n nồ ng.b.  Điểm  khá c  biệ t  trong  câu  “Thô nĐoà i  ngồ i  nhớ  ...”  vớ i  câu  ca  dao"Thuyền ơi có  nhớ  bến ...”:Cù ng  bày  tỏ  nỗ i  nhớ  ngườ i  yêunhưng ở  câu “Thô n Đoà i ngồ i nhớ  ...”sử  dụ ng  phép  hoán  dụ  cò n  câu“Thuyền  ơi  có  nhớ  bến  ...”  sử  dụ ngphép ẩn dụ .3) Bà i tậ p 3.VD: Con chim hoạ  mi củ a lớ p ta ( chỉmộ t nữ  sinh nào đó  có  giọ ng há t hay)
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uigeli.xyz- Mộ t chân bó ng đá  siêu hạ ng ( Chỉ 1bạ n nam đá  bó ng giỏ i)D. HOẠ T ĐỘ NG VẬ N DỤ NGa) Mụ c đích: Họ c sinh đượ c củ ng cố  lạ i kiến thứ c thô ng qua bà i tậ p ứ ng dụ ng.b) Nộ i dung: HS sử  dụ ng SGK và  vậ n dụ ng kiến thứ c đã  họ c để  trả  lờ i câu hỏ i.Đọ c ví dụ  sau và  chỉ ra biện pháp tu từ  ? Phân tích tá c dụ ng củ a nó ?a. Bây giờ  mậ n mớ i hỏ i đàoVườ n hồ ng đã  có  ai vào hay chưaMậ n hỏ i thì đào xin thưaVườ n hồ ng có  lố i nhưng chưa ai vàob.  Á o chàm đưa buổ i phân liCầm tay nhau biế t nó i gì hô m nay.c.   Bàn tay ta làm nên tấ t cảCó  sứ c ngườ i sỏ i đá  cũ ng thành cơm.c) Sản phẩm: HS làm cá c bà i tậ p Trả  lờ ia. Biện pháp ẩn dụ+ Hình ảnh ẩn dụ : mậ n , đào, vườ n hồ ng+ Tá c dụ ng : mậ n, đào,vườ n hồ ng là  nhữ ng hình ảnh ẩn dụ  – nhữ ng biểu tượ ngcho nhữ ng ngườ i lao độ ng ngày xưa, trong bà i ca dao này, chú ng đượ c dù ng đểchỉ ngườ i con trai và  ngườ i con gá i trong tình yêu. Cá ch nó i bó ng gió  phù  hợ p vớ isự  kín đáo, tế  nhị trong tình yêu.b. BPTT hoán dụ .Á o chàm (chỉ ngườ i Việ t Bắ c): quan hệ  giữ a dấu hiệu củ a sự  vậ t và  sự  vậ t;c. Bàn tay: vố n là  mộ t bộ  phậ n mà  con ngườ i dù ng nó  để  lao độ ng, ở  đây dù ng đểchỉ nhữ ng ngườ i lao độ ng, sứ c lao độ ngd) Tổ  chứ c thự c hiện: Làm bà i tậ p vậ n dụ ng* HƯỚ NG DẪ N VỀ  NHÀ
- Hoàn thành BT
- Chuẩn bị ô n tậ p tố t
- Giờ  sau: Chuẩn bị Bà i đọ c thêm
Ngày soạ n:Ngày dạ y:   Tuần 13 – Tiế t 38:ĐỌ C THÊ M: VẬ N NƯỚ C – (ĐỖ  PHÁ P THUẬ N )CÁ O TẬ T THỊ CHÚ NG – (MÃ N GIÁ C)
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uigeli.xyzHỨ NG TRỞ  VỀ  - (NGUYỄ N TRUNG NGẠ N)I. MỤ C TIÊ U:1. Kiến thứ c:  Sau khi họ c xong bà i này HSa/ Nhậ n biế t: HS nhậ n biế t, nhớ  đượ c tên tá c giả  và  hoàn cảnh ra đờ i củ a  tá cphẩm.b/ Thô ng hiểu: HS  hiểu và  lí giả i đượ c hoàn cảnh sáng tá c có  tá c độ ng và  chi phố inhư thế  nào tớ i nộ i dung tư tưở ng củ a tá c phẩm.c/Vậ n dụ ng thấp: Khá i quá t đượ c đặ c điểm phong cá ch tá c giả  từ  tá c phẩm.d/Vậ n dụ ng cao: Vậ n dụ ng hiểu biế t về  tá c giả , hoàn cảnh ra đờ i củ a tá c phẩm đểphân tích giá  trị nộ i dung, nghệ  thuậ t củ a tá c phẩm thơ.2. Năng lự c - Năng lự c chung:  + Năng lự c tự  họ c, năng lự c tự  giả i quyế t vấn đề  và  sáng tạ o,năng lự c thẩm mỹ , năng lự c thể  chấ t, năng lự c giao tiếp, năng lự c hợ p tá c, nănglự c tính toán, năng lự c cô ng nghệ  thô ng tin và  truyền thô ng- Năng lự c riêng:   + Năng lự c sử  dụ ng ngô n ngữ  trong giao tiếp hàng ngày+ Năng lự c giả i quyế t vấn đề  thô ng qua mô n họ c+ Năng lự c vậ n dụ ng kiến thứ c văn họ c vào cuộ c số ng…3. Phẩm chấ t- Giú p họ c sinh rèn luyện bản thân phá t triển cá c phẩm chấ t tố t đẹp: yêu nướ c,nhân á i, chăm chỉ, trung thự c, trá ch nhiệm II. THIẾ T BỊ DẠ Y HỌ C VÀ  HỌ C LIỆ U GV: SGK, SGV Ngữ  văn 10, Tà i liệu tham khảo, Thiế t kế  bà i giảngHS: SGK, vở  soạ n, tà i liệu tham khảoIII. TIẾ N TRÌNH DẠ Y HỌ CA. HOẠ T ĐỘ NG KHỞ I ĐỘ NG (MỞ  ĐẦ U)a) Mụ c đích: HS biế t đượ c cá c nộ i dung cơ bản củ a bà i họ c cần đạ t đượ c, tạ o tâmthế  cho họ c sinh đi vào tìm hiểu bà i mớ i.b) Nộ i dung: Hs dự a vào hiểu biế t để  trả  lờ i câu hỏ i.c) Sản phẩm: HS vậ n dụ ng kiến thứ c để  trả  lờ i câu hỏ i GV đưa ra.d) Tổ  chứ c thự c hiện: Bướ c 1: Chuyển giao nhiệm vụ : GV chia HS thành 2 nhó m, chuyển giao nhiệm vụ : Kể  tên và  đọ c thuộ c cá c tá c phẩm thơ văn thờ i Lý  – Trần mà  em biế t ?Nhó m nào kể  đượ c nhiều tá c phẩm và  đọ c thuộ c sẽ  chiến thắng.Bướ c 2: Thự c hiện nhiệm vụ : HS thự c hiện nhiệm vụ  Bướ c 3: Báo cáo, thảo luậ n: GV gọ i mộ t số  HS trả  lờ i, HS khá c nhậ n xé t, bổ  sung.Cá c tá c phẩm tiêu biểu:Nam quố c sơn hà  – Lý  Thườ ng Kiệ tNam quố c sơn hà  Nam đế  cưTiệ t nhiên định phậ n tạ i thiên thưNhư hà  nghịch lỗ  lai xâm phạ m
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uigeli.xyzNhữ  đẳng hành khan thủ  bạ i hưTụ ng giá  hoàn kinh sư – Trần Quang Khả iÐoạ t só c Chương Dương độCầm hồ  Hàm Tử  quanThá i bình tu nỗ  lự cVạ n cổ  thử  giang sanHạ nh Thiên Trườ ng hành cung- Trần Thánh Tô ngTrăng vô  sự  chiếu ngườ i vô  sựNướ c ngậ m thu lồ ng trờ i ngậ m thuBố n bề  đã  yên nhơ đã  lắngChơi năm nay thú  vượ t năm xưaBướ c 4: Kế t luậ n, nhậ n định: GV đánh giá  kế t quả  củ a HS, trên cơ sở  đó  dẫn dắ tHS vào bà i họ c mớ i.GV nhậ n xé t, chuẩn hó a kiến thứ c GV dẫn dắ t vào bà i mớ i:Trong chương trình Ngữ  văn 10, cá c em đã  đượ c làmquen vớ i mộ t số  tá c phẩm văn họ c trung đạ i tiêu biểu. Bà i họ c hô m nay, cô  sẽhướ ng dẫn cá c em đọ c thêm mộ t số  tá c phẩm khá c để  thấy đượ c nhữ ng đó ng gó pcủ a văn họ c thờ i Lí Trần cho lịch sử  văn họ c nướ c nhà .B. HÌNH THÀ NH KIẾ N THỨ C MỚ IHoạ t độ ng 1:  hướ ng dẫn họ c sinh tìm hiểu chung tìm hiểu tá c phẩm “Quố c tộ ”củ a Pháp Thuậ na) Mụ c đích: Giú p họ c sinh hiểu nhữ ng né t khá i quá t về  tá c giả  và  tá c phẩm.b) Nộ i dung: HS quan sá t SGK để  tìm hiểu nộ i dung kiến thứ c theo yêu cầu củ aGV.c) Sản phẩm: HS hoàn thành tìm hiểu kiến thứ cd) Tổ  chứ c thự c hiện: Hoạ t độ ng củ a GV và  HS Sản phẩm dự  kiến Bướ c  1:  Chuyển  giao  nhiệm  vụhọ c tậ pGV chia HS thành 2 nhó m, chuyểngiao nhiệm vụ :Nhó m 1: Em hãy nêu nhữ ng hiểubiế t  củ a  mình  về  thiền  sư  PhápThuậ n.Nhó m 2: Nêu nhữ ng né t khá i quá tvề  tá c phẩm “Quố c tộ ”.Bướ c 2: Thự c hiện nhiệm vụ

I. “Vậ n nướ c” – Đỗ  Pháp Thuậ n1.Tìm hiểu chung:- Pháp Thuậ n (915 - 990) là  nhà  sư, số ngở  thờ i tiền Lê .- Có  kiến thứ c uyên bá c, có  tà i thơ văn.-  Đượ c  vua Lê  Đạ i  Hành  tin  dù ng,  kínhtrọ ng.- Nhà  vua muố n hỏ i ô ng về  vậ n nướ c vàô ng đã  trả  lờ i bằng bà i thơ này. - Đây là  bà i thơ đầu tiên có  tên tá c giả ,
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uigeli.xyzHoạ t độ ng cá  nhân:Bướ c  3:  Báo cáo kế t  quả  và  thảoluậ n
- HS trả  lờ i câu hỏ i.
- Gv quan sá t, hỗ  trợ , tư vấnBướ c 4: Nhậ n xé t, đánh giá  kế t quảthự c hiện nhiệm vụGV: nhậ n xé t đánh giá  kế t quả  củ acá c cá  nhân, chuẩn hó a kiến thứ c.

đượ c viế t bằng chữ  Hán.2. Hướ ng dẫn đọ c thêm Nộ i dung :a. Hai câu đầu* Câu 1:- Tộ : phú c, vậ n may.- Quố c tộ : vậ n may, thờ i cơ thuậ n lợ i củ ađấ t nướ c.- Hình ảnh so sánh:Vậ n nướ c như dây mây leo quấn quý t.
 Vừ a nó i lên sự  bền chặ t, vữ ng bền, vừ anó i  lên  sự  dà i  lâu,  sự  phá t  triển  thịnhvượ ng củ a vậ n nướ c.
 Sự  phứ c  tạ p,  nhiều  mố i  quan hệ  ràngbuộ c mà  vậ n nướ c phụ  thuộ c. Đặ t câu thơvào hoàn cảnh đấ t nướ c ta bấy giờ : cuộ csố ng thá i  bình thịnh trị  đang mở  ra, tuycò n có  nhiều phứ c tạ p nhưng sự  vậ n độ ngtấ t yếu củ a vậ n nướ c là  đang ở  thế  đi lênsau chiến thắng quân Tố ng năm 981.*  Câu  2: Kỉ  nguyên  mớ i  củ a  đấ t  nướ c:cuộ c số ng thá i bình, thịnh trị đang mở  ra.=> Hoàn cảnh củ a đấ t nướ c đượ c nó i đếnở  hai câu đầu: cuộ c số ng thá i bình thịnhtrị mở  ra, đấ t nướ c đang ở  thế  vữ ng bền,phá t triển thịnh vượ ng, dà i lâu.=>Tâm trạ ng củ a tá c giả : phơi phớ i niềmvui,  tự  hào,  lạ c  quan, tin tưở ng vào  vậ nmệnh củ a đấ t nướ c.a. Hai câu sau:- Vô  vi: Khô ng làm gì (nghĩa đen)- Cư: Cư xử , điều hành- Điện cá c: Cung điện- nơi ở  và  làm việ ccủ a vua chú a hình ảnh hoán dụ  chỉ  vuachú a.- Cư điện cá c: Nơi triều chính điều hànhchính sự
 Đườ ng  lố i  trị  nướ c:  Thuậ n  theo  tựnhiên, dù ng phương sá ch đứ c trị để  giáohó a  dân,  đấ t  nướ c  sẽ  đượ c  thá i  bình,thịnh trị,  khô ng cò n nạ n đao binh, chiếntranh.
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uigeli.xyz- Điểm then chố t củ a bà i  thơ: Thá i bình.Vậ n  nướ c  xoay  quanh  2  chữ  thá i  bình,đườ ng lỗ i  trị  nướ c  cũ ng hướ ng  tớ i  thá ibình, nguyện vọ ng củ a con ngườ i cũ ng làhai chữ  thá i bình
 Truyền thố ng tố t đẹp củ a dân tộ c: nhâná i, yêu chuộ ng hoà  bình. Tiểu kế t:-  Từ  niềm  tin  tưở ng,  lạ c  quan  vào  vậ nmệnh vữ ng bền, thịnh vượ ng, phá t triểndà i  lâu  củ a  đấ t  nướ c,  tá c  giả  đã  khuyênnhủ  nhà  vua  đườ ng  lố i  trị  nướ c  thuậ ntheo tự  nhiên, dù ng phương sá ch đứ c trịđể  giáo hó a dân, giữ  vữ ng nền thá i  bìnhcho đấ t nướ c.- Bà i thơ cò n cho thấy ý  thứ c trá ch nhiệm,niềm lạ c quan tin tưở ng vào tương lai đấ tnướ c  củ a  tá c  giả ,  khá t  vọ ng  và  truyềnthố ng yêu hò a bình củ a ngườ i Việ t Nam.Nghệ  thuậ t  : Cá ch sử  dụ ng từ  ngữ ,  hìnhảnh so sánhHoạ t độ ng 2: hướ ng dẫn họ c sinh đọ c hiểu văn bản “Cáo tậ t thị chú ng” củ a Mãngiá c thiền sư. a) Mụ c đích: Giú p họ c sinh hiểu nhữ ng né t khá i quá t về  tá c giả  và  tá c phẩm.b) Nộ i dung: HS quan sá t SGK để  tìm hiểu nộ i dung kiến thứ c theo yêu cầu củ aGV.c) Sản phẩm: HS hoàn thành tìm hiểu kiến thứ cd) Tổ  chứ c thự c hiện: Hoạ t độ ng củ a GV và  HS Sản phẩm dự  kiếnBướ c 1: Chuyển giao nhiệmvụ  họ c tậ pGV  chia  HS  thành  3  nhó m,chuyển giao nhiệm vụ :Nhó m 1: Nêu nhữ ng né t đặ csắ c  về  nộ i  dung  củ a  bà ithơ. ?Nhó m 2: Nêu nhữ ng né t đặ csắ c  về  nghệ  thuậ t  củ a  bà ithơ?Nhó m  3: Nêu  ý  nghĩa  vănbản?

II. Cáo tậ t thị chú ng (Cáo bệnh, bảo mọ i ngườ i)– Mãn Giá c thiền sư.1. Nộ i dung :a. Bố n câu đầu:* Hai câu đầu:   Xuân qua- trăm hoa rụ ng.   Xuân tớ i - trăm hoa tố t tươi.
 Quy luậ t vậ n độ ng, biến đổ i.
 Quy luậ t sinh trưở ng.
 Quy luậ t  tuần hoàn:  sự  vậ n  độ ng,  biến  đổ i,sinh  trưở ng  củ a  tự  nhiên  là  vò ng  trò n  tuầnhoàn.
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uigeli.xyzBướ c 2: Thự c hiện nhiệm vụHoạ t độ ng cá  nhân:Bướ c 3: Báo cáo kế t quả  vàthảo luậ n
- HS trả  lờ i câu hỏ i.
- Gv  quan  sá t,  hỗ  trợ ,  tưvấnBướ c  4:  Nhậ n  xé t,  đánh giákế t quả  thự c hiện nhiệm vụGV:  nhậ n  xé t  đánh  giá  kế tquả  củ a cá c cá  nhân,  chuẩnhó a kiến thứ c.Cây  hoè :  +  Độ ng  từ  mạ nh“đù n  đù n”  gợ i  tả  sự  vậ nđộ ng  củ a  mộ t  nguồ n  số ngmãnh liệ t, sô i trào. +  Kế t  hợ p  vớ i  hình  ảnhmiêu  tả  “tán  rợ p  giương”-tán giương lên che rợ p.
 Hình ảnh  cây  hoè  đang ởđộ  phá t  triển,  có  sứ c  số ngmãnh liệ t. Hoa  lự u:   Độ ng  từ  mạ nh“phun” thiên về  tả  sứ c số ng.Nó  khá c vớ i tính từ  “lậ p loè ”trong thơ Nguyễn Du (Dướ itrăng quyên đã  gọ i  hè/ Đầutườ ng  lử a  lự u  lậ p  loè  đơmbô ng) thiên về  tạ o hình sắ c.
 Độ ng từ  mạ nh “phun” diễntả  trạ ng  thá i  tinh  thần  củ asự  vậ t,  gợ i  tả  nhữ ng  bô ngthạ ch  lự u  bung  nở  tự a  hồmộ t cơn mưa hoa.* Hoa sen: “tiễn mù i hương”-ngá t mù i hương.Tính từ  “ngá t”  gợ i  sự  bừ ngnở ,  khoe  sắ c,  toả  hươngngào ngạ t  củ a hoa sen mù ahạ

- Nếu đảo trậ t tự  câu 2 lên trướ c câu 1( xuântớ i  xuân qua, hoa tươi  hoa rụ ng) thì chỉ nó iđượ c sự  vậ n độ ng củ a mọ t mù a xuân, mộ t kiếphoa trong mộ t vò ng sinh trưở ng- huỷ  diệ t củ asự  vậ t. Đồ ng thờ i cá i nhìn củ a tá c giả  sẽ  đọ nglạ i ở  sự  tàn ú a  bi quan.- Cá ch nó i: xuân qua  xuân tớ i, hoa rụ ng  hoatươi   gợ i  mù a  xuân  sau  tiếp  nố i  mù a  xuântrướ c, kiếp sau nố i  tiếp kiếp trướ c,  gợ i  đượ cvò ng bánh xe luân hồ i. Nó  cho thấy tá c giả  nhìnsự  vậ t  theo quy luậ t  sinh trưở ng,  phá t  triển,hướ ng tớ i sự  số ng  cá i nhìn lạ c quan.* Câu 3- 4:-  Hình  ảnh  “má i  đầu  bạ c” hình  ảnh  tượ ngtrưng cho tuổ i già .- Mố i quan hệ  đố i lậ p:  Câu 1-2 ><   Câu 3-4Hoa rụ ng- hoa tươi><Việ c đi mã i- tuổ i già  đếnThiên nhiên tuần hoàn ><Đờ i ngườ i hữ u hạ n.-  Quy luậ t  biến  đổ i  củ a  dờ i  ngườ i:  sinh- lão-bệnh- tử   hữ u hạ n, ngắn ngủ i.- Tâm trạ ng củ a tá c giả :+ Nuố i tiếc, xó t xa nhưng ko bi quan, yếm thếvì nó  ko bắ t nguồ n từ  cá i nhìn hư vô  vớ i cuộ cđờ i con ngườ i như quan niệm củ a nhà  Phậ t màbắ t nguồ n từ  ý  thứ c cao về  sự  hiện hữ u, sự  tồ ntạ i  có  thự c  củ a  đờ i  ngườ i,  ý  thứ c  cao  về  ýnghĩa, giá  trị sự  số ng ngườ i.+ Ẩ n sau lờ i thơ là  sự  trăn trở  về  ý  nghĩa sựsố ng củ a mộ t con ngườ i nhậ p thế  chứ  ko phả icủ a mộ t thiền sư xuấ t thế   ngầm nhắ c nhủ  conngườ i về  ý  nghĩa sự  số ng, thá i độ  số ng tích cự c.b. Hai câu cuố i:- Khô ng phả i là  tả  cảnh thiên nhiên mà  mang ýnghĩa biểu tượ ng nên nó  ko mâu thuẫn vớ i câuđầu.- Hình ảnh mộ t cành mai- hình ảnh biểu tượ ng:
Vẻ  đẹp  thanh cao,  tinh khiế t  vượ t  lên  hoàncảnh khắ c nghiệ t và  vượ t lên trên sự  phàm tụ c.
 Niềm tin vào sự  số ng bấ t diệ t củ a thiên nhiênvà  con ngườ i, lò ng lạ c quan, yêu đờ i, kiên địnhtrướ c nhữ ng biến đổ i củ a thờ i gian, cuộ c đờ i.=>Tiểu  kế t: Bà i  thơ  thể  hiện  nhữ ng  chiêm
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uigeli.xyznghiệm sâu sắ c  về  quy luậ t  vậ n  độ ng củ a tựnhiên và  đờ i ngườ i. Tuy nuố i tiếc, xó t xa trướ csự  hữ u hạ n củ a đờ i ngườ i bên cạ nh vò ng trò ntuần hoàn bấ t diệ t củ a tự  nhiên nhưng tá c giảvẫn bộ c lộ  niềm tin tưở ng vào sự  số ng bấ t diệ tcủ a tự  nhiên và  con ngườ i, nhắ c nhủ  con ngườ ivề  ý  nghĩa sự  số ng, thá i độ  số ng tích cự c.Hoạ t độ ng 3: hướ ng dẫn HS sinh tìm hiểu tá c phẩm Hứ ng trở  vềa) Mụ c đích: Giú p họ c sinh hiểu nhữ ng né t khá i quá t về  tá c giả  và  tá c phẩm.b) Nộ i dung: HS đọ c SGK và  hoàn thành nhiệm vụ  GV giaoc) Sản phẩm: HS hoàn thành tìm hiểu kiến thứ c:d) Tổ  chứ c thự c hiện: Hoạ t độ ng củ a GV và  HS Sản phẩm dự  kiếnBướ c  1:  Chuyển  giao  nhiệmvụ  họ c tậ pGV  chia  HS  thành  4  nhó m,chuyển giao nhiệm vụ :Nhó m 1:  Em hãy  nêu nhữ nghiểu biế t củ a mình về  tá c giảNguyễn Trung Ngạ n?Nhó m 2:  Nêu nhữ ng né t khá iquá t  về  tá c  phẩm “Hứ ng trởvề” ?Nhó m  3:  Phân  tích  nỗ i  nhớquê  hương củ a tá c giả .Nhó m 4: Lò ng yêu nướ c đượ ctá c  giả  thể  hiện  như thế  nàotrong tá c phẩm?Bướ c 2: Thự c hiện nhiệm vụHoạ t độ ng cá  nhân:Bướ c  3:  Báo  cáo  kế t  quả  vàthảo luậ n
- HS trả  lờ i câu hỏ i.
- Gv quan sá t, hỗ  trợ , tư vấnBướ c  4:  Nhậ n  xé t,  đánh  giákế t quả  thự c hiện nhiệm vụGV: nhậ n xé t đánh giá  kế t quảcủ a  cá c  cá  nhân,  chuẩn  hó akiến thứ c.

I.Tìm hiểu chung1. Tá c giả  Nguyễn Trung Ngạ n-  Nguyễn  Trung  Ngạ n  (1289  -  1370)  quê  ởhuyện Â n Thi, tỉnh Hưng Yên.- Làm quan đến chứ c thượ ng thư.- Tá c phẩm cò n lạ i: Giớ i Hiên thi tậ p.2. Bà i thơ “Hứ ng trở  về”-  Hoàn  cảnh  sáng  tá c:  đượ c  sáng  tá c  khiNguyễn Trung Ngạ n đi sứ  ở  Giang Nam, TrungQuố c.II. Hướ ng dẫn đọ c thêm1. Nỗ i nhớ  quê  hương chân thự c, bình dị qualò ng yêu nướ c sâu sắ c-  Cách  nó i  tự  nhiên,  chân  thự c:  dâu,  tằm,hương  lú a,  đồ ng  nộ i,  cua  đồ ng  béo  ngậ y  =>nhữ ng hình ảnh dân dã , quen thuộ c gợ i lên nỗ inhớ  da diế t nhấ t- Hình ảnh : cuộ c số ng phồ n hoa nơi đấ t khá ch+  Càng  làm  nhà  thơ  nhớ  thương  quê  nhànghèo khổ+ Nhữ ng hình ảnh dân dã , quen thuộ c làm xú cđộ ng  lò ng  ngườ i  vì  cảm  xú c  chân  thự c,  tựnhiên.2.Lò ng yêu nướ c qua niềm tự  hào về  đấ t nướ c:- Nhữ ng hình ảnh bình dị, mộ c mạ c: dâu, tằm,hương lú a, đồ ng nộ i, cua đồ ng- Lò ng yêu nướ c  kín đáo qua việ c  tự  hào vềcuộ c số ng thanh bình nơi thô n dã .- Cá ch nó i đố i lậ p: “bần diệ c hảo” (nghèo vẫn
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uigeli.xyztố t),- Tự  hào về  làng quê  tuy nghèo vậ t chấ t nhưnggiàu nghĩa tình-  Kiểu câu khẳng định: “Giang Nam tuy lạ c bấ tnhư quy” (Dầu vui đấ t khá ch chẳng bằng về )=>  Đấ t  khá ch  quê  ngườ i  tuy  sung  sướ ngnhưng chẳng bằng về  ở  tạ i quê  nhà .C. HOẠ T ĐỘ NG LUYỆ N TẬ Pa) Mụ c đích: Luyện tậ p củ ng cố  nộ i dung bà i họ cb) Nộ i dung: HS sử  dụ ng SGK và  vậ n dụ ng kiến thứ c đã  họ c để  trả  lờ i câu hỏ i:Tìm đọ c mộ t số  bà i thơ trong mụ c Bảo kính cánh giớ i củ a Nguyễn Trã i ?c) Sản phẩm: HS hoàn thành cá c bà i tậ pGợ i ý :- Văn họ c thờ i kỳ  này viế t bằng chữ  Hán là  chủ  yếu.- Mang nặ ng hệ  ý  thứ c Phậ t giáo, phản ánh tinh thần yêu nướ c, lò ng tự  hào dântộ c.  - Thể  hiện lò ng yêu mến cảnh thiên nhiên tươi đẹp.d) Tổ  chứ c thự c hiện: D. HOẠ T ĐỘ NG VẬ N DỤ NGa) Mụ c đích: Họ c sinh đượ c củ ng cố  lạ i kiến thứ c thô ng qua bà i tậ p ứ ng dụ ng.b) Nộ i dung: HS sử  dụ ng SGK và  vậ n dụ ng kiến thứ c đã  họ c để  trả  lờ i câu hỏ i.Lấy dẫn chứ ng cá c câu thơ miêu tả  tình yêu quê  hương, đấ t nướ c củ a cá c nhà  thơthờ i Lý  – Trần?c) Sản phẩm: HS làm cá c bà i tậ p Trả  lờ iGợ i ý :- Vua Trần Nhân Tô ng, vớ i nhữ ng câu thơ hào sảng: Xã  tắ c lưỡ ng hồ i lao thạ ch mã  Sơn hà  thiên cổ  điện kim âu (Đấ t nướ c hai phen chồ n ngự a đá   Non sô ng nghìn thuở  vữ ng âu vàng), - Vua Trần Nhân Tô ng, ngoà i nhữ ng bà i thơ thể  hiện tinh thần hào sảng như đãnó i, ô ng cò n có  nhữ ng bà i thơ rấ t trữ  tình, viế t về  cảnh thiên nhiên ở  nô ng thô n,nhấ t  là  vù ng  Thiên  Trườ ng,  trong  đó ,  đặ c  sắ c  nhấ t  là  bà i Thiên  Trườ ng  vãnvọ ng (Ngắm cảnh trờ i chiều ở  Thiên Trườ ng): Thô n trướ c thô n sau mờ  khó i nhạ t Nắng chiều dườ ng có  lạ i như khô ng  Tiếng tiêu thánh thó t trâu về  xó m Cò  trắng từ ng đô i liệng xuố ng đồ ng.- Phạ m Sư Mạ nh cũ ng có  nhữ ng câu thơ vào loạ i đặ c sắ c mang âm hưở ng tự  hàovề  đấ t nướ c quê  hương, ví như hai câu kế t củ a bà i thơ Đề  tháp Báo Thiên:
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uigeli.xyz Ta tớ i đây muố n dầm ngọ n bú t đề  thơ nơi danh thắng Giữ  cả  dò ng sô ng xuânlàm nghiên mự c!.d) Tổ  chứ c thự c hiện: Làm bà i tậ p vậ n dụ ng* HƯỚ NG DẪ N VỀ  NHÀ. - Họ c thuộ c bà i và  tự  giá c luyện tậ p

Ngày soạ n:Ngày dạ y:   Tuần 13 – Tiế t 39:TẠ I LẦ U HOÀ NG HẠ C TIỄ N MẠ NH HẠ O NHIÊ N ĐI QUẢ NG LĂ NG(Lí Bạ ch)I. MỤ C TIÊ U:1. Kiến thứ c:  Sau khi họ c xong bà i này HSa/ Nhậ n biế t: HS nhậ n biế t, nhớ  đượ c tên tá c giả  và  hoàn cảnh ra đờ i củ a  tá cphẩm.b/ Thô ng hiểu: - Hiểu đượ c tình bạ n chân thành, trong sáng củ a tá c giả .- Nắm đượ c đặ c trưng phong cá ch thơ tuyệ t cú  củ a Lí  Bạ ch: ngô n ngữ  giản dị,hình ảnh tươi sáng và  gợ i cảm. c/Vậ n dụ ng thấp: Khá i quá t đượ c đặ c điểm phong cá ch tá c giả  từ  tá c phẩm.d/Vậ n dụ ng cao: Vậ n dụ ng hiểu biế t về  tá c giả , hoàn cảnh ra đờ i củ a tá c phẩm đểphân tích giá  trị nộ i dung, nghệ  thuậ t củ a tá c thơ trung đạ i.2. Năng lự c - Năng lự c chung:  + Năng lự c tự  họ c, năng lự c tự  giả i quyế t vấn đề  và  sáng tạ o,năng lự c thẩm mỹ , năng lự c thể  chấ t, năng lự c giao tiếp, năng lự c hợ p tá c, nănglự c tính toán, năng lự c cô ng nghệ  thô ng tin và  truyền thô ng- Năng lự c riêng:   + Năng lự c sử  dụ ng ngô n ngữ  trong giao tiếp hàng ngày+ Năng lự c giả i quyế t vấn đề  thô ng qua mô n họ c+ Năng lự c vậ n dụ ng kiến thứ c văn họ c vào cuộ c số ng…3. Phẩm chấ t- Giú p họ c sinh rèn luyện bản thân phá t triển cá c phẩm chấ t tố t đẹp: yêu nướ c,nhân á i, chăm chỉ, trung thự c, trá ch nhiệm II. THIẾ T BỊ DẠ Y HỌ C VÀ  HỌ C LIỆ U GV: SGK, SGV Ngữ  văn 10, Tà i liệu tham khảo, Thiế t kế  bà i giảngHS: SGK, vở  soạ n, tà i liệu tham khảo
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uigeli.xyzIII. TIẾ N TRÌNH DẠ Y HỌ CA. HOẠ T ĐỘ NG KHỞ I ĐỘ NG (MỞ  ĐẦ U)a) Mụ c đích: HS biế t đượ c cá c nộ i dung cơ bản củ a bà i họ c cần đạ t đượ c, tạ o tâmthế  cho họ c sinh đi vào tìm hiểu bà i mớ i.b) Nộ i dung: Hs dự a vào hiểu biế t để  trả  lờ i câu hỏ i.c) Sản phẩm: HSvậ n dụ ng kiến thứ c để  trả  lờ i câu hỏ i GV đưa ra.d) Tổ  chứ c thự c hiện: Bướ c 1: Chuyển giao nhiệm vụ : + Trình chiếu tranh ảnh về  văn hoá  đờ i nhà  Đườ ng.+ Chuẩn bị bảng lắp ghépBướ c 2: Thự c hiện nhiệm vụ : HS thự c hiện nhiệm vụ  Bướ c 3: Báo cáo, thảo luậ n: GV gọ i mộ t số  HS trả  lờ i, HS khá c nhậ n xé t, bổ  sung.Bướ c 4: Kế t luậ n, nhậ n định: GV đánh giá  kế t quả  củ a HS, trên cơ sở  đó  dẫn dắ tHS vào bà i họ c mớ i.GV nhậ n xé t và  dẫn vào bà i mớ i:  Khi nhắ c đến văn họ c Trung Quố c thờ i ThịnhĐườ ng chú ng ta khô ng thể  khô ng nhắ c đến vị “Thi thánh” Đỗ  Phủ  vớ i nhữ ng vầnthơ rấ t sâu sắ c về  hiện thự c Trung Quố c thờ i bấy giờ  và  vị “Thi tiên” Lí Bạ ch vớ inhữ ng vần thơ bay bổ ng, lãng mạ n diệu kì. Hô m nay, chú ng ta sẽ  cù ng nhau tìmhiểubà i  thơ “Tạ i  lầu Hoàng Hạ c  tố ng Mạ nh Hạ o Nhiên đi  Quảng Lăng” củ a LíBạ ch.B. HÌNH THÀ NH KIẾ N THỨ C MỚ IHoạ t độ ng 1: hướ ng dẫn họ c sinh tìm hiểu chung về  tá c giả , tá c phẩma) Mụ c đích: Giú p họ c sinh hiểu nhữ ng né t khá i quá t về  tá c giả  Lí  Bạ ch và  tá cphẩm “Tạ i lầu Hoàng Hạ c tố ng Mạ nh Hạ o Nhiên đi Quảng Lăng”b) Nộ i dung: HS quan sá t SGK để  tìm hiểu nộ i dung kiến thứ c theo yêu cầu củ aGV.c) Sản phẩm: HS hoàn thành tìm hiểu kiến thứ cd) Tổ  chứ c thự c hiện: Hoạ t độ ng củ a GV và  HS Sản phẩm dự  kiến Bướ c  1:  Chuyển  giao  nhiệm  vụhọ c tậ pGV chia HS thành 2 nhó m, chuyểngiao nhiệm vụ :Nhó m 1: Nêu nhữ ng né t đáng chúý  về  con ngườ i và  sự  nghiệp thơ cacủ a Lí Bạ ch?Nhó m 2: Nêu nhữ ng né t khá i quá tvề  tá c  phẩm  “Tạ i  lầu  Hoàng  Hạ ctố ng  Mạ nh  Hạ o  Nhiên  đi  QuảngLăng”(Thể  thơ, bố  cụ c, hoàn cảnhsáng tá c, nhan đề).

I. Tìm hiểu chung1. Tá c giả  Lí Bạ ch- Lí Bạ ch (701 - 762)- Tự  Thá i Bạ ch, hiệu là  Thanh Liên cư sĩ.- Đượ c mệnh danh là  “thi tiên”, để  lạ i hơn1000 bà i thơ.- Chủ  đề  chính trong thơ: + Ướ c mơ vươn tớ i lí tưở ng cao cả . + Khá t vọ ng giả i phó ng cá  nhân + Bấ t bình trướ c hiện thự c tầm thườ ng.+  Tình  cảm  phong  phú ,  mãnh  liệ t:  tìnhbạ n, thiên nhiên, uố ng rượ u…-  Phong cá ch  thơ:  hào  phó ng,  bay  bổ ng
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uigeli.xyzBướ c 2: Thự c hiện nhiệm vụHoạ t độ ng cá  nhân:Bướ c  3:  Báo cáo kế t  quả  và  thảoluậ n
- HS trả  lờ i câu hỏ i.
- Gv quan sá t, hỗ  trợ , tư vấnBướ c 4: Nhậ n xé t, đánh giá  kế t quảthự c hiện nhiệm vụGV: nhậ n xé t đánh giá  kế t quả  củ acá c cá  nhân, chuẩn hó a kiến thứ c.

nhưng tự  nhiên, tinh tế , giản dị.2. Tá c phẩm-  Hoàn  cảnh  sáng  tá c:  Mạ nh  Hạ o  Nhiên(689  –  740)  là  mộ t  nhà  thơ  nổ i  tiếngTrung Quố c đờ i Đườ ng, là  ngườ i bạ n thânthiế t củ a Lí Bạ ch. Bà i thơ đượ c viế t khi LíBạ ch tiễn bạ n về  Quảng Lăng.- Thể  thơ: Thấ t ngô n tứ  tuyệ t Đườ ng luậ t.-  Bố  cụ c: + Hai câu đầu: Khung cảnh chia tay.+ Hai câu sau: Nỗ i lò ng củ a nhà  thơ.
Hoạ t độ ng 2: hướ ng dẫn họ c sinh đọ c hiểu văn bảna) Mụ c đích: Giú p họ c sinh cảm nhậ n đượ c  vẻ  đẹp nộ i dung và  nghệ  thuậ t vănbản.b) Nộ i dung: HS quan sá t SGK để  tìm hiểu nộ i dung kiến thứ c theo yêu cầu củ aGV.c) Sản phẩm: HS hoàn thành tìm hiểu kiến thứ cd) Tổ  chứ c thự c hiện: Hoạ t độ ng củ a GV và  HS Sản phẩm dự  kiếnBướ c 1: Chuyển giao nhiệm vụ  họ c tậ pGV chia HS thành 4 nhó m, chuyển giaonhiệm vụ :Nhó m 1- 3: Xá c lậ p mố i  quan hệ  giữ akhô ng  gian,  thờ i  gian  và  con  ngườ itrong bà i  thơ.  Mố i  quan hệ  ấ y  có  tá cdụ ng như thế  nào trong việ c  thể  hiệnkhung cảnh chia tay?Nhó m 2-4: Sô ng Trườ ng Giang là  huyế tmạ ch giao thô ng chính củ a miền NamTrung  Quố c.  Mù a  xuân  trên  sô ngTrườ ng Giang hẳn có  nhiều thuyền bèxuô i ngượ c, vì  sao Lí Bạ ch lạ i chỉ  thấy“cánh  buồ m  lẻ  loi”?  Hãy  chỉ  ra  tâmtrạ ng, nỗ i lò ng củ a nhà  thơ ?Bướ c 2: Thự c hiện nhiệm vụHoạ t độ ng cá  nhân:Bướ c 3: Báo cáo kế t quả  và  thảo luậ n
- HS trả  lờ i câu hỏ i.
- Gv quan sá t, hỗ  trợ , tư vấnBướ c  4:  Nhậ n  xé t,  đánh  giá  kế t  quả

II. Đọ c hiểu văn bản1.  Hai  câu  đầu:  Khô ng  gian và  thờ igian đưa tiễn.- “Cố  nhân”: ngườ i bạ n cũ  => gợ i mố iquan hệ  gắn bó  thân thiế t từ  lâu củ ahai ngườ i bạ n- Khô ng gian chia tay:+ Điểm xuấ t phá t: “tây từ  Hoàng Hạ clâu” (phía tâ y lầu Hoàng Hạ c) => địađiểm  chia  tay  đầy  huyền  thoạ i  vàchấ t thơ, như đưa bạ n vào cảnh tiên+ Điểm đến:  “Dương Châu”  => mộ tthắng cảnh phồ n hoa đô  hộ i  nơi xứngườ i-  Thờ i  gian  chia  tay:  “Yên  hoa  tamnguyệ t”: tháng ba – cuố i mù a xuân –mù a hoa khó i => gợ i lên nỗ i bồ i hồ i,xao xuyến, buồ n thương=> Khung cảnh chia ly:  đẹp và  lãngmạ n  như tình  bạ n  cao đẹp  củ a  haingườ i.
                                                                uigeli.xyz                                      Trang 206



uigeli.xyzthự c hiện nhiệm vụGV: nhậ n xé t đánh giá  kế t quả  củ a cá ccá  nhân, chuẩn hó a kiến thứ c. Tó m lạ i: Hai câu đầu chứ a đự ng tìnhcảm quyến luyến, bịn rịn.2. Hai câu sau: Nỗ i lò ng củ a nhà  thơ+ “Cô  phàm”: Hình ảnh cánh buồ m côđộ c,  lẻ  loi  =>  ngườ i  ra  đi  cô  đơn,ngườ i ở  lạ i cũ ng cảm thấy cô  độ c lẻloi+  “Viễn  ảnh  bích  khô ng  tậ n”:  Cánhbuồ m nhỏ  dần  và  mấ t  hú t  vào  bầukhô ng gian xanh biếc => cá i nhìn đầynỗ i  xao  xuyến,  buồ n  thương,  ngậ mngù i+ “Duy kiến Trườ ng Giang”: Chỉ  nhìthấy dò ng sô ng Trườ ng Giang => nỗ icô  độ c nhỏ  bé  trướ c cá i vô  cù ng củ asô ng nướ c+ “Thiên tế  lưu”:  Chảy  vào  cõ i  trờ i,chảy  ngang  bầu  trờ i  =>khô ng  gianbá t  ngá t,  khoáng  đạ t  như  tình  bạ ncủ a nhà  thơ.=>Tó m lạ i:  Nỗ i  lò ng củ a  ngườ i  đưatiễn: Cô  đơn, lẻ  loi, nỗ i buồ n dườ ngnhư  lan  toả  lên  cảnh  vậ t  –  cánhbuồ m, dò ng sô ng.Hoạ t độ ng 3: hướ ng dẫn HS tổ ng kế ta) Mụ c đích: HS nắm đượ c nộ i dung và  nghệ  thuậ t văn bản.b) Nộ i dung: HS đọ c SGK và  hoàn thành nhiệm vụ  GV giaoc) Sản phẩm: HS hoàn thành tìm hiểu kiến thứ c:d) Tổ  chứ c thự c hiện: Hoạ t độ ng củ a GV và  HS Sản phẩm dự  kiếnBướ c  1:  Chuyển  giao  nhiệmvụ  họ c tậ pGV: Em hãy khá i  quá t nhữ ngné t  đặ c  sắ c  về  nộ i  dung  vànghệ  thuậ t  củ a  bà i  thơ  “Tạ ilầu Hoàng Hạ c tiễn Mạ nh Hạ oNhiên đi Quảng Lăng”.Bướ c 2: Thự c hiện nhiệm vụHoạ t độ ng cá  nhân:Bướ c  3:  Báo  cáo  kế t  quả  và

III. Tổ ng kế t.1  . Nộ i dung.  Bên cạ nh mộ t Lý  Bạ ch yêu tự  do, phó ng tú ng,mãnh liệ t, ngang tàng cò n có  mộ t Lý  Bạ ch đằmthắm, ân tình. Tình bạ n giữ a Lý  Bạ ch và  Mạ nhHạ o  Nhiên  là  mộ t  tình bạ n đẹp,  chân thành,thắm thiế t.2. Nghệ  thuậ t:- Lý  Bạ ch đã  dự ng lên cá c quan hệ  : Hữ u - vô ,vô  hạ n - hữ u hạ n,  cảnh - tình để  thể  hiện tưtưở ng,  tình cảm.  Nhờ  tạ o  đượ c  cá c  quan hệ
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uigeli.xyzthảo luậ n
- HS trả  lờ i câu hỏ i.
- Gv quan sá t, hỗ  trợ , tư vấnBướ c  4:  Nhậ n  xé t,  đánh  giákế t quả  thự c hiện nhiệm vụGV: nhậ n xé t đánh giá  kế t quảcủ a  cá c  cá  nhân,  chuẩn  hó akiến thứ c.

này mà  trong mộ t giớ i hạ n tố i thiểu nhà  thơ đãthể  hiện đượ c tố i đa ý , tứ , sự , tình.

C. HOẠ T ĐỘ NG LUYỆ N TẬ Pa) Mụ c đích: Luyện tậ p củ ng cố  nộ i dung bà i họ cb) Nộ i dung: HS sử  dụ ng SGK và  vậ n dụ ng kiến thứ c đã  họ c để  trả  lờ i câu hỏ i:Câu hỏ i 1: Quảng Lăng là  địa danh nằm ở  đâu?a. Thành Dương Châu, tỉnh Giang Tô , Trung Quố c.b. Nằm bên cạ nh nú i hoàng Hạ c, bên sô ng Trườ ng Giang, thuộ c huyện Vũ  Xương,tỉnh Hồ  Bắc, Trung Quố c.c. Huyện Quỳ  Châu, tỉnh Tứ  Xuyên, Trung Quố c.d. Hán Dương, Trung Quố c.Câu hỏ i 2: Thờ i gian đượ c nhắ c đến trong bà i thơ là  lú c nào?a. Mù a xuân.b. Mù a hè  .c. Mù a đô ng.d. Mù a thu. Câu hỏ i 3: Tạ i sao nhà  thơ lạ i chọ n nơi tiễn đưa bạ n mình là  mộ t chiếc lầu cao chứ  khô ng phả i là  bến sô ng?a.  Ðể  nhìn thậ t rõ  hình ảnh củ a bạ n.b. Ðể  bạ n khô ng thấy cảnh nướ c mắ t rơi trong buổ i chia tay.c.  Ðể  nhìn thậ t lâu tớ i mứ c tố i đa chiếc thuyền đưa bạ n tớ i chân trờ i xa.d. Ðể  nhìn thấy thậ t rõ  nớ i mà  bạ n sẽ  đến.Câu hỏ i 4: Từ  "Cô " trong câu thơ "Cô  phàm viễn ảnh bích khô ng tậ n"diễn tả  điều gì?a.Chỉ có  duy nhấ t mộ t cảnh buồ m trên dò ng sô ng.b. Chỉ có  duy nhấ t mộ t con ngườ i đi trên sô ng.c.Chỉ sự  lẻ  loi,cô  độ c củ a ngườ i ra đi.d. Chỉ sự  lẻ  loi,cô  độ c củ a ngườ i ra đi cũ ng như ngườ i ở  lạ ic) Sản phẩm: HS hoàn thành cá c bà i tậ pTRẢ  LỜ I1- a2 - a3- c4- dd) Tổ  chứ c thự c hiện: 
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uigeli.xyzD. HOẠ T ĐỘ NG VẬ N DỤ NGa) Mụ c đích: Họ c sinh đượ c củ ng cố  lạ i kiến thứ c thô ng qua bà i tậ p ứ ng dụ ng.b) Nộ i dung: HS sử  dụ ng SGK và  vậ n dụ ng kiến thứ c đã  họ c để  trả  lờ i câu hỏ i.Sưu tầm nhữ ng câu thơ, câu nó i, bà i ca dao hay về  tình bạ nc) Sản phẩm: HS làm cá c bà i tậ p Trả  lờ iGợ i ý :- Nhà  văn Amerson đã  từ ng viế t :” Mộ t ngày cho cô ng việ c cự c nhọ c, mộ t giờ  chothể  thao, cả  cuộ c đờ i cho bạ n bè  vẫn cò n quá  ngắn ngủ i”. - “ Bạ n là  ngườ i đến vớ i ta khi mọ i ngườ i đã  bỏ  ta đi”.- La Rochfoucauld đã  từ ng viế t :” Nỗ  lự c lớ n nhấ t củ a tình bạ n khô ng phả i là  chỉthẳng cho bạ n thấy khuyế t điểm mà  là  làm cá ch nào cho bạ n thấy đượ c nó ”.- Ra đi vừ a gặ p bạ n hiền Cũ ng bằng ăn quả  đào tiên trên trờ i - Ra về  nhớ  bạ n khó c thầm Năm thân áo vả i ướ t đầm cả  năm d) Tổ  chứ c thự c hiện: Làm bà i tậ p vậ n dụ ng* HƯỚ NG DẪ N VỀ  NHÀ
- Họ c thuộ c lò ng bà i thơ
Ngày soạ n:Ngày dạ y:   Tuần 14 – Tiế t 40:            TRÌNH BÀ Y MỘ T VẤ N ĐỀI. MỤ C TIÊ U:1. Kiến thứ c:  Sau khi họ c xong bà i này HSa/ Nhậ n biế t: Nhậ n biế t khá i niệm về  trình bày mộ t vấn đềNắm đượ c yêu cầu và  cá ch thứ c trình bày mộ t vấn đề , có  thể  trình bày mộ t vấnđề  trướ c tậ p thể .b/ Thô ng hiểu: Hiểu và  trình bày mộ t vấn đề  phù  hợ p, hiệu quả  trong cá c tìnhhuố ng giao tiếp cụ  thểc/Vậ n dụ ng thấp: Nhậ n diện đượ c cá ch trình bày mộ t vấn đềd/Vậ n dụ ng cao: Trinh bày mộ t vấn đề  mộ t cá ch linh hoạ t, sáng tạ o2. Năng lự c - Năng lự c chung:  + Năng lự c tự  họ c, năng lự c tự  giả i quyế t vấn đề  và  sáng tạ o,năng lự c thẩm mỹ , năng lự c thể  chấ t, năng lự c giao tiếp, năng lự c hợ p tá c, nănglự c tính toán, năng lự c cô ng nghệ  thô ng tin và  truyền thô ng- Năng lự c riêng:   + Năng lự c sử  dụ ng ngô n ngữ  trong giao tiếp hàng ngày
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uigeli.xyz+ Năng lự c giả i quyế t vấn đề  thô ng qua mô n họ c+ Năng lự c vậ n dụ ng kiến thứ c văn họ c vào cuộ c số ng…3. Phẩm chấ t- Giú p họ c sinh rèn luyện bản thân phá t triển cá c phẩm chấ t tố t đẹp: yêu nướ c,nhân á i, chăm chỉ, trung thự c, trá ch nhiệm II. THIẾ T BỊ DẠ Y HỌ C VÀ  HỌ C LIỆ U GV: SGK, SGV Ngữ  văn 10, Tà i liệu tham khảo, Thiế t kế  bà i giảngHS: SGK, vở  soạ n, tà i liệu tham khảoIII. TIẾ N TRÌNH DẠ Y HỌ CA. HOẠ T ĐỘ NG KHỞ I ĐỘ NG (MỞ  ĐẦ U)a) Mụ c đích: HS biế t đượ c cá c nộ i dung cơ bản củ a bà i họ c cần đạ t đượ c, tạ o tâmthế  cho họ c sinh đi vào tìm hiểu bà i mớ i.b) Nộ i dung: Hs dự a vào hiểu biế t để  trả  lờ i câu hỏ i.c) Sản phẩm: HSvậ n dụ ng kiến thứ c để  trả  lờ i câu hỏ i GV đưa ra.d) Tổ  chứ c thự c hiện: Bướ c 1: Chuyển giao nhiệm vụ : Gv cho Hs xem đoạ n video về  mộ t bà i tham luậ n củ a Hs về  vấn đề  kinh nghiệmhọ c tố t mô n văn trong buổ i đạ i hộ i lớ p.Em hãy cho biế t bà i tham luậ n gồ m mấy phần? Đó  là  nhữ ng phần nào? Nhậ n xé tvề  cá ch trình bày bản tham luậ n ?Bướ c 2: Thự c hiện nhiệm vụ : HS thự c hiện nhiệm vụ  Bướ c 3: Báo cáo, thảo luậ n: GV gọ i mộ t số  HS trả  lờ i, HS khá c nhậ n xé t, bổ  sung.Bướ c 4: Kế t luậ n, nhậ n định: GV đánh giá  kế t quả  củ a HS, trên cơ sở  đó  dẫn dắ tHS vào bà i họ c mớ i.GV nhậ n xé t, chuẩn hó a kiến thứ c Gv dẫn dắ t: Việ c trình bày mộ t vấn đề  rấ t phổ  biến trong cuộ c số ng, nó  có  ý  nghĩanhư thế  nào, cần chuẩn bị nhữ ng gì để  vệ c trình bày hiệu quả .. ..Chú ng ta sẽ  trảlờ i đượ c nhữ ng câu hỏ i đó  sau tiế t họ c hô m nay.B. HÌNH THÀ NH KIẾ N THỨ C MỚ IHoạ t độ ng 1: Tìm hiểu tầm quan trọ ng củ a việ c trình bày mộ t vấn đềa) Mụ c đích: Giú p họ c sinh biế t đượ c tầm quan trọ ng củ a việ c trình bày mộ t vấnđề .b) Nộ i dung: HS quan sá t SGK để  tìm hiểu nộ i dung kiến thứ c theo yêu cầu củ aGV.c) Sản phẩm: HS hoàn thành tìm hiểu kiến thứ cd) Tổ  chứ c thự c hiện: Hoạ t độ ng củ a GV và  HS Sản phẩm dự  kiến Bướ c  1:  Chuyển  giao  nhiệm  vụhọ c tậ pHS đọ c phần (I) ở  SGK.Gv hỏ i: Việ c trình bày mộ t vấn đềcó  tầm quan trọ ng như thế  nào?
I. Tầm quan trọ ng củ a việ c trình bày mộ tvấn đề :- Trình bày mộ t vấn đề  giú p chú ng ta bàytỏ  rõ  ràng, chính xác, sinh độ ng suy nghĩ,nhậ n thứ c, tình cảm củ a mình.
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uigeli.xyzBướ c 2: Thự c hiện nhiệm vụHoạ t độ ng cá  nhân:Bướ c  3:  Báo cáo kế t  quả  và  thảoluậ n
- HS trả  lờ i câu hỏ i.
- Gv quan sá t, hỗ  trợ , tư vấnBướ c 4: Nhậ n xé t, đánh giá  kế t quảthự c hiện nhiệm vụGV: nhậ n xé t đánh giá  kế t quả  củ acá c cá  nhân, chuẩn hó a kiến thứ c.

- Trình bày mộ t vấn đề  giú p chú ng ta cókhả  năng  thuyế t  phụ c  ngườ i  khá c  hiểu,cảm thô ng, đồ ng tình vớ i mình-   Trình bày  mộ t  vấn đề  là  mộ t  kĩ  nănggiao tiếp quan trọ ng trong cuộ c số ng

Hoạ t độ ng 2: Tìm hiểu cá c cô ng việ c chuẩn bịa) Mụ c đích: Nắm đượ c yêu cầu và  cá ch thứ c trình bày mộ t vấn đề , có  thể  trìnhbày mộ t vấn đề  trướ c tậ p thể .b) Nộ i dung: HS quan sá t SGK để  tìm hiểu nộ i dung kiến thứ c theo yêu cầu củ aGV.c) Sản phẩm: HS hoàn thành tìm hiểu kiến thứ cd) Tổ  chứ c thự c hiện: Hoạ t độ ng củ a GV và  HS Sản phẩm dự  kiếnBướ c 1: Chuyển giao nhiệm vụ  họ c tậ pGV chia HS thành 4 nhó m, chuyển giao nhiệmvụ :-  Xá c  định  cá c  cơ  sở  để  chọ n  vấn  đề  trìnhbày? - GV yêu cầu HS lậ p  dàn ý  cho đề  tà i:  “Antoàn giao thô ng là  hạ nh phú c củ a mọ i ngườ i” - Nêu cá c ý  chính mà  em định trình bày về  đềtà i trên? - Vấn đề  mà  em lự a chọ n trong đề  tà i đó  làgì?- Em sẽ  nó i gì về  vấn đề  đó ?- Từ  ví dụ  trên, em hãy rú t ra cá ch lậ p dàn ýcho bà i trình bày mộ t vấn đề?Bướ c 2: Thự c hiện nhiệm vụHoạ t độ ng cá  nhân:Bướ c 3: Báo cáo kế t quả  và  thảo luậ n
- HS trả  lờ i câu hỏ i.
- Gv quan sá t, hỗ  trợ , tư vấnBướ c 4: Nhậ n xé t, đánh giá  kế t quả  thự c hiệnnhiệm vụGV:  nhậ n  xé t  đánh  giá  kế t  quả  củ a  cá c  cá

II. Cô ng việ c chuẩn bị:1. Chọ n vấn đề  trình bày:- Cơ sở  để  lự a chọ n:+  Hiểu  biế t  củ a  bản  thân  vềvấn đề .+  Tuổ i  tá c  trình  độ ,  nghềnghiệp củ a ngườ i nghe. +  Tính  hấp  dẫn  củ a  vấn  đềđượ c lự a chọ n.2. Lậ p dàn ý  cho bà i trình bày.- Lậ p dàn ý  giú p việ c trình bàyđú ng, đủ , hàm sú c, ngườ i trìnhbày đượ c chủ  độ ng…- Thao tá c cụ  thể :  + Để  làm sáng tỏ  vấn đề  cầnbao nhiêu ý  lớ n, nhỏ , ý  nào là  ýtrọ ng tâm?  + Sắp xếp cá c ý  theo trình tựnào?  + Chuẩn bị câu chào hỏ i, kế tthú c, chuyển ý  và  dự  kiến điềukhiển giọ ng điệu, cử  chỉ…
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uigeli.xyznhân, chuẩn hó a kiến thứ c.* VD: “An toàn giao thô ng là  hạ nh phú c củ amọ i ngườ i”a. Quan niệm thế  nào là  an toàn giao thô ng?- Khô ng làm ảnh hưở ng tớ i ngườ i khá c hoặ cgián tiếp gây ra tai nạ n trong quá  trình thamgia giao thô ng .- Đi đến nơi, về  đến chố n.b. Mộ t  số  bứ c xú c trong quá  trình tham giagiao thô ng hiện nay.-  Số  lượ ng  ngườ i  tham  gia  giao  thô ng  quáđô ng.- Khô ng phả i ai cũ ng có  hiểu biế t về  yêu cầutham  gia  giao  thô ng  như  nhau  (cò n  phó ngnhanh,  vượ t  ẩu,  khô ng chấp hành quy địnhcủ a an toàn giao thô ng…)-  Phương  tiện  tham  gia  giao  thô ng  khô ngđảm bảo thô ng số  kĩ thuậ t.- Ngườ i tham gia giao thô ng khô ng phả i lú cnào, ở  đâu cũ ng hiểu về  yêu cầu.c. Biện pháp khắ c phụ c::- Cần có  ý  thứ c chấp hành luậ t giao thô ng.- Phương tiện tham gia giao thô ng phả i thự csự  đảm bảo, đú ng quy định.- Mọ i ngườ i phả i tự  giá c chấp hành luậ t..Hoạ t độ ng 3: Trình bày vấn đềa) Mụ c đích: Có  thể  trình bày mộ t vấn đề  trướ c tậ p thể .b) Nộ i dung: HS đọ c SGK và  hoàn thành nhiệm vụ  GV giaoc) Sản phẩm: HS hoàn thành tìm hiểu kiến thứ c:d) Tổ  chứ c thự c hiện: Hoạ t độ ng củ a GV và  HS Sản phẩm dự  kiếnBướ c  1:  Chuyển  giao  nhiệmvụ  họ c tậ pGV: Em hãy khá i  quá t nhữ ngné t  đặ c  sắ c  về  nộ i  dung  vànghệ  thuậ t củ a bà i thơ “Cảnhngày hè ”,Bướ c 2: Thự c hiện nhiệm vụHoạ t độ ng cá  nhân:Bướ c  3:  Báo  cáo  kế t  quả  và

III. Trình bày:1. Bắ t đầu trình bày: - Bướ c lên diễn đàn. - Chào cử  toạ  và  mọ i ngườ i. - Tự  giớ i thiệu. - Nêu lí do trình bày.2. Trình bày nộ i dung chính: - Nêu nộ i dung chính sẽ  trình bày. - Nêu lần lượ t cá c ý  chính, cụ  thể  hó a cá c ý  đó . - Có  chuyển ý , dẫn dắ t.
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- HS trả  lờ i câu hỏ i.
- Gv quan sá t, hỗ  trợ , tư vấnBướ c  4:  Nhậ n  xé t,  đánh  giákế t quả  thự c hiện nhiệm vụGV: nhậ n xé t đánh giá  kế t quảcủ a  cá c  cá  nhân,  chuẩn  hó akiến thứ c.

 - Chú  ý  xem thá i độ , cử  chỉ củ a ngườ i nghe đểkịp thờ i điều chỉnh nộ i dung và  cá ch trình bày.3. Kế t thú c và  cảm ơn: - Tó m tắ t, nhấn mạ nh mộ t số  ý  chính. - Cảm ơn.* Ghi nhớ : (sgk).
Hoạ t độ ng 4: Luyện tậ pa) Mụ c đích: Có  thể  trình bày mộ t vấn đề  trướ c tậ p thể .b) Nộ i dung: HS đọ c SGK và  hoàn thành nhiệm vụ  GV giaoc) Sản phẩm: HS hoàn thành tìm hiểu kiến thứ c:d) Tổ  chứ c thự c hiện: Hoạ t độ ng củ a GV và  HS Sản phẩm dự  kiếnBướ c  1:  Chuyển  giao  nhiệmvụ  họ c tậ pGV chia lớ p thành 4 nhó m đọ cvà  làm bà i tậ p. Nhó m 1, 3: Làm bà i tậ p 1Nhó m 2, 4: Làm bà i tậ p 2Bướ c 2: Thự c hiện nhiệm vụHoạ t độ ng cá  nhân:Bướ c  3:  Báo  cáo  kế t  quả  vàthảo luậ n
- HS trả  lờ i câu hỏ i.
- Gv quan sá t, hỗ  trợ , tư vấnBướ c  4:  Nhậ n  xé t,  đánh  giákế t quả  thự c hiện nhiệm vụGV: nhậ n xé t đánh giá  kế t quảcủ a  cá c  cá  nhân,  chuẩn  hó akiến thứ c.

IV. Luyện tậ p:1.  Bà i 1:    - Bắ t đầu trình bày:      + “Chào cá c bạ n. Tô i rấ t...”      + “Chào cá c bạ n. Cảm ơn...”      + “Trướ c khi bắ t đầu...”    - Trình bày nộ i dung chính:“Giờ  chú ng ta...”    - Chuyển qua chủ  đề  khá c:          + “Đã  xem...”          +  “Giờ  chú ng ta...”    - Tó m tắ t và  kế t thú c:         + “Tô i muố n kế t thú c...”         + “Giờ  tô i muố n kế t thú c…”2. Bà i 2:    * Lậ p dàn ý  cho bà i trình bày về  đề  tà i: Thầntượ ng củ a tuổ i họ c trò . -  Giả i  thích  khá i  niệm:  thần  tượ ng-  nhữ ngngườ i đượ c tô n sù ng, ngưỡ ng mộ , yêu mến.- Cá c loạ i thần tượ ng củ a tuổ i họ c trò : ngô i saođiện ảnh, ca nhạ c, bó ng đá , cá c danh nhân,... -  Tá c  độ ng củ a thần tượ ng đố i  vớ i  tuổ i  họ ctrò :    + Tích cự c:- Làm cho đờ i số ng tinh thần phong phú .- Là  tấm gương về  đạ o đứ c, tà i  năng cho cá cem họ c tậ p.    + Tiêu cự c:  - Mộ t số  bạ n biến mình thành
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uigeli.xyzhình bó ng củ a thần tượ ng.- Mấ t nhiều thờ i gian, tiền bạ c...- Cá c biện pháp phá t huy mặ t tích cự c và  hạ nchế  mặ t  tiêu cự c củ a thần tượ ng đố i vớ i tuổ ihọ c trò :+ Chọ n thần tượ ng đẹp về  phẩm chấ t đạ o đứ cvà  tà i năng thự c sự . + Cố  gắng nỗ  lự c họ c tậ p cá c mặ t tố t đó  ở  họ .C. HOẠ T ĐỘ NG LUYỆ N TẬ Pa) Mụ c đích: Luyện tậ p củ ng cố  nộ i dung bà i họ cb) Nộ i dung: HS sử  dụ ng SGK và  vậ n dụ ng kiến thứ c đã  họ c để  trả  lờ i câu hỏ i:GV chia lớ p thành 4 nhó m đọ c và  làm bà i tậ p.Lậ p dàn ý  cho đề  tà i: Thờ i trang và  tuổ i trẻ .  c) Sản phẩm: HS hoàn thành cá c bà i tậ p- Chọ n vấn đề  trình bày: Trang phụ c vớ i vẻ  đẹp duyên dáng củ a ngườ i phụ  nữ .- Lậ p dàn ý  cho bà i trình bày: (1)  Trang phụ c là  ngườ i bạ n đồ ng hành thủ y chung vớ i con ngườ i, đặ c biệ t  làngườ i phụ  nữ , từ  xưa đến nay.- Cơm ăn , áo mặ c là  nhu cầu thiế t yếu củ a con ngườ i.- Trang phụ c làm đẹp cho con ngườ i , đặ c biệ t là  ngườ i phụ  nữ .- Vẻ  đẹp mỗ i ngườ i -> tăng vẻ  đẹp cộ ng đồ ng.(2)Trang phụ c đẹp khô ng thể  thay thế  đượ cvẻ  đẹp tính nế t, tâm hồ n.- “ Cá i nế t đánh chế t cá i đẹp”- “ Gặ p nhau nhìn quần áo…”- Vẻ  đẹp về  trang phụ c là  vẻ  đẹp bên ngoà i, dễ  thấy nhưng chó ng phai. Vẻ  đẹptâm hồ n khó  thấy nhưng càng lâu càng đậ m…- Cần chú  ý  vừ a đẹp ngườ i nhưng lạ i vừ a đẹp nế t.(3).  Cá i đẹp trong trang phụ c cá  nhân phả i thố ng nhấ t, hà i hò a vớ i cá i đẹp củ acộ ng đồ ng.- Cá i đẹp khô ng phả i là  cá i lậ p dị, tá ch biệ t cộ ng đồ ng.- Cá i đẹp phả i hà i hò a giữ a truyền thố ng- hiện đạ i, giữ a bên trong – bên ngoà i.d) Tổ  chứ c thự c hiện: D. HOẠ T ĐỘ NG VẬ N DỤ NGa) Mụ c đích: Họ c sinh đượ c củ ng cố  lạ i kiến thứ c thô ng qua bà i tậ p ứ ng dụ ng.b) Nộ i dung: HS sử  dụ ng SGK và  vậ n dụ ng kiến thứ c đã  họ c để  trả  lờ i câu hỏ i.Giả i thích tạ i sao khi trình bày mộ t vấn đề , ngườ i nó i cần phả i chú  ý  tớ i đố i tượ ng(ngườ i nghe) ?c) Sản phẩm: HS làm cá c bà i tậ p Trả  lờ i- Đố i tượ ng chi phố i việ c lự a chọ n nộ i dung: Nhữ ng nộ i dung trình bày phả i phùhợ p vớ i trình độ  nhậ n thứ c, tầm đó n đợ i củ a ngườ i nghe. Việ c xá c định lứ a tuổ i,
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uigeli.xyzgiớ i tính, nghề  nghiệp củ a đố i tượ ng cũ ng là  căn cứ  để  ngườ i trình bày tậ p trungvào nhữ ng nộ i dung thiế t thự c, phù  hợ p.- Đố i tượ ng đò i hỏ i lự a chọ n cá ch trình bày phù  hợ p: Nó i vớ i đố i tượ ng nào thìcá ch nó i, ứ ng xử  khi nó i, ngô n từ , thá i độ ,… phả i phù  hợ p vớ i đố i tượ ng ấy.- Đố i tượ ng giú p ngườ i nó i điều chỉnh khi trình bày: Trong khi trình bày, thá i độ ,phản ứ ng củ a đố i tượ ng giú p ngườ i nó i có  thể  điều chỉnh để  thu hú t, tăng sứ cthuyế t phụ c.d) Tổ  chứ c thự c hiện: Làm bà i tậ p vậ n dụ ng* HƯỚ NG DẪ N VỀ  NHÀ- Hoàn thành cá c BT- Chuẩn bị : Lậ p kế  hoạ ch cá  nhân.
Tuần 14 – Tiế t 41: TRẢ  BÀ I VIẾ T SỐ  3I.  Mụ c tiêu bà i họ c1. Kiến thứ c:a/ Nhậ n biế t:Nắm đượ c khá i niệm tìm hiểu đề , lậ p dàn ý , văn nghị luậ n b/ Thô ng hiểu:Xá c định đú ng vấn đề  cần nghị luậ n, thao tá c lậ p luậ n, phạ m vị tưliệu trong quá  trình phân tích đềc/Vậ n dụ ng thấp:Xây dự ng đượ c dàn ý  cho bà i văn nghị luậ n về  mộ t tư tưở ng,đạ o lý ; mộ t hiện tượ ng đờ i số ng, nghị luậ n văn họ c d/Vậ n dụ ng cao:Viế t đượ c bà i văn nghị luậ n từ  dàn ý  đã  đượ c lậ p2. Kĩ năng: a/ Biế t làm: bà i NLXH, NLVHb/ Thô ng thạ o: sử  dụ ng tiếng Việ t khi trình bày mộ t bà i nghị luậ n XH,VH3.Thá i độ :a/ Hình thành thó i quen: phân tích đề , lậ p dàn ýb/ Hình thành tính cá ch: tự  tin khi trình bày văn nghị luậ nc/Hình thành nhân cá ch: -Biế t nhậ n thứ c đượ c tầm quan trọ ng củ a việ c tìm hiểu đề , lậ p dàn ý  bà i văn nghịluậ n;-Có  ý  thứ c giữ  gìn sự  trong sáng củ a tiếng Việ t trong quá  trình làm văn .II. Trọ ng tâm1.Kiến thứ c: - Ô n tậ p, củ ng cố  kiến thứ c về  văn nghị luậ n- Tích hợ p vớ i tiếng Việ t ở  bà i Văn bản và  bà i Hoạ t độ ng giao tiếp bằng ngô n ngữ ;phần văn họ c dân gian2. Kĩ năng: - Kĩ năng viế t văn nghị luậ n- Rèn luyện kĩ năng tạ o lậ p văn bản có  đủ  bố  cụ c ba phần, có  liên kế t về  hình thứ cvà  nộ i dung3. Thá i độ , phẩm chấ t:
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uigeli.xyz- Thá i độ : Có  tình cảm chân thành trướ c nhữ ng vấn đề  có  ý  nghĩa trong cuộ c số ng- Phẩm chấ t: Số ng yêu thương, số ng tự  chủ  và  số ng trá ch nhiệm...4. Phá t triển năng lự c:- Năng lự c chung: + Năng lự c tự  họ c, năng lự c tự  giả i quyế t vấn đề  và  sáng tạ o, năng lự c thẩm mỹ ,năng lự c thể  chấ t, năng lự c giao tiếp, năng lự c hợ p tá c, năng lự c tính toán, nănglự c cô ng nghệ  thô ng tin và  truyền thô ng- Năng lự c riêng:+ Năng lự c sử  dụ ng ngô n ngữ  trong giao tiếp hàng ngày+ Năng lự c giả i quyế t vấn đề  thô ng qua mô n họ c+ Năng lự c vậ n dụ ng kiến thứ c văn họ c vào cuộ c số ng…III. Chuẩn bị1. Chuẩn bị củ a GV: GV chấm bà i, nhậ n xé t, chuẩn bị đáp án…2. Chuẩn bị củ a HS: HS lậ p dàn ý  tổ ng quá t củ a đề  văn.IV. Tổ  chứ c dạ y và  họ cHoạ t độ ng củ a GV và  HS Yêu cầu cần đạ t.Hoạ t độ ng 1: Khở i độ ngBướ c 1: Chuyển giao nhiệm vụhọ c tậ pGV:  Chiếumộ t  và i  hình  ảnh  vềviệ c  thi  cử  và  nhữ ng hình ảnhgian lậ n khi thi củ a họ c sinhYêu cầu HS xem hình ảnh đoánsự  việ c diễn ra Nhó m  nào  đoán  đú ng  sẽ  lànhó m thắng cuộ c.Bướ c 2: Thự c hiện nhiệm vụHS: suy nghĩ trả  lờ i câu hỏ iGV: Quan sá t, hỗ  trợ  họ c sinh.Bướ c 3: Báo cáo kế t quảHS mỗ i  nhó m cử  đạ i  diện,  báocáo kế t quả  thảo luậ n.GV quan sá t, hỗ  trợ .Bướ c 4: Nhậ n xé t, đánh giá  kế tquả  thự c hiện nhiệm vụGVnhậ n  xé t,  chuẩn  hó a  kiếnthứ c-  Từ  đó  GV  giớ i  thiệu  vào  bà imớ i:  Ở  tiế t   trướ c,  cá c  em  đãđượ cviế t  bà i  văn  nghị  luậ n  xãhộ i. Trong tiế t họ c hô m nay, cá cem  sẽ  đượ c  nhìn  nhậ n  lạ i

-   Nhậ n  thứ c  đượ c  nhiệm  vụ  cần  giả iquyế t củ a bà i họ c.-  Tậ p  trung  cao  và  hợ p  tá c  tố t  để  giả iquyế t  nhiệm vụ .- Có  thá i độ  tích cự c, hứ ng thú .
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uigeli.xyznhữ ng điểm mạ nh và  điểm yếutrong bà i viế t củ a mình.Hoạ t độ ng 2: Luyện tậ p Giáo viên hướ ng dẫn họ c sinhnhậ n biế t và  sử a chữ a lỗ i trongbà i làm văn.-  Mụ c  tiêu:  Họ c  sinh biế t  cá chnhậ n biế t và  sử a chữ a lỗ i trongbà i làm củ a mình.-  Kĩ  thuậ t  dạ y  họ c:  Cô ng  não,thô ng tin - phản hồ i- Hình thứ c tổ  chứ c: hoạ t độ ngcá  nhân- Cá c bướ c thự c hiện:Bướ c 1: Chuyển giao nhiệm vụ-  Giáo  viên  chép  đề  lên  bảng,yêu  cầu  họ c  sinh phân  tích  đềvà  lậ p  dàn  ý  ,  từ  đó ,  giú p  họ csinh nhậ n biế t đượ c nhữ ng ưu,khuyế t điểm trong bà i  làm củ amình.Bướ c 2: Thự c hiện nhiệm vụHS: phân tích đề , lậ p dàn ý , đố ichiếu vớ i  bà i  làm củ a mình đểnhậ n ra ưu, khuyế t điểm và  tựsử a chữ a.Bướ c 3: Báo cáo kế t quả  và  thảoluậ nHS  nêu  lên  nhữ ng  ưu  điểm,khuyế t điểm trong bà i  làm củ amình.Bướ c 4: Nhậ n xé t, đánh giá  kế tquả  thự c hiện nhiệm vụGV:  nhậ n  xé t  bà i  làm  củ a  họ csinh, giú p họ c sinh chữ a lỗ i.

I. Sử a chữ a bà i làm:1. Yêu cầu. -  Đề  bà i  yêu cầu tạ o  lậ p  văn bản nghịluậ n xã  hộ i - Cá c ý  phả i đượ c sắp xếp theo mộ t trìnhtự  hợ p lý ; phân tích triển khai cá c ý  đểbà i viế t khô ng đơn điệu, khô  khan. - Lờ i văn phả i đạ t yêu cầu về  ngữ  pháp,tránh lặ p từ .2. Lậ p dàn ý :* Mở  bà i: Giớ i thiệu vấn đề  cần nghị luậ n* Thân bà i:1.  Giả i thích ý  kiến - Về  nộ i dung trự c tiếp, lờ i củ a A. Lin-cô nmuố n khẳng định: chấp nhậ n thi rớ t mộ tcá ch trung thự c cò n vinh dự  hơn thi đỗnhờ  gian dố i.- Về  thự c chấ t, ý  kiến này đề  cậ p đến đứ ctính trung thự c củ a con ngườ i.2.  Bàn luậ n về  trung thự c trong khi thivà  trong cuộ c số ng- Trong khi thi+ Trung thự c là  phả i  làm bà i bằng thự clự c  và  chỉ  chấp  nhậ n  đỗ  đạ t  bằng thự cchấ t củ a mình. Cò n gian lậ n là  làm mọ icá ch để  đỗ  bằng đượ c,  khô ng cần  thự cchấ t.+ Ngườ i trung thự c phả i là  ngườ i biế t rõ :Trung thự c  trong khi  thi  dù  bị  rớ t  vẫnvinh dự  hơn đỗ  đạ t nhờ  gian lậ n. Đố i vớ itư  cá ch  củ a  mộ t  thí  sinh,  trung  thự ctrong khi thi là  điều quantrọ ng hơn cả .  - Trong cuộ c số ng+ Trung thự c là  coi trọ ng thự c chấ t, luô nthành  thự c  vớ i  mình,  vớ i  ngườ i,  khô ngchấp nhậ n gian dố i trong bấ t kì mố i quanhệ  nào, cô ng việ c nào. Trung thự c là  mộ tphẩm chấ t  cao đẹp  làm nên  nhân  cá chcon ngườ i  và  là  đứ c  tính cần  thiế t  cho
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uigeli.xyzcuộ c số ng, gó p phần tích cự c thú cđẩy  tiến  bộ  xã  hộ i.  Số ng  trung  thự c  làmộ t niềm hạ nh phú c cao quí.+  Thiếu  trung  thự c  là  làm  nhữ ng  điềugian  dố i,  khuấ t  tấ t.  Thiếu  trung  thự ckhô ng chỉ  biến con ngườ i thành đê  tiệnmà  cò n khiến cho cuộ c số ng lâm vào tìnhtrạ ng  thự c  giả  bấ t  phân,  ngay  gian  lẫnlộ n. Số ng trung thự c khô ng phả i lú c nàocũ ng dễ  dàng,  nhưng khô ng trung thự csẽ  là  mộ t ngườ i thiếu nhân cá ch và  có  thểgây ra nhiều nguy hạ i cho xã  hộ i3. Bà i họ c nhậ n thứ c và  hành độ ng - Bản thân cần nhậ n thứ c sâu sắ c trungthự c là  mộ t giá  trị làm nên nhân cá ch củ amình; ngay cả  khi phả i đố i diện vớ i thấ tbạ i,  thua  thiệ t  vẫn  cần  số ng  cho  trungthự c.- Đồ ng thờ i  cần khô ng ngừ ng tu dưỡ ngđể  có  đượ c  phẩm  chấ t  trung  thự c,  màhành độ ng cụ  thể  lú c này chính là  trungthự c trong khi thi; cần khẳng định và  bảovệ  sự  trung thự c,  kiên quyế t  đấu tranhvớ i  mọ i  hiện  tượ ng  thiếu  trung  thự cđang tồ n tạ i khá  phổ  biến trong xã  hộ i.Kế t bà i: Khá i quá t lạ i vấn đềHoạ t độ ng 3: Vậ n dụ ngGiáo  viên  rú t  kinh  nghiệm  vềcá ch làm bà i  văn  nghị  luậ n  xãhộ iMụ c tiêu: Giú p họ c sinh rú t kinhnghiệm,  có  kĩ  năng làm bà i  tố thơn.-  Phương  tiện:  bảng  phụ ,  máychiếu-  Kĩ  thuậ t  dạ y  họ c:  Cô ng  não,thô ng tin - phản hồ i-  Hình  thứ c  tổ  chứ c:  họ c  sinhhoạ t độ ng độ c lậ p.- Cá c bướ c thự c hiện:Bướ c 1: Chuyển giao nhiệm vụhọ c tậ p

II. Nhậ n xé t về  ưu khuyế t điểm.1. Ưu điểm:- Mộ t số  bà i viế t  thể  hiện đượ c suy nghĩcá  nhân sâu sắ c.- Nhiều bà i trình bày cẩn thậ n, chữ  viế tsạ ch đẹp. 2. Khuyế t điểm: - Mộ t số  bà i viế t rấ t chung chung, khô ngcó  dấu ấn cá  nhân. - Nhiều bà i  trình bày cẩu thả ,  chữ  viế tkhô ng  cẩn  thậ n,  sai  nhiều  lỗ i  viế t  câudù ng từ .3. Đọ c bà i làm tố t.4. Trả  bà i: - Tiếp thu ý  kiến củ a HS.- Chỉnh sử a (nếu có )
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uigeli.xyzGV đặ t  vấn  đề  để  họ c  sinh  tựnhậ n  thứ c  đượ c  nhữ ng  ưu,khuyê t điểm, đưa ra nhữ ng kinhnghiệm làm bà i văn nghị luậ nBướ c 2: Thự c hiện nhiệm vụHS:  Tự  rú t  ra  nhữ ng  kinhnghiệm mình có  đượ c qua phầnsử a  chữ a,  nhậ n  xé t  củ a  giáoviên.Bướ c 3: Báo cáo kế t quả  và  thảoluậ nHS  trình  bày  nhữ ng  kinhnghiệm để  rèn kĩ  năng làm bà ivănBướ c 4: Nhậ n xé t, đánh giá  kế tquả  thự c hiện nhiệm vụGv: Nhậ n xé t. Chố t kiến thứ cHoạ t độ ng 5: Mở  rộ ngB1:  GV  giao  nhiệm  vụ  cho  HS(thự c hiện ở  nhà )Sưu tầm nhữ ng câu ca dao, câuthơ về  việ c họ c tậ p và  thi cử  đểlàm tư liệu họ c tậ p.B2: HS làm bà i tậ p ở  nhàB3: HS nộ p sản phẩm trong tiế thọ c sau.

-   Nhậ n  thứ c  đượ c  nhiệm  vụ  cần  giả iquyế t củ a bà i họ c.-  Tậ p  trung  cao  và  hợ p  tá c  tố t  để  giả iquyế t  nhiệm vụ .- Có  thá i độ  tích cự c, hứ ng thú .
Bướ c 4: Giao bà i và  hướ ng dẫn bà i, chuẩn bị bà i ở  nhà-Chuẩn bị bà i cho tiế t sau

Ngày soạ n:Ngày dạ y:   Tuần 14 – Tiế t 42: Đọ c thêm:CẢ M XÚ C MÙ A THU (Đỗ  Phủ )LẦ U HOÀ NG HẠ C (Thô i Hiệu)
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uigeli.xyzNỖ I OÁ N CỦ A NGƯỜ I PHÒ NG KHUÊ  (Vương Xương Linh)KHE CHIM KÊ U(Vương Duy)I. MỤ C TIÊ U:1. Kiến thứ c:  Sau khi họ c xong bà i này HSa/ Nhậ n biế t: HS nhậ n biế t, nhớ  đượ c tên tá c giả  và  hoàn cảnh ra đờ i củ a  tá cphẩm.b/ Thô ng hiểu: HS  hiểu và  lí giả i đượ c hoàn cảnh sáng tá c có  tá c độ ng và  chi phố inhư thế  nào tớ i nộ i dung tư tưở ng củ a tá c phẩm.c/Vậ n dụ ng thấp: Khá i quá t đượ c đặ c điểm phong cá ch tá c giả  từ  tá c phẩm.d/Vậ n dụ ng cao: Vậ n dụ ng hiểu biế t về  tá c giả , hoàn cảnh ra đờ i củ a tá c phẩm đểphân tích giá  trị nộ i dung, nghệ  thuậ t củ a tá c phẩm thơ.2. Năng lự c - Năng lự c chung:  + Năng lự c tự  họ c, năng lự c tự  giả i quyế t vấn đề  và  sáng tạ o, năng lự c thẩm mỹ ,năng lự c thể  chấ t, năng lự c giao tiếp, năng lự c hợ p tá c, năng lự c tính toán, nănglự c cô ng nghệ  thô ng tin và  truyền thô ng- Năng lự c riêng:   + Năng lự c sử  dụ ng ngô n ngữ  trong giao tiếp hàng ngày+ Năng lự c giả i quyế t vấn đề  thô ng qua mô n họ c+ Năng lự c vậ n dụ ng kiến thứ c văn họ c vào cuộ c số ng…3. Phẩm chấ t- Giú p họ c sinh rèn luyện bản thân phá t triển cá c phẩm chấ t tố t đẹp: yêu nướ c,nhân á i, chăm chỉ, trung thự c, trá ch nhiệm II. THIẾ T BỊ DẠ Y HỌ C VÀ  HỌ C LIỆ U GV: SGK, SGV Ngữ  văn 10, Tà i liệu tham khảo, Thiế t kế  bà i giảngHS: SGK, vở  soạ n, tà i liệu tham khảoIII. TIẾ N TRÌNH DẠ Y HỌ CA. HOẠ T ĐỘ NG KHỞ I ĐỘ NG (MỞ  ĐẦ U)a) Mụ c đích: HS biế t đượ c cá c nộ i dung cơ bản củ a bà i họ c cần đạ t đượ c, tạ o tâmthế  cho họ c sinh đi vào tìm hiểu bà i mớ i.b) Nộ i dung: Hs dự a vào hiểu biế t để  trả  lờ i câu hỏ i.c) Sản phẩm: HSvậ n dụ ng kiến thứ c để  trả  lờ i câu hỏ i GV đưa ra.d) Tổ  chứ c thự c hiện: Bướ c 1: Chuyển giao nhiệm vụ : + Trình chiếu tranh ảnh về  văn hoá  đờ i nhà  Đườ ng và  hình ảnh cá c nhà  thơ .+ Chuẩn bị bảng lắp ghépBướ c 2: Thự c hiện nhiệm vụ : HS thự c hiện nhiệm vụ  Bướ c 3: Báo cáo, thảo luậ n: GV gọ i mộ t số  HS trả  lờ i, HS khá c nhậ n xé t, bổ  sung.Bướ c 4: Kế t luậ n, nhậ n định: GV đánh giá  kế t quả  củ a HS, trên cơ sở  đó  dẫn dắ tHS vào bà i họ c mớ i.GV nhậ n xé t, chuẩn hó a kiến thứ c 
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uigeli.xyzGv dẫn dắ t vào bà i:  Bà i  “Bảo kính cảnh giớ i  43” (Cảnh ngày hè ) chính là  mộ ttrong nhữ ng tá c phẩm đượ c coi là  tấm gương báu răn mình, nhưng qua đó , tathấy đậ m né t cuộ c số ng, tâm sự , tâm hồ n cao đẹp củ a Ứ c Trai. Bà i họ c hô m nay,cô  và  cá c em cù ng tìm hiểu tá c phẩm này. B. HÌNH THÀ NH KIẾ N THỨ C MỚ IHoạ t độ ng 1: hướ ng dẫn họ c sinh tìm hiểu chung về  tá c giả , tá c phẩma) Mụ c đích: - Qua bứ c tranh mù a thu ở  Ba Thụ c, nhà  thơ thể  hiện nỗ i lo âu cho đấ t nướ c, nỗ ibuồ n nhớ  quê  hương và  nỗ i ngậ m ngù i cho thân phậ n mình.- Hiểu thêm đặ c điểm thơ Đườ ng luậ t.b) Nộ i dung: HS quan sá t SGK để  tìm hiểu nộ i dung kiến thứ c theo yêu cầu củ aGV.c) Sản phẩm: HS hoàn thành tìm hiểu kiến thứ cd) Tổ  chứ c thự c hiện: Hoạ t độ ng củ a GV và  HS Sản phẩm dự  kiến Bướ c  1:  Chuyển  giao  nhiệm  vụhọ c tậ pGV chia HS thành 2 nhó m, chuyểngiao nhiệm vụ :Nhó m 1: Dự a vào phần Tiểu dẫn,em hãy  nêu  nhữ ng né t  khá i  quá tvề  tậ p thơ Quố c âm thi tậ p?Nhó m  2: Nêu  xuấ t  xứ  bà i  thơ“Cảnh ngày hè ”. Bà i thơ đượ c viế ttheo thể  thơ gì? Nêu bố  cụ c củ a tá cphẩm.Bướ c 2: Thự c hiện nhiệm vụHoạ t độ ng cá  nhân:Bướ c  3:  Báo cáo kế t  quả  và  thảoluậ n
- HS trả  lờ i câu hỏ i.
- Gv quan sá t, hỗ  trợ , tư vấnBướ c 4: Nhậ n xé t, đánh giá  kế t quảthự c hiện nhiệm vụGV: nhậ n xé t đánh giá  kế t quả  củ acá c cá  nhân, chuẩn hó a kiến thứ c.

1. Cảm xú c mù a thu1.1. a. Tá c giả : Đỗ  Phủ  (704-770)-Tự  là  Tử  Mĩ,huyện Củ ng,huyện Hà  Nam,Trung Quố c- Cả  cuộ c đờ i số ng nghèo khổ , có  chí lớ nphò  giú p vua nhưng khô ng thành.- Nhà  thơ hiện thự c vĩ đạ i, danh nhân vănhó a.-Ô ng  để  lạ i  khoảng  1.500  bà i  thơ,  nộ idung thể  hiện lò ng yêu nướ c, thương dânsâu sắ c,  sự  nhạ y  cảm vớ i  thờ i  cuộ c,  nỗ iđau về  cuộ c số ng riêng.- Thơ Đỗ  Phủ  là  bứ c tranh hiện thự c sinhđộ ng ,  chan chứ a tình yêu thương, nhânđạ o.- Nghệ  thuậ t điêu luyện, phong cá ch trầmuấ t.b. Bà i thơ "Thu hứ ng":- Hoàn cảnh sáng tá c: Bà i thơ đự oc sángtá c vào năm 766, tạ i Quỳ  Châu (thuộ c đấ tBa Thụ c, nú i non hiểm trở ).- Vị trí:+ Là  bà i thơ số  1 thơ số  1 thuộ c chù m thơThu hứ ng (8 bà i).+ Là  cương lĩnh sáng tá c củ a cả  chù m thơ.Bố  cụ c: 2 phần.+ 4 câu đầu: cảnh thu.
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uigeli.xyz+ 4 câu sau: tình thu.Hoạ t độ ng 2: hướ ng dẫn họ c sinh đọ c hiểu văn bản Cảnh mù a thua) Mụ c đích: Giú p họ c sinh cảm nhậ n đượ c vẻ  đẹp  nộ i dung và  nghệ  thuậ t vănbản b) Nộ i dung: HS quan sá t SGK để  tìm hiểu nộ i dung kiến thứ c theo yêu cầu củ aGV.c) Sản phẩm: HS hoàn thành tìm hiểu kiến thứ cd) Tổ  chứ c thự c hiện: Hoạ t độ ng củ a GV và  HS Sản phẩm dự  kiếnBướ c 1: Chuyển giao nhiệmvụ  họ c tậ pGV  chia  HS  thành  8 nhó m,chuyển giao nhiệm vụ :-Nhó m  1-  2:  Ở  câu  1-2,nhữ ng  cảnh  vậ t  nào  đượ cmiêu tả ? Sắ c thá i củ a chú ng?So  sánh  bản  nguyên  tá c  vàdịch thơ để  thấy rõ  sắ c thá icủ a  cảnh  trong  cảm  nhậ ncủ a Đỗ  Phủ ? Đó  là  cảnh thuở  đâu?-Nhó m 3: Các hình ảnh thiênnhiên đượ c miêu tả  ở  câu 3-4?  So  sánh  nguyên  tá c  vàdịch  thơ?  Nhậ n  xé t  về  sắ cthá i  củ a cảnh thiên nhiên ởđây? (Thiên nhiên vậ n độ ngntn? Nó  có  tĩnh tạ i như ở  câu1-2?)-  Nhó m 4:  Khá i  quá t  lạ i  vẻriêng  củ a  thiên  nhiên  ở  4câu  đầu?  Trong cảnh đó  cóngụ  tình củ a tá c giả  ko? Đólà  cảm  xú c,  tâm  trạ ng  gì?Tương quan cảnh và  tình?-Nhó m  5: Nhậ n  xé t  về  sựthay đổ i  củ a  tầm nhìn  từ  4câu đầu đến 4 câu sau? Tạ isao có  sự  thay đổ i ấ y?-  Nhó m  6: Tìm  biện  phápnghệ  thuậ t  đượ c sử  dụ ng ở

1.2. Văn bản a. Cảnh mù a thu (4 câu đầu):* Câu 1-2:- Hình ảnh:  sương mó c trắng xó a;  rừ ng phongtiêu điều.- Địa danh: nú i Vu, kẽm Vu- vù ng nú i hoang sơ,hù ng vĩ, hiểm trở .- So sánh nguyên tá c và  dịch thơ:+ Câu 1:Nguyên tác: trắng xoá - dày đặ c, nặng nề .Dịch thơ: lác đác- mậ t độ  thưa thớ t, ít ỏ i.
 Bản dịch thơ làm mấ t  sắ c thá i  tiêu điều củ arừ ng phong.
 Câu 1 (nguyên tá c): Sự  tá c độ ng, tàn phá  củ asương mó c làm rừ ng phong tiêu điều. Đó  là  sự  khá c thườ ng. Bở i mù a thu phương Bắ c(Trung  Quố c)  thườ ng  đượ c  miêu  tả  vớ i  hìnhảnh ướ c lệ  là  hình ảnh rừ ng phong lá  đỏ . Nhưngở  đây, tuy rừ ng phong đượ c nó i tớ i nhưng sắ cmàu rự c rỡ  củ a nó  khô ng cò n mà  mang vẻ  thêlương, ảm đạ m, nặ ng nề .- Cá i nhìn bao quá t trên diện rộ ng.+ Câu 2:- So vớ i nguyên tá c,  bản dịch làm mấ t cá c địadanh cụ  thể , gợ i nhiều cảm xú c. Thô ng thườ ng,vù ng nú i Vu, kẽm Vu hiểm trở  sẽ  gợ i cảm giá chứ ng khở i  trướ c vẻ  đẹp hoành tráng,  kì  vĩ,  bíẩn. Nhưng ở  đây, chú ng chỉ đem đến ấn tượ ngvề  sự  vắng lặ ng đến rợ n ngườ i.- Tầm nhìn củ a tá c giả  thu hẹp, hướ ng lên cao.-> Hai câu đầu:  Cảnh thu thê  lương,  ảm đạ m,lạ nh  lẽo,  nặ ng  nề ,  trầm  uấ t  ở  vù ng  nú i  Quỳ
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uigeli.xyzhai câu 5- 6?  Cá c hình ảnhẩn dụ  tượ ng trưng trong haicâu  đó  là  gì,  ý  nghĩa  củ achú ng?  So  sánh  nguyên  tá cvà  dịch thơ? Tâm trạ ng củ atá c giả  đượ c bộ c  lộ  ntn ở  2câu 5, 6?-  Nhó m  7: Theo  mạ ch  vânđộ ng  cảm xú c  tiếp  câu  5-6,hai câu kế t  phả i  hướ ng nộ i,bộ c lộ  nộ i tâm. Nhưng ở  haicâu kế t bà i thơ, tá c giả  có  thểhiện sự  vân độ ng đó  ko? Vìsao?Nhó m  4: Nhậ n  xé t  về  mố iquan  hệ  giữ a  tình  thu  vàcảnh thu ở  4 câu sau?Bướ c 2: Thự c hiện nhiệm vụHoạ t độ ng cá  nhân:Bướ c 3: Báo cáo kế t quả  vàthảo luậ n
- HS trả  lờ i câu hỏ i.
- Gv  quan  sá t,  hỗ  trợ ,  tưvấnBướ c  4:  Nhậ n  xé t,  đánh giákế t quả  thự c hiện nhiệm vụGV:  nhậ n  xé t  đánh  giá  kế tquả  củ a cá c cá  nhân,  chuẩnhó a kiến thứ c.

Châu,  miền  nú i  phía  tâ y  Trung  Quố c,  thượ ngnguồ n  sô ng  Trườ ng  Giang,  nơi  thi  nhân  lánhnạ n.* Câu 3-  4: Hình ảnh thiên nhiên:  sóng trên sôngTrườ ng Giang; mây trên cử a ả i.- So sánh nguyên tá c- dịch thơ:+ Độ ng từ  “rợ n” vậ n độ ng nhẹ  nhàng, ko diễntả  đượ c  sự  vậ n  độ ng mạ nh mẽ  củ a  só ng nhưtrong nguyên tá c (só ng vọ t lên tậ n lưng trờ i).+  Độ ng  từ  “đù n” lớ p  này  chồ ng chấ t  lên  lớ pkhá c,  chỉ  sự  vậ n độ ng đi lên   ko truyền tả i  ý“mây sa sầm xuố ng giáp mặ t đấ t”.- Sắ c thá i củ a thiên nhiên:+  Thiên  nhiên  vậ n  độ ng  mạ nh mẽ ,  trá i  chiềunhư nén khô ng gian lạ i, khiến trờ i đấ t như đảolộ n.+ Thiên nhiên trầm uấ t, dữ  dộ i.=> Nhậ n xé t:+  Cảnh  thu  đượ c  nhìn  từ  xa,  cảnh  rộ ng,  baoquá t.+ Đó  là  cảnh thu ở  vù ng nú i Quỳ  Châu (TrungQuố c)  thê  lương, ảm đạ m mà  đầy  nhữ ng dồ nnén dữ  dộ i.+  Sự  vậ n  độ ng  dữ  dộ i,  trá i  chiều  củ a  thiênnhiên, trờ i đấ t như đảo lộ n nơi cử a ả i nỗ i buồ nsầu,  trầm  uấ t  và  nỗ i  lo  âu  cho  tình  hình  đấ tnướ c vớ i  biên giớ i  chưa thậ t  sự  bình yên saunhữ ng năm chiến tranh, loạ n lạ c liên miên (loạ nAn- Sử )  chấ t “thi sử ”.+  Cảnh  vẫn  đậ m  hơn  tình,  tình  nằm  ẩn  sâutrong cảnh.b. Tình thu (4 câu sau)- Tầm nhìn củ a tá c giả : từ  xa lạ i gần   thu hẹpdần (từ  khung cảnh chung củ a thiên nhiên đếncá c sự  vậ t cụ  thể  gắn bó  vớ i riêng tá c giả , ở  gầntá c giả ).
 Do sự  vậ n độ ng củ a thờ i gian về  chiều muộ n,ngày tàn, sự  nhạ t dần củ a ánh sáng khiến tầmnhìn bị thu hẹp.* Câu 5-6:- Đố i chỉnh.- Hình ảnh ẩn dụ  tượ ng trưng:
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uigeli.xyz+  Hoa  cú c:  Là  hình  ảnh  ướ c  lệ  chỉ  mù a  thu.
Khó m cú c nở  hoa đã  hai lần – hai năm đã  qua,hai năm nhà  thơ lưu lạ c ở  đấ t Quỳ  Châu.
 Hai  lần  cú c  nở  hoa làm tuô n  rơi  nướ c  mắ t:“Nướ c  mắ t  ngày  trướ c” -  “dò ng  lệ  cũ ” giọ tnướ c  mắ t  hô m nay(hiện  tạ i)  và  giọ t  ướ t  hô mqua (quá  khứ ) ko thể  phân chia, đều cù ng mộ tdò ng chảy, đắng đó t, mặ n chá t như nhau.
 Hình  ảnh  khó m  cú c  là  biểu  tượ ng  cho  nỗ ibuồ n đau dằng dặ c, thườ ng trự c củ a tá c giả . Đólà  sự  chấ t chồ ng củ a nỗ i xó t xa cho thân phậ ntha hương trô i  nổ i  và  nỗ i  nhớ  quê  hương dadiế t.+ Con thuyền:
 Bản dịch làm mấ t sắ c thá i  cô  đơn, lẻ  loi củ acon thuyền sự  cô  đơn, lẻ  loi củ a con ngườ i.
 Là  hình ảnh ẩn dụ  tượ ng trưng cho cuộ c đờ inổ i trô i, lưu lạ c củ a tá c giả .
Con thuyền buộ c chặ t mố i tình nhà  mố i buộ ccủ a con thuyền lạ i gắn kế t vớ i nỗ i nhớ  nơi vườ ncũ  (quê  hương)  tình cảm gắn bó  sâu nặ ng vớ iquê  hương.- Tá c giả  đã  đồ ng nhấ t cảnh và  tình ở  hai câutrên.* Câu 7-8:- Kế t thú c độ t ngộ t bằng nhữ ng âm thanh dồ ndậ p bở i trướ c đó  bà i thơ khô ng miêu tả  mộ t âmthanh nào.- Tiếng thướ c đo vả i, dao cắ t vả i, tiếng chày đậ pvả i để  may áo ré t  Là  nhữ ng âm thanh đặ c thùcủ a mù a thu Trung Quố c xưa. Ngườ i ở  quê  nhàthườ ng  may  áo  ré t  gử i  cho  ngườ i  chinh  phuđang trấn thủ  biên cương khi mù a thu lạ nh léođến,bướ c chuyển để mùa đông buố t giá  ù a về .-  Hai  câu  thơ hướ ng ngoạ i,  tả  cảnh sinh hoạ tcủ a nhân dân vù ng Quỳ  Châu. Nhưng đặ t trongliên hệ  vớ i câu 3- 4 (hiện thự c lịch sử : tình hìnhđấ t nướ c chưa yên ổ n, bao ngườ i phả i trấn giữbiên ả i xa xô i), hai câu thơ này ko phả i tả  cảnhđơn thuần.
 Nỗ i lo âu cho tình hình đất nướ c chưa yên ổn.
 Â m thanh tiếng chày đậ p vả i, tiếng dao thướ c
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uigeli.xyzđể  may áo ré t gử i kẻ  tha hương làm chạ nh lò ngtá c  giả  (cũ ng  là  mộ t  kẻ  tha  hương,  lưu  lạ c,nghèo khổ ), khơi lên nỗ i ngậ m ngù i, xó t xa chothân phậ n củ a ô ng.
 Nỗ i buồ n nhớ  quê  hương củ a tá c giả .=> Nhậ n xé t:Cảnh thu ở  bố n câu sau thấm đượ m tình thu,thậ m chí  cò n đồ ng nhấ tvớ i tình thu (câu 5-6),khắ c sâu ấn tượ ng về  sự  cô  đơn, lẻ  loi, u uấ t củ akẻ  tha hương nặ ng lò ng vớ i quê  hương và  lo âucho tình hình đấ t nướ c chưa yên ổ n.Hoạ t độ ng 3: hướ ng dẫn HS tổ ng kế ta) Mụ c đích: HS nắm đượ c nộ i dung và  nghệ  thuậ t văn bản.b) Nộ i dung: HS đọ c SGK và  hoàn thành nhiệm vụ  GV giaoc) Sản phẩm: HS hoàn thành tìm hiểu kiến thứ c:d) Tổ  chứ c thự c hiện: Hoạ t độ ng củ a GV và  HS Sản phẩm dự  kiếnBướ c  1:  Chuyển  giao  nhiệmvụ  họ c tậ pGV chia lớ p thành 4 nhó m vàchuyển  giao  nhiệm  vụ  họ ctậ p:  Nêu  né t  đặ c  sắ c  về  nộ idung  và  nghệ  thuậ t  củ a  vănbản?Bướ c 2: Thự c hiện nhiệm vụHoạ t độ ng cá  nhân:Bướ c  3:  Báo  cáo  kế t  quả  vàthảo luậ n

- HS trả  lờ i câu hỏ i.
- Gv quan sá t, hỗ  trợ , tư vấnBướ c  4:  Nhậ n  xé t,  đánh  giákế t quả  thự c hiện nhiệm vụGV: nhậ n xé t đánh giá  kế t quảcủ a  cá c  cá  nhân,  chuẩn  hó akiến thứ c.

1.3. TỔ NG KẾ T:a. Nộ i dung- Bứ c tranh thu hiu hắ t, thê  lương, ảm đạ m màđầ y dồ n né n dữ  dộ i,  thấ m đẫ m tâ m sự  củ atá c giả .- Tâ m trạ ng tá c giả :+ Lo â u cho đấ t nướ c.+ Buồ n nhớ  quê  hương.+ Ngậ m ngù i, xó t xa cho thâ n phậ n mình.b. Nghệ  thuậ t- Tả  cảnh ngụ  tình.- Ngô n ngữ  hàm sú c.- Nghệ  thuậ t đố i chỉnh, tạ o cá cmố i tương quan

Hoạ t độ ng 4: hướ ng dẫn họ c sinh đọ c hiểu văn bản Lầu Hoàng Hạ ca) Mụ c đích: Giú p họ c sinh:+ Hiểu đượ c chủ  đề , cảm hứ ng chủ  đạ o và  né t đặ c sắ c nghệ  thuậ t trong bà i thơ.+ Rèn kĩ năng tự  họ c, tự  tìm hiểu giá  trị củ a tá c phẩm thơ trữ  tình
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uigeli.xyzb) Nộ i dung: HS quan sá t SGK để  tìm hiểu nộ i dung kiến thứ c theo yêu cầu củ aGV.c) Sản phẩm: HS hoàn thành tìm hiểu kiến thứ cd) Tổ  chứ c thự c hiện: Hoạ t độ ng củ a GV và  HS Sản phẩm dự  kiếnBướ c  1: Chuyển giao nhiệm vụhọ c tậ pGV đặ t câu hỏ i:- Tìm hiểu tiểu dẫn và  khá i quá tnhữ ng né t cơ bản về  tá c giả , tá cphẩm ?-  Nộ i  dung  bố n  câu  thơ  đầu:Nhìn cảnh vậ t gợ i lên tâm sự  gìcủ a nhà  thơ- Giớ i  thiệu  về  khô ng gian,  tênlầu  Hoàng  Hạ c  và  định  vị  thờ igian?- Vẻ  đẹp hiện lên như thế  nào?Cảnh và  tâm trạ ng nhà  thơ có  gìđố i  lậ p?  Vì  sao?  (cảnh  có  đẹpnhưng ngườ i vẫn buồ n)- Bà i  thơ gợ i  lên nhữ ng suy tưvà  tâm sự  gì củ a nhà  thơ?
Bướ c 2: Thự c hiện nhiệm vụHoạ t độ ng cá  nhân: HS đọ c tiểudẫn, văn bản và  trả  lờ i.Bướ c 3: Báo cáo kế t quả  và  thảoluậ n
- HS trả  lờ i câu hỏ i.
- Gv quan sá t, hỗ  trợ , tư vấnBướ c 4: Nhậ n xé t,  đánh giá  kế tquả  thự c hiện nhiệm vụGV:  nhậ n  xé t  đánh giá  kế t  quảcủ a cá c cá  nhân, chuẩn hó a kiếnthứ c.

2. Lầu Hoàng Hạ c.a. Tá c giả : Thô i Hiệu (704- 754), quê  ở  BiệnChâu- Trung Quố c, là  nhà  thơ nổ i tiếng củ aTrung Quố c, hiện cò n hơn 40 bà i thơb. Hoàn cảnh sáng tá c-  Lầu  Hoàng  Hạ c-  1ngô i  lầu  có  thậ t,  naythành điểm du lịch củ a Trung Quố c.- Nhân chuyến thăm Lầu Hoàng Hạ c  , cảmtá c trướ c cảnh thự c tạ i,  tá c giả  sáng tá c bà ithơc. Đọ c – hiểu.* Bố n câu đầu:- Viế t về  Lầu Hoàng Hạ c nhưng khô ng tả  cụthể  ngô i  lầu,  mà  chủ  yếu  tả  cảnh  xungquanh: Mây trắng, bã i  cỏ  anh vũ ,  hàng câyHán Dương-> ẩn chứ a dụ ng ý  tá c giả .-  Có  sự  đố i lậ p:+ Thờ i gian: Xưa>< nay.+ Cảnh vậ t: Thự c>< ảo->Khung  cảnh  đấ t  trờ i  và  cảm  xú c  về  cá ivĩnh cử u. Tứ  thơ đượ c tạ o thành từ  sự  liêntưở ng  lầu  Hoàng  Hạ c  và  chim,  mây  trắngngàn năm và  hạ c vàng muô n thuở ,  cá i mấ tvà  cá i cò n. Điều đó  thể  hiện vẻ  đẹo củ a lầuHoàng  Hạ c  và  nhữ ng  suy  tư sâu  lắng  củ anhân vậ t trữ  tình.* Bố n câu cuố i:- Tấ t cả  cảnh- cảnh nay, cảnh xa cảnh gần,cảnh  thự c  (thấy  đượ c),  cảnh  hư  (trongtâmtưở ng)… cảnh nào cũ ng đẹp; nhưng tấ tcả  cảnh đều khiến lò ng ngườ i buồ n- Đó  là  nỗ i lò ng thương nhớ  quê  hương. Nhàthơ trở  về  vớ i cuộ c đờ i thự c vớ i dò ng sô ng,khó i  só ng,  ...  Tấ t  cả  gợ i  nhớ  về  mộ t  quêhương thân thương trong xa cá ch-> Thô i Hiệu đứ ng trướ c lầu Hoàng Hạ c mà
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uigeli.xyzdự ng  lên  mộ t  lầu  Hoàng  Hạ c  trong  tâmtưở ng. Lầu Hoàng Hạ c trở  thành mộ t minhchứ ng: cá i  đẹp có  khả  năng thanh lọ c tâmhồ nNghệ  thuậ t:  Bà i  thơ miêu tả  khung cảnh ởlầu  Hoàng  Hạ c  nhưng  chủ  yếu  bộ c  lộ  nỗ ihoà i  vọ ng  về  thờ i  xa  xưa và  nỗ i  nhớ  quêhương da diế t củ a nhà  thơHoạ t độ ng 5:  hướ ng dẫn họ c sinh đọ c hiểu văn bản Nỗ i oán củ a ngườ i phò ngkhuê .a) Mụ c đích: Giú p họ c sinh cảm nhậ n đượ c vẻ  đẹp  nộ i dung và  nghệ  thuậ t vănbản b) Nộ i dung: HS quan sá t SGK để  tìm hiểu nộ i dung kiến thứ c theo yêu cầu củ aGV.c) Sản phẩm: HS hoàn thành tìm hiểu kiến thứ cd) Tổ  chứ c thự c hiện: Hoạ t độ ng củ a GV và  HS Sản phẩm dự  kiếnBướ c  1: Chuyển giao nhiệm vụhọ c tậ pGV yêu cầu HS HS đọ c bà i thơ- Ngườ i thiếu phụ  hiện lên nhưthế  nào? Điều này có  gì  đố i lậ pvớ i tiêu đề?-  Hình  ảnh  dương  liễu  có  tá cđộ ng gì tớ i tâm trạ ng củ a ngườ ithiếu phụ ? Vì  sao? Ngườ i  thiếuphụ  hố i hậ n điều gì?- Nêu nghệ  thuậ t củ a bà i thơ? Ýnghĩa củ a văn bản
Bướ c 2: Thự c hiện nhiệm vụHoạ t độ ng cá  nhân:Bướ c 3: Báo cáo kế t quả  và  thảoluậ n
- HS trả  lờ i câu hỏ i.
- Gv quan sá t, hỗ  trợ , tư vấnBướ c 4: Nhậ n xé t,  đánh giá  kế tquả  thự c hiện nhiệm vụGV:  nhậ n  xé t  đánh giá  kế t  quảcủ a cá c cá  nhân, chuẩn hó a kiếnthứ c.

2. Nỗ i oán củ a ngườ i phò ng khuêa. Tá c giả  :-  Vương  Xương  Linh  (698 ?-  757),  tự  làThiếu Bá , quê  ở  Trườ ng An, Trung Quố c.- Là  nhà  thơ nổ i tiếng thờ i  Đườ ngb. Tá c phẩm :- Hiện cò n 186 bà i thơ - Nộ i  dung thơ đề  cậ p đến cuộ c  số ng củ atướ ng sĩ nơi biên ả i,  nỗ i oán  hơn củ a ngườ icung nữ , nỗ i sầu hậ n  củ a ngườ i thiếu phụ .c.  Đọ c – hiểu. Câu 1: " Bấ t tri sầu"- khô ng biế t buồ n-> vôtư vì tuổ i trẻ , vì chung giấ c mộ ng cô ng danhvớ i  chồ ng,  vì  hi  vọ ng  chồ ng  đượ c  phonghầu, ban tướ c sau này.- Ngày xuân nàng trang điểm lộ ng lẫ y, bướ clên  lầu  cao  để  thưở ng  ngoạ n  cảnh  xuân.Tâm lí nhân vậ t, khô ng gian và  thờ i gian cósự  hà i hò a tuyệ t đố i. Câu  2:  “Hố t  kiến”  – Dương liễu  sắ c,  hìnhảnh cây liễu gợ  sự  li biệ t. Bao cảm xú c liêntưở ng,  hồ i  ứ c  dấy  lên.  Nàng  nhớ  lạ i  phú tchia tay và  ngẫm bao ngày tháng số ng trongcô  đơn, nghĩ tớ i tuổ i xuân dần qua, nhữ ng gì
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uigeli.xyzrủ i ro mà  chồ ng mình có  thể  gặ p để  từ  đó  tựoán mình, lên án chiến tranh phong kiến.Câu 3: Qua diễn biến tâm trạ ng củ a ngườ ithiếu phụ ,  nhà  thơ đã  gó p thêm mộ t  tiếngnó i chố ng chiến tranh phi nghĩa.Chiến tranh phi nghĩa khiến vợ  chồ ng phả ichia li khô ng biế t đến bao giờ  gặ p lạ i.Hoạ t độ ng 6: hướ ng dẫn họ c sinh đọ c hiểu văn bản Khe chim kêua) Mụ c đích: Giú p họ c sinh cảm nhậ n đượ c vẻ  đẹp  nộ i dung và  nghệ  thuậ t vănbản b) Nộ i dung: HS quan sá t SGK để  tìm hiểu nộ i dung kiến thứ c theo yêu cầu củ aGV.c) Sản phẩm: HS hoàn thành tìm hiểu kiến thứ cd) Tổ  chứ c thự c hiện: Hoạ t độ ng củ a GV và  HS Sản phẩm dự  kiếnBướ c  1: Chuyển giao nhiệm vụhọ c tậ pGV yêu cầu HS HS đọ c bà i thơ- Đêm xuân ntn? Cảm nhậ n củ anhà  thơ trướ c thiên nhiên?-Nêu  nghệ  thuậ t  củ a  bà i  thơ?Ýnghĩa củ a văn bản
Bướ c 2: Thự c hiện nhiệm vụHoạ t độ ng cá  nhân:Bướ c 3: Báo cáo kế t quả  và  thảoluậ n
- HS trả  lờ i câu hỏ i.
- Gv quan sá t, hỗ  trợ , tư vấnBướ c 4: Nhậ n xé t,  đánh giá  kế tquả  thự c hiện nhiệm vụGV:  nhậ n  xé t  đánh giá  kế t  quảcủ a cá c cá  nhân, chuẩn hó a kiếnthứ c.

3. Khe chim kêua. Tá c giả : (Sgk)b. Đọ c- hiểu  bà i thơ.- Tả  cảnh đêm trăng xuân trong khe nú i. Cá iđặ c sắ c là  lấ y độ ng tả  tĩnh.*  Câu  1:  Hoa  quế  li  ti,  rụ ng  khe  khẽ  màngườ i  cũ ng nghe đượ c chứ ng tỏ  đêm phả irấ t yên tĩnh và  lò ng ngườ i cũ ng phả i rấ t yêntĩnh tậ p trung thì mớ i có  thể  nghe đượ c âmthanh cự c nhỏ  ấ y.- Đó  là  sự  tĩnh lặ ng củ a đêm và  sự  bình yêncủ a  tâm hồ n.  Trong đêm xuân  thanh tĩnh,nhà  thơ đã  hoà  cảm vớ i  thiên nhiên,  ngheđượ c tiếng rơi củ a hoa quế .* Câu 2: Tiếng đêm xao độ ng tâm hồ n binhyên. Trăng lên làm "kinh sơn điểu". Cá i tĩnhlặ ng  củ a  đêm  đượ c  cảm  nhậ n  qua  tiếngđộ ng củ a  nhữ ng âm thanh khẽ  khàng.  Bở itrăng lên làm gì có  tiếng độ ng thế  mà  lạ i làmcho chim nú i sợ  hã i.-> Lấy độ ng tả  tĩnh.C. HOẠ T ĐỘ NG LUYỆ N TẬ Pa) Mụ c đích: Luyện tậ p củ ng cố  nộ i dung bà i họ cb) Nộ i dung: HS sử  dụ ng SGK và  vậ n dụ ng kiến thứ c đã  họ c để  trả  lờ i câu hỏ i:
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uigeli.xyzSưu tầm cá c câu thơ miêu tả  tình yêu quê  hương, đấ t nướ c củ a cá c nhà  thơ  thờ iĐườ ng?c) Sản phẩm: HS hoàn thành cá c bà i tậ pGợ i ý :- Mạ nh Hạ o NhiênPhiên âm : Xuân hiểuXuân miên bấ t giá c hiểuXứ  xứ  văn đề  điểuDạ  lai phong vũ  thanh,Hoa lạ c tri đa thiểu!Dịch thơ :Buổ i sáng mù a  xuânPhạ m Đình NhânDịch 2006Tỉnh giấ c xuân trờ i sáng,Tiếng chim hó t nơi nơi,Suố t đêm mưa gió  thé t,Hoa rụ ng biế t bao rồ i!- THÔ I ĐỒPhiên âm :  Xuân tịch lữ  thứThuỷ  lưu, hoa tạ , lưỡ ng vô  tình,Tố ng tậ n đô ng phong quá  Sở  thành.Hồ  điệp mộ ng trung gia vạ n lý ,Đỗ  quyên chi thượ ng nguyệ t tam ca.Cố  viên thư độ ng kinh niên tuyệ t,Hoa phá t xuân thô i lưỡ ng mấn sinh.Tự  thị bấ t quy, quy tiện đắ c,Ngũ  hồ  yên cảnh hữ u thuỳ  tranh?Dịch thơ :Đêm xuân xa nhàPhạ m Đình NhânDịch 2007Hoa trô i nướ c chảy khéo vô  tình,Nhờ  gió  đô ng đưa tậ n Sở  thành.Giấ c điệp mơ nhà  xa vạ n nẻo,Đầu cành quyên hó t nguyệ t ba canh.Thư nhà  đã  vắng trò n năm lẻ ,Hoa đó n xuân cù ng tó c bạ c nhanh.Khô ng về , về  cũ ng do mình quyế t,Mây khó i Ngũ  Hồ  đẹp tự a tranhd) Tổ  chứ c thự c hiện: 
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uigeli.xyzD. HOẠ T ĐỘ NG VẬ N DỤ NGa) Mụ c đích: Họ c sinh đượ c củ ng cố  lạ i kiến thứ c thô ng qua bà i tậ p ứ ng dụ ng.Từ  bà i thơ Lầu Hoàng Hạ c, hãy sưu tầm câu truyện kể  về  ngô i lầu này?b) Nộ i dung: HS sử  dụ ng SGK và  vậ n dụ ng kiến thứ c đã  họ c để  trả  lờ i câu hỏ i.Tìm đọ c mộ t số  bà i thơ trong mụ c Bảo kính cánh giớ i củ a Nguyễn Trã i ?c) Sản phẩm: HS làm cá c bà i tậ p Trả  lờ iGợ i ý :- Theo sá ch “Liệ t tiên toàn truyện” củ a Vương Thế  Trinh đờ i Minh, có  chuyện kểrằng: Xưa có  mộ t ngườ i họ  Tân,bán rượ u ở  chân nú i Hoàng Cố c kiếm số ng quangày.  Mộ t hô m có  có  đạ o sĩ già  ăn mặ c rá ch rướ i đến xin rượ uuố ng. Anh bán rượ u  nghèo tố t bụ ng, thấy ô ng lão đáng thương, bèn cho rượ uuố ng. Từ  đấy, ngày nào đạ o sĩ cũ ng đến xin rượ u. Mộ t hô m, đạ o sĩ từ  biệ t anh bánrượ u, nó i: “Mộ t năm qua, ngày nào anh cũ ng cho rượ u uố ng, chẳng có  gì đền đáp.Lão có  con hạ c quí, tặ ng anh để  tỏ  lò ng biế t ơn”. Nó i rồ i ô ng lấ y vỏ  cam vẽ  lêntườ ng mộ t con hạ c, dặ n: “Chỉ cần anh vỗ  tay là  hạ c sẽ  bay ra nhảy mú a, mua vuicho khá ch”. Dứ t lờ i, đạ o sĩ biến mấ t.- Anh bán rượ u làm theo, quả  nhiên có  hạ c vàng bay ra nhảy mú a. Từ  đấy, khá chuố ng rượ u hiếu kì  kéo đến rấ t đô ng, chẳng bao lâu, anh trở  nên giàu có . Bỗ ngmộ t hô m đạ o sĩ quay lạ i nó i: “Mườ i năm qua, tiền anh kiếm đượ c chắ c đã  đủ  trảchỗ  rượ u anh cho lão uố ng?”. Rồ i, ô ng rú t cây sáo thần thổ i lên mộ t khú c, gọ i hạ cvàng bay ra, cưỡ i hạ c bay đi mấ t. Vì thế , về  sau, căn lầu xây ở  nơi này đượ c mangtên Hoàng Hạ cd) Tổ  chứ c thự c hiện: Làm bà i tậ p vậ n dụ ng* HƯỚ NG DẪ N VỀ  NHÀ-Đọ c thuộ c lò ng cá c bà i thơ-Soạ n bà i: Kế  hoạ ch cá  nhânNgày soạ n:Ngày dạ y:   Tuần 15 – Tiế t 43: LẬ P KẾ  HOẠ CH CÁ  NHÂ NI. MỤ C TIÊ U:1. Kiến thứ c:  Sau khi họ c xong bà i này HSa/ Nhậ n biế t: Nhậ n biế t khá i niệm về  lậ p kế  hoạ ch cá  nhân- Nắm đượ c yêu cầu củ a mộ t bản kế  hoạ ch cá  nhân.- Biế t xá c định mụ c tiêu, định liệu kế  hoạ ch khoa họ c và  viế t thành văn bản kếhoạ ch cá  nhân.b/ Thô ng hiểu: Hiểu về  cá c cá ch lậ p kế  hoạ ch cá  nhânc/Vậ n dụ ng thấp: Nhậ n diện đượ c kê  hoạ ch cá  nhân 
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uigeli.xyzd/Vậ n dụ ng cao: Vậ n dụ ng linh hoạ t, sáng tạ o kế  hoạ ch cá  nhân2. Năng lự c - Năng lự c chung: Năng lự c tự  họ c, năng lự c tự  giả i quyế t vấn đề  và  sáng tạ o,năng lự c thẩm mỹ , năng lự c thể  chấ t, năng lự c giao tiếp, năng lự c hợ p tá c, nănglự c tính toán, năng lự c cô ng nghệ  thô ng tin và  truyền thô ng- Năng lự c riêng: Năng lự c tự  họ c, hợ p tá c: Hình thành năng lự c tá i hiện và  vậ ndụ ng kiến thứ c, năng lự c vậ n dụ ng kiến thứ c tiếng Việ t vào đọ c hiểu cá c văn bảnvăn họ c khá c.   3. Phẩm chấ t- Giú p họ c sinh rèn luyện bản thân phá t triển cá c phẩm chấ t tố t đẹp: yêu nướ c,nhân á i, chăm chỉ, trung thự c, trá ch nhiệm II. THIẾ T BỊ DẠ Y HỌ C VÀ  HỌ C LIỆ U GV: SGK, SGV Ngữ  văn 10, Tà i liệu tham khảo, Thiế t kế  bà i giảngHS: SGK, vở  soạ n, tà i liệu tham khảoIII. TIẾ N TRÌNH DẠ Y HỌ CA. HOẠ T ĐỘ NG KHỞ I ĐỘ NG (MỞ  ĐẦ U)a) Mụ c đích: HS biế t đượ c cá c nộ i dung cơ bản củ a bà i họ c cần đạ t đượ c, tạ o tâmthế  cho họ c sinh đi vào tìm hiểu bà i mớ i.b) Nộ i dung: Hs dự a vào hiểu biế t để  trả  lờ i câu hỏ i.c) Sản phẩm: HSvậ n dụ ng kiến thứ c để  trả  lờ i câu hỏ i GV đưa ra.d) Tổ  chứ c thự c hiện: Bướ c 1: Chuyển giao nhiệm vụ : Bạ n dự  định sau này sẽ  làm gì? Bạ n đã  đạ t ra kế  hoạ ch cho bản thân mình chưa ?Bướ c 2: Thự c hiện nhiệm vụ : HS thự c hiện nhiệm vụ  Bướ c 3: Báo cáo, thảo luậ n: GV gọ i mộ t số  HS trả  lờ i, HS khá c nhậ n xé t, bổ  sung.HS trả  lờ i câu hỏ i - “Tô i sẽ  làm chủ  mộ t doanh nghiệp, sẽ  làm mộ t diễn giả , muố n thành đạ t, muố ncố ng hiến… ”.- Đã  đạ t mụ c tiêu, kế  hoạ ch- Chưa đạ t kế  hoạ chBướ c 4: Kế t luậ n, nhậ n định: GV đánh giá  kế t quả  củ a HS, trên cơ sở  đó  dẫn dắ tHS vào bà i họ c mớ i.Gv nhậ n xé t, gợ i mở  và  dẫn vào bà i mớ i: Cá c em thườ ng đưa ra nhữ ng mơ ướ c trong tương lai củ a mình, nhưng đa phầncá c em lạ i chưa hề  có  mộ t kế  hoạ ch rành mạ ch để  hiện thự c hó a dự  định đó . Cá cem đang cần kỹ  năng lậ p kế  hoạ ch cá  nhân. Vậ y kế  hoạ ch cá  nhân là  gì và  cá ch lậ pkế  hoạ ch cá  nhân như thế  nào? Chú ng ta sẽ  đi vào bà i họ c hô m nay.B. HÌNH THÀ NH KIẾ N THỨ C MỚ IHoạ t độ ng 1: hướ ng dẫn họ c sinh sự  cần thiế t củ a việ c lậ p kế  hoạ ch cá  nhâna) Mụ c đích: Biế t xá c định mụ c tiêu, định liệu kế  hoạ ch khoa họ c và  viế t thànhvăn bản kế  hoạ ch cá  nhân.
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uigeli.xyzb) Nộ i dung: HS quan sá t SGK để  tìm hiểu nộ i dung kiến thứ c theo yêu cầu củ aGV.c) Sản phẩm: HS hoàn thành tìm hiểu kiến thứ cd) Tổ  chứ c thự c hiện: Hoạ t độ ng củ a GV và  HS Sản phẩm dự  kiến Bướ c  1:  Chuyển  giao  nhiệm  vụhọ c tậ pGV chia HS thành 2 nhó m, chuyểngiao nhiệm vụ :Thế  nào là  kế  hoạ ch cá  nhân? Tá c dụ ng củ a việ c lậ p kế  hoạ ch cánhân?Bướ c 2: Thự c hiện nhiệm vụHoạ t độ ng cá  nhân:Bướ c  3:  Báo cáo kế t  quả  và  thảoluậ n
- HS trả  lờ i câu hỏ i.–  Kế  hoạ ch cá  nhân  là  việ c  trìnhbày  nộ i  dung  và  phân  bố  hoạ tđộ ng thờ i  gian để  hoàn thành tố tcô ng  việ c  củ a  cánhân.– Lậ p kế  hoạ ch cá  nhân ta cần hìnhdung trướ c cá c cô ng việ c cần làm,phân bố  thờ i gian hợ p lý  để  hoànthành tố t cá c cô ng việ c, bỏ  só t cá ccô ng  việ c  cầnlàm.– Biế t cá ch và  có  thó i quen lậ p kếhoạ ch  cá  nhân  là  mộ t  thó i  quentố t.
- Gv quan sá t, hỗ  trợ , tư vấnBướ c 4: Nhậ n xé t, đánh giá  kế t quảthự c hiện nhiệm vụGV: nhậ n xé t đánh giá  kế t quả  củ acá c cá  nhân, chuẩn hó a kiến thứ c.

I.  Sự  cần  thiế t  củ a  việ c  lậ p  kế  hoạ ch  cánhân:1. Kế  hoạ ch cá  nhân: Là  bản dự  kiến cá ch thứ c hành độ ng vàphân  bố  thờ i  gian  để  hoàn  thành  mộ tcô ng việ c  nhấ t  định củ a  mộ t  ngườ i  nàođó .2. Tá c dụ ng:   -  Giú p hình dung trướ c  cá c  cô ng việ ccần làm.   - Phân bố  thờ i gian hợ p lí.   - Tránh bị độ ng, bỏ  só t,  bỏ  quên cô ngviệ c.  ->Tạ o phong cá ch làm việ c khoa họ c, chủđộ ng, hiệu quả .

Hoạ t độ ng 2: hướ ng dẫn họ c sinh cá ch lậ p kế  hoạ ch cá  nhâna) Mụ c đích: Giú p họ c sinh biế t cá ch lậ p kế  hoạ ch cá  nhânb) Nộ i dung: HS quan sá t SGK để  tìm hiểu nộ i dung kiến thứ c theo yêu cầu củ aGV.c) Sản phẩm: HS hoàn thành tìm hiểu kiến thứ cd) Tổ  chứ c thự c hiện: 
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uigeli.xyzHoạ t độ ng củ a GV và  HS Sản phẩm dự  kiếnBướ c 1: Chuyển giao nhiệm vụ  họ c tậ pGV yêu  cầu  HS thảo  luậ n  cá ch lậ p  kếhoạ ch ô n tậ p mô n Ngữ  Văn (tậ p 1) lớ p10:+ Nộ i dung ô n tậ p.+ Cá ch thứ c tiến hành.+ Địa điểm thự c hiện+ Thờ i gian thự c hiện.+ Mụ c tiêu cần đạ t - Từ  nộ i  dung thảo luậ n,  em hãy chobiế t thể  thứ c mở  đầu củ a bản kế  hoạ chcá  nhân gồ m nhữ ng gì? Đượ c trình bàyra sao?  -  Nộ i  dung kế  hoạ ch gồ m mấy phầnlớ n?  - Cá c phần trong bản kế  hoạ ch cá  nhânđượ c sắp xếp ntn?  - Ngô n ngữ  trình bày kế  hoạ ch cần đápứ ng yêu cầu gì?Bướ c 2: Thự c hiện nhiệm vụHoạ t độ ng cá  nhân:Bướ c 3: Báo cáo kế t quả  và  thảo luậ n
- HS trả  lờ i câu hỏ i.Ví dụ :-  Lậ p  kế  hoạ ch  ô n  tậ p  mô n  Ngữ  vănchuẩn bị thi họ c kỳ  I.Lậ p bảng:Nộ idungô n tậ p Hìnhthứ c,cá chthứ c

Thờ igian Kế tquảđạ tđượ c
-
- Gv quan sá t, hỗ  trợ , tư vấnBướ c  4:  Nhậ n  xé t,  đánh  giá  kế t  quảthự c hiện nhiệm vụGV: nhậ n xé t đánh giá  kế t quả  củ a cá ccá  nhân, chuẩn hó a kiến thứ c.

II. Cá ch lậ p kế  hoạ ch cá  nhân:1. Thể  thứ c mở  đầu:   - Tiêu đề .   - Họ  tên, nơi làm việ c, họ c tậ p củ angườ i viế t.   * Lưu ý : Khi viế t kế  hoạ ch cá  nhâncho  riêng  mình  thì  khô ng  cần  nêutên, nơi làm việ c, họ c tậ p củ a mình.2. Nộ i dung kế  hoạ ch:      - Địa điểm.      - Thờ i gian.      - Nộ i dung cô ng việ c cần làm.      - Dự  kiến kế t quả  đạ t đượ c.3. Cá ch thứ c trình bày:  -  Theo  hệ  thố ng  lô gíc,  có  thể  kẻbảng.  - Ngô n ngữ  ngắn gọ n, rõ  ràng.

Hoạ t độ ng 3: luyện tậ pa) Mụ c đích: HS nắm đượ c nộ i dung và  nghệ  thuậ t văn bản.
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uigeli.xyzb) Nộ i dung: HS đọ c SGK và  hoàn thành nhiệm vụ  GV giaoc) Sản phẩm: HS hoàn thành tìm hiểu kiến thứ c:d) Tổ  chứ c thự c hiện: Hoạ t độ ng củ a GV và  HS Sản phẩm dự  kiếnBướ c  1:  Chuyển  giao  nhiệmvụ  họ c tậ p- GV yêu cầu HS thảo luậ n làmcá c bà i tậ p SGK/ tr 153Nhó m 1,  nhó m 2:  Bà i  tậ p  1,bà i tậ p 3 sgk /tr 153Nhó m  3,  nhó m  4:  Bà i  tậ p  2skg/ tr 153Bướ c 2: Thự c hiện nhiệm vụHoạ t độ ng cá  nhân:Bướ c  3:  Báo  cáo  kế t  quả  vàthảo luậ n
- HS trả  lờ i câu hỏ i.
- Gv quan sá t, hỗ  trợ , tư vấnBướ c  4:  Nhậ n  xé t,  đánh  giákế t quả  thự c hiện nhiệm vụGV: nhậ n xé t đánh giá  kế t quảcủ a  cá c  cá  nhân,  chuẩn  hó akiến thứ c.

III. Luyện tậ p:1. Bà i 1:- VB có  cá c thô ng tin:+ Nộ i dung cô ng việ c.+ Thờ i gian thự c hiện.
tính chấ t chung chung.- Thiếu: Dự  kiến kế t quả  cần đạ t.
 Là  bản thờ i gian biểu chứ  ko phả i là  bản kếhoạ ch cá  nhân.2. Bà i 2:  * Nộ i dung cô ng việ c: (1) Viế t dự  thảo báo cáo- dự  kiến nộ i dung: -  Kiểm điểm quá  trình  thự c  hiện  nhiệm  vụtrong nhiệm kì qua củ a chi đoàn: + Nhữ ng việ c đã  làm đượ c. + Nhữ ng mặ t yếu kém. - Phương hướ ng cô ng tá c trong nhiệm kì tớ i.(2) Cách thứ c tiến hành đạ i hộ i: - Thờ i gian, địa điểm.- Ngườ i tổ  chứ c trang hoàng cho đạ i hộ i.-  Bí  thư  báo cáo cá c  ưu- nhượ c  điểm tronghoạ t độ ng củ a chi đoàn.- Đề  cử , ứ ng cử  ban chấp hành chi đoàn.- Bầu ban kiểm phiếu- Bỏ  phiếu.- Văn nghệ .- Kế t quả  kiểm phiếu.- Bế  mạ c đạ i hộ i.3. Bà i 3:

D. HOẠ T ĐỘ NG VẬ N DỤ NGa) Mụ c đích: Họ c sinh đượ c củ ng cố  lạ i kiến thứ c thô ng qua bà i tậ p ứ ng dụ ng.b) Nộ i dung: HS sử  dụ ng SGK và  vậ n dụ ng kiến thứ c đã  họ c để  trả  lờ i câu hỏ i.
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uigeli.xyzKhi lậ p kế  hoạ ch cá  nhân chú ng ta cần phả i chú  ý  điều gì?c) Sản phẩm: HS làm cá c bà i tậ p Trả  lờ iCần chú  ý :- Khi lậ p kế  hoạ ch cần định hình rõ  thờ i gian, mụ c tiêu phấn đấu và  cần có  quyế ttâm cao để  hoàn thành đú ng thờ i gian, kế  hoạ ch đã  định.- Linh hoạ t khi thự c hiện- Đánh dấu vào việ c bản thân đã  hoàn thành- Đố i chiếu vớ i thự c tế  và  điều chỉnh hợ p líd) Tổ  chứ c thự c hiện: Làm bà i tậ p vậ n dụ ng* HƯỚ NG DẪ N VỀ  NHÀ
- Hoàn thành BT.
- Soạ n: Thơ hai – cư củ a Ba-sô

Ngày soạ n:Ngày dạ y:   Tuần 15 – Tiế t 44:          THƠ HAI - KƯ CỦ A BA SÔI. MỤ C TIÊ U:1. Kiến thứ c:  Sau khi họ c xong bà i này HSa/ Nhậ n biế t: HS nhậ n biế t, nhớ  đượ c tên tá c giả  và  hoàn cảnh ra đờ i củ a  tá cphẩm.b/ Thô ng hiểu: HS  hiểu và  lí giả i đượ c hoàn cảnh sáng tá c có  tá c độ ng và  chi phố inhư thế  nào tớ i nộ i dung tư tưở ng củ a tá c phẩm.c/Vậ n dụ ng thấp: Khá i quá t đượ c đặ c điểm phong cá ch tá c giả  từ  tá c phẩm.d/Vậ n dụ ng cao: Vậ n dụ ng hiểu biế t về  tá c giả , hoàn cảnh ra đờ i củ a tá c phẩm đểphân tích giá  trị nộ i dung, nghệ  thuậ t củ a tá c phẩm thơ Hai - cư.2. Năng lự c 
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uigeli.xyz- Năng lự c chung: Năng lự c tự  họ c, năng lự c tự  giả i quyế t vấn đề  và  sáng tạ o,năng lự c thẩm mỹ , năng lự c thể  chấ t, năng lự c giao tiếp, năng lự c hợ p tá c, nănglự c tính toán, năng lự c cô ng nghệ  thô ng tin và  truyền thô ng- Năng lự c riêng: Năng lự c tự  họ c, hợ p tá c: Hình thành năng lự c tá i hiện và  vậ ndụ ng kiến thứ c, năng lự c vậ n dụ ng kiến thứ c tiếng Việ t vào đọ c hiểu cá c văn bảnvăn họ c khá c.   3. Phẩm chấ t- Giú p họ c sinh rèn luyện bản thân phá t triển cá c phẩm chấ t tố t đẹp: yêu nướ c,nhân á i, chăm chỉ, trung thự c, trá ch nhiệm II. THIẾ T BỊ DẠ Y HỌ C VÀ  HỌ C LIỆ U GV: SGK, SGV Ngữ  văn 10, Tà i liệu tham khảo, Thiế t kế  bà i giảngHS: SGK, vở  soạ n, tà i liệu tham khảoIII. TIẾ N TRÌNH DẠ Y HỌ CA. HOẠ T ĐỘ NG KHỞ I ĐỘ NG (MỞ  ĐẦ U)a) Mụ c đích: HS biế t đượ c cá c nộ i dung cơ bản củ a bà i họ c cần đạ t đượ c, tạ o tâmthế  cho họ c sinh đi vào tìm hiểu bà i mớ i.b) Nộ i dung: Hs dự a vào hiểu biế t để  trả  lờ i câu hỏ i.c) Sản phẩm: HSvậ n dụ ng kiến thứ c để  trả  lờ i câu hỏ i GV đưa ra.d) Tổ  chứ c thự c hiện: Bướ c 1: Chuyển giao nhiệm vụ : +Trình chiếu tranh ảnh về  đấ t nướ c, văn hoá  Nhậ t Bản cho hs xem +Chuẩn bị bảng lắp ghépBướ c 2: Thự c hiện nhiệm vụ : HS thự c hiện nhiệm vụ  + Nhìn hình đoán tá c giả  thơ nướ c ngoà i+ Lắp ghép tá c phẩm vớ i tá c giảBướ c 3: Báo cáo, thảo luậ n: GV gọ i mộ t số  HS trả  lờ i, HS khá c nhậ n xé t, bổ  sung.Bướ c 4: Kế t luậ n, nhậ n định: GV đánh giá  kế t quả  củ a HS, trên cơ sở  đó  dẫn dắ tHS vào bà i họ c mớ i.GV nhậ n xé t, chuẩn hó a kiến thứ c Khi nhắ c đến văn họ c Nhậ t Bản, chú ng ta khô ng thể  quên mộ t thể  thơ độ c đáo, đólà  thơ Hai cư và  hô m nay, chú ng ta sẽ  cù ng nhau tìm hiểu thể  thơ.B. HÌNH THÀ NH KIẾ N THỨ C MỚ IHoạ t độ ng 1: hướ ng dẫn họ c sinh tìm hiểu chung về  tá c giả , tá c phẩma) Mụ c đích: + Bướ c đầu hiểu đượ c nộ i dung thể  loạ i thơ mớ i lạ  này, từ  đó  cảmnhậ n đượ c cá i hay cá i đẹp củ a thể  thơ Haikư. b) Nộ i dung: HS quan sá t SGK để  tìm hiểu nộ i dung kiến thứ c theo yêu cầu củ aGV.c) Sản phẩm: HS hoàn thành tìm hiểu kiến thứ cd) Tổ  chứ c thự c hiện: Hoạ t độ ng củ a GV và  HS Sản phẩm dự  kiến Bướ c  1:  Chuyển  giao  nhiệm  vụhọ c tậ p I : Tìm hiểu chung1) Tá c giả  Ba Sô
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uigeli.xyzGV đặ t câu hỏ i:-Hãy  nêu  nhữ ng  hiểu  biế t  củ amình về  Ba-sô ?-Em hiểu như thế  nào về  thể  thơhaikư?-Thơ  Hai-cư  có  nhữ ng  đặ c  điểmnào?Bướ c 2: Thự c hiện nhiệm vụHoạ t độ ng cá  nhân:Bướ c  3:  Báo cáo kế t  quả  và  thảoluậ n
- HS trả  lờ i câu hỏ i.HS mỗ i nhó m cử  đạ i diện, báo cáokế t quả  thảo luậ n.Tá c  giả :  Matsuo  Bashô  (1644  –1694)-  Là  nhà  thơ  hàng  đầu  củ a  Nhậ tBản.- Gia đình võ  sĩ cấp thấp.- Khoảng năm 28 tuổ i ô ng đến Ê -đô  (nay  là  Ki-ô  tô ),  sinh số ng  vàlàm thơ hai - cư vớ i bú t danh là  Basô .  Thơ hai cư là  thể  thơ dân tộ c củ anướ c Nhậ t+ Thể  thơ: ngắn nhấ t thế  giớ i: 17âm tiế t chia làm ba đoạ n vớ i rấ t íttừ .+ Quý  ngữ : từ  chỉ mù a -> dấu hiệucho biế t bà i thơ làm vào thờ i điểmnào -> nó i về  cảnh vậ t trướ c mắ t,là  thơ củ a hiện  tạ i  -> gắn bó  sâusắ c vớ i thiên nhiên.+ Thủ  pháp tượ ng trưng: lự a chọ nnhữ ng chi tiế t đặ c sắ c nhấ t củ a sựvậ t  có  thể  biểu  hiện  toàn  thể  ->thuỷ  mặ c.+ Nộ i dung: mộ t khoảnh khắ c củ asự  vậ t và  đỉnh điểm củ a cảm xú c.+ Thiên nhiên và  triế t lý  về  thiênnhiên:  thiên  nhiên  bình  thườ ng,

- Quê  quán: I- ga (nay là  tỉnh Mi-ê )- Gia đình: Võ  sĩ cấp thấp- Bản thân:+ 30 tuổ i chuyển đến  Ê - đô  (Tô kyô ) số ngvà  sáng  tá c  thơ  Haicư  vớ i  bú t  danh  BaTiêu.+ 10 năm cuố i đờ i đi khắp đấ t nướ c  viế tdu kí  và  làm thơ Hai cư.  Mấ t  ở  Ô  xa kanăm 50 tuổ i.+ Tá c phẩm nổ i tiếng nhấ t: Lố i lên miền Ôku.( 1698)2) Về  thể  thơ Hai- cư.a/ Hai cư ( Hai cu hoặ c Hai- Kai)- Hình thứ c: Vào loạ i ngắn nhấ t thế  giớ i –cả  bà i  chỉ  gồ m 17 âm tiế t  ngắ t thành 3đoạ n: 5-7-5.- Nguyên bản tiếng Nhậ t chỉ có  1 hàng.(1câu thơ)- 3 dò ng thơ có  chứ c năng như sau:+ Dò ng 1: Giớ i thiệu.+  Dò ng 2:  Tiếp  tụ c  ý  trên  chuẩn  bị  chodò ng 3.+ Dò ng 3: Kế t lạ i  ý  thơ nhưng khô ng rõràng, mở  ra suy ngẫm, cảm xú c cho ngườ iđọ c.b/ Đặ c điểm.-  1  phong cảnh,  1  và i  sự  vậ t  cụ  thể  thểhiện 1 tứ  thơ, 1 xú c cảm, suy tư củ a ngườ iviế t-  Thờ i  điểm  xá c  định  theo  mù a:  quýngữ ( ki-go) – từ  chỉ  mù a bắ t buộ c trongmỗ i bà i thơ.- Thủ  pháp tượ ng trưng.+ Thể  hiện 1 khoảnh khắ c củ a cảnh vậ t vàđỉnh  điểm  cảm  xú c  (  hàm  xú c  gợ i  màkhô ng tả )+ Thiên nhiên và  triế t  lí  về  thiên  nhiên:Tìm cá i đẹp trong nhữ ng hình ảnh giản dị,bình thườ ng củ a thiên nhiên.+  Thấm  đẫm  tinh  thần  thiền  tô ng  Phậ tgiáo và  tinh thần văn hó a phương Đô ng-cá ch  nhìn  nhấ t  thể  hó a:  Trờ i  -  đấ t,  con
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uigeli.xyznhỏ  bé , dễ  bị lãng quên…+  Cảm  thứ c  thẩm  mỹ :  có  nhữ ngné t thấm mỹ  riêng, rấ t cao và  tinhtế .  Haikư  đề  cao  cá i  vắng  lặ ng(sabi),  đơn  sơ  (wabi),  u  huyền,mềm mạ i, nhẹ  nhàng (karumi)…+  Ngô n  ngữ :  mang  tính  gợ i  chứkhô ng  tả ,  ít  tính  từ  và  trạ ng  từ .Kiệm lờ i đến tố i đa.
- Gv quan sá t, hỗ  trợ , tư vấnBướ c 4: Nhậ n xé t, đánh giá  kế t quảthự c hiện nhiệm vụGV: nhậ n xé t đánh giá  kế t quả  củ acá c cá  nhân, chuẩn hó a kiến thứ c.

ngườ i vạ n vậ t ... là  1 quan hệ  khăng khít.+ Ngô n ngữ  : dù ng ít cá c tính từ , trạ ng từcụ  thể  hó a sự  vậ t,  hạ n chế  tưở ng tượ ngcủ a ngườ i đọ c. Dù ng nhiều danh, độ ng từgợ i tưở ng tượ ng, suy ngẫm,+  Mơ  hồ  là  đặ c  điểm  ngô n  ngữ  quantrọ ng.

Hoạ t độ ng 2: Tìm hiểu nhữ ng bà i thơ 1,2,3,6.a) Mụ c đích: + Bướ c đầu hiểu đượ c nộ i dung thể  loạ i thơ mớ i lạ  này, từ  đó  cảm nhậ n đượ c cá ihay cá i đẹp củ a thể  thơ Haikư. + Nắm đự ợ c nhữ ng đặ c điểm nghệ  thuậ t cơ bản củ a thể  loạ i.b) Nộ i dung: HS quan sá t SGK để  tìm hiểu nộ i dung kiến thứ c theo yêu cầu củ aGV.c) Sản phẩm: HS hoàn thành tìm hiểu kiến thứ cd) Tổ  chứ c thự c hiện: Hoạ t độ ng củ a GV và  HS Sản phẩm dự  kiếnBướ c 1: Chuyển giao nhiệm vụ  họ c tậ pGV chia HS thành 4 nhó m, chuyển giaonhiệm vụ :GV chia lớ p thành 4 nhó mNhó m 1:  Ba-sô  ghi lạ i sự  thự c gì trongcuộ c đờ i củ a ô ng? Bà i thơ gợ i lên tìnhcảm gì? Liên hệ  vớ i thơ Chế  Lan Viên vềtình cảm này mà  em biế t?Nhó m 2:  Tìm quý  ngữ  ở  bà i 2?- Gắn bà i thơ vớ i hiện thự c cuộ c đờ i Ba-sô  để  cắ t nghĩa nó ?Gv gợ i mở : Bà i thơ này đượ c viế t trongmộ t hoàn cảnh tâm lí đặ c biệ t. Năm Ba-sô  40 tuổ i,  ô ng du hành đến vù ng Ka-sai,  nơi  gần  nhà  nên  đã  ghé  về  thăm

II. Đọ c - hiểu văn bản1  . Bà i   mộ t  :  -  Ghi lạ i  sự  thự c  về  cuộ c  đờ i  nhiềubiến  đổ i,  lãng  du  củ a  Ba-sô :  quê  ởMi-ê ,  lên  Ê -đô  (Tô -ki-ô )  ở  đượ c  10năm rồ i trở  về  thăm quê .- Gợ i tình cảm tha thiế t,  chân thànhvớ i miền đấ t từ ng gắn bó : Ê -đô .Cố  hương- quê  cũ (  nơi gắn bó  máuthịt.- Liên hệ : “Khi ta ở  chỉ là  nơi đấ t ở /Khi ta đi, đấ t đã  hó a tâm hồ n” (Tiếnghá t con tàu- Chế  Lan Viên).2) Bà i hai.- Quý  ngữ : Chim đỗ  quyên: Mù a hè .
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uigeli.xyzquê  mớ i  biế t  mẹ  đã  mấ t.  Ngườ i  anhđưa cho ô ng di vậ t củ a mẹ  là  mộ t mớtó c bạ c...Nhó m 3:  ý  nghĩa củ a hình ảnh má i tó cbạ c?-  Tìm  và  phân  tích  ý  nghĩa  củ a  quýngữ ?- Hình ảnh dò ng “lệ  trào nó ng hổ i” chothấy tình cảm củ a tá c giả  vớ i mẹ  ntn?Gv gợ i mở : Hồ  Bi-oa- hồ  lớ n nhấ t củ aNhậ t Bản, giố ng hình cây đàn tì bà , rấ tđẹp. Xung quanh hồ , ngườ i ta trồ ng rấ tnhiều hoa anh đào.  Khi gió  thổ i,  cánhhoa đào rụ ng lả  tả  như mưa hoa. Cánhhoa  mong  manh  rụ ng  xuố ng  mặ t  hồlàm nó  lăn tăn só ng gợ n...Nhó m 4:  Tìm quý  ngữ  trong bà i thơ?- Em nhậ n xé t gì  về  khung cảnh thiênnhiên mà  bà i thơ gợ i lên?- Tìm mố i tương giao củ a cảnh?Bướ c 2: Thự c hiện nhiệm vụHoạ t độ ng cá  nhân:Bướ c 3: Báo cáo kế t quả  và  thảo luậ n
- HS trả  lờ i câu hỏ i.Nhó m 1: Bà i mộ t- Quý  ngữ : Mù a thu- mù a sương.- Tứ  thơ: Đấ t  khá ch,  đấ t lạ  hó a thànhquê  khi đã  1 thờ i gian số ng và  gắn bó -xa cá ch.- Có  thể  chịu ảnh hưở ng củ a bà i : “ Độtang  càn”  (kiền)  –  Qua  bến  Tang  càncủ a Giả  Đảo đờ i Đườ ngPhiên âm: Khá ch xá  tinh châu dĩ thậ p xương. Quytâm nhậ t dạ  ứ c Hàm Dương.Vô  đoan cá ch độ  tang càn thủ y.Khướ c vọ ng tinh châu thị cố  hương.Dịch thơ:Tinh Châu đấ t khá ch trả i 10 hè .Hô m sớ m Hàm Dương bụ ng nhớ  về .Qua bến Tang càn vô  tích nữ aTinh Châu ngoảnh lạ i đã  thành quê

- Sự  chuyển đổ i cảm giá c: Â m thanhtiếng chim gợ i nhớ  kinh đô- Ở  kinh đô  mù a hè - hiện tạ i, mà  nhớkinh đô  xưa- kỉ niệm đã  qua.- Liên hệ  vớ i 2 câu thơ củ a  Bà  huyệnThanh Quan:« Nhớ  nướ c đau lò ng…. cá i gia gia »,-> Cả  2 bà i thơ nó i đến tình cảm gắnbó  sâu nặ ng vớ i  mảnh đấ t  mình đãvà  đang số ng nhưng mỗ i bà i có  cá chthể  hiện riêng.3. Bà i ba.- Quý  ngữ : Làn sương thu, làn tó c mẹ+ Làn sương thu: cuộ c đờ i ngắn ngủ i,mong manh như sương. hay là  dò ngnướ c mắ t khó c xó t thương củ a ngườ icon.- 1684, Ba sô  40 tuổ i.  Từ  xa trở  vềthăm nhà .  Về  đến nơi  mớ i   hay tinmẹ  mấ t.Ngườ i  anh  đưa  cho  ô ng  divậ t  củ a  mẹ  đó  là  má i  tó c  bac.  Ô ngviế t bà i thơ này-   Hiểu đượ c  mớ  tó c,  di  vậ t  cò n lạ icủ a  mẹ ,  Ba-sô  cầm trong  tay.  Hìnhảnh "Làn  sương thu" mơ hồ  gợ i  ranỗ i  buồ n  trố ng  trả i  bở i  cô ng  sinhthành  dưỡ ng  dụ c  chưa  đượ c  báođền.  Tình  mẫu  tử  khiến  ngườ i  đọ crưng rưng.4) Bà i sáu- Quý  ngữ : Hoa anh đào- Mù a xuân.-  Hoa anh đào  rụ ng  lả  tả  như mâyhoa rơi xuố ng làm làn nướ c hồ  gợ nsó ng- Triế t  lí:  sự  tương giao cá c  sự  vậ t,hiện tượ ng trong vũ  trụ , thiên nhiên.Theo quan niệm Thiền tô ng và  LãoTrang, thế   giớ i khô ng phả i bao gồ mnhữ ng sự  vậ t đơn lẻ , mà  tấ t cả  cá c sựvậ t  đều  tá c  độ ng,  chuyển  hó a  lẫnnhau. Triế t lí sâu sắ c nhưng đượ c thểhiện bằng nhữ ng hình tượ ng giản dị,
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uigeli.xyz- Gần vớ i tứ  thơ củ a Chế  Lan Viên“ Khi ta ở .... tâm hồ n”- Cách biểu hiện tứ  thơ sú c tích, rấ t gợ i,khô ng  cò n nhữ ng liên tưở ng gián tiếp.Nhó m 2: Bà i 2- Quý  ngữ : chim đỗ  quyên  mù a hè .- Sự  thự c cuộ c đờ i Ba-sô : ở  kinh đô  (10năm)   về  quê  (20 năm)   trở  lạ i kinhđô .-  Ở  kinh  đô  mù a  hè  (hiện  tạ i)   nhớkinh đô  xưa- kỉ niệm đã  qua  nỗ i niềmhoà i cổ .Nhó m 3. Bà i 3-  Hình  ảnh  má i  tó c  bạ c   di  vậ t  củ angườ i mẹ  đã  mấ t; biểu tượ ng cho cuộ cđờ i  vấ t  vả  mộ t  nắng  hai  sương  củ angườ i mẹ .- Quý  ngữ : làn sương thu  hình ảnh đanghĩa:+ Giọ t lệ  như sương.+ Tó c mẹ  như sương.+ Đờ i ngườ i như giọ t sương- ngắn ngủ i,vô  thườ ng.- Hình ảnh dò ng “lệ  trào nó ng hổ i”  nỗ ixó t xa, đau đớ n vì  mấ t mẹ   tình cảmmẫu tử  cảm độ ng.Nhó m   4: Bà i 6  - Quý  ngữ : hoa anh đào  mù a xuân.- Cảnh nhữ ng cánh hoa đào rụ ng lả  tảlàm  mặ t  hồ  lăn  tăn  só ng  gợ n   cảnhtĩnh, đơn sơ, giản dị và  đẹp.- Triế t lí Thiền tô ng: sự  tương giao củ acá c sự  vậ t, hiện tượ ng trong vũ  trụ .
- Gv quan sá t, hỗ  trợ , tư vấnBướ c  4:  Nhậ n  xé t,  đánh  giá  kế t  quảthự c hiện nhiệm vụGV: nhậ n xé t đánh giá  kế t quả  củ a cá ccá  nhân, chuẩn hó a kiến thứ c.

nhẹ  nhàng. Đó  chính là  cảm xú c thẩmmĩ nhẹ  nhàng  trong thơ Ba- sô

C. HOẠ T ĐỘ NG LUYỆ N TẬ Pa) Mụ c đích: Luyện tậ p củ ng cố  nộ i dung bà i họ cb) Nộ i dung: HS sử  dụ ng SGK và  vậ n dụ ng kiến thứ c đã  họ c để  trả  lờ i câu hỏ i:
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uigeli.xyzCâu hỏ i 1: Bà i thơ sau đây củ a Ba-sô  miêu tả  cảnh gì ?  Trên cành khô /chim quạ  đậ u/chiều thua. Mộ t chiều thu bình dị.b. Mộ t chiều thu cô  tịch, ú a tànc. Mộ t bứ c tranh thu số ng độ ng.d.Mộ t mù a thu buồ n man mácCâu hỏ i 2: Bà i thơ sau đây củ a Ba-sô  thể  hiện điều gì ?Lệ  trào nó ng hổ i/tan trên tay tó c mẹ/ làn sương thua. Xú c độ ng khi gặ p lạ i mẹ  sau ngày tháng xa cá chb. Mong ướ c đượ c trở  lạ i gặ p mẹc. Đau buồ n khi nghe tin mẹ  mấ t nhưng khô ng trở  về  thăm mẹ  đượ cd. Nỗ i đau đớ n khi cầm trên tay mớ  tó c bạ c củ a ngườ i mẹ  đã  mấ tCâu hỏ i 3:Dò ng nào sau đây nêu nhậ n xé t về  đặ c sắ c trong sự  cảm nhậ n và  miêu tả  thiên nhiên trong thơ củ a Ba-sô  và  Bu-son khô ng chính xác:a. Thiên nhiên hiện lên trong cảm xú c củ a con ngườ ib. Cảnh và  tình,con ngườ i và  thiên nhiên giao hoà  tinh tếc. Đằng sau mỗ i bứ c tranh thiên nhiên là  cả  mộ t khô ng gian bao la cho trí tưở ng tượ ng củ a ngườ i đọ cd. Ẩ n đằng sau bứ c tranh thiên nhiên là  bó ng dáng xã  hộ i đương thờ i trên con đườ ng suy thoá i.c) Sản phẩm: HS hoàn thành cá c bà i tậ p1b, 2d, 3dTrá ch nhiệm củ a bản thân:- Giữ  gìn, bảo vệ  nhữ ng di sản thiên nhiên- Biế t yêu cuộ c số ng bình dị nơi thô n dã- Có  trá ch nhiệm xây dự ng quê  hương, đấ t nướ c.d) Tổ  chứ c thự c hiện: D. HOẠ T ĐỘ NG VẬ N DỤ NGa) Mụ c đích: Họ c sinh đượ c củ ng cố  lạ i kiến thứ c thô ng qua bà i tậ p ứ ng dụ ng.b) Nộ i dung: HS sử  dụ ng SGK và  vậ n dụ ng kiến thứ c đã  họ c để  trả  lờ i câu hỏ i.Sưu tầm thêm mộ t số  bà i thơ Hai cư  và  nêu cá ch hiểu về  nhữ ng bà i thơ đó ?c) Sản phẩm: HS làm cá c bà i tậ p Trả  lờ iGợ i ý :- Đứ ng trướ c biển, trướ c nhữ ng chuyển độ ng củ a đấ t trờ i, con ngườ i càng ý  thứ c về  bản ngã  củ a mình và  lắng nghe đượ c bướ c chuyển củ a thiên nhiên:Bể  độ ngTrả i ra phía đảo SađôSô ng ngân hà  (Bashô )Mộ t cánh hoa Asagaô  ban mai vô  tình rơi xuố ng giếng cũ ng đủ  làm xao độ ng tâm hồ n ngườ i thi sĩ: A! hoa Asagaô
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uigeli.xyzDây gàu vương hoa bên giếngĐành xin nướ c nhà  bên          (Chiyô )Trong làn nướ c trong xanh, vào buổ i sớ m tĩnh lặ ng, ngườ i ta khô ng nỡ  làm tan biến đó a hoa Asagaô  nhỏ  nhoi vương vào dây gàu.d) Tổ  chứ c thự c hiện: Làm bà i tậ p vậ n dụ ng* HƯỚ NG DẪ N VỀ  NHÀ- Họ c thuộ c bà i và  tự  giá c luyện tậ p.

Ngày soạ n:Ngày dạ y:   Tuần 15 – Tiế t 45: CÁ C HÌNH THỨ C KẾ T CẤ U CỦ A VĂ N BẢ N THUYẾ T MINHI. MỤ C TIÊ U:1. Kiến thứ c:  Sau khi họ c xong bà i này HSa/ Nhậ n biế t:  Nắm đượ c khá i  niệm cá c hình thứ c kế t cấu củ a văn bản thuyế tminhb/ Thô ng hiểu: Xá c định đú ng vấn đề  cần thuyế t minhc/Vậ n dụ ng thấp:  Xây dự ng đượ c kế t cấu cho văn bản phù  hợ p vớ i đố i tượ ngthuyế t minh.d/Vậ n dụ ng cao: Viế t đượ c bà i văn thuyế t minh từ  dàn ý  đã  đượ c lậ p2. Năng lự c - Năng lự c chung: Năng lự c tự  họ c, năng lự c tự  giả i quyế t vấn đề  và  sáng tạ o,năng lự c thẩm mỹ , năng lự c thể  chấ t, năng lự c giao tiếp, năng lự c hợ p tá c, nănglự c tính toán, năng lự c cô ng nghệ  thô ng tin và  truyền thô ng- Năng lự c riêng: Năng lự c tự  họ c, hợ p tá c: Hình thành năng lự c tá i hiện và  vậ ndụ ng kiến thứ c, năng lự c vậ n dụ ng kiến thứ c tiếng Việ t vào đọ c hiểu cá c văn bảnvăn họ c khá c.   3. Phẩm chấ t- Giú p họ c sinh rèn luyện bản thân phá t triển cá c phẩm chấ t tố t đẹp: yêu nướ c,nhân á i, chăm chỉ, trung thự c, trá ch nhiệm II. THIẾ T BỊ DẠ Y HỌ C VÀ  HỌ C LIỆ U GV: SGK, SGV Ngữ  văn 10, Tà i liệu tham khảo, Thiế t kế  bà i giảngHS: SGK, vở  soạ n, tà i liệu tham khảo
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uigeli.xyzIII. TIẾ N TRÌNH DẠ Y HỌ CA. HOẠ T ĐỘ NG KHỞ I ĐỘ NG (MỞ  ĐẦ U)a) Mụ c đích: HS biế t đượ c cá c nộ i dung cơ bản củ a bà i họ c cần đạ t đượ c, tạ o tâmthế  cho họ c sinh đi vào tìm hiểu bà i mớ i.b) Nộ i dung: Hs dự a vào hiểu biế t để  trả  lờ i câu hỏ i.c) Sản phẩm: HSvậ n dụ ng kiến thứ c để  trả  lờ i câu hỏ i GV đưa ra.d) Tổ  chứ c thự c hiện: Bướ c 1: Chuyển giao nhiệm vụ : GV đưa ra tình huố ng: Nếu em là  mộ t hướ ng dẫn viên du lịch, để  giớ i thiệu vềmộ t di tích văn hoá , em cần làm như thế  nào?Bướ c 2: Thự c hiện nhiệm vụ : HS thự c hiện nhiệm vụ  Bướ c 3: Báo cáo, thảo luậ n: GV gọ i mộ t số  HS trả  lờ i, HS khá c nhậ n xé t, bổ  sung.HS trả  lờ i câu hỏ i - Cần giớ i thiệu chi tiế t về  ý  nghĩa củ a di tích đó , cá ch đi tham quan, tìm hiểu…Bướ c 4: Kế t luậ n, nhậ n định: GV đánh giá  kế t quả  củ a HS, trên cơ sở  đó  dẫn dắ tHS vào bà i họ c mớ i.Gv nhậ n xé t, gợ i mở  và  dẫn vào bà i mớ i: Để  giớ i  thiệu  về  mộ t  danh lam thắng cảnh hay mộ t  sản phẩm… chú ng ta cầnthuyế t minh về  đố i tượ ng đó . Bà i họ c hô m nay sẽ  giú p cá c em tìm hiểu kĩ hơncá ch làm bà i văn thuyế t minh.B. HÌNH THÀ NH KIẾ N THỨ C MỚ IHoạ t độ ng 1: hướ ng dẫn họ c sinh tìm hiểu văn bản thuyế t minha) Mụ c đích: Biế t thể  loạ i văn thuyế t minhb) Nộ i dung: HS quan sá t SGK để  tìm hiểu nộ i dung kiến thứ c theo yêu cầu củ aGV.c) Sản phẩm: HS hoàn thành tìm hiểu kiến thứ cd) Tổ  chứ c thự c hiện: Hoạ t độ ng củ a GV và  HS Sản phẩm dự  kiến Bướ c  1:  Chuyển  giao  nhiệm  vụhọ c tậ pGV đặ t câu hỏ i:- Thế  nào là  văn bản thuyế t minh?- Văn bản thuyế t minh là  kiểu vănbản viế t như thế  nào?- Có  bao nhiêu kiểu văn bản thuyế tminh?Bướ c 2: Thự c hiện nhiệm vụHoạ t độ ng cá  nhân:Bướ c  3:  Báo cáo kế t  quả  và  thảoluậ n

I. Khá i niệm1. Thế  nào là  văn bản thuyế t minh-  Văn  bản  thuyế t  minh  là  kiểu  văn  bảnnhằm  giớ i  thiệu,  trình  bày  chính  xá c,khá ch quan về  cấu tạ o, tính chấ t, quan hệ ,giá  trị củ a mộ t sự  vậ t, hiện tượ ng mộ t vấnđề  thuộ c tự  nhiên, xã  hộ i và  con ngườ i.- Có  nhiều loạ i văn bản thuyế t minh.+ Có  loạ i chủ  yếu trình bày, giớ i thiệu nhưthuyế t minh về  mộ t tá c giả , tá c phẩm, mộ tdanh lam thắng cảnh, mộ t di tích lịch sử ,mộ t phương pháp.+  Có  loạ i  thiên  về  miêu  tả  sự  vậ t,  hiệntượ ng vớ i nhữ ng hình ảnh sinh độ ng giàu
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- HS trả  lờ i câu hỏ i.
- Gv quan sá t, hỗ  trợ , tư vấnBướ c 4: Nhậ n xé t, đánh giá  kế t quảthự c hiện nhiệm vụGV: nhậ n xé t đánh giá  kế t quả  củ acá c cá  nhân, chuẩn hó a kiến thứ c.

tính hình tượ ng.

Hoạ t độ ng 2: hướ ng dẫn họ c sinh tìm hiểu kế t cấu văn thuyế t minha) Mụ c đích: Giú p họ c sinh hiểu kế t cấu bà i văn thuyế t minh.b) Nộ i dung: HS quan sá t SGK để  tìm hiểu nộ i dung kiến thứ c theo yêu cầu củ aGV.c) Sản phẩm: HS hoàn thành tìm hiểu kiến thứ cd) Tổ  chứ c thự c hiện: Hoạ t độ ng củ a GV và  HS Sản phẩm dự  kiếnBướ c 1: Chuyển giao nhiệm vụ  họ c tậ pGV yêu cầu HS thảo luậ n theo 4 nhó mNhó m 1, 3: Ví dụ  1 -  SGK/tr166? Mụ c đích đố i tượ ng củ a văn bản này.? Cá c ý  chính củ a văn bản này.+ Giớ i thiệu vấn đề  gì?+ Thườ ng đượ c diễn ra như thế  nào vàở  đâu?+ Thể  lệ  và  hình thứ c?+ Nộ i dung?+ ý  nghĩa?- Cá c ý  đó  đượ c sắp xếp như thế  nào?Nhó m 2,4: Ví dụ  2 - SGK/tr167? Mụ c đích đố i tượ ng củ a văn bản này.Nộ i dung chính?? Quả  bưở i nơi đây đượ c miêu tả  nhưthế  nào.? Cô ng dụ ng củ a bưở i Phú c Trạ ch.? ý  nghĩa, danh tiếng.?  Cá c  ý  trong văn bản  đượ c  sắp  xếpnhư thế  nào.Bướ c 2: Thự c hiện nhiệm vụHoạ t độ ng cá  nhân:Bướ c 3: Báo cáo kế t quả  và  thảo luậ n
- HS trả  lờ i câu hỏ i.Ví dụ :

2. Kế t cấu củ a văn bản thuyế t minh2.1. Khảo sá t ngữ  liệu: SGKa.Văn bản 1:- Giớ i thiệu hộ i thổ i cơm thi ở  Đồ ngVân  thuộ c  Đồ ng  Tháp,  huyện  ĐanPhượ ng, Hà  Tây- Cá c ý  chính:+  Giớ i  thiệu  sơ  lượ c  về  làng  Đồ ngVân  xã  Đồ ng  Tháp,  huyện  ĐanPhượ ng, Hà  Tây+ Thô ng lệ  làng mở  hộ i  trong đó  cóthổ i  cơm  thi  vào  ngày  rằm  thángriêng.+ Luậ t lệ  và  hình thứ c thi.+  Nộ i  dung hộ i  thi  (diễn  biến  cuộ cthi).+ Đánh giá  kế t quả .+  ý  nghĩa  hộ i  thi  thổ i  cơm ở  Đồ ngVăn- Cá c ý  đượ c sắp xếp theo trậ t tự  thờ igian và  lô  gích.b. Văn bản 2:-   Giớ i  thiệu  Bưở i  Phú c  Trạ ch-  HàTĩnh.- Cá c ý  chính:+ Trên đấ t nướ c ta có  nhiều loạ i bưở inổ i  tiếng:  Đoan  Hù ng  (Phú  Thọ ),
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uigeli.xyz-  Lậ p  kế  hoạ ch  ô n  tậ p  mô n  Ngữ  vănchuẩn bị thi họ c kỳ  I.Lậ p bảng:Nộ idungô n tậ p Hìnhthứ c,cá chthứ c
Thờ igian Kế tquảđạ tđượ c

-
- Gv quan sá t, hỗ  trợ , tư vấnBướ c  4:  Nhậ n  xé t,  đánh  giá  kế t  quảthự c hiện nhiệm vụGV: nhậ n xé t đánh giá  kế t quả  củ a cá ccá  nhân, chuẩn hó a kiến thứ c.

Long Thành (Đồ ng Nai), Phú c Trạ ch(Hà  Tĩnh).+ Miêu tả  hình dáng quả  bưở i Phú cTrạ ch (Hình thể , màu sắ c bên ngoà i,mù i thơm củ a vỏ , vỏ  mỏ ng).+ Miêu tả  hiện trạ ng (màu hồ ng đào,mú i  thì  màu  hồ ng  quyến  rũ ,  tépbưở i,  vị  khô ng  cay,  khô ng  chua,khô ng ngọ t đâmj mà  ngọ t thanh).+ ở  Hà  Tĩnh ngườ i ta biếu ngườ i ố mbằng bưở i.+  Thờ i  kì  chố ng  Pháp,  chố ng  Mĩthương binh mớ i đượ c ưu tiên.+ Bưở i đến cá c trạ m quân y.+ Cá c  mẹ  chiến  sĩ  tiếp  bộ  độ i  hànhquân qua làng.+  Trướ c  CM  có  bán  ở  Hồ ng  Kô ng,theo  Việ t  Kiều  sang  Pari  và  nướ cPháp.+ Năm 1938 bưở i Phú c Trạ ch đượ ctrú ng giả i thưở ng trong mộ t cuộ c thi.Ban  giám  khảo  xếp  vào  hàng  “Quảngon xứ  Đô ng Dương”=> Cách sắp xếp là  sự  kế t  hợ p giữ anhiều  yếu  tố  khá c  nhau.  Đượ c  giớ ithiệu  theo  trình  tự  khô ng  gian  (từbên ngoà i  và  trong),  hình dáng bênngoà i đến chấ t lượ ng bên trong, sauđó  giớ i  thiệu  giá  trị  sử  dụ ng  bưở iPhú c Trạ ch. Trình tự  hỗ n hợ p.2. 2. Ghi nhớ :Kế t cấu củ a văn bản thuyế t minh làsự  tổ  chứ c, sắp xếp cá c thành tố  củ avăn bản thành mộ t đơn vị thố ng nhấ thoàn chỉnh và  phù  hợ p vớ i mố i quanhệ  bên  trong  hoặ c  bên  ngoà i  vớ inhậ n thứ c con ngườ i.Hoạ t độ ng 3: luyện tậ pa) Mụ c đích: HS nắm đượ c nộ i dung và  nghệ  thuậ t văn bản.b) Nộ i dung: HS đọ c SGK và  hoàn thành nhiệm vụ  GV giaoc) Sản phẩm: HS hoàn thành tìm hiểu kiến thứ c:
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uigeli.xyzd) Tổ  chứ c thự c hiện: Hoạ t độ ng củ a GV và  HS Sản phẩm dự  kiếnBướ c  1:  Chuyển  giao  nhiệmvụ  họ c tậ p- GV yêu cầu HS thảo luậ n làmcá c bà i tậ p SGK/ tr 153Nhó m 1,  nhó m 2:  Bà i  tậ p  1,bà i tậ p 1 sgk /tr 168Nhó m  3,  nhó m  4:  Bà i  tậ p  2skg/ tr 168Bướ c 2: Thự c hiện nhiệm vụHoạ t độ ng cá  nhân:Bướ c  3:  Báo  cáo  kế t  quả  vàthảo luậ n
- HS trả  lờ i câu hỏ i.
- Gv quan sá t, hỗ  trợ , tư vấnBướ c  4:  Nhậ n  xé t,  đánh  giákế t quả  thự c hiện nhiệm vụGV: nhậ n xé t đánh giá  kế t quảcủ a  cá c  cá  nhân,  chuẩn  hó akiến thứ c.

II. Luyện tậ pBà i1-Tr168Chọ n hình thứ c kế t cấu hỗ n hợ p:-  Giớ i  thiệu  Phạ m Ngũ  Lão  mộ t  vị  tướ ng  vàcũ ng là  mô n khá ch, là  rể  Trần Quố c Tuấn.- Đã  từ ng ca ngợ i sứ c mạ nh củ a nhân dân đờ iTrần trong đó  có  Phạ m NGũ  Lão.-  Phạ m  Ngũ  Lão  cò n  băn  khoăn  vì  nợ  cô ngdanh.- So sánh vớ i Gia Cá t Lượ ng thì thấy xấu hổ  vìmình  chưa  làm đượ c  là  bao để  đáp  đền  nợnướ c.Bà i2/tr168- Giớ i thiệu về  đền Bắc Lệ , Tân Thành

* HƯỚ NG DẪ N VỀ  NHÀ- Hoàn thiện bà i tậ p- Chuẩn bị bà i: Lậ p dàn ý  bà i văn thuyế t minh
Ngày soạ n:Ngày dạ y:   Tuần 16 – Tiế t 46:         LẬ P DÀ N Ý  BÀ I VĂ N THUYẾ T MINHI. MỤ C TIÊ U:1. Kiến thứ c:  Sau khi họ c xong bà i này HS/ Nhậ n biế t: Nắm đượ c khá i niệm văn bản thuyế t minh, - Biế t cá ch sắp xếp mộ t dàn ý  thuyế t minh có  đề  tà i gần gũ i quen thuộ cb/ Thô ng hiểu: Xá c định đú ng vấn đề  cần thuyế t minhc/Vậ n dụ ng thấp: Xây dự ng đượ c dàn ý  cho bà i văn thuyế t minhd/Vậ n dụ ng cao: Viế t đượ c bà i văn thuyế t minh từ  dàn ý  đã  đượ c lậ p2. Năng lự c 
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uigeli.xyz- Năng lự c chung: Năng lự c tự  họ c, năng lự c tự  giả i quyế t vấn đề  và  sáng tạ o,năng lự c thẩm mỹ , năng lự c thể  chấ t, năng lự c giao tiếp, năng lự c hợ p tá c, nănglự c tính toán, năng lự c cô ng nghệ  thô ng tin và  truyền thô ng- Năng lự c riêng: Năng lự c tự  họ c, hợ p tá c: Hình thành năng lự c tá i hiện và  vậ ndụ ng kiến thứ c, năng lự c vậ n dụ ng kiến thứ c tiếng Việ t vào đọ c hiểu cá c văn bảnvăn họ c khá c.   3. Phẩm chấ t- Giú p họ c sinh rèn luyện bản thân phá t triển cá c phẩm chấ t tố t đẹp: yêu nướ c,nhân á i, chăm chỉ, trung thự c, trá ch nhiệm II. THIẾ T BỊ DẠ Y HỌ C VÀ  HỌ C LIỆ U GV: SGK, SGV Ngữ  văn 10, Tà i liệu tham khảo, Thiế t kế  bà i giảngHS: SGK, vở  soạ n, tà i liệu tham khảoIII. TIẾ N TRÌNH DẠ Y HỌ CA. HOẠ T ĐỘ NG KHỞ I ĐỘ NG (MỞ  ĐẦ U)a) Mụ c đích: HS biế t đượ c cá c nộ i dung cơ bản củ a bà i họ c cần đạ t đượ c, tạ o tâmthế  cho họ c sinh đi vào tìm hiểu bà i mớ i.b) Nộ i dung: Hs dự a vào hiểu biế t để  trả  lờ i câu hỏ i.c) Sản phẩm: HSvậ n dụ ng kiến thứ c để  trả  lờ i câu hỏ i GV đưa ra.d) Tổ  chứ c thự c hiện: Bướ c 1: Chuyển giao nhiệm vụ : Gv cho HS quan sá t clip về  cuộ c đợ i hoạ t độ ng cá ch mạ ng và  nghệ  thuậ t Hồ  ChíMinh và  đặ t câu hỏ i: để  thuyế t minh về  chủ  tịch HCM, chú ng ta cần trình bày nhưthế  nào?Bướ c 2: Thự c hiện nhiệm vụ : HS thự c hiện nhiệm vụ  Bướ c 3: Báo cáo, thảo luậ n: GV gọ i mộ t số  HS trả  lờ i, HS khá c nhậ n xé t, bổ  sung.HS trả  lờ i câu hỏ iBướ c 4: Kế t luậ n, nhậ n định: GV đánh giá  kế t quả  củ a HS, trên cơ sở  đó  dẫn dắ tHS vào bà i họ c mớ i.Gv nhậ n xé t, gợ i mở  và  dẫn vào bà i mớ i: B. HÌNH THÀ NH KIẾ N THỨ C MỚ IHoạ t độ ng 1: hướ ng dẫn họ c sinh tìm hiểu dàn ý  bà i văn thuyế t minha) Mụ c đích: Biế t cá ch lậ p dàn ý  bà i văn thuyế t minhb) Nộ i dung: HS quan sá t SGK để  tìm hiểu nộ i dung kiến thứ c theo yêu cầu củ aGV.c) Sản phẩm: HS hoàn thành tìm hiểu kiến thứ cd) Tổ  chứ c thự c hiện: Hoạ t độ ng củ a GV và  HS Sản phẩm dự  kiến Bướ c  1:  Chuyển  giao  nhiệm  vụhọ c tậ pGiáo  viên hướ ng  dẫn  họ c  sinhtham khảo gợ i ý  SGK.VD: Em hãy lậ p  dàn ý  bà i  thuyế t
I.   . Dàn ý  bà i văn thuyế t minh  - Trình bày  theo trậ t  tự  nhấ t định theothờ i gian, địa điểm. Nhậ n thứ c riêng cuảcá  nhân đố i tượ ng nghe dượ c nó i tớ i.
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uigeli.xyzminh củ a  mình về  mộ t  cô ng việ cmà  em yêu thích.GV đặ t câu hỏ i:-Nêu sở  thích củ a cá  nhân.-Vì sao lạ i thích?-Để  thự c hiện đượ c sở  thích đó  emđã  làm nhữ ng gì?..Trình  bày  mộ t  dàn  ý  bà i  thuyế tminh cần phả i như thế  nào?- Lậ p dàn ý  thườ ng có  mấy bướ c?Mở  bà i ta thự c hiện cô ng việ c nào?- Thân bà i nhiệm vụ  cần phả i thự chiện?+ Tìm ý , chọ n ý  phả i như thế  nào?+ Thế  nào là  “Sắp xếp ý”?- Kế t bà i củ a mộ t bà i dàn ý  thuyế tminh  thườ ng  phả i  thự c  hiện  cá cbướ c như thế  nào?(Họ c sinh có  thể  so sánh vớ i  vănbản tự  sự  -giố ng và  khá c nhau)Bướ c 2: Thự c hiện nhiệm vụHoạ t độ ng cá  nhân:Bướ c  3:  Báo cáo kế t  quả  và  thảoluậ n
- HS trả  lờ i câu hỏ i.–  Kế  hoạ ch cá  nhân  là  việ c  trìnhbày  nộ i  dung  và  phân  bố  hoạ tđộ ng thờ i  gian để  hoàn thành tố tcô ng  việ c  củ a  cánhân.– Lậ p kế  hoạ ch cá  nhân ta cần hìnhdung trướ c cá c cô ng việ c cần làm,phân bố  thờ i gian hợ p lý  để  hoànthành tố t cá c cô ng việ c, bỏ  só t cá ccô ng  việ c  cầnlàm.– Biế t cá ch và  có  thó i quen lậ p kếhoạ ch  cá  nhân  là  mộ t  thó i  quentố t.
- Gv quan sá t, hỗ  trợ , tư vấnBướ c 4: Nhậ n xé t, đánh giá  kế t quảthự c hiện nhiệm vụ

II. Lậ p dàn ý  bà i văn thuyế t minh1. Xá c định đề  tà i- Đề  tà i viế t về  vấn đề  gì?- Đề   tà i đó  như thế  nào?- Tá c dụ ng ra sao đố i vớ i mỗ i cá  nhân...2. Lậ p dàn ýThườ ng gồ m 3 phần:A- Mở  bà i:- Nêu đượ c đề  tà i  bà i  viế t (giớ i  thiệu vềdanh nhân nào, tá c giả , hoặ c nhà  khoa họ cnào…)- Cho ngườ i đọ c nhậ n ra kiểu văn bản củ abà i  làm  (thuyế t  minh  chứ  khô ng  phả imiêu tả , tự  sự , biểu cảm hay nghị luậ n).- Thu hú t sự  chú  ý  củ a ngườ i đọ c đố i vớ iđề  tà i  (thấy  đượ c  đó  là  mộ t  danh nhân,mộ t  tá c  giả ,  mộ t  nhà  khoa họ c,..  rấ t  cầnđượ c tìm hiểu, rấ t cần biế t rõ ).B- Thân bà i:- Tìm ý ,  chọ n ý : cần cung cấp cho ngườ iđọ c nhữ ng tri thứ c nào? Nhữ ng tri  thứ cấy có  chuẩn xá c, khoa họ c và  đủ  để  giớ ithiệu rõ  danh nhân hay tá c giả , nhà  khoahọ c,.. đượ c giớ i thiệu khô ng?- Sắp xếp ý : cần bố  trí cá c ý  đã  tìm đượ ctheo  hệ  thố ng  nào  để  có  thể  giớ i  thiệuđượ c rành mạ ch và  trô i chảy.C- Kế t bà i:- Trở  lạ i đượ c đề  tà i củ a bà i thuyế t minh.- Lưu lạ i nhữ ng suy nghĩ  và  cảm xú c lâubền trong lò ng độ c giả .
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uigeli.xyzGV: nhậ n xé t đánh giá  kế t quả  củ acá c cá  nhân, chuẩn hó a kiến thứ c.Hoạ t độ ng 2: luyện tậ pa) Mụ c đích: HS nắm đượ c cá ch lậ p dàn ýb) Nộ i dung: HS đọ c SGK và  hoàn thành nhiệm vụ  GV giaoc) Sản phẩm: HS hoàn thành tìm hiểu kiến thứ c:d) Tổ  chứ c thự c hiện: Hoạ t độ ng củ a GV và  HS Sản phẩm dự  kiếnBướ c  1:  Chuyển  giao  nhiệmvụ  họ c tậ p- GV yêu cầu HS làm bà i tậ pBướ c 2: Thự c hiện nhiệm vụHoạ t độ ng cá  nhân:Bướ c  3:  Báo  cáo  kế t  quả  vàthảo luậ n
- HS trả  lờ i câu hỏ i.
- Gv quan sá t, hỗ  trợ , tư vấnBướ c  4:  Nhậ n  xé t,  đánh  giákế t quả  thự c hiện nhiệm vụGV: nhậ n xé t đánh giá  kế t quảcủ a  cá c  cá  nhân,  chuẩn  hó akiến thứ c.

II. Luyện tậ p- Mở  bà i:+ Cá ch thưa gử i đố i vớ i ngườ i đọ c ngườ i nghe.+ Cô ng việ c mà  em yêu thích đó  là  việ c nấu ăn.- Thân bà i:+ Cô ng việ c đem đến cho em thú  vui là  làm chomọ i  ngườ i  đượ c  thưở ng  thứ c  cá c  hương  vịđậ m đà  củ a cá c mó n ăn ngon.+ Em thích thú  vớ i việ c nấu nướ ng, vì mỗ i bữ aăn  là  mộ t  tiếng cườ i  vui,  tràn  đầy  sứ c  số ng,đượ c gần gũ i gia đình đầm ấm.+ Đượ c đem đến cho cho mọ i ngườ i tiếng cườ ichính là  niềm vui trong cuộ c số ng củ a em...- Kế t bà i:+ Khẳng định niềm vui ý  thích củ a  riêng cánhân.+ Sự  thuyế t phụ c em bằng niềm vui đó  chính làtình cảm vớ i gia đình, ngườ i thân, bè  bạ n,...+ Cảm ơn sự  lắng nghe củ a khán giả , bạ n đọ c...D. HOẠ T ĐỘ NG VẬ N DỤ NGa) Mụ c đích: Họ c sinh đượ c củ ng cố  lạ i kiến thứ c thô ng qua bà i tậ p ứ ng dụ ng.b) Nộ i dung: HS sử  dụ ng SGK và  vậ n dụ ng kiến thứ c đã  họ c để  trả  lờ i câu hỏ i.Đề : Em hãy lậ p dàn ý  bà i thuyế t minh củ a mình về  1 cô ng việ c mà  em yêu thích.c) Sản phẩm: HS làm cá c bà i tậ p Trả  lờ iCần chú  ý :+Cô ng việ c em yêu thích là  gì?+Tạ i sao lạ i yêu thích?d) Tổ  chứ c thự c hiện: Làm bà i tậ p vậ n dụ ng* HƯỚ NG DẪ N VỀ  NHÀ
                                                                uigeli.xyz                                      Trang 249



uigeli.xyzNgày soạ n:Ngày dạ y:   Tuần 16 – Tiế t 47, 48:                 BÀ I VIẾ T SỐ  4                                                (Kiểm tra họ c kỳ  I)I. MỤ C ĐÍCH:- Kiểm tra mứ c độ  đạ t  chuẩn kiến thứ c,  kĩ  năng đượ c qui định trong chươngtrình mô n Ngữ  văn lớ p 10-  Hình thứ c kiểm tra tự  luậ n:Họ c sinh làm ở  lớ p- Yêu cầu ra đề  đảm bảo:1. Kiến thứ c:- Ô n tậ p, củ ng cố  kiến thứ c trong chương trình mô n Ngữ  văn lớ p 10- Tích hợ p vớ i tiếng Việ t, làm văn.2. Năng lự c:- Năng lự c chung: + Năng lự c tự  họ c, năng lự c tự  giả i quyế t vấn đề  và  sáng tạ o, năng lự c thẩm mỹ ,năng lự c thể  chấ t, năng lự c giao tiếp, năng lự c hợ p tá c, năng lự c tính toán, nănglự c cô ng nghệ  thô ng tin và  truyền thô ng- Năng lự c riêng:+ Năng lự c sử  dụ ng ngô n ngữ  trong giao tiếp hàng ngày+ Năng lự c giả i quyế t vấn đề  thô ng qua mô n họ c+ Năng lự c vậ n dụ ng kiến thứ c văn họ c vào cuộ c số ng…3. phẩm chấ t:- Thá i độ : Có  tình cảm chân thành trướ c nhữ ng vấn đề  có  ý  nghĩa trong cuộ c số ng- Phẩm chấ t: Số ng yêu thương, số ng tự  chủ  và  số ng trá ch nhiệm...II. THIẾ T LẬ P MA TRẬ N:      Mứ c độNLĐG Nhậ n biế t Thô ng hiểu Vậ n dụ ng Vậ ndụ ngcao Cộ ngI. Đọ c hiểu- Ngữ  liệu:01  đoạ ntrích  hoặ cvăn bản.-Tiêu chí:+Dà ikhoảng200 chữ .+ Nộ i dungđề  cậ pnhữ ng vấn

- Nhậ n biế t:+  phươngthứ c biểu đạ tcủ a văn bản.+ Phong cá chngô n  ngữsinh hoạ t+  4  biệnpháp  tu  từ :Ẩ n  dụ ,  hoándụ ,  phépđiệp,  phép

- Khá i  quá t  đượ cchủ  đề ,  nộ idung…củ a  vănbản.- Hiểu đượ c quanđiểm  củ a  tá c  giảthể  hiện  trongvăn bản.-  Hiểu  đượ cnghĩa củ a từ , câu,hình  ảnh…  trongvăn bản

-  Nhậ n  xé t,  đánhgiá  tư  tưở ng,quan  điểm,  tìnhcảm… củ a tá c giảtrong văn bản.- Nhậ n xé t về  mộ tgiá  trị  nộ i  dung,nghệ  thuậ t  củ avăn bản.-  Rú t  ra  bà i  họ ccuộ c số ng từ  vănbản.
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uigeli.xyzđề  gần gũ i,phù  hợ pvớ i  tâm lí,trình  độhọ c sinh.
đố i. -  Phân  tích  tá cdụ ng củ a cá c biênpháp  tu  từ :  Ẩ ndụ , hoán dụ , phépđiệp, phép đố i.

-  Trình  bày  suynghĩ củ a bản thânvề  vấn  đề  đặ t  ratrong văn bảnSố  câu 01 02 01 04Số  điểm 0.5 1,5 2.0 4,0Tỉ lệ 5% 15% 20% 40%II.  Tạ o  lậ pvăn bản Viế t bà ivănnghịluậ nvăn họ cvề  cá ctá cphẩmVănhọ cTrungđạ itrongchươngtrình.Số  câu 0 01 01Số  điểm 0 6,0 6,0Tỉ lệ 0% 60% 60%Tổ ng cộ ngSố  câu 01 02 01 01 05Số  điểm 0,5 1,5 2,0 6,0 10,0Tỉ lệ 5% 15% 20% 60% 100%III. BIÊ N SOẠ N ĐỀ  THIPhần I: Đọ c hiểu (4,0 điểm)Đọ c đoạ n trích sau và  trả  lờ i câu hỏ i từ  Câu 1 đến Câu 4:Bấ t cứ  ai cũ ng đã  từ ng thấ t bạ i, đã  từ ng vấp ngã  ít nhấ t mộ t lần trong đờ i nhưmộ t quy luậ t bấ t biến củ a tự  nhiên. Có  nhiều ngườ i có  khả  năng vự c dậ y, đứ nglên rồ i nhẹ  nhàng bướ c tiếp như thể  chẳng có  chuyện gì xảy ra, nhưng cũ ng cónhiều ngườ i chỉ có  thể  ngồ i mộ t chỗ  và  vẫn luô n tự  hỏ i lí do vì sao bản thân lạ i cóthể  dễ  dàng “mắ c bẫy” đến như thế…      Bấ t kì vấp ngã  nào trong cuộ c số ng cũ ng đều mang lạ i cho ta mộ t bà i họ c đánggiá : Về  mộ t bà i toán đã  áp dụ ng cá ch giả i sai, về  lò ng tố t đã  gử i nhầm chủ  nhânhay về  mộ t tình yêu lâu dà i bỗ ng phá t hiện đã   trao nhầm đố i tượ ng. 
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uigeli.xyz(...)     Đừ ng để  khi tia nắng ngoà i kia đã  lên, mà  con tim vẫn cò n băng lạ nh. Đừ ng đểkhi cơn mưa kia đã  tạ nh, mà  nhữ ng giọ t lệ  trên mi mắ t vẫn cò n tuô n rơi. Thờ igian làm tuổ i trẻ  đi qua nhanh lắm, khô ng gì là  mã i mã i, nên hãy số ng hế t mìnhđể  khô ng nuố i tiếc nhữ ng gì chỉ cò n lạ i trong quá  khứ  mà  thô i.(Trích: Hãy họ c cá ch đứ ng lên sau vấp ngã  - Nguồ n: www.vietgiaitri.com)Câu 1 (0.5 điểm): Xá c định phương thứ c biểu đạ t chính đượ c sử  dụ ng trong đoạ ntrích?Câu 2 (1.0 điểm): Rú t ra bà i họ c có  ý  nghĩa nhấ t đố i vớ i anh/chị từ  câu văn sau:“Bấ t cứ  ai cũ ng đã  từ ng thấ t bạ i, đã  từ ng vấp ngã  ít nhấ t mộ t lần trong đờ i nhưmộ t quy luậ t bấ t biến củ a tự  nhiên”?Câu 3 (0.5 điểm): Theo anh/chị vì sao tá c giả  cho rằng: “Bấ t kì vấp ngã  nào trongcuộ c số ng cũ ng đều mang lạ i cho ta mộ t bà i họ c đáng giá ”?Câu 4 (2.0 điểm): Từ  đoạ n trích trên anh/chị rú t ra đượ c bà i họ c gì cho bản thân?Phần II. Tạ o lậ p văn bản Câu 1 (6,0 điểm). Vẻ  đẹp củ a con ngườ i thờ i Trần trong bà i thơ “Tỏ  lò ng” củ a tá c giả  Phạ m NgũLão.IV. HƯỚ NG DẪ N CHẤ MPhần Câu Nộ i dung ĐiểmI ĐỌ C HIỂ U 4,01 Phương  thứ c  biểu  đạ t  chính:  Nghị  luậ n/  Phương  thứ c  nghịluậ n 0,5
2

Ý  nghĩa củ a câu văn:- Thấ t bạ i, vấp ngã  là  điều thườ ng thấy trong cuộ c số ng, trongcuộ c  đờ i  khô ng ai  số ng mà  khô ng mộ t  lần thấ t  bạ i,  vấp ngãtrướ c nhữ ng khó  khăn, thử  thá ch.- Con ngườ i  cần nhậ n thứ c  đượ c điều này để  sẵn sàng chấpnhậ n thấ t bạ i và  tìm cá ch vượ t qua.
1.0

3
Từ  câu  văn:  “Bấ t  kì  vấp  ngã  nào  trong cuộ c  số ng  cũ ng  đềumang lạ i cho ta mộ t bà i họ c đáng giá ” họ c sinh có  thể  rú t ramộ t trong số  cá c bà i họ c- Vấp ngã  giú p ta hiểu đượ c nhữ ng yếu điểm củ a bản thân, hiểutạ i sao mình khô ng thành cô ng… - Từ  nhữ ng kinh nghiệm, nhữ ng bà i họ c đượ c rú t ra con ngườ isẽ  tiến bộ , thành cô ng…

0.5

4 Họ c sinh rú t ra đượ c mộ t trong nhữ ng bà i họ c sau:- Khô ng nản lò ng, bỏ  cuộ c khi thấ t bạ i- Sau thấ t bạ i phả i biế t vươn lên- Cuộ c  đờ i,  tuổ i  trẻ  củ a con ngườ i  rấ t  ngắn ngủ i  vì  vậ y  phả isố ng hế t mình để  sau này khô ng phả i hố i tiếc 2.0
*Lưu ý : Phần đọ c hiểu câu 2,3,4 họ c sinh có  thể  có  nhiều cá ch diễn đạ t khá c
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uigeli.xyznhau nếu hợ p lí giáo viên vẫn cho điểm.II. TẠ O LẬ P VĂ N BẢ N 6,0Đề  bà i:. Vẻ  đẹp củ a con ngườ i thờ i Trần trong bà i thơ “Tỏ  lò ng” củ a tá c giảPhạ m Ngũ  Lão.2.1. Yêu cầu về  hình thứ c.-  Đảm bảo cấu trú c bà i nghị luậ n: Có  đủ  cá c phần mở  bà i, thân bà i, kế t bà i.Mở  bà i nêu đượ c vấn đề , thân bà i triển khai đượ c vấn đề  gồ m nhiều ý/ đoạ nvăn, kế t bà i kế t luậ n đượ c vấn đề .- Diễn đạ t lưu loá t, khô ng lỗ i dù ng từ , đặ t câu. 0,5
2.2. Xá c định đú ng vấn đề  cần nghị luậ n:.- Vẻ  đẹp củ a con ngườ i thờ i Trần trong bà i thơ “Tỏ  lò ng”-Triển khai vấn đề  nghị luậ n thành cá c luậ n điểm; vậ n dụ ng tố t cá c thao tá clậ p luậ n; kế t hợ p chặ t chẽ  giữ a lí lẽ  và  dẫn chứ ng. 0,5
2.3. Nộ i dung:- Họ c sinh có  thể  diễn đạ t theo nhiều cá ch khá c nhau nếu hợ p lí giáo viên vẫncho điểm tố i đa.a. Giớ i thiệu vấn đề  cần nghị luậ n:Giớ i thiệu khá i quá t về  tá c giả ,tá c phẩm và  vấn đề  cần nghị luậ n 0,5b. Giả i quyế t vấn đề  cần nghị luậ n* Vẻ  đẹp củ a con ngườ i thờ i Trần trong tá c phẩm- Vẻ  đẹp củ a ngườ i tráng sĩ và  quân độ i nhà  Trần mang tầm vó c vũ  trụ  và  sứ cmạ nh thờ i đạ i+ Tư thế  hiên ngang, lẫm liệ t sẵn sàng chiến đấu bảo vệ  tổ  quố c.+ Sứ c mạ nh, khí thế  chiến đấu hào hù ng, tinh thần quyế t chiến quyế t thắng.- Vẻ  đẹp con ngườ i thờ i Trần cò n đượ c thể  hiện qua quan niệm về  chí làmtrai và  vẻ  đẹp nhân cá ch củ a Phạ m Ngũ  Lão+ Là  đấng nam nhi trong xã  hộ i phong kiến phả i trả  mó n nợ  cô ng danh chođấ t nướ c.+ Nỗ i thẹn thù ng củ a mộ t con ngườ i có  nhân cá ch cao cả  muố n cố ng hiến chodân, cho nướ c.* Khá i quá t, liên hệ :- Vẻ  đẹp sứ c mạ nh và  tinh thần củ a con ngườ i thờ i Trần mang đậ m Hào khíĐô ng A- Nghệ  thuậ t: Thể  thơ thấ t ngô n tứ  tuyệ t, hình ảnh thơ kì vĩ, ngô n ngữ  hàmsú c, giàu sứ c biểu cảm- Liên hệ  rú t ra bà i họ c nhậ n thứ c cho bản thân

3,5

c. Kế t thú c vấn đề : Khá i quá t lạ i vấn đề  cần nghị luậ n 0,52.4. Sáng tạ o:Họ c sinh có  cá ch diễn đạ t mớ i mẻ  thể  hiệ n suy nghĩ sâ u sắ c vềvấ n đề  nghị luậ n 0,5ĐIỂ M TOÀ N BÀ I THI: I+II=10,00 điểm*Lưu ý  chung:
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uigeli.xyz1. Do đặ c trưng củ a mô n Ngữ  văn, bà i làm củ a thí sinh cần đượ c đánh giá  tổ ngquá t, tránh đếm ý  cho điểm..2. Chỉ cho điểm tố i đa theo thang điểm vớ i nhữ ng bà i viế t đáp ứ ng đầy đủ  nhữ ngyêu cầu đã  nêu ở  mỗ i câu, đồ ng thờ i phả i chặ t chẽ , diễn đạ t lưu loá t, có  cảm xú c.3. Khuyến khích nhữ ng bà i viế t có  sáng tạ o. Bà i viế t có  thể  khô ng giố ng đáp án,có  nhữ ng ý  ngoà i đáp án, nhưng phả i có  căn cứ  xá c đáng và  lí lẽ  thuyế t phụ c.4. Khô ng cho điểm cao đố i vớ i nhữ ng bà i chỉ  nêu chung chung, sáo rỗ ng hoặ cphần làm văn chỉ viế t mộ t đoạ n văn.5. Cần trừ  điểm đố i vớ i nhữ ng lỗ i về  hành văn, ngữ  pháp và  chính tả .---------Hế t---------
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	1. Con người Việt Nam trong mối quan hệ với thế giới tự nhiên:
	- Thơ ca trung đại: Thiên nhiên gắn lý tưởng, đạo đức, thẩm mỹ
	- Văn học hiện đại: hình tượng thiên nhiên thể hiện qua tình yêu đất nước, cuộc sống, lứa đôi
	→Con người Việt Nam gắn bó sâu sắc với thiên nhiên và luôn tìm thấy từ thiên nhiên những hình tượng thể hiện chính mình.
	2. Con người Việt Nam trong mối quan hệ với quốc gia, dân tộc:
	- Người Việt Nam mang một tấm lòng yêu nước thiết tha.
	- Biểu hiện của lòng yêu nước:
	+ Yêu làng xóm, quê hương.
	+ Tự hào về truyền thống văn học, lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc.
	+ Ý chí căm thù quân xâm lược và tinh thần dám hi sinh vì độc lập tự do dân tộc.
	- Tác phẩm kết tinh từ lòng yêu nước “Nam quốc sơn hà”, “Bình ngô đại cáo”,“Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc”,“Tuyên ngôn độc lập”
	3. Con người Việt Nam trong mối quan hệ xã hội:
	- Ước mơ xây dựng một xã hội công bằng, tốt đẹp hơn.
	- Phê phán, tố cáo các thế lực chuyên quyền, cảm thông với số phận con người bị áp bức.
	- Nhìn thẳng vào thực tại để nhận thức, phê phán, cải tạo xã hội cho tốt đẹp.
	→Chủ nghĩa hiện thực và chủ nghĩa nhân đạo.
	4. Con người Việt Nam và ý thức về cá nhân:
	GV nhận xét và dẫn vào bài mới:Khi nói về VHDG, Lâm Thị Mĩ Dạ đã từng có câu thơ làm xúc động lòng người:
	Gợi ý:

	1. Nội dung văn bản
	2. Nghệ thuật
	Bước 4: Thiết kế tiến trình bài học
	Câu 1 (0.5 điểm): Xác định phương thức biểu đạt chính được sử dụng trong đoạn trích?
	Câu 3 (0.5 điểm): Theo anh/chị vì sao tác giả cho rằng: “Bất kì vấp ngã nào trong cuộc sống cũng đều mang lại cho ta một bài học đáng giá”?

